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Lời nói đầu 
Caius Suetonius Tranquillus là con trai của một kỵ sĩ1 La Mã, người đã chỉ huy một đội quân ở phe hoàng đế Otho trong cuộc chiến quyết định vận mệnh của đế chế đang nghiêng về phía hoàng đế Vitellius2. Từ những ghi chú tình cờ trong cuốn sử này, chúng ta biết được rằng ông sinh ra vào khoảng cuối triều đại của hoàng đế Vespasian, người đã băng hà vào năm 79. Ông sống đến tận triều đại của hoàng đế Hadrian3. Dưới sự cai trị của vị hoàng đế này, ông đã giữ chức thư ký; cho tới khi, cùng với một vài nhân vật khác, ông bị cách chức do lạm dụng mối quan hệ thân thiết với hoàng hậu Sabina – điều mà cho tới nay, chúng ta không được biết gì hơn ngoài việc nó không hề hợp lý nếu xét tới vị trí của ông trong triều đình. Vụ việc này có lẽ đã xảy ra vào năm 121, và không rõ ông đã chịu đựng sự ô nhục đó trong bao lâu, nhưng chính việc bị bãi chức đã làm ông có nhiều thời gian rảnh rỗi để viết nhiều tác phẩm, mà hiện nay chỉ còn một vài phần được tập hợp trong cuốn sách này.
1. Xã hội La Mã cổ đại được chia thành sáu tầng lớp khác nhau, dựa theo tài sản được xác định bằng các cuộc điều tra dân số. Cao nhất là tầng lớp nguyên lão, mà vào cuối thời Cộng hòa, phải có tài sản ít nhất là 400.000 sesterce, tương đương với tầng lớp kỵ sĩ. Dưới thời của hoàng đế Augustus, ông từng yêu cầu nâng mức tài sản này lên 1.000.000 sesterce. Sự giàu có của tầng lớp này dựa trên quyền sở hữu các điền sản rộng lớn. Và họ có một tập tục là không tham gia vào các hoạt động thương mại. Xếp sau tầng lớp nguyên lão là tầng lớp kỵ sĩ. Theo bài Định nghĩa về tầng lớp kỵ sĩ La Mã [The Definition of Eques Romanus] của T. P. Wiseman, một người được coi là một kỵ sĩ nếu như người đó có giá trị tài sản là 400.000 sesterce và ba thế hệ trong gia đình sinh ra là người tự do. Dưới tầng lớp kỵ sĩ là ba tầng lớp khác, và cuối cùng là những người nghèo khó nhất, với số tài sản dưới 11.000 as; trong đó, as là đồng tiền có giá trị nhỏ nhất trong hệ thống tiền tệ La Mã cổ đại. (Chú thích của người dịch (ND), các chú thích khác là của bản tiếng Anh).
2. Năm 69 trong lịch sử La Mã được gọi là năm tứ đế, tức là năm có bốn vị hoàng đế cùng cai trị. Hai trong số đó chính là hoàng đế Otho và hoàng đế Vitellius. (ND)
3. Hadrian (76 – 138): hoàng đế La Mã, trị vì từ năm 117 đến năm 138. (ND)
Có một vài lá thư mà Pliny Trẻ gửi cho Suetonius, người bạn thân thiết của ông. Những bức thư này hé lộ một vài nét chính yếu, vắn tắt nhưng nhìn chung khá thú vị về sở thích và sự nghiệp của Suetonius. Trong một lá thư, Pliny thay mặt Suetonius gửi lời thỉnh cầu tới hoàng đế Trajan1, và để tỏ lòng quý mến, ông gọi người bạn của mình là “người kiệt xuất, đáng kính và uyên bác nhất, người mà người ta rất sung sướng được tiếp đãi ở nhà mình, và là người mà người ta càng gần gũi, càng cảm thấy yêu mến hơn.”2
Dàn ý mà Suetonius sử dụng trong cuốn 12 hoàng đế La Mã này đã dẫn đến việc ông miêu tả chi tiết về tư cách và sở thích của các vị hoàng đế hơn là các sự kiện có liên quan đến công chúng. Ông viết về Hồi ức thay vì Lịch sử. Ông không chăm chú vào những cuộc nội chiến vốn là điềm báo cho sự sụp đổ của nền cộng hòa, càng không chú trọng vào những cuộc viễn chinh mở rộng đường biên giới của đế chế La Mã. Ông cũng không trình bày những nguyên nhân dẫn đến những thay đổi chính trị to lớn là đặc trưng cho thời kỳ mà ông đề cập đến.
1. Marcus Ulpius Nerva Traianus Augustus hay còn gọi là Trajan (53 – 117): hoàng đế La Mã, trị vì từ năm 98 tới năm 117. (ND)
2. Plin. Epist. i. 18, 24, iii. 8, v. 11, ix.34, x. 95. [Ở đây, “Plin” nghĩa là chỉ tác giả là Pliny, còn nguồn trích dẫn là từ tác phẩm Epistles, tức “Thư từ.” – ND]
Khi chúng ta dừng lại để ngắm những bức tượng bán thân cổ của 12 vị hoàng đế La Mã trong bảo tàng hoặc phòng triển lãm, có lẽ chúng ta đang cố gắng kiếm tìm những đặc trưng tính cách hiện trên gương mặt họ – những người mà dù tốt đẹp hay xấu xa, thì vào thời của họ, đã nắm trong tay định mệnh của phần lớn nhân loại. Những trang viết của Suetonius đủ làm thỏa mãn sự hiếu kỳ tự nhiên này. Trong những trang viết đó, chúng ta sẽ thấy một loạt những bức chân dung cá nhân được phác họa một cách sinh động gần gũi, hoàn toàn chân thực và tuyệt đối không thiên vị. La Harpe1 nhận xét về Suetonius: “Ông là người chính xác từng ly từng tí và cực kỳ có phương pháp. Ông không bỏ qua bất cứ điều gì liên quan tới nhân vật mà ông viết; ông thuật lại mọi điều, nhưng không tô vẽ điều gì cả. Tác phẩm của ông, theo một nghĩa nào đó, là một bộ sưu tập những giai thoại, nhưng đáng để đọc và tham khảo.”2
Kết hợp giữa sự thú vị hài hước và giàu thông tin, cuốn 12 hoàng đế La Mã của Suetonius được yêu thích đến độ, ngay sau khi phát minh ra việc in ấn vào năm 1500, có không ít hơn 18 ấn bản của cuốn sách đã được xuất bản, và từ đó đến nay, có thêm gần 100 ấn bản khác. Các nhà phê bình xuất sắc đã dành tâm huyết cho việc hiệu đính và chú giải cuốn sách, đồng thời tác phẩm này cũng đã được dịch sang hầu hết các ngôn ngữ châu Âu. Trong số những bản dịch tiếng Anh, thì bản của Tiến sĩ Alexander Thomson, xuất bản năm 1796, là cơ sở cho ấn bản này. Trong Lời nói đầu, Tiến sĩ Alexander Thomson cho chúng ta biết rằng bản dịch tác phẩm của Suetonius, đối với ông, chỉ là mục đích thứ yếu. Mục đích chính yếu của ông là thực hiện một đánh giá chính xác về nền văn học La Mã và làm sáng tỏ tình trạng chính quyền, cùng các phong tục tập quán ở thời đó; với mục đích này thì tác phẩm của Suetonius dường như là một phương tiện thích hợp. Những nhận xét của Tiến sĩ Alexander Thomson đi kèm từng triều đại kế tiếp nhau, và được giữ gần như nguyên văn trong ấn bản này. Tuy nhiên, bản dịch của Tiến sĩ Alexander Thomson rất rườm rà, và giữ lại hầu hết những điều thiếu chính xác trong bản dịch của Clarke, bản mà Alexander Thomson dựa vào; do đó, việc hiệu đính đã tốn khá nhiều công sức, với mong muốn mang lại một ấn bản chính xác và chân thực nhất có thể.
1. La Harpe (1739 – 1803): nhà văn, nhà phê bình, nhà viết kịch người Pháp. (ND)
2. Lycee, phần I. liv. III. c. i.
Để tập hợp đầy đủ những tác phẩm còn lại của Suetonius, tác phẩm Cuộc đời của những nhà ngữ pháp học, biện giả và nhà thơ xuất chúng mà trước đó chưa từng được dịch sang tiếng Anh, đã được thêm vào cuối sách. Những cuộc đời này đầy các giai thoại và thông tin thú vị liên quan tới những con người lỗi lạc và các tác gia thông thái trong suốt thời đại mà Suetonius đề cập đến.



I 
Caius Julius Caesar 
I. Julius Caesar Thần Thánh1, mồ côi cha2 khi mười sáu tuổi3; và một năm sau đó, khi được đề cử giữ chức đại tư tế thờ phụng thần Jupiter4, ông từ hôn với Cossutia, một cô gái rất giàu có (mặc dù gia đình cô chỉ thuộc tầng lớp kỵ sĩ), và ông được đính ước với cô khi còn là một đứa trẻ. Sau đó, ông kết hôn với Cornelia, con gái của Cinna, người từng bốn lần làm chấp chính quan. Ông có với người vợ này một cô con gái đặt tên là Julia. Julius Caesar kháng cự tất cả những nỗ lực của Sylla độc tài nhằm ép buộc ông ly hôn với Cornelia. Ông chịu đựng việc bị tước bỏ chức vụ giáo sĩ, của hồi môn của vợ, và điền sản; bị coi chẳng khác gì kẻ thuộc phe đối địch1 và ông buộc phải rút lui khỏi Rome. Sau khi gần như mỗi tối2 đều phải thay đổi nơi nương náu, chịu đựng căn bệnh sốt rét cứ ba ngày lại lên một cơn, và phải hối lộ những quan chức đang theo dõi ông để được miễn tội, cuối cùng Julius Caesar cũng nhận được lệnh ân xá nhờ sự can thiệp của các Trinh nữ Vestal3, cùng với hai người họ hàng gần là Mamercus Aemilius và Aurelius Cotta. Chúng ta chắc rằng, Sylla suốt một thời gian đã phải nghe những lời thỉnh cầu từ bạn bè thân thiết, những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Và vì vậy, ông ta đã buộc phải nhân nhượng trước sự nài nỉ dai dẳng của họ, [và] phải thốt lên – bởi sự thôi thúc thần thánh hoặc từ một ước đoán khôn ngoan – rằng: “Được thôi, các ngươi sẽ được chấp thuận. Nhưng nên nhớ rằng, người đàn ông mà các ngươi vô cùng lo lắng cho, sớm hay muộn, sẽ trở thành nguyên nhân khiến phe quý tộc sụp đổ, phe mà các người liên minh với ta để bảo vệ. Bởi vì, các người sẽ thấy trong con người của gã Caesar này rất nhiều điểm giống với Marius4.”
1. Julius Caesar Divus. Romulus, người sáng lập thành Rome, đã được Viện Nguyên lão trao cho niềm tôn kính đặc biệt, dưới tên gọi Quirinus, để tránh nghi ngờ của người dân về việc Romulus được nâng đỡ là nhờ phe quý tộc. [Trong trường hợp của Julius Caesar] một lần nữa, tình thế chính trị lại song hành với đức tin của dân chúng trong việc khơi dậy sự kính ngưỡng đối với người sáng lập đế chế, người đã bị sát hại trong một mưu đồ. Một điều đặc biệt trong lịch sử của quốc gia tha thiết với sự tự do dân chủ này là người dân đã bày tỏ lòng tôn kính sâu đậm nhất cho những người mà định mệnh của họ là mở lối cho quyền lực chuyên chế.
2. Theo Pliny, Caius Julius, cha của Julius Caesar, là một pháp quan, và đã đột ngột qua đời tại Pisa.
3. Năm 670 kể từ khi Rome được thành lập (khoảng năm 92 TCN.)
4. Chức Flamen Dialis. Đây là một chức vị rất cao, nhưng đòi hỏi người giữ vị trí này phải chịu nhiều hạn chế. Ông ta sẽ không được phép cưỡi ngựa, hoặc vắng mặt khỏi thành phố trong một đêm. Vợ của đại tư tế thờ phụng thần Jupiter cũng phải chấp nhận những sự kìm kẹp nhất định, và không được phép ly hôn. Nếu người vợ qua đời, vị tư tế sẽ từ chức vì có một số nghi lễ thiêng liêng, ông ta không thể thực hiện được nếu không có sự trợ giúp của vợ. Bên cạnh những dấu hiệu phân biệt khác, tư tế thờ phụng thần Jupiter sẽ mặc một chiếc áo choàng tím được gọi là “laena,” và chiếc mũ tế hình nón được gọi là “apex.”
1. [Thời điểm đó] tại Rome, có hai phe phái hùng mạnh đang tranh giành quyền lực tối cao; Sylla đứng đầu phe quý tộc, trong khi Marius ủng hộ nhân dân. Sylla coi Julius Caesar thuộc phe Marius vì Marius kết hôn với cô của ông là Julia.
2. Ông đã lang bạt một thời gian trong lãnh thổ Sabine.
3. Trinh nữ Vestal: các tư tế của nữ thần Vestal – nữ thần lò sưởi, tổ ấm gia đình trong tín ngưỡng La Mã. (ND)
4. Caius Marius là một vị tướng quân, chính khách La Mã. Marius là người đã tiến hành nhiều cải cách, đặc biệt là trong quân đội. Trước thời của Marius, trở thành một binh lính của Cộng hòa La Mã hết sức khắc nghiệt: Anh ta phải thuộc vào tầng lớp dân cư thứ năm hoặc cao hơn; phải có tài sản ít nhất 3.000 sesterce và phải tự trang bị vũ khí. Marius đã tìm cách chiêu mộ tầng lớp bình dân nghèo khổ – những người không có đủ tiền để tự trang bị vũ khí cho chính mình. Việc này, cùng với một số cải cách khác trong việc rèn luyện binh lính, đã làm gia tăng khả năng quân sự của La Mã. Tuy nhiên, Marius cũng là người đã lợi dụng quân đội, vốn rất trung thành với mình, để củng cố quyền lực. Điều này kéo theo nhiều cuộc nội chiến ở các thế kỷ tiếp theo, và sau cùng là sự suy vong của nền Cộng hòa La Mã. (ND)
II. Cuộc chinh phạt đầu tiên mà Caesar tham gia là ở châu Á, trong đoàn tùy tùng của pháp quan M. Thermus1. Họ được cử tới vùng Bithynia2, để từ đó xây dựng một hạm đội. Caesar đã lưu lại quá lâu trong cung điện của hoàng đế Nicomedes tới mức xuất hiện tin đồn về quan hệ tình dục tội lỗi giữa ông và ông hoàng đó. Điều này càng được khẳng định khi Caesar vội vàng trở lại Bithynia, viện cớ là để thu hồi nợ của một cựu nô lệ, vốn là một thân chủ của ông. Khoảng thời gian còn lại, ông giành được nhiều danh tiếng, và khi đột chiếm Mitylene3, ông được Thermus trao tặng vòng hoa công dân [Civil Crown]4.
1. Marcus Minucius Thermus là một pháp quan La Mã cổ đại vào năm 81 TCN, và là tổng trấn một xứ ở châu Á. Sự kiện hạ thành Mitylene xảy ra trong thời gian ông làm tổng trấn, khi tại thành phố này đã có một cuộc nổi loạn chống lại Rome. (ND)
2. Bithynia là một quốc gia ở Tiểu Á, phía nam giáp với Phrygia, phía tây giáp Bosphorus và Propontis; còn phía bắc giáp với biển Euxine [biển Đen – ND]. Biên giới phía tây của Bithynia không được xác định rõ ràng – về vấn đề này, [các sử gia] Strabo, Pliny và Ptolemy cũng không thống nhất.
3. Mitylene là một thành phố thuộc đảo Lesbos, nổi tiếng về việc nghiên cứu triết học và thuật hùng biện. Theo Pliny, đây còn là một thành phố tự do và tự trị suốt 1.500 năm. Mitylene chịu nhiều tổn thất trong chiến tranh Peloponnese trước người Athens, và chiến tranh Mithridates trước quân La Mã – hai lực lượng đã đánh hạ và phá hủy thành phố này. Tuy nhiên, thành phố này nhanh chóng phát triển trở lại, sau khi phục hồi sự tự do nhờ vào sự ủng hộ của Pompey; và không lâu sau đó, được trang hoàng rất nhiều bởi hoàng đế Trajan – người [thậm chí] đã làm nó thêm cao quý bằng chính tên mình [Trajan gọi Mitylene là Trajanopolis – nghĩa là thành phố của Trajan]. Nơi đây là quê hương của Pittacus, một trong bảy nhà thông thái của Hy Lạp, đồng thời là mảnh đất đã sinh ra nhà thơ Alcaeus và Sappho. Cư dân bản địa thể hiện một khiếu thẩm mỹ đặc biệt về thơ ca, và như Plutarch cho biết, họ tổ chức các cuộc thi thơ vào những thời điểm nhất định.
4. Vòng hoa công dân được làm từ lá sồi, và được trao người đã cứu mạng một công dân. Người được tặng thưởng vòng hoa này, đội nó tại những buổi trình diễn trước công chúng, và ngồi cạnh các nguyên lão. Khi người này bước vào, các khán giả đều đứng dậy, như một hành động bày tỏ lòng tôn trọng.
III. Caesar cũng từng phục vụ ở Cilicia1, dưới trướng của Servilius Iasauricus, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay khi nhận được tin mật báo về việc Sylla qua đời, ông đã lập tức trở về Rome, hi vọng rằng có thể làm điều gì đó nhân cuộc kích động vừa mới diễn ra của Marcus Lepidus2. Tuy nhiên, do không tin tưởng vào khả năng của vị thủ lĩnh này, và nhận thấy thời điểm chưa thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch so với mường tượng ban đầu, ông đã từ bỏ ý định gia nhập cùng Lepidus cho dù nhận được nhiều hậu đãi.
IV. Không lâu sau khi mối bất hòa cá nhân này hình thành, Caesar tố cáo Cornelius Dolabella tội tống tiền. Ông này là một cựu chấp chính quan, người từng giành được niềm vinh dự trong lễ khải hoàn. Sau khi tha bổng cho bị cáo, ông quyết định rút lui về đảo Rhodes3, với ý định vừa để tránh lời chê bai của đám đông vừa để tiếp tục theo đuổi những nghiên cứu của mình trong sự thư nhàn và yên tĩnh, dưới sự hướng dẫn của Apollonius1, con trai của Molon, mà thời bấy giờ là bậc thầy trứ danh nhất về thuật hùng biện. Trên chuyến hải hành đi tới đó vào mùa đông, Caesar bị hải tặc bắt gần đảo Pharmacusa2, và bị chúng giam giữ gần 40 ngày, điều này khiến ông vô cùng phẫn nộ. Tùy tùng của ông chỉ có một thầy thuốc và hai thị vệ, do ông đã ngay lập tức cử những người hầu khác và đám bạn đồng hành đi kiếm tiền chuộc cho mình3. 50 talent [tiền chuộc] được trả đủ, Caesar được thả xuống bờ biển, [và] khi tập hợp được một vài con tàu4, ông liền ra khơi truy lùng bọn cướp biển, bắt giữ và giáng lên chúng đòn trừng phạt mà ông thường đe dọa chúng lúc đùa cợt. Cùng thời gian đó, vua Mithridates5 đang tàn phá các xứ lân cận. Và khi Caesar tới đảo Rhodes, [do] dường như không thể làm ngơ khi đồng minh của Rome bị đe dọa, ông băng qua châu Á, và sau khi tập hợp một vài lực lượng phụ trợ, buộc tổng trấn của nhà vua rời khỏi xứ, ông giữ được lòng trung thành của các thành bang đang hết sức dao động và sẵn sàng nổi loạn.
1. Một vùng đất rất rộng lớn thuộc vùng Cận Á; tiếp giáp với Pamphylia ở phía tây, dãy Taurus và Amanus ở phía bắc, Syria ở phía đông, và Địa Trung Hải ở phía nam. Từ xa xưa, nơi này đã nổi tiếng với nghệ tây; và vải làm bằng lông thú, mà người La Mã gọi là “ciliciun,” đây là sản phấm được sản xuất nhiều ở đất nước này. [Theo cuốnMitchell’s Ancient Geography, designed for Academies, Schools, and Families của Samuel Angustus Mitchell, người La Mã lấy dãy Taurus làm ranh giới phân chia Cận Á và Viễn Á, trong đó vùng Cận Á bao gồm các quốc gia như Ba Tư, Syria, Tiểu Á... còn vùng Viễn Á có Ấn Độ, Trung Quốc – ND].
2. Marcus Lepidus (89/88 – 13/12 TCN): một quý tộc La Mã, và là một trong ba thành viên của Tam đầu chế, cùng với Octavian (tức Augustus) và Marcus Antonius. (ND)
3. Rhodes là một thành phố, một hòn đảo gần bờ biển Caria nổi tiếng với bức tượng khổng lồ của thần Mặt trời, được gọi là Colossus. Những cư dân Rhodes được ca ngợi không những về kỹ năng thủy chiến, mà còn về vốn hiểu biết, triết học và thuật hùng biện. Trong thời kỳ cuối của nền cộng hòa La Mã, và dưới triều đại của một vài hoàng đế, đã có nhiều người lui tới đây để theo đuổi việc nghiên cứu của mình; và Rhodes cũng là nơi những người La Mã bất mãn lui về sống ẩn dật.
1. Apollonius Molon, hoặc Apollonius xứ Rhodes là bậc thầy hùng biện người Hy Lạp. Ngoài Julius Caesar, Apollonius còn có một học trò nổi tiếng khác, chính là triết gia Cicero. (ND)
2. Pharmacusa, một hòn đảo nằm ngoài bờ biển châu Á, gần Miletus. Ngày nay, nó được gọi là Parmosa.
3. Số tiền chuộc, quá lớn so với tài sản cá nhân của Caesar, được gom góp từ các khoản đóng góp tự nguyện của những thành phố thuộc châu Á, những thành phố này có quyền tự do ngang nhau với các quỹ chung trong trường hợp những người La Mã khác rơi vào tay cướp biển.
4. [Một vài con tàu] từ Miletus, theo sử gia Plutarch.
5. Mithridates: vua xứ Pontos ở miền bắc Tiểu Á. (ND)
V. Được bầu làm giám quân quan, niềm vinh dự đầu tiên mà Caesar nhận được từ sự ủng hộ của người dân sau khi trở về Rome, ông sốt sắng giúp đỡ những người đã phải chịu án phạt vì khôi phục quyền lợi của bảo dân quan – quyền lợi này đã suy giảm một cách đáng kể trong suốt thời kỳ Sylla tiếm quyền. Tương tự, Caesar đã gợi ý với Plotius để ra sắc lệnh cho triệu hồi Lucius Cinna, em vợ Caesar, cùng những người ủng hộ Lepidus trong cuộc bạo loạn dân sự, và đã bỏ trốn sang với Sertorius1 sau cái chết của chấp chính quan này; sắc lệnh đó được Caesar ủng hộ bằng một bài diễn văn.
VI. Trong suốt thời gian làm quan coi quốc khố, Caesar đã đọc văn tế trên bục diễn thuyết [rostra], theo phong tục, để ca ngợi người cô của ông là Julia, và vợ là Cornelia. Trong lời tán tụng Julia, ông đã viết đoạn sau đây, nói về phả hệ, cả bên nội lẫn bên ngoại, của người cô và cha ruột của mình: “Cô Julia của tôi thừa hưởng dòng dõi hoàng tộc từ bên ngoại và dòng máu của Các vị thần Bất tử ở bên nội. Vì Marcii Reges2, họ ngoại của cô là hậu duệ của Ancus Marcius, còn họ nội, dòng Julia, là con cháu của thần Venus, mà chúng tôi cũng là một nhánh thuộc gia tộc này. Do đó, chúng tôi hợp nhất trong dòng máu của mình vẻ uy nghi thần thánh của các bậc đế vương, thủ lĩnh của các thủ lĩnh, và sự thiêng liêng thoát tục của các vị thần, người mà chính các vị vua cũng phải tôn sùng.” Để có người thế chỗ Cornelia, Caesar kết hôn với Pompeia, con gái của Quintus Pompeius, và là cháu gái của Lucius Sylla; nhưng không lâu sau đó, ông ly hôn nàng vì nghi ngờ Pompeia có quan hệ bất chính với Publius Clodius. Có tin đồn phổ biến cho rằng Clodius đã cải trang thành phụ nữ để gần gũi Pompeia trong suốt một dịp lễ lớn3, đến mức Viện Nguyên lão phải tổ chức một cuộc thẩm tra liên quan tới việc làm ô uế những nghi lễ thiêng liêng.
1. Sertorius [lúc đó] là thủ lĩnh Tây Ban Nha.
2. Điều dễ hiểu là “Reges” không phải là một tước vị nào trong một dòng họ La Mã, mà là họ của gia tộc Marcii.
3. Các nghi lễ thờ nữ thần Bona Dea, còn được gọi là Fauna, được tổ chức vào ban đêm và chỉ do phụ nữ tiến hành.
VII. Vùng Viễn Tây Ban Nha1 là nơi Caesar rút thăm2 được khi ông làm quan coi quốc khố. Lúc ở đó, ông đã đi tuần du toàn xứ để thi hành công lý, theo sự ủy nhiệm của pháp quan. Và khi tới Gades, chiêm ngưỡng bức tượng của Alexander Đại đế trong đền thờ thần Hercules, Caesar thở dài, như thể đã quá chán chường với cuộc đời mệt mỏi của mình khi mà ở độ tuổi3 này Alexander đã làm bá chủ thế giới, còn ông vẫn không có nổi công trạng gì đáng nhớ. Do đó, ông ngay lập tức cầu xin được bãi nhiệm, với ý định [sẽ] nắm lấy cơ hội đầu tiên đã tự hiển lộ tại Rome, để bước vào một sự nghiệp cao quý hơn. Trong sự tĩnh lặng của tối hôm sau, Caesar nằm mộng thấy mình quan hệ tình dục với chính mẹ đẻ. Tuy nhiên, ông đã cảm thấy bớt bối rối và thêm tràn trề hi vọng khi các nhà giải mộng tiên đoán rằng đó là điềm báo cho thấy ông sẽ trở thành bá chủ thế giới; bởi vì người mẹ mà ông ăn nằm trong giấc mơ, không ai khác, chính là Trái đất, bà mẹ chung của cả nhân loại.
VIII. Rời khỏi xứ trước khi kết thúc nhiệm kỳ thông thường, Caesar dành sự quan tâm tới các thuộc địa La Mã, những nơi đang toan tính giành lấy quyền công dân4; và chắc hẳn Caesar đã khuấy động một vài âm mưu liều lĩnh nếu như các chấp chính quan không kịp thời ngăn trở các quân đoàn5 đã được gây dựng để phục vụ ở Cilicia. Tuy nhiên, điều này không hề khiến ông nản lòng, không lâu sau đó, ông tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong khu vực ngoại ô thành phố.
1. Hispania Boetica; xứ Hither được gọi là Hispania Tarraconensis.
2. Dưới thời Cộng hòa, các xứ thường được phân chia cai quản bằng cách rút thăm. (ND)
3. Alexander Đại đế chỉ mới ba mươi ba tuổi khi qua đời.
4. Các thuộc địa này bao gồm Verona, Comum, Cremona – những thị trấn ở phía bên kia sông Po. Cư dân ở đây đều mong muốn có được quyền công dân như rất nhiều thị trấn của Ý vào cuối cuộc chiến tranh giữa các đồng minh xảy ra vào năm 89 – 88 TCN. (ND)
5. Thường thì một quân đoàn La Mã bao gồm từ 3.000 đến 6.000 bộ binh và từ 100 đến 200 kỵ binh. Đến thế kỷ thứ III thì số lượng binh lính trong một quân đoàn có giảm xuống, còn khoảng 1.000 đến 1.500 người. Một quân đoàn thường được chia thành 10 đội [cohort]. (ND)
IX. Chỉ một vài ngày trước khi trở thành quan thị chính1, Caesar bị nghi ngờ là có dính líu tới âm mưu của Marcus Crassus, một cựu chấp chính quan. Cùng tham gia vụ này còn có Publius Sylla và Lucius Autronius, những người mà sau khi được chọn làm chấp chính quan tối cao, đã bị buộc tội hối lộ. Kế hoạch của những kẻ âm mưu là tấn công Viện Nguyên lão vào ngày mở cửa đầu năm mới, và giết được càng nhiều người càng tốt; Crassus sẽ chiếm lấy vị trí độc tài, và chỉ định Caesar làm kỵ đô úy2. Khi nền cộng hòa được sắp xếp theo ý muốn của họ, chức chấp chính quan sẽ được khôi phục cho Sylla và Autronius. Tanusius Geminus3 trong cuốn sử của mình, Marcus Bibulus trong các chỉ dụ4, và Curio cha5 trong các bài diễn văn1 đều nhắc đến âm mưu này. Cicero dường như cũng ám chỉ điều này trong lá thư gửi Axius, trong đó ông nói rằng trong thời gian làm chấp chính quan, Caesar đã tự củng cố quyền lực tối cao2 mà ông khao khát khi là một quan thị chính. Tanusius bổ sung, rằng Crassus, do hối hận hoặc sợ hãi, đã không hề xuất hiện trong ngày đã được chọn để thảm sát Viện Nguyên lão. Vì lý do này, Caesar đã bỏ việc ra dấu hiệu [để bắt đầu cuộc thảm sát], điều mà như kế hoạch bàn bạc, vốn thuộc vào phần việc của ông. Theo Curio, dấu hiệu đó là Caesar bỏ áo choàng ra khỏi vai. Chúng ta có cứ liệu đáng tin của chính Curio và M. Atorius Naso về việc Caesar cũng dính líu vào một âm mưu khác cùng với Cneius Piso Trẻ; người mà khi bị tình nghi đang trù tính gieo rắc một vài tai họa trong thành phố, đã được bổ nhiệm đột xuất tới xứ Tây Ban Nha3. Người ta nói rằng đã có sự đồng thuận giữa họ [Caesar và Piso Trẻ], rằng Piso lẽ ra đã lãnh đạo một cuộc bạo loạn trong các xứ, trong khi người còn lại cố gắng kích động một cuộc nổi dậy ở Rome, lợi dụng người Lambrani, và các tộc người ở bên kia sông Po. Tuy nhiên, ý đồ này thất bại ở cả hai nơi do Piso qua đời.
1. Một chức quan thời La Mã cổ đại phụ trách quản lý các tòa nhà công cộng, đường sá, chợ, các hội thi và việc phân phối ngũ cốc.
2. Nhiệm vụ chính của kỵ đô úy là lãnh đạo các kỵ sĩ, và thực hiện những mệnh lệnh của nhà độc tài. Người này thường được đề cử từ những cựu chấp chính quan và pháp quan; và không cần tới lệnh của hội đồng nhân dân, họ có quyền sử dụng ngựa mà nhà độc tài không dùng. [Bên cạnh Viện Nguyên lão, La Mã cổ đại còn có hội đồng nhân dân hoặc hội đồng của những người bình dân [concilium plebis]. Hội đồng nhân dân cũng có một số chức quan riêng, và các chức quan này chỉ có người bình dân mới được phép bầu – ND].
3. Seneca so sánh niên ký của Tanusius với cuộc đời của một gã ngốc, tuy dài, những không có giá trị gì; trong khi cuộc đời của một nhà thông thái, giống như một cuốn sách hay, dù ngắn nhưng lại đáng quý. – Epist. 94
4. Bibulus là đồng sự của Caesar, kể cả khi ông làm quan thị chính lẫn chấp chính quan. Cicero gọi các sắc lệnh của Bibulus là “Archilochian,” nghĩa là đầy sự giận dữ, không kém gì những vần thơ của Archilochus. – Ad. Attic. b. 7. ep. 24. [Archilochus là nhà thơ Hy Lạp – ND]
5. Tức Caius Scribonius Curio (mất năm 53 TCN): chính khách, biện giả La Mã. Con trai ông cũng mang tên này nên người ta thường phân biệt hai cha con bằng cách gọi Curio cha và Curio con. Curio cha từng làm chấp chính quan năm 79 TCN và làm tổng trấn xứ Macedonia (75 – 73 TCN). (ND)
1. Năm 689 kể từ khi Rome được thành lập. Cicero giữ cả các bài diễn văn của Curio cha lẫn Curio con – Brut. c. 60.
2. Regnum, quyền lực của vua chúa, mà người La Mã coi là một chính thể chuyên chế không thể chấp nhận được.
3. Một hình thức đi đày trong danh dự.
X. Trong thời gian làm quan thị chính, Caesar không chỉ tôn tạo Comitium, và phần còn lại của Quảng trường La Mã4, bằng những tòa nhà [basillicas]1 liền kề, mà còn trang hoàng cho điện Capitol với những nơi trưng bày tạm thời, được xây dựng để bày một vài phần trong số những bộ sưu tập phong phú của ông để quần chúng nhân dân tiêu khiển2. Caesar còn giúp họ giải trí với trò săn thú hoang, và với các hội thi – cả do ông một mình tổ chức lẫn phối hợp với đồng sự. Do đó, ông đã hưởng toàn bộ công trạng về khoản chi phí mà hai người cùng đóng góp; đến mức đồng sự của ông, Marcus Bibulus, không thể nhẫn nhịn được mà bình luận rằng ông ta đã bị đối xử như Pollux. Bởi vì đền thờ3 được xây dựng trong Quảng trường là dành cho cặp song sinh [Pollux và Castor]4 nhưng lại chỉ được gọi bằng tên của Castor, nên sự hào phóng của cả Marcus Bibulus và Caesar cũng chỉ được quy cho một người là Caesar mà thôi. Với các cuộc trình diễn công cộng khác để phục vụ quần chúng, Caesar đã thêm vào cuộc chiến của các đấu sĩ, nhưng ít cặp đấu hơn so với dự định. Ông đã tập trung từ khắp mọi nơi một nhóm đấu sĩ đông đảo khiến cho các kẻ thù của ông trở nên cảnh giác. Và một sắc lệnh đã được ban hành về việc hạn chế số lượng đấu sĩ mà bất cứ ai được phép giữ lại Rome.
4. Các cuộc họp của hội đồng nhân dân trước hết được tổ chức ở Quảng trường công khai. Sau đó, một tòa nhà được bảo vệ, được gọi là Comitium, được xây dựng vì mục đích này. Hiện nay công trình này không còn nữa, nhưng Lumissden cho rằng có thể Comitium nằm ở phía Nam của Quảng trường, phía nhà thờ Công giáo hiện tại. – Antiq of Rome, tr. 357.
1. Từ “basillicas” bắt nguồn từ từ “Basileus,” nghĩa là “vua.” [Theo Britannica, “basillicas” là từ chỉ các tòa nhà công cộng, có mái hiên rộng thời La Mã cổ đại – ND]. Chúng quả thực là những cung điện; các tòa nhà trang nghiêm và rộng rãi, cùng với các đại sảnh phục vụ cho việc trao đổi buôn bán, dùng làm phòng họp của hội đồng, và cho các phiên tòa xử án. Một vài tòa nhà kiểu này sau đó còn được chuyển thành các nhà thờ Ki-tô giáo. “Basillicas được xây dựng theo hình chữ nhật; ở giữa có không gian rộng rãi để đi bộ, gọi là Testudo, còn giờ chúng ta gọi là gian giữa của giáo đường. Hai bên tòa nhà đều có các dãy cột, tạo thành nơi mà chúng ta coi là các gian bên, trong khi người cổ đại gọi là “porticus.” Phần cuối của Testudo bị uốn cong, giống như phần hậu cung trong một số ngôi chùa của chúng ta, và được gọi là “tribunal,” do các vụ kiện cáo thường được nghe ở đây. Từ đó, từ “tribune” được sử dụng để chỉ khu vực phía sau án thờ trong các nhà thờ La Mã.” – Antiq of Rome, Burton, tr. 204.
2. Chẳng hạn như các bức tượng hoặc các bức tranh, các tác phẩm của các nghệ sĩ Hy Lạp.
3. Đền thờ này hình như ở là ở chân đồi Capitol. Piranesi nghĩ rằng hai cột trụ, bằng đá cẩm thạch trắng rất đẹp, mà thường được mô tả là thuộc cổng của điện thờ thần Jupiter Stator, chính là phần còn lại của đền thờ Castor và Pollux.
4. Trong thần thoại Hy Lạp lẫn thần thoại La Mã, Pollux và Castor là cặp song sinh cùng mẹ khác cha. Castor là con trai của Tyndareus, vua Sparta còn Pollux là con trai thần Zeus. Trong tiếng Latin, cặp song sinh này được gọi là “Gemini” hay “Castores.” (ND)
XI. Sau khi chiếm được cảm tình của mọi người, Caesar đã nỗ lực, thông qua sự quan tâm tới một vài bảo dân quan, để Ai Cập được trao vào tay ông như một xứ nhờ vào sắc lệnh của hội đồng nhân dân. Lý do được đem ra bao biện cho sắc lệnh bất thường này là việc những người Alexandria đã trục xuất vị vua của họ1 một cách thô bạo, người mà Viện Nguyên lão đã trao cho danh hiệu đồng minh và bằng hữu của La Mã. Nhìn chung, việc này gây ra sự phẫn nộ; cho dù Caesar không thể thực hiện được ý đồ của mình do vấp phải quá nhiều sự phản đối từ giới quý tộc. Do đó, để làm giảm ảnh hưởng của họ bằng mọi cách trong phạm vi quyền lực của mình, Caesar khôi phục các đài kỷ niệm vinh danh Caius Marius, vì những chiến thắng của ông trước vua Jugurtha2, người Cimbri, và người Teutoni – trước đó đã bị Sylla phá hủy; và khi xét xử những kẻ giết người, ông thường xử chúng như những kẻ ám sát, những kẻ mà trong lần trục xuất gần nhất, đã nhận tiền từ ngân khố để lấy đầu của các công dân La Mã, mặc dù họ hoàn toàn được miễn trừ theo luật Cornelia.
XII. Caesar cũng mua chuộc một vài người để họ buộc tội mưu phản cho Caius Rabirius, người mà một vài năm trước đó đã đặc biệt hỗ trợ Viện Nguyên lão đàn áp Lucius Saturninus, một bảo dân quan nổi loạn. Và sau khi trở thành quan tòa xử vụ án này nhờ vào việc rút thăm, Caesar đã buộc tội Caius Rabirius với sự thù địch đến mức theo lời cầu khẩn của ông ta trước hội đồng nhân dân thì không điều gì có thể so sánh được với sự gay gắt khác thường của quan tòa.
1. Ptolemy Auletes, con trai của Cleopatra.
2. Jugurtha (160 TCN – 104 TCN): vị vua trị vì Numidia từ năm 118 TCN tới năm 105 TCN. Ông là người đã đấu tranh để vương quốc Bắc Phi thoát khỏi sự cai trị của người La Mã. (ND)
XIII. Sau khi từ bỏ toàn bộ hi vọng về việc giành được Ai Cập về tay mình, ông đứng ra ứng cử vào vị trí giáo trưởng tối cao [Pontifex Maximus], [và] để chắc chắn, ông phải dùng tới một khoản hối lộ rất lớn. Vào dịp đó, khi tính toán những món nợ khổng lồ mà mình đã vướng phải, người ta kể rằng Caesar đã nói với mẹ khi bà hôn ông vào buổi sáng mà ông đi tới cuộc họp của hội đồng nhân dân, rằng: “Con sẽ không bao giờ trở về nhà, trừ phi con được chọn làm giáo trưởng tối cao.” Kết quả là, ông đã bỏ xa hai đối thủ mạnh nhất, hai người vượt trội hơn ông cả về tuổi tác lẫn địa vị, đến mức số phiếu của ông trong hai tộc [tribe]1 của họ còn nhiều hơn số phiếu của cả hai cộng lại trong tất cả các tộc.
XIV. Sau khi Caesar được chọn làm pháp quan, âm mưu của Catilina2 bị bại lộ; và trong khi tất cả các thành viên khác của Viện Nguyên lão đều bỏ phiếu ủng hộ việc áp dụng án tử hình cho các đồng phạm của vụ này3, chỉ mình Caesar đề nghị rằng các tội phạm nên được chia ra để giam giữ an toàn trong các thị trấn ở Italia, [và] tịch thu tài sản của họ. Ông thậm chí đã khiến những người ủng hộ hình phạt nghiêm khắc hơn cảm thấy sợ hãi, bằng cách cho họ thấy rằng người dân La Mã rồi sẽ không ngừng dè bỉu khi nghĩ về họ, đến mức Decius Silanus, chấp chính quan mới được chọn, đã không hề ngần ngại ngăn cản đề nghị của Caesar, bằng cách giải thích nhẹ nhàng, rằng thật thiếu ngay thẳng khi thay đổi. Có vẻ như nó đã bị hiểu theo một nghĩa khắc nghiệt hơn ông tưởng, và ông chắc chắn sẽ đạt được mục đích, sau khi lôi kéo về phía mình một số lượng lớn các nguyên lão, trong đó có cả Cicero, anh trai của chấp chính quan, nếu như bài diễn văn của Marcus Cato không truyền một sự quyết tâm mới vào phán quyết của Viện Nguyên lão. Tuy nhiên, Caesar vẫn cản trở phán quyết này, cho đến khi một nhóm các kỵ sĩ La Mã, những người được vũ trang như vệ quân, đe dọa sẽ giết chết ông ngay lập tức nếu ông còn tiếp tục chống đối. Họ thậm chí còn rút gươm tấn công ông, khiến những người ngồi cạnh ông bỏ chạy; và một vài người bạn đã rất nỗ lực bảo vệ ông bằng cách vòng tay họ quanh người ông, và che chở ông bằng áo choàng của họ. Cuối cùng, nản lòng vì cảnh bạo lực này, Caesar không chỉ đã rút lui, mà còn không hề xuất hiện tại tòa nhà nghị viện trong suốt thời gian còn lại của năm đó.
1. “Tribe” trong lịch sử La Mã là một đơn vị của nhà nước. Các công dân được phép ghi danh vào một trong những tộc này. Qua đó, họ có quyền bỏ phiếu bầu các quan tòa, các quan chức tôn giáo hoặc thông qua một số quyết định tư pháp. Chức năng lập pháp của các tribe dần mất đi trong thời đế quốc La Mã, nhưng đối với các công dân, việc tham gia vào các tribe vẫn được coi là quan trọng, ít nhất là cho tới thế kỷ thứ III. Ban đầu, các tribe được xây dựng dựa trên các nhóm cùng dân tộc và huyết thống, nhưng sau đó, được phân chia theo địa lý. (ND)
2. Lucius Sergius Catilina (108 – 62 TCN): một chính trị gia La Mã, có âm mưu lật đổ nền Cộng hòa. (ND)
3. Lentulus, Cethegus, và những người khác.
XV. Vào ngày đầu tiên trở thành pháp quan, Caesar đã triệu kiến Quintus Catulus để đưa ra báo cáo trước hội đồng nhân dân về việc sửa chữa điện Capitol1; đưa ra một sắc lệnh để chuyển nhiệm vụ của người phụ trách sang cho người khác2. Tuy nhiên, do không thể chịu nổi sự chống đối mạnh mẽ của phe quý tộc, những người mà ông nhận thấy rằng phần đông đã không còn xuất hiện cạnh các chấp chính quan mới1, và kiên quyết chống lại đề xuất của ông, Caesar đã từ bỏ ý định.
1. Điện thờ thần Jupiter Capitolinus được khởi công và hoàn thiện bởi các hoàng đế Tarquin nhưng không được thánh hiến cho tới khi họ bị trục xuất, và niềm vinh dự này được dành cho M. Horatius Fulvillus, chấp chính quan đầu tiên trong lịch sử La Mã. Sau khi bị thiêu rụi trong các cuộc nội chiến, vào năm 670 kể từ khi Rome được thành lập, Sylla đã cho khôi phục điện thờ này trên nền móng cũ, nhưng nhà độc tài này đã qua đời trước khi điện thờ này được thánh hiến.
2. Tức Pompey; không hẳn vì lợi ích của chức vụ này mà vì để được nhắc tên trong dòng chữ khắc về việc sửa chữa điện Capitol, thay vì tên của Catulus. Tuy nhiên, Catulus vẫn bảo toàn được danh dự, và người ta vẫn thấy tên của vị này được khắc trong một căn phòng tại điện Capitol, với vai trò là người tu sửa nó.
1. Đó là vào ngày calends tháng Một [theo lịch La Mã], cũng là ngày đầu tiên của năm, ngày mà các quan tòa bước vào nhiệm sở của họ một cách trang nghiêm, với bạn bè xung quanh.
XVI. Caesar, không lâu sau đó, đã chứng minh ông là người ủng hộ nhiệt thành nhất của Caecilius Metullus, một bảo dân quan của hội đồng nhân dân, người mà bất chấp tất cả sự phản đối từ các đồng sự, đã đề xuất một vài đạo luật có khuynh hướng bạo lực2, cho tới khi cả hai đều bị bãi nhiệm qua biểu quyết của Viện Nguyên lão. Mặc dù vậy, Caesar vẫn liều lĩnh giữ vị trí của mình và tiếp tục việc thi hành luật pháp; tuy nhiên khi nhận ra đã có những sự chuẩn bị để ngăn cản ông bằng vũ lực, Caesar cho giải tán nhóm vệ sĩ, bỏ áo khoác, và bí mật rút về nhà riêng, chọn giải pháp im lặng trong thời gian không thuận lợi cho mình. Caesar cũng làm nguôi giận đám đông, mà hai ngày sau đó đã tập trung quanh ông, ồn ào đề nghị đòi bảo vệ danh dự cho ông. Điều này xảy ra trái với mong muốn, [nên] Viện Nguyên lão sau khi vội vã tập hợp lại vì bối rối, đã gửi tới Caesar lời cảm ơn từ một vài người đứng đầu, và nhắn với ông rằng, sau khi đánh giá cao cách hành xử của ông, họ đã hủy bỏ kết quả biểu quyết cũ, và phục hồi chức vụ cho ông.
2. Trong số các sắc lệnh khác, có một sắc lệnh triệu hồi Pompey từ châu Á, viện cớ là nền cộng hòa đang gặp nguy hiểm. Cato là một trong những đồng sự đã nhận thấy âm mưu và phản đối sắc lệnh này.
XVII. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Caesar vướng vào rắc rối mới, khi bị nêu danh là một trong những kẻ đồng lõa với Catilina, bởi người chỉ điểm Lucius Vettius trước mặt quan coi quốc khố Novius Niger, và bởi Quintus Curius trước Viện Nguyên lão; một phần thưởng đã được bỏ phiếu thông qua để trao cho người đầu tiên phát hiện ra âm mưu này. Curius khẳng định rằng đã nhận được thông tin từ Catilina. Vettius thậm chí còn hứa hẹn sẽ đưa ra bản chữ viết tay đã được gửi tới Catilina, nhằm chống lại Caesar. Cảm thấy không thể chịu đựng được cách đối xử này, Caesar đã đích thân cầu khẩn Cicero, dù không tự nguyện tiết lộ một vài chi tiết về âm mưu; và cản trở Curius nhận được phần thưởng mong đợi. Từ đó, Caesar đã buộc Vettius đưa ra các bằng chứng cho hành vi của ông ta, thu giữ chứng cứ và sau khi trừng phạt người này một cách nặng nề, chứng kiến ông ta gần như bị xé thành nhiều mảnh trước bục nhân chứng, ông quẳng Vettius vào ngục; bằng việc này, ông cũng cảnh báo quan coi quốc khố Novius vì dám đưa ra thông tin chống lại một pháp quan có quyền lực tối cao.
XVIII. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ pháp quan, Caesar vẫn giữ được vùng Viễn Tây Ban Nha1 nhờ việc rút thăm, và làm yên lòng các chủ nợ – những người đang giữ chân ông, bằng cách tìm những người bảo trợ cho các khoản nợ của mình2. Tuy nhiên, trái với luật pháp và phong tục, Caesar đã khởi hành trước khi xe cộ và tư trang thông thường được chuẩn bị. Người ta không rõ sự vội vàng này xuất phát từ mối lo ngại bị buộc tội phản quốc treo trên đầu khi kết thúc nhiệm kỳ ở vị trí cũ, hay từ nỗi e sợ không có thời gian để an ủi các đồng minh, những người đã cầu khẩn ông tới giúp đỡ họ. Ngay sau khi đem lại sự bình yên cho xứ của mình, không hề đợi tới khi người kế nhiệm đến, Caesar vội vàng trở về Rome, thỉnh cầu một lễ khải hoàn1 và chức chấp chính quan. Tuy nhiên, vào ngày bầu cử vốn đã được chốt trước đó bằng một sắc lệnh, thì về mặt luật pháp, ông lại không được thừa nhận là ứng cử viên, trừ phi ông bước vào thành phố như một người bình thường2. Trong tình huống khẩn cấp này, Caesar đã khẩn khoản xin trì hoãn theo hướng có lợi cho mình; nhưng đặc ân này bị phản đối mạnh mẽ tới mức ông nhận ra rằng chính mình phải từ bỏ tất cả những suy nghĩ về lễ khải hoàn, để không chuốc lấy thất bại trong việc giành chức chấp chính quan.
1. Xem mục vi. Năm 693 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Theo Plutarch, Caesar trước khi nhậm chức, đã nợ 1.300 talent, một số tiền hơn 565.000 bảng Anh. Tuy nhiên, nếu có thể tin tưởng vào sử gia Appian, thì sau giai đoạn đó, số nợ của Caesar đã tăng lên rất nhiều, rằng trong chuyến đi tới Tây Ban Nha, vào lúc kết thúc nhiệm kỳ pháp quan của mình, Caesar được cho là đã nói rằng “Bis millies et quingenties centena minis sibi adesse oportere, ut nihil haberet: i. e.,” nghĩa là ông có một món nợ gần 2.020.000 sesterce – điều đó còn tồi tệ hơn cả một kẻ không xu dính túi. Crassus trở thành người bảo vệ ông với 830 talent, nghĩa là khoảng 871.500 bảng Anh.
1. Lễ khải hoàn này là dành cho những chiến thắng của Caesar tại Gallicia và Lusitania, sau khi ông đã chỉ huy quân đội tới các bờ biển, những nơi mà trước đó chưa từng chịu quy phục.
2. Caesar bị đặt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu ông muốn có được một lễ khải hoàn, ông phải ở ngoài thành cho tới tận khi nghi lễ này diễn ra, trong khi để là ứng cử viên cho chức chấp chính quan, ông phải là người cư trú trong thành.
XIX. Giữa hai đối thủ khác cạnh tranh chức chấp chính quan, Lucius Luceius và Marcus Bibulus, ông quyết định nhập hội với Lucius Luceius, người ít được chú ý hơn nhưng lại giàu có hơn, với điều kiện là vị này phải hứa trả tiền cho các cử tri, dưới tên của cả hai người. Giới quý tộc lo ngại việc Caesar có thể đưa các vấn đề đi quá xa ở vị trí cao này cùng với một đồng sự luôn có khuynh hướng đồng thuận và ủng hộ các biện pháp của ông, vì vậy họ đã khuyên Bibulus hứa hẹn với các cử tri [số tiền] nhiều như đối thủ; và phần lớn trong số họ đã đóng góp cho khoản chi phí mà chính Cato thừa nhận là hối lộ; trong những tình huống như thế này, đó được coi là vì lợi ích chung3. Do đó, Caesar đã được chọn làm chấp chính quan cùng với Bibulus. Tiếp tục bị thôi thúc bởi những động cơ tương tự, phe thắng thế đã xoay xở để giao những việc ít quan trọng cho các chấp chính quan mới, chẳng hạn như việc chăm sóc các cánh rừng và các con đường. Tức giận trước điều sỉ nhục này, Caesar, bằng những sự quan tâm thường xuyên và tâng bốc nhất, đã lôi kéo về phe mình Cneius Pompey, người mà lúc đó đang bất mãn với Viện Nguyên lão vì sự chậm trễ của họ khi phê chuẩn các sắc lệnh của ông, sau những chiến thắng trước Mithridates. Tương tự như vậy, ông cũng hòa giải Pompey và Marcus Crassus, hai người luôn bất đồng với nhau từ khi họ đồng nhiệm làm chấp chính quan tối cao – trong nhiệm kỳ đó họ thường xuyên va chạm với nhau. Và ông đã đạt được thỏa thuận với cả hai người đó, đảm bảo họ sẽ không tiến hành điều gì liên quan đến chấp chính để khiến cho bất kỳ ai trong ba người không hài lòng.
3. Kể cả sự kiểm duyệt khắt khe cũng bị thiên lệch đi bởi động cơ chính trị, cho thấy một chế độ đang sa sút một cách nhanh chóng, một chế độ mà dưới quyền kiểm soát của nó, còn rất ít công quyền và sự mến chuộng nền dân chủ ở Rome. Những bộ luật nghiêm khắc chống lại nạn hối lộ trong các cuộc bầu cử đã bị bỏ qua, điều này được thực hiện một cách công khai, và được thừa nhận mà không chút xấu hổ nào. Sallust nói rằng mọi thứ đều mua được bằng tiền, và hẳn Rome cũng được bán đi nếu có ai đó đủ giàu để mua nó. Jugurth, viii. 20, 3.
XX. Sau khi nhậm chức1, Caesar đã đưa ra một quy định mới, rằng các hoạt động hằng ngày của Viện Nguyên lão và Hội đồng nhân dân đều phải được ghi lại và công bố2. Ông cũng khôi phục lại một tập tục cũ, là một quan thị vệ3 sẽ đi trước ông, còn các vệ sĩ đi theo sau, luân phiên theo từng tháng một khi biểu trưng quyền lực1 của chấp chính quan không được giương cao phía trước ông. Khi đệ trình một dự luật lên hội đồng nhân dân về việc phân chia một vài khu đất công, ông đã vấp phải sự phản đối của đồng sự, người đã bị ông giận dữ đuổi ra khỏi hội trường. Ngày hôm sau, vị chấp chính quan bị sỉ nhục đã khiếu nại với Viện Nguyên lão về hành động này; nhưng điều đáng kinh ngạc là không ai có đủ dũng khí để đưa chuyện này lên trên hoặc khiển trách Caesar, điều vốn thường xuyên được thực hiện với những hành vi xúc phạm đồng sự ít nghiêm trọng hơn. Sự việc đó khiến vị chấp chính quan kia cảm thấy nhục nhã đến mức cho tới khi hết nhiệm kỳ, ông ta không hề rời khỏi nhà và không làm gì ngoài việc ban hành các sắc lệnh cản trở công việc của đồng sự. Từ đó, Caesar một mình đảm nhiệm mọi việc; đến mức mà một vài người hay nói đùa rằng, khi họ ký kết bất cứ một văn bản nào với vai trò là nhân chứng, không cần viết “dưới quyền chấp chính của Caesar và Bibulus” mà thay vào đó là “của Julius và Caesar” – nhắc đến cùng một người tới hai lần, bằng tên và họ của ông. Tương tự, những câu thơ sau cũng được nhắc đi nhắc lại trong thời gian này:
1. Năm 695 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Những hoạt động của Viện Nguyên lão được ghi chép lại bằng các văn bản ngắn gọn, bởi một trong những người thuộc tầng lớp này, “những người lạ” không được phép tham dự buổi họp. Các văn bản này bao gồm cả những bài diễn văn và các đạo luật. Cùng với các ghi chép về các cuộc họp của hội đồng nhân dân, chúng được công bố hằng ngày trong các biên bản [Lưu ý trong tiếng Latin, “diurna” bao gồm cả những ghi chép về các vụ xử án, những thông tin khác nhau về chuyện sinh tử, kết hôn và ly dị]. Việc công bố các hoạt động của Viện Nguyên lão là do Julius Caesar khởi xướng, nhưng sau đó lại bị đình chỉ bởi Augustus.
3. Trong thành phố, các vệ sĩ chỉ đi trước duy nhất một chấp chính quan, và thường chỉ trong một tháng rồi luân phiên. Một quan thị vệ, được gọi là Accensus, sẽ đi trước vị chấp chính quan còn lại, còn theo sau là các vệ sĩ. Tập tục này đã bị bỏ đi từ lâu, nhưng lại được Caesar khôi phục.
1. Biểu trưng quyền lực trong thời La Mã cổ đại là một bó dày các thanh bu-lô có chiều dài 1,5 m, và được buộc lại với nhau bằng một sợi dây màu đỏ. Đôi khi, nó còn được gắn với một đầu rìu và vào những dịp đặc biệt, vật này còn được trang trí thêm bằng một vòng nguyệt quế. Sở dĩ, nó được coi là biểu trưng quyền lực thông qua sự đoàn kết, vì người ta có thể dễ dàng bẻ gãy một thành bu-lô, nhưng lại không thể bẻ được cả bó. (ND)
Non Bibulo quidquam nuper, sed Caesare factum est;
Nam Bibulo fieri consule nil memini.
Nghĩa là:
Chẳng có gì được thực hiện trong năm Bibulus chấp chính
Không; chỉ có Caesar là chấp chính quan duy nhất ở đây.
Vùng đất của Stellas, mà tổ tiên chúng ta đã dâng lên các vị thần, cùng với một vài mảnh đất khác ở Campania đã được để lại để cống nạp, nhằm trang trải cho những khoản chi phí của chính quyền. Ông đã phân chia các vùng đó, nhưng không phải bằng cách rút thăm, cho hơn hai mươi nghìn cựu nô lệ, mỗi người trong số họ có ba đứa con hoặc nhiều hơn thế. Theo kiến nghị của những người thu thuế, ông đã giảm gánh nặng cho họ, giảm đi một phần ba số tiền mà họ cam kết đóng vào ngân khố; và công khai cảnh cáo họ không nên hứa hẹn quá mức vào dịp thu thuế sau1. Caesar đã hào phóng trợ cấp nhiều khoản lớn để đáp ứng mong muốn của người khác, không một ai phản đối ông; hoặc nếu có bất kỳ nỗ lực nào như thế, nó sẽ bị đàn áp ngay. Marcus Cato, người làm gián đoạn các vụ kiện mà ông phân xử, đã bị Caesar sai vệ sĩ lôi ra ngoài tòa nhà và tống vào tù. Tương tự, Lucius Lucullus, người chống đối Caesar một cách nóng nảy, đã quá lo sợ bị buộc tội đến mức phải quỳ xuống để xin chấp chính quan bớt giận. Từ lời than vãn của Cicero trong một vài phiên tòa về tình cảnh khốn khổ của thời đại, Caesar, vào lúc 9 giờ cùng ngày, đã giáng Publius Clodius – kẻ thù của ông, từ một gia đình quý tộc xuống thường dân; đây là sự phế truất mà Cicero đã nài xin từ lâu trong vô vọng2. Cuối cùng, nhằm đe dọa một cách hiệu quả tất cả những người thuộc phe đối lập, ông đã dùng những phần thưởng lớn để thuyết phục Vettius tuyên bố rằng có một vài người đã nài nỉ ông ta ám sát Pompey. Vettius được đưa ra trước bục nhân chứng để nêu tên những kẻ bàn tính âm mưu này, sau lúc kể tên một hoặc hai người mà chẳng ích gì, lại không thiếu gì người nghi ngờ rằng có việc mua chuộc nhân chứng, người ta nghi ngờ Caesar đã đầu độc kẻ chỉ điểm của mình [Vettius] khi đã hết hi vọng thành công với âm mưu liều lĩnh này.
1. Thời bấy giờ, các quan thu thuế được quyền định đoạt mức thuế của các xứ mà họ quản lý và cam kết mức đóng góp từ tiền thuế của địa phương đó vào ngân khố là bao nhiêu. (ND)
2. Để ông có thể trở thành ứng cử viên cho chức bảo dân quan; việc này được thực hiện lúc tối muộn, vào một thời điểm bất thường cho việc xử lý công vụ.
XXI. Cũng trong khoảng thời gian này, Caesar kết hôn với Calpurnia, con gái của Lucius Piso, người sắp kế nhiệm chức chấp chính quan sau ông, và gả con gái của mình là Julia cho Cneius Pompey; hủy bỏ hôn ước của Julia với Servilius Caepio, người mà không lâu trước đó đã đưa ra các kế sách để Caesar sử dụng nhằm khiến Bibulus hoang mang. Sau khi hình thành liên minh mới này, ở bất kỳ cuộc tranh luận nào ở Viện Nguyên lão, Caesar bắt đầu hỏi ý kiến của Pompey trước tiên, trong khi trước đó ông dành niềm vinh dự này cho Marcus Crassus; và nó đã trở thành điều bình thường khi trong suốt năm, chấp chính quan đã tuân theo cách thăm dò ý kiến Viện Nguyên lão mà ông đã áp dụng từ ngày calends tháng Một1.
XXII. Bởi vậy, giờ đây, khi đã nhận được sự hỗ trợ nhờ vào tầm ảnh hưởng của cả bố vợ và con rể, trong tất cả các xứ, Caesar đã chọn Gaul, vì nơi này thích hợp nhất để đem lại cho ông nguồn lợi về vật chất và cơ hội có được những lễ khải hoàn. Đầu tiên, quả thực ông chỉ nhận xứ Cisalpine-Gaul, cùng với Illyricum, nhờ một sắc lệnh của Vatinius tới hội đồng nhân dân; nhưng ngay sau đó lại giành được cả xứ Gallia-Comata2 từ Viện Nguyên lão, khi các thành viên lo ngại rằng kể cả họ có từ chối thì hội đồng nhân dân vẫn sẽ trao xứ này vào tay ông. Phấn chấn với thành công này, vài ngày sau đó, Caesar đã không kiềm chế nổi mà khoác lác trước toàn Viện Nguyên lão rằng bất chấp những đối thủ, và nỗi tủi nhục lớn của họ, ông đã giành được những gì mình mong muốn, và trong tương lai, ông sẽ khiến họ phải chiều theo ý muốn của ông. Khi một trong những nguyên lão chứng kiến điều đó, mỉa mai: “Điều đó hẳn sẽ chẳng dễ dàng gì đối với một phụ nữ1,” Caesar hài hước đáp lại rằng: “Nữ hoàng Semiramis trước kia đã cai trị Assyria, còn nữ tộc Amazon đã làm chủ phần lớn lục địa Á châu.”
1. Lịch của người La Mã có ngày calends, ngày nones và ngày ides. Ngày đầu tiên của một tháng gọi là ngày calends; để khi tính lùi lịch, người ta có thể phân biệt bằng cách diễn đạt như: “trước ngày calends,” “ngày thứ hai của calends,” và tiếp tục như thế cho tới ngày ides tháng trước. Trong tám tháng của năm, ngày nones là ngày thứ năm và ngày ides rơi vào ngày thứ mười ba; tuy nhiên, vào tháng Ba, tháng Năm, tháng Bảy, và tháng Mười, ngày nones rơi vào ngày thứ bảy, còn ngày ides là ngày thứ mười lăm. Từ các ngày nones, họ bắt đầu tính ngược lại tới ngày calends, và từ ngày ides lại tính tới ngày nones.
2. Gaul được chia thành hai xứ, Transalpine, hoặc Gallia Ulterior, và Cisalpina, hoặc Citerior. Vùng Citerior, mà có các đường biên giới gần giống với vùng Lombardy sau này, thực sự là một phần của Ý, [nhưng] lại bị chiếm đóng bởi những người Gaul đi khai hoang, và có sông Rubicon, đường biên giới cổ xưa của Ý, ở phía nam. Nó cũng được gọi là Gallia Togata, xuất phát từ từ “toga” của La Mã; sau cuộc chiến tranh giữa các đồng minh, cư dân ở đây đã được thừa nhận quyền công dân. Vùng Gallia Transalpina, hoặc Ulterior, được gọi là Comata, nghĩa là chỉ tộc người để tóc dài [sinh sống ở đây], trong khi người La Mã để tóc ngắn; và vùng phía nam, mà sau này được gọi là Narboriensis, vốn có tên là Braccata, bắt nguồn từ từ “braccae,” một kiểu trang phục không phải của người La Mã. Một vài tác giả cho rằng “braccae” là để chỉ quần ống túm, nhưng Aldus [một nhà nhân học người Ý] trong một khảo cứu ngắn về đề tài này, khẳng định rằng nó là một kiểu áo khoác ngoài [upper dress]. Và quan điểm này dường như được tán thành qua từ “braccan,” được sử dụng bởi những quốc gia Celt hiện đại, hậu duệ của những người Celt xứ Gaul để chỉ trang phục mặc ngoài của họ hoặc áo choàng len sọc vuông.
1. Có lẽ là ám chỉ tới một vài vụ ồn ào nhất định về tính cách thô bạo được lan truyền rộng rãi [thời bấy giờ] nhằm chống lại Caesar. Xem mục ii. và mục xlix.
XXIII. Vào thời điểm nhiệm kỳ chấp chính quan của Caesar kết thúc, khi hai pháp quan là Caius Memmius và Lucius Domitius thực hiện một bản kiến nghị trong Viện Nguyên lão, liên quan tới các công việc của năm cũ, Caesar đã đề nghị được đích thân tới tòa nhà nghị viện; nhưng khi họ hủy vụ này, sau ba ngày tranh cãi vô ích, ông bắt đầu lên đường về xứ của mình. Tuy nhiên, ngay lập tức, quan coi quốc khố của ông bị buộc tội vì một vài lỗi nhỏ, việc này nhằm làm cho Caesar phải can dự vào. Quả thực, không lâu sau đó, Lucius Antistius, một bảo dân quan của hội đồng nhân dân, đã đưa ra lời cáo buộc Caesar. Tuy nhiên, nhờ vào việc thỉnh cầu các đồng sự của bảo dân quan này, Caesar đã thành công trong việc xin hoãn khởi tố trong suốt thời gian ông vắng mặt vì công vụ. Do đó, để tự bảo vệ mình trong thời gian sắp tới, Caesar đã hết sức cẩn thận trong việc giữ được sự tín nhiệm của các quan tòa tại các cuộc bầu cử hằng năm, ông không giúp đỡ một ứng cử viên nào bằng quyền lực của mình, cũng không gây tổn hại tới bất kỳ người nào được tiến cử vào các vị trí, những người sẽ không hoàn toàn bảo vệ ông trong thời gian ông vắng mặt, [và] vì mục đích này, Caesar đã không ngần ngại yêu cầu một vài người trong số họ phải tuyên thệ, thậm chí phải viết một bản cam kết.
XXIV. Tuy nhiên, khi Lucius Domitius trở thành ứng cử viên cho chức chấp chính quan, và công khai đe dọa rằng một khi được chọn, ông ta sẽ làm những điều mình đã không thể thực hiện khi là pháp quan, và tước bỏ quyền chỉ huy quân đội của Caesar, ông đã cử Crassus và Pompey tới Lucca, một thành phố trong xứ của mình, và thúc giục họ thỉnh cầu được làm chấp chính quan một lần nữa, với mục đích khiến Domitius thất vọng, và tiếp tục để ông giữ quyền chỉ huy thêm năm năm nữa. Những yêu cầu này đều được cả Crassus lẫn Pompey thuận theo. Quá tự tin từ thành công của mình, Caesar đã thêm vào tài sản riêng số quân đoàn nhiều hơn số mà ông được nhận từ nền cộng hòa; trong số đó có một quân đoàn được tuyển mộ ở Transalpine Gaul, và được gọi bằng một cái tên của xứ Gaul, là Alauda1. Quân đoàn này đã được Caesar đào tạo và vũ trang theo kiểu La Mã, rồi sau đó ban cho họ quyền công dân. Kể từ giai đoạn này, ông không khước từ bất cứ cuộc chiến nào, kể cả khi nó không chính đáng và nguy hiểm. Ông tấn công, dù không có một sự khiêu khích nào, vào các đồng minh của Rome cũng như các tộc người ngoại bang vốn là kẻ thù của La Mã, đến mức Viện Nguyên lão đã thông qua sắc lệnh cử các ủy viên tới thẩm tra tình hình xứ Gaul; và một vài thành viên thậm chí còn đề nghị rằng nên giao nộp Caesar cho kẻ thù. Tuy nhiên, những hành động liều lĩnh của Caesar đã thành công đến mức ông giành được niềm vinh dự có được nhiều ngày1 tạ ơn hơn và thường xuyên hơn bất kỳ vị tướng nào được hưởng đặc ân này trước đó.
1. Tên gọi này bắt nguồn từ việc những chiếc lông vũ cắm trên mũ sắt của họ trông giống như mào của chim chiền chiện; Alauda, Fr. Alouette.
1. Số ngày được Viện Nguyên lão chỉ định để làm lễ tạ ơn chung trong các đền thờ nhân danh vị tướng giành chiến thắng, người mà trong các sắc lệnh được gọi với danh hiệu Hoàng đế, [và] họ cũng được các quân đoàn chào bằng danh hiệu này.
XXV. Trong suốt chín năm giữ quyền cai quản xứ Gaul, Caesar đã đạt được những thành tựu như sau: ông đã biến Gaul, [vùng lãnh thổ] vốn được định ranh giới bởi cánh rừng Pyrenean, dãy Alps, ngọn Gebenna, cùng hai con sông là Rhine và Rhone, và có chu vi hơn ba ngàn dặm xuống thành một xứ, ngoại trừ một số dân tộc liên minh với nền cộng hòa, và xứng đáng với sự biệt đãi của ông; [đồng thời] đặt ra một khoản cống nạp hằng năm là 40 triệu sesterce với vùng này. Caesar là người La Mã đầu tiên dùng cầu vượt sông Rhine, tấn công các tộc người German cư trú ở bên kia sông, những người mà ông đã đánh bại trong một vài lần giao chiến. Caesar cũng xâm lược người Briton, một tộc người trước đó chưa hề được biết đến, và giành được thắng lợi; sau đó, bắt họ giao nộp các cống vật và con tin. Giữa một chuỗi thành công liên tiếp, ông chỉ phải vấp phải ba thảm họa đáng kể; một ở Britannia, khi hạm đội của ông gần như đã bị đánh chìm trong một cơn bão; một ở Gaul, tại Gergovia, nơi một trong những quân đoàn của ông đã bị đánh cho tan tác; và một ở trong lãnh thổ của người German, hai chỉ huy quân đoàn [lieutenant]2 của ông là Titurius và Aurunculeius đã bỏ mạng trong một cuộc phục kích.
2. Trong hệ thống cấp bậc của quân đội La Mã, “lieutenant” chỉ đứng sau vị chỉ huy tối cao, và nắm quyền chỉ huy một vài quân đoàn. (ND)
XXVI. Cùng trong một năm1, thân mẫu của Caesar qua đời2, sau đó ông mất đi con gái3, và chẳng lâu sau, cháu gái của ông cũng đi sang thế giới bên kia. Cũng trong lúc đó, khi nền cộng hòa đang kinh hãi trước vụ ám sát Publius Clodius, và Viện Nguyên lão đã bỏ phiếu thông qua việc chỉ có một chấp chính quan được chọn cho năm sau, cụ thể là Cneius Pompeius. Caesar đã thuyết phục các bảo dân quan của hội đồng nhân dân, những người có ý định tiến cử ông cùng với Pompey, đề nghị hội đồng nhân dân đưa ra một đạo luật, cho phép ông, mặc dù vắng mặt, trở thành ứng cử viên cho vị trí chấp chính quan lần thứ hai, khi nhiệm kỳ chỉ huy của ông sắp kết thúc, để ông không phải rời xứ của mình quá sớm, và trước khi kết thúc chiến tranh. Sau khi đạt được mục đích này, cùng với tầm nhìn xa hơn và tinh thần phấn chấn bởi những hi vọng thành công, ông không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chiếm được cảm tình của số đông, thông qua những hành động hào phóng và tử tế với nhiều cá nhân, cả công khai lẫn riêng tư. Với số tiền thu được từ chiến lợi phẩm, Caesar bắt đầu xây dựng một quảng trường mới, mà riêng mảnh đất đã tiêu tốn của ông hơn một triệu sesterce4. Ông hứa hẹn với hội đồng nhân dân về màn trình diễn công cộng của các đấu sĩ, và một bữa tiệc tưởng niệm con gái ông, điều mà trước ông, chưa một ai từng làm. Mặc dù đã thỏa thuận với những người buôn bán thực phẩm về tất cả các thứ cho bữa tiệc, nhưng để làm tăng sự mong đợi của mọi người trong dịp này, Caesar còn có sự chuẩn bị kỹ càng hơn tại tư gia. Ông hạ lệnh rằng những đấu sĩ lừng danh nhất, nếu trong bất kỳ thời điểm nào của trận đấu khiến khán giả không hài lòng, thì nên ngay lập tức bị mang ra ngoài bằng vũ lực, và để dành cho những dịp sau. Caesar đào tạo các đấu sĩ trẻ, không phải trong trường dạy và dưới tay các bậc thầy về phòng thủ, mà ở nhà của các kỵ sĩ La Mã, với các nguyên lão lão luyện trong việc sử dụng vũ khí, những người mà trong các bức thư, Caesar đã tha thiết yêu cầu họ đảm bảo tính kỷ luật của các học viên mới, và nhận xét về họ trong suốt quá trình luyện tập. Caesar trả gấp đôi số tiền lương cho các quân đoàn; tương tự, khi ngũ cốc dồi dào, ông cho phép họ lấy mà không hạn chế; và đôi khi, phân chia một nô lệ và một phần đất đai cho mỗi người lính trong quân đội của ông.
1. Năm 702 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Aurelia.
3. Julia, vợ của Pompey, người đã mất khi sinh nở.
4. Việc xâm chiếm đã khiến công việc kinh doanh ở Rome nhân lên gấp nhiều lần đến mức Quảng trường La Mã trở nên quá nhỏ để giao dịch, và không thể mở rộng nó mà không phá đi các tòa nhà bao quanh. Số tiền lớn mà người ta nói rằng Caesar đã trả cho phần đất xây dựng tương đương với khoảng 809.291 bảng Anh. Công trình này ở gần quảng trường cũ, phía sau đền thờ Romulus và Remus, nhưng không một dấu vết nào của nó còn sót lại.
XXVII. Để duy trì liên minh và thỏa thuận tốt đẹp với Pompey, ông đề nghị Pompey kết hôn với cháu gái của chị mình là Octavia, người từng là vợ của Caius Marcellus; và cầu hôn con gái của Pompey, người cách đó không lâu đã được đính ước với Faustus Sylla. Với những người xung quanh, và với phần lớn những thành viên trong Viện Nguyên lão, ông củng cố [mối quan hệ] bằng các khoản vay lãi suất thấp, hoặc không lấy lãi; và với những người tới hỏi thăm ông, dù là được mời hoặc đến theo ý riêng, ông đều tặng quà rất hào phóng; kể cả những nô lệ và cựu nô lệ được chủ nhân và người bảo trợ yêu thích. Caesar cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ những người đang bị khởi kiện, hoặc đang trong cảnh nợ nần và các thanh niên tiêu xài hoang phí; ngoại trừ những kẻ đã lún quá sâu vào tội lỗi, nghèo khó hoặc sống xa hoa đến mức khó lòng giúp đỡ một cách hiệu quả được. Ông công khai tuyên bố rằng những kẻ này chẳng được lợi lộc gì ngoài một cuộc nội chiến.
XXVIII. Caesar cũng nỗ lực không kém để giành được sự chú ý của các hoàng thân và các khu vực lãnh thổ trên toàn thế giới. Với một vài người, ông tặng cho hàng ngàn tù binh, và với những người khác, ông hỗ trợ về quân sự tại bất cứ thời gian và địa điểm nào họ muốn, mà không cần tới sự cho phép của Viện Nguyên lão lẫn hội đồng nhân dân ở Rome. Caesar cũng tô điểm cho các thành phố quyền lực nhất, không chỉ ở Italia, xứ Gaul, và Tây Ban Nha mà còn ở Hy Lạp và châu Á bằng những tòa nhà công cộng đẹp lộng lẫy. Tới khi tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và suy đoán về khuynh hướng tất yếu của những hành động này, chấp chính quan Claudius Marcellus đã tuyên bố, trước hết là thông qua một sắc lệnh, rằng ông có ý định đưa ra một phương sách vô cùng quan trọng trước Viện Nguyên lão, thúc đẩy việc chỉ định ai đó kế nhiệm Caesar ở xứ của ông, trước khi nhiệm kỳ cai trị xứ này kết thúc; vì chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình đã được lập lại và đội quân chiến thắng cần phải được giải tán. Claudius Marcellus còn đề nghị rằng, vì Caesar đã vắng mặt, không nên chấp nhận những thỉnh cầu đòi ứng cử chức chấp chính quan trong cuộc bầu cử tiếp theo của ông, bởi chính Pompey không lâu sau đó đã bác bỏ đặc quyền này bằng một sắc lệnh của hội đồng nhân dân. Sự thật là, Pompey, trong bộ luật liên quan tới việc lựa chọn các quan tòa cấp cao, đã quên mất việc tạo ra một ngoại lệ cho Caesar khi trong một điều khoản, ông tuyên bố rằng tất cả những người vắng mặt không được phép ứng cử vào bất cứ một vị trí nào trong chính quyền; nhưng ngay sau đó, khi bộ luật đã được khắc lên đồng thau, và được đặt ở kho bạc, Pompey đã chữa lại lỗi này. Marcellus, không hài lòng với việc cướp bóc của Caesar ở các xứ, và đặc quyền mà Pompey dành cho ông, đã tiếp tục đề nghị lên Viện Nguyên lão rằng nên tước bỏ quyền công dân của các cư dân thuộc địa, những người mà theo luật Vatinian, đã được Caesar cho định cư tại Tân Como1; vì điều đó được ban cho họ là nhờ những ý định tham vọng, và việc nới lỏng các điều luật.
1. [Từ này trong bản gốc tiếng Latin là “Novum Comum”] Comum là một thị trấn của người Orobii, có từ lâu đời và trước kia, từng có uy quyền lớn. Julius Caesar đã thêm vào thị trấn này 5.000 người định cư đất mới, từ đó nó được gọi là Novocomum. Tuy nhiên, khi thị trấn này được phục hồi tên cũ là Comum; Pliny Trẻ, người sinh ra trên mảnh đất đó, đã không dùng một cái tên nào khác để gọi nó.
XXIX. Caesar bị kích động bởi những điều này, và suy nghĩ, như ông thường nghe người ta nói về mình, rằng việc giáng ông, người lúc đó đang đứng đầu nhà nước, từ hàng ngũ những công dân hạng nhất xuống hạng hai hẳn sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với từ hạng hai xuống hạng thấp nhất. Vì vậy, Caesar đã quyết liệt cản trở phương sách [của Marcellus], một phần là qua các mưu kế của các bảo dân quan, những người đã can thiệp [vào chuyện này] nhân danh ông, và một phần là qua Servius Sulpicius, một chấp chính quan khác. Năm sau đó cũng diễn biến tương tự, khi Caius Marcellus, người kế nhiệm ông anh họ Marcus làm chấp chính quan và theo đuổi cùng một mục đích là Caesar, bằng một khoản tiền hối lộ khổng lồ đã lôi kéo được chấp chính quan Aemilius Paulus và Caius Curio, kẻ bạo lực nhất trong các bảo dân quan, về phía mình. Khi nhận thấy rằng đối phương vẫn ngoan cố chống lại mình, và cả các chấp chính quan vừa được chọn cũng nằm trong nhóm này, Caesar viết một lá thư gửi tới Viện Nguyên lão, yêu cầu họ không tước đoạt đặc quyền mà hội đồng nhân dân đã trao cho ông; nếu không thì những tướng lĩnh khác cũng phải từ bỏ quyền chỉ huy quân đội của họ giống như ông vậy. Ông thuyết phục tất cả rằng đúng như người ta nghĩ, ông có thể tập hợp những binh lính kỳ cựu, bất cứ lúc nào ông muốn, dễ dàng hơn cả Pompey có thể làm với những đội quân mới được xây dựng của ông ta. Đồng thời, Caesar đề nghị các đối thủ của mình rằng ông đồng ý giải tán tám quân đoàn, và từ bỏ Transalpine-Gaul, với điều kiện là vẫn được phép giữ lại hai quân đoàn, cùng với xứ Cisalpine, hoặc giữ lại một quân đoàn cùng với Illyricum, cho tới khi ông được chọn làm chấp chính quan.
XXX. Tuy nhiên, khi Viện Nguyên lão từ chối can thiệp vào việc này, và những đối thủ của ông tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận thỏa hiệp khi sự an toàn của nền cộng hòa bị đe dọa, Caesar đã đi tới Hither-Gaul1. Khi lên đường tuần du để thi hành luật pháp, ông nghỉ chân tại Ravenna, quyết định viện tới các lực lượng quân đội nếu Viện Nguyên lão tiếp tục cực lực phản đối các bảo dân quan của hội đồng nhân dân đã ủng hộ mục đích của ông. Đây quả thực là cái cớ của ông cho cuộc nội chiến; tuy nhiên, người ta cho rằng còn có những động cơ khác cho hành động này. Cneius Pompey thường hay nói rằng, Caesar tìm cách để làm mọi thứ rối tung lên, vì với toàn bộ tài sản cá nhân, ông không đủ khả năng hoàn thành những công trình mà mình đã khởi công, và không đáp ứng được những mong đợi lớn lao mà ông đã khơi lên ở hội đồng nhân dân trong lần trở về này. Những người khác lại giả định rằng Caesar cảm thấy lo sợ vì bị triệu tập để giải thích về những việc ông đã làm trong nhiệm kỳ chấp chính quan đầu tiên, những điều trái với sự bảo trợ, luật pháp và sự phản đối của các bảo dân quan. Marcus Cato cũng đã vài lần đưa ra tuyên bố, cùng với một lời thề, rằng ông ta sẽ đưa ra lời buộc tội ngay khi Caesar giải tán quân đội. Cũng có tin đồn phổ biến cho rằng nếu Caesar trở về với tư cách cá nhân, ông sẽ giống như Milo1, phải biện hộ cho động cơ của mình trước các quan tòa, [và] bị quân đội bao vây. Phỏng đoán này có nhiều khả năng là được đưa ra bởi Asinius Pollio2, người thuật lại với chúng ta rằng, Caesar, khi chứng kiến kẻ thù bại trận và bị tàn sát ở chiến trường Pharsalia, đã tự bộc bạch bằng những câu sau: “Hẳn là họ mong muốn rằng ta, Caius Caesar, sau tất cả những thành tựu vĩ đại đã đạt được, phải bị buộc tội, nếu ta không triệu tập quân đội tới hỗ trợ.” Một vài người nghĩ rằng, sau khi bị tiêm nhiễm niềm đam mê lớn lao với quyền lực và cân nhắc cán cân sức mạnh giữa mình và đối thủ, Caesar đã lợi dụng dịp này để chiếm lấy quyền lực tối cao, điều mà quả thực ông đã thèm muốn từ khi còn trẻ. Quan điểm này dường như được Cicero tán thành, người mà trong quyển III cuốn Về nghĩa vụ [De Oﬃciis] của ông, kể rằng Caesar thường nhắc đến hai câu thơ của Euripides, mà đã được ông dịch ra tiếng Latin như sau:
1. Năm 705 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Titus Annius Milo (mất năm 48 TCN): chính trị gia La Mã. Milo là người ủng hộ Pompey, và đối đầu với Publius Clodius Pulcher. Vào năm 53 TCN, Milo ứng cử chức chấp chính quan, còn Clodius theo đuổi vị trí pháp quan. Hai người này đã có một cuộc đối đầu, và kết thúc bằng cái chết của Clodius. Vì việc này, Milo đã bị buộc tội và đem ra xét xử. (ND)
2. Asinius Pollio (76 TCN – 4): biện giả, nhà thơ và sử gia La Mã. Tác phẩm của ông, mặc dù thất lạc khá nhiều, vẫn cung cấp nhiều cứ liệu cho sử gia Appian và Plutarch. (ND)
Nam si violandum est jus, regnandi gratia
Violandum est: aliis rebus pietatem colas.
Nghĩa là:
Nếu phải phá luật thì chỉ phá luật để nắm lấy quyền lực
Còn thì cứ đứng ngoài theo dõi.1
1. Bản gốc tiếng Hy Lạp là “Eiper gar adikein chrae, tyrannidos peri Kalliston adikein talla de eusebein chreon.” – Eurip. Phoeniss. Hồi II, đoạn Eteocles khao khát trở thành bạo chúa của thành Thebes.
XXXI. Do đó, khi nhận được tin sự can thiệp của các bảo dân quan ủng hộ ông đã hoàn toàn bị khước từ, và chính họ cũng phải trốn khỏi thành phố, Caesar ngay lập tức mật phái một số đội quân nhằm ngăn chặn bất kỳ mối nghi ngờ nào về âm mưu của ông. Và để tỏ vẻ như không có gì xảy ra, ông tham dự vào một cuộc trình diễn công cộng, kiểm tra một trường dạy kiếm thuật kiểu mẫu mà ông đã đề xuất xây dựng, và như thường lệ, ông ngồi ăn tiệc với rất đông bạn bè của mình. Nhưng sau khi hoàng hôn buông xuống, các con la từ một cối xay gió gần đó được đem đến, thắng vào cỗ xe ngựa của ông, Caesar bắt đầu hành trình một cách bí mật nhất có thể, và với một đoàn tùy tùng nhỏ. Ông lạc đường sau khi ánh mặt trời vừa tắt, và phải lang thang một lúc lâu, cho tới khi có sự giúp đỡ của người dẫn đường mà ông tìm thấy vào lúc rạng đông. Caesar đi bộ qua một vài con đường mòn nhỏ hẹp rồi quay lại được đường chính, đuổi kịp các đội quân của mình tại bờ sông Rubicon vốn là đường biên giới của xứ ông1. Caesar cho dừng chân một lát, nghĩ đi nghĩ lại về tầm quan trọng của quyết định vừa qua, rồi quay sang mọi người và nói rằng: “Chúng ta vẫn có thể rút lui; nhưng nếu chúng ta băng qua cây cầu nhỏ này, chúng ta chẳng còn gì ngoài việc phải chiến đấu đến cùng.”
XXXII. Trong lúc Caesar đang do dự, có một việc như sau đã xảy ra. Một người đàn ông với phong thái quý tộc và thanh nhã, xuất hiện ở rất gần, ngồi xuống và thổi sáo. Khi, không chỉ các mục đồng, mà còn có một số lượng lớn các binh lính đã rời vị trí, xúm lại để lắng nghe ông ta, trong đó có một vài lính kèn2, người này đã giật lấy cây kèn trumpet từ một người trong số đó, chạy tới bờ sông, gióng lên tiếng kèn xung trận mạnh mẽ, rồi băng qua bên kia sông. Lúc đó, Caesar đã thốt lên: “Chúng ta sẽ đi tới bất cứ nơi nào mà điềm báo của các vị thần và tội ác của kẻ thù gọi ta đến. Số phận đã định rồi.”
1. Giờ là sông Pisatello; gần Rimini. Có một bộ luật rất cổ xưa của nền Cộng hòa là cấm bất kỳ vị tướng nào trở về từ các cuộc chiến tranh được băng qua sông cùng với các đội quân được trang bị vũ khí.
2. Lính kèn: người lính mang kèn hiệu để phục vụ cho việc truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu trên chiến trường. (ND)
XXXIII. Sau khi quân đội hành quân qua sông, Caesar đã chỉ cho họ thấy những bảo dân quan của hội đồng nhân dân, những người mà khi bỏ chạy khỏi thành phố, đã tới để chào đón ông. Và trước sự hiện diện của nhóm này, trong nước mắt, Caesar bứt một mảnh áo ra khỏi ngực và kêu gọi quân đội thề một lòng trung thành với ông. Người ta cho rằng, vào dịp đó, Caesar đã hứa hẹn với tất cả binh lính rằng sẽ trao cho họ số tài sản của một kỵ sĩ; nhưng đó là chuyện được dựng lên trên một sự nhầm lẫn. Bởi vì, khi kêu gọi binh lính, Caesar thường đưa một ngón tay của bàn tay trái lên, và tuyên bố rằng, để ban thưởng cho những người ủng hộ ông trong cuộc chiến bảo vệ danh dự, ông sẵn lòng chia sẻ cả chiếc nhẫn của mình. Những người lính ở khoảng cách xa, vốn nhìn thấy ông dễ hơn là nghe ông nói, đã tự hình dung lời hứa hẹn đó bằng mắt, chứ không phải bằng tai; và do đó, họ cho rằng Caesar hứa sẽ trao cho mỗi người trong số họ đặc quyền đeo nhẫn vàng, và khối tài sản 400.000 sesterce1.
XXXIV. Về các hành động kế tiếp của Caesar tôi sẽ đưa ra một báo cáo chi tiết, theo trình tự thời gian2. Ông đã chiếm Picenum, Umbria, và Etruria; ông cũng bắt giữ Lucius Domitius, người đã được chỉ định kế nhiệm ông một cách ồn ào, và nắm giữ Corsinium bằng một đơn vị đồn trú, để bao vây và sa thải vị này. Caesar hành quân dọc bờ biển Upper Sea, tới Brundusium, nơi mà các chấp chính quan và Pompey chạy đến với ý định vượt biển sớm nhất có thể. Sau những nỗ lực vô ích, bằng tất cả những trở ngại mà ông có thể đặt ra để ngăn nhóm người này rời bến cảng, Caesar chuyển hướng về Rome. Ông thỉnh cầu Viện Nguyên lão về hiện trạng của các vấn đề chung; và sau đó, bắt đầu lên đường tới Tây Ban Nha, xứ mà Pompey có một lực lượng quân đội lớn, dưới quyền lãnh đạo của ba chỉ huy quân đoàn là Marcus Petreius, Lucius Afranius, và Marcus Varro. Trước khi khởi hành, Caesar tuyên bố giữa các bạn bè của mình rằng, “Ta đang chống lại một đạo quân không có tướng, và sau đó, sẽ trở về chống lại một vị tướng không có quân.” Hành trình của Caesar đã gặp nhiều trở ngại, cả bởi cuộc vây hãm ở Marseilles, nơi đã đóng các cổng thành để chống lại ông, và tình trạng khan hiếm ngũ cốc trở nên trầm trọng, mặc dù vậy, ông đã nhanh chóng quy phục tất cả.
1. Điều Suetonius giải thích ở đây về sự nhầm lẫn của binh lính, khả năng cao là sự thật. Tầng lớp mà các binh lính tưởng tượng là họ có thể đạt được, chính là tầng lớp kỵ sĩ, những người đeo nhẫn vàng và sở hữu khối tài sản là 400.000 sesterce như đã được nhắc đến trong đoạn này. Caesar là người rất hào phóng với các quân đoàn của mình, đến mức lời hứa hẹn tưởng tượng này vượt quá tất cả sự mong đợi hợp lý nào.
2. Năm 706 kể từ khi Rome được thành lập.
XXXV. Từ đó, Caesar trở về Rome, và vượt biển tới Macedonia, phong tỏa Pompey trong suốt gần bốn tháng, trong một tuyến thành lũy có phạm vi rất rộng lớn; và cuối cùng, đánh bại vị thủ lĩnh này trong cuộc chiến ở Pharsalia. Khi truy đuổi đối thủ trong cuộc tháo chạy tới Alexandria, nơi ông nhận được tin Pompey đã bị giết chết, Caesar ngay lập tức hiểu ra rằng với tất cả những bất lợi về thời gian và địa điểm, chính ông cũng đang dấn thân vào một cuộc chiến hết sức nguy hiểm với vua Ptolemy, người mà ông thấy rằng đang có những âm mưu phản bội ông. Đó là vào mùa đông, và trong thành lũy của một kẻ thù có đội quân được trang bị đầy đủ và tinh nhuệ, Caesar thiếu thốn đủ thứ và hoàn toàn không chuẩn bị gì cho một cuộc xung đột như vậy. Tuy nhiên, ông đã thành công trong nhiệm vụ khó khăn này, và trao vương quốc Ai Cập vào tay của nữ hoàng Cleopatra và em trai bà; vì lo ngại rằng khi trở thành một xứ [của La Mã], Ai Cập, dưới quyền cai trị của một tổng trấn tham vọng, có thể trở thành trung tâm của bạo loạn. Từ Alexandria, Caesar tới Syria rồi sau đó tới Pontus khi nhận được tin tức liên quan tới Pharnaces. Vị thân vương này, con trai của Mithridates Đại đế, đã lợi dụng cơ hội này để gây chiến với các nước láng giềng và cùng với thành công, thói xấc xược và kiêu ngạo của ông ta cũng tăng lên. Tuy nhiên, trong vòng năm ngày sau khi đặt chân tới xứ này, và bốn giờ sau khi nhìn thấy Pharneces, Caesar đã hoàn toàn đánh bại vị thân vương này sau một trận chiến quyết định. Nhờ việc đó, ông thường xuyên nói với những người xung quanh về vận may của Pompey, người giành được danh tiếng quân sự, chủ yếu bằng chiến thắng trước một kẻ thù quá yếu ớt. Sau đó, ông đánh bại Scipio1 và Juba2 khi mà những người này đang tập hợp những người còn lại trong phe ủng hộ Pompey ở châu Phi và các con trai của vị tướng này ở Tây Ban Nha.
1. Tức Metellus Scipio (100/98 TCN – 46 TCN): chấp chính quan, chỉ huy quân sự dưới thời Cộng hòa. (ND)
2. Tức vua Juba I của vương quốc Numidia (85 TCN – 46 TCN). Thời gian trị vì Numidia từ năm 60 đến năm 46 TCN. (ND)
XXXVI. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc nội chiến, Caesar chưa từng chịu một thất bại nào, nhưng các chỉ huy quân đoàn của ông thì có; trong đó có Caius Curio thất trận ở châu Phi, Caius Antonius bị bắt làm tù binh ở Illyricum, Publius Dolabella mất một hạm đội cũng chính ở Illyricum, và Cneius Domitius Culvinus mất một đội quân ở Pontus. Trong mọi cuộc chạm trán với quân thù mà đích thân ông chỉ huy, Caesar đều kết thúc với thắng lợi hoàn toàn; điều này là chắc chắn, ngoại trừ hai lần. Một lần tại Dyrrachium, khi buộc phải rút lui, và nhận thấy Pompey không hề tận dụng lợi thế của mình, Caesar đã nói rằng: “Pompey không biết cách làm thế nào để chiến thắng.” Lần thất bại thứ hai là cuộc chiến cuối cùng tại Tây Ban Nha, khi quá tuyệt vọng về việc này, Caesar từng nghĩ tới chuyện tự sát.
XXXVII. Vì những thắng lợi đã giành được trong một vài cuộc chiến, Caesar đã tổ chức năm lễ khải hoàn khác nhau; sau khi đánh bại Scipio là bốn lễ khải hoàn trong một tháng, mỗi lần cách nhau khoảng vài ngày; và một lần nữa sau khi đánh bại các con trai của Pompey. Lễ khải hoàn đầu tiên và huy hoàng nhất là cho những chiến thắng mà Caesar giành được khi ở xứ Gaul; lễ khải hoàn tiếp theo là cho thắng lợi ở Alexandria, thứ ba là cho lần chinh phạt ở Pontus, thứ tư là cho thành công ở châu Phi, và cuối cùng là cho chiến thắng ở Tây Ban Nha; và mỗi một lễ khải hoàn lại có sự hào nhoáng và phô trương khác nhau. Trong ngày lễ khải hoàn cho các chiến thắng giành được ở xứ Gaul, lúc đi dọc con đường có tên là Velabrum, sau khi gần như đã ngã khỏi cỗ xe ngựa vì trục bánh xe bị hỏng, ông đi lên điện Capitol dưới ánh đuốc, [với] 40 con voi1 mang đuốc ở bên trái và bên phải ông. Giữa sự hào nhoáng của lễ khải hoàn mừng chiến thắng Pontic, một tấm thẻ [tablet] với dòng chữ khắc như sau được mang phía trước ông: TA ĐẾN, TA THẤY, TA CHINH PHỤC1, nó không nhắc đến những chiến tích như nhiều khẩu hiệu khác trong dịp tương tự mà nhắc tới việc thần tốc chiến thắng.
1. Các con voi lần đầu tiên được Pompey Đại đế đưa vào Rome, trong lễ khải hoàn ăn mừng những chiến thắng giành được châu Phi của ông.
1. Bản gốc tiếng Latin: “VENI, VIDI, VICI.”
XXXVIII. Với lực lượng bộ binh trong các quân đoàn cũ, ngoài 2.000 sesterce trả cho họ trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến, Caesar trả thêm 20.000 sesterce nữa, dưới hình thức tiền thưởng. Ông cũng phân đất cho họ, nhưng không tiếp giáp nhau, nên những người chủ cũ sẽ không mất hoàn toàn quyền sở hữu. Với mỗi công dân Rome, bên cạnh 10 modii ngũ cốc, 10 pound2 dầu, ông còn cho mỗi người 300 sesterce, điều mà ông đã hứa với họ trước đó, và 100 sesterce nữa cho mỗi ngày ông chậm trễ thực hiện lời hứa. Ông cũng đã miễn một năm tiền thuê nhà được nộp vào kho bạc, cho những nhà ở Rome không trả được trên 2.000 sesterce một năm; và trên toàn xứ Italia3, cho tất cả những nhà không trả được quá 500 sesterce một năm. Ngoài ra, ông còn thêm vào một cuộc trình diễn công cộng, một lần phát chẩn thịt, và sau chiến thắng Tây Ban Nha4, là hai bữa ăn5 tập thể. Caesar cho rằng với bữa tiệc đầu tiên quá tiết kiệm, và điều này không phù hợp với bản tính hào phóng của ông, nên năm ngày sau đó, ông đã tổ chức thêm một bữa tiệc khác hết sức xa hoa.
2. Một pound bằng khoảng 450 gram. (ND)
3. Lưu ý, Italia chỉ là một phần lãnh thổ của La Mã thời điểm đó. (ND).
4. Năm 708 kể từ khi Rome được thành lập.
5. Tiếng Latin: “pradium;” chỉ bữa ăn quan trọng đầu tiên trong ngày, diễn ra vào khoảng buổi trưa. (ND)
XXXIX. Caesar đã tổ chức rất nhiều cuộc trình diễn công cộng với vô số kiểu khác nhau; cụ thể là một cuộc đọ sức của các đấu sĩ1, các vở kịch được trình diễn ở một vài khu của thành phố, và bằng những ngôn ngữ khác nhau; ngoài ra cũng có hội thi Circensian2, đấu vật, và tái hiện một cuộc hải chiến. Trong cuộc chiến giữa các đấu sĩ diễn ra tại Quảng trường, Furrius Leptinus, một người thuộc dòng dõi pháp quan, và Quintus Calpenus, một cựu nguyên lão và người biện hộ ở tòa, đã ghi tên vào danh sách những người tham chiến. Điệu nhảy Pyrrhic đã được biểu diễn bởi một số thanh niên là con trai của những người thuộc tầng lớp danh giá nhất ở châu Á và Bithynia. Trong các vở kịch, Decimus Laberius, người từng là một kỵ sĩ La Mã, đã diễn chính vở kịch của mình; ông xuất hiện với 500.000 sesterce, và một chiếc nhẫn vàng1, đi từ phía sân khấu, băng qua vòng bán nguyệt phía trước [orchestra] và quay trở lại chỗ của ông ở hàng ghế dành cho tầng lớp kỵ sĩ. Trong hội thi Circensian, sau khi trường đua được mở rộng ra cả hai bên, và có một kênh đào xung quanh nó, các quý tộc trẻ tuổi sẽ điều khiển các cỗ xe, hoặc tứ mã, hoặc song mã, hoặc cưỡi ngựa đơn thuần. Trò Troy có hai nhóm các chàng trai xuất sắc tham gia, nhóm này khác nhóm kia về độ tuổi và tầng lớp. Cuộc săn thú hoang được trình diễn suốt năm ngày liên tiếp; và vào ngày cuối cùng là một trận chiến mà mỗi bên tham chiến có 500 bộ binh, 20 voi, và 30 ngựa. Để có đủ không gian cho cuộc giao chiến này, các thanh chắn đã được gỡ bỏ, thế vào vị trí của chúng là hai doanh trại được dựng lên, trực tiếp đối diện nhau. Các cuộc đấu vật cũng được trình diễn ba ngày liên tiếp, tại một sân vận động được xây dựng cho khu Campus Martius2. Sau khi đã đào hồ trong Codeta nhỏ1, những con tàu thuộc các hạm đội của người Tyria và Ai Cập, gồm hai, ba và bốn tầng chèo, với một số lượng lớn người ở trên thuyền, đã tái hiện một cách sinh động cuộc hải chiến. Trước những trò giải trí đa dạng này, đám đông khán giả từ mọi nơi đã đổ về, đến mức hầu hết những người lạ buộc phải nghỉ lại trong những căn lều dựng ngay trên phố, hoặc dọc những con đường gần thành phố. Một vài người trong số họ đã bị chen lấn tới chết, trong đó có hai nguyên lão.
1. Các đấu sĩ lần đầu tiên được đưa vào các cuộc trình diễn công cộng tại Rome nhờ hai anh em Bruti tại tang lễ của cha họ, vào năm 490 kể từ khi Rome được thành lập; và trong một khoảng thời gian, họ chỉ biểu diễn vào những dịp như vậy. Nhưng ngay sau đó, các quan tòa đã sử dụng các đấu sĩ để giúp công chúng tiêu khiển, cụ thể là tại lễ Saturnalia, và trong các ngày hội của nữ thần Minerva. Những màn trình diễn bạo lực đã bị hoàng đế Constantine cấm đoán, nhưng không hoàn toàn bị loại bỏ cho tới tận triều đại của Honorius.
2. Hội thi Circensian diễn ra tại trường đua Circus Maximus, và bao gồm nhiều trò khác nhau: đầu tiên là đua xe ngựa và đua ngựa, trò chơi mà người La Mã cực kỳ yêu thích. Những người điều khiển xe ngựa được chia thành bốn đội, phân biệt bằng màu sắc của trang phục. Các khán giả, không phụ thuộc vào tốc độ của ngựa, hay kỹ thuật của người chơi, mà chỉ bị hấp dẫn bởi màu sắc này hay màu sắc khác, một cách thất thường. Dưới thời trị vì của nhà Justinian, không ít hơn 30.000 người đã bỏ mạng ở Costantinople, trong sự hỗn loạn gây ra bởi mâu thuẫn giữa các phe phái ủng hộ các đội xe khác nhau. Thứ hai là những cuộc thi đấu đọ độ nhanh nhẹn và khỏe mạnh; trong đó có năm môn, nên được gọi là Pentathlum [nghĩa là năm môn phối hợp]. Cụ thể là chạy, nhảy, đấm bốc, đấu vật và ném đĩa hoặc ném vòng. Thứ ba là Ludus Trojae [trò chơi cuộc chiến thành Troy], một trò chơi đánh trận giả, với người tham gia là các thanh niên thuộc tầng lớp quý tộc hoặc kỵ sĩ. Trò này được Julius Caesar khôi phục, và thường xuyên được tổ chức bởi các hoàng đế kế vị ông. Chúng tôi tình cờ đọc được mô tả về trò này trong quyển XV của cuốn sử thi Aeneid, bắt đầu với những dòng sau: “Incedunt pueri, pariterque ante ora parentum Fraenatis lucent in equis: quos omnis euntes Trinacriae mirata fremit Trojaeque juventus.” Thứ tư là Venatio, cuộc đấu giữa các con thú hoang với nhau, hoặc giữa thú hoang với những người được gọi là các Bestiarius, những người hoặc bị ép phải chiến đấu do bị trừng phạt, như các tín đồ Ki- tô giáo ban đầu, hoặc tự nguyện tham gia, một là do bản tính tàn bạo, hai là được thuê mướn. Một số lượng lớn các loài thú đủ loại đã được mang đến từ mọi nơi, với một khoản chi phí khổng lồ, chỉ để bày trò giải trí cho công chúng. Pompey, trong lần thứ hai làm chấp chính quan, đã cho trưng bày 500 con hổ, chúng đều bị giết sạch trong vòng năm ngày; và 18 con voi. Trò thứ năm trong hội thi Circensian là mô phỏng trận chiến của kỵ binh và bộ binh, với các doanh trại hoặc một cuộc vây thành. Thứ sáu là tái hiện một cuộc hải chiến (Naumachia), mà lần đầu tiên đã được thực hiện ở Circus Maximus, nhưng sau đó được tổ chức ở một nơi khác. Những người tham gia thường là tù nhân hoặc những kẻ thủ ác bị kết án, những người này sẽ chiến đấu đến chết, trừ phi được hưởng khoan hồng của hoàng đế. Nếu có bất kỳ điều gì không may xảy ra trong hội thi đấu, chúng sẽ được bắt đầu lại từ đầu, và thường nhiều hơn một lần.
1. Việc này là bằng chứng cho thấy Decimus Laberius đã khôi phục được tầng lớp kỵ sĩ của mình, điều mà ông đã bị tước bỏ vì xuất hiện trên sân khấu. (ND)
2. Campus Martius, trung tâm thành phố là khu vực đồng bằng hay bị ngập lụt của sông Tiber, nơi xây dựng đền thờ thần Mars và Apollo vào thế kỷ thứ 5 TCN. (ND)
1. Bãi cỏ bên kia sông Tiber, ở đó có đào một cái hồ lấy nước từ sông.
XL. Ngay sau khi chuyển hướng quan tâm sang việc điều chỉnh chính quyền, Caesar đã sửa lại lịch2, điều mà suốt một thời gian đã trở nên vô cùng lộn xộn, do sự tự do thái quá của các vị giám mục khi xen thêm ngày nhuận vào. Sự lạm dụng này đã đạt tới đỉnh điểm khi không có lễ hội nào vào lúc kết thúc thu hoạch vào mùa hè, và lúc hái nho vào mùa thu. Caesar đã điều chỉnh lịch theo lịch mặt trời, quy định rằng sau này, một năm sẽ bao gồm 365 ngày, mà không có bất kỳ tháng nhuận nào; và cứ bốn năm, một ngày nhuận sẽ được thêm vào. Từ đó, để một năm có thể bắt đầu đều đặn vào ngày calends, hay là ngày 1 tháng Một, ông đã thêm hai tháng vào giữa tháng Mười một và tháng Mười hai; nên một năm theo sự điều chỉnh này gồm mười lăm tháng, bao gồm cả tháng xen thêm được sắp xếp ngẫu nhiên tùy theo cách phân chia thời gian thông dụng sau đó.
2. Julius Caesar đã nhận được sự trợ giúp của Sosigenes, một triết gia Ai Cập, trong việc hiệu chỉnh lịch. Vì mục đích này, cứ mỗi bốn năm, ông thêm vào một ngày, để tháng Hai bao gồm 29 ngày thay vì 28 ngày, và dĩ nhiên, cả năm đó sẽ bao gồm 366 ngày. Năm thứ tư được gọi là Bissextile, hoặc năm nhuận, bởi vì ngày thứ sáu trước ngày calends, hoặc ngày 1 tháng Ba, được lặp lại hai lần. Năm Julian được đưa vào sử dụng trên toàn đế quốc La Mã, và nhìn chung, tiếp tục được sử dụng cho tới tận năm 1582. Tuy nhiên, điều chỉnh chính xác không phải là 6 giờ, mà phải là 5 giờ 49 phút; nên phần thêm vào là quá nhiều với 11 phút [mỗi năm]. Phần nhỏ này, sau 100 năm, sẽ lên tới 3/4 ngày, và sau một ngàn năm sẽ lên tới hơn bảy ngày. Trên thực tế, kể từ khi điều chỉnh theo lịch Julian, tới năm 1582, tổng sai số ra đã lên tới hơn bảy ngày. Giáo hoàng Gregory XIII, do đó, một lần nữa đã điều chỉnh lịch, đầu tiên là đẩy lịch lên trước mười ngày, bằng cách lặp lại ngày 5 tháng Mười của thế kỷ 15, rồi sau đó hạ lệnh áp dụng dần dần nguyên tắc này cho những nước theo đạo Ki-tô, trừ nước Nga và giáo hội Hy Lạp nói chung.
XLI. Caesar lấp đầy những chỗ trống trong Viện Nguyên lão bằng cách đưa một vài dân thường lên hàng ngũ quý tộc, và gia tăng số lượng các pháp quan, quan thị chính, quan coi quốc khố, và cả những quan tòa cấp dưới; đồng thời, khôi phục vị trí cho những người bị sa thải bởi các giám quan [censor], hoặc bị buộc tội hối lộ trong các cuộc bầu cử. Việc lựa chọn các quan tòa, ông cùng làm với hội đồng nhân dân nên ngoại trừ các ứng cử viên cho chức chấp chính quan, hội đồng được đề cử một nửa số ứng viên, còn ông lo một nửa còn lại. Cách mà Caesar sử dụng trong những trường hợp này là giới thiệu một vài người mà ông đã lựa chọn bằng các dự luật được lan truyền trong một vài tộc để gây tác động: “Caesar, nhà độc tài đã chọn tộc này (tên tộc). Tôi khuyên anh (tên riêng của người đó) nên bỏ phiếu cho họ, vì nhờ lá phiếu của anh, họ có thể giành được niềm vinh dự mà họ thỉnh cầu.” Caesar cũng chấp nhận con trai của những người bị trục xuất được phép đảm nhiệm các vị trí trong chính quyền. Việc xử án, ông giới hạn trong hai tầng lớp quan tòa, là kỵ sĩ và nguyên lão; loại trừ các bảo dân quan của kho bạc, những người trước đó đã hình thành một tầng lớp thứ ba. Caesar cho thực hiện việc điều tra dân số đã sửa đổi của hội đồng nhân dân, nhưng không theo cách thức hoặc địa điểm thông thường, mà theo từng phố một, việc này được thực hiện bởi những cư dân chính yếu trong một vài khu vực trong thành phố; và ông cũng giảm số lượng những người nhận ngũ cốc từ nguồn chi phí chung, từ 320.000 người xuống 150.000 người. Để ngăn chặn bất kỳ sự xáo trộn nào với việc điều tra dân số, ông hạ lệnh rằng hằng năm, các pháp quan nên bổ sung tên của những người chưa được ghi danh vào suất trống của những người đã chết để nhận ngũ cốc, thông qua việc rút thăm.
XLII. Sau khi 80.000 công dân đã được phân bổ tới các thuộc địa nước ngoài1, nhằm ngăn chặn sự suy giảm dân số, Caesar đã hạ lệnh rằng không một cựu nô lệ nào trong thành phố trên hai mươi tuổi hoặc dưới bốn mươi tuổi, những người không phải phục vụ trong quân đội, được phép vắng mặt khỏi Italia nhiều hơn ba năm trong một lần; rằng con trai của các nguyên lão không nên đi ra nước ngoài, trừ phi họ ở trong đoàn tùy tùng của một số vị quan chức cao cấp; và với những người mà nghề nghiệp của họ là chăn thả gia súc, thì không ít hơn một phần ba số người chăn thả [đã có quyền công dân] nên là những thanh niên. Ông cũng trao quyền công dân cho tất cả những người thực hành nghề y ở Rome và tất cả những thầy giáo về khoa học khai phóng để ổn định họ trong thành phố, và giảm số lượng những người khác định cư ở đây. Về các khoản nợ nần, Caesar đi ngược kỳ vọng mà nhìn chung đã được ấp ủ từ lâu, rằng ông sẽ hoàn toàn xóa bỏ chúng; và hạ lệnh rằng các con nợ phải đáp ứng yêu cầu của chủ nợ, tùy theo giá trị tài sản của họ, theo mức giá trước khi bắt đầu cuộc nội chiến; khấu trừ từ khoản nợ những gì đã được trả lãi hoặc bằng tiền mặt hoặc bằng khế ước; nhờ điều khoản này mà khoảng một phần tư số nợ đã được xóa. Ông cho giải thể các hội nhóm, ngoại trừ một vài tổ chức cổ xưa. Những tội ác bị trừng phạt nghiêm khắc hơn; và người giàu trở nên dễ phạm tội hơn vì họ chỉ có thể bị trục xuất mà không bị tước đoạt tài sản. Theo Cicero, Caesar đã tịch thu toàn bộ tài sản của những kẻ giết người và tịch thu một nửa tài sản với những người phạm những tội khác.
1. Chủ yếu là Carthage và Corinth.
XLIII. Caesar cực kỳ chuyên cần và nghiêm khắc trong việc thực thi luật pháp. Ông trục xuất khỏi Viện Nguyên lão những thành viên bị buộc tội hối lộ; và hủy bỏ hôn ước của một cựu pháp quan, người đã kết hôn với một phụ nữ hai ngày sau khi cô ta ly dị chồng cũ, mặc dù không có nghi ngờ về việc họ đã quan hệ bất chính. Ông đặt ra các khoản thuế cho các mặt hàng được nhập khẩu từ nước ngoài. Về việc sử dụng kiệu để di chuyển, [mặc] áo choàng tím và [đeo] đá quý, Caesar chỉ cho phép một số người ở độ tuổi và vị trí nhất định, và vào những ngày cụ thể. Ông thực thi một cách cứng nhắc các điều luật về điều chỉnh chi tiêu; cắt đặt những người đi quanh các khu chợ, để kiểm soát tất cả các loại thịt được bày bán trái phép, và mang chúng về cho ông; đôi khi, ông cử các vệ quân và binh lính tới đem đi tất cả những thực phẩm đã thoát khỏi sự kiểm duyệt của những người giám sát, kể cả khi chúng đã được đặt ở trên bàn.
XLIV. Những suy nghĩ của Caesar đã được thực hiện đủ từ ngày này qua ngày khác với rất nhiều các dự án lớn cho việc sửa sang và cải tạo thành phố, cũng như việc bảo vệ và mở rộng các đường biên giới của đế chế. Trước hết, ông đã tính đến chuyện xây dựng một đền thờ thần Mars, mà độ hùng vĩ của nó không gì sánh nổi. Để thực hiện mục đích này, Caesar đã định san lấp hồ nước, nơi mà ông từng giúp mọi người tiêu khiển bằng cách dàn cảnh một trận hải chiến. Ông cũng lên kế hoạch xây dựng một nhà hát có diện tích lớn nhất, ngay cạnh tảng đá Tarpeian1; đồng thời, đề xuất nên giảm luật dân sự xuống một phạm vi hợp lý hơn, và từ vô số những đạo luật lớn và lộn xộn, nên chọn lọc ra những phần tốt nhất và cần thiết nhất để đưa vào một vài cuốn sách; thực hiện một bộ sưu tập lớn nhất có thể về các tác phẩm được viết bằng tiếng Hy Lạp lẫn Latin, để phục vụ mọi người; việc tìm kiếm và sắp xếp các tác phẩm này theo trình tự hợp lý được giao cho Marcus Varro. Caesar cũng có ý định rút nước từ các đầm lầy Pomptine, cắt bớt một kênh đào dùng để xả nước của hồ Fucinus, xây dựng một con đường từ Upper Sea qua sườn núi Appenninus tới sông Tiber; xây dựng một kênh đào qua eo đất Corinth, để kìm hãm người Daci, những người đã tràn qua Pontus và Thrace, trong giới hạn phù hợp với họ. Sau đó, ông gây chiến với người Parthia, bằng đường băng qua Tiểu Armenia, nhưng không mạo hiểm giao chiến với họ, cho tới khi ông có một vài thử nghiệm về lòng dũng cảm của tộc người này trong chiến tranh. Tuy nhiên, khi tất cả những công việc và kế hoạch này vẫn còn dang dở, Caesar qua đời. Trước khi tôi nói về việc này, không gì phù hợp hơn là bàn về ngoại hình, trang phục, cách cư xử của ông; cùng với bất cứ điều gì liên quan tới những mục tiêu của ông, cả về dân sự lẫn quân sự.
1. Tảng đá Tarpeian nằm ở phía nam đồi Capitol, quay mặt về đấu trường ở Rome. Đây là nơi người La Mã cổ đại dùng để hành hình những người phạm tội. Tảng đá Tarpeian mang tên một thiếu nữ đã phản bội Rome, tiết lộ bí mật cho người Sabine để đổi lấy dây chuyền vàng. Sau khi bị lộ, Tarpeian đã bị hành hình ngay tại tảng đá nói trên. (ND)
XLV. Người ta kể rằng Caesar cao ráo, có nước da đẹp, tay chân tròn trịa, gương mặt khá tròn, cùng với đôi mắt đen và sắc; ông có sức khỏe rất tốt, trừ giai đoạn cuối đời, khi ông thường đột ngột bị ngất xỉu, và bị xáo trộn trong giấc ngủ. Ông cũng hai lần đổ bệnh khi đang bận việc quân. Caesar cũng là người khá cầu kỳ trong việc chăm sóc bản thân, đến mức ông không chỉ cắt tỉa đầu tóc cẩn thận và cạo mặt nhẵn nhụi, mà thậm chí còn nhổ lông ở những phần khác trên cơ thể, một việc đã khiến vài người chế nhạo ông. Caesar rất khó chịu với cái đầu hói của mình, sau khi nhận thấy nó thường xuyên bị kẻ thù lôi ra làm trò đùa cợt. Do đó, ông thường chải phần tóc ở đỉnh đầu ra phía trước; và trong tất cả những niềm vinh dự mà Viện Nguyên lão và hội đồng nhân dân ban cho, không có niềm vinh dự nào ông từng đón nhận hoặc tận hưởng với niềm vui thích lớn hơn là quyền luôn được đội vòng nguyệt quế trên đầu. Người ta nói rằng Caesar cũng là người kỹ tính về trang phục. Vì ông thường sử dụng Latus Clavus1 với những tua rua ở phía cổ tay, và luôn dùng nó làm thắt lưng, nhưng lại để khá lỏng. Chi tiết này lý giải cho cách nói của Sylla, người thường xuyên khuyên giới quý tộc nên cẩn thận với “gã trẻ tuổi để thắt lưng lỏng.”
XLVI. Ban đầu, Caesar sống trong một căn nhà nhỏ ở Suburra2, nhưng sau khi trở thành giáo chủ, ông đã chuyển sang ở trong một cung điện thuộc quyền sở hữu của chính quyền ở đường Sacra3. Nhiều sử gia viết rằng Caesar thích dinh thự của mình phải trang nhã và những thú giải trí của ông rất xa hoa; rằng Caesar đã tháo dỡ hoàn toàn một biệt thự gần một khu rừng nhỏ ở châu Phi, mà ông đã bỏ công xây dựng ngay từ đầu và mất một khoản chi phí rất lớn để hoàn thiện, chỉ vì nó không thực sự vừa mắt, dù lúc đó ông khá túng thiếu và ngập trong nợ nần; rằng Caesar đã mang theo những phiến đá khảm và cẩm thạch trong các cuộc viễn chinh để lát nền cho lều của mình.
XLVII. Người ta cũng nói rằng Caesar xâm lược Britannia với hi vọng tìm được ngọc trai4, thứ mà ông so sánh kích cỡ và ước đoán khối lượng của chúng bằng cách đặt chúng lên tay mình; rằng ông sẽ mua, bằng bất cứ giá nào, những viên ngọc quý, những tác phẩm điêu khắc, các bức tượng và các bức tranh do các bậc thầy thời cổ chế tác; và ông sẽ trả một mức giá rất cao để mua các nô lệ trẻ tuổi và khéo tay, đến mức ông cấm ghi lại điều này trong nhật ký chi tiêu.
1. Latus Clavus là một đường sọc rộng màu tím trên áo choàng [của nguyên lão La Mã – ND]. Bề rộng của Latus Clavus là để phân biệt với đường sọc hẹp hơn trên áo choàng của các kỵ sĩ.
2. Suburra nằm giữa đồi Celian và Esquilinus. Đây là một trong những khu vực đông đúc nhất ở Rome.
3. Sacra là con đường lớn ở Rome cổ đại, dẫn từ đỉnh đồi Capitoline tới Colosseum. (ND)
4. Học giả Bede, trích dẫn Solinus, rằng những viên ngọc trai đẹp nhất đã được tìm thấy ở các vùng biển Britannia, và chúng có đủ màu sắc, nhưng chủ yếu vẫn là màu trắng. Eccl. Hist. b. i. c. 1
XLVIII. Chúng ta cũng được nghe kể rằng trong các xứ, Caesar thường xuyên duy trì hai bàn ăn, một cho những viên chức trong quân đội và tầng lớp quý tộc nhỏ của vùng, một cho những người La Mã thuộc tầng lớp cao nhất, và cho những người ưu tú nhất của các xứ. Ông là người rất tỉ mỉ trong việc quản lý việc nhà, cả nhỏ lẫn lớn, đến mức ông từng có lần tống một thợ làm bánh vào tù vì đã không phục vụ ông loại bánh mì tốt hơn so với khách hàng của mình1; và Caesar đã xử tử một cựu nô lệ rất được yêu thích vì có quan hệ trụy lạc với vợ của một kỵ sĩ La Mã, mặc dù không có lời phàn nàn nào với ông về vụ việc này.
XLIX. Vết nhơ duy nhất cho sự trinh khiết của Caesar là việc sống như vợ chồng với Nicomedes; nó quả thực đã gắn với ông suốt cả cuộc đời, và khiến ông phải chịu nhiều sự chế giễu cay đắng. Tôi sẽ không nói nhiều về những câu thơ nổi tiếng của Calvus Licinius2:
Bithynia quicquid Et predicator Caesaris unquam habuit
Nghĩa là:
Bất kể vùng Bithynia và vị vua của vương quốc ấy đã sở hữu điều gì
Vị chúa tể ấy là người mà Caesar đã âu yếm vuốt ve
1. Ở đây, trong bản dịch tiếng Anh là “he once threw a baker into prison, for serving him with a finer sort of bread than his guests,” nhưng sau khi tra cứu lại bản gốc bằng tiếng Latin, thì lý do Caesar tống người làm bánh vào tù vì người này đã phục vụ ông cùng một loại bánh như với các khách hàng bình thường. Ở đây, chúng tôi dịch chi tiết này theo bản gốc. (ND)
2. Caius Licinius Calvus (82 – 47 TCN): nhà thơ và biện giả La Mã. (ND)
Tôi bỏ qua những bài diễn văn của Dolabella, và Curio cha, trong đó Dolabella gọi Caesar là “tình địch của nữ hoàng, và đối tác bí mật trên chiếc giường hoàng gia,” còn người sau gọi ông là “nhà thổ của Nicomedes, ổ điếm của người Bithynia.” Tôi cũng sẽ không nói gì về các sắc lệnh của Bibulus, trong đó ông gọi người đồng nhiệm của mình là “nữ hoàng Bithynia;” còn thêm vào rằng, “trước đây, ông ấy từng phải lòng một vị vua, nhưng giờ đây lại đang thèm muốn một vương quốc.” Tại thời điểm đó, như Marcus Brutus thuật lại rằng, một gã Octavius đầu óc điên khùng, và do đó, có phần thoải mái hơn trong việc chế nhạo, khi đứng tụ họp trong đám đông, đã chào đón Pompey bằng danh xưng hoàng đế, trong khi gọi Caesar là nữ hoàng. Caius Memmius1 cũng quở trách Caesar vì đã đứng bên bàn ăn của nhà vua, giữa các cậu điếm trai khác của ông ta, trước sự hiện diện của đông đảo khách khứa, trong đó có một vài thương gia từ Rome mà Memmius đã nhắc tên. Cicero ghi lại trong một vài bức thư rằng Caesar được những hầu cận của hoàng gia đưa vào phòng ngủ của nhà vua, nằm trên một chiếc giường bằng vàng phủ lụa tím, và vị thiếu niên trẻ tuổi, dòng dõi của nữ thần Venus đã bị làm ô uế ở Bithynia; sau đó khi Caesar đang biện hộ trước Viện Nguyên lão trong vụ kiện tụng của Nysa, con gái của Nicomedes, và nhắc lại lòng tốt của vị vua này đối với mình, Cicero đã đáp lời: “Xin ngài đừng kể thêm gì về chuyện đó với chúng tôi; vì ai cũng biết nhà vua Nicomedes đã trao gửi gì cho ngài, và ngài đền đáp ông ta những gì.” Cuối cùng, binh lính của Caesar trong lễ khải hoàn mừng chiến thắng xứ Gaul, trong những câu thơ khác mà họ ca vang vào những dịp đó, khi đi theo sau cỗ xe của chủ tướng, đã đọc thuộc lòng những câu sau mà từ dịp đó đã trở nên vô cùng phổ biến:
Gallias Caesar subegit, Nicomedes Caesarem;
Ecce Caesar nunc triumphat, qui subegit Gallias:
Nicomedes non triumphat, qui subegit Caesarem
1. Caius Memmius (mất vào năm 49 TCN): nhà thơ và biện giả La Mã. (ND)
Nghĩa là:
Xứ Gaul đã khuất phục trước Caesar, còn ngài lại quy phục trước Nicomedes,
Nhìn xem! Caesar đang hân hoan vì chiến thắng vinh quang của ngài
Nhưng người chinh phục ngài lại chẳng có được phần thưởng chiến thắng nào.
L. Mọi người đều thừa nhận rằng Caesar rất say mê phụ nữ, cũng như tốn kém rất nhiều cho việc dan díu với họ, rằng ông quyến rũ nhiều phụ nữ thuộc tầng lớp trên; trong đó có Posthumia, vợ của Servius Sulpicius; Lollia, vợ của Aulus Gabinius; Tertulla, vợ của Marcus Crassus; và Mucia, vợ của Cneius Pompey. Chắc chắn vì điều này mà cả Curio cha lẫn Curio con, cùng nhiều người khác đều mắng nhiếc Pompey rằng, “Để thỏa mãn tham vọng của mình, Pompey đã kết hôn với con gái của một người đàn ông, mà vì người này, ông đã ly dị người vợ đã sinh cho ông ba đứa con; và với một tiếng thở dài, Pompey thường gọi người đàn ông đó là Aegisthus.”1 Tuy nhiên, người tình mà Caesar yêu nhất là Servilia, mẹ của Marcus Brutus, người mà vì bà, ông đã mua một viên ngọc trai giá 6 triệu sesterce trong lần đầu tiên ông làm chấp chính quan, sau khi bắt đầu mối quan hệ dan díu này. Và trong cuộc nội chiến, bên cạnh những món quà khác, ông còn nhượng cho bà một số điền trang giá trị, với mức giá không đáng kể, khi chúng được đem ra đấu giá công khai. Khi nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với mức giá thấp này, Cicero đã nhận xét một cách dí dỏm rằng: “Nói riêng với các vị là giá mà các vị biết là đã khấu trừ Tertia rồi,” vì người ta cho rằng Servilia đã dâng con gái bà ta là Tertia cho Caesar2.
1. Aegisthus, cũng giống như Caesar, là một giáo chủ, đã có quan hệ trụy lạc với Clytemnestra trong khi Agamemnon tham chiến trong cuộc chiến thành Troy. Đây cũng là điều mà Caesar đã làm với Mucia, vợ của Pompey, trong khi vị này đang vắng mặt vì cuộc chiến chống lại vua Mithridates.
2. “Tertia” vừa có nghĩa là một phần ba giá trị của điền trang, vừa là tên của cô gái, mà vì ân sủng người này nên việc khẩu trừ mới được thực hiện.
LI. Tương tự, việc Caesar dan díu với nhiều phụ nữ có gia đình trong các xứ đã xuất hiện trong đoạn thơ hai câu dưới đây. Đoạn thơ này cũng được nhắc đi nhắc lại trong lễ khải hoàn mừng chiến thắng xứ Gaul:
Urbani, servate uxores; moechum calvum adducimus: Aurum in
Gallia eﬀutuisti, hic sumpsisti mutuum
Nghĩa là:
Hỡi các cư dân thị thành, hãy trông chừng phu nhân của các vị,
Chúng tôi mang đến một người gã hói đầu lão luyện trong việc tán tỉnh
Vàng ở Gaul đã phung phí nhiều vào trò chim chuột
Dù đã vay mượn thêm, nhưng giờ cũng đã cạn kiệt.
LII. Trong số những tình nhân của Caesar cũng có một vài nữ hoàng; chẳng hạn như Eunoe, một người Moor, vợ của Bogudes, mà theo Naso, Caesar đã tặng rất nhiều món quà lớn cho hai vợ chồng này. Tuy nhiên, vị nữ hoàng ông yêu thích nhất là Cleopatra, người mà cùng với nàng, ông thường tiệc tùng thâu đêm cho tới rạng sáng. Ông còn cùng với nữ hoàng đi qua Ai Cập trong sự đùa cợt suồng sã, tới tận Aethiopia, trên chiếc thuyền buồm sang trọng của nữ hoàng, khi quân đội của ông từ chối đi theo hộ tống. Không lâu sau, Caesar mời Cleopatra tới Rome, rồi để nàng trở về với nhiều niềm vinh dự và quà tặng, cho phép nàng được lấy tên ông để đặt cho con trai nàng, người mà theo mô tả của một vài sử gia La Mã, giống Caesar từ ngoại hình tới dáng đi. Marcus Antonius đã tuyên bố ở Viện Nguyên lão rằng Caesar thừa nhận đứa trẻ đó là con của mình; rằng Caius Matias1, Caius Oppius2, và những bạn bè khác của Caesar đều biết đó là sự thật. Trong dịp đó, Oppius, như thể coi đó là một sự quy tội mà ông yêu cầu phải bác bỏ, đã xuất bản một cuốn sách nhằm bày tỏ rằng, “đứa con có ngoại hình giống với Caesar của Cleopatra, vốn không phải là con của ông ấy.” Helvius Cinna, bảo dân quan của hội đồng nhân dân, đã thừa nhận với một vài người sự thật rằng ông có một đạo luật sẵn sàng đưa ra, mà Caesar đã hạ lệnh cho ông ban hành khi mình vắng mặt, cho phép Caesar, với hi vọng có người nối dõi, được lấy bất cứ người vợ nào ông chọn, và với số lượng tùy thích. Không còn nghi ngờ gì về tính cách đồi bại vì thói dâm dục khác thường và tội ngoại tình của Caesar, Curio cha nói trong một bài diễn văn rằng: “Caesar là người đàn ông của mọi phụ nữ, và là người phụ nữ của mọi đàn ông.”
1. Caius Matias là một công dân thời La Mã cổ đại, nổi tiếng vì là bạn của Cicero và Caesar. (ND)
2. Caius Oppius là bạn thân của Caesar. (ND)
LIII. Mọi người, kể cả những kẻ thù của Caesar, đều biết rằng ông rất điều độ trong việc uống rượu. Một bình luận được cho là của Marcus Cato nói rằng, “Caesar là người duy nhất tỉnh táo trong số tất cả những người đã lật đổ chính quyền.” Về chế độ ăn uống, Caius Oppius tiết lộ, “Caesar thờ ơ đến mức khi tham gia vào một buổi tiệc tùng, người ta phục vụ đồ ăn với dầu cũ, thay vì dầu mới1, và [khi] không một ai đi cùng động vào, ông vẫn ăn rất ngon lành, đến mức dường như chẳng buồn chê trách chủ nhân của ngôi nhà quá quê mùa hoặc thiếu chu đáo.”
LIV. Tuy nhiên sự tiết chế trong ăn uống của Caesar không mở rộng tới những chuyện liên quan tới tiền bạc, cả trong những mệnh lệnh quân sự, hoặc công việc dân sự; vì đã có bằng chứng từ một vài tác giả cho thấy Caesar đã lấy tiền từ tổng trấn, người kế nhiệm ông ở Tây Ban Nha, và từ những đồng minh của La Mã trong khu vực đó để trang trải nợ nần; ông còn tấn công và cướp bóc một vài thị trấn của người Lusitanian, mặc dù họ không hề kháng cự và còn mở cổng thành khi ông tới đó. Ở Gaul, Caesar đã vơ vét tại các nhà thờ nhỏ và các đền thờ của các vị thần, những nơi đầy ắp các đồ cúng tế quý giá, và phá hủy các thành phố để cướp bóc chứ không vì bất kỳ tội lỗi nào mà họ đã phạm phải. Bằng cách này, Caesar kiếm được nhiều vàng đến mức ông đem đổi vàng khắp Italia và các xứ thuộc đế quốc La Mã với mức 3.000 sesterce một pound. Trong lần đầu làm chấp chính quan, ông đã ăn cắp từ điện Capitol 3.000 pound vàng, và thay vào đó một lượng tương đương đồng thau mạ vàng. Ông cũng đem đổi chác danh hiệu đồng minh và quốc vương với các quốc gia và hoàng thân nước ngoài để lấy vàng; ông bòn rút riêng của Ptolemy gần 6.000 talent, với danh nghĩa của ông và Pompey. Ngay sau đó, Caesar chi trả phí tổn cho các cuộc nội chiến, các lễ khải hoàn và các cuộc trình diễn công cộng bằng cách cướp bóc và ăn trộm đồ thờ cúng một cách trắng trợn nhất.
1. Sử gia Plutarch thuật lại rằng dầu đã được sử dụng cho món măng tây. Mọi thực khách đều biết rằng trong hoàn cảnh đó, dầu đã được dùng thay thế cho bơ như một nguyên liệu trong quá trình nấu nướng, và không cần có kinh nghiệm gì cũng nhận ra rằng nó đã bị ôi.
LV. Về tài hùng biện và thành tựu chinh chiến, nếu ông không vượt trội hơn, thì chí ít cũng sánh ngang với người giỏi nhất trong số đàn ông. Sau khi khởi tố Dolabella, ông được thừa nhận, mà không ai phải bàn cãi, là một trong những người biện hộ giỏi nhất. Cicero, khi thuật lại với Brutus1 về những biện giả nổi tiếng, tuyên bố rằng “ông thấy Caesar không hề thua kém bất kỳ ai trong số họ;” rằng “Caesar có sự thanh lịch, xuất sắc, quý phái và hào hoa khi hùng biện.” Và trong một lá thư gửi Cornelius, Cicero viết về Caesar như sau: “Trong tất cả những biện giả, những người mà trong suốt cả cuộc đời họ, chẳng hề làm điều gì khác, ông có thể yêu thích ai hơn Caesar? Ai trong số họ cay nghiệt hoặc súc tích hơn trong câu văn, hoặc liệu họ có thể sử dụng ngôn ngữ thanh nhã và lịch thiệp hơn Caesar chăng?” Khi còn trẻ, dường như Caesar đã chọn Strabo Caesar là mẫu hình của mình; người đã có bài diễn văn nhân danh người Sardinia, Caesar đã sao chép lại một vài đoạn trong bài này vào cuốn Tiên đoán của ông. Khi diễn thuyết, người ta thuật lại rằng ông có một giọng nói chói tai, cử chỉ sinh động nhưng không kém phần duyên dáng. Ông để lại một vài bài diễn văn, trong đó có một số bài chưa được xác thực, như bài diễn văn nhân danh Quintus Metellus. Augustus nghi ngờ, một cách hợp lý, rằng những bài diễn văn đó là sản phẩm của những người chép tay vụng về, những người không thể bắt kịp Caesar trong cách diễn đạt chứ không phải tác phẩm của chính ông. Bởi vậy, trong một số bản sao, tôi thấy nhan đề không phải là “Biện hộ cho Metellus” mà là “Những gì Caesar viết cho Metellus,” mặc dù bài diễn văn được công bố dưới tên của Caesar, biện hộ cho Metellus và chính ông trước nhiều lời vu khống của những kẻ phỉ báng họ. Augustus cũng nghi ngờ bài diễn văn “Gửi các binh lính của ta ở Tây Ban Nha” là giả mạo. Dưới nhan đề này, chúng tôi thấy có hai phần; phần một, theo giả định, được viết trong trận chiến đầu tiên, và phần hai được viết vào trận chiến cuối cùng; mà trong thời điểm đó, theo Asinius Pollio, Caesar không có thời gian để viết cho binh lính vì bị kẻ thù tấn công bất ngờ.
1. Ở đây, tác giả nhắc đến cuốn Brutus của Cicero, một cuốn sách viết về những biện giả nổi tiếng của La Mã, dưới hình thức đối thoại giữa Brutus, Atticus và Cicero. (ND)
LVI. Caesar cũng để lại bộ Những bình chú viết về các hành động của chính mình trong cuộc chiến ở xứ Gaul, lẫn trong cuộc nội chiến với Pompey; vì tác giả của các cuộc chiến Alexandria, châu Phi và Tây Ban Nha đều không được biết chắc. Một vài người cho rằng những bình chú này là sản phẩm của Oppius, và một số người cho đó là của Hirtius; trong đó, Hirtius là người đã viết quyển cuối cùng [trong bộ này], mà chưa được hoàn thiện, về chiến tranh xứ Gaul. Về Những bình chú của Caesar, Cicero, trong cuốn Brutus của mình, đã nói như sau: “Caesar đã viết Những bình chú theo một cách thức xứng đáng với sự tán thành nồng nhiệt: chúng dễ hiểu, ngắn gọn, tao nhã mà không có bất kỳ sự màu mè hoa mỹ nào. Bởi vậy, sau khi chuẩn bị chất liệu cho những người có ý định viết lịch sử về mình, Caesar có lẽ đã khuyến khích một vài kẻ ngốc nghếch tham gia vào công trình này, những kẻ sẽ được cần đến để tô vẽ các hành động của ông trong sự tán dương quá mức; nhưng lại ngăn chặn những người đàn ông trí tuệ tiếp cận đề tài này.” Hirtius đưa ra quan điểm về cuốn Những bình chú này như sau: “Sự tán thưởng, mà cùng với Những bình chú [sẽ] được đông đảo mọi người đọc kỹ, nhiều đến mức thay vì gợi mở, Caesar dường như đã ngăn cản nỗ lực của bất kỳ sử gia tương lai nào. Tuy nhiên, cùng với sự tôn trọng tác phẩm này, chúng ta có nhiều lý do để ngưỡng mộ Caesar hơn những người khác; vì họ chỉ biết ông đã viết cuốn sách này tốt và chính xác như thế nào, còn chúng ta biết được ông đã viết nó dễ dàng và nhanh chóng ra sao.” Pollio Asinius nghĩ rằng Những bình chú đã không được soạn thảo một cách cẩn trọng, hoặc đúng với sự thật; vì ông ám chỉ rằng Caesar đã quá vội vã khi tin tưởng vào những gì được người khác thực hiện dưới mệnh lệnh của ông; và rằng, ông đã không đưa ra một ghi chép trung thực về những hành động của mình, hoặc do toan tính, hoặc do sự khiếm khuyết của trí nhớ; đồng thời bày tỏ quan điểm rằng Caesar đã có dự định đưa ra một ấn bản mới và chính xác hơn. Caesar cũng đã để lại hai quyển sách về Sự tương đồng, cùng với hai cuốn khác có nhan đề Chỉ trích Cato, và một bài thơ tên là Hành trình. Trong số đó, Caesar sáng tác tác phẩm đầu tiên trong hành trình vượt qua dãy Alps, khi ông trở về doanh trại sau cuộc tuần du ở Hither-Gaul; tác phẩm thứ hai được viết vào khoảng thời gian diễn ra cuộc chiến Munda; và bài thơ được viết trong suốt 24 ngày trong hành trình từ Rome tới vùng Viễn Tây Ban Nha. Hiện nay vẫn còn một vài lá thư Caesar gửi lên Viện Nguyên lão, được viết theo một cách thức mà trước ông, chưa ai từng viết; vì chúng được chia thành nhiều trang, dưới hình thức của một cuốn sách ghi nhớ trong khi các chấp chính quan và các vị tướng lĩnh, cho tới lúc đó, trong các lá thư của họ, vẫn tiếp tục viết kín hết dòng này sang dòng khác, mà không có bất kỳ nếp gấp hoặc dấu hiệu nào để phân biệt các trang. Cũng còn một vài lá thư của Caesar viết gửi Cicero, và những bạn bè khác của ông, liên quan tới các công việc riêng; trong đó, nếu cần phải giữ bí mật, Caesar viết bằng mật mã; nghĩa là dùng bảng chữ cái theo cách mà không từ nào có thể được nhận ra. Cách giải mã những mật thư này là thay chữ cái thứ tư bằng chữ cái đầu tiên, ví dụ thay “d” bằng “a,” và áp dụng tương tự cho những chữ cái tiếp theo. Một vài tác phẩm khác cũng được cho là của Caesar, được viết khi ông còn là một cậu bé hoặc một thiếu niên trẻ tuổi; như Ca tụng Hercules, một vở bi kịch có nhan đề Oedipus, và một tuyển tập Các châm ngôn; tất cả đều bị Augustus cấm công bố, trong một lá thư ngắn gọn và dễ hiểu gửi Pompeius Macer, người mà vị hoàng đế này đã chọn để sắp xếp các thư viện của ông.
LVII. Caesar là người sử dụng thành thạo vũ khí, một tay cưỡi ngựa cự phách, và có khả năng chịu đựng được mệt mỏi một cách phi thường. Trên đường hành quân, ông thường là người dẫn đầu, đôi khi là trên lưng ngựa, nhưng thường xuyên hơn là đi bộ, với đầu trần trong mọi loại thời tiết. Ông thường di chuyển bằng một cỗ xe ngựa nhẹ1 không có hành lý, với tốc độ 100 dặm một ngày; và nếu buộc phải dừng chân vì nước triều lên ở các con sông, ông bơi qua đó, hoặc dùng những chiếc thuyền từ da động vật2 được thổi phồng lên nhờ gió, cho nên ông thường đến đích trước cả người báo tin của mình1.
1. Tiếng Latin: “Meritoria rheda;” một cỗ xe ngựa bốn bánh, nhẹ nhàng; được thuê theo chặng hoặc để đi từ thị trấn này sang thị trấn khác. Chúng cũng khá tiện lợi, theo như lời Cicero viết cho Atticus, (tập 17). “Hanc epistolam dictavi sedens in rheda, cum in castra proficiscerer.”
2. Trong bản dịch tiếng Anh là “inflated skin.” Ở đây, là việc dùng da động vật, thường là da bò, để làm thuyền qua sông. Da động vật dùng làm kiểu thuyền này thường là toàn bộ da của con vật, được lấy một cách khéo léo để không phải chia thành nhiều phần mà trọn vẹn trong một mảnh. Sau đó, sẽ được khâu kín lại, chỉ trừ phần nhỏ ở chân của con vật để dùng hơi hoặc gió thổi phồng lên. (ND)
1. Theo Plutarch, Caesar từng có một chuyến đi như vậy, và ông đã đến Rhone vào ngày thứ tám, kể từ ngày khởi hành ở Rome.
LVIII. Trong các cuộc viễn chinh, thật khó để nói rằng sự thận trọng hay táo bạo của Caesar là điều dễ thấy nhất. Ông không bao giờ để quân đội của mình hành quân qua những con đường dễ bị phục kích mà không cho lính trinh sát thăm dò địa hình. Ông cũng không bao giờ vượt biển tới Britannia, trước khi đích thân2 khảo sát một cách kỹ càng, về hàng hải, các cảng biển và địa điểm thuận lợi nhất để đổ bộ lên hòn đảo. Khi tình báo đưa tin về việc bao vây doanh trại của ông ở Germania, Caesar đã mở đường cho các đội quân của mình, băng qua các trạm gác của địch, trong trang phục của người Gaul. Ông vượt biển từ Brundisium tới Dyrrachium vào mùa đông, giữa những hạm đội của kẻ thù; và khi các đội quân nhận mệnh lệnh theo sau ông, di chuyển chậm chạp, bất kẻ những thông điệp được nhắc đi nhắc lại để thúc giục họ mà không có tác dụng, cuối cùng Caesar đã tiến lên một cách bí mật và đơn độc, trên một chiến thuyền nhỏ vào nửa đêm, với chiếc khăn quấn trên đầu; ông không tiết lộ mình là ai, hoặc để người cầm lái quay thuyền trở lại, mặc dù gió thổi rất dữ dội, mãi cho tới khi họ suýt bị chìm xuống.
LIX. Caesar không bao giờ nản chí trong bất kỳ phi vụ táo bạo nào, cũng không bao giờ trì hoãn việc tiến hành chúng vì mê tín3. Khi một con vật mà ông chuẩn bị cho lễ hiến tế trốn thoát, ông đã không trì hoãn cuộc viễn chinh chống lại Scipio và Juba. Và lúc suýt ngã khi bước ra khỏi tàu, Caesar coi đó là một dấu hiệu may mắn bằng cách tuyên bố rằng, “Ta sẽ nhanh chóng có được châu Phi.” Để phản đối những lời tiên tri được lan truyền rộng rãi, rằng tên của nhà Scipios1, đã được số mệnh đảm bảo, là may mắn và bất khả chiến bại trong xứ đó, Caesar đã giữ lại ở doanh trại một kẻ đê tiện phóng đãng, thuộc dòng dõi nhà Cornelia, mang biệt danh Salutio, vì đời sống tai tiếng của gã.
2. Chính Caesar đã thuật lại rằng ông đã thuê C. Volusenus thăm dò bờ biển Britannia, cử vị này đi trước trong một chiếc thuyền dài, hạ lệnh cho ông ta trở về và báo cáo trước khi cuộc viễn chinh bắt đầu.
3. Tiếng Latin: “Religione;” nghĩa là những dấu hiệu tiên tri không thuận lợi. (ND)
1. Scipios là một tịnh danh thường được sử dụng với tên Cornelius để phân biệt với các nhánh khác của dòng họ này. Tên của người La Mã ban đầu thường chỉ có một tên riêng, kèm theo sau là tên của người cha. Nếu là phụ nữ đã có chồng thì sau tên riêng là tên của chồng. Sau này, có một thông lệ là những người tự do đều mang ba tên, bao gồm tiền danh [praenomina], tên thị tộc [nomina] và tịnh danh [cognimina]. Tiền danh thực chất là tên riêng của cá nhân, được đặt cho trẻ sơ sinh vào ngày thứ chín khi nó chào đời (nếu là con gái thì là ngày thứ tám). Sau tiền danh là tên thị tộc, thực chất là họ, được dùng chung cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tịnh danh thường phản ánh đặc điểm của mỗi người, ví dụ như Barbatus là Người nhiều râu, Brutus là Người ngớ ngẩn... Theo thời gian, tịnh danh cũng trở thành một thứ họ, cha truyền con nối, dùng để phân biệt các gia tộc với nhau. (ND)
LX. Caesar không chỉ tham gia vào các trận chiến có kế hoạch mà còn thực hiện các cuộc đột kích khi có cơ hội; thường khi kết thúc cuộc hành quân, và đôi khi trong suốt những cơn bão dữ dội nhất, khi không ai nghĩ rằng ông sẽ hành động. Caesar không bao giờ lùi bước trong chiến đấu, cho tới gần cuối cuộc đời. Lúc đó, người ta cho rằng càng có nhiều người trao cho Caesar vương miện của sự thành công, thì ông càng không nên phó mặc mình cho những may rủi của số phận; và rằng không điều gì ông giành được từ chiến thắng có thể bù đắp được những gì ông mất vì thất bại. Ông không bao giờ đánh bại kẻ thù mà không khiến họ phải rời doanh trại; và không để họ có chút thời gian nào để tập hợp lực lượng. Khi băn khoăn về chiến thuật, ông cho đuổi đi tất cả ngựa chiến, và ngựa của ông trước hết, để sau khi không còn phương tiện để rút chạy, binh lính bị đặt dưới áp lực lớn hơn trong việc giữ vững vị trí.
LXI. Caesar cưỡi một con ngựa rất nổi tiếng, với bàn chân gần giống với bàn chân của người, các móng ngựa được tách ra trông rất giống với các ngón chân. Chú ngựa này được Caesar tự gây giống, và sau khi những nhà tiên tri diễn giải rằng những đặc điểm đó là dấu hiệu cho thấy chủ nhân của con ngựa sẽ trở thành bá chủ thế giới, Caesar đã nuôi dưỡng nó với sự chăm sóc đặc biệt, tự mình thuần hóa nó, để ngoài ông ra, không ai cưỡi được nó. Bức tượng về chú ngựa này, sau đó, đã được dựng lên theo lệnh của Caesar, đặt trước đền thờ của thần Venus Genitrix.
LXII. Ông thường củng cố quân đội khi họ kiệt sức bằng những nỗ lực cá nhân; bắt những kẻ chạy trốn, giữ những người khác trong hàng ngũ của họ, và bắt họ phải tới chỗ kẻ thù; dù có lúc một người lính giữ biểu trưng của quân đoàn1 đã tấn công ông với mũi giáo khi ông chặn anh ta lại; và một người khác, trong một tình huống tương tự, đã bỏ lại biểu trưng trong tay ông.
1. Biểu trưng của những quân đoàn La Mã là một con đại bàng được gắn vào mũi giáo. Nó bằng bạc, có kích cỡ nhỏ, cùng với đôi cánh dang rộng, và dùng móng vuốt của nó giữ chặt một tia sét màu vàng.
LXIII. Các ví dụ sau về cách giải quyết của ông là công bằng hơn, thậm chí ấn tượng hơn. Sau trận Pharsalia, khi cử quân đội tới châu Á trước mình, ông băng qua các eo biển Hellespont trên một chiếc thuyền chở khách, ông gặp Lucius Cassius, một trong những người thuộc nhóm đối địch, cùng với mười chiến thuyền; thậm chí không hề nghĩ tới việc bỏ chạy, ông đi dọc chiếc thuyền, lớn tiếng nói Cassius đã bị bao vây, khiến vị này đầu hàng ông một cách khúm núm.
LXIV. Tại Alexandria, trong cuộc tấn công vào một cây cầu, quân đội của Caesar vấp phải cuộc phá vây bất ngờ của kẻ thù và bị đẩy lên thuyền; khi một vài người khác vội vã đuổi theo ông, ông đã nhảy xuống biển, và tự cứu lấy mình bằng cách bơi tới chiếc thuyền kế tiếp, cách đó 200 bước; [khi đó] ông đã giữ tay trái của mình ở phía trên mặt nước vì sợ làm ướt một số giấy tờ quan trọng trong tay; và dùng răng giữ chiếc áo choàng tướng quân của mình, để ít nhất nó cũng không rơi vào tay kẻ thù.
LXV. Caesar không bao giờ đánh giá một người lính theo phẩm chất đạo đức hoặc tài sản của anh ta, ông chỉ đánh giá họ qua lòng dũng cảm; ông đối xử với quân đội của mình bằng một sự hòa trộn giữa khắc nghiệt và nuông chiều; vì ông không thường xuyên áp đặt kỷ luật chặt chẽ với họ, mà chỉ khi quân địch đang ở gần. Lúc đó, quả thực ông đã trở thành một người khắt khe tới mức không đưa ra một thông báo nào về một cuộc hành quân hay một cuộc chiến cho tới khi thời khắc hành động bắt đầu, để quân đội của ông luôn sẵn sàng cho bất kỳ hành động bất ngờ nào; và ông thường xuyên lôi họ ra khỏi doanh trại dù không cần thiết, đặc biệt là khi trời mưa và trong những ngày nghỉ lễ. Thi thoảng, sau khi ra lệnh cho họ không được phép mất dấu mình, ông đột ngột khởi hành trong ngày hoặc trong đêm, và kéo dài những cuộc hành quân cho tới khi họ mệt nhoài, vì phải theo sau ông một quãng đường dài.
LXVI. Bất cứ khi nào quân đội của Caesar thấy chán nản trước những tin tức về lực lượng lớn mạnh của kẻ thù, ông lại cổ vũ lòng dũng cảm của họ; không phải bằng cách chối bỏ sự thật về những gì vừa được thông báo hoặc nói giảm đi sự thật, mà trái lại, bằng cách phóng đại mọi chi tiết. Do đó, khi quân đội của ông nhận được cảnh báo về cuộc chạm trán sắp tới với vua Juba, Caesar đã triệu tập họ lại và nói rằng, “Ta phải thông báo với các ngươi rằng chỉ ít ngày nữa vua Juba sẽ tới đây, với mười quân đoàn, 30.000 kỵ binh, 100.000 lính bộ giáp nhẹ, và 300 thớt voi chiến. Bởi vậy, không một ai trong số các ngươi được phép đưa ra câu hỏi xa hơn, hoặc đi theo những phỏng đoán nào khác ngoài những gì ta đã nói với các ngươi vì đây là những thông tin ta có được từ nguồn tin rất chắc chắn; nếu không ta sẽ đẩy các ngươi lên một con tàu chiến cũ kỹ, ọp ẹp, và để mặc cho nó bị gió bão nhấn chìm.”
LXVII. Caesar không bao giờ chú ý tới tất cả những vi phạm của binh lính, và cũng không trừng phạt họ theo luật lệ nghiêm khắc. Tuy nhiên đối với những kẻ đào ngũ và nổi loạn, ông tiến hành điều tra tỉ mỉ và trừng phạt nặng nề nhất, trong khi những tội khác thì ông nhắm mắt làm ngơ. Đôi lần, sau khi chiến thắng trong một trận chiến lớn, ông nới lỏng mọi kỷ cương cho binh lính, và để họ tiệc tùng tùy ý; ông từng khoác lác rằng, “kể cả khi đã chuếnh choáng say, binh lính của ta cũng chẳng chiến đấu tệ đi chút nào.” Trong các bài diễn văn, ông không bao giờ gọi họ là “những người lính,” mà bằng cụm từ thân mật hơn là “những chiến hữu,” và đặt họ trong một sự hào nhoáng, đến mức vũ khí của họ được trang trí bằng bạc và vàng, không chỉ để phô trương, mà còn để những người lính thêm kiên quyết bảo vệ chúng trong trận chiến, và cảm thấy sợ hãi khi đánh mất vũ khí. Caesar yêu quân đội của mình tới mức khi nghe tin họ bại trận dưới sự chỉ huy của Titurius, ông đã không hề cắt tóc hay cạo râu cho tới khi trả được thù; bằng những điều đó, ông đã khiến binh lính một lòng cảm mến, và khơi dậy lòng dũng cảm của họ ở mức độ cao nhất.
LXVIII. Khi bước vào cuộc nội chiến, các bách nhân đội trưởng trong các quân đoàn đề nghị mỗi người trong số họ được bỏ tiền túi ra để nuôi một kỵ sĩ, và toàn bộ quân đội đồng ý phục vụ miễn phí mà không lấy ngũ cốc hoặc tiền; những người giàu có trong số họ chịu trách nhiệm giúp đỡ những người nghèo. Không một ai đào ngũ trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến; và nhiều người trong số họ khi bị bắt làm tù binh, dù được đề nghị rằng sẽ giữ được mạng sống nếu cầm vũ khí chống lại Caesar, đã từ chối điều kiện này. Họ chịu đựng sự thiếu thốn, và nhiều khó khăn khác, không chỉ khi họ bị bao vây mà còn cả khi bao vây người khác, đến mức mà Pompey, khi bị chặn lại ở khu vực lân cận Dyrrachium rồi nhìn thấy một phần bánh mì làm từ thảo mộc mà quân Caesar vẫn ăn, đã nói rằng: “Ta đang phải chiến đấu với những con thú hoang,” và ngay lập tức hạ lệnh đem vứt nó đi; vì nếu quân đội của ông nhìn thấy phần bánh mì này, tinh thần của họ sẽ bị bẻ gãy khi nhận thấy sức chịu đựng bền bỉ và quyết tâm mạnh mẽ của đối phương. Có một bằng chứng rõ ràng cho thấy quân đội của Caesar đã chiến đấu dũng cảm tới mức nào; đó là sau trận giáp chiến thất bại tại Dyrrachium, họ yêu cầu nhận trừng phạt; đến mức vị tướng của họ không tìm ra điều gì khiến binh lính của mình hài lòng hơn là ra lệnh trừng phạt họ. Trong những trận chiến khác, ở những khu vực khác, quân đội của Caesar đã đánh bại một cách dễ dàng lực lượng lớn của kẻ thù, mặc dù họ thua xa về số lượng. Để kể ngắn gọn, một đội quân thuộc quân đoàn sáu đã cố thủ trong một pháo đài, chống lại bốn quân đoàn của Pompey1, trong suốt nhiều giờ liền; hầu hết những người lính này đều bị thương do cơn mưa tên từ phía kẻ thù, và chỉ riêng số mũi tên tìm thấy trong các thành lũy đã lên tới 130.000. Điều này không có gì ngạc nhiên, khi chúng ta quan tâm đến hành động của một vài cá nhân trong số họ; chẳng hạn như hành động của Cassius Scaeva, một bách nhân đội trưởng hoặc Caius Acilius, một người lính bình thường, và nhiều người khác nữa. Scaeva, sau khi bị mất một mắt, vai và đùi đều bị thương, và sau khi tấm khiên của ông bị đâm thủng tới 120 chỗ, vẫn kiên cường bảo vệ cổng một pháo đài, nhiệm vụ mà ông được giao phó. Acilius, trong cuộc hải chiến ở Marseilles, đã dùng tay phải bám chặt vào một con thuyền của kẻ thù, và kể cả khi cánh tay đó bị cắt lìa, ông học theo tấm gương kiên cường của Cynaegirus1 của người Hy Lạp, trèo lên thuyền địch, và dùng khiên2 hạ tất cả những người đứng trước mặt ông.
1. Một quân đoàn được chia thành mười đội nhỏ. Như vậy, trong trận đánh này, lực lượng ở phía Caesar chỉ bằng 1/40 so với phía Pompey. (ND)
1. Năm 490 TCN, trong một cuộc hải chiến của người Hy Lạp chống lại quân xâm lược Ba Tư, Cynegeirus đã dùng tay trần, cố giữ lấy đuôi một con thuyền của địch. Theo sử gia La Mã Justin, Cynegeirus đã bị địch chặt đứt cả hai tay, nhưng ông vẫn kiên quyết treo lên thuyền địch và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Cynegeirus được coi là một trong những anh hùng của người Hy Lạp. (ND)
2. Bản dịch tiếng Anh: “the boss of his shield” nghĩa là phần hình chóp ở tâm của chiếc khiên. Nó thường được làm từ kim loại, cũng có khi được làm bằng gỗ. (ND)
LXIX. Quân đội của Caesar chưa một lần nổi loạn trong suốt mười năm diễn ra chiến tranh xứ Gaul, nhưng đôi khi tỏ ra ương bướng trong thời gian nội chiến. Tuy nhiên, họ luôn nhanh chóng trở lại nhiệm vụ, không phải vì thích thú mà vì tuân phục uy quyền của của Caesar; bởi vì ông không bao giờ nhượng bộ khi họ bất tuân, và còn liên tục kháng cự đòi hỏi của họ. Caesar đã giải tán toàn bộ quân đoàn chín trong sự ô nhục tại Placentia, dù cuộc chiến với Pompey vẫn còn tiếp diễn, và sẽ không nhận những người này trở lại phục vụ trong quân đội của ông, cho tới khi họ không những phải khẩn khoản, nhắc đi nhắc lại những lời cầu xin mà những kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn còn phải bị trừng phạt.
LXX. Khi binh lính trong quân đoàn mười tại Rome đòi giải tán và đòi phần thưởng cho sự phục vụ của họ, cùng với những lời đe dọa bạo lực và mối nguy không nhỏ tới thành phố, dù lúc đó cuộc chiến ở châu Phi đang căng thẳng, Caesar, trái với lời khuyên của bạn bè, đã không hề ngần ngại đáp ứng yêu cầu của quân đoàn, và giải tán nó. Tuy nhiên khi ông gọi họ là “những công dân La Mã” [quirites]3 thay vì “các binh lính,” thì chỉ bằng một từ duy nhất này, Caesar đã khiến binh lính của quân đoàn mười phải vây quanh mình và thay đổi quyết định hoàn toàn, đến mức họ ngay lập tức gào thét rằng họ là những “binh lính” của ông, và theo ông tới châu Phi, dù ông đã khước từ sự phục vụ của họ. Tuy vậy, Caesar đã trừng phạt những kẻ nổi loạn nhất trong số đó, bằng cách trừ đi một phần ba số của cải họ cướp được và số đất đai dự định dành cho họ.
3. “Quirites”: từ chỉ công dân hoặc người bình dân ở thời La Mã cổ đại. Thực ra, chữ “Quirites” bắt nguồn từ chữ “Quirinus,” nghĩa là “thần chiến tranh” trong thần thoại La Mã. Theo truyền thuyết La Mã cổ, thành Rome ban đầu là do hai người con của thần Chiến tranh xây dựng nên; như vậy, người La Mã cổ có thể được tính là “dòng dõi của thần Chiến tranh.” (ND)
LXXI. Về việc phục vụ các thân chủ của mình, thời trai trẻ Caesar luôn tỏ ra nhiệt tình và trung thành. Khi biện hộ trong vụ kiện của một thanh niên quý tộc tên là Masintha chống lại vua Hiempsal, ông kịch liệt đến mức trong một vụ ẩu đả diễn ra vào dịp đó, ông đã túm lấy bộ râu của cậu con trai vua Juba; và lúc Masintha bị tuyên bố là đem cống cho Hiempsal, thì trong khi nhóm người thuộc phe đối địch mang cậu ta đi bằng vũ lực, Caesar đã ngay lập tức giải cứu cậu, che giấu cậu trong nhà mình suốt một khoảng thời gian dài. Và khi hết nhiệm kỳ làm pháp quan, ông đã mang Masintha đi cùng tới Tây Ban Nha trong kiệu của mình, giữa những vệ quân mang theo biểu trưng quyền lực, và những người khác tới hộ tống và tạm biệt ông.
LXXII. Caesar luôn đối xử tử tế và ân cần với bạn bè đến mức có lần Caius Oppius, khi cùng với ông du ngoạn trong rừng, đột nhiên bị ốm, Caesar đã nhường cho bạn chỗ duy nhất được che chắn trong đêm đó, còn mình thì màn trời chiếu đất. Khi trở thành người đứng đầu nhà nước, ông đã tiến cử một vài bằng hữu trung thành vào những vị trí cao nhất, dù họ xuất thân bình dân; và khi bị chỉ trích vì sự thiên vị này, ông thẳng thắn đáp lời, “Một khi đã nhận sự giúp đỡ của những kẻ trộm cướp và giết người để bảo vệ danh dự của mình, thì ta nên đền đáp họ xứng đáng.”
LXXIII. Caesar chưa từng oán giận ai đến mức không bao giờ có thể từ bỏ mối ác cảm đó. Mặc dù Caius Memmius đã công khai một vài bài diễn văn cực kỳ thâm độc chống lại ông, và Caesar cũng đã đáp lại ông ta bằng một sự cay nghiệt không kém nhưng không lâu sau đó, chính ông lại hỗ trợ C. Memmius bằng lá phiếu và sự quan tâm của chính mình khi vị này ứng cử cho chức chấp chính quan. Khi C. Calvus, người đã đưa ra một vài bài thơ trào phúng xúc phạm ông, cố gắng hòa giải nhờ vào sự can thiệp của bạn bè, Caesar viết cho ông ta lá thư đầu tiên, tỏ ý đồng tình. Và khi Valerius Catullus1, người mà như theo nhận xét của chính Caesar là kẻ đã gắn một vết nhơ không bao giờ có thể xóa mờ lên tính cách của ông bằng những vần thơ viết về Mamurra2, nài xin sự tha thứ, Caesar đã mời ông ta tới ăn tối cũng trong ngày hôm đó, rồi thi thoảng lại tới tụ tập cùng với cha của Catullus, như ông vẫn thường làm trước kia.
LXXIV. Dĩ nhiên, với bản tính đó, kể cả khi trả thù, Caesar cũng không phải là người khắc nghiệt. Sau khi bắt được bọn cướp biển, những kẻ mà khi chúng bắt cóc ông, vì đã thề đóng đinh chúng nên ông mới thực hiện điều đó; tuy nhiên, ông đã hạ lệnh cắt cổ chúng trước3. Caesar không bao giờ từ bỏ suy nghĩ hãm hại Cornelius Phagitas, người đã truy đuổi ông trong đêm ông bị ốm và lánh nạn, với ý định giao nộp ông cho Sylla, và phải khó khăn lắm Caesar mới thoát khỏi tay người này bằng một khoản hối lộ. Philemon, viên thư lại của ông, người đã hứa với những kẻ thù của Caesar là sẽ đầu độc ông, được ban cho cái chết mà không phải chịu tra tấn. Khi Caesar được triệu tập để làm nhân chứng chống lại Publicus Clodius, người tình của Pompeia, vợ ông, kẻ bị truy tố vì làm ô uế các nghi lễ tôn giáo, ông tuyên bố rằng ông không biết gì về việc này cả, mặc dù mẹ ông Aurelia, và chị ông là Julia, đã đưa ra trước tòa một ghi chép chính xác và đầy đủ về toàn bộ sự việc. Và khi được hỏi tại sao sau đó ông lại ly dị vợ? Ông đáp lời, “Bởi vì gia đình tôi không những không nên dính vào tội lỗi, mà còn cần phải thoát ra khỏi những nghi vấn về tội lỗi.”
1. Valerius Catullus (84 – 54 TCN): nhà thơ nổi tiếng cuối thời kỳ Cộng hòa La Mã. (ND)
2. Mamurra là một sĩ quan quân đội phục vụ dưới quyền của Caesar, và được cho là người có quan hệ đồng tính với chủ tướng này. (ND)
3. Để những kẻ này tránh được nỗi thống khổ của một cái chết kéo dài.
LXXV. Cả trong cách cai trị và hành xử với bên bại trận trong cuộc nội chiến, Caesar đều cho thấy một sự chừng mực và độ lượng tuyệt vời. Vì trong khi Pompey tuyên bố rằng ông ta coi tất cả những người không cầm vũ khí bảo vệ nền cộng hòa là kẻ thù, Caesar lại muốn mọi người hiểu rằng ông sẽ coi những người giữ thái độ trung lập là bạn bè. Với tất cả những người mà ông đã cất nhắc lên vị trí chỉ huy trong quân đội theo sự tiến cử của Pompey, ông cho họ toàn quyền theo phe Pompey nếu thích. Khi một vài đề nghị được đưa ra ở Ileria1 về việc đầu hàng, hai doanh trại đang ngừng chiến và thương thảo, thì Afranius và Petreius, sau khi đột ngột thay đổi ý định, đã giết chết toàn bộ binh lính của Caesar mà họ tìm thấy trong doanh trại [của họ]. Caesar khinh miệt việc bắt chước hành động phản bội hèn hạ mà họ đã thực hiện nhằm chống lại ông. Trên chiến trường Pharsalia, Caesar kêu gọi những binh lính “tha mạng cho đồng bào của họ,” và sau đó, cho phép mỗi người trong quân đội của ông được phép cứu một kẻ địch. Điều này đi xa tới mức dường như không một ai thuộc phe Pompey mất đi mạng sống trong trận này, ngoại trừ Afranius, Faustus, và Lucius Caesar trẻ; và kể cả với những nhân vật này, người ta cũng cho rằng họ bị giết hại mà không được sự đồng ý của Caesar. Afranius và Faustus đã cầm vũ khí chống lại ông, ngay sau khi được ân xá; còn Lucius Caesar thì không chỉ giết hại theo cách tàn bạo nhất những cựu nô lệ và nô lệ của Caesar bằng lửa và kiếm mà còn cắt thành từng mảnh những con thú hoang mà Caesar chuẩn bị cho buổi trình diễn công cộng. Và cuối cùng, không lâu trước khi lìa đời, Caesar đã cho phép tất cả những người mà trước kia ông chưa ân xá được trở về Italia, và đảm nhiệm những chức vụ trong cơ quan dân sự và quân sự. Ông thậm chí còn cho dựng lại những bức tượng của Sylla và Pompey đã bị đám đông kéo đổ. Kể từ đó, với bất cứ điều gì đang được ủ mưu hoặc đã được nói ra, Caesar chọn cách kiểm soát nó thay vì trừng phạt. Bởi vậy, sau khi phát hiện ra một số âm mưu và những cuộc tụ họp vào ban đêm, ông đã không làm gì hơn ngoài việc ngầm thông báo rằng ông đã biết chuyện đó; và với những người thích thú với việc chỉ trích ông một cách thậm tệ, Caesar cũng chỉ nhắc nhở họ trong một bài diễn văn công khai rằng không nên tiếp tục xúc phạm ông. Caesar đã giữ được sự chừng mực tuyệt vời trước lời phỉ báng cay độc của Aulus Caecinna, và các bài văn đả kích của Pitholaus – những lời gièm pha tệ hại nhất đối với danh tiếng của ông.
1. Giờ là Lerida, ở Catalonia.
LXXVI. Tuy nhiên, những lời nói và hành động khác của Caesar lại có sức nặng hơn tất cả những phẩm chất tốt đẹp trên, đến mức mà người ta nghĩ rằng ông đã lạm dụng quyền lực, và đáng bị trừ khử. Vì không chỉ sở hữu quá nhiều niềm vinh dự lớn lao, chẳng hạn như chức chấp chính quan hằng năm, nhà độc tài trọn đời, giám quan vĩnh viễn mà còn cả danh hiệu Hoàng đế1, và danh hiệu Quốc phụ2, ngoài ra tượng của ông còn được đặt giữa các vị vua1 và có một trường kỷ sang trọng ở nhà hát. Caesar thậm chí còn chấp nhận một vài niềm vinh dự được ban tặng cho ông, mà không hề phù hợp kể cả với một người cao quý nhất; chẳng hạn một ngai vàng ở tòa nhà nghị viện và ở phòng xử án của ông, một cỗ xe ngựa được thánh hóa, và các cờ hiệu trong đám rước Circus, ông còn có các đền thờ, điện thờ, các bức tượng được đặt giữa các vị thần, một chiếc giường được chạm khắc tinh xảo trong các thánh đường, một vị tư tế, và một nhóm các vị tư tế dành riêng cho ông, giống như các vị tư tế của thần Pan; và một tháng trong năm sẽ được gọi theo tên ông. Quả thực, trong số đó không có niềm vinh dự nào Caesar khước từ hoặc ban cho người khác, theo mong muốn và nguyện vọng của ông. Trong thời gian giữ chức chấp chính quan lần thứ ba và lần thứ tư, ông chỉ sử dụng duy nhất một tước hiệu, sau khi đã hài lòng với quyền lực của nhà độc tài đã được trao cho ông cùng với chức chấp chính quan. Và trong cả hai năm đó, ông đã chọn những chấp chính quan thế vào chỗ mình trong suốt ba tháng cuối; nên trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi, ông không tổ chức một cuộc họp hội đồng nhân dân nào để bầu chọn các quan tòa, ngoại trừ các bảo dân quan và các quan thị chính. Caesar đã bổ nhiệm các vị trí trong chính quyền cho các trưởng quan [praefect] thay vì các pháp quan, để quản lý các vấn đề của thành phố trong khi ông vắng mặt. Khi vị trí chấp chính quan bị trống ngay trước ngày calends tháng Một do sự qua đời đột ngột của một trong các chấp chính quan, Caesar đã ban cho một người từng cầu xin ông chức vụ này được phép giữ nó trong vài giờ. Với một sự tùy tiện tương tự, và không hề tôn trọng các phong tục tập quán của đất nước mình, ông bổ nhiệm các quan tòa cho nhiệm kỳ nhiều năm. Ông ban biểu tượng của hàng ngũ chấp chính quan cho mười cựu pháp quan. Ông đưa vào Viện Nguyên lão một vài người mới được nhận quyền công dân, và kể cả dân xứ Gaul – một tộc người bán-hoang dã. Caesar cũng bổ nhiệm một vài người hầu cận trong gia đình ông vào vị trí người quản lý việc đúc tiền, và các khoản thu chung của nhà nước; đồng thời, tin tưởng giao phó quyền chỉ huy ba quân đoàn mà ông để lại ở Alexandria cho một cậu điếm trai của ông, con trai của cựu nô lệ Rufinus.
1. Danh hiệu Hoàng đế không phải là mới trong lịch sử La Mã; 1. Đôi khi nó được những người lính trao cho vị chỉ huy của họ trong những lời tung hô. 2. Danh hiệu này đồng nghĩa với sự chinh phục, và binh lính ca ngợi chủ tướng bằng danh hiệu này sau mỗi chiến thắng. Trong cả hai trường hợp trên, tên gọi này chỉ là trên danh nghĩa, và không kéo dài vĩnh viễn, nó thường được viết sau tên riêng, chẳng hạn Cicero Hoàng đế, Lentulo Hoàng đế. 3. Lần đầu tiên nó có nghĩa là danh hiệu Hoàng đế vĩnh viễn và nhân vật hoàng gia khi được trao cho Julius Caesar, và sau đó nó thường được viết trước tên của hoàng đế trong các dòng khắc, chẳng hạn như HOÀNG ĐẾ CAESAR. THẦN THÁNH...
2. Cicero là người đầu tiên nhận được niềm vinh dự được gọi là “Quốc phụ.”
1. Các bức tượng được đặt ở điện Capitol là của bảy vị vua, còn bức tượng thứ tám được thêm vào là để vinh danh Brutus, người đã lật đổ vị vua cuối cùng. Bức tượng Julius Caesar, sau đó, đã được đặt cạnh chúng.
LXXVII. Theo Titus Ampius, trong ngôn ngữ mà Caesar sử dụng trong lời phát biểu công khai, ông cũng thể hiện một sự ngông cuồng không kém; ông từng nói rằng “Nền cộng hòa chẳng là gì ngoại trừ một cái tên, không hề có nền tảng hay tính xác thực nào cả. Sylla là một gã ngốc khi từ bỏ vị trí nhà độc tài. Mọi người nên cân nhắc xem điều gì sẽ xảy đến khi họ nói chuyện với ta, và coi những gì ta nói như luật pháp.” Mức độ kiêu ngạo của Caesar đã đạt đến độ khi một nhà tiên tri nói với ông về một điềm báo bất lợi, rằng nội tạng của con vật hiến tế thiếu mất trái tim, ông đã đáp rằng: “Bộ lòng đó sẽ làm điềm báo thuận lợi khi ta muốn; và chẳng nên coi việc nhận thấy một con thú không hề có tim là điều gì lạ lùng.”
LXXVIII. Tuy nhiên, điều khiến Caesar chuốc lấy sự chê bai lớn nhất, và được gọi là nỗi sỉ nhục không thể nào khoan thứ được là việc ông đã không hề đứng dậy khi tiếp đón các thành viên Viện Nguyên lão, trước đền thờ thần Venus Genitrix, lúc họ đến thăm ông cùng với một số sắc lệnh nhằm trao tặng cho ông những chức vị cao nhất. Một vài người nói rằng, khi Caesar định đứng dậy, ông đã bị Cornelius Balbus kéo xuống; người khác thì nghĩ Caesar không hề có ý định đó, mà còn khó chịu với Caius Trebatius, người đã đề nghị rằng nên đứng khi tiếp đón Viện Nguyên lão. Cách cư xử này dường như càng khó chấp nhận hơn ở Caesar, vì khi một bảo dân quan trong hội đồng nhân dân, Pontius Aquila, không đứng dậy chào khi ông đi qua hàng ghế của các bảo dân quan trong lễ khải hoàn của mình, Caesar đã bực bội tới mức thét lớn, “Giỏi lắm, bảo dân quan Aquila, giờ thì đuổi ta ra khỏi chính quyền được rồi đấy!” Và trong vài ngày sau đó, ông không bao giờ hứa hẹn biệt đãi bất cứ ai mà không thêm vào câu, “nếu như Pontius Aquila cho phép ta.”
LXXIX. Ngoài sự xúc phạm thái quá ở trên mà ông dành cho Viện Nguyên lão, Caesar còn thêm vào đó một sự lăng mạ khác còn quá đáng hơn. Vì lúc Caesar trở về nhà sau các nghi lễ thiêng liêng của lễ hội Latin, giữa những lời tung hô quá đà và chưa từng có của quần chúng, đã có một người đàn ông trong đám đông đặt chiếc vòng nguyệt quế, có một dải lụa trắng1 bao quanh, lên một trong những bức tượng của ông; khi đó, các bảo dân quan của hội đồng nhân dân, Epidius Marullus và Caesetius Flavus, hạ lệnh gỡ bỏ dải lụa trắng khỏi vòng nguyệt quế, và tống người đàn ông kia vào tù. Caesar, hoặc phần nhiều cho rằng dấu hiệu hoàng gia được nhắc đến là không hoàn toàn chủ tâm, hoặc, như người ta nói, ông đã bị tước mất niềm vinh dự được khước từ nó, cho nên ông đã trách mắng các bảo dân quan rất nặng lời, và thải hồi họ. Từ ngày đó trở đi, ông không bao giờ có thể xóa bỏ những ồn ào tai tiếng về danh hiệu nhà vua, dù ông thường đáp lời đám đông, khi họ chào ông bằng danh hiệu rằng, “Ta là Caesar, và không có ông vua nào ở đây cả.” Tại bữa tiệc trong lễ hội Lupercalia2, khi chấp chính quan Antonius đặt vương miện lên đầu ông ở bục diễn thuyết một vài lần, Caesar thường bỏ nó ra, và gửi nó tới điện Capitol dâng cho thần Jupiter Tối Thắng Tối Thượng. Có một lời đồn đại rất phổ biến, cho rằng Caesar có ý định lui về Alexandria hoặc Ilium, nơi mà ông dự định sẽ chuyển sang chế độ quân chủ, làm kiệt quệ Italia bằng những khoản thuế mới, và để lại quyền quản lý thành phố cho bạn bè mình. Ngoài ra trong cuộc họp tiếp theo ở Viện Nguyên lão, Lucius Cotta, một trong mười lăm người, sẽ đưa ra kiến nghị rằng vì có một lời tiên tri trong những cuốn sách Sibyline1 rằng người Parthia sẽ chỉ bị khuất phục trước một vị vua, nên danh hiệu đó cần được trao cho Caesar.
1. Dải lụa trắng là một trong những dấu hiệu của hoàng gia. Sử gia Plutarch, trong dịp đó, viết như sau: “diadaemati basiliko, một vương miện hoàng gia.”
2. Lupercalia là một lễ hội, được tổ chức ở một nơi gọi là Lupercal, vào tháng Hai, để vinh danh thần Pan. Trong một nghi thức, các tư tế của vị thần này, được gọi là Luperci, sẽ khỏa thân chạy khắp thành phố, chỉ quấn một mảnh da dê quanh eo, và cầm roi trong tay để quất những người họ gặp, đặc biệt phụ nữ đã kết hôn, để cầu phúc sinh sản.
LXXX. Chính vì vậy nên những kẻ âm mưu đã vội vàng thực hiện ý đồ2 của họ để không buộc phải chấp nhận lời đề nghị trên. Do đó, thay vì lên kế hoạch một cách riêng lẻ trong các nhóm nhỏ, họ đã tập trung lại để bàn bạc. Ngay cả dân chúng cũng bất mãn với chính quyền, bí mật hoặc công khai, lên án chế độ độc tài mà họ phải chịu đựng, đồng thời kêu gọi những người yêu nước quyết tâm chống lại kẻ tranh quyền đoạt vị. Khi đưa những người ngoại quốc vào Viện Nguyên lão, đã xuất hiện một truyền đơn với lời lẽ như sau: “Một hành động mới tuyệt làm sao! Sẽ chẳng có ai chỉ cho vị nguyên lão mới đường tới nghị viện.” Những câu thơ cũng được nhắc lại ở khắp nơi:
Gallos Caesar in triumphum ducit: iidem in curiam
Galli braccas deposuerunt, latum clavum sumpserunt.
Nghĩa là:
Trong lễ khải hoàn, Caesar đã kéo những người xứ Gaul đi dọc thành phố
Ngài đưa họ vào tòa nhà nghị viện
Rồi thay chiếc áo choàng sọc vuông1 của họ bằng chiếc áo toga quý tộc
1. Những cuốn sách Sibyline là tập hợp những lời tiên tri được viết bằng tiếng Hy Lạp nói về số phận của Rome. Mười lăm người trên được bổ nhiệm để nghiên cứu và diễn giải những cuốn sách này. (ND)
2. Năm 709 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Xem mục xxii.
Khi Quintus Maximus, người được Caesar chỉ định làm chấp chính quan thay ông vào ba tháng cuối của năm, bước vào nhà hát, và vệ quân, theo như thường lệ, kêu gọi sự chú ý của mọi người, tất cả đều nói lớn rằng, “Ông ta đâu phải là chấp chính quan.” Sau khi Caesar thải hồi Caesetius và Marullus, họ nhận được một lượng lớn số phiếu tại cuộc bầu chọn tiếp theo cho vị trí chấp chính quan. Một vài người còn viết dưới bức tượng của Lucius Brutus, “Ước chi ngài còn sống!” và viết dưới tượng của chính Caesar những dòng sau:
Brutus, quia reges ejecit, consul primus factus est:
Hic, quia consules ejecit, rex postremo factus est.
Nghĩa là:
Nhờ xua đuổi hoàng tộc khỏi Rome
Brutus đã thay họ trở thành chấp chính quan
Còn người hạ bệ các chấp chính quan
Đã được trao vương miện hoàng gia
Khoảng sáu mươi người đã tham gia vào âm mưu chống lại ông, trong đó chủ mưu là Caius Cassius, Marcus và Decimus Brutus. Lúc đầu, họ đã tranh luận về việc có nên tấn công Caesar ở Campus Martius khi ông nhận các lá phiếu từ các tộc, và một vài người trong số họ sẽ quẳng Caesar xuống cầu, trong khi những người khác sẵn sàng đâm nhà độc tài này khi ông ngã xuống; hoặc nên thực hiện việc ám sát ở đường Sacra, hoặc ở lối vào nhà hát. Nhưng sau khi Viện Nguyên lão đưa ra thông báo triệu tập vào ngày ides tháng Ba [ngày 15 tháng Ba], tại tòa nhà nghị viện do Pompey xây dựng, những kẻ chủ mưu đã thống nhất cả về thời gian lẫn địa điểm, vì nó phù hợp nhất với mục đích của họ.
LXXXI. Caesar đã được cảnh báo trước về số mệnh của mình bằng những dấu hiệu không thể nghi ngờ. Một vài tháng trước đó, khi những người tới định cư tại Capua theo luật Julian đang dỡ bỏ một vài ngôi mộ cổ để xây dựng những tòa nhà lớn, và cảm thấy háo hức hơn với công việc vì họ phát hiện ra một vài chiếc bình cổ của các nghệ nhân thời xưa, một thẻ bài bằng đồng trong lăng mộ, mà người ta nói rằng chính là nơi an nghỉ của Capys, người sáng lập Capua, với một dòng chữ khắc bằng tiếng Hy Lạp như sau: “Bất cứ khi nào hài cốt của Capys được tìm thấy, một hậu duệ của Iulus sẽ bị chính những người thân cận với ông ta giết, và cái chết của người này sẽ được báo thù bằng một dịch bệnh khủng khiếp trên toàn Italia.” Phòng trừ trường hợp có ai đó sẽ coi giai thoại này là một chuyện bịa đặt hoặc ngớ ngẩn, nó đã được lan truyền dựa trên nguồn cứ liệu đáng tin cậy của Caius Balbus, một người bạn thân của Caesar. Tương tự, một vài ngày trước khi chết, Caesar được thông báo rằng những con ngựa mà khi vượt qua dòng Rubicon1, ông đã phong thánh và để chúng tự do không cần người trông giữ, đã hoàn toàn không chịu ăn uống gì và chảy nước mắt rất nhiều. Nhà tiên tri Spurinna, khi quan sát thấy một số dấu hiệu đáng ngại trong lễ hiến tế mà Caesar thực hiện, đã khuyên ông nên cẩn thận với một vài mối nguy hiểm đe dọa sẽ đổ xuống đầu ông trước khi ngày ides tháng Ba trôi qua. Một ngày trước ngày ides, có một con chim hồng tước, mỏ ngậm một nhành nguyệt quế đã bay vào tòa nhà nghị viện do Pompey xây dựng1; vô số các loài chim khác nhau đã đuổi theo con chim hồng tước này và xé xác nó thành nhiều mảnh. Cũng ngay trong đêm trước khi bị giết hại, Caesar một lần thì mơ thấy mình bay vút lên trên các đám mây, và một lần khác, thấy mình đang nắm tay thần Jupiter. Vợ ông Calpurnia, trong giấc ngủ của bà, thấy như trán tường [pediment] của ngôi nhà đổ xuống, và chồng bà bị đâm ngay trên ngực bà; đúng lúc đó những cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở toang. Về những dấu hiệu này, cũng như với tình trạng sức khỏe suy nhược, Caesar đã băn khoăn không biết có nên rời khỏi nhà hay không, và trì hoãn việc đệ trình một số công việc mà ông đã lên kế hoạch lên Viện Nguyên lão; tuy nhiên khi Decimus Brutus khuyên ông không nên làm các nguyên lão, những người đã tập trung đông đủ và đang đợi ông đến, cảm thấy thất vọng, Caesar đã bị thuyết phục và đã khởi hành vào khoảng giờ thứ năm. Trên đường đi, một vài người đã nhét vào tay ông một mẩu giấy, cảnh báo ông về âm mưu ám sát, Caesar đã để nó lẫn vào một số tài liệu khác mà ông để bên tay trái, dự định sẽ đọc nó lúc rảnh rỗi. Hết con vật này đến con vật khác bị hiến tế mà không hề có bất kỳ dấu hiệu tốt lành nào trong bộ ruột của chúng cả; tuy vậy, phớt lờ mọi điềm báo, Caesar bước vào tòa nhà nghị viện, cười nhạo Spurinna là một nhà tiên tri dởm, vì ngày ides tháng Ba đã tới mà không có một tai họa nào đổ xuống đầu ông cả. Nhà tiên tri đáp lời: “Quả thực những tai họa đang tới, chứ không phải đã tới.”
1. Sông Rubicon là một con sông ở phía Bắc Italia. Tiếng Latin: “rubico;” nghĩa là đỏ. Con sông sở dĩ có tên như vậy vì nó có màu của phù sa bồi đắp. Trong tiếng Anh, có một thành ngữ là “Crossing the Rubicon,” ám chỉ việc phóng lao phải theo lao. Ngoài ra, nó còn ám chỉ việc Caesar chỉ huy quân đội của mình vượt qua sông Rubicon để tấn công thành Rome vào năm 49 TCN, mở màn cho cuộc nội chiến. (ND)
1. Tòa nhà nghị viện này ở trên phần đất của Campus Martius, nay được gọi là Campo di Fiore, liền kề với “spoliis Orientis Onustus,” một nhà hát tráng lệ đã được Pompey xây dựng vào năm 698 kể từ khi Rome được thành lập, trong lần thứ hai ông làm chấp chính quan. Theo những gì Plutarch thuật lại thì bức tượng của Pompey được đặt ở đó, và chính dưới chân bức tượng này, Caesar đã bị giết hại. Có thể thấy rằng đây chính là lý do vì sao nó lại bị Augustus [người thừa kế của Caesar] phá bỏ.
LXXXII. Khi Caesar ngồi xuống ghế, những kẻ chủ mưu đứng vây quanh ông, viện cớ thăm hỏi; rồi đột ngột Tullius Cimber, người được giao nhiệm vụ ám sát, đã tiến tới chỗ Caesar gần hơn những kẻ còn lại, như thể có một vài điều thỉnh cầu, Caesar đã ra dấu rằng Tullius nên trì hoãn việc đưa ra kiến nghị sang dịp khác. Tullius ngay lập tức túm lấy áo toga của Caesar, ở cả hai bên vai; vào lúc Caesar thét lớn, “Trò bạo lực hèn hạ!” thì một trong những người nhà Cassia1 đã khiến Caesar bị thương ở phần dưới cổ họng một chút. Caesar túm lấy tay của kẻ đó, và đâm xuyên tay gã bằng cây bút trâm2 của mình, cố hết sức chạy về phía trước nhưng lại bị chặn lại bởi một vết thương khác. Nhận ra lúc này đã bị tấn công bằng dao găm từ tứ phía, Caesar kéo áo toga3 trùm lên đầu, đồng thời, kéo vạt áo quanh chân và tay trái, nên ông đã ngã xuống với phần dưới cơ thể được che chắn. Caesar bị đâm 23 nhát, [và] khi bị đâm nhát đầu tiên, ông chỉ rên rỉ, chứ không khóc lóc; mặc dù một số tác giả thuật lại rằng khi Marcus Brutus lao vào ông, ông thốt lên, “Con trai ta, cả ngươi cũng là một trong số chúng sao?”4 Nhóm những kẻ ám sát ngay lập tức tản đi, còn Caesar nằm đó một lúc sau khi tắt thở, cho tới khi ba nô lệ của ông khiêng xác đặt lên kiệu, và đưa ông về nhà với một cánh tay buông thõng xuống. Theo quan điểm của thầy thuốc Antistius, trong số rất nhiều vết thương, không có vết thương nào là chí mạng, ngoại trừ vết thương thứ hai ở ngực. Những kẻ ám sát còn có ý định kéo lê thi thể của Caesar tới sông Tiber ngay khi ám sát ông; tịch thu tài sản và hủy bỏ mọi sắc lệnh của nhà độc tài này; tuy nhiên họ thoái chí do sợ hãi Marcus Antonius, và Lepidus, kỵ đô úy của Caesar, nên đã từ bỏ ý định này.
LXXXIII. Theo đề nghị của Lucius Piso, cha vợ của Caesar, di chúc của ông đã được mở ra và đọc tại nhà của Marcus Antonius. Ông đã viết di chúc vào ngày ides của tháng Chín trước, tại biệt thự Lavican, và giao nó cho người đứng đầu của các Trinh nữ Vestal cất giữ. Theo Quintus Tubero1, trong tất cả những di chúc mà Caesar đã ký kể từ khi ông làm chấp chính quan lần đầu tiên tới lúc nổ ra cuộc nội chiến, Cneius Pompey đều được chỉ định là người thừa kế, và điều này đã được thông báo công khai với quân đội. Tuy nhiên, trong bản di chúc cuối cùng, Caesar để tên ba người thừa kế, ba cháu trai của các chị gái; cụ thể là Caius Octavius có 3/4 tài sản, Lucius Pinarius và Quintus Pedius hưởng 1/4 còn lại. Những người thừa kế khác [quyền thừa kế] được nhắc tên ở phần cuối di chúc, trong đó Caesar cũng nhận Caius Octavius, người được đặt tên theo tên ông, làm con nuôi; và đề cử hầu hết những người có liên quan tới cái chết của ông làm người bảo trợ cho con trai, nếu ông bất kỳ người con trai nào; Decimus Brutus cũng nằm trong số những người thừa kế ở hàng thứ hai. Caesar để lại cho người dân Rome những khu vườn của ông gần sông Tiber, và mỗi người 300 sesterce.
1. Dòng họ Cassia là một dòng họ lớn thời La Mã cổ đại. Một số tiền danh phổ biến của dòng họ này là Lucius, Caius và Quintus. (ND)
2. Cây bút trâm này là một chiếc bút sắt, với một đầu nhọn, được dùng để viết trên các bảng bằng sáp, lá cây hoặc vỏ cây, các tấm biển bằng đồng, hoặc chì... Để viết trên giấy hoặc da, người La Mã dùng cây sậy, được vuốt nhọn và chẻ ra ở một đầu giống như cây bút của chúng ta [ngày nay], được gọi là “calamus,” “arundo” hoặc “canna.” Họ nhúng cây bút này vào một dung dịch màu đen, được dùng như mực viết được lấy từ cá mực.
3. Theo một tục lệ xưa, thì trong tình cảnh khốn quẫn, họ thường che đi khuôn mặt của mình, để giấu đi bất kỳ biểu hiện kinh hoàng hoặc hoảng sợ nào. Vạt áo của toga đã được Caesar kéo xuống để che chắn phần thân dưới để nó không bị lộ ra khi ngã xuống, vì thời điểm đó, người La Mã đã không còn mặc áo toga phủ tới tận bắp đùi và chân.
4. Lời Caesar nói với Brutus trước khi chết được ghi lại trong tất cả các ấn bản của Suetonius được thốt ra bằng tiếng Hy Lạp, và có một vài biến thể. Những lời được dịch ở đây là “Kai su ei ekeinon; kai su teknon.” Bản của các Salmasian lược bỏ đi mệnh đề sau. Một vài nhà bình chú cho rằng cụm từ “con trai ta” không chỉ thể hiện sự khác biệt về tuổi tác, hoặc sự thân tình giữa họ mà còn là sự thú nhận rằng Brutus là kết quả từ mối quan hệ giữa Julius và Servilia, điều đã được nhắc đến ở phần trước, mục l. Tuy nhiên, việc Caesar, người chưa bao giờ thừa nhận Brutus là con trai mình, lại đi thú nhận điều này một cách không cần thiết, khi cái chết cận kề là điều không thể xảy ra. Phản đối suy đoán này, [có người cho rằng] việc sử dụng hô ngữ ở đây là quá dài dòng, cả với sự đột ngột và cấp bách của sự việc. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Liệu chúng ta có thể giả định rằng Caesar, mặc dù là một bậc thầy tiếng Hy Lạp, thời điểm đó lại có thể nói bằng ngôn ngữ này, thay vì tiếng Latin – một ngôn ngữ mà ông thân thuộc hơn, và nói với sự thanh lịch khác thường như vậy? Nhìn chung, nhiều khả năng những từ Caesar thốt ra lúc đó là “Et tu Brute!” trong đó cách thể hiện sự kinh ngạc, và sự nhẹ nhàng không hề kém các phiên bản khác, lại vừa tự nhiên và nhấn mạnh hơn.
1. Trong giai đoạn này, có hai cha con cùng có tên là Quintus Aelius Tubero. Trong đó Quintus Tubero cha là bạn thân của Cicero, còn Quintus Tubero con (74 – 11 TCN) là một chính khách, một nhà văn người La Mã. Ông cũng viết lịch sử La Mã, gồm 14 quyển mà nhiều người cho rằng, nó vốn là công trình của cả hai cha con. (ND)
LXXXIV. Tin về lễ tang của Caesar được thông báo rất trọng thể, một giàn thiêu đã được dựng lên ở Campus Martius, gần lăng mộ của con gái ông là Julia; và phía trước bục diễn thuyết đã có một nơi thờ cúng mạ vàng, được làm theo mẫu đền thờ của nữ thần Venus Genitrix; phía trong đó có một chiếc giường làm bằng ngà voi, được phủ lụa tím và vàng. Phía trên là một đồ trang trí tường, cùng với chiếc áo choàng [vấy máu] mà ở trong đó, Caesar đã bị giết. Vì một ngày là không đủ để đem đến các đồ cúng trong lễ rước trang nghiêm trước thi hài của Caesar, mọi người đều nhận được hướng dẫn là đem đồ cúng từ thành phố tới Campus Martius, theo bất cứ đường nào họ thích, mà không cần lưu tâm tới thứ tự. Để làm dấy lên lòng thương xót và phẫn nộ trước vụ ám sát Caesar, trong các vở kịch được biểu diễn trong đám tang, có một đoạn trích từ vở bi kịch của Pacuvius, có nhan đề là Phiên tòa của những cánh tay, đã được hát lên:
Liệu ta, người đàn ông bất hạnh,
Có nên cứu những kẻ khốn nạn, những kẻ đã đẩy ta xuống nấm mồ?1
1. Bản gốc tiếng Latin: “Men’ me servasse, ut essent qui me perderent?”
Và một vài dòng từ vở bi kịch Electra của Attilius cũng được sử dụng với mục đích này. Thay vì một bài tụng ca trong đám tang, chấp chính quan Antonius đã hạ lệnh cho một sử giả loan báo với mọi người một sắc lệnh của Viện Nguyên lão, trong đó họ tuyên bố trao tặng Caesar mọi danh hiệu, cả danh hiệu dành cho thần thánh lẫn con người; cùng với lời tuyên thệ nguyện bảo vệ ông; và [sau đó] Antonius chỉ thêm vào một vài lời riêng. Các quan tòa và những người từng giữ những vị trí cao trong chính quyền mang linh cữu từ bục diễn thuyết tới quảng trường La Mã. Trong khi một vài người đề nghị rằng nên hỏa thiêu xác của Caesar ở nơi linh thiêng trong đền thờ của thần Jupiter Capitolinus, và người khác thì nói nên làm việc đó ở tòa nhà nghị viện do Pompey xây dựng; thì bất ngờ, có hai người đàn ông, với gươm bên mình, và giáo trong tay, đã dùng đuốc châm lửa đốt quan tài. Đám đông xung quanh ngay lập tức chất đầy lên đó những bó củi khô, các ghế ngồi của quan tòa, rồi các băng ghế của các tòa án gần đó cùng bất cứ thứ gì họ có trong tay. Sau đó, các nhạc sĩ và diễn viên cởi bỏ trang phục mà họ lấy từ tủ quần áo dùng cho các buổi trình diễn trong lễ khải hoàn của Caesar để mặc trong dịp này, xé bỏ chúng, rồi ném vào ngọn lửa. Các cựu binh của Caesar ném áo giáp mà họ đã mặc để bày tỏ lòng tôn kính trong lễ tang của chủ tướng. Hầu hết các phụ nữ cũng đã ném đồ trang sức vào lửa, cùng với lá bùa1 và áo khoác của con cái họ. Có rất nhiều người nước ngoài đã tới dự đám tang, bày tỏ nỗi buồn theo trang phục của từng đất nước; nhưng đặc biệt là những người Do Thái2, trong suốt nhiều đêm, thường tập trung nhau lại ở nơi mà Caesar được hỏa thiêu.
1. Lá bùa [The Bulla] nhìn chung thường được làm bằng vàng, là một hình cầu rỗng, phần dây đeo quanh cổ được làm từ chuỗi vòng hoặc dải ruy băng. Con trai của các cựu nô lệ và các công dân nghèo thường dùng lá bùa làm từ da thuộc.
2. Josephus thường nhắc đến những phúc lợi mà Julius Caesar ban tặng cho đồng bào của ông. Antiq. Jud. xiv. 14, 15, 16.
LXXXV. Với những ngọn đuốc trong tay, đám đông chạy từ đám tang tới nhà của Brutus và Cassius, và phải khó khăn lắm mới ngăn được họ. Khi truy tìm Cornelius Cinna, người mà trong một bài diễn văn ngày hôm trước đã chỉ trích Caesar một cách thậm tệ, và nhầm vị này với Helvius Cinna, người tình cờ rơi vào tay họ, đám đông đã giết chết Helvius Cinna, đem đầu của ông cắm vào ngọn giáo và đem về thành phố. Ngay sau đó, họ dựng lên ở quảng trường một cột đá cẩm thạch Numidia, cao gần 6 mét, và khắc vào đó những chữ sau: DÂNG TẶNG QUỐC PHỤ. Tại cột đá này, trong suốt một thời gian dài, họ tới làm các lễ hiến tế, thề nguyện, và giải quyết một số tranh luận bằng những lời tuyên thệ nhân danh Caesar.
LXXXVI. Một vài người bạn của Caesar tỏ ý nghi ngờ rằng ông đã không còn mong muốn hoặc quan tâm tới việc sống lâu hơn nữa vì sức khỏe suy yếu; và vì lý do đó, Caesar phớt lờ tất cả những điềm báo tôn giáo và những lời cảnh báo của bằng hữu. Những người khác lại đưa ra quan điểm cho rằng do tin tưởng bản thân được bảo vệ theo sắc lệnh mới của Viện Nguyên lão và những lời thề thốt của họ, Caesar đã sa thải hai vệ sĩ người Tây Ban Nha vốn luôn mang kiếm hộ tống ông. Một số người khác thì giả định rằng Caesar đã chọn đối diện với tất cả những hiểm nguy rình rập ông từ mọi phía thay vì phòng vệ chúng. Một vài người cũng nói rằng Caesar từng tuyên bố: nhân dân quan tâm tới sự an toàn của ông còn hơn chính bản thân ông, vì ông đã mãn nguyện với quyền lực và vinh quang suốt một thời gian rồi; nhưng nếu có bất cứ điều gì xảy đến với ông, nhân dân sẽ chẳng có ngày nào yên ổn, họ sẽ vướng vào một cuộc nội chiến khác và sống trong một chính thể tồi tệ hơn trước.
LXXXVII. Tuy nhiên, nhìn chung mọi người đều thừa nhận rằng cái chết của Caesar, ở nhiều khía cạnh, cũng là cái chết mà ông lựa chọn. Bởi vì khi đọc ghi chép của Xenophon về việc Cyrus trong trận ốm cuối cùng đã làm thế nào để đưa ra những chỉ dẫn liên quan tới đám tang của ông ta, Caesar phản đối một cái chết kéo dài, và ước rằng cái chết của ông sẽ diễn ra một cách đột ngột và nhanh chóng. Một ngày trước khi chết, khi cuộc nói chuyện vào bữa tối tại nhà Marcus Lepidus chuyển sang đề tài cái chết như thế nào là đáng được chọn nhất, Caesar đã đưa ra quan điểm rằng ông thích một cái chết đột ngột và bất ngờ.
LXXXVIII. Caesar qua đời ở tuổi năm mươi sáu, và được xếp vào hàng ngũ các vị thần, không chỉ bằng một sắc lệnh hình thức, mà bằng niềm tin thế tục. Bởi vì trong suốt những cuộc thi đấu đầu tiên mà Augustus, người thừa kế của Caesar, tổ chức để tưởng nhớ ông, một ngôi sao chổi đã rực sáng liên tục bảy ngày và luôn xuất hiện vào khoảng 11 giờ; người ta tin rằng đó là linh hồn của Caesar, mà giờ đây đã được lên thiên đường. Cũng vì lý do đó, các bức tượng của ông thường có ngôi sao ở trên trán. Tòa nhà nghị viện nơi Caesar bị giết hại nhận lệnh đóng cửa1, và một sắc lệnh được đưa ra cho rằng ngày ides tháng Ba nên được gọi là ngày giết phụ mẫu, và Viện Nguyên lão sẽ không bao giờ được triệu tập vào ngày này nữa.
LXXXIX. Hiếm có người nào liên quan tới vụ ám sát Caesar sống lâu hơn ông được ba năm, hoặc có một cái chết tự nhiên2. Tất cả bọn họ đều bị Viện Nguyên lão kết tội: một vài người mất vì tai nạn, một vài người mất vì lý do khác. Có người bỏ mạng trên biển, có người chết ở chiến trường và một vài người tự tử bằng chính con dao găm mà họ dùng để đâm chết Caesar.3
***
1. Theo Appian, trong cơn thịnh nộ, người dân đã đốt bỏ tòa nhà này. B. c. xi. tr. 521.
2. Suetonius đặc biệt nhắc đến những kẻ chủ mưu ám sát Caesar đã bỏ mạng trong trận Philippi, hoặc trong ba năm xen giữa hai sự kiện này. Những kẻ sống sót đều đã được tính đến trong cuộc giảng hòa của Augustus, Antonius, và Pompey, vào năm 715 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Suetonius ám chỉ Brutus và Cassius; hai nhân vật này cũng được Plutarch và Dio nhắc đến.
Việc kết thúc cuộc nội chiến giữa Caesar và Pompey đã hình thành một kỷ nguyên mới trong Lịch sử La Mã, Nền cộng hòa vốn đã tồn tại với niềm vinh quang không gì sánh nổi trong suốt trong khoảng 460 năm, đã bị thay bằng chế độ độc tài, [và] kể từ đó không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Bước chuyển từ sự thịnh vượng tới việc hủy hoại nền tự do dân chủ mà không có sự can thiệp nào của kẻ thù bên ngoài đột ngột tới mức đã gợi mở cho một phỏng đoán hợp lý rằng chính thể mà trong đó sự thay đổi này diễn ra, mặc dù có bề ngoài vững chãi, đã đánh mất đi sự lành mạnh chính trị vốn cho phép nó trường tồn suốt nhiều năm. Một cái nhìn khái quát về nhà nước trước đó, và về nhà nước trong giai đoạn xảy ra cuộc cách mạng vừa được nhắc đến, sẽ là cách xác định tốt nhất cho nền tảng của phỏng đoán này.
Mặc dù những người La Mã, khi trục xuất Tarquin1, đã tạo ra một sự thay đổi cơ bản trong hình thức chính trị của nhà nước, họ đã không căm ghét quyền lực của vua chúa tới mức xóa bỏ các tổ chức tôn giáo của Numa Pompilius2, vị vua thứ hai của họ, theo đó, các vị tư tế, với tất cả ảnh hưởng thêm vào trật tự đó, được đặt vào tay giới quý tộc. Bằng kế sách khôn ngoan này, tính không kiên định và bạo lực của quần chúng với các vấn đề của chính quyền đã bị kìm lại, và ưu thế có tính quyết định đã được trao cho Viện Nguyên lão cả trong việc thảo luận lẫn thực thi các công việc quản lý. Không lâu sau đó, lợi thế này quả thực đã bị giảm bớt bởi sự ra đời của các bảo dân quan của hội đồng nhân dân; một tập hợp những người đàn ông mà tham vọng của họ đã thường xuyên lôi kéo nền cộng hòa vào các mối bất đồng dân sự, và cuối cùng, họ đã lạm dụng quyền lực của họ tới mức mà họ trở thành công cụ của việc tô vẽ cho bất kỳ người nào đứng đầu nhà nước, người có thể mua được tình bạn của họ. Tuy nhiên, nhìn chung, phần lớn các bảo dân quan được thúc đẩy bởi những quan điểm nhận thức thấu đáo lợi ích của tập thể hơn là của các cá nhân, họ không gây ra quá nhiều nguy hại tới tự do của công chúng, khi làm gián đoạn sự yên ổn của cộng đồng; và khi những cuộc bạo động thi thoảng nổ ra bớt đi, vẫn không có nền tảng cố định để thiết lập một sự chiếm đoạt cá nhân.
1. Tarquin, tên đầy đủ là Lucius Tarquinius Superbus (sinh vào năm thứ 6 TCN – 495 TCN): vị vua thứ bảy và cuối cùng của Rome. Triều đại của ông kéo dài từ năm 534 đến năm 509 TCN. Dưới sự cai trị của Tarquin, nhiều nguyên lão đã bị giết chết. Cuối cùng, một nhóm các nguyên lão, đứng đầu là Lucius Junius Brutus đã tiến hành lật đổ chính quyền sau vụ việc con trai của Tarquin là Sextus cưỡng hiếp một phụ nữ quý tộc là Lucretia. Sau đó, gia đình Tarquin đã bị trục xuất khỏi Rome. (ND)
2. Numa Pompilius (753 – 673 TCN): vị vua thứ hai của Vương quốc La Mã. Ông lên ngôi sau cái chết của Romuus, vị vua sáng lập ra La Mã cổ đại. Ông trị vì trong khoảng từ năm 717 tới năm 673 TCN. (ND)
Trong mọi chính quyền, vấn đề tối quan trọng đối với nền hòa bình và sự thịnh vượng của xã hội chính là đạo đức của nhân dân; và để tương xứng với một cộng đồng được mở rộng bằng việc sinh con đẻ cái, hoặc sự gia nhập của vô số các thành viên mới, một sự lưu tâm khắt khe hơn là cần thiết để không làm mất đi những cách thức mà với nó, một thủ phủ đông đúc và rộng rãi có một khuynh hướng phát triển tự nhiên. Về điều này những người La Mã đã trở nên nhạy cảm hơn trong nhà nước Cộng hòa đang phát triển. Năm 312 kể từ khi Rome thành lập, lần đầu tiên hai quan tòa đã được bổ nhiệm để xem xét về số lượng dân cư, và giá trị tài sản của họ; không lâu sau đó, họ không những được trao quyền thẩm tra đạo đức cá nhân mà còn được quyền đưa ra chỉ trích công khai với bất kỳ hành vi phóng túng hoặc việc vi phạm khuôn phép lễ nghi nào. Bởi vậy, các tổ chức dân sự và tôn giáo đã hợp sức lại để hạn chế quần chúng trong giới hạn của trật tự và tuân thủ luật pháp; đồng thời, chính cuộc sống thanh đạm của người La Mã cổ đại đã minh chứng cho sự bảo đảm vững chắc chống lại những tệ nạn thường bào mòn một cách mạnh mẽ nhất nền móng của một quốc gia.
Tuy nhiên trong thời đại của Julius Caesar, các rào chắn của nền tự do dân chủ đã trở nên yếu kém đến mức không thể hạn chế những nỗ lực táo bạo của những người đàn ông tham vọng và liều lĩnh. Sự tôn trọng hiến pháp, mà thường là tiêu chuẩn nhận biết những âm mưu phản nghịch, thời gian đó đã bị xâm phạm bởi những vụ tiếm quyền của Marius và Sylla. Những nỗi sợ hãi hữu ích [salutary terrors] của tôn giáo đã không còn thống trị tâm lý con người. Nỗi xấu hổ khi bị chỉ trích công khai đã biến mất trong sự trụy lạc chung. Một sử gia lỗi lạc sống trong thời đại đó đã cho chúng ta biết rằng việc dễ bị tiền bạc mua chuộc đã trở nên phổ biến trong những người La Mã; và theo quan sát của một tác giả nổi tiếng không lâu sau đó, đời sống xa hoa và phung phí đã khiến gần như tất cả mọi người nợ nần chồng chất đến mức họ thấy hài lòng với viễn cảnh về nội chiến và hỗn loạn.
Về mức độ trụy lạc cực điểm mà người La Mã lúc đó đạt tới thì không gì rõ ràng hơn việc chính thời đại đấy đã sản sinh ra một âm mưu tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại, tức là âm mưu của Catilina. Đây không phải là kế hoạch của một vài cá nhân riêng lẻ và bị ruồng bỏ mà là toan tính của nhiều người đàn ông thuộc vào hàng những người nổi tiếng nhất trong nhà nước; và chắc chắc rằng Julius Caesar là kẻ đồng lõa trong âm mưu này, một âm mưu mà không có gì khác hơn là nhổ tận gốc Viện Nguyên lão, chia chác những tài sản cả công lẫn tư cho những kẻ tham gia, và khích động Rome. Những nguyên nhân thúc đẩy kế hoạch khủng khiếp này, nhìn chung như mọi người thừa nhận, là sự xa hoa, lãng phí, không có tín ngưỡng, lối sống tha hóa và trên hết, nguyên nhân trực tiếp, điều cần phải nhấn mạnh về những kẻ âm mưu là họ đều sa đà vào một đời sống cực kỳ phóng đãng.
Món nợ khổng lồ mà Caesar đã sớm vướng phải, khuyến khích quan điểm cho rằng sự nóng lòng muốn sở hữu xứ Gaul của ông chủ yếu xuất phát từ lý do này. Tuy nhiên trong suốt chín năm Caesar cai quản xứ này, ông đã trở nên giàu có đến mức người ta phải trao cho ông danh hiệu người giàu có nhất trong chính quyền mà không có bất cứ đối thủ nào. Do đó, nếu không theo đuổi gì hơn ngoài một đời sống sung túc, Caesar đã thực hiện được mơ ước của mình. Tuy nhiên, khi chúng ta nhận thấy rằng Caesar đang kiên trì thực hiện một kế hoạch nâng cao địa vị cá nhân vượt lên vận may của ông trong giai đoạn này, thì không có động cơ nào khác mà chúng ta có thể gán cho hành động này ngoài một tham vọng táo bạo. Caesar lên kế hoạch xây dựng một quảng trường mới tại Rome mà chỉ riêng phần đất đai đã ngốn của ông 800.000 bảng Anh; ông bỏ tiền túi để gây dựng các quân đoàn ở xứ Gaul: ông còn hứa hẹn với công chúng những trò vui chơi giải trí mà họ chưa từng được biết đến kể từ khi Rome được thành lập. Tất cả những điều này chứng minh một vài âm mưu ngấm ngầm về việc giành lấy sự yêu mến của đám đông nhiều đến mức có thể trao cho Caesar một ảnh hưởng không thể kiểm soát được khi quản lý các công việc chung. Theo những gì chúng tôi được nghe kể thì Pompey thường nói rằng khi Caesar không thể nào thực hiện được mọi lời hứa hẹn với tất cả chỗ của cải của mình, ông đã ao ước ném mọi thứ vào trong sự hỗn loạn. Có thể có một vài căn cứ cho bình luận này: nhưng quan điểm của Cicero có khả năng xảy ra hơn, khi ông cho rằng tâm trí của Caesar bị dẫn dụ bởi những cám dỗ của một vầng hào quang ảo tưởng. Dĩ nhiên, có thể thấy rằng cả Cicero lẫn Pompey đều không đưa ra bất cứ nghi ngờ nào về chuyện Caesar đã lo sợ bị buộc tội phản quốc sau khi bí mật trở về Rome. Tuy nhiên, lời khẳng định quả quyết của L. Domitius khiến chúng ta khó mà nghi ngờ về việc có lý do cho sự lo ngại này: đặc biệt là khi lưu ý tới số kẻ thù của Caesar trong Viện Nguyên lão, và sự thờ ơ của người bạn cũ Pompey sau cái chết của Julia. Lời buộc tội phản quốc được đưa ra dựa trên một trách nhiệm hiển nhiên về việc khởi tố những hành vi vi phạm lợi ích của nền cộng hòa và có đích nhắm cuối cùng là một mục tiêu không phù hợp với sự tự do dân chủ. Quả thực, xét đến tệ tham nhũng đã lên tới cực điểm mà lúc đó đang phổ biến trong những người La Mã, rất có thể Caesar sẽ được xử trắng án, nhưng với một khoản chi phí lớn đến mức sẽ tước đi toàn bộ sự giàu có của ông, và một lần nữa, đặt ông vào tình huống sẵn sàng nổi loạn, làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cộng đồng. Bởi vậy, người ta nói rằng Caesar đã mua tình bạn của Curio, ngay từ khi bắt đầu cuộc nội chiến, với số tiền hối lộ có giá trị gần nửa triệu bảng Anh.
Dù động cơ riêng của Caesar khi cầm vũ khí chống lại đất nước mình là gì, ông đã dấn thân vào một việc làm nguy hiểm nhất: và nếu Pompey cư xử trong chừng mực phù hợp với danh tiếng mà ông ta từng đạt được, cuộc chiến này chắc chắn sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về nền cộng hòa. Tuy nhiên bằng những biện pháp trì hoãn lúc bắt đầu, việc rút quân một cách thiếu thận trọng từ Italia tới một xứ xa xôi, và bằng việc không duy trì lợi thế mà mình đã có được từ vụ đẩy lùi quyết liệt quân đội của Caesar khi họ tấn công doanh trại, vị chỉ huy Pompey đã đánh mất tất cả cơ hội dập tắt một cuộc chiến tranh định đoạt số phận và cả sự tồn tại của nền cộng hòa. Do đó, mọi chuyện đã ngã ngũ ở khu vực đồng bằng Pharsalia, nơi Caesar giành được một chiến thắng quyết định và bất ngờ. Lúc đó, Caesar đã không còn tuân theo hội đồng Viện Nguyên lão hoặc sức mạnh của luật pháp, mà đã cùng một lúc đánh bại các kẻ thù và hiến pháp của đất nước mình.
Điều đáng tôn trọng ở Caesar là khi giành được quyền lực tối cao, ông đã sử dụng nó một cách chừng mực mà nói chung, nằm ngoài những gì mà những người chiến đấu ở phe Cộng hòa đã tưởng tượng. Cuộc sống riêng của ông trước hoặc sau giai đoạn này đều ít được lưu truyền trong lịch sử. Tuy nhiên, từ giai đoạn đó trở đi, ông dường như sống chủ yếu ở Rome, gần đó ông có một biệt thự nhỏ, nằm trên một gò đất, quang cảnh nhìn ra rất đẹp. Caesar dành hầu hết thời gian cho các công việc chung, và quản lý chúng. Mặc dù đã thuê nhiều người hỗ trợ, ông dường như không tìm được ai phù hợp với vai trò của một trợ thủ thực sự. Nhìn chung, Caesar rất dễ gặp mặt: nhưng Cicero, trong một lá thư gửi bạn, phàn nàn rằng đã bị đối xử một cách thiếu tôn trọng khi phải ngồi đợi quá lâu giữa một đám đông trong một phòng chờ nhỏ, trước khi được vào tiếp kiến. Sự cao thượng của Caesar đã khiến ông không đặt mình lên trên việc thực hiện các bổn phận xã hội theo kiểu “có qua có lại” trong giao thiệp đời thường. Ông tới thăm những người đã phải chờ đợi mình, và cùng ăn tối tại nhà của họ. Tại bàn ăn, và khi uống rượu, ông vẫn điều độ như thường lệ. Nhìn chung, với tất cả những hiểm nguy, mệt mỏi và nỗi lo lắng thường trực phát sinh trong quá trình theo đuổi quyền lực tuyệt đối, Caesar không thêm được bất cứ điều gì vào hạnh phúc cá nhân. Sức khỏe của ông bị suy giảm nghiêm trọng: sự vui vẻ, sẵn lòng trước kia của ông, mặc dù không phải là hành động hào hiệp, dường như đã rời bỏ ông; và chúng ta nhận thấy trong số phận của Caesar ví dụ điển hình về việc những tài năng lừng lẫy, bởi tham vọng quá mức, đã đi tới chỗ hủy hoại bản thân và gây nguy hại cho đất nước mình.
Từ việc quan sát tàn dư của nền cộng hòa La Mã, sau những chia rẽ nội bộ và những điều điên khùng của cuộc nội chiến, chúng ta có đủ điều kiện để có một cái nhìn về tiến trình của văn học, lĩnh vực đã phát triển nở rộ kể cả trong những tai họa này.
Sự khởi đầu của văn học La Mã được tính từ thời điểm nhà nước Hy Lạp suy yếu, khi những người đi chinh phạt mang những tác phẩm giá trị của ngôn ngữ Hy Lạp về chính đất nước của họ, và bài tiểu luận đầu tiên của một thiên tài La Mã được viết theo kiểu sáng tác kịch. Livius Andronicus, người nổi tiếng vào khoảng năm 240 TCN, đã biến thể thơ Fescennine1 thành một vở kịch đúng thể thức, dựa theo hình mẫu của người Hy Lạp. Theo sau L. Andronicus một thời gian là Ennius, người mà bên cạnh các vở kịch và các sáng tác khác, còn viết biên niên sử về nền cộng hòa La Mã theo thể anh hùng ca. Phong cách của ông, cũng như phong cách của Andronicus, là thô ráp và không trau chuốt, tương xứng với ngôn ngữ của những giai đoạn đó; tuy nhiên nhờ giàu tính truyền cảm và cách thể hiện sinh động, ông luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ những nhà thơ vĩ đại nhất thuộc các thế hệ sau đó. Những tác giả khác nổi tiếng về kịch có Naevius, Pacuvius, Plautus, Afranius, Caecilius, Terence, Accius v.v. trong đó Accius và Pacuvius được Quintilian1 nhắc tới như là những nhà văn có tài năng phi thường. Trong 25 vở hài kịch của Plautus, có 19 tác phẩm được để lại cho hậu thế; và trong 108 tác phẩm mà người ta cho rằng Terence đã dịch từ Menander, hiện nay chỉ còn sáu. Ngoại trừ một vài phần không đáng kể, những tác phẩm của tất cả các tác giả khác đều bị thất truyền. Giai đoạn đầu của văn học La Mã được đánh dấu bằng sự ra đời thơ trào phúng của Lucilius, một tác giả nổi tiếng về việc sáng tác một cách vô cùng dễ dàng, nhưng theo quan điểm của Horace, mặc dù điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Quintilian, các tác phẩm của Lucilius đã bị làm giảm giá trị do pha tạp. Bất kể các tác phẩm này có giá trị như thế nào, chúng cũng đã tàn lụi cùng với số lượng lớn các sáng tác của các biện giả, những người đã tô điểm thêm cho nền văn chương của thời cộng hòa La Mã. [Tuy nhiên] Có thể thấy rằng trong suốt giai đoạn này, một quá trình gần 250 năm, dường như chưa xuất hiện một sử gia nào đủ nổi bật để bảo vệ tên tuổi của ông khỏi sự lãng quên.
1. Thơ Fescennine: một trong những thể thơ ra đời sớm nhất của người Ý, và sau này, dần phát triển thành thơ châm biếm và kịch hài. (ND)
1. Quintilian, tên đầy đủ là Marcus Fabius Quintilianus (35 – 96): một biện giả, từng mở trường học để dạy về hùng biện ở La Mã. Các tác phẩm của ông có đóng góp rất lớn về lý thuyết giáo dục và phê bình văn học. (ND)
Bản thân Julius Caesar là một trong những tác giả nổi bật trong thời đại mà ông sống. Những bình chú của ông về Chiến tranh xứ Gaul và Nội chiến cùng với cách diễn đạt rõ ràng, chính xác, dễ hiểu, đã được lưu truyền rộng rãi. Chúng thanh nhã mà không giả tạo, đẹp đẽ mà không hoa mỹ. Về hai cuốn sách mà ông viết về Sự tương đồng, và hai cuốn có nhan đề là Chỉ trích Cato, gần như không còn đoạn văn nào được lưu giữ; nhưng chúng ta có thể chắc chắn về tính đúng đắn của những nhận xét đã được viết nên bởi một tác giả nổi tiếng về sự xuất sắc của ngôn ngữ được dùng trong các sáng tác của chính ông. Bài thơ Hành trình của Caesar, một tác phẩm có thể khá thú vị, cũng đã bị thất lạc hoàn toàn.
Tác giả văn xuôi nổi tiếng nhất thời kỳ này cũng như bất kỳ thời đại nào khác là M. TULLIUS CICERO; và khi cuộc đời ông được thuật đi thuật lại trong các tác phẩm tiểu sử, những sáng tác của ông cũng được nhắc tới. Ngay từ những năm đầu đời, Cicero đã không ngừng bồi đắp kiến thức văn chương, và khi còn là một cậu bé, ông đã viết một bài thơ, có tên là Glaucus Pontius, bài thơ này vẫn còn tồn tại tới thời đại của Plutarch. Trong số những tác phẩm thời thanh thiếu niên của ông có bản dịch sang tiếng Latin bài thơ Diện mạo của thiên đường của Aratus1; nhiều phần của bản dịch này vẫn còn được lưu giữ. Cicero cũng đã công bố một bài thơ thuộc thể loại anh hùng ca, để tỏ lòng tôn kính người đồng hương C. Marius, người sinh ra tại Arpinum, nơi chôn nhau cắt rốn của Cicero. Atticus2 rất ngưỡng mộ tác phẩm này; và Scaevola già cũng rất thích nó, tới mức trong một bài thơ trào phúng viết về đề tài này, ông tuyên bố chừng nào danh tiếng và kiến thức về La Mã còn tồn tại thì bài thơ của Cicero vẫn sẽ được người đời nhắc tới. Từ phần còn lại rất ít ỏi của bài thơ của Cicero, mô tả một điềm báo đáng nhớ từ cây sồi tại Arpinum cho Marina, chúng ta hoàn toàn có lý do để tin rằng tài năng thơ ca của Cicero không hề thua kém tài hùng biện của ông, và hai mảng này được ông trau dồi tương đương nhau. Cicero đã viết một bài thơ khác có tên làLimon, trong đó Donatus còn lưu giữ được bốn dòng viết về cuộc sống ở Terence và đã ngợi ca sự thanh lịch và trong sáng trong phong cách thơ ca đó. Ông cũng sáng tác bằng tiếng Hy Lạp, theo phong cách của Isocrates1, cuốn Bình chú hay Hồi ức về công việc của chấp chính quan. Cuốn sách này Cicero gửi cho Atticus, với hi vọng sẽ công bố nó ở Athens và những thành phố khác của Hy Lạp, nếu vị này ủng hộ. Ông cũng gửi một bản sao tác phẩm này cho Posidonius xứ Rhodes2, và yêu cầu vị này viết về cùng chủ đề theo một cách thức thanh nhã và điêu luyện hơn. Tuy nhiên Posidonius trả lời rằng thay vì cảm thấy được khuyến khích trong việc viết lách nhờ cuốn sách nhỏ của Cicero, ông ta lại khá thoái chí khi đọc nó.
1. Aratus (315/310 – 240 TCN): nhà thơ nổi tiếng người Hy Lạp. (ND)
2. Titus Pomponius Atticus (110 – 32 TCN): một người La Mã giàu có, nhưng không tham gia vào chính trị. Ông nổi tiếng nhờ những lá thư viết cho Cicero. (ND)
1. Isorates (436 – 338 TCN): một trong mười biện giả lớn nhất miền Attica. Sinh thời, ông là một trong những biện giả có ảnh hưởng lớn nhất Hy Lạp. (ND)
2. Posidonius xứ Rhodes (135 – 51 TCN): triết gia, chính trị gia, nhà thiên văn học, nhà sử học Hy Lạp cổ đại. (ND)
Không lâu sau kế hoạch về những cuốn hồi ký, Cicero sáng tác ba cuốn thơ bằng tiếng Latin, trong đó ông viết về khoảng thời gian sống lưu vong của ông, nhưng không công bố chúng trong nhiều năm liền, vì những lý do rất tế nhị. Ba cuốn sách này được viết tặng cho ba Nàng thơ; nhưng các tác phẩm này giờ chỉ còn lại một vài phần, nằm rải rác trong các phần khác nhau thuộc các tác phẩm khác của Cicero. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông công bố một tập hợp những bài diễn văn quan trọng mà ông đã viết khi còn làm chấp chính quan, dưới nhan đề Những bài diễn văn của chấp chính quan. Bản gốc cuốn này có 12 bài diễn văn; nhưng bốn bài đã mất hoàn toàn, phần còn lại cũng không được lưu giữ trọn vẹn. Ông cũng có công bố một bản dịch cuốn Tiên đoán của Aratus sang thơ Latin. Cuốn này hiện nay chỉ còn khoảng hai hoặc ba đoạn nhỏ. Vài năm sau, Cicero hoàn thành cuốn Đối thoại về đặc điểm và khái niệm về một bài hùng biện hoàn hảo. Công trình đáng ngưỡng mộ này vẫn còn được lưu giữ toàn bộ; một tượng đài về sự chuyên cần đáng kinh ngạc và những khả năng vượt trội của tác giả. Tại biệt thự Cuman, Cicero đã bắt đầu viết Luận thuyết về chính trị, hay là Chính quyền tốt nhất của thành phố và Những nghĩa vụ của một công dân. Ông gọi đó là một công trình vĩ đại và gian khổ, nhưng xứng đáng với công sức bỏ ra. Tác phẩm này cũng được viết dưới dạng đối thoại, trong đó những người phát ngôn là Scipio, Laelius, Philus, Manilius và những nhân vật vĩ đại khác trong những giai đoạn trước của Nền cộng hòa. Nó bao gồm sáu quyển, và tiếp tục tồn tại sau khi Cicero mất vài thời kỳ, mặc dù không may là, cho tới nay, tác phẩm này đã bị thất lạc. Từ những gì còn lại, có thể thấy rằng tác phẩm được viết rất chuyên nghiệp, trong đó mọi câu hỏi quan trọng về chính trị và đạo đức đều được thảo luận với văn phong thanh nhã và chính xác.
Giữa tất cả lo lắng, băn khoăn về lợi ích của Nền cộng hòa, điều thường trực trong suy nghĩ của nhân vật nổi tiếng này, Cicero vẫn có thời gian để viết một vài cuốn sách nhỏ về triết học, mà giờ vẫn còn được lưu giữ, [và] làm hài lòng giới văn chương. Ông viết một luận thuyết Bản chất của các vị thần trong ba quyển, [trong đó] chứa đựng một cái nhìn toàn diện về tôn giáo, niềm tin, những lời tuyên thệ, những nghi lễ... Để làm sáng tỏ chủ đề quan trọng này, Cicero không chỉ đưa ra những quan điểm của tất cả những nhà triết học đã viết những điều liên quan tới nó mà còn cân nhắc, so sánh một cách tỉ mỉ toàn bộ những tranh luận giữa từng người với nhau; nói chung, ông đã xây dựng một hệ thống tôn giáo tự nhiên hợp lý và hoàn hảo, do trước đây vấn đề này chưa từng được nhân loại lưu tâm và làm sáng tỏ. Cicero lúc đó cũng đã viết hai cuốn sách, một bài luận về Lời tiên đoán, trong đó ông thảo luận một cách rộng rãi tất cả những tranh luận có thể ủng hộ và chống lại sự tồn tại thực tế của một loại kiến thức. Giống như những tác phẩm trước, cuốn sách được viết dưới hình thức đối thoại, và trong đó người phát ngôn chính là Laelius. Thời điểm đó, ông cũng cho ra đời luận thuyết về Tuổi già, được gọi là Cato Major; và luận thuyết về Tình bạn, được viết dưới hình thức đối thoại mà trong đó Laelius vẫn tiếp tục là người phát ngôn chính. Cuốn sách mà chỉ được coi như một bài tiểu luận này là một trong những tác phẩm thú vị nhất trong thời cổ đại; được coi là một bức tranh được vẽ từ cuộc sống thực, cho thấy những nét tính cách và tâm tư tình cảm có thật của những người đàn ông thuộc vào đội ngũ xuất sắc nhất về phẩm hạnh và trí tuệ trong Nền Cộng hòa La Mã, việc tiếp thu và thưởng thức tác phẩm này còn trở nên thú vị gấp đôi đối với tất cả người đọc. Cicero lúc đó cũng đã viết diễn ngôn về Định mệnh, điều mà đã trở thành đề tài thảo luận với Hirtius, trong biệt thự của ông gần Puteoli; đồng thời, ông cũng đã dịch cuốn Đối thoại nổi tiếng của Plato, được gọi là Timaeus, về bản chất và nguồn gốc của vũ trụ. Cicero cũng đã tự viết lịch sử về thời đại của mình, hoặc đúng hơn là cách hành xử của chính mình; [trong đó] đầy những suy nghĩ tự do và khắt khe về những người đã lạm dụng quyền lực để đàn áp Nền cộng hòa. Dion Cassius nói rằng Cicero đã gửi cuốn sách còn nguyên niêm phong này cho con trai, với lời dặn dò nghiêm khắc rằng không được đọc hoặc công bố nó cho tới khi ông qua đời; nhưng kể từ đó, ông không bao giờ nhìn thấy con trai của mình nữa, và chắc hẳn ông đã bỏ lại công trình này trong dang dở. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, một vài bản sao của tác phẩm này đã được lưu truyền; mà người bình chú của ông là Asconius1, đã trích dẫn một vài chi tiết cụ thể từ những bản sao đó.
1. Quintus Asconius Pedianus (9 TCN – 76): một sử gia người La Mã. Ông là người có nhiều công trình khảo cứu, biên soạn về các tác phẩm cũng như thư từ của Cicero. (ND)
Trong suốt chuyến hải hành tới Sicily, Cicero đã viết luận thuyết về Chủ đề, hoặc Nghệ thuật tìm kiếm lý lẽ cho bất kỳ câu hỏi nào. Đây là một bản tóm tắt từ luận thuyết cùng đề tài của Aristotle; và mặc dù Cicero không hề mang theo cuốn sách của Aristotle hoặc bất kỳ cuốn sách nào bên cạnh, ông viết nó từ trí nhớ và hoàn thiện tác phẩm khi giong buồm dọc bờ biển Calabria. Tác phẩm cuối cùng của Cicero có lẽ là Những lễ nghi, được viết dành cho con trai ông. Luận thuyết này bao gồm một hệ thống hành xử đạo đức, được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cao quý nhất về hành động của con người, và được đề xuất nhờ những tranh luận rút ra từ những nguồn triết học thuần túy nhất.
Đó là những tác phẩm văn chương của con người vĩ đại này, người mà hiểu biết sâu rộng đã cho phép ông viết những trang văn sâu sắc nhất về đạo đức và khoa học siêu hình với một năng lực vượt trội. Sinh ra sau thời của Socrates và Plato, Cicero không thể liệu trước được những nguyên tắc đã được khắc sâu bởi những triết gia thần thánh này, nhưng ông đã khẳng định một cách xứng đáng lời ca tụng, khi không chỉ tiếp tục những bước đi của các bậc tiền bối cùng với những phán đoán chính xác, mà còn thực hiện các nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn, tập trung vào nhiều lĩnh vực khó nhất của triết học. Cicero tài năng đến mức ông thực hiện việc viết lách, nghiên cứu này không phải trong vai trò cá nhân của một công dân bình thường, cũng không phải trong thời gian nghỉ hưu thư nhàn của một viện sĩ, mà ở giữa sự hối hả ồn ào của đời sống công chức, giữa những tác động gần như liên tục của các trở ngại, trong công việc của một quan tòa, nghĩa vụ của một nguyên lão và giữa những mối quan tâm không ngừng của một chính khách; suốt một khoảng thời gian chồng chất những tai họa ở trong nước và những cuộc bạo động nguy hiểm trong Nền cộng hòa. Là một triết gia, ông dường như luôn sở hữu một trí tuệ lớn, rõ ràng, sâu sắc và có một khối lượng kiến thức khổng lồ. Là một nhà văn, ông được biệt đãi trao cho tất cả tài năng mà có thể làm say đắm cả óc phán đoán lẫn khiếu thẩm mỹ. Những nghiên cứu của Cicero đã liên tục tập trung vào những đề tài thiết thực nhất đối với nhân loại, và chúng thường được mở rộng, vượt ra ngoài những ranh giới hạn hẹp của sự tồn tại theo thời gian. Bản chất của một vị thần, sự bất tử của linh hồn, việc ban thưởng và trừng phạt trong tương lai, sự khác biệt vĩnh viễn giữa cái tốt và cái xấu. Nói chung, đó là những mục tiêu lớn trong những nghiên cứu triết học của Cicero, và ông đã xem xét chúng từ một quan điểm có sức thuyết phục hơn so với những gì từng được đặt ra trong thế giới tà giáo. Sự phong phú và sức mạnh của những tranh luận mà Cicero đưa ra, sự lộng lẫy trong ngôn từ, và lòng nhiệt huyết mà cùng với nó, ông cố gắng khơi dậy tình yêu và lòng ngưỡng mộ đức hạnh, tất cả quy tụ lại nơi tính cách ông, với vai trò là một tác giả triết học, cùng với tài năng hùng biện không ai có thể sánh bằng, trên vị trí đỉnh cao của những nhân vật nổi tiếng toàn nhân loại.
Hình thức đối thoại mà Cicero sử dụng rất nhiều chắc chắn là học theo Plato, người mà có thể đã tìm ra hình thức này từ phương pháp giảng dạy quen thuộc của Socrates. Trong giai đoạn đầu của việc theo đuổi các câu hỏi triết học, mẫu sáng tác [theo hình thức đối thoại] này đã được áp dụng rất tốt, nếu không phải để khám phá thì tối thiểu cũng để khẳng định chân lý đạo đức; đặc biệt khi việc thực hành [đối thoại] sau đó, trở nên phổ biến, để những người nghiên cứu cùng thảo luận với nhau về những đề tài quan trọng, [và để] trao đổi thông tin. Khi bàn về bất kỳ đề tài nào liên quan tới những trường phái khác nhau của các nhà triết học rất khác biệt về quan điểm, không có cách thức sáng tác nào có thể phù hợp hơn là đối thoại, vì nó lần lượt để những bên tranh luận khác nhau có dịp đưa ra lập luận của mình. Tuy nhiên, nó đòi hỏi người viết phải vận dụng kiến thức với sự công bằng và sắc sảo tương đương nhau với hai bên tranh luận; vì nếu không làm được điều đó, ông ta có thể phản bội một lý lẽ dưới hình thức bảo vệ nó. Trong tất cả những đối thoại của Cicero, ông làm chủ các lập luận của những người tham gia tranh luận theo một cách thức không những hết sức công bằng và thú vị mà còn dẫn tới một kết luận hiển nhiên và hợp lý nhất.
Sau khi liệt kê những cuốn sách phong phú do Cicero viết và công bố, giờ đây chúng ta cần phải nhắc tới những bức thư của ông, những thứ mà dù không được viết để xuất bản vẫn xứng đáng được xếp vào một trong số những di sản thú vị nhất của văn học La Mã. Số lượng những bức thư viết cho những người thường xuyên trao đổi thư từ là rất nhiều, nhưng chỉ riêng thư viết gửi Atticus, người bạn thân thiết của Cicero, cũng đã lên tới 400 lá; trong đó có nhiều lá rất dài. Chúng đều được viết theo thể thức thư từ chuẩn mực nhất; kết hợp sự thân mật với sự cao cả, sự thoải mái cùng với sự lịch thiệp. Dưới ánh sáng đẹp đẽ, chúng thể hiện tính cách của người viết thư trong các mối quan hệ xã hội, với vai trò là một người bạn ấm áp, một người bảo trợ nhiệt thành, một người chồng dịu dàng, một người anh trìu mến, một người cha khoan dung và một ông chủ tốt bụng. Đặt dưới cái nhìn rộng mở hơn, những lá thư này thể hiện một tình yêu mãnh liệt đối với tự do và hiến pháp của đất nước: chúng bộc lộ một trí tuệ được thúc đẩy mạnh mẽ với những nguyên tắc về phẩm hạnh và luân lý; đồng thời, trong khi chứa vô cùng nhiều những ý kiến khôn ngoan và triết lý nhất, thi thoảng những lá thư vẫn pha trộn nét quyến rũ của sự hóm hỉnh cùng những lần pha trò dễ chịu. Điều góp phần không nhỏ vào giá trị của những bức thư này là chúng chứa đựng nhiều mô tả thú vị về đời sống riêng tư, với những thông tin phong phú liên quan tới những công việc cộng đồng và các nhân vật của thời đại đó. Từ những người hay trao đổi thư từ với Cicero có thể thấy rằng giai đoạn đó, số lượng những người La Mã nổi tiếng lẫy lừng nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đó của nền Cộng hòa. Do đó, nếu từng tồn tại chuyện quyền lực của một người đàn ông đáng tôn kính về phẩm chất, vị trí và năng lực có thể khiến những kẻ âm mưu phá hoại nền tự do dân chủ thấy e ngại, thì điều đó chắc hẳn phải xuất hiện trong thời đại này; vì phẩm giá của một nguyên lão La Mã lúc đó đang ở đỉnh cao nhất của sự huy hoàng của nó.
Cicero bị cáo buộc là quá phù phiếm và luôn tự cho mình là một kẻ khôn ngoan siêu việt, xuất phát từ những tài năng vượt trội của bản thân, tuy nhiên bất cứ ai đọc kỹ các lá thư của ông gửi cho Atticus, chắc sẽ dễ dàng thừa nhận rằng lời buộc tội đó dường như khó có thể là sự thật. Trong những tác phẩm xuất sắc này, mặc dù viện dẫn những lý lẽ mạnh mẽ nhất để biện luận hoặc phản đối bất kỳ đề tài đang được xem xét nào, mặc dù có thể đưa ra hiểu biết sắc sảo nhất, so sánh chúng với nhau và rút ra những kết luận hợp lý nhất, Cicero vẫn cho thấy một sự khiêm tốn trong quan điểm của mình tới mức từ bỏ việc phán xét và chỉ đạo bạn mình; sự nhún nhường đó không thể đi cùng với tính cách của một kẻ kiêu căng ngoan cố bảo vệ quan điểm riêng, đặc biệt là những gì liên quan tới bất cứ nhận định nào về hiểu biết.
Thật khó có thể nói rằng Cicero xuất hiện trong những lá thư của ông vĩ đại hơn hay đáng yêu hơn: nhưng việc những người đương thời coi ông là một người vừa vĩ đại vừa đáng yêu, và cả hai đặc tính này đều ở mức cao nhất, là rõ ràng. Từ đó, chúng ta có thể suy ra rằng những nhà thơ vĩ đại trong thời đại kế tiếp đã phải đi ngược lại tư tưởng tự do và sự sáng suốt của mình, khi tán dương Augustus, người mà, với bản tính đa cảm, thấy mình bị tổn thương bởi những lời ngợi ca Cicero, họ thường xuyên phải né tránh đề tài này đến mức họ không được phép dù chỉ bóng gió xa xôi rằng biện giả và triết gia vĩ đại này [tức Cicero] từng tồn tại và thậm chí không được nhắc đến tên ông. Tuy nhiên, có lý do để nghĩ rằng sử gia Livy đã công bằng khi viết về Cicero: tuy nhiên, phải tới tận khi cuộc đua giữa các Caesar không còn tồn tại nữa, ông mới nhận được sự tán thưởng rộng rãi và đồng thuận của hậu thế công tâm. Sự ngưỡng mộ mà Quintilian dành cho tác phẩm của Cicero lớn đến mức ông cho rằng bối cảnh hoặc con người trở nên đẹp đẽ cùng với chúng, đó hẳn là bằng chứng không thể nghi ngờ được về cách đánh giá và khiếu thẩm mỹ trong văn học. Ille se profecisse sciat, cui Cicero valde placebit.1
Trong thời kỳ này còn có M. TERENTIUS VARRO, một nhà ngữ pháp học La Mã nổi tiếng và là Nestor2 của kiến thức cổ đại. Điều trước tiên phải nhắc tới là Varro là chỉ huy quân đoàn của Pompey trong những cuộc chiến chống cướp biển, và đã giành được vòng nguyệt quế hải quân cho công việc này. Trong cuộc nội chiến, Varro ở phe Cộng hòa, và bị Caesar bắt được; ông cũng bị Caesar trục xuất, nhưng [sau đó] đã được giảm án. Trong số những tác giả cổ điển, Varro là người nổi tiếng nhất về kiến thức uyên bác; và chúng ta có thể nói thêm rằng, ông còn cho thấy một sự chuyên cần tương đương trong việc truyền đạt cũng như thu thập kiến thức. Các tác phẩm ban đầu của ông có số lượng không ít hơn 500 quyển, tất cả đều đã bị thất lạc, ngoại trừ luận thuyết Về ngôn ngữ Latin [De Lingua Latina] và Về nông nghiệp [De Re Rustica]. Luận thuyết Về ngôn ngữ Latin vốn được gửi tặng Cicero, cũng đã mất ba quyển đầu. Từ phần dẫn nhập của quyển IV, bộ sách này có vẻ liên quan tới từ nguyên học3. Quyển đầu tiên có thể bao gồm những nhận xét chống lại từ nguyên học; quyển II hẳn là những quan điểm ủng hộ nó; [còn] quyển III là những nhận xét dựa trên từ nguyên học. Tiếp theo, Varro nghiên cứu nguồn gốc của những từ Latin. Trong quyển IV, ông lần theo những từ liên quan tới địa điểm; trong quyển V, nghiên cứu những từ có kết nối với ý tưởng về thời gian; và trong quyển VI, nguồn gốc của cả hai nhóm từ này khi chúng xuất hiện trong các sáng tác của các nhà thơ. Quyển VII viết về biến thể ngôn ngữ; trong đó tác giả đã thực hiện một nghiên cứu tỉ mỉ và bao quát, bao gồm một loạt những nhận xét xác đáng và sâu sắc về sự hình thành của các danh từ Latin, và từng biến thể tự nhiên của chúng so với danh từ ban đầu. Trong quyển VIII, ông nghiên cứu về bản chất và những hạn chế của cách sử dụng thông thường và sự tương tự trong ngôn ngữ; và trong quyển IX và cuốn cuối cùng về đề tài này, Varro đưa ra một quan điểm chung về những điều trái ngược với sự tương tự, tức là nói về những thứ bất quy tắc. Sự chính xác và tính dễ hiểu mà ông thể hiện trong công trình này xứng đáng nhận được những lời tán dương bậc nhất, và chứng minh cho danh hiệu mà người ta đã trao cho ông lúc sinh thời, nhà ngữ pháp học Latin uyên bác nhất. Ba tập đầu bị mất đã để lại vài lỗ hổng lớn trong những cuốn khác; nhưng điều may mắn là mặc dù làm gián đoạn việc minh họa luận thuyết của tác giả, sự mất mát này không làm giảm đi tính mạch lạc của nó. Có thể thấy rằng nhà ngữ pháp học vĩ đại này đã sử dụng “quom” thay cho “quum,” “heis” thay cho “his” và “queis” thay cho “quibus.” Vì điều này đã trở nên khá lỗi thời ngay tại thời điểm ông viết tác phẩm, chúng ta phải quy lý do ông tiếp tục sử dụng chúng cho quan điểm của ông về tính đúng đắn của nó, dựa trên những nguyên tắc ngữ pháp đã được thiết lập, chứ không phải vì bất kỳ định kiến nào về giáo dục hoặc vì tính lập dị, khác người. Vì Varro không hề nhắc tới luận thuyết của Caesar về Sự tương đồng và đã bắt đầu viết lách trước ông, khả năng cao là tác phẩm của Caesar ra đời muộn hơn rất nhiều; và từ đó chúng ta có thể suy ra rằng hai tác giả này là khác nhau, ít nhất là trong các tác phẩm liên quan tới đề tài từ nguyên học.
1. Người mà đã dành sự ngưỡng mộ cho Cicero, chắc chắn chính anh ta cũng có không ít năng lực.
2. Nestor là vị vua huyền thoại đã lãnh đạo đội quân Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troy. Ông được coi là người đàn ông khôn ngoan, và thường được nhiều người tới gặp để xin lời khuyên. (ND)
3. Từ nguyên học [etymology] là ngành học về lịch sử của các từ, về việc hình thái và ngữ nghĩa của chúng thay đổi như thế nào theo thời gian. (ND)
Luận thuyết Về nông nghiệp của Varro được viết theo nguyện vọng của một người bạn, người đã mua một vài mảnh đất, và yêu cầu ông đưa ra một số chỉ dẫn liên quan đến nông nghiệp, cơ cấu tổ chức của đời sống nông thôn, trong vô số những mảng kiến thức khác nhau của nó. Mặc dù Varro thời điểm đó đã tám mươi tuổi, ông đã viết bộ sách này với tất cả sự nhanh nhẹn, mặc dù vậy không hề có sự bất cẩn của tuổi trẻ, và đã cầu khẩn, không phải các Nàng thơ, như Homer và Ennius1, khi ông quan sát, mà là 12 vị thần liên quan chủ yếu tới hoạt động nông nghiệp. Theo ghi chép ông đưa ra, có khoảng hơn 50 tác giả Hy Lạp viết về đề tài này bằng văn xuôi, bên cạnh Hesiod2 và Menecrates người Ephesus3 viết bằng thơ; chưa kể tới nhiều tác giả La Mã, và Mago người Carthage4, người viết bằng ngôn ngữ Punic. Công trình của Varro được chia thành ba quyển, quyển I viết về nông nghiệp; quyển II viết về chăn nuôi gia súc; và quyển III viết về việc chăn nuôi động vật để lấy thịt. Trong quyển cuối cùng của bộ ba này, chúng ta có ví dụ nổi tiếng về việc lan truyền những thói quen và cách thức vượt quá suy nghĩ của con người, khi mà tác giả đưa ra những hướng dẫn liên quan tới phương pháp vỗ béo chuột.
1. Quintus Ennius (239 – 269 TCN): nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch thuộc thời kỳ Cộng hòa La Mã. Ông được coi là người đặt nền tảng cho văn học La Mã. (ND)
2. Hesiod: nhà thơ Hy Lạp sống vào khoảng năm 750 tới năm 650 TCN, cùng thời với Homer. (ND)
3. Menecrates người Ephesus (330 – 270 TCN): nhà thơ Hy Lạp, sinh ra ở thành phố Ephesus. (ND)
4. Mago người Carthage: tác giả của nhiều cuốn sách nông nghiệp, trong đó ghi chép lại các kiến thức canh tác của người Carthage. (ND)
Nhờ Quintilian, chúng ta biết rằng Varro cũng đã sáng tác nhiều bài thơ châm biếm. [Có thể nói rằng] Không thể nhắc tới số lượng lớn những sáng tác còn sót lại của tác giả đáng kính này mà không cảm thấy vô cùng hối tiếc vì đã mất đi một tập hợp thông tin đồ sộ mà Varro đã biên soạn, và những nhận xét chính xác của ông về vô số đề tài, trong suốt cuộc đời gần như hoàn toàn cống hiến cho văn học. Thánh Augustine cũng đã nhận xét rằng, “Thật kinh ngạc làm sao về Varro, người đã đọc một số lượng lớn sách vở, vẫn có thời gian để viết nên nhiều tác phẩm đến như vậy; và làm thế nào một người viết lách như ông, vẫn có đủ rảnh rỗi để đọc kỹ bấy nhiêu cuốn sách, để tìm ra nhiều cứ liệu đến như thế.”
CATULLUS sinh ra ở Verona, xuất thân trong một gia đình đáng kính; cha ông và chính ông đều là những người bạn thân thiết của Julius Caesar. Mallius, người mà Catullus đề tặng một vài bài thơ trào phúng, đã đưa ông tới Rome. Người ta kể rằng chính sự lịch thiệp trong cung cách ứng xử và sự chuyên tâm trong học hành đã khiến Catullus luôn được yêu mến; và may mắn được Cicero bảo trợ. Khi ông trở nên nổi tiếng với vai trò một nhà thơ, tất cả những chi tiết này, nhờ vào sự khéo léo, góp phần làm tăng thêm uy tín của ông một cách tự nhiên; và do đó, tài năng của Catullus được nhiều người cùng thời ca ngợi. Các tác phẩm của ông không được truyền lại toàn bộ cho hậu thế; nhưng qua những gì còn lại, tài năng của nhà thơ này vẫn được bộc lộ rõ ràng.
Quintilian, và Diomed nhà ngữ pháp học, đã xếp Catullus vào hàng những tác giả trào phúng, trong khi những người khác coi ông là một nhà thơ trữ tình. Ông hoàn toàn có thể phù hợp với cả hai định danh này; tuy nhiên thơ ca của ông chủ yếu là châm biếm, nên xem ra việc gọi ông là nhà thơ trào phúng là phù hợp hơn cả. Giá trị cơ bản trong các tác phẩm trào phúng của Catullus nằm ở sự đơn giản của tư tưởng và cách thể hiện. Tuy nhiên, yếu tố tư tưởng thường là không đáng kể, và điều đáng trách hơn cả là tác giả sử dụng cả những lời lẽ thô tục: để bào chữa cho điều này, Catullus viết hai câu thơ sau, tuyên bố rằng một nhà thơ nên sống cuộc đời thanh tịnh, nhưng thơ ca của ông ta thì không nhất thiết phải như thế:
Nam castum esse decet pium poetam
Ipsum: versiculos nihil necesse est.
Quan điểm này thường được những người có khuynh hướng học theo tấm gương của Catullus trích dẫn; nhưng việc này chỉ có thể được chấp nhận khi nhà thơ miêu tả một nhân vật phóng đãng; còn những ví dụ mà Catullus đưa vào lại không thuộc loại này. Nó có thể là một lý giải tốt hơn để biện hộ cho những cách cư xử ở thời đó; vì thậm chí cả Horace, người sáng tác sau Catullus một vài năm, cũng phải chấp nhận việc những sáng tác của mình đôi khi bị mất giá trị vì cùng một loại khuyết điểm.
Nhiều người đã nói về chuyện Catullus công kích Caesar, điều mà không gây ra hậu quả gì hơn ngoài một lời mời ăn tối tại nhà của vị độc tài này. Quả thực, nó hiếm khi được coi là một sự xúc phạm, dù là nhỏ nhất. [Ở đây] Nếu có điều gì được biểu lộ thì đó chắc hẳn là quyền tự do của người viết, chứ không phải sự mới lạ trong bài văn đả kích của ông. Có hai bài thơ viết về đề tài này, cụ thể là bài thơ số hai mươi chín và năm mươi bảy, trong đó tác giả nhắc tới Caesar cùng với Mamurru, một kỵ sĩ La Mã, người đã trở nên vô cùng giàu có trong cuộc chiến xứ Gaul. Với lòng tôn kính với Catullus, chúng ta có thể giả định rằng bài thơ sau chính là bài thơ mà các nhà sử học ám chỉ: tuy nhiên, với vai trò là một sáng tác thơ ca, tác phẩm này quả là không đáng để chú ý tới. Bài thơ số năm mươi bảy không có gì khác ngoài một sự nhắc lại rõ ràng hơn, rộng mở hơn lời giễu cợt mà dù có căn cứ thực hay không, thường vẫn nhắm vào Caesar trong nhiều dịp, và thậm chí cả ở Viện Nguyên lão, sau khi ông trở về từ Bithynia. Caesar đã bị chế giễu về sự việc này trong hơn ba mươi năm; và sau một thời gian quá dài quen với điều xấu hổ này, sự nhạy cảm của ông đối với lời quy kết có tính xúc phạm đó chắc chắn đã giảm đi nhiều, nếu không muốn nói là đã biến mất hoàn toàn. Những bài thơ khác ít nhiều cũng có giọng điệu này, nhưng dài hơn, bằng một tập hợp các câu đùa thô lỗ rất phổ biến của lính La Mã, được đưa ra gần như cùng thời điểm với khi các quân đoàn của Caesar, dù gắn bó mật thiết với vị tướng của mình, vẫn không ngần ngại trêu đùa ông công khai trên các đường phố La Mã trong suốt các lễ khải hoàn. Nói đơn giản, điều đó giống như là sự phát tác thói phóng đãng trong các lễ hội thờ thần Saturn1 hơn là một sáng tác thơ ca. Cùng với sự tôn trọng các tác phẩm châm biếm của Catullus, nói chung chúng ta có thể thấy rằng sự mỉa mai cũng có sức mạnh của nó, không nhiều như sự khéo léo tinh tế, mà bằng với sự khiếm nhã của đề tài, hoặc sự thô lỗ trong cách thể hiện.
Những bài thơ mô tả của Catullus vượt trội hơn so với những người khác, và khám phá một hình dung sống động. Trong số những tác phẩm tốt nhất của ông có một bản dịch bài ode2 nổi tiếng của Sappho:
Ille mi par esse Deo videtur,
me, etc.
1. Saturn: một vị thần trong tín ngưỡng La Mã cổ đại, được xem là vị thần của sự sinh ra, mất đi, sự sung túc, giàu có và nông nghiệp. Sau này, ông cũng được coi là vị thần thời gian. (ND)
2. Ode là một thể thơ cổ xưa của người Hy Lạp. (ND)
Bài ode này được viết với lòng nhiệt thành và sự thanh lịch; tuy nhiên, nó không hoàn hảo và khổ thơ cuối dường như bị giả mạo. Những bài thơ trào phúng của Catullus ít khi được ngợi khen về sự tinh tế hoặc sự sâu sắc; và nhìn chung, với vai trò là một nhà thơ, đóng góp của ông dường như đã bị phóng đại quá mức so với sự thật. Ông được cho là đã qua đời ở độ tuổi ba mươi.
LUCRETIUS là tác giả của một tác phẩm thơ nổi tiếng, gồm sáu quyển, Bản chất của vạn vật [De Rerum Natura]; một đề tài mà Empedocles1, một triết gia, một thi sĩ của Agrigentum, quan tâm nhiều năm trước. Là một người ủng hộ nhiệt tình triết gia Democritus2, và giáo phái của triết gia Epicurus3, những người mà nguyên tắc cơ bản của họ là quan tâm tới tính vĩnh cửu của vật chất, tính vật chất của linh hồn, và sự không tồn tại một nhà nước đóng vai trò trao thưởng và trừng phạt, Lucretius cũng có niềm yêu thích tương đương với những luận chứng về toán học. Có thiên hướng mạnh mẽ với các học thuyết có tính giả định của các bậc tiền bối, và phớt lờ những hệ thống vật lý của vũ trụ, ông nỗ lực suy ra từ hiện tượng của thế giới vật chất những kết luận không những không hề được ủng hộ bởi một học thuyết chính thống mà còn mâu thuẫn với những nguyên tắc về uy quyền tối cao trong việc nghiên cứu lý thuyết siêu hình. Tuy nhiên, trong khi chỉ trích những quan điểm có tính chất suy đoán của Lucretius, chẳng hạn như hạ thấp bản chất con người và phá vỡ những quyền lợi cơ bản nhất của nhân loại, chúng ta phải thừa nhận rằng ông đã theo đuổi giả thuyết hão huyền của mình với sự khéo léo khác thường. Tách đặc tính khoa trương của nó và sự khó hiểu trong một số phần, tác phẩm này có giá trị lớn với vai trò là một tập thơ. Yếu tố phong cách đã được nâng cao; và cách viết thơ nhìn chung là hài hòa. Bằng tập hợp những từ ngữ xưa cũ, tác phẩm đem đến một bầu không khí trang nghiêm rất phù hợp với những nghiên cứu trừu tượng; đồng thời, bằng cách sử dụng thường xuyên những nguyên âm đôi, nó thấm vào trong tiếng Latin sự âm vang và êm dịu của ngôn ngữ Hy Lạp.
1. Empedocles (490 – 460 TCN): triết gia Hy Lạp cổ đại, sống trước thời Socrates, người nổi tiếng vì đã khởi xướng thuyết nguồn gốc vũ trụ tạo thành từ bốn nguyên tố cổ điển. (ND)
2. Democritus (460 TCN – ?): triết gia Hy Lạp cổ đại, sống trước thời Socrates. Ông là học trò của Leucippus, và cùng với thầy mình tạo ra thuyết nguyên tử thô sơ. Thuyết này quan niệm rằng mọi vật chất được tạo thành từ các dạng khác nhau của các phần tử không chia nhỏ được, không nhìn thấy được, được gọi là atomo (nguyên tử). (ND)
3. Epicurus (341 – 270 TCN): triết gia Hy Lạp cổ đại. (ND)
Trong thời gian viết tác phẩm này, Lucretius đôi khi rơi vào trạng thái điên loạn mà người ta ngờ rằng là do bùa ngải hoặc tình dược của vợ ông là Lucilia. Tuy nhiên, trong những lúc tỉnh táo, ông tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình và sau khi hoàn thiện tác phẩm không lâu, Lucretius tự tử ở tuổi bốn mươi ba. Thời điểm Lucretius từ giã cuộc đời, mà có lẽ là do bệnh điên, bạn bè và những người ngưỡng mộ ông thường đổ cho việc ông bận tâm tới chuyện người bạn thân thiết Memmius bị trục xuất, ngoài ra là vì sự hỗn loạn của nền cộng hòa. Tuy nhiên, đó là cách kết thúc cuộc đời mà theo những nguyên tắc của triết gia Epicurus, vốn không chấp nhận sự nhẫn nại và chịu đựng, cho là cái cớ chính đáng trong nhiều tình huống cụ thể. Ngay cả Atticus, một người trao đổi thư từ nổi tiếng của Cicero, một vài năm sau thời kỳ đó, đã viện đến cách thức tuyệt vọng này khi từ chối tất cả đồ ăn lúc ông lâm vào tình trạng bệnh tật kéo dài.
Người ta nói rằng Cicero đã sửa lại bài thơ của Lucretius sau khi ông qua đời, và những kẻ tiếp tay cho chủ nghĩa vô thần đã thúc giục Cicero làm việc này, điều này như một bằng chứng cho thấy những nguyên lý chứa đựng trong cuốn sách đã thừa nhận uy quyền của tác giả. Tuy nhiên, không có một kết luận nào ủng hộ học thuyết của Lucretius có thể được rút ra từ trường hợp này. Cicero, mặc dù đã khá quen với những nguyên lý của giáo phái Epicurus, chắc hẳn không thích việc xem xét kỹ lưỡng một tác phẩm đã được sắp đặt và bố trí tuân theo tính cô đọng, khúc chiết của thơ ca; đặc biệt khi tác phẩm đã chứng tỏ sự thu hút của nó đối với Atticus – bạn ông, và có thể sẽ trở thành đề tài cho một vài lá thư hoặc cuộc thảo luận giữa hai người. Nó có thể chỉ liên quan tới phần có bài thơ đã được trình lên Cicero để sửa chữa: bởi vì ông đã được yêu cầu đưa ra nhận xét về những nguyên lý của tác phẩm, ông chắc chắn đã phải cắt xén nó rất nhiều, để phá hủy tính mạch lạc của toàn hệ thống. Cicero có thể bằng lòng với nghiên cứu công phu, và sự khẳng định đầy tự tin được thể hiện trong tác phẩm, nhưng lại hoàn toàn không tán thành những kết luận mà tác giả đã cố gắng thiết lập. Theo nguồn thông tin tốt nhất, Lucretius đã qua đời vào năm 701 kể từ khi Rome được thành lập, lúc Pompey làm chấp chính quan lần thứ ba. Cicero sống lâu hơn Lucretius một vài năm, và trong hai năm cuối đời, ông đã viết những tác phẩm giá trị có nhiều quan điểm hoàn toàn mâu thuẫn với hệ thống [triết học] không thực tế của Epicurus. Do đó, tranh luận xuất phát từ việc sửa chữa của Cicero, điều đi ngược việc khẳng định nguyên lý của Lucretius, lại ghi nhận một tuyên bố ngấm ngầm, [và] vững chắc nhất chống lại tính hợp lệ của chúng; bởi vì giai đoạn hợp lý để cân nhắc kỹ càng đã trôi qua, trước khi Cicero đưa ra hệ thống triết học đáng ngưỡng mộ của ông. Tuy nhiên, bài thơ của Lucretius đã được coi là bức tường thành của chủ nghĩa vô thần – trong khi, nó yêu sách một cách bất kính sự ủng hộ của lý tính, cả lý tính lẫn sự chối từ đơn thuần.
Trong thời kỳ này có nhiều tác giả nổi tiếng, nhưng tác phẩm của họ đã bị thất lạc hoàn toàn. Sử gia Sallust lúc này đã bắt đầu viết các công trình lịch sử; nhưng vì chưa được hoàn thành, chúng sẽ được nhắc tới trong phần tiếp theo của mục điểm lại.



II 
D. Octavius Caesar Augustus 
I. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Octavia là dòng họ danh giá nhất ở Velitrae1. Trong khu vực tấp nập nhất ở thị trấn, từ lâu đã có một con đường mang tên Octavian; và người ta cũng thấy có một điện thờ dành cho một Octavius, người đã được chọn làm thủ lĩnh trong cuộc chiến với một vài dân tộc láng giềng. Khi quân địch đột ngột tấn công trong lúc ông đang làm lễ hiến tế dâng lên thần Mars, vị thủ lĩnh này đã ngay lập tức lấy bộ lòng của vật hiến tế ra khỏi ngọn lửa, và dâng một nửa bộ lòng còn sống nguyên lên điện thờ; sau đó, ông hành quân ra trận, và trở về trong chiến thắng. Sự việc này dẫn đến việc ban hành một điều luật, rằng trong tất cả những lần hành lễ tiếp theo, những bộ lòng dâng lên thần Mars đều phải theo cách thức tương tự; còn phần còn lại của vật hiến tế sẽ được trao cho nhà Octavia.
II. Dòng họ này, cũng như một vài dòng họ khác ở Rome, được vua Tarquinius Priscus2 đưa vào Viện Nguyên lão, và sau đó ít lâu, bước vào hàng ngũ quý tộc nhờ vào vua Servius Tullius3; tuy nhiên trong một khoảng thời gian, dòng họ này đã tự chuyển sang tầng lớp bình dân, rồi sau một giai đoạn dài sa sút, đã được Julius Caesar khôi phục lên tầng lớp quý tộc. Người đầu tiên trong dòng họ Octavia được nhân dân tán thành, bầu làm quan tòa là Caius Rufus. Ông giữ chức quan coi quốc khố, và có hai con trai, Cneius và Caius; từ hai người này, dòng họ Octavia phân thành hai nhánh với những số phận vô cùng khác biệt. Cneius và hậu duệ liên tục kế thừa tất cả những vị trí cao nhất của nhà nước; trong khi Caius và con cháu, bất kể do hoàn cảnh hay lựa chọn, duy trì tầng lớp kỵ sĩ cho tới tận thời của cha Augustus. Cụ nội của Augustus là giám quân quan trong chiến tranh Punic II ở Sicily, dưới quyền chỉ huy của Aemilius Pappus. Ông nội Augustus bằng lòng với việc gánh vác công việc chung trong thị trấn tự trị của ông, an hưởng tuổi già với một gia sản giàu có. Những chi tiết này đã được nhiều tác giả khác nhau cung cấp. Tuy nhiên, bản thân Augustus không tiết lộ gì hơn ngoài việc ông là hậu duệ của một dòng họ kỵ sĩ lâu đời và giàu có, mà cha ông là người đầu tiên trong dòng họ trở thành nguyên lão. Marcus Antonius từng chế nhạo Augustus rằng cụ nội của ông là một thợ làm dây thừng, một nô lệ được trả tự do ở vùng Thurium1, còn ông nội là người cho vay nặng lãi. Đây là tất cả thông tin tôi có được khi tìm hiểu về tổ tiên bên nội của Augustus.
1. Một thị trấn nằm trong lãnh thổ của người Volsci cổ xưa, giờ được gọi là Veletra. Nó nằm ven các đầm lầy Marshes, cạnh đường tới Naples.
2. Tarquinius Priscus: vị vua thứ năm của Rome, trị vì từ năm 616 đến năm 579 TCN. (ND)
3. Servius Tullius: vị vua thứ sáu của Rome, trị vì từ năm 575 đến năm 535 TCN. Ông là người đã chia công dân La Mã thành năm tầng lớp trong xã hội. (ND)
1. Thurium: vùng lãnh thổ thuộc Magna Graecia [một thành phố cổ ở Nam Italia – ND], nằm trên bờ biền, gần Tarentum.
III. Cha ông, Caius Octavius, ngay từ những năm đầu đời, đã là con người giàu sang và xuất sắc: vì lý do này tôi rất ngạc nhiên khi người ta nói rằng ông [cũng] là một người cho vay nặng lãi2 và đã thực hiện một vài vụ hối lộ, vận động hành lang để trở thành ứng cử viên trong các cuộc bầu cử tại Campus Martius. Nhờ sự giàu có sung túc với một gia sản lớn, Caius Octavius dễ dàng giành được các vị trí danh dự và hoàn thành rất xuất sắc các nhiệm vụ. Sau khi trở thành pháp quan, ông giành được xứ Macedonia qua việc rút thăm; trên đường đi tới xứ này, ngay khi nhận được ủy thác đặc biệt của Viện Nguyên lão, ông đã giết một vài kẻ cướp, vốn là tàn quân của Spartacus và Catilina, những chủ nhân của lãnh thổ Thurium. Khi cai quản xứ Macedonia, Caius Octavius đã hành xử một cách công bằng và cương quyết. Vì Caius Octavius đã đánh bại người Bessi và Thrace trong một trận chiến lớn, và ứng xử với những đồng minh của nền cộng hòa một rất tử tế, cho nên M. Tullius Cicero, trong một vài lá thư hiện còn truyền lại tới giờ, phải khuyên bảo và hô hào anh trai của mình là Quintus, người giữ chức tổng trấn châu Á mà không có công trạng gì nổi bật, nên học tập theo, để giành lấy sự ủng hộ từ các đồng minh của Rome.
2. Tiếng Latin: “Argentarius;” người cho vay nặng lãi là người chuyên thực hiện các giao dịch tiền bạc, cho vay lấy lãi. Những người thuộc tầng lớp này thường sở hữu khối tài sản lớn, và là những người có vai vế ở Rome trong giai đoạn này.
IV. Sau khi rời khỏi Macedonia, trước khi có thể tự tuyên bố rằng mình là ứng cử viên cho chức chấp chính quan, Caius Octavius qua đời đột ngột. Ông có với Ancharia một cô con gái là Octavius Lớn; và có với Atia – ái nữ của Marcus Atius Balbus1 và Julia, chị gái của Caius Julius Caesar – hai người con là Octavia Trẻ và Augustus. Balbus, về phía đằng nội, thuộc dòng dõi những người bản địa Aricia2; nhiều người trong số họ đều là người trong Viện Nguyên lão. Về bên ngoại, ông có huyết thống gần gũi với Pompey Đại đế; và sau khi giữ chức pháp quan, Balbus trở thành một trong hai mươi ủy viên được chỉ định theo luật Julian đảm nhiệm việc phân chia đất đai ở Campania cho quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, Marcus Antonius, người vốn coi thường dòng dõi của Augustus cả về phía họ ngoại, nói rằng cụ của Augustus là một người gốc Phi châu, có thời gian từng làm ở cửa hàng hương liệu, lại có lúc làm việc ở một lò bánh ở Aricia. Cassius người Parma, trong một lá thư, châm chọc Augustus rằng ông vốn không chỉ là con trai của một người làm bánh mà còn của một kẻ cho vay nặng lãi, đã viết như sau: “Bữa ăn của mẹ ngươi đã được một kẻ cho vay lãi ở Nerulum lấy từ lò bánh mới nhất ở Aricia, (rồi) nhào nặn thành hình từ đôi bàn tay đã đổi màu vì đếm tiền.”
1. Marcus Atius Balbus (105 – 51 TCN): pháp quan La Mã năm 62 TCN, và là tổng trấn Sardinia. (ND)
2. Giờ là Laricia, hoặc Riccia, một thị trấn thuộc Campagna di Roma, nằm trên đường Appia, cách Rome khoảng mười dặm.
V. Augustus được sinh ra trong khoảng thời gian Marcus Tullius Cicero và Caius Antonius1 làm chấp chính quan, vào ngày thứ chín của tháng Mười theo lịch La Mã [tức ngày 23 tháng Chín], trước khi mặt trời mọc một chút, tại khu vực đồi Palatium2, và đường Ox-Heads3, nơi mà bây giờ có một điện thờ nhỏ dành cho ông, được xây dựng không lâu sau khi ông qua đời. Theo những biên bản Viện Nguyên lão lưu giữ, có ghi chép rằng, khi Caius Laetorius, một thanh niên thuộc dòng dõi quý tộc, nài xin các nguyên lão giảm nhẹ mức án cho tội ngoại tình, ngoài việc lấy lý do tuổi trẻ và phẩm cách, anh ta đã vin vào việc mình là chủ sở hữu, đồng thời là người bảo vệ mảnh đất mà Thánh Augustus đã chạm chân lần đầu tiên khi ông đến thế giới này; và khẩn khoản cầu xin ân huệ của Ngài, người có ý nghĩa đặc biệt đối với anh ta; Viện Nguyên lão đã thông qua một sắc lệnh để Caius Laetorius hiến tặng một phần ngôi nhà, nơi Augustus chào đời.
1. Năm 691 kể từ khi Rome được thành lập, nghĩa là năm 61 TCN.
2. Đồi Palatium không chỉ là nơi đầu tiên Romulus thiết lập đế chế của mình, mà khi thành phố này được chia làm bốn khu, tên Palatium còn được dành để đặt cho khu vực đầu tiên và trung tâm, kể từ thời của Servius Tullius, vị vua thứ sáu của Rome tới thời của Augustus; ba khu vực còn lại là Suburra, Esquilina, và Collina.
3. Trong khu Palatium, có bảy con phố, một trong số đó có tên là “Ad Capita Bubula,” hoặc xuất phát từ các gian hàng bán thịt thường treo đầu bò đực lên để thu hút khách, hoặc liên quan đến những từ đã được khắc trên một vài công trình xây dựng lớn. Bởi vậy, phần còn lại của pháo đài gần lăng mộ Cecilia Metella giờ được gọi là “Capo di Bove” [nghĩa là đầu bò].
VI. Nơi Augustus được nuôi dưỡng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, trong một biệt thự của dòng họ, nằm ở ngoại ô Velitra; đó là một nơi rất nhỏ, giống như phòng để đồ ăn. Có một quan điểm phổ biến cho rằng Augustus vốn được sinh ra ở đó. Nơi này không một ai được phép bước vào, trừ những dịp cần thiết và phải giữ một lòng sùng kính lớn lao, do suốt một thời gian dài, người ta tin rằng kẻ nào liều lĩnh bước vào chốn này sẽ chuốc lấy nỗi kinh hoàng và khiếp đảm, điều sẽ sớm được khẳng định bằng một tai nạn bất thường. Bởi vì, khi một người mới đến sống trong ngôi nhà, hoặc tình cờ, hoặc do muốn thử xem lời đồn thổi có thật hay không, đã lẻn vào khu vực này trong đêm, [thì] vài giờ sau đó, ông ta bị quẳng ra ngoài bởi một sức mạnh đột ngột và khó hiểu. Nhân vật này được tìm thấy trong tình trạng hôn mê, với chiếc khăn phủ giường, ngay trước cửa phòng ngủ.
VII. Khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, tên họ Thurinus đã được đặt cho Augustus để tưởng nhớ quê cha đất tổ của dòng họ, hoặc bởi vì, không lâu sau khi ông ra đời, cha ông Octavius đã giành thắng lợi trong cuộc chiến với những nô lệ bỏ trốn ở khu vực gần Thurium. Việc Augustus có tên họ Thurinus, tôi có thể khẳng định dựa trên một căn cứ vững chắc, bởi vì khi còn là một cậu bé, tôi đã có một bức tượng đồng nhỏ của ông, cái tên này được gắn trên nó với những chữ cái bằng sắt mà gần như đã bị mờ mòn theo thời gian. Tôi đã đem bức tượng đó tặng cho hoàng đế1, và ngài đã đặt nó vào giữa những vị thần giám hộ khác trong phòng ngủ của mình. Marcus Antonius, trong các lá thư, cũng thường gọi Augustus là Thurinus một cách khinh miệt; trước cách hành xử này, Augustus chỉ đáp lại duy nhất một lần: “Tôi lấy làm ngạc nhiên rằng tên họ cũ của mình cũng có thể trở thành đề tài cho việc sỉ nhục.” Sau đó, ông lấy tên Caius Caesar, và sau này là Augustus; tên trước phù hợp với tham vọng của người chú vĩ đại của ông [tức Julius Caesar], còn tên sau là thuận theo đề nghị của Munatius Plancus trong Viện Nguyên lão. Bởi vì khi một vài người đề nghị phong cho ông tước Romulus1, nghĩa là người sáng lập thứ hai của thành Rome, có ý kiến cho rằng ông nên được gọi là Augustus, một tên họ không những mới mẻ mà còn danh giá hơn, bởi vì nó vốn dành cho tôn giáo – trong đó bất cứ thứ gì được tôn phong thông qua tiên đoán [augury], nên được gọi là “august;” hoặc tên gọi này xuất phát từ từ “auctus,” nghĩa là sự tăng thêm, hoặc từ cụm “ab avium gestu gustuve,” ám chỉ đàn chim bay lượn hoặc việc cho chúng ăn, mà dường như đã xuất hiện trong câu thơ sau đây của Ennius:
Augusto augurio postquam inclyta condita Roma est
Nghĩa là:
Khi Rome vinh quang trong lời tiên đoán được xây dựng.
1. Hoàng đế Adrian, người mà trong triều đại của ông, Suetonius giữ chức thư ký.
1. Romulus và Remus là hai anh em sinh đôi, hai nhân vật chính trong huyền thoại về việc sáng lập thành Rome. Theo truyền thuyết, cặp song sinh Romulus và Remus là người thừa kế vương quốc Albe la Longue của ông ngoại là vị vua Numitor thời ấy. Tuy nhiên, người em trai của vua Numitor là Amulius đã cướp ngôi. Lo sợ ngai vàng có thể bị đe dọa khi cặp song sinh lớn lên, Amulius thả hai đứa trẻ xuống sông Tibre, với dã tâm loại bỏ hoàn toàn mối nghi ngại. Tuy nhiên, Romulus và Remus đã sống sót một cách kỳ diệu. Dòng sông mang chúng tới nơi an toàn. Một con sói cái đã cho chúng bú và một con chim gõ kiến đã chăm giấc ngủ cho chúng. Sau đó, cặp song sinh được các mục đồng nuôi nấng. Chúng lớn lên, giành lại vương quốc Albe la Longue. Romulus cho xây thành Rome theo tên mình, và thành lập vương quốc La Mã. Huyền thoại này có rất nhiều phiên bản, tuy nhiên hình ảnh con sói và cặp song sinh thần thánh đã trở thành biểu tượng về sự ra đời của Rome cổ đại. (ND)
VIII. Cha Augustus mất khi ông bốn tuổi; và ở tuổi mười hai, ông đã phải đọc bài văn tế tụng ca bà ngoại mình là Julia. Bốn năm sau đó, khi đã trở thành một chàng trai trưởng thành, Augustus vinh dự được Caesar trao tặng một vài phần thưởng quân sự trong lễ khải hoàn mừng chiến thắng ở Phi châu của mình, mặc dù suốt một thời trai trẻ, ông không hề tham gia vào cuộc chiến. Trong cuộc viễn chinh tới Tây Ban Nha của Caesar nhằm chống lại các con trai của Pompey, Augustus quyết định đi theo chú mình mặc dù ông gần như khó lòng hồi phục sau một cơn bạo bệnh; và sau khi bị đắm tàu trên biển, phiêu lưu cùng với một vài người hầu cận dọc những con đường bị quân địch quấy phá, cuối cùng Augustus cũng đã đuổi kịp Caesar. Hành động này làm Caesar rất hài lòng, ông nhanh chóng dành một tình yêu thương ngày một lớn cho Augustus. Sau khi chinh phục Tây Ban Nha, trong khi Caesar đang suy nghĩ về một cuộc viễn chinh chống lại người Dacia và Parthia, Augustus đã được cử tới Apollonia, nơi ông dành thời gian để tự học hành nghiên cứu; cho tận đến khi nghe tin về vụ ám sát chú mình, và việc ông chỉ định mình là người thừa kế, Augustus đã do dự không biết có nên kêu gọi sự giúp đỡ của các quân đoàn đóng quân ở khu vực lân cận hay không; nhưng [sau đó], ông đã từ bỏ âm mưu liều lĩnh và vội vã này. Khi trở về Rome, Augustus đã nhận tài sản thừa kế, cho dù mẹ ông e ngại rằng điều này có thể dẫn tới một vài hiểm nguy, và bất chấp cả việc cha dượng, Marcius Philippus, một cựu chấp chính quan, tha thiết khuyên can nên từ chối khối tài sản đó. Từ thời điểm này, cùng với việc tập hợp một lực lượng quân đội vững mạnh, trước tiên Augustus nắm giữ chính quyền cùng với Marcus Antonius và Marcus Lepidus, sau đó là chỉ với Antonius trong gần mười hai năm, và cuối cùng độc chiếm quyền lực trong suốt bốn mươi bốn năm.
IX. Bởi vì đã tóm tắt ngắn gọn về cuộc đời Augustus, để cho dễ hiểu, tôi sẽ viết một vài đoạn về ông, không theo trình tự thời gian, mà sắp xếp hành động của Augustus vào những nhóm riêng biệt. Vị hoàng đế đã tiến hành năm cuộc nội chiến, cụ thể là nội chiến Modena, Philippi, Perugia, Sicily và Actium; cuộc nội chiến đầu tiên và cuối cùng là để chống lại Antonius, cuộc thứ hai nhằm vào Brutus và Cassius, cuộc thứ ba để dẹp Lucius Antonius, em trai của Antonius, và cuộc nội chiến thứ tư là để chống lại Sextus Pompeius, con trai của Cneius Pompeius.
X. Động cơ cho tất cả những cuộc nội chiến này là do Augustus luôn nghĩ rằng về mặt danh dự hay quyền lợi, ông đều phải báo thù cho cái chết của người chú, và duy trì chính thể mà ông thiết lập. Ngay khi trở về từ Apollonia, ông đã lên kế hoạch dùng các biện pháp cưỡng chế và bất ngờ để chống lại Brutus và Cassius; nhưng khi họ lường trước được hiểm nguy và bỏ trốn, Augustus quyết tâm chống lại họ bằng cách viện đến pháp luật về sự vắng mặt này, và buộc tội giết người cho cả hai. Trong thời gian đó, khi các tổng trấn, những người mà vùng của họ đang chuẩn bị các cuộc thi thể thao vinh danh chiến thắng cuối cùng của Caesar trong cuộc nội chiến, không dám làm điều đó, Augustus đã tự mình làm lấy. Và khi có thể thực hiện những kế hoạch khác với uy quyền lớn hơn, ông tự tuyên bố mình là ứng cử viên cho vị trí bị bỏ trống do một bảo dân quan vừa mới mất tại thời điểm đó, mặc dù ông thuộc dòng dõi quý tộc và chưa được Viện Nguyên lão chấp nhận. Tuy nhiên, khi chấp chính quan, Marcus Antonius, người mà Augustus mong đợi sẽ hỗ trợ mình nhiều nhất, lại phản đối ông, thậm chí còn từ chối không đưa ra một phán quyết chung nhất, trừ phi có một khoản hối lộ lớn, Augustus ngả sang phe quý tộc, những người ghét cay ghét đắng Antonius1, chủ yếu là vì vị này đã cố gắng buộc Decius Brutus2, người bị ông ta vây hãm ở thị trấn Modena, phải rời khỏi vùng lãnh thổ mà Caesar ban cho ông và được Viện Nguyên lão thông qua. Bị một số người bên cạnh xúi giục, Augustus đã bỏ tiền thuê một nhóm vô lại ám sát Antonius, nhưng âm mưu bại lộ. Lo sợ rằng điều tương tự [có thể] đổ xuống đầu mình, Augustus lấy lòng các cựu binh của Caesar bằng cách chia cho họ số tiền mà ông có thể kiếm được. Bấy giờ, khi được Viện Nguyên lão trao cho quyền chỉ huy chính đội quân mà mình đã tập hợp, đồng thời, đưa ông vào hàng ngũ pháp quan, Augustus đã cùng với hai chấp chính quan mới nhậm chức là Hirtius và Pansa hỗ trợ Decius Brustus. Ông đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh bằng hai trận đánh trong vòng ba tháng. Antonius thuật lại rằng, trong trận đánh đầu tiên, Augustus đã bỏ chạy, và hai ngày sau ông trở lại mà không hề có áo choàng tướng quân và ngựa chiến. Tuy nhiên, ông đã góp sức trong cuộc chiến cuối cùng, không chỉ với vai trò của một người chỉ huy mà còn của một người lính, giữa khu vực ác liệt nhất của chiến trường; khi người mang biểu trưng của quân đoàn bị thương nặng, ông đã thay anh ta làm nhiệm vụ này trong một khoảng thời gian.
XI. Trong cuộc chiến này3, khi Hirtius đã chết trên chiến trường, còn Pansa mất không lâu sau đó do bị thương, đã có tin đồn rằng cả hai cái chết này đều do Augustus sắp đặt, bởi vì một khi Antonius đã bỏ chạy, và nền cộng hòa mất đi cả hai chấp chính quan, ông có toàn quyền với đội quân chiến thắng. Cái chết của Pansa hoàn toàn được tin là do những nguyên nhân hết sức bất thường, đến mức mà người ta đã tống giam Glyco, một thầy thuốc quân y, vì nghi ngờ vị này đã bỏ thuốc độc vào vết thương của Pansa. Ngoài ra, Auilius Niger còn nói thêm rằng, Augustus đã tự tay giết chết Hirtius, một chấp chính quan khác, giữa tình trạng lộn xộn của trận chiến.
1. Trong bản dịch tiếng Anh, câu này là “he went over to the party of the nobles, to whom he perceived Sylla to be odious.” Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại từ bản gốc tiếng Latin thì nhân vật bị giới quý tộc ghét cay ghét đắng ở đây không phải là Sylla mà là Marcus Antonius. (ND)
2. Marcus Junius Brutus, còn được gọi là Quintus Caepio Brutus (85 – 42 TCN): chính trị gia La Mã, một trong những người chủ mưu trong vụ ám sát Julius Caesar vào năm 44 TCN. (ND)
3. Năm 711 kể từ khi Rome được thành lập.
XII. Tuy vậy, khi nhận được tin tình báo rằng Antonius, sau khi thất bại, đã được Marcus Lepidus nhận về, rằng các tướng lĩnh còn lại đều đồng loạt tuyên bố ủng hộ Viện Nguyên lão, Augustus đã ruồng bỏ phe quý tộc một cách không hề do dự; ông viện dẫn hành động và lời nói của một vài người trong số họ để biện hộ cho mình, rằng “Augustus chỉ là một đứa trẻ,” rằng “nên đưa hắn lên vị trí cao, rồi hạ sát” để tránh phải đưa ra một sự thừa nhận hợp lý nào cho ông và quân đoàn cựu binh. Để tỏ ra hối tiếc hơn nữa vì đã gắn bó với phe phái khác, Augustus phạt người dân Nursia một khoản tiền lớn mà họ không thể trả được, rồi sau đó trục xuất họ khỏi thị trấn vì đã khắc chữ “Họ đã hi sinh vì tự do” trên đài tưởng niệm được xây dựng để tưởng nhớ những người đồng hương bị giết trong trận Modena.
XIII. Sau khi liên minh với Antonius và Lepidus, Augustus đã gây chiến tại Philippi và kết thúc trong hai trận đánh, dù thời điểm đó ông ốm yếu và chịu nhiều đau đớn bởi bệnh tật1. Trong trận đầu tiên, ông bị đánh bật ra khỏi doanh trại, và gặp nhiều khó khăn mới có thể trốn thoát, chạy tới chỗ cánh quân do Antonius chỉ huy. Say sưa với men chiến thắng, Augustus đã gửi đầu của Brutus2 để dưới chân tượng Caesar. Ông cũng nổi tiếng trong cách đối xử với tù binh không những bằng sự tàn bạo mà còn bằng những lời lẽ cay độc; đến mức người ta kể rằng ông đã đáp lời một trong số những người khúm núm cầu xin ông ít nhất cũng nên chôn cất họ, rằng: “Lũ chim sẽ lo liệu việc đó.” Khi hai người khác, một cha một con, van nài ông tha mạng cho họ, Augustus đã hạ lệnh buộc hai cha con phải rút thăm sinh tử hoặc phải giải quyết chuyện này bằng đấu kiếm; rồi trở thành người chứng kiến cái chết của họ: đầu tiên là người cha nguyện hi sinh mạng sống để cứu con trai, nên đã bị đem ra xử tử; và hai là cậu con trai đã tự sát ngay ở đó. Đám tù binh còn lại, kẻ thù của Cato, bị lôi đi trong xiềng xích khi kính cẩn chào đón tướng Antonius, nhưng lại dùng những ngôn từ hết sức thậm tệ để chửi rủa Augustus. Quyền quản lý nhà nước được Antonius và Augustus phân chia ngay sau chiến thắng này. Marcus Antonius1 tiến hành khôi phục trật tự ở phía Đông, trong khi Augustus dẫn các cựu binh trở lại Italia, cắt đặt cho họ những phần đất vốn thuộc quyền sở hữu của các thành phố tự trị. Tuy nhiên, điều không may là Augustus không được lòng binh lính lẫn chủ đất; nhóm thì than phiền bị đối xử bất công, bị xua đuổi một cách thô bạo khỏi đất đai thuộc tài sản sở hữu của họ, còn một nhóm thì cho rằng họ đã không được trao thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra2.
1. Năm 712 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Sau khi bị đánh bại trong cuộc giáp chiến lần thứ hai, Brutus đã rút về một ngọn đồi và tự sát trong đêm.
1. Tam đầu chế khi đó bao gồm ba anh em lỗi lạc nhà Antonius: Marcus, chấp chính quan; Caius, pháp quan và Lucius, bảo dân quan.
2. Virgil là một trong những kẻ trốn chạy, suýt nữa đã bị giết bởi một bách nhân đội trưởng tên là Ario; và đã bị tống ra khỏi trang trại của anh ta. Eclog. i
XIV. Thời gian đó, Augustus đã ép Lucius Antonius, người đã lợi dụng vị trí chấp chính quan và quyền lực của anh trai để gây ra những vụ bạo động mới, phải bỏ trốn sang Perugia. Và dù phải đương đầu với nhiều nguy cơ lớn trước và trong chiến tranh, cuối cùng, ông đã khiến Lucius Antonius phải đầu hàng do khan hiếm lương thực. Khi thấy một người lính bình thường đã dám ngồi vào ghế của tầng lớp kỵ sĩ ở nhà hát, tại một buổi trình diễn công cộng, Augustus đã hạ lệnh cho một sĩ quan lôi người lính đó ra ngoài. Về sự việc này, những người thù địch với Augustus đã lan truyền tin đồn rằng khi Augustus tra tấn người đàn ông đó đến chết, đám binh lính tụ tập quanh đó đã tức giận đến mức ông phải khó khăn lắm mới thoát được. Điều duy nhất đã cứu sống Augustus là một người đàn ông đã đột ngột ra tay tương trợ. Augustus, trong một lần, làm lễ hiến tế gần các bức tường thành của Perugia, cũng suýt rơi vào tay một nhóm đấu sĩ, những kẻ đang phá vòng vây nhằm thoát khỏi thị trấn.
XV. Sau khi chiếm được Perugia1, ông xử tử rất nhiều tù nhân, và chỉ nói duy nhất một câu với tất cả những người cầu khẩn sự tha thứ hoặc nài xin lượng khoan hồng: “Ngươi phải chết.” Có một vài tác giả thuật lại rằng trong số hai nhóm tù nhân trên, Augustus đã chọn ra ba trăm người làm vật hiến tế trước điện thờ của Julius Caesar vào đúng ngày ides tháng Ba [ngày 15 tháng Ba]2. Cũng có nhiều người cho rằng Augustus đã bước vào cuộc chiến tranh mà không có mục đích nào khác ngoài việc vạch mặt những kẻ thù bí mật của mình và những người đã đi theo ông vì sợ hãi hơn là thực tâm bằng cách tuyên bố với họ là giờ đây, họ đã có một cơ hội đi theo Lucius Antonius; rằng sau khi đánh bại và tịch thu tài sản của họ, ông có thể thực hiện đầy đủ lời hứa với các cựu binh.
XVI. Augustus đã sớm bắt đầu cuộc chiến Sicily, nhưng nó đã kéo dài do vấp phải nhiều cản trở3; một lần là để sửa chữa các hạm đội mà ông bị mất tới hai lần vì mưa bão, dù lúc đó là mùa hè; một lần khác, ông đã phải miễn cưỡng dàn xếp hòa bình vì những lời oán thán của đông đảo quần chúng nhân dân, hậu quả của nạn đói mà Pompey gây ra khi cắt đứt đường vận chuyển ngô trên biển. Tuy nhiên, cuối cùng, sau khi có hạm đội mới, và có trong tay hai mươi ngàn nô lệ mới được giải phóng1 đảm nhiệm việc chèo thuyền, Augustus đã xây dựng cảng Julian tại Baiae, bằng cách dẫn nước biển vào hồ Lucrine và Avenian; và sau khi luyện tập quân đội ở đó suốt cả mùa đông, ông đánh bại Pompey giữa cảng biển Mylae2 và thành phố Naulochus3; mặc dù khi vừa bắt đầu cuộc giáp chiến, Augustus đột ngột rơi vào giấc ngủ sâu đến mức bạn bè ông phải đánh thức dậy để ra hiệu lệnh. Tôi cho rằng điều này đã châm ngòi cho lời sỉ nhục của Antonius: “Ngươi chẳng thể có một cái nhìn rõ ràng về hạm đội khi bước vào trận chiến, mà chỉ nằm ngả lưng một cách ngu ngốc, nhìn chằm chằm vào bầu trời; ngươi cũng chẳng hề thức dậy và để quân đội của ngươi nhìn thấy mình cho tới tận khi Marcus Agrippa khiến các con tàu chiến của kẻ thù phải bỏ chạy.” Những người khác còn gán cho ông những lời nói và hành động khó lòng bênh vực được; đó là khi mất đi hạm đội do mưa bão, Augustus được cho là đã nói rằng: “Ta sẽ chiến thắng bất chấp thần Neptune4 có muốn hay không,” và trong hội thi Circensian diễn ra sau đó, ông không chịu mang bức tượng của vị thần này vào đám rước như thường lệ. Quả thực, Augustus hiếm khi phải chạy ngược chạy xuôi hoặc phải đối diện với những nguy cơ lớn như cuộc chiến tranh lần này. Sau khi chuyển một phần quân đội tới Sicily, và trở về cùng với phần còn lại của hạm đội, Augustus đã bất ngờ bị Demochares và Apollophanes, hai đô đốc của Pompey tấn công, và phải khó khăn lắm mới thoát được với một con tàu duy nhất. Tương tự, khi di chuyển bằng đường bộ băng qua lãnh thổ Locri tới Rhegium, Augustus thấy hai tàu chiến của Pompey đi ngang qua nhưng lại nhầm tưởng đó là tàu của mình, ông đã đi xuống bờ biển và suýt nữa đã bị bắt làm tù binh. Trong vụ việc này, khi trốn thoát bằng đường hẻm hẻo lánh, một nô lệ thuộc sở hữu của Aemilus Paulus đi cùng với Augustus lại chính là người sẵn mối thù hận với ông vì đã trục xuất Paulus, cha của chủ nhân mình. Augustus suýt nữa đã bỏ mạng khi người nô lệ này nghĩ rằng đã đến lúc báo thù và ra tay ám sát ông. Sau khi đánh bại Pompey, khi một trong những đồng sự của ông, Marcus Lepidus, người mà ông triệu hồi từ châu Phi, đã nắm trong tay uy quyền rất lớn do chỉ huy hai mươi quân đoàn, đồng thời tuyên bố rằng mình là người đứng đầu nhà nước theo một cách thức rất mang tính đe dọa, Augustus đã cách chức chỉ huy của vị này. Tuy nhiên, trước sự quy phục khúm núm của Marcus Lepidus1, Augustus đã không tước đi mạng sống của ông ta mà chỉ phạt lưu đày vĩnh viễn tới Circeii2.
1. Năm 714 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Kỷ niệm ngày mất của Julius Caesar.
3. Năm 712 – 718 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Người La Mã chỉ sử dụng nô lệ trong chiến tranh trong trường hợp nguy cấp, và với nhiều miễn cưỡng. Sau vụ tàn sát ở trận Cannae, nền cộng hòa đã bỏ tiền ra mua tám ngàn nô lệ và vũ trang cho họ. Augustus là người đầu tiên trả tự do cho họ, và giao cho họ việc chèo thuyền trong hạm đội của ông.
2. Mylae là một cảng biển cổ xưa ở phía bắc Sicily, giờ là thị trấn Milazzo. (ND)
3. Naulochus là một thành phố cổ nằm ở bờ biển phía bắc của Sicily. (ND)
4. Neptune: vị thần cai quản biển cả. (ND)
1. Tam đầu chế trong chính quyền La Mã lúc đó gồm có Augustus, Marcus Antonius, và Lepidus.
2. Circeii là một thị trấn của Latium, ở phía bắc núi Circeus và khá gần biến. (ND)
XVII. Liên minh giữa Augustus và Antonius, vốn luôn ở trạng thái bấp bênh, thường xuyên bị gián đoạn và được gắn kết rất lỏng lẻo bởi những lần hòa giải lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng được Augustus giải quyết dứt điểm. Và để cho tất cả mọi người biết rằng lòng yêu nước của Antonius đã xuống cấp tới mức nào, ông quyết định công bố bản di chúc mà Antonius đã để lại Rome trước hội đồng nhân dân, trong đó ông ta quyết định chọn những đứa con của Cleopatra, cùng với một số người khác nữa, làm người thừa kế. Tuy nhiên, trước khi tuyên bố Antonius là kẻ thù, ông đã gửi trả Antonius tất cả những người họ hàng và bạn bè của ông ta, trong số đó có Caius Sosius và Titus Domitius mà lúc đó đang giữ chức chấp chính quan. Augustus cũng thành công trong việc thuyết phục dân Bolognia nên liên minh với phần còn lại của Italia, đồng lòng ủng hộ ông vì trong quá khứ, những người này từng đứng ra bảo vệ cho gia đình Antonius. Không lâu sau đó, Augustus đánh bại Antonius trong một cuộc hải chiến gần Actium1. Cuộc đọ sức kéo dài suốt hơn một giờ, đến mức mà sau chiến thắng, ông buộc phải ngủ lại trên tàu của mình. Từ Actium, ông đi tới đảo Samoa vào mùa đông; nhưng khi được cảnh báo về cuộc binh biến nổ ra giữa đám binh lính mà ông đã chọn từ đội hình chính để gửi tới Brundisium, những kẻ khăng khăng đòi được trao thưởng và giải ngũ, ông đã quay trở lại Italia. Trong chuyến đi đến đó, Augustus gặp phải hai cơn bão, cơn bão đầu tiên là giữa các mũi đất của Peloponnese và Aetolia, còn cơn bão thứ hai ập tới trên những đỉnh núi Ceraunian. Trong hai lần đó, một phần đội tàu Liburnian của ông bị đánh chìm, các cột buồm và dây neo buộc tàu bị cuốn đi, còn bánh lái thì vỡ thành từng mảnh. Augustus chỉ còn hai mươi bảy ngày ở Brundisium, cho tới khi giải quyết xong yêu cầu của các binh lính. Rồi sau đó, trên đường từ châu Á và Syria tới Ai Cập, ông vây hãm Alexandria, nơi Antonius lẫn trốn cùng với Cleopatra; ông đã tự biến mình thành bá chủ của vùng đất này trong một thời gian ngắn. Mặc dù Antonius đã dùng mọi nỗ lực để thương thảo, Augustus vẫn bức vị này tới chỗ phải tự tử và còn tới xem xác của ông ta2. Với Cleopatra, ông nóng lòng cứu sống vị nữ hoàng này cho lễ khải hoàn của mình; và khi nàng được cho là đã cận kề cái chết do bị rắn độc cắn, ông đã vời các Psylli1, cố gắng hút hết chất độc ra. Augustus cho phép chôn Antonius và Cleopatra trong cùng một ngôi mộ, và hạ lệnh hoàn thiện lăng tẩm mà hai người này đã khởi công. Với con trai cả trong số hai người con trai của Antonius có với Fulvia, Augustus hạ lệnh bắt cậu ta từ chỗ bức tượng của Julius Caesar, nơi cậu ta chạy đến sau nhiều lần nài xin tha mạng nhưng vô ích, rồi giết chết người này. Số phận tương tự cũng đã rơi xuống đầu Caesario, con trai của Cleopatra với Caesar, khi cậu ta bỏ chạy để giữ mạng sống nhưng bị bắt lại. Những đứa con còn lại của Antonius và Cleopatra đều được tha mạng, nuôi dưỡng theo cách thức phù hợp với địa vị của chúng, như thể chúng là họ hàng thân thiết của Augustus.
1. Năm 723 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Không có nguồn cứ liệu xác tín nào khác cho việc Augustus đã tới xem xác của Antonius. Theo những gì sử gia Plutarch thuật lại thì khi nghe tin Antonius qua đời, Augustus đã rút về lều của mình, khóc thương cho số phận của một người bạn, một người đồng nhiệm, người đã kề vai sát cánh với ông trong nhiều cuộc tranh đấu trước đây, cả trong chiến tranh lẫn trong việc quản lý nhà nước.
1. Về chất độc gây tử vong, xem thêm Velleius, ii. 27; Florus, iv. 11. Các Psylli là một tộc người ở châu Phi, nổi tiếng nhờ việc hút chất độc từ vết rắn cắn. Những người này được cho là bẩm sinh đã có chất giải độc ở trong người, nên hoàn toàn không bị tác động bởi các loại độc tố; sự thiếu hiểu biết ở thời đại đó đã khiến khả năng miễn dịch của các Psylli, điều vốn là một sự mạo nhận, trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, Celsus, người nổi tiếng sau thời kỳ mà chúng ta đang nói đến khoảng 50 năm, đã xóa bỏ sự mê tín này. Ông cho rằng nọc độc của rắn, cũng giống như các loại độc tố khác, chỉ phát tác với các vết thương hở. Và với điều kiện là không có vết loét nào ở nướu hoặc vòm miệng, việc hút chất độc có thể diễn ra rất an toàn.
XVIII. Trong khoảng thời gian đó, Augustus có mong muốn được thấy quan tài và thi thể của Alexander Đại đế, mà vì mục đích này, quan tài của Alexander Đại đế phải được lấy ra khỏi lăng mộ mà ngài yên nghỉ2; sau khi quan sát một lúc, Augustus quyết định vinh danh vị hoàng đế này bằng cách đội một chiếc vương miện bằng vàng và rắc hoa lên thi hài của ngài3. Khi được hỏi rằng ông có muốn thăm lăng mộ của các Ptolemy không, Augustus đáp, “Ta muốn thấy một vị hoàng đế, chứ không phải những xác chết”1. Ông hạ Ai Cập xuống thành một xứ và để vùng đất này màu mỡ hơn, có thể cung cấp nhiều ngô hơn cho Rome, ông bắt quân đội của mình đào các kênh rạch thông với sông Nile để mỗi khi nước lên, nó sẽ tự động tràn vào hệ thống dẫn nước này; tuy vậy, trong suốt nhiều năm, các kênh rạch gần như tắc nghẹn bùn đất. Để vinh quang chiến thắng tại Actium trở nên bất diệt, Augustus cho xây dựng thành phố Nicopolis trên phần bờ biển đó, và cứ năm năm một lần, lại tổ chức các hoạt động vui chơi ở đây; đồng thời khi mở rộng một đền thờ cũ của thần Apollo, ông trang hoàng thêm các vật kỷ niệm chiến công [naval trophies]2 ở nơi ông từng hạ trại, và dâng nó lên cho thần Neptune và thần Mars.
XIX. Không lâu sau đó3, Augustus đã dẹp yên một số vụ ồn ào, các cuộc bạo loạn cũng như một vài âm mưu chống lại ông, chúng được phát hiện nhờ lời thú tội của các đồng phạm trước khi tới thời cơ chín muồi để thực hiện. Sau đó, còn một vài vụ khác nữa. Đầu tiên là âm mưu của Lepidus Trẻ, kế đến là toan tính của Varro Muraena, của Fannius Caepio; sau đó là kế hoạch của Marcus Egnatius, rồi Plautius Rufus, Lucius Paulus, chồng cháu gái của Augustus; bên cạnh đó, còn có rắp tâm nổi loạn của Lucius Audasius, một ông già nhu nhược, người từng bị kiện vì giả mạo giấy tờ; cũng như âm mưu của Asinius Epicadus, một người lai Parthia4, cuối cùng là toan tính của Telephus, người nhắc vở cho một phu nhân5; bởi vậy, Augustus phải đối diện với mối đe dọa tới tính mạng từ những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Audasius và Epicadus đã lên kế hoạch bắt con gái ông là Julia và cháu trai ông là Agrippa từ những hòn đảo mà họ giam cầm và đưa họ vào quân đội. Telephus, kẻ mơ mộng một cách ảo tưởng rằng số phận đã định đoạt chính quyền thuộc về tay gã, đã dự định lật đổ cả Octavius và Viện Nguyên lão. Không những thế, có lần người ta còn bắt được người hầu của một binh lính thuộc quân đội ở Illyricum, người này đã vượt qua được các chốt canh gác một cách êm thấm, nửa đêm đứng trước phòng ngủ của Augustus với một con dao găm. Cho đến nay, việc anh ta thực sự có vấn đề về đầu óc hay chỉ giả bộ điên rồ vẫn còn là một nghi vấn do không hề thu được một lời thú tội nào dù đã dùng tới biện pháp tra tấn.
2. Strabo thuật lại rằng Ptolemy đã đặt thi hài của Alexander Đại đế trong một chiếc quách bằng vàng, sau đó đổi sang quách bằng thủy tinh, nên Augustus có thể nhìn thấy di hài của ngài.
3. Một tập tục cổ xưa.
1. Hàm ý về sự suy thoái của các hoàng đế nhà Ptolemy.
2. Các vật kỷ niệm chiến công này đều được làm theo hình mũi thuyền.
3. Năm 721 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Vì cha của Asiniue Epicadus là người La Mã, trong khi mẹ ông ta lại là người Parthia, một tộc người Illyria.
5. Có một thông lệ ở Rome là trước khi bầu cử, các ứng viên phải cố gắng giành được sự yêu mến của quần chúng thông qua các nghệ thuật giao tiếp thông thường. Bởi vậy, họ sẽ tới nhà của từng công dân, bắt tay những người họ gặp, và gọi tên từng người một cách trìu mến. Điều này dẫn đến một hệ quả là, trong những dịp như vậy, để có thể biết tên của mọi người, các ứng viên thường mang theo một người nhắc tên. Người này sẽ làm nhiệm vụ thì thầm vào tai chủ nhân tên của các công dân bất cứ khi nào cần thiết. Mặc dù người nhắc tên thường là người hầu đi theo các quý ông, thi thoảng chúng ta cũng gặp trường hợp họ phục vụ các quý bà; hoặc là để hỗ trợ các ứng viên đồng minh, hoặc để chiếm cảm tình của mọi người.
XX. Augustus đã tham gia hai cuộc viễn chinh; một là chiến tranh Dalmatia khi còn là một thanh niên; và hai là cuộc chiến tranh Cantabria, sau khi đánh bại hoàn toàn Antonius. Ông bị thương trong chiến tranh Dalmatia; một lần bị giập đầu gối bên phải bởi một hòn đá; một lần bị thương một chân và cả hai cánh tay vì sập cầu1. Những cuộc chiến khác ông điều hành qua những tùy tướng; nhưng đôi khi ông cũng tới thăm quân đội, như trong một vài cuộc chiến ở Pannonia và Germania, hoặc duy trì một khoảng cách không xa lắm, từ Rome tới Ravenna, Milan hoặc Aquileia.
XXI. Tuy vậy, Augustus, một phần đích thân, một phần bằng cách chỉ huy các quân đoàn, đã chinh phục Cantabria1, Aquitania và Pannonia2, Dalmatia, cùng với toàn bộ Illyricum và Rhaetia3, bên cạnh hai quốc gia ở dãy Alps là Vindelici và Salassii4. Ông cũng chặn đứng những cuộc tấn công bất ngờ của người Dacia bằng cách hạ sát ba vị tướng của họ cùng một số lượng lớn binh lính, đồng thời, đẩy người German ra khỏi địa phận sông Elbe; hai tộc người khác đã quy phục ông là Ubii và Sicambri được đưa tới xứ Gaul, định cư ở khu vực giáp với sông Rhine. Augustus cũng chinh phục nhiều dân tộc có ý định nổi loạn khác. Tuy nhiên, ông không bao giờ gây chiến với bất kỳ quốc gia, dân tộc nào mà không có lý do đúng đắn và cần thiết. Tham vọng mở rộng đế chế và giành thêm vinh quang cho quân đội của ông lớn đến mức mà vị tướng này ép buộc thủ lĩnh của một số tộc người ngoại bang phải thề thốt trong đền thờ của thần Mars, Vị thần Báo thù5 rằng họ sẽ tuân theo các cam kết và không bao giờ vi phạm nền hòa bình mà họ đã nài xin. Với một vài tộc người, ông yêu cầu phải có con tin là nữ giới, sau khi nhận ra rằng họ quan tâm rất ít tới những con tin là đàn ông; tuy nhiên, Augustus luôn trao cho họ đặc quyền nhận lại con tin bất cứ khi nào họ muốn. Thậm chí, kể cả với những tộc người thường xuyên nổi loạn và vô cùng phản trắc, ông cũng không trừng phạt gì nghiêm khắc hơn ngoài việc bán đi các con tin, với điều kiện họ không được phục vụ ở bất kỳ quốc gia láng giềng nào, cũng không được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ trước thời hạn ba mươi năm. Nổi tiếng bởi phẩm cách và đức hạnh, Augustus đã khiến người Ấn Độ và Scythia, những dân tộc mà trước đó chỉ biết đến La Mã qua những bản báo cáo, đã cử sứ giả tới xin kết giao bằng hữu với ông và nhân dân La Mã. Người Parthia sẵn sàng thông qua yêu sách của Augustus với Armenia; trả lại cho ông tất cả những cờ hiệu mà họ đã lấy từ Marcus Crassus và Marcus Antonius1, đồng thời giao các con tin cho Augustus. Ngay sau đó, khi nổ ra cuộc tranh cãi về một vài kẻ muốn tranh ngai vàng của vương quốc này, họ đã từ chối chấp nhận bất kỳ người nào không phải do Augustus chọn.
XXII. Đền thờ thần Janus Quirinus2, nơi chỉ đóng cửa hai lần từ thời xây dựng thành phố Rome tới thời của Augustus, đã bị ông đóng cửa ba lần trong một thời gian rất ngắn sau khi thiết lập được nền hòa bình cả trên biển lẫn đất liền. Ông hai lần bước vào thành phố với một lễ ăn mừng chiến thắng [ovatio]3, cụ thể là sau chiến tranh Philippi, và một lần nữa là sau chiến tranh Sicily. Ông cũng có ba lễ khải hoàn đặc biệt long trọng1 cho các chiến thắng ở Dalmatia, tại Actium, và Alexandria; mỗi lễ khải hoàn kéo dài ba ngày.
1. Đây là không phải là cầu bắc qua sông, mà là một phương tiện trong chiến tranh dùng để xâm nhập pháo đài. [Lưu ý, trong bản tiếng Anh, từ trên được viết là “fridge,” khiến cho câu văn rất khó hiểu: “he was much hurt in one leg and both arms by the fall of a fridge.” Tuy nhiên, sau khi đối chiếu, so sánh với chú thích và các bản dịch khác, chúng tôi cho rằng đã xuất hiện sai sót ở đây, khi từ “bridge” bị viết nhầm “fridge” nên đã sửa lại – ND].
1. Cantabria, nằm ở phía bắc Tây Ban Nha, giờ là xứ Basque.
2. Pannonia xưa bao gồm Hungary và một phần nước Áo, Styria và Carniola.
3. Rhaetian Alps là một phần của dãy núi nằm dọc biên giới vùng Tyrol [thuộc Áo].
4. Vindelici, về cơ bản, nằm trên lãnh thổ mà nay là vương quốc Bavaria; còn Salassii là ở phần đất của Piedmont, nơi có thung lũng Aost.
5. Đền thờ thần Mars, Vị thần Báo thù, được Augustus xây dựng lên theo lời thề của ông trong trận Philippi. Đền thờ này đại diện cho quảng trường mà ông xây dựng, được nhắc đến trong mục xxxix. Hiện nay, không còn dấu vết nào của cả hai công trình này.
1. Crassus mất cờ hiệu trong trận Carrhae năm 53 TCN, còn cờ hiệu của Antonius bị mất sau thất bại của các chỉ huy quân đoàn dưới trướng ông vào năm 40 và năm 36 TCN. (ND)
2. Trong tôn giáo và thần thoại La Mã cổ xưa, Janus là vị thần của sự khởi đầu và kết thúc, của chiến tranh và hòa bình. Ông thường được mô tả là có hai khuôn mặt, nhìn cả về quá khứ lẫn tương lai. Tháng Một [January] được đặt tên theo vị thần này. (ND)
3. “Ovatio cũng là một kiểu ăn mừng chiến thắng, nhưng thấp hơn lễ khải hoàn. Nó được trao tặng trong trường hợp chiến thắng không quá quan trọng, hoặc giành được mà không khó khăn gì. Vị tướng đi bộ hoặc cưỡi ngựa vào thành phố, đầu đội vòng hoa từ cây sim, chứ không phải vòng nguyệt quế; và thay vì một con bò đực thiến, lễ hiến tế diễn ra với một con cừu, và từ đó, đám rước này được mang tên của nó.” – Thomson.
1. “Lễ khải hoàn, trong đó vị tướng và đội quân chiến thắng tiến vào thành phố tới điện Capitol trong một đám rước long trọng, là niềm vinh dự cao nhất có thể đạt được trong quân đội La Mã. Đi đầu trong đám rước là các nhạc sĩ của rất nhiều dòng nhạc, hát và đàn những khúc khải hoàn. Theo sau là những con bò đực được chuẩn bị cho lễ hiến tế, chúng có sừng mạ vàng, và đầu được trang trí với các dải lụa và vòng hoa. Sau đó là các toa xe chất đầy chiến lợi phẩm lấy từ kẻ thù, các bức tượng, bức tranh, bản khắc, áo giáp, vàng bạc, và đồng; với các vương miện bằng vàng, và nhiều món quà khác – được gửi đến từ các nước đồng minh và chư hầu. Sau những xe chiến lợi phẩm là các hoàng thân và tướng lĩnh bị bắt làm tù binh. Họ đều bị xiềng xích, cùng với con cái và người hầu. Tiếp đến là các vệ sĩ với những biểu trưng quyền lực được trang trí bằng vòng nguyệt quế. Theo sau họ là một đoàn nhạc công và vũ công, phục sức như thần Satyr [trong thần thoại La Mã, Satyr là vị thần nửa người nửa dê, rất phóng khoáng và hoang dại. Họ thường dành phần lớn thời gian để uống rượu, ca hát, nhảy múa, và trêu chọc những cô gái xinh đẹp. Satyr được coi là vị thần của kịch nghệ. – ND], và đội mũ miện bằng vàng. Giữa đám người đó là một người mặc trang phục phụ nữ, mà nhìn nét mặt và cử chỉ của ông ta, hẳn là một kẻ bại trận bị sỉ nhục. Nối tiếp sau là một đoàn dài những người mang theo dầu thơm. Kế đến là vị tướng giành chiến thắng, mặc chiếc áo thêu màu tím, được dát vàng, đội đầu vòng nguyệt quế, tay phải cũng cầm một nhánh của cây này, còn tay trái cầm quyền trượng bằng ngà voi, phần đầu cây quyền trượng có một con đại bàng. Sau khi đã bôi lên mặt một lớp màu đỏ son, đúng theo cách thức người ta vẫn thường làm với bức tượng thần Jupiter vào dịp lễ hội và một lá bùa Bulla bằng vàng ở trước ngực – trong đó, có một vài chiếc vòng cổ, và chút phép thuật nhằm ngăn chặn lòng đố kỵ. Vị tướng đứng trên cỗ chiến xa mạ vàng, được trang trí bằng ngà voi, và có bốn ngựa kéo, đôi khi là voi kéo. Theo sau là họ hàng thân thích, và rất nhiều dân thường, tất cả đều mặc đồ trắng. Con cái của vị này thường được ngồi trên chiến xa cùng với ông ta; và để kẻ chiến thắng không quá tự mãn, sẽ có một nô lệ, mang theo một vương miện bằng vàng, đính đá quý, đứng đằng sau, và thường xuyên thì thầm vào tai vị tướng thắng trận rằng, “Hãy nhớ rằng, ngài là một người đàn ông.” Đi bộ theo sau cỗ xe chiến thắng là các chấp chính quan, các thành viên của Viện Nguyên lão, tuân theo sắp xếp của Augustus; vì trước đây, họ thường đi trước ông. Các tướng lĩnh dưới quyền và các giám quân quan cưỡi ngựa đi bên cạnh. Đội quân chiến thắng, cả kỵ binh lẫn bộ binh, đi sau cùng, đầu đội vòng nguyệt quế, và phục sức với những món quà mà họ nhận được nhờ lòng dũng cảm của mình. Họ hát vang những lời ca tụng chính mình và tướng quân, nhưng cũng có đôi khi, buông những lời trêu chọc ông; đám này thường hô vang “Chiến thắng!” khi hòa vào đám dân thường, lúc diễu hành dọc phố. Về con bò đực được hiến tế, tướng quân đem ra điện Capitol thiết đãi bạn bè và những người nắm vai trò chủ chốt trong thành phố; sau đó, ông được dân chúng rước về nhà, với âm nhạc và rất nhiều đèn, đuốc.” – Thomson.
XXIII. Trong mọi cuộc chiến, Augustus chưa từng chuốc lấy bất kỳ thất bại đáng kể hoặc nhục nhã nào, ngoại trừ hai lần ở Germania, do hai chỉ huy quân đoàn là Lollius và Varus. Thất bại đầu tiên của Lollius quả thực nghiêng về chuyện mất danh dự hơn là thảm họa; nhưng thất bại của Varus đã gây nguy hiểm đến cả đế chế; ba quân đoàn, cùng với các vị tướng, và quân đồng minh, đều bị giết sạch. Sau khi nhận được tin tình báo về thảm họa này, Augustus đã ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố, nhằm ngăn chặn bất kỳ vụ nổi loạn nào, đồng thời, trì hoãn việc chỉ định các tổng trấn trong các xứ đến mức các đồng minh buộc phải duy trì trật tự bằng những người cũ. Augustus nguyện sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí nhằm vinh danh thần Jupiter Tối Thắng Tối Thượng, “nếu ngài khôi phục sự thịnh vượng chung cho La Mã.” Việc này trước đây đã được thực hiện trong chiến tranh Cimbric và Marsic. Tóm lại, chúng ta được thuật lại rằng Augustus đã thực sự kinh hoàng trước thất bại của Varus đến mức để râu tóc mọc lởm chởm suốt nhiều tháng, và đôi khi đập đầu vào các trụ cửa mà kêu rằng, “Trời ơi, Quintilius Varus! Hãy trả lại những quân đoàn cho ta!” Về sau, ông thường tổ chức các hoạt động tưởng niệm thảm họa này, như là một ngày của sự đau buồn và tiếc thương.
XXIV. Về quân sự, Augustus đã thực hiện nhiều thay đổi, đưa vào một vài phương pháp luyện tập hoàn toàn mới và khôi phục một vài phương pháp đã trở nên lỗi thời khác. Ông duy trì kỷ luật quân đội vô cùng nghiêm khắc; và thậm chí không cho phép các chỉ huy quân đoàn được tự do về thăm vợ, ngoại trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ và cũng chỉ vào mùa đông. Khi một kỵ sĩ La Mã cắt ngón tay của hai cậu con trai để chúng không còn khả năng phục vụ trong quân ngũ, Augustus đã đem người này cùng toàn bộ tài sản của ông ta ra bán đấu giá. Tuy nhiên, khi thấy những nhân viên thu thuế quá thèm muốn vụ mua bán này, ông giao người kỵ sĩ đó cho một cựu nô lệ, dặn dò rằng nên đưa vị này tới vùng nông thôn và để anh ta rời đi. Khi quân đoàn Mười nổi loạn, Augustus đã giải tán nó trong ô nhục; và khi một vài người khác đòi được giải ngũ một cách xấc xược, ông từ chối trao tặng cho họ những phần thưởng vốn thường được dành cho những người đã phục vụ quân đội một thời gian nhất định trong chiến tranh. Với những đội quân quy hàng trong cuộc chiến, cứ mười người Augustus giết một người1, còn số còn lại ông cấp khẩu phần ăn bằng lúa mạch2. Ông xử tử các bách nhân đội trưởng cũng như các lính gác dám bỏ chốt canh. Với những sai phạm khác nhẹ hơn, Augustus áp dụng rất nhiều hình phạt có tính lăng nhục; chẳng hạn bắt họ phải đứng cả ngày trước lều của chủ tướng, trong bộ dạng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo chẽn và không có dây lưng, hoặc phải mang theo những chiếc cọc dài 3 mét, hay những tảng đất đá3.
1. Kẻ xấu số bị chọn qua hình thức rút thăm. (ND)
2. Khẩu phần ăn thông thường của binh lính là lúa mì. (ND)
3. Việc mang theo cọc để dựng trại, hoặc đất đá để đắp lũy vốn là công việc của những người lính bình thường. Do vậy, nếu những người ở cấp bậc cao hơn trong quân đoàn phải làm việc này thì nó được coi là hình phạt có tính lăng nhục. (ND)
XXV. Sau khi chấm dứt các cuộc nội chiến, trong bất kỳ bài diễn thuyết hoặc lời tuyên bố nào trước quân đội, Augustus không bao giờ gọi họ là “chiến hữu” nữa, mà chỉ đơn thuần là “những người lính.” Ông áp dụng cách gọi này cả với những con trai hoặc con nuôi của ông khi họ đảm nhiệm vị trí chỉ huy trong quân đội. Sở dĩ có điều này là vì Augustus cho rằng cách gọi “chiến hữu” cho thấy một sự hạ mình, không phù hợp với kỷ luật quân đội cũng như với việc duy trì trật tự và sự tôn nghiêm của ông và gia đình ông. Ngoại trừ một lần ở Rome, trong một vụ hỏa hoạn, hoặc khi nhận thức được về tình trạng rối loạn trong suốt thời gian khan hiếm lương thực, ông chỉ có hai lần thuê mướn các nô lệ phục vụ trong quân đội của mình: một là, để bảo vệ các thuộc địa giáp biên giới Illyricum, và hai là, để bảo vệ bờ sông Rhine. Mặc dù đã giúp những người này, cả đàn ông lẫn phụ nữ, chấm dứt cuộc sống nô lệ và trao cho họ quyền tự do, Augustus vẫn áp dụng cách quản lý riêng cho họ, không để họ ở cùng với những người có xuất thân cao hơn; đồng thời, vũ trang cho nhóm này cũng khác hẳn. Với những phần thưởng trong quân đội, chẳng hạn như bộ đồ ngựa, vòng cổ và các vật trang trí bằng vàng và bạc, ông trao tặng cho họ một cách dễ dàng hơn là những mũ miện vàng, phần thưởng vốn được coi là danh giá, vinh dự hơn nhiều. Chúng được Augustus ban tặng một cách thận trọng, không thiên vị, kể cả với những người lính bình thường. Ông đã tặng M. Agrippa, sau cuộc hải chiến trong chiến tranh Sicily, một biểu ngữ màu xanh biển. Với những người chia sẻ niềm vinh dự của lễ khải hoàn khác, mặc dù họ đã đồng hành cùng ông trong các chuyến viễn chinh, ít nhiều góp phần vào chiến thắng, Augustus cho rằng việc phân chia bằng những phần thưởng thông thường là không phù hợp, và họ có quyền tự chọn lấy những gì mình thích. Ông nghĩ không có điều gì xúc phạm tiếng tăm của một vị tướng tài năng hơn là sự thiếu suy nghĩ và nóng vội; về điều này, ông thường đọc những câu cách ngôn sau:
Speude bradeos,
Nghĩa là:
Dục tốc bất đạt,
‘Asphalaes gar est’ ameinon, hae erasus strataelataes.
Nghĩa là:
Một chỉ huy thận trọng thì tốt hơn là một kẻ cầm đầu liều lĩnh;
Chuẩn bị càng tốt thì việc diễn tiến càng nhanh.
Augustus cũng thường nói rằng “không nên bắt đầu một trận đánh hoặc một cuộc chiến trừ phi khả năng giành chiến thắng vượt lên trên nỗi sợ thất bại.” Ông nói, “Bởi vì người theo đuổi những lợi thế nhỏ với một sự mạo hiểm không hề nhỏ, giống như những người đi câu cá với lưỡi câu bằng vàng, nếu sợi dây câu chẳng may bị đứt thì việc mất đi lưỡi câu sẽ không bao giờ có thể so sánh được với tất cả chỗ cá mà họ có thể câu được.”
XXVI. Augustus đã được đề bạt vào các chức vụ trong nhà nước trước khi ông có đủ tuổi hợp pháp để ứng cử; trong đó, có một vài vị trí hoàn toàn mới và trọn đời. Ông giữ chức chấp chính quan khi hai mươi tuổi, tập trung các quân đoàn của mình gần thành phố theo kiểu để de dọa, và gửi các sứ giả đòi quyền lợi cho ông nhân danh quân đội. Khi Viện Nguyên lão ngần ngại, một bách nhân đội trưởng tên là Cornelius, người đứng đầu phái đoàn chính, ném trả lại chiếc áo choàng và để lộ chuôi kiếm của mình, đã tự tin nói trước Viện Nguyên lão rằng: “Ý chí của Augustus khiến anh ta trở thành chấp chính quan, còn ý chí của các ngươi thì không.” Chín năm sau đó, Augustus giữ chức chấp chính quan lần thứ hai; ông đảm nhiệm vị trí này lần thứ ba, sau một năm gián đoạn và liên tục giữ chức vụ này cho tới năm thứ mười một. Từ đó, mặc dù người ta tiếp tục đề cử ông nhận chức chấp chính quan, Augutus luôn từ chối, cho tới khi, sau một thời gian nghỉ dài, không ít hơn mười bảy năm, ông tự nguyện ứng cử vị trí chấp chính quan lần thứ mười hai, và hai năm sau đó, là vị trí chấp chính quan lần thứ mười ba; ông cũng đã thành công trong việc đưa hai con trai, Caius và Lucius, vào nghị trường trong khi đang đảm nhiệm những vị trí cao nhất trong chính quyền. Trong năm lần giữ chức chấp chính quan, từ lần thứ sáu tới lần thứ mười một, Augustus làm công việc này liên tục trong cả năm; còn trong các lần khác, ông chỉ làm trong chín tháng, sáu tháng, bốn tháng, ba tháng, thậm chí trong lần thứ hai, ông chỉ làm chấp chính quan được vài giờ. Bởi vì khi đảm nhiệm vị trí này trong một thời gian ngắn ngủi vào buổi sáng, vào ngày calends tháng Một, lúc ngồi trên chiếc ghế curule1, trước đền thờ thần Jupiter Capitolinus, Augustus đã từ chức và để một người thay thế mình. Không phải lần nào ông cũng nhận chức chấp chính quan ở Rome, lần thứ tư nhận chức này, ông đang ở châu Á, lần thứ năm ở Đảo Samos và lần thứ tám và thứ chín ở Tarragona2.
1. “Sella Curulis là chiếc ghế dành cho các quan tòa chính trong tòa án, và được sử dụng trong những dịp trang trọng. Nó không có phần tựa lưng, có bốn chân ghế uốn cong, được cố định với phần đầu của tấm gỗ bên trên, nối với nhau bằng một trục chung, tạo thành hình chữ X; ghế Sella Curulis được phủ bằng da, khảm ngà voi. Do cấu trúc của nó, loại ghế này có thể gập lại được, rất thuận tiện cho việc vận chuyển, và được đặt ở bất cứ nơi nào mà quan tòa muốn dùng.” – Thomson.
2. Giờ là Saragossa.
XXVII. Trong suốt mười năm, Augustus là một trong Tam đầu chế đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền cộng hòa, trong đó có đôi lần, ông chống lại các đồng sự trong âm mưu trục xuất của họ; tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, Augustus thường bị buộc tội một cách khắt khe hơn hai người kia. Bởi vì, trong khi hai người đó thường giành được ưu thế do phô trương sự hối hận của mình, thông qua ảnh hưởng cá nhân và sự can thiệp của bạn bè, Augustus lại trở thành người đơn độc khi khăng khăng cho rằng không ai đáng được tha thứ; thậm chí, còn trục xuất cả Caius Toranius3, người giám hộ của ông – người mà trước đây từng làm quan thị chính cùng với cha ông là Octavius. Junius Saturnius thêm vào một chi tiết sau: sau khi việc trục xuất kết thúc, Marcus Lepidus đã xin lỗi trước Viện Nguyên lão vì những hành động trong quá khứ; đồng thời, hứa hẹn về một chính sách quản lý mềm mỏng hơn trong tương lai, vì giờ đây, họ đã đánh bại kẻ thù; Augustus, mặt khác, lại tuyên bố rằng điều kiện duy nhất để ông kết thúc việc trục xuất là được tự do hành động theo ý mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, ân hận vì sự hà khắc của bản thân, Augustus đưa T. Vinius Philopoemen lên hàng ngũ kỵ sĩ, vì vị này đã che giấu người giám hộ của ông trong thời gian ông ấy bị trục xuất. Cũng chính trong thời gian là một thành viên trong Tam đầu chế, Augustus gánh chịu nhiều điều tiếng chê bai. Ví dụ như trong một lần diễn thuyết trước đám đông, khi thấy Pinarius, một kỵ sĩ La Mã, đang ghi chép gì đó khi đứng lẫn trong đám lính tráng, Augustus đã hạ lệnh đâm người này ngay trước mắt mình, can tội nhiều chuyện và theo dõi ông. [Trong một lần khác] do quá lo lắng về việc Tedius Afer, một ứng cử viên cho chức chấp chính quan1 có thể chỉ trích một vài hành động của mình, Augustus đã quẳng vị này xuống từ một nơi rất cao và khiến Tedius Afer chết ngay tại chỗ. Khi pháp quan Quintus Gallius tới tán tụng ông trong khi tay cầm thẻ bài để dưới áo choàng, Augustus ngờ rằng đó chính là thanh kiếm mà kẻ này cố gắng che giấu nhưng không muốn mạo hiểm mở một cuộc điều tra, sợ rằng đó có thể là một thứ gì đó khác, về sau ông hạ lệnh cho các bách nhân đội trưởng và binh lính kéo lê Quintus Gallius ra khỏi tòa án, rồi tra tấn ông ta như một nô lệ; và mặc dù không thu được một lời thú tội nào, Augustus vẫn xử người này tội chết sau khi tự tay móc mắt kẻ xấu số. Tuy nhiên, theo ghi chép của chính Augustus về chuyện này thì Quintus Gallius đã yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng, nhằm ám sát ông; vì lý do đó, ông đã đưa hắn vào tù, nhưng sau đó lại phóng thích, rồi trục xuất gã khỏi thành phố; Quintus Gallius đã chết hoặc trong một cơn bão trên biển hoặc vì rơi vào tay cướp biển.
Augustus giữ chức bảo dân quan trọn đời, nhưng đã có hơn một lần chọn đồng sự trong nhiệm sở trong hai nhiệm kỳ năm năm2 liên tiếp. Ông cũng giám sát về đạo đức và việc tuân thủ luật pháp, suốt cả cuộc đời, nhưng lại không được gọi là giám quan; ông đã ba lần tiến hành điều tra dân số, lần đầu tiên và lần thứ ba làm cùng một đồng sự, còn lần thứ hai làm một mình.
3. Một người đàn ông vĩ đại và thông thái, nếu vị này chính là người mà Cicero thư từ qua lại về những thiên tai địch họa trong thời đó. Fam. Epist. c. vi, 20, 21.
1. Năm 731 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Tiếng Latin: “lustrum;” chỉ khoảng thời gian kéo dài năm năm, mà khi kết thúc nhiệm kỳ này, sẽ tiến hành một cuộc điều tra dân số. Lần đầu tiên, công việc này do các vị vua La Mã thực hiện, các lần sau đó là do các chấp chính quan. Tuy nhiên, sau năm 310 kể từ khi Rome được thành lập, việc điều tra dân số được giao cho các giám quan, vốn là các quan tòa được bổ nhiệm cho mục đích này. Tuy nhiên, dường như việc điều tra dân số thường xuyên không diễn ra theo đúng thời gian đã định, và thi thoảng, lại bị gián đoạn một thời gian dài.
XXVIII. Augustus đã hai lần có ý định khôi phục nền cộng hòa1; lần đầu tiên, ngay sau khi ông hạ Antonius, do nhớ rằng ông đã luôn buộc tội vị tướng này gây trở ngại cho việc khôi phục nền cộng hòa. Lần thứ hai là sau một trận ốm dài, ông gọi các quan tòa và nguyên lão tới nhà riêng, đưa cho họ một ghi chép riêng về tình trạng của đế chế. Nhưng đồng thời, lúc đó Augustus cũng nhận ra rằng trong cả hai trường hợp, đều là quá liều lĩnh khi trở về thân phận của một người bình thường, và sẽ là nguy hiểm khi để chính quyền, một lần nữa, nằm trong tay của quần chúng nhân dân. Ông quyết định tiếp tục giữ nó trong tay mình, cho dù kết quả hoặc ý định đó có tốt hay không là chuyện khó nói. Augustus thường xác nhận những mục đích tốt của ông trong các cuộc trò chuyện riêng tư, và cũng đã công bố trong một sắc lệnh như sau: “Ta có được niềm vinh dự khi xây đắp một nền tảng an toàn và vững chắc cho nền cộng hòa, để từ đó tận hưởng thành quả từ những điều ta mong muốn, rằng chính tay ta đã tạo nên một nhà nước phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại; bởi vậy, khi ta lìa xa cõi đời này, ta có thể mang theo hi vọng rằng những nền tảng mà ta đã gây dựng cho chính quyền tương lai sẽ vững vàng và ổn định.”
XXIX. Thành phố Rome, nơi vốn không được xây dựng theo cách thức phù hợp với sự vĩ đại của một đế chế, phải chịu đựng cảnh ngập lụt vì nước sông Tiber1 và các vụ hỏa hoạn. Và nơi này đã được cải tạo rất nhiều dưới thời của Augustus. Do đó, ông không ngại ngần gì khi khoe khoang rằng ông “đã tìm thấy một thành Rome bằng gạch, nhưng đã để lại một thành phố bằng cẩm thạch”2. Augustus cũng đã củng cố sự an toàn cho thành phố trong suốt thời gian đó, chống lại những thiên tai địch họa trong chừng mực mà con người có thể thực hiện được. Một số lượng lớn những tòa nhà công cộng đã được ông xây dựng, đáng kể nhất là một quảng trường3, và trong đó có đền thờ thần Mars, vị thần Báo thù, đền thờ thần Apollo trên đồi Palatium, và đền thờ thần Jupiter Tonans ở điện Capitol. Lý do Augustus xây dựng quảng trường mới là do dân số gia tăng, kéo theo số lượng lớn những vụ tố tụng cần được xét xử trong tòa án, khiến cho hai quảng trường hiện có không có đủ chỗ, và đòi hỏi phải có một chỗ thứ ba. Do đó, ông mở quảng trường này cho mục đích đó trước khi đền thờ thần Mars được hoàn thiện; đồng thời, thông qua một đạo luật để có thể xử các vụ tố tụng ở đó. Đền thờ thần Mars được hoàn thiện trong suốt cuộc chiến Philippi, cuộc chiến mà Augustus tiến hành để báo thù kẻ giết cha mình. Ông đã hạ lệnh cho Viện Nguyên lão nên tập trung ở đây khi thảo luận những vấn đề liên quan đến chiến tranh và các lễ khải hoàn; đại diện được cử tới các xứ nên có quân đội hộ tống; và nên trao thưởng kỷ niệm chương cho những người chiến thắng trở về sau chiến tranh. Augustus cho xây dựng đền thờ thần Apollo1 trong một phần ngôi nhà của mình ở đồi Palatium, nơi đã bị sét đánh, và vì sự việc này, các nhà tiên tri tuyên bố rằng đây chính là địa điểm mà thần Apollo đã lựa chọn. Ông đã xây thêm các mái hiên, với một thư viện gồm tác phẩm của các tác giả La Mã và Hy Lạp2; và nhiều năm sau đó, nơi này thường được sử dụng để tổ chức các cuộc họp của Viện Nguyên lão và tra soát những văn kiện lưu trữ về các vụ án.
1. Trong hai dịp này, nếu như chúng ta có thể tin theo Seneca. De Brev. Vit. c. 5. thì Augustus đã tỏ ra rất nghiêm túc, ít nhất, với mong muốn được trở lại cuộc sống bình thường, thoát khỏi sự kìm kẹp của nhà nước. Trong hai cố vấn thân thiết của ông, Agrippa là người đưa ra đề nghị này, trong khi Mecaenas khuyên Augustus nên tiếp tục sự nghiệp. – Eutrop. 1. 53.
1. Sông Tiber nổi tiếng với việc thường xuyên lụt lội và mức độ tàn phá mà nó gây ra, như đã được sử gia Pliny nhắc đến, iii. 5. Sử gia Livy cũng nhắc tới một vài sự kiện như trên, và một vụ hỏa hoạn lớn đã hủy hoại phần lớn thành phố.
2. Câu nói nổi tiếng này của Augustus đã được Suetonius ghi lại, rằng ngài đã tìm thấy một thành phố được xây lên từ gạch đá, nhưng đã để lại một thành phố bằng cẩm thạch, còn có một phiên bản khác của Dio, người đã dùng câu nói này để khẳng định vị trí của bản thân trong chính quyền: “Ta đã tìm thấy một Rome trong bùn đất, nhưng đã để lại một Rome trong pháo đài vững chắc.” – Dio. lvi. p. 589.
3. Lý do này tương tự với lý do đã khiến Julius Caesar xây dựng quảng trường mới. Xem phần về cuộc đời JULIUS CAESAR, mục xx. Nó nằm sau các nhà thờ của thánh Adrian và thánh Luke, và gần như song song với các quảng trường công cộng, nhưng hiện nay không một dấu vết nào của công trình này còn tồn tại. Đền thờ thần Mars Ultor, được xây dựng liền kề, như đã được nhắc đến ở phần trước, mục xxi.
1. Đền thờ thần Apollo trên đồi Palatium, theo lời Bianchini, nằm xa hơn một chút so với khải hoàn môn của Titus. Từ mặt sau trong tấm huy hiệu của Augustus, công trình này dường như được xây dựng theo hình tròn, với một mái hiên hơi giống với đền thờ các Trinh nữ Vestal. Bức tượng 50 cô con gái của Danae được đặt xung quanh cổng vòm; đối diện là bức tượng những người chồng của họ trên lưng ngựa. Đền thờ này được dâng hiến một số tác phẩm xuất sắc nhất của các nghệ sĩ Hy Lạp, cả điêu khắc lẫn hội họa. Ở đây, trước sự hiện diện của Augustus, 27 quý tộc trẻ tuổi và 27 trinh nữ đã hát vang Bài ca Thế tục của Horace. Và cũng chính đền thờ này, như tác giả của cuốn sách đã thuật lại, là nơi mà cho tới cuối triều đại của mình Augustus thường triệu tập Viện Nguyên lão đến.
2. Thư viện này được xây dựng liền kề với đền thờ, và ở dưới sự che chở của thần Apollo. Thủ thư là Caius Julius Hegenus, một cựu nô lệ của Augustus, đồng thời cũng là một nhà ngữ pháp học nổi tiếng.
Augustus đã dâng hiến một đền thờ thần Apollo Tonans3, để cảm tạ lần thoát chết trong gang tấc trong cuộc viễn chinh Cantabira; khi đang đi trong đêm, thì kiệu của ông bị sét đánh, giết chết người nô lệ cầm đuốc đi phía trước. Augustus cũng xây dựng một vài công trình công cộng nhân danh những người khác. Chẳng hạn, nhân danh các cháu trai, vợ và con gái của ông, ông đã xây dựng mái hiên và vương cung thánh đường của Lucius và Caius, các mái hiên của Livia và Octavia1, và nhà hát của Marcellus2. Augustus cũng thường cổ vũ những người đàn ông xuất sắc khác tham gia tôn tạo thành phố bằng các tòa nhà mới hoặc xây dựng và cải tạo các tòa nhà cũ, theo cách của họ. Nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi này, chẳng hạn như đền thờ Hercules và các Nàng thơ do Marcius Philippus xây dựng; đền thờ thần Diana do Lucius Cornificius xây; Cung điện Tự do do Asinius Pollio xây; đền thờ thần Saturn do Munatius Plancus xây; một nhà hát do Cornelius Balbus3 xây; một giảng đường do Statilius Taurus xây; và một vài dinh thự cao quý khác do Marcus Agrippa4 xây.
3. Ba cây cột Corinth có các đường rãnh chạy song song, làm bằng đá cẩm thạch mà hiện nay vẫn còn trụ lại ở bờ dốc của đồi Capitoline, nhìn chung được cho là phần còn lại của đền thờ thần Jupiter Tonans, do Augustus xây dựng. Một phần phù điêu và mái đua được gắn liền với chúng, và mỗi đầu cột đều được chạm khắc rất tinh xảo. Suetonius cho chúng ta biết đền thờ này được dựng lên vào dịp nào. Trong tất cả những tên gọi được gán cho thần Jupiter, không một tên gọi nào có thể gây kinh sợ hơn cái tên Thần sấm sét:
Coelo tonantem credidimus Jovem Regnare. – Hor. 1. iii. Ode 5.
Đền thờ này sẽ được nhắc đến một lần nữa trong mục xci., phần về Augustus.
1. Các mái hiên của Octavia đứng giữa trường đua Flaminian và nhà hát của Marcellus, bao quanh đền thờ thần Jupiter và thần Juno, đều được nói là được xây dựng trong thời của nền cộng hòa. Một vài dấu tích của các công trình này vẫn còn tồn tại, ở Pescheria hay còn gọi là chợ cá; đó là hàng cột Corinth, được Piranesi tìm thấy và chạm khắc.
2. Nhà hát tráng lệ của Marcellus nằm trên phần đất mà theo như lời kể của Suetonius, Julius Caesar tính xây dựng một công trình tương tự, xem mục xliv. Nó đứng giữa mái hiên Ocatavia và đồi Capitol. Augustus lấy tên của cháu trai là Marcellus để đặt tên cho nhà hát này, mặc dù cậu đã qua đời. Tàn tích của nó vẫn còn thấy ở Piazza Montanara, chính tại nơi mà dòng họ Orsini đã xây dựng một cung điện.
3. Nhà hát Balbus là một trong ba nhà hát lớn ở Rome. [Trong bộ ba đó], nhà hát Pompey và nhà hát Marcellus đã được nhắc đến trước đó.
4. Ít nhất trong các công trình đó vẫn còn mái hiên tuyệt đẹp của điện Pantheon, niềm tự hào của Rome. Công trình này được gọi là Rotondo và ở phần trụ của nó, vẫn có thể nhìn thấy dòng khắc sau:
M. AGRIPPA. L. F. COS: TERTIUM. FECIT.
Agrippa cũng chính là người đã xây dựng đền thờ thần Neptune, và mái hiên Argonauts.
XXX. Augustus phân chia thành phố thành các khu vực và địa hạt. Ông ban hành luật lệ có nội dung như sau: hằng năm các quan tòa sẽ bốc thăm để có quyền quản lý khu vực; còn quyền quản lý địa hạt sẽ được giao cho những người giám sát được hội đồng nhân dân khu vực đó chọn ra. Augustus chỉ định một người gác đêm để đề phòng hỏa hoạn; và, để ngăn chặn việc ngập lụt thường xuyên, ông mở rộng và nạo vét lòng sông Tiber, sau nhiều năm liên tiếp gần như bị tắc lại vì rác thải, và bị thu hẹp dòng chảy bởi việc xây dựng nhà cửa1. Để mở rộng những lối đi vào thành phố, Augustus đích thân chịu trách nhiệm sửa chữa đường Flaminia cũng như đường Ariminum2, còn việc sửa chữa những con đường khác ông giao cho một vài người đã được ban tặng niềm vinh dự của lễ khải hoàn, yêu cầu họ thanh toán những chi phí này bằng các chiến lợi phẩm. Với các đền thờ mục nát theo thời gian hoặc bị tàn phá bởi hỏa hoạn, Augustus quyết định sửa chữa hoặc cho xây dựng lại; đồng thời, làm giàu cho các đền thờ này cũng như nhiều đền thờ khác bằng các lễ vật đắt tiền. Có lần, ông gửi vào đền thờ thần Jupiter Capitolinus sáu mươi ngàn pound vàng, cùng với những viên kim cương và các viên ngọc trai có giá trị khoảng năm mươi triệu sesterce.
1. Ở một phạm vi nhất định, Augustus có thể đã nạo vét lòng sông Tiber, nơi thường xuyên bị tắc nghẽn bởi các phế tích và bùn đất. Cách đây không lâu, một tập đoàn tư nhân đã lên kế hoạch nạo vét con sông này, để cứu những di tích nghệ thuật mà họ tin rằng vẫn còn sót lại trong lòng sông.
2. Đường Flaminia có lẽ đã được giám quan Caius Flaminius xây dựng, và được chính con trai ông, người cũng có tên là Caius, hoàn thiện khi đang làm chấp chính quan năm 566 kể từ khi Rome được thành lập. Caius con đã sử dụng binh lính của mình để xây con đường này sau khi chinh phục người Liguria. Đường Flaminia xuất phát từ cổng Flumentan, giờ được gọi là Porta del Popolo, qua Etruria và Umbria tới xứ Cisalpine Gaul, và kết thúc tại Ariminum, thị trấn biên giới của các vùng lãnh thổ ở Adriatic [vùng biển phân tách bán đảo Italia với bán đảo Balkan] thuộc nền cộng hòa. Giờ thị trấn này có tên là Rimini. Các du khách thường đi du lịch bằng đường Flaminia, từ phía bắc dãy núi Appenninus, qua lãnh địa của Giáo hoàng, để tới Rome. Mọi người đều biết rằng những quốc lộ lớn, không chỉ ở Italia mà còn ở các xứ khác, đều nằm trong số những công trình tuyệt đẹp và lâu bền nhất của người La Mã.
XXXI. Vị trí giáo trưởng tối cao mà Augustus không thể tước đoạt một cách lịch sự từ tay Lepidus lúc vị này còn sống1, đã được ông thu hồi ngay khi Lepidus qua đời. Sau đó, Augustus hạ lệnh tập hợp tất cả những cuốn sách tiên tri, cả tiếng Latin lẫn tiếng Hy Lạp mà tác giả của chúng, một là vô danh, hai là không có nhiều uy tín; số lượng những cuốn sách này lên tới hai nghìn cuốn, ông cho đốt bỏ hết, ngoại trừ những lời sấm truyền Sibylline2, nhưng ngay cả cuốn sách này cũng phải trải qua một cuộc thẩm tra nghiêm ngặt để xác định nó thực sự có giá trị. Hoàn thành việc này, Augustus gửi chúng trong hai cái két mạ vàng, đặt dưới bệ của bức tượng thần Palatium Apollo. Ông cũng cho khôi phục lại niên lịch đã được Julius Caesar chỉnh sửa nhưng sau đó, do sơ suất nên một lần nữa rơi vào tình trạng nhầm lẫn3 trước khi trở lại sự quy củ trước đây; trong dịp đó, thay vì đổi tên tháng Chín, tháng có sinh nhật mình, Augustus đổi tháng Sextilis4 theo tên mình là August; bởi vì đó là tháng mà ông giành được chức chấp chính quan lần đầu tiên, và tất cả những chiến thắng huy hoàng nhất1. Augustus gia tăng số lượng, đặc quyền và các khoản trợ cấp cho các vị tư tế, đặc biệt là các Trinh nữ Vestal. Khi một người trong số họ qua đời, một người khác sẽ được chọn để thay thế vào vị trí đó2; và khi nhiều người tìm đủ mọi cách để loại tên con gái của mình ra khỏi danh sách ứng cử, Augustus đã đáp lại với một lời thề rằng: “Nếu đám cháu gái của ta đủ tuổi, ta sẵn sàng để chúng phụng sự nữ thần Vestal.”
Augustus cũng đã khôi phục một vài tục lệ tôn giáo xưa cũ vốn đã trở nên lỗi thời, như việc tiên đoán về sức khỏe của cả cộng đồng3, các đại tư tế của thần Jupiter, lễ hội tôn giáo Lupercalia, cùng với các hội thi Secular4 và Compitalian5. Ông nghiêm cấm các chàng trai trẻ tham gia vào phần chạy trong lễ hội Lupercalia; và đối với hội thi Secular, Augustus cũng đã ban hành mệnh lệnh rằng không một thanh niên nào, cả nam lẫn nữ, được phép xuất hiện trong bất kỳ trò giải trí công cộng nào vào ban đêm, trừ phi họ ở trong nhóm của một vài người họ hàng lớn tuổi hơn. Ông cũng ban hành sắc lệnh tuyên bố rằng những gia thần nên được nghỉ ngơi hai lần một năm vào mùa xuân và mùa hè1, trong lễ hội Compitalian.
Sau những vị thần bất tử, Augustus trao niềm vinh dự cao nhất cho những vị tướng đã có công xây dựng nhà nước La Mã từ một khởi điểm thấp cho tới đỉnh cao của sự vĩ đại. Do đó, ông cho sửa chữa hoặc xây dựng lại những công trình công cộng do họ xây dựng; bảo quản các bản khắc cũ, và cho dựng tượng tất cả những bậc khai quốc công thần đó cùng với những biểu trưng chiến thắng trên tất cả các dãy cột của quảng trường, đồng thời ban hành một sắc lệnh vào dịp đó, tuyên bố rằng: “Khi làm những việc này, mục đích của ta là nhân dân La Mã có thể yêu cầu ta, và tất cả những người kế vị tiếp theo phải noi theo những tấm gương lừng lẫy đó.” Ông cũng di dời bức tượng Pompey khỏi tòa nhà nghị viện, nơi mà Caius Caesar bị giết và đặt nó dưới một mái vòm cẩm thạch, đối diện với cung điện gắn liền với nhà hát của Pompey.
1. Thực ra, tước vị này, nói theo cách diễn đạt quen thuộc, là một hình thức hưu trí danh dự của Lepidus khi Augustus lặng lẽ đẩy vị này ra khỏi Tam đầu chế. Augustus giành lại chức giáo trưởng tối cao vào năm 740 kể từ khi Rome được thành lập. Nhờ đó, cuối cùng, ông đã nắm trong tay toàn bộ những vị trí quan trọng nhất. Chức giáo trưởng tối cao, sở dĩ có tầm quan trọng lớn lao là vì tính chất thiêng liêng được gán cho nó. Có được vị trí này, Augustus có tầm ảnh hưởng lên toàn bộ hệ thống tôn giáo.
2. Những lời sấm truyền Sibylline: Tập hợp những câu sấm ngữ được cho là của nữ tiên tri Syblis thốt ra trong trạng thái điên loạn. (ND)
3. Trong ba mươi sáu năm kể từ khi Julius Caesar sửa niên lịch, các vị tư tế đã nhầm lẫn khi xen thêm mười một ngày thay vì chín ngày. Xem JULIUS CAESAR, mục xl.
4. Sextilis là tiếng Latin chỉ tháng thứ sáu trong lịch La Mã được Romulus khởi xướng [tức là chỉ có mười tháng và tháng Ba là tháng đầu tiên của năm.]
1. Bởi vậy, Cicero đã gọi ngày mà ông trở về từ chốn lưu đày, ngày “chào đời” ngày “tái sinh,” bằng từ “paligennesian,” một từ mà sau này có ý nghĩa thần học, do được sử dụng trong Tân Ước.
2. Hình thức này, tiếng Latin gọi là “Capi.” Suetonius đã sử dụng từ này với một ý nghĩa đặc biệt; giáo trưởng tối cao cũng thực hiện hình thức lựa chọn môn đồ theo cách này, nghĩa là khi vị này đón nhận một nữ học trò từ tay của cha cô ta, ông sẽ nói “Te capio amata,” nghĩa là “từ giờ ta sẽ là gia đình duy nhất của con,” với hàm ý chấm dứt hoàn toàn những mối ràng buộc cũ, giống như trường hợp của con tin trong chiến tranh.
3. Vào những lần đền thờ thần Janus đóng cửa, và chỉ khi những tiên đoán nhất định được thực hiện, chuẩn bị cho nghi lễ trang nghiêm cầu sự bình an, thịnh vượng cho cả cộng đồng, nói như Dio, “kể cả khi điều đó không được các vị thần yêu cầu, trừ phi các dấu hiệu là thuận lợi.” Nó có thể là một cuộc điều tra có lợi ích nhất định, khi thời điểm đó, việc chăm lo sức khỏe cộng đồng đã là một phần công việc của nhà nước, và các phương pháp chữa bệnh đã trở thành những nghi lễ.
4. Hội thi Secular là một lễ hội tôn giáo La Mã, bao gồm các lễ hiến tế và các cuộc biểu diễn kịch nghệ, cứ 100 năm hoặc 110 năm được tổ chức một lần, và sẽ kéo dài trong ba ngày ba đêm. Tuy nhiên, trong cuốn Từ điển các phong tục cổ xưa của Hy Lạp và La Mã [A Dictionary of Greek and Roman Antiquities], các tác giả lại cho rằng trong lịch sử La Mã, hội thi Secular chưa bao giờ được tổ chức đúng theo chu kỳ 100 hoặc 110 năm. (ND)
5. Cũng theo Từ điển các phong tục cổ xưa của Hy Lạp và La Mã, thì hội thi Compitalian là một lễ hội một năm tổ chức một lần nhằm vinh danh các vị gia thần. Một vài sử gia cho rằng lễ hội này do Tarquinius Priscus khởi xướng, trước sự ra đời của Servius Tullius, người được coi là con trai của một vị gia thần. Lễ hiến tế bao gồm bánh mật ong, được thành viên của mỗi gia đình dâng lên, và những người phục vụ tại lễ hội này không phải là những người tự do, mà là các nô lệ, do người ta cho rằng các gia thần thích điều này hơn. (ND)
1. Theo Theophrastus, hoa mùa xuân và mùa hè là phù hợp nhất cho các vị gia thần. Trong số những loài hoa mùa xuân có dạ lan hương, hoa hồng, violet trắng; hoa mùa hè có hoa thu lá đỏ, hoa loa kèn đỏ, hoa diên vĩ và một vài loài hoa lily.
XXXII. Augustus đã điều chỉnh lại nhiều hành vi xấu, gây thiệt hại công cộng, mà hoặc là rơi rớt từ lối sống vô kỷ luật trong những cuộc nội chiến, hoặc bắt nguồn từ sự yên ổn kéo dài. Các băng nhóm trộm cướp ngày một công khai, được vũ trang, lấy lý do là để tự vệ; và ở nhiều nơi khác nhau trên lãnh thổ La Mã, những lữ khách, người tự do và nô lệ không có sự phân biệt, họ đều bị bắt và bị ép phải làm việc trong những nhà trừng giới [the houses of correction]1. Một số tổ chức được hình thành dưới cái mã ngoài là các hội nhóm2, trong đó, chúng tập trung nhau lại để thực hiện tất cả các loại tội ác. Augustus dập tắt nạn cướp bóc bằng cách đặt ra những chốt gác tại các vị trí phù hợp cho mục đích này; các nhà trừng giới được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt; tất cả những hội nhóm, ngoại trừ các hội nhóm lâu đời và được luật pháp thừa nhận, đều bị giải tán. Ông cho đốt bỏ tất cả ghi chú của những người khất nợ ngân khố một thời gian dài, thứ vốn là nguồn gốc của các vụ kiện tụng phiền phức. Với những nơi thuộc sở hữu của chính quyền nhưng chưa có quyết định rõ ràng, ông giao cho những chủ sở hữu đích thực. Augustus cũng xóa bỏ khỏi danh sách tội phạm tên của những người mà quá trình tố tụng của họ có nguy cơ kéo dài, khi mà ý định của những kẻ chỉ điểm không có gì hơn ngoài việc thỏa mãn ác ý cá nhân bằng việc lăng nhục đối thủ; Augustus cũng đưa ra một đạo luật rằng nếu bất kỳ ai muốn tiếp tục khởi kiện, người đó phải chấp nhận rủi ro chịu chính hình phạt mà anh ta muốn được đưa ra. Và để không bỏ sót một tội ác nào cũng như không để việc bảo vệ công lý bị trì hoãn, Augustus hạ lệnh cho các tòa án phải làm việc cả dịp kéo dài ba mươi ngày mà trước nay vốn dành cho các hội thi danh dự. Ngoài ba nhóm quan tòa có từ trước, ông thêm vào một nhóm thứ tư, bao gồm những người thuộc tầng lớp thấp hơn, được gọi là Ducenarii. Nhóm này sẽ quyết định tất cả những vụ tranh chấp về các khoản tiền nhỏ. Ông chọn các quan tòa có độ tuổi từ ba mươi trở lên; nghĩa là trẻ hơn năm năm so với trước kia. Vì có nhiều người từ chối đảm nhiệm vị trí này, ông miễn cưỡng đồng ý rằng từng nhóm quan tòa sẽ lần lượt được nghỉ mười hai tháng; và các tòa án sẽ đóng cửa trong suốt tháng Mười một và Mười hai1.
1. Tiếng Latin: “Ergastulis.” Nhà trừng giới là những căn phòng kiên cố, được xây dựng ngầm ở dưới mặt đất, với những cửa sổ hẹp, giống như ngục tối. Ở đó, các nô lệ bị xiềng xích trong suốt thời gian thực hiện các nhiệm vụ nặng nhọc như xay cối xay, nghiền đá, kéo nước, và những công việc nhà nông vất vả khác.
2. Việc hình thành các hội nhóm người lao động là hợp pháp và có rất nhiều vào thời đó. Trong đó, không thiếu các nhóm viện cớ này để tập hợp các băng nhóm bất hợp pháp. (ND)
1. Hai tháng này không chỉ là “kỳ nghỉ dài” của các quan tòa, mà trong thời gian đó, ở Rome, các công việc khác cũng đều tạm dừng; các lễ hội liên tục được tổ chức. Đặc biệt, tháng Mười hai được dành riêng cho việc nghỉ ngơi và thư giãn.
XXXIII. Bản thân Augustus, khi là một quan tòa, cũng là một người rất mẫn cán, đôi khi còn tiếp tục công việc cho tới tận đêm2: nếu ông cảm thấy mệt mỏi, kiệu của ông sẽ được đặt trước tòa án, hoặc ông sẽ xử lý công việc khi tựa lưng trên trường kỷ tại nhà. Augustus luôn cho thấy rằng mình không những rất quan tâm tới công lý mà còn là một người vô cùng khoan dung. Để cứu một bị cáo, người bị buộc tội giết cha một cách khó chối cãi, khỏi hình phạt rất khắc nghiệt là: bị khâu lại trong một cái bao tải3, [và] vì hình phạt này chỉ áp dụng cho những kẻ đã thú tội, Augustus được cho là đã thẩm vấn bị cáo đó như sau: “Ngươi đã không giết cha mình, phải không?” Và trong một vụ án về một di chúc giả mạo, khi tất cả những người đã ký vào đó đều phải chịu phạt theo luật Cornelian, ông hạ lệnh cho các đồng sự tại tòa án rằng không nên chỉ đưa ra hai thẻ bài “có tội hoặc không có tội” để quyết định, mà cần có một thẻ bài thứ ba để xá tội cho những người mà do bị lừa dối hoặc nhầm lẫn, đã ký vào bản di chúc. Tất cả các vụ kháng án của dân thành Rome, hằng năm ông đều giao cho pháp quan của thành phố; và với những vụ liên quan tới các xứ, ông giao cho một trong những cựu chấp chính quan đảm nhiệm.
2. Việc nghe các vụ kiện cáo thường kéo dài nên ở tòa thường phải thắp đèn; và theo như những gì được thuật lại, có khi công việc này kéo dài liên tục mười một hoặc mười hai ngày.
3. Hình phạt dành cho kẻ giết cha là bị khâu lại trong một bao tải có một con gà trống, một con khỉ và một con rắn. Sau đó, bị ném xuống sông hoặc biển. (ND)
XXXIV. Augustus đã bãi bỏ một số đạo luật, và đã đặt ra một vài luật lệ mới; chẳng hạn như về lãng phí, ngoại tình, vi phạm lối sống giản dị, chống tham nhũng trong bầu cử, và khuyến khích việc kết hôn. Khi thực hiện cuộc cải cách luật pháp nghiêm khắc về hôn nhân hơn những việc khác, Augustus nhận ra rằng mọi người hoàn toàn không muốn tuân thủ nó, trừ phi phải giảm nhẹ hoặc bãi bỏ hình phạt, bên cạnh việc gia tăng các phần thưởng cho việc kết hôn, không buộc phải tái hôn sau khi vợ mất ba năm. Khi những người thuộc tầng lớp kỵ sĩ la hét ồn ào trong một buổi biểu diễn tại nhà hát nhằm phản đổi luật này, Augustus đã mời các con của Germanicus đến, và cho phép chúng, đứa thì ngồi trong lòng mình, đứa thì ngồi trong lòng cha chúng; bằng ánh nhìn và cử chỉ, ông muốn các kỵ sĩ hiểu rằng họ không nên thấy bất bình khi học theo tấm gương của người đàn ông trẻ tuổi này. Tuy nhiên, khi nhận ra có nhiều người đã lách luật bằng cách kết hôn với các cô gái dưới tuổi dậy thì, và thường xuyên thay đổi vợ, ông giới hạn thời gian được phép tái hôn sau khi ly hôn, và hạn chế việc ly hôn.
XXXV. Bằng hai lần tuyển chọn riêng biệt và kỹ lưỡng, Augustus đã khôi phục số lượng các thành viên và sự huy hoàng của Viện Nguyên lão trước kia, điều đã bị che khuất bởi một đám đông hỗn loạn; bởi vì số nguyên lão lúc đó có tới hơn một ngàn người, và sau khi Caesar qua đời, một vài người rất bình thường đã được chọn vào Viện Nguyên lão nhờ thiên vị và hối lộ, nên họ thường được gọi là Orcini1. Vòng tuyển chọn đầu tiên do các nguyên lão đảm nhận, mỗi người được đề cử một ứng cử viên; tuy nhiên, vòng tuyển chọn cuối cùng phải do chính Augustus và Agrippa thực hiện. Trong dịp đó, người ta tin rằng ông đã chiếm lấy ghế chủ tọa, cùng với một chiếc áo giáp dưới áo tunic, một thanh kiếm bên cạnh, và mười con người dũng cảm thuộc tầng lớp nguyên lão, đồng thời cũng là bạn bè ông, đứng ở quanh ghế ngồi. Cordus Cremutius1 thuật lại rằng các nguyên lão không được phép tới gần Augustus, trừ phi họ đi từng người một, và trải qua một cuộc lục soát vũ khí rất kỹ càng. Ông khiến một số người xấu hổ đến mức phải xin từ chức; tuy nhiên, vẫn cho phép những người này giữ đặc quyền được mặc những trang phục khác biệt, có ghế ngồi trong các buổi biểu diễn trang trọng và tiệc tùng công khai, tương xứng với tầng lớp của một nguyên lão2. Để những người được lựa chọn thực hiện công việc tận tâm hơn và ít gặp vướng mắc hơn, Augustus hạ lệnh rằng tất cả nguyên lão, trước khi họp Viện Nguyên lão, nên bày tỏ lòng sùng kính bằng một lễ dâng hương trầm và rượu tại điện thờ của vị thần mà ngôi đền của ngài được xây liền với nghị viện3; rằng các buổi họp của Viện Nguyên lão chỉ nên tổ chức hai lần một tháng, cụ thể là vào ngày calends và ngày ides; và trong tháng Chín và tháng Mười4, một số lượng nhất định các thành viên, được tuyển chọn thông qua bốc thăm, sẽ tham dự cuộc họp để thông qua một đạo luật chẳng hạn. Cứ sáu tháng Augustus lại chọn một hội đồng mới, và cùng với những người đó, ông sẽ tham khảo trước một số công việc để có đánh giá thích hợp trước khi họp toàn bộ Viện Nguyên lão. Ông cũng để các nguyên lão bỏ phiếu xem vấn đề nào là quan trọng, và việc này không diễn ra theo thói quen hay trật tự thông thường, mà tùy vào ý thích của Augustus; ông cũng khuyến khích các thành viên đưa ra quan điểm riêng thay vì chỉ bỏ phiếu đồng thuận.
1. Orcini. Những người này còn được gọi là Charonites. Điều mỉa mai là họ đều mắc nợ một người đàn ông đã mất. Người này đã đi tới cầu xin Julius Caesar, sau cái chết của Marcus Antonius, để giới thiệu vào Viện Nguyên lão rất nhiều người thuộc tầng lớp thấp mà tên của họ đã được ghi lại trong ghi chép của vị hoàng đế đã qua đời.
1. Theo lời sử gia Dio, Cordus Cremutius đã viết cuốn Lịch sử các cuộc nội chiến, và Thời đại của Augustus.
2. Đối diện với vòng bán nguyệt phía trước sân khấu.
3. Viện Nguyên lão thường họp tại một trong những ngôi đền, và ở đó, có một điện thờ vinh danh một vài vị thần trong curia [chính quyền trung tâm quản lý các điện thờ tôn giáo], cũng là nơi vinh danh thắng lợi của triều đại Julian.
4. Sở dĩ có luật lệ này là để các thành viên trong Viện Nguyên lão có thể nghỉ ngơi vào mùa hái nho, một mùa hết sức quan trọng trong đời sống nông thôn, nhất là ở các vùng trồng nho để sản xuất rượu. Ở Trung và Nam Italia, mùa hái nho bắt đầu vào tháng Chín và kể cả trong những tình huống tồi tệ nhất, việc thu hoạch nhìn chung cũng sẽ hoàn tất trước khi tháng Mười kết thúc. Ở những vùng đất cao, như chúng ta đã được chứng kiến, người dân để nho chín trên cây cho tới tận tháng Mười một.
XXXVI. Augustus cũng đưa ra một vài thay đổi khác trong việc quản lý các vụ việc chung, trong số đó có những điều sau: không công khai các đạo luật của Viện Nguyên lão1; không cử quan tòa tới các xứ ngay sau khi vừa hết nhiệm kỳ; các tổng trấn nên có một khoản tiền nhất định ngoài khoản ngân quỹ cho ngựa và lều bạt, mà trước kia, nhà nước thường ký kết riêng với từng cá nhân; việc quản lý ngân quỹ nên được giao cho các pháp quan, hoặc những người từng là pháp quan thay vì để các quan coi quốc khố của thành phố đảm nhiệm; và Thập đại pháp quan [decemviri] nên tập trung cùng Ủy ban Một trăm [centumviri]2, ủy ban mà trước kia từng được các cựu pháp quan tập hợp.
XXXVII. Để tăng thêm số người làm công tác quản lý nhà nước, Augustus đã lập ra một số phòng ban mới; chẳng hạn như những người giám sát các tòa nhà công cộng, trông nom đường sá, các cống thoát nước và lòng sông Tiber; những người phân phát ngũ cốc cho mọi người; các quận trưởng của thành phố; một nhóm ba người chuyên tuyển chọn các nguyên lão; và một nhóm khác cho việc thanh tra một vài đội quân thuộc tầng lớp kỵ sĩ bất cứ lúc nào cần thiết. Ông cũng cho khôi phục vị trí giám quan1, vốn đã bị bãi bỏ từ lâu và gia tăng số lượng các pháp quan. [Ngoài ra], Augustus còn đưa ra yêu cầu là bất cứ khi nào vị trí chấp chính quan được trao cho ông, ông sẽ có hai đồng sự thay vì một người; tuy nhiên, đề nghị này bị bác bỏ, tất cả các nguyên lão đều tuyên bố bằng lời tung hô rằng Augustus sẽ làm giảm đi uy quyền của mình khi không đảm nhiệm vị trí này một mình mà chia sẻ nó với người khác.
1. Julius Caesar đã đưa vào một tập tục hoàn toàn trái ngược với việc này. Xem phần về vị hoàng đế này, mục xx.
2. Centumviri theo nghĩa đen là “một trăm.” Centumviri là một tòa án La Mã cổ xưa. Ban đầu tòa án này có 105 người, sau này thì lên đến 180 người. (ND)
1. Vào năm 312 kể từ khi Rome được thành lập, có hai quan tòa đã nhận chức giám quan. Công việc ban đầu của họ là ghi chép về số dân và giá trị tài sản của họ. Sau đó, họ được cấp thêm quyền giám sát về đạo đức của dân chúng; và từ giai đoạn này, các giám quan có tầm quan trọng lớn lao. Sau thời kỳ Sylla làm độc tài, việc tuyển chọn giám quan bị gián đoạn khoảng mười bảy năm. Dưới thời của các hoàng đế, vị trí này bị bãi bỏ, nhưng chức năng chủ yếu của nó được chính các hoàng đế đảm nhận; với cả sự thất thường lẫn nghiêm khắc.
XXXVIII. Là người rất hào phóng trong việc tôn vinh lòng dũng cảm trong quân đội, Augustus đã trao cho trên ba mươi vị tướng niềm vinh dự của một lễ khải hoàn lớn; số huy hiệu thắng trận do Viện Nguyên lão bầu chọn cũng được ông trao tặng nhiều hơn con số trên. Để con trai của các nguyên lão có thể nhanh chóng quen với việc quản lý các công việc chung, ông cho phép họ, khi bước vào tuổi trưởng thành2, cũng được khoác áo choàng của nguyên lão, với đường viền rộng hơn và được tham dự các cuộc tranh luận trong tòa nhà nghị viện. Khi họ bắt đầu phục vụ quân đội, Augustus không những trao cho họ vị trí của các giám quân quan trong quân đoàn, mà còn cho phép họ làm chỉ huy đội kỵ binh của đồng minh. Và để tất cả đều có cơ hội có được những trải nghiệm quân sự, Augustus thường ghép hai con trai của các nguyên lão vào làm đồng chỉ huy cho từng đội kỵ binh. Ông cũng thường kiểm tra đội quân của tầng lớp kỵ sĩ, khôi phục một tục lệ cổ xưa về đoàn người cưỡi ngựa [cavalcade], vốn đã bị bãi bỏ từ lâu1. Tuy nhiên, ông không buộc bất cứ ai phải xuống ngựa khi ông đang tuần tra, điều mà trước kia là một quy tắc. Đối với những người đã yếu đi cùng với tuổi tác, hoặc đau ốm, ông cho phép họ để ngựa đứng trước, đi bộ theo sau để điểm danh khi tên của họ được xướng lên trong danh sách duyệt binh. Ông cho phép những người ở tuổi ba mươi lăm và mong muốn được rời lưng ngựa, được phép giải ngũ.
XXXIX. Với sự trợ giúp của mười nguyên lão, Augustus bắt mỗi một kỵ sĩ La Mã phải đưa ra một cam kết: trừng phạt những người khiến ông không hài lòng. Phần lớn những kẻ này ông chỉ áp dụng hình phạt khiển trách, nhưng theo những mức độ khác nhau. Hình thức nhẹ nhàng nhất là phát cho họ những bản ghi chép2, bắt họ tập trung lại và đọc nội dung của nó ngay ở đó. Một vài người bị ông cách chức vì đã mượn tiền với lãi suất thấp và cho vay với lãi suất cao.
2. Nam thanh niên cho tới khi họ mười bảy tuổi và những phụ nữ trẻ chưa kết hôn đều mặc một chiếc áo choàng trắng có viền tím, gọi là Toga Praetexta. Trai tráng khi tới tuổi mười bảy sẽ không mặc trang phục cho vị thành niên nữa, mà chuyển sang áo Toga Virilis, hoặc trang phục của đàn ông. Nghi lễ thay áo toga được thực hiện rất trang trọng trước hình ảnh của các vị thần Lar, người sẽ ban phước lành cho vòng cổ bulla. Vào dịp này, hoặc họ sẽ tới điện Capitol, hoặc tới một số điện thờ, để bày tỏ lòng sùng kính với các vị thần.
1. Tiếng Latin: “Transvectio;” chỉ đám diễu hành của các kỵ sĩ, được thực hiện rất long trọng khắp thành phố. Nghi lễ này được tổ chức hằng năm, vào ngày 15 tháng Bảy. Các kỵ sĩ xuất phát từ đền thờ Danh dự, hoặc đền thờ thần Mars, nằm ngoài thành phố, đi tới điện Capitol, với những vòng nguyệt quế ở trên đầu, mặc áo choàng màu đỏ, và mang trên tay những kỷ niệm chương mà họ được tướng quân trao tặng như một phần thưởng cho lòng dũng cảm. Các kỵ sĩ cưỡi ngựa tới chỗ giám quan, khi đó đang ngồi trên ghế curule đối diện điện Capitol, sau đó xuống dắt ngựa để vị này kiểm tra. Nếu có kỵ sĩ nào vi phạm chuẩn mực đạo đức, có gia sản thấp hơn yêu cầu tối thiếu của tầng lớp kỵ sĩ hoặc thậm chí là không chăm sóc ngựa cẩn thận, giám quan sẽ hạ lệnh bán con ngựa của anh ta – điều này được giới kỵ sĩ coi là một sự sỉ nhục.
2. Tiếng Latin: “Pugillaria;” có thể hiểu là một kiểu sách bỏ túi. Người ta sẽ dùng “styli” [một phương tiện để viết hoặc khắc của người cổ đại] để lưu lại các bản ghi nhớ trên bề mặt bằng sáp của pugillaria. Nó dường như có nguồn gốc rất cổ xưa, vì chúng ta từng đọc về kiểu sách bỏ túi này trong tác phẩm của Homer với tên gọi là “pinokes” – II. z. 169: “Graphas en pinaki ptukto thyrophthora polla,” nghĩa là: “Viết những điều khủng khiếp lên cuộn giấy của mình.”
XL. Trong cuộc bầu chọn bảo dân quan, nếu không có đủ số lượng người ứng cử là nguyên lão, Augustus đề cử những người khác thuộc tầng lớp kỵ sĩ; sau khi hết nhiệm kỳ, ông cho phép họ tự do lựa chọn tầng lớp nào [nguyên lão hoặc kỵ sĩ] mà họ thích. Hầu hết tầng lớp kỵ sĩ đã bị giảm sút địa vị rất nhiều trong các cuộc nội chiến. Họ không dám ngồi xem các hội thi ở các nhà hát theo đúng ghế ngồi dành cho tầng lớp của mình do sợ bị phạt. [Vì lý do đó], Augustus ban hành một đạo luật, rằng với những cá nhân hoặc những người có bố mẹ từng thuộc tầng lớp kỵ sĩ, không ai phải chịu hình phạt này. Ông tiến hành điều tra dân số ở từng khu phố một: và để mọi người không quá bận rộn đến mức không tới nhận phần phân phối ngũ cốc, ông có ý định phát phiếu ba lần một năm, đều đặn bốn tháng một lần; nhưng theo yêu cầu của quần chúng, ông tiếp tục giữ tiền lệ cũ là người dân được nhận phần ngũ cốc của họ hằng tháng. Augustus cố gắng khôi phục luật bầu cử cũ, thông qua nhiều hình phạt khác nhau để ngăn chặn hối lộ. Vào ngày bầu cử, ông phân chia cho những thành viên của tộc Fabian và Scaptian1 một ngàn sesterce một người, để họ không vòi vĩnh bất cứ điều gì từ ứng cử viên. Băn khoăn về tầm quan trọng to lớn của việc bảo vệ dòng máu La Mã thuần khiết, không pha trộn với dòng máu ngoại lai hoặc nô lệ, ông không chỉ ban quyền công dân La Mã một cách thận trọng mà còn đặt ra một vài hạn chế đối với các cựu nô lệ. Khi Tiberius xin cho một người khách Hy Lạp được công nhận là công dân La Mã, Augustus viết thư trả lời như sau: “Ta không thể trao quyền tự do đó, trừ phi đích thân ông ta phải tới đây và chứng minh rằng ông ta có đủ cơ sở để cầu xin điều đó.” Và khi Livia nài xin điều này cho một chư hầu xứ Gaul, ông từ chối, nhưng miễn thuế cho anh ta, “Ta thà nhanh chóng chịu thiệt hại trong ngân khố quốc gia, hơn là để quyền công dân của La Mã trở nên phổ biến.” Không bằng lòng với việc đặt ra nhiều trở ngại cho việc giải phóng một phần hoặc hoàn toàn thân phận nô lệ, bằng cách nói nước đôi về số lượng, thân phận và sự khác biệt của những người được giải phóng; ông cũng tuyên bố rằng không một ai trong số những người từng bị xiềng xích hoặc tra tấn, có được quyền công dân dù là ở mức độ nào. Ông cũng đã cố gắng khôi phục phong tục cũ và trang phục của người La Mã; và có một lần, trong một cuộc họp quần chúng, khi nhìn thấy một đám đông trong những chiếc áo choàng không tay màu xám1, ông đã thốt lên với sự phẫn nộ:
Romanos rerum dominos, gentemque togatem.2
Nghĩa là:
Những đứa con trai vinh quang của Rome, chúa tể của địa cầu rộng lớn – phải sải những bước đầy tự hào trong chiếc áo toga phong nhã.
Đồng thời, ông hạ lệnh cho các quan thị chính rằng sau đó, bất kỳ người La Mã nào xuất hiện ở quảng trường hoặc trường đua đều phải cởi bỏ áo khoác ngắn của họ và mặc áo toga.
1. Augustus là người nhà Scaptian do ông có mối liên kết với dòng họ Octavian; và là người nhà Fabian do được Julius Caesar, người nhà Julian nhận nuôi. (ND)
1. Tiếng Latin: “Pullatorum;” màu tối, hoặc là màu sẫm hoặc nhuốm màu bùn đất. Loại áo toga có màu trắng là trang phục dành riêng cho giới cầm quyền ở Rome; nếu không có nó, họ sẽ không xuất hiện ở nơi công cộng; cũng giống như thành viên của một trường đại học bị cấm xuất hiện ở chỗ đông người nếu không mặc trang phục của trường hoặc các binh lính trong đơn vị đồn trú mà lại không có trang phục của trung đoàn vậy.
2. Aen. i. 186.
XLI. Augustus thể hiện sự hào phóng của mình đối với mọi tầng lớp trong xã hội trong nhiều dịp khác nhau. Hơn nữa, khi ông mang kho báu thuộc về các vị vua Ai Cập vào thành phố, trong lễ khải hoàn Alexandria, ông đã có nhiều tiền đến mức lãi suất giảm còn giá đất thì tăng lên đáng kể. Và ngay sau đó, khi các món tiền lớn ngày một thường xuyên đổ vào túi ông qua nhiều cách tịch thu tài sản khác nhau, Augustus sẽ cho vay mà không lấy lãi, trong một thời gian nhất định, với điều kiện người vay phải có đủ tài sản đảm bảo có giá trị gấp đôi số tiền vay mượn. Ông quy định tài sản cần thiết để đủ tiêu chuẩn trở thành nguyên lão là 12.000 sesterce thay vì 8.000 sesterce như trước kia; và với những người không có nhiều tiền, ông bù vào sự thiếu hụt đó. Ông thường quyên góp cho mọi người, nhưng với số tiền khác nhau; đôi khi 400, đôi khi 300, hoặc 250 sesterce, và thậm chí còn tặng thưởng cho nhiều cậu bé, những người vốn không được phép nhận bất cứ thứ gì cho tới khi mười một tuổi. Trong một lần khan hiếm ngũ cốc, ông thường xuyên để mọi người mua lương thực với giá rất thấp, hoặc miễn phí; và tăng gấp đôi con số trên thẻ lĩnh tiền1.
XLII. Tuy nhiên để chứng minh rằng mình là một vị hoàng đế coi trọng lợi ích của người dân hơn là những tràng vỗ tay của họ, Augustus khiển trách họ rất nặng nề, khi họ phàn nàn về sự khan hiếm và đắt đỏ của rượu vang. “Con rể ta, Agrippa,” ông nói, “sẽ dập tắt cơn khát của các người bằng lượng nước dồi dào mà nó cung cấp cho thành phố.” Khi dân chúng yêu cầu một món quà mà ông đã hứa với họ, ông nói, “Ta là người đã nói là sẽ làm.” Nhưng khi người dân nài nỉ điều mà ông không hề hứa hẹn, Augustus đã đưa ra một thông cáo trách mắng họ vì đã có hành động xúc phạm ông, đồng thời nói với họ rằng, “Ta sẽ chẳng cho các ngươi gì cả, bất cứ điều gì ta có thể đã dự định làm.” Cũng với sự nghiêm khắc như vậy, khi thực hiện lời hứa về một khoản tiền từ thiện, Augustus nhận thấy nhiều cựu nô lệ được ghi tên vào danh sách công dân, ông tuyên bố rằng những người ông không hứa hẹn sẽ chẳng nhận được thứ gì cả, còn với những người còn lại, ông trao cho họ ít hơn đã tuyên bố để giữ lại số tiền còn lại. Vào một dịp khác, giai đoạn cực kỳ thiếu thốn mà gần như không thể khắc phục được, Augustus ra lệnh trục xuất khỏi thành phố những nô lệ được mua về để bán lại, các đấu sĩ, và tất cả những người nước ngoài, ngoại trừ các thầy thuốc và thầy giáo các môn khoa học khai phóng. Một bộ phận những nô lệ phục vụ trong nhà cũng bị trục xuất. Cuối cùng, khi chấm dứt được tình trạng khan hiếm lương thực, ông viết, “Ta có ý định hủy bỏ tất cả những tục lệ cho phép đem tiền ngân khố ra mua ngũ cốc cho mọi người, bởi vì họ phụ thuộc quá nhiều vào nó đến mức quá lười biếng, không chịu trồng trọt trên mảnh đất của họ; tuy nhiên, ta đã không kiên định với việc đó, khi ta thấy chắc chắn rằng tục lệ này, vào lúc này hay lúc khác, sẽ được khôi phục bởi một vài kẻ có tham vọng lấy được sự ủng hộ của đám đông.” Tuy nhiên, sau đó, ông dành nhiều sự quan tâm tới lợi ích của nông phu và thương nhân tương đương với việc chú ý tới các cư dân nhàn rỗi1.
1. Tiếng Latin: “tesserae nummulariae;” chỉ một thẻ bài nhỏ hoặc một quả bóng gỗ, rỗng ở bên trong, đều được đánh số rõ ràng. Những thẻ này được phân chia cho người dân và họ sẽ nhận được số tiền tương ứng với số đã được ghi trên thẻ. Điều này cũng áp dụng tương tự với việc phân chia ngũ cốc, dầu và nhiều loại hàng hóa khác. (ND)
1. Gần như rất khó để hướng sự chú ý của độc giả tới những quan điểm về kinh tế chính trị rất xác đáng của vị hoàng đế sáng suốt này. Tuy nhiên, việc bắt dân La Mã mặc áo toga dễ dàng hơn nhiều việc phớt lờ những đòi hỏi về quyền lợi cá nhân của họ.
XLIII. Về số lượng, sự phong phú và độ hoành tráng của các cuộc trình diễn công cộng, Augustus đã vượt qua tất cả những người đi trước ông. Augustus đã tổ chức các hội thi cho dân chúng 24 lần, nhân danh chính ông; và 23 lần khác nhân danh các quan tòa hoặc vắng mặt hoặc không thể trả nổi chi phí. Đôi khi, các màn trình diễn được thực hiện ngay trên các con đường khác nhau của thành phố, và ở một vài sân khấu, cũng như được trình diễn bởi các diễn viên nói bằng tất cả các ngôn ngữ. Không chỉ dừng lại ở các quảng trường, khán đài, ông còn tổ chức các trò vui chơi giải trí cho quần chúng ở trường đua, và tại septa1: thi thoảng, ông chỉ cho quần chúng xem cuộc săn thú hoang. Augustus cho quần chúng tiêu khiển bằng việc xem các đô vật ở Campus Martius, nơi các ghế ngồi bằng gỗ được dựng lên cho mục đích đó; và bằng một cuộc hải chiến, mà vì nó, ông đã phải cho đào hồ gần sông Tiber, nơi mà lúc đó là khu rừng của gia đình Caesar. Trong suốt hai sự kiện giải trí này, Augustus cho đặt các chốt gác trong thành phố, lo sợ rằng các nhóm trộm cướp sẽ lợi dụng thời điểm chỉ còn một số ít người ở lại trong nhà, để cướp phá. Trong trường đua, ông tổ chức các cuộc thi điền kinh và chạy đua bằng xe ngựa, các cuộc đấu với thú dữ, mà những người tham gia thường là những thanh niên thuộc các tầng lớp cao quý nhất. Màn biểu diễn mà vị hoàng đế này thích nhất là trò Troy, do một số lượng nhất định các chàng trai thuộc các nhóm khác nhau về độ tuổi và địa vị tham gia; Augustus cho rằng bản thân trò chơi này đã rất thú vị và từ xa xưa, người ta đã thừa nhận rằng tinh thần của những nhà quý tộc trẻ tuổi nên được thể hiện trong những dịp như thế này. Với Caius Nonius Asprenas, người đã bị gãy chân do ngã khi tham gia trò chơi, Augustus đã tặng cho cậu một chiếc vòng cổ bằng vàng, và cho phép cậu và các hậu duệ được mang họ Torquati. Tuy nhiên, ngay sau đó, Augustus cũng từ bỏ việc tổ chức trò Troy, sau một bài diễn văn khắt khe và cay nghiệt của biện giả Asinius Pollio trước Viện Nguyên lão; trong đó, vị này phàn nàn một cách cay đắng về nỗi bất hạnh của Aeserninus, cháu nội ông ta, người cũng bị gãy chân trong trò giải trí này.
1. Septa là những khu vực được rào lại bằng các tấm ván, thường được dùng với mục đích tách riêng những người thuộc tầng lớp khác nhau, và đôi khi được dựng lên như những địa điểm vận động bầu cử.
Đôi khi, Augustus khuyến khích các kỵ sĩ La Mã lên diễn trên sân khấu hoặc chiến đấu như những đấu sĩ; nhưng chỉ trước khi Viện Nguyên lão ra sắc lệnh nghiêm cấm điều này. Sau này, chỉ có duy nhất một lần Augustus tổ chức một cuộc trình diễn theo kiểu đó với sự tham gia của một thanh niên tên là Lucius, có xuất thân tốt, người cao chưa tới 60 cm, chỉ nặng 31 cân, và còn có một giọng nói oang oang. Tại một trong những cuộc biểu diễn công khai, Augustus đã mang các con tin của người Parthia, đây là lần đầu tiên dân tộc này gửi con tin tới Rome, đi qua phần giữa của khán đài, và xếp họ ngồi vào hàng ghế thứ hai phía trên ông. Tương tự, vào những thời điểm không có thú vui giải trí công cộng nào, nếu có bất cứ thứ gì lạ lùng được mang tới Rome mà có thể thỏa mãn sự tò mò, Augustus sẽ cho triển lãm trước công chúng; ông cũng đã cho triển lãm một con tê giác ở Septa, một con hổ trên sân khấu, và một con rắn dài năm mươi cubit1 ở Comitium. Trong dịp tổ chức hội thi Circensian như đã hứa, Augustus bị ốm và bắt buộc phải ngồi kiệu trên Thensae2. Một lần khác, trong dịp chào mừng khai trương nhà hát Marcellus, các mối nối chiếc ghế curule3 của Augustus bất ngờ bị tuột ra khiến ông ngã về phía sau. Và trong các hội thi do chính các cháu trai ông tổ chức, khi có tiếng báo động rằng nhà hát đang đổ xuống, mọi người đều hoảng hốt đến mức tất cả những nỗ lực của Augustus để tái ổn định và yêu cầu họ giữ trật tự đều thất bại, ông bèn rời khỏi vị trí, đích thân ngồi vào khu vực được cho là nguy hiểm nhất của nhà hát.
1. Cubit: đơn vị đo chiều dài ngày xưa, một cubit bằng 45,27 cm. (ND)
2. Thensa là một cỗ xe sang trọng có bốn bánh, và bốn ngựa kéo, được trang hoàng bằng bạc và ngà voi. Trong hội thi Circensian, cỗ xe này sẽ kéo theo bức tượng của các vị thần, trong một đám rước long trọng, từ điện thờ của họ tới một địa điểm trong trường đua có tên là Pulvinar, nơi các trường kỷ đã được chuẩn bị sẵn cho việc đón rước. Các bức tượng được nối với cỗ xe bằng các sợi dây da [lora tensa]; còn theo sau là những người thuộc tầng lớp cao quý nhất trong xã hội, trong trang phục lộng lẫy nhất của họ. Những người hộ tống được thoải mái đặt tay lên các dây kéo: và nếu có cậu bé nào vô ý làm tuột mất sợi dây da mà cậu ta cầm, thì theo luật đám rước phải tiến hành lại từ đầu.
3. Trong nền cộng hòa La Mã cũng như trong đế chế La Mã, ghế curule là loại ghế được thiết kế riêng, chỉ dành cho những người có quyền lực tối cao, chẳng hạn như các nhà độc tài, các pháp quan, các chấp chính quan. Bởi vậy, loại ghế này còn được coi là biểu tượng cho quyền lực chính trị. (ND)
XLIV. Augustus điều chỉnh lại sự hỗn loạn và mất trật tự mà các khán giả gây ra khi tìm kiếm chỗ ngồi trong các hội thi, sau khi một nguyên lão tại Puteoli đưa ra lời chê bôi rằng trong một nhà hát đông người, chẳng ai kiếm nổi một chỗ đứng tử tế. Do đó, Augustus ban hành một sắc lệnh, rằng trong tất cả những cuộc trình diễn công cộng thuộc bất kỳ dạng thức nào, và ở bất cứ nơi nào, hàng ghế đầu tiên phải được để trống để dành chỗ cho các nguyên lão. Ông thậm chí không cho phép các đại sứ của các dân tộc tự do, hoặc sứ giả của các đồng minh La Mã, được ngồi ở vòng bán nguyệt trước sân khấu [orchestra] khi thấy một vài cựu nô lệ được đảm nhận vai trò đó. Augustus tách binh lính khỏi phần còn lại của đám đông, và sắp xếp ghế ngồi riêng cho những người bình dân đã kết hôn. Với các cậu bé, ông để chúng ngồi thành một hàng, còn những người giám hộ thì ở ngay sát đó; đồng thời, hạ lệnh cấm không được mặc đồ đen ở trung tâm của khán đài1. Augustus không cho phép bất kỳ phụ nữ nào được xem các đấu sĩ thi đấu, trừ phi họ ngồi ở phần trên của khán đài, mặc dù trước đây họ vẫn ngồi lẫn với các khán giả khác. Với các Trinh nữ Vestal, ông ban tặng cho họ chỗ ngồi riêng, đối diện với ghế của pháp quan. Tuy nhiên, ông không cho phép nữ giới xem đấu vật: bởi vậy, khi tổ chức hội thi này vào dịp nhậm chức đại tư tế, Augustus đã trì hoãn cuộc đấu của cặp đô vật do mọi người gọi tới cho đến tận sáng hôm sau, và tuyên bố về “Sự hài lòng của ông khi không có một phụ nữ nào xuất hiện ở rạp đấu trước năm giờ.”
1. “Cavea,” theo tiếng Latin, là chỉ khán đài. Những hàng ghế phía trước được gọi là “cavea prima;” những hàng ghế cuối gọi là “cavea ultima,” hoặc “summa;” còn hàng ghế giữa gọi là “cavea media.”
XLV. Nhìn chung, Augustus xem hội thi Circensian từ những căn phòng trên tầng thượng, trong những ngôi nhà của bạn bè ông hoặc của những cựu nô lệ; đôi khi ông thưởng thức cuộc trình diễn từ những nơi được dành để đặt tượng các vị thần, và thường ông ngồi cùng vợ và con cái. Augustus thi thoảng vắng mặt một vài giờ trong các cuộc biểu diễn, và đôi lúc biến mất cả ngày; nhưng không bao giờ quên xin lỗi đám đông và chỉ định người thay thế mình làm chủ tọa. Một khi đã xuất hiện, Augustus hoàn toàn tập trung vào buổi trình diễn, hoặc để tránh những lời chê trách mà người ta vốn nhắm vào cha nuôi của ông là Caesar do vị này thường đọc thư và các bản ghi chép, đồng thời viết lách suốt cả buổi; hoặc vốn dĩ Augustus thực sự vui thích khi tham dự các hoạt động này, điều mà ông thường bày tỏ một cách nồng nhiệt mà không cần che giấu. Niềm vui thích đó thông thường được thể hiện qua cách trao tặng các vương miện danh dự, những phần thưởng hậu hĩnh cho những người biểu diễn tốt nhất trong các hội thi do người khác tổ chức; và ông không bao giờ tham dự bất kỳ cuộc biểu diễn nào của người Hy Lạp mà không có những phần thưởng xứng đáng nhất, phù hợp với công sức của họ. Augustus đặc biệt thích xem các trận đấm bốc, nhất là giữa những người Latin; không chỉ giữa những cặp đấu được đào tạo một cách chuyên nghiệp, bài bản mà ông thường sắp xếp để đấu với các nhà vô địch người Hy Lạp, mà cả những cặp đấu thuộc các tầng lớp thấp hơn trong xã hội đang phải chiến đấu ngoài đường phố, và thiên về tính bản năng hơn là có hiểu biết gì về kỹ thuật. Tóm lại, vị hoàng đế này vinh dự được bảo trợ tất cả những người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội có đóng góp cho thành công của các cuộc giải trí công cộng theo bất kỳ cách nào. Ông không chỉ duy trì mà còn mở rộng đặc quyền của các đô vật. Ông ngăn cấm các trận đấu giữa các đấu sĩ mà người thua bị giết chết. Ông tước đoạt quyền trừng phạt người biểu diễn của các quan tòa vào bất kỳ thời điểm nào và bất cứ nơi nào, điều mà luật pháp cổ xưa đã trao cho họ; hạn chế hoàn toàn quyền hạn của các quan tòa đối với họ trong thời gian trình diễn và với các lỗi nhẹ trên sân khấu. Tuy nhiên, ông cho phép, mà không giảm bớt và đòi hỏi vô cùng khắt khe việc các đô vật và đấu sĩ phải nỗ lực lớn nhất trong cuộc chạm trán. Augustus rất nghiêm khắc hạn chế sự phóng đãng của những người tham gia biểu diễn tới mức khi phát hiện ra có một người phụ nữ đã lập gia đình với mái tóc cắt ngắn, mặc trang phục đàn ông, ngồi đợi Stephanio, một diễn viên thuộc cấp cao nhất, Augustus đã cho đánh phạt vị này trên tất cả ba sân khấu, sau đó trục xuất ông ta. Khi một pháp quan phàn nàn về Hylas, một diễn viên kịch câm, Augustus cho phạt roi Hylas tại sân nhà riêng của anh ta, tuy nhiên lại mở cửa cho công chúng xem. Và, với Pylades, ông không chỉ trục xuất khỏi thành phố mà còn trục xuất khỏi Italia vì đã chỉ tay vào một khán giả, người đã huýt sáo chê bai anh ta và thu hút sự chú ý của các khán giả khác.
XLVI. Sau khi đã ổn định thành phố và các vấn đề liên quan, ông đã gia tăng dân số Italia bằng cách thêm vào không ít hơn hai mươi tám thuộc địa1 và trang hoàng thành phố bằng các tòa nhà công cộng, và các đại lộ. Về quyền và đặc quyền, ông đưa ra theo một tiêu chuẩn tương đương với Rome, bằng cách đưa ra cách thức bầu cử mới, trong đó các công chức và quan tòa của thuộc địa có thể bỏ phiếu tại nhà, niêm phong rồi gửi về Rome cho kịp thời gian bầu cử. Để gia tăng số lượng những người có địa vị, cũng như số lượng trẻ em thuộc các tầng lớp thấp hơn, ông phê chuẩn mọi kiến nghị của những người mà trước hết có mong muốn được phục vụ trong quân đội trên lưng ngựa như các kỵ sĩ, và tiếp theo có lời giới thiệu của thị trấn nơi họ sinh sống; khi tới thăm một vài quận của Italia, ông đã trao tặng một ngàn sesterce cho mỗi người thuộc tầng lớp thấp hơn đã tới diện kiến ông cùng với con trai hoặc con gái họ.
1. Năm 726 kể từ khi Rome được thành lập.
XLVII. Với các xứ quan trọng không thể dễ dàng tin tưởng hoặc không an toàn khi giao phó cho các quan tòa hằng năm, Augustus tự mình quản lý: phần còn lại ông giao cho các tổng trấn thông qua bốc thăm; tuy nhiên, đôi khi ông cũng thực hiện việc hoán đổi, và thường đích thân đi thăm các xứ. Đối với một vài thành phố liên minh với Rome, nhưng do lối sống trụy lạc mà đã sớm bị hủy hoại, Augustus tước bỏ quyền tự trị ở đó. Với các thành phố khác còn chìm trong nợ nần, ông hỗ trợ và cho xây dựng lại như thể chúng đã bị động đất phá hủy. Với những người có thể chứng minh được họ xứng đáng trở thành công dân La Mã, ông cấp cho họ quyền công dân ở Latium1 hoặc thậm chí quyền công dân của Rome. Tôi tin rằng, không một xứ nào mà Augustus chưa tới thăm, ngoại trừ châu Phi và Sardinia. Sau khi buộc Sextus Pompeius lánh nạn ở những xứ này, ông quả thực đã định vượt sông từ Sicily tới đó nhưng lại bị ngăn lại bởi các cơn bão dữ, kéo đến liên tục và sau đó lại không có dịp phù hợp hoặc cần thiết phải có một chuyến đi như vậy.
XLVIII. Trong các vương quốc mà Augustus đã tự biến mình thành chủ nhân nhờ việc chinh phạt, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, còn lại hoặc là ông trao trả cho các chủ nhân cũ2 hoặc là giao cho những người nước ngoài. Giữa các vị vua đồng minh với Rome, ông khuyến khích sự kết giao gần gũi nhất; luôn sẵn sàng thúc đẩy hoặc ủng hộ bất kỳ đề nghị cầu hôn hoặc kết tình bằng hữu nào; và quả thực, ông đối xử với họ với sự kính trọng như nhau, như thể họ là thành viên và là một phần của đế chế. Đối với những vị vua còn nhỏ tuổi hoặc không tỉnh táo, Augustus chỉ định người giám hộ, cho tới khi họ đủ tuổi hoặc tỉnh táo trở lại; con trai của nhiều người trong số họ cũng được ông nuôi nấng và giáo dục theo cách riêng.
1. Latium: khu vực trung tâm nằm ở phía tây của Italia, trong đó có Rome. Nơi đây được coi là khu vực đất đai màu mỡ, nơi cư trú của các dân tộc Latin. (ND)
2. Như trong trường hợp của Herod, Joseph. Antiq. Jud. xv. 10.
XLIX. Về quân đội, Augustus cắt đặt các quân đoàn và các đội quân đồng minh tới các xứ, đóng một hạm đội ở Miseum và một hạm đội khác ở Ravenna để bảo vệ vùng biển Thượng và biển Hạ1. Một số lượng lớn binh lính đã được lựa chọn từ tất cả các lực lượng để nắm các chốt canh trong thành phố, và một phần là để phục vụ trong đội vệ quân của chính Augustus. Tuy nhiên, ông đã cho giải tán đội vệ quân Tây Ban Nha, những người mà ông đã giữ lại cho tới tận khi Antonius qua đời; đồng thời, làm điều tương tự với đội quân người German sau khi đánh bại Varus. Mặc dù tuyển chọn số lượng lớn binh lính cho các đội quân như vậy, Augustus không bao giờ cho phép một lực lượng lớn hơn ba đội quân [cohort]2 trong thành phố, và không cho phép đóng doanh trại3 ở đây. Phần quân đội còn lại, ông cắt cử tới khu vực lân cận của các thị trấn gần nhất, và tới các doanh trại mùa đông và mùa hè. Với toàn bộ lực lượng quân đội trong đế chế, Augustus đều áp dụng một mô hình trả lương và trợ cấp cố định theo vị trí trong quân đội, thời gian phục vụ và năng lực cá nhân. Nhờ đó, sau khi giải ngũ, binh lính sẽ không dễ bị kích động bởi thời cuộc và không thấy cần thiết phải gia nhập với những kẻ bạo loạn. Nhằm có nguồn ngân quỹ luôn luôn sẵn sàng đáp ứng việc trả lương hưu và trợ cấp cho binh sĩ, Augustus đã thành lập một kho bạc quân sự, và dùng các loại thuế mới cho việc này. Để có được những thông tin tình báo sớm nhất về những gì đang diễn ra khắp các xứ, ông xây dựng các chốt gác. Có một thanh niên đứng chốt ở một khoảng cách vừa phải dọc các tuyến đường quân sự, và sau đó là những người đưa tin thường xuyên cùng với những phương tiện nhanh nhất; điều này nhìn chung rất tiện lợi vì đôi khi, những người đưa các công văn được viết ngay tại chốt sau đó có thể phải cung cấp thêm các thông tin liên quan.
1. Biển Adriatic và biển Tuscan.
2. Cohort: một trong mười đơn vị thuộc quân đoàn La Mã cổ xưa, bao gồm từ 300 tới 600 lính. (ND)
3. Việc này được Tiberius chính thức quy định. Xem TIBERIUS, mục xxxvii.
L. Khi niêm phong các giấy chứng nhận đặc quyền, các huấn lệnh hoặc thư của các sứ đồ, Augustus, ban đầu, sử dụng biểu tượng nhân sư, sau đó là biểu tượng đầu của Alexander Đại đế, và cuối cùng, là biểu tượng của chính ông, được khắc bởi Dioscorides. Biểu tượng này được các vị hoàng đế kế vị tiếp tục sử dụng. Augustus là người cực kỳ chính xác trong việc viết ngày trong các lá thư, ông thường viết rõ ràng thời gian mà chúng được gửi đi là vào ban ngày hay ban đêm.
LI. Có rất nhiều ví dụ phong phú và nổi bật về lòng nhân từ và độ lượng của Augustus. Không thể đếm được bao nhiêu lần và bao nhiêu người thuộc phe đối địch đã được ông tha thứ, ủng hộ và đưa lên vị trí nổi bật nhất trong nhà nước. Khi Julius Novatus công bố lá thư xúc phạm ông nhân danh Agrippa Trẻ, và Cassius Patavinus công khai tuyên bố tại một cuộc vui nơi rất đông người rằng, “không muốn cúi chào nhưng cũng không có đủ dũng khí để đâm Augustus,” ông quyết định phạt tiền một người, còn người kia lãnh một án trục xuất nhẹ nhàng. Augustus cho rằng trừng phạt như vậy là đủ, dù cả hai nhân vật trên đều thuộc tầng lớp bình dân. Trong vụ xử Aemilius Aelianus của Cordova, giữa những lời buộc tội công khai chống lại vị này, đặc biệt nhấn đi nhấn lại rằng Aemilius Aelianus từng nói xấu Caesar, Augustus quay sang nguyên cáo và chia sẻ một cách thành thật rằng: “Ta ước gì ông có thể chứng minh điều đó; ta sẽ để Aelianus biết rằng ta cũng có tài ăn nói, và miệng lưỡi ta còn sắc bén hơn cả Aelianus khi buộc tội.” Cả thời điểm đó lẫn sau này, Augustus cũng không hề thực hiện bất kỳ cuộc điều tra xa hơn nào về vụ việc. Và khi Tiberius, trong một lá thư, phàn nàn về một lời sỉ nhục với sự nóng nảy, vội vàng, Augustus trả lời như sau: “Tiberius thân mến, đừng để cho sự nóng vội của tuổi trẻ thao túng mình; cũng không nên quá phẫn nộ khi có ai nói xấu ta. Nếu chúng ta có thể ngăn người khác khỏi làm phiền mình thì như thế đã là quá đủ rồi.”
LII. Mặc dù hiểu rằng việc xây dựng đền thờ để vinh danh các tổng trấn là điều bình thường, Augustus không cho phép xây dựng những công trình như thế ở bất cứ xứ nào, trừ phi gắn với tên ông và Rome. Trong phạm vi thành phố, Augustus thường xuyên từ chối bất kỳ vinh dự nào kiểu đó. Ông cho nung chảy tất cả những bức tượng bằng bạc được đúc cho mình, chuyển toàn bộ thành các ghế ba chân rồi đem hiến cho đền Palatium Apollo. Và khi mọi người thúc bách ông chấp nhận vị trí độc tài, Augustus đã quỳ một bên gối xuống, với áo toga vắt qua vai, thật lòng nài xin được từ chối.
LIII. Augustus ghét cay ghét đắng danh hiệu Chúa tể1, coi đó là điềm xấu và là một sự xúc phạm. Trong một lần xem kịch ở nhà hát, nơi ông được giới thiệu là “vị chúa tể công bằng và độ lượng,” và tất cả mọi người, cùng với lời tung hô vui vẻ, tán thành điều đó, Augustus ngay lập tức bắt họ phải dừng lại việc tâng bốc quá đà, bằng cách xua tay, cau mày nghiêm nghị và hôm sau, công khai thể hiện sự không hài lòng của mình trong một tuyên bố. Sau này, Augustus không bao giờ chịu để người ta gọi mình theo cách đó, kể cả người đó có là con cái hoặc cháu chắt của ông; trong lời đùa cợt hoặc nói chuyện nghiêm túc, ông cũng cấm chúng không được sử dụng cách tán tụng như vậy với người khác. Ông hiếm khi ghé thăm hoặc rời khỏi một thành phố hoặc thị trấn vào thời gian nào khác ngoại trừ buổi tối hoặc đêm để tránh gây rắc rối cho ai đó tán tụng mình. Trong suốt thời gian làm chấp chính quan, Augustus thường đi bộ trên phố; nhưng trong những thời điểm khác, ông di chuyển bằng một xe ngựa nhỏ. Augustus bổ nhiệm vào các vị trí ở tòa án cả những thường dân lẫn những người thuộc các tầng lớp cao hơn; luôn niềm nở ân cần khi nhận kiến nghị của những người đã tìm đến mình, tới mức có lần Augustus đã khiến trách nhẹ nhàng một người đàn ông, bằng cách nói rằng, “Ngươi trình bày chuyện của mình với rất nhiều do dự như thể ngươi đang phải dâng tiền cho một con voi vậy.” Những ngày họp với Viện Nguyên lão, Augustus thường bày tỏ sự tôn trọng với mọi thành viên bằng cách gọi tên từng người khi họ ngồi xuống mà không cần bất kỳ người nhắc tên nào; và khi rời khỏi đó, ông cũng cố gắng tới chào tạm biệt từng người khi họ vẫn còn chưa rời khỏi ghế. Tương tự, ông duy trì sự tương tác liên tục với nhiều người, tham dự các dịp lễ mừng tại gia đình của họ; cho tới tận khi ông già đi, và không còn thích hợp với những đám đông trong các dịp cưới xin. Khi được tin Gallus Terrinius, một nguyên lão, người mà ông chỉ quen biết sơ sơ, bất ngờ bị mất thị lực, và muốn chấm dứt tình cảnh khổ sở này bằng cách tự bỏ đói mình tới chết, Augustus đã tới thăm và bằng những lời động viên an ủi, khuyên Gallus Terrinius nên từ bỏ ý định.
1. Tertullian, trong cuốn Lời xin lỗi, chương 34, cũng đưa ra bình luận tương tự. Từ này sau đó đã có nét nghĩa mới mang tính thần học như bây giờ, nghĩa là ám chỉ Thần thánh, vì nó thường đi cùng với từ Chúa trời; “nunquum se dominum vel deum appellare voluerit.”
LIV. Khi đang nói chuyện tại Viện Nguyên lão, một trong những thành viên nói với Augustus rằng, “tôi không hiểu ý ngài là gì,” và một người khác thì nói: “tôi không đồng ý với ngài, làm thế nào để tôi phản biện một cách an toàn đây?” Và đôi lúc, khi ông vô cùng khó chịu với những cuộc tranh luận diễn ra ở Viện Nguyên lão tới mức bỏ đi trong giận dữ, một vài thành viên đã nhắc lại tuyên bố rằng: “Chắc chắn, các nguyên lão có quyền tự do ngôn luận về tất cả các vấn đề của nhà nước.” Viện Nguyên Lão là nơi mà từng người được điểm danh sẽ có quyền đề cử một người khác. Antistius Labeo, trong cuộc bầu chọn Viện Nguyên lão mới, đã chọn Marcus Lepidus, người từng là kẻ thù của Augustus, và lúc đó đang bị trục xuất; và khi có người hỏi ông ta rằng, “Không còn ai xứng đáng hơn hay sao,” Antistius Labeo đáp lời: “Mỗi người đều có chính kiến riêng của mình.” Không một ai lấy làm phiền lòng về quyền tự do ngôn luận của ông ta, mặc dù nó được sử dụng một cách xấc xược.
LV. Thậm chí khi một vài lời phỉ báng đê tiện nhằm vào ông được phát tán trong Viện Nguyên lão, Augustus chẳng hề bận tâm, cũng không khiến mình gặp rắc rối khi phản bác chúng. Ông không tốn công thực hiện một cuộc điều tra để xem ai là tác giả, mà chỉ đưa ra đề nghị rằng, trong tương lai, ông sẽ chú ý tới những kẻ phỉ báng hoặc công khai những bài diễn văn sỉ nhục người khác dưới một cái tên giả danh.
LVI. Bị kích động bởi những lời chế giễu nóng nảy, mà mục đích là khiến ông ghê tởm, Augustus đã đáp trả bằng một thông cáo; tuy nhiên ông đã ngăn Viện Nguyên lão thông qua đạo luật hạn chế thái độ tùy tiện, coi thường người khác của một số người. Bất cứ khi nào tham dự một cuộc bầu chọn quan tòa, Augustus đều đi xung quanh các nhóm, cùng với các ứng cử viên của mình, vận động phiếu bầu của người dân theo cách thông thường. Ông tự đưa ra lá phiếu trong nhóm của mình. Hoàng đế cũng chấp nhận việc mình có thể bị triệu tập với vai trò là nhân chứng trước tòa, không những bị chất vấn mà còn bị thẩm vấn chéo, với sự kiên nhẫn tuyệt đối. Khi xây dựng quảng trường của mình, Augustus rất nghiêm khắc với bản thân, không lạm dụng quyền lực để ép buộc các chủ nhà lân cận phải từ bỏ tài sản của họ. Ông cũng không bao giờ nhắc tới các con trai trước mặt mọi người mà quên thêm vào câu, “nếu chúng xứng đáng với điều đó.” Khi các khán giả đứng ở lối vào nhỏ hẹp của nhà hát, và vỗ tay tán thưởng ở đó, Augustus coi đó là một vấn đề rất đáng phàn nàn.
Augustus luôn mong muốn bạn bè của ông sẽ trở thành những người vĩ đại và quyền lực trong nhà nước, nhưng họ không có đặc quyền riêng, hoặc được miễn trừ khỏi các đạo luật. Khi Asprenas Nonius, một người bạn thân thiết của ông, trong phiên tòa của Cassius Severus, bị đem ra xét xử vì tội hạ độc, ông đã hỏi ý kiến các nguyên lão xem ông nên làm gì trong trường hợp này, bởi, ông nói, “Tôi sợ rằng nếu tôi đứng về phía Asprenas Nonius, người ta sẽ nghi ngờ tôi đã làm bình phong che chắn một tội phạm; còn nếu không, tôi đã ruồng bỏ và phê phán vội vã một người bạn.” Do đó, cùng với sự đồng thuận nhất trí của các nguyên lão, ông đã đứng giữa những người biện hộ cho Cassius Severus trong một vài giờ, nhưng không trò chuyện với bị cáo như thường lệ. Augustus cũng đứng ra biện hộ cho những người khác; như khi thay mặt Scutarius, một người lính cũ của ông khi người này bị buộc tội vu khống. Augustus không bao giờ giải vây cho bất kỳ người nào khỏi việc truy tố, ngoại trừ một lần ông ra tay cứu một người đàn ông đã đưa tin về âm mưu Muraena; và cũng chỉ làm việc đó khi nguyên cáo, trong phiên tòa công khai, đã từ bỏ việc tố tụng.
LVII. Không khó để có thể hình dung Augustus đã được yêu mến như thế nào vì cách cư xử đúng mực trong tất cả những khía cạnh trên. Tôi không nói tới những sắc lệnh của Viện Nguyên lão nhằm vinh danh ông, điều mà dường như là kết quả của sự ép buộc hoặc chiều theo mong muốn của người khác. Các kỵ sĩ La Mã luôn tự nguyện, và đồng lòng, tổ chức sinh nhật cho Augustus trong suốt hai ngày; và tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp, hằng năm, khi thực hiện một lời thề, đều ném một ít tiền xuống hồ Curtian1, như một lời cầu chúc cho Augustus. Vào ngày calends tháng Một, họ cũng đem tặng cho ông những món quà năm mới tại điện Capitol, kể cả khi ông không có mặt ở đó. Số tiền này Augustus dùng xây những bức tượng đắt tiền cho các vị thần, như thần Apollo Sandaliarius, thần Jupiter Tragoedus1 và những vị thần khác. Ông đem đặt các bức tượng này ở một vài con đường trong thành phố. Khi ngôi nhà của Augustus trên đồi Palatium đột ngột bị phá hủy bởi hỏa hoạn, những cựu binh, quan tòa, các bảo dân quan và thậm chí cả những thường dân, từng người một, đã quyên góp tùy theo khả năng của mỗi người, để xây dựng lại ngôi nhà; tuy nhiên, ông chỉ nhận một phần nhỏ trong tổng số tiền quyền góp được, và từ chối lấy của bất kỳ người nào hơn một đồng denarius2. Khi Augustus đi từ bất cứ xứ nào trở về nhà, mọi người chào đón ông không chỉ với những lời tán dương vui vẻ mà còn với những bài hát. Người ta cũng nói rằng mỗi lần Augustus trở lại thành phố thì việc trừng phạt sẽ được trì hoãn một thời gian.
1. Ở giữa Quảng trường có một khu đất được rào lại, đánh dấu nơi Curtius nhảy xuống hồ mà từ lâu đã được lấp lại.
1. “Sandalarium,” “Tragoedum” là tên của các con phố, nơi các đền thờ được dựng lên. Giờ hai con phố này chính là đường Thánh Peter, Cornhill.
2. Một đồng denarius có giá trị khoảng 8 ¾ đồng penny ngày nay.
LVIII. Toàn dân, trong một sự thôi thúc đột ngột và với sự nhất trí cao, đã đề nghị Augustus nhận danh hiệu Quốc phụ. Điều này được loan báo tới ông lần đầu tiên tại Antium, bởi một phái đoàn của nhân dân, và khi ông từ chối danh hiệu này, họ lặp lại yêu cầu lúc ông trở lại Rome, trong một nhà hát đông kín người, khi tất cả đều đội trên đầu vòng nguyệt quế. Viện Nguyên lão ngay sau đó đã nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị, không phải theo cách đưa ra một sự ủng hộ nhiệt liệt hoặc ban hành một sắc lệnh, mà bằng cách ủy nhiệm M. Messala, qua một cuộc bỏ phiếu nhất trí, ngợi ca Augustus bằng những lời sau: “Cùng với những mong ước chân thành cho hạnh phúc và sự thịnh vượng của ngài cũng như gia đình ngài, Caesar Augustus, (vì chúng tôi nghĩ rằng như vậy mình cũng đã cầu nguyện cho sự phồn thịnh bền lâu của nhà nước), Viện Nguyên lão, đồng lòng với nhân dân La Mã, vinh danh ngài là Quốc phụ.” Đáp lại lời ca tụng này, Augustus với những giọt lệ trên khóe mắt nói rằng (những lời này cũng như phát biểu của Messala đều được tôi trích dẫn một cách chính xác): “Thưa Viện Nguyên lão1, điều này thực đã vượt quá sự mong đợi, tôi nào dám nài xin các Vị thần Bất tử điều gì khác, ngoại trừ việc tiếp tục nhận được tình cảm này cho tới những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.”
LIX. Đối với Antonius Musa2, người đã cứu Augustus thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, người dân La Mã, bằng tiền quyên góp, đã cho dựng tượng vị này ở gần tượng của thần Aesculapius3. Một vài người đứng đầu các dòng họ đã ra lệnh cho con cháu mang các vật hiến tế tới điện Capitol cùng với một thẻ bài đặt ở phía trước viết rằng “Vì hoàng đế Augustus đã qua khỏi.” Một vài thành phố của Ý đã chỉ định ngày đầu tiên Augustus tới thăm thành ngày đầu tiên của năm. Và hầu hết các xứ, bên cạnh việc xây dựng các điện thờ và các án thờ, đã tổ chức các hội thi vinh danh Augustus ở hầu hết các thị trấn cứ năm năm một lần.
1. Viện Nguyên lão, được Romulus sáng lập, bao gồm 100 thành viên, được gọi là “Patres,” nghĩa là “Cha,” hoặc là do tuổi tác của họ hoặc do mối quan tâm như cha mẹ của họ đối với nhà nước. Số lượng các thành viên của Viện Nguyên lão tăng lên dưới triều của Tullus Hostilius; Tarquinius Priscus, vị vua thứ năm của Rome, đã thêm 100 người nữa, và những người này được gọi là “Patres minorum gentium;” để phân biệt với 100 thành viên “Patres majorum gentium” do Romulus lựa chọn. Sau khi trục xuất vua Tarquin, Brutus đã chọn một số người vào Viện Nguyên lão để cung cấp thông tin về nơi ở của những nạn nhân bị vị vua này sát hại. Các thành viên này được gọi là “Conscripti,” nghĩa là những người đã được ghi danh bên cạnh những nguyên lão cũ là “Conscripti;” và do đó, khi nhắc đến các thành viên của Viện Nguyên lão nói chung, người ta dùng cụm từ “Patres Conscripti,” chỉ cả hai tầng lớp nguyên lão. Dưới thời của Julius Caesar, số lượng các nguyên lão đã tăng lên tới 900, và sau khi ông chết, thì số này đã lên tới 1.000 người; trong các cuộc nội chiến, nhiều người không hề xứng đáng với vinh dự này cũng được nhận vào Viện Nguyên lão. Tới thời của Augustus, vị hoàng đế này đã giảm số lượng các nguyên lão xuống 600 người.
2. Antonius Musa là một cựu nô lệ. Ông học được kiến thức về y học trong thời gian còn làm nô lệ phụ giúp việc trong nhà; đây là một việc rất phổ biến [giai đoạn đó].
3. Aesculapius được coi là vị thần của ngành y trong tôn giáo Hy Lạp cổ đại. (ND)
LX. Các vị vua, những người là bạn bè và đồng minh của Augustus, đều lần lượt xây dựng thành phố mang tên Caesarea trong vương quốc của họ; và tất cả đều đồng lòng góp tiền hoàn thiện đền thờ thần Jupiter Olympius tại Athens, nơi đã được khởi công từ trước đó rất lâu, và đem tặng nó cho Augustus. Họ cũng thường rời khỏi vương quốc, đặt những huy hiệu hoàng gia sang một bên, mặc áo toga, tới thăm và bày tỏ lòng tôn trọng với Augustus mỗi ngày, theo cách thức của những người khách tới thăm người bảo trợ của mình; không chỉ ở Rome mà còn vào những dịp ông đi ngang qua xứ sở của họ.
LXI. Bởi vậy, sau khi đưa ra một ghi chép về cách hành xử của Augustus trong các công việc dân sự lẫn quân đội, cũng như cách ông quản lý đế chế, khi hòa bình lẫn chiến tranh; giờ đây, tôi sẽ dành thời gian để nói về đời sống riêng của ông, về gia đình, về các thói quen khi ở nhà, lúc ở giữa những bạn bè và người hầu cận, về số phận của ông từ khi trẻ tuổi tới lúc nhắm mắt lìa đời. Mẫu thân của Augustus qua đời trong giai đoạn ông đảm nhiệm chức chấp chính quan lần đầu tiên, và chị gái ông, Octavia, cũng trút hơi thở cuối cùng khi ông bốn mươi lăm tuổi1. Khi mẹ và chị gái còn sống, ông đối xử với hai người phụ nữ này hết sức dịu dàng và khi họ mất, ông cũng luôn dành những danh hiệu cao quý nhất cho họ.
LXII. Augustus hứa hôn khi còn rất trẻ, với con gái của Publius Servilius Isauricus; nhưng khi hòa giải với Antonius sau lần đầu tuyệt giao2, [và] quân đội của cả hai bên khăng khăng phải có một liên minh gia đình, Augustus đã kết hôn với con gái riêng của Antonius, Claudia, con gái của Fulvia với Publius Caludius, mặc dù thời điểm đó, Claudia vừa mới đủ tuổi lấy chồng. Khi mối bất hòa với mẹ vợ là Fulvia ngày một gia tăng, Augustus ly dị Claudia khi chưa hề chạm vào người nàng, khiến Claudia trở thành một người phụ nữ có một đời chồng mà vẫn hoàn toàn trinh trắng. Ngay sau đó, ông cưới Scribonia, người trước đó đã kết hôn hai lần với hai người đàn ông đều từng làm chấp chính quan1, con trai của bà cũng từng đảm nhiệm chức vụ này. Cuộc hôn nhân cũng không tránh khỏi kết cục thất bại. Augustus ly hôn2 khi thực sự cảm thấy chán nản với tính khí thất thường của vợ, như chính ông đã viết lại. Ngay sau đó, Augustus cưới Livia Drusilla, dù lúc đó bà đang mang thai với chồng là Tiberius Nero; và từ đó, Livia vĩnh viễn trở thành người phụ nữ không có đối thủ trong trái tim của Augustus.
1. Năm 711 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Xem mục x; xi; xii và xiii của chương này.
1. Một trong hai người đó là Scipio, cha của Cornelia, người mà cái chết của ông đã khiến Propertius vô cùng thương tiếc, xem mục iv. Người còn lại hiện chưa rõ danh tính.
2. Năm 715 kể từ khi Rome được thành lập.
LXIII. Trong cuộc hôn nhân với Scribonia, Augustus có một cô con gái tên là Julia và không hề có đứa con nào với Livia, dù rất khao khát điều đó. Livia quả thực có mang thai một lần nhưng bị sẩy. Ông gả Julia, lần đầu tiên là cho Marcellus, con trai của chị gái, người vừa mới qua tuổi vị thành niên; và, sau khi Marcellus mất, ông gửi gắm cô cho Marcus Agrippa, người đã thuyết phục chị gái Augustus để trở thành con rể của ông theo như ý muốn của anh ta, cho dù thời gian đó, Agrippa đã kết hôn với một người nhà Marcellas và có con với người này. Khi Agrippa qua đời, Augustus mất nhiều thời gian để tìm kiếm vị hôn phu phù hợp cho Julia, kể cả ở trong tầng lớp kỵ sĩ, và cuối cùng cũng chọn chính con trai riêng của mình là Tiberius. Ông đã buộc Tiberius phải ly dị vợ, người lúc đó đang mang thai đứa con thứ hai. Marcus Antonius viết, “Đầu tiên Augustus để Julia hứa hôn với con trai ta, sau đó là với Cotiso, vua xứ Getae1, đồng thời yêu cầu vị vua này gả con gái cho ông ta.”
LXIV. Augustus có ba cháu trai, con của Agrippa và Julia, cụ thể là Caius, Lucius và Agrippa; và hai cháu gái là Julia và Agrippina. Cháu gái Julia, ông gả cho Lucius Paulus, con trai một giám quan, còn Agrippina ông gả cho Germanicus, cháu trai của chị gái. Ông nhận nuôi Caius và Lucius, thông qua một nghi lễ mua bán2 với cha của chúng, và tiến cử chúng vào các cơ quan chính quyền khi còn rất trẻ. Khi Caius và Lucius trở thành chấp chính quan, ông cử hai cháu tới thăm các xứ và các lực lượng quân đội. Về việc nuôi dưỡng con gái và cháu gái, Augustus cho họ làm quen với việc nhà, thậm chí cả việc xe chỉ. Ông không cho phép họ nói chuyện và hành động một cách công khai trước gia đình, những điều đó có thể được ghi lại trong nhật ký. Augustus cấm đoán một cách nghiêm khắc, không cho phép con gái, cháu gái được trò chuyện với người lạ, đến mức có lần ông viết thư gửi Lucius Vinicius, một thanh niên đẹp trai của một gia đình danh giá, như sau: “Ngươi đã không cư xử một cách đúng mực khi tới thăm con gái ta tại Baiae.” Với các cháu trai, Augustus cũng thường xuyên tự hướng dẫn chúng đọc sách, bơi lội và những kiến thức cơ bản khác. Ông cũng tốn công không kém trong việc rèn cho chúng học theo chữ viết tay của ông. Augustus sẽ không ăn tối trừ phi các cháu trai đã quây quần ở trường kỷ, và cũng không bao giờ đi du lịch trừ phi chúng được đi cùng trong một cỗ xe ngựa chạy phía trước hoặc cưỡi ngựa ngay bên cạnh ông.
1. Vị này đã được Horace nhắc đến: “Occidit Daci Cotisonis agimen. Ode 8, b. iii.” Phần lớn việc đổ lỗi này của Antonius hoàn toàn là vô căn cứ, và lấy nó làm cớ để biện hộ cho cuộc hôn nhân với Cleopatra.
2. Việc nhận nuôi bao gồm việc trả một khoản tiền có tính hình thức. Xem Cicero, Đề tài tranh luận [Topic]. iii.
LXV. Tuy nhiên, giữa tất cả những niềm vui và hi vọng của Augustus về một gia đình đông đủ và có nề nếp gia phong, chính sự giàu có đã đánh bại ông. Cả hai Julia, cô con gái và cháu gái, đều đã đánh mất chính mình khi sa đà vào cuộc sống dâm dục và trụy lạc đến mức ông buộc phải trục xuất cả hai người. Augustus mất Caius và Lucius chỉ trong khoảng thời gian mười tám tháng; người đầu chết ở Lycia còn người sau mất tại Marseilles. Đứa cháu trai thứ ba Agrippa, cùng với Tiberius, con riêng của vợ ông, Augustus đều nhận làm con trai nuôi bằng một đạo luật đã được các Bào tộc1 thông qua; tuy nhiên, ông nhanh chóng loại bỏ Agrippa do tính tình thô lỗ và ngang bướng, đồng thời giam chân vị này tại Surrentum. Augustus chịu đựng sự mất mát người thân với sự kiên nhẫn lớn hơn so với việc chấp nhận nỗi ô nhục mà họ đã gây ra; ông đã không bị suy sụp trước sự ra đi của Caius và Lucius; nhưng khi con gái ông qua đời, ông thông báo tin này tới Viện Nguyên lão bằng cách để một quan coi quốc khố đọc tin cho họ, vì ông không có lòng dạ nào để tự trình diện ở đó; quả thực, Augustus quá xấu hổ vì lối sống tai tiếng của con gái mình đến mức có đôi lần, ông đã tránh mặt mọi hội nhóm, và nghĩ tới việc xử tử cô. Người ta nói rằng trong thời điểm đó, khi một trong những người bạn tâm tình của Julia, một nữ nô lệ đã được trả tự do, tên là Phoebe, treo cổ tự vẫn, Augustus đã nói rằng, “Ta thà làm cha của Phoebe còn hơn là làm cha của Julia.” Khi trục xuất con gái của mình, ông đã cấm cô dùng rượu vang cũng như bất cứ trang phục đắt tiền nào; đồng thời, không cho phép một nam người hầu nào, cả người tự do hay nô lệ, hầu hạ Julia mà chưa được sự đồng ý của mình, và điều đó chỉ xảy ra sau khi ông nhận được một ghi chép chính xác về độ tuổi, vóc dáng, màu da cùng như về mọi dấu vết trên cơ thể của anh ta. Vào cuối khoảng thời gian năm năm, Augustus đưa Julia rời khỏi hòn đảo mà cô bị giam cầm để trở về đất liền1và đối xử với cô ít nghiêm khắc hơn nhưng không bao giờ chịu vời cô về nhà. Khi người dân La Mã nhiều lần can thiệp vào chuyện này với rất nhiều phiền nhiễu, tất cả những gì Augustus đáp lại là nói rằng: “Giá mà các bạn có cô con gái và người vợ như Julia.” Ông không thừa nhận hay nuôi dưỡng đứa trẻ do cô cháu gái cũng tên là Julia sinh ra sau khi bản án chống lại cô được thông qua. Với Agrippa, kẻ cứng đầu cứng cổ không kém và hết sức điên rồ, Augustus chuyển y tới một hòn đảo2 và cắt cử binh lính canh gác; đồng thời, đưa ra một đạo luật của Viện Nguyên lão để giam giữ Agrippa ở đó suốt đời. Khi có ai đó nhắc tới nhân vật này và hai Julia, Augustus đáp lời, với tiếng thở dài não nề:
Aith’ ophelon agamos t’ emenai, agonos t’ apoletai.
Nghĩa là:
Ta, kẻ góa vợ hoặc không con cái này, sẽ sớm qua đời3.
Ông cũng không còn thường xuyên gọi họ bằng tên riêng nữa mà gọi là “ba cái ung nhọt hoặc ba điều tồi tệ.”
1. Tiếng Latin: “Curiae.” Romulus chia dân Rome thành ba tộc (tribe); và mỗi tộc gồm mười curiae. Số lượng các tộc sau đó đã tăng lên 35; nhưng số curiae luôn được giữ như cũ.
1. Julia được chuyển tới vùng Reggio ở Calabria.
2. Agrippa lần đầu tiên bị trục xuất tới một hòn đảo hoang vắng ở Planasia, giờ là Pianosa. Nó là một trong những hòn đảo ở biển Tuscan, nằm giữa Elba và Corsica.
3. Câu này được trích dẫn trong Iliad, 40, iii.; đoạn Hector trút cơn thịnh nộ lên Paris. Tuy nhiên, nó có một chút thay đổi, câu nguyên gốc trong trong văn bản là “Aith’ opheles...” nghĩa là “Ngươi sẽ...”
LXVI. Augustus là người thận trọng trong việc kết giao bạn bè, nhưng rất trung thành với bằng hữu, cùng với một sự kiên nhẫn lớn lao; ông không chỉ khen thưởng bạn bè xứng đáng với những phẩm chất và công lao của họ, mà còn luôn chịu đựng những lầm lỗi, những thói hư tật xấu, miễn là những điều đó vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của ông. Trong số tất cả bạn bè của Augustus, chúng ta hiếm khi tìm thấy ai khiến ông cảm thấy ô nhục, ngoại trừ Salvidienus Rufus, người mà ông đã đề bạt lên chức chấp chính quan và Cornelius Gallus, người được ông bổ nhiệm làm tổng trấn của Ai Cập; cả hai người này xuất thân từ tầng lớp thấp nhất. Trong đó, một người, dính vào một âm mưu nổi loạn, Augustus giao nộp cho Viện Nguyên lão; và một người, vì thói vô ơn, bạc bẽo và hiểm độc, ông cấm y làm ăn, sinh sống ở bất cứ xứ nào. Tuy nhiên, khi Gallus bị các nguyên cáo buộc tội, và Viện Nguyên lão xử lý, ông ta đã ở trong tình thế tuyệt vọng tới mức tự tử, Augustus quả thực đã tỏ ra quyến luyến với người gây ra cho ông quá nhiều phẫn nộ. Ông rơi nước mắt và than thở cho tình cảnh bất hạnh của mình, “Chỉ riêng cá nhân tôi không được phép tức giận với hành vi sai trái của bạn bè theo cách mà tôi muốn.” Những bạn bè còn lại của ông, ở mọi tầng lớp giai cấp, đều thành công rực rỡ trong cuộc đời, cả về quyền lực lẫn sự giàu có. Họ đều trở thành những người nắm giữ vị trí cao nhất trong tầng lớp của mình, bất chấp việc thường xuyên mắc phải những sai sót. Bởi vậy, khi không còn gì để nói về những người khác, Augustus đôi khi than phiền rằng Agrippa quá nóng vội, còn Mecaenas là một kẻ ba hoa; người trước thì vứt bỏ mọi nỗ lực, về nghỉ hưu ở Mitylene vì nghi ngờ một vài người thiếu nhiệt tình, và ghen tị với Marcellus, người được yêu thích nhiều hơn; còn kẻ sau thì bí mật chia sẻ với vợ là Terentia việc phát hiện ra âm mưu của Muraena.
Augustus cũng mong đợi bạn bè mình, khi còn sống cũng như khi nhắm mắt lìa đời, có thể đưa ra một vài minh chứng cho lòng trung thành tương xứng họ dành cho ông. Bởi vậy, dù Augustus không bao giờ thèm muốn tài sản của họ và quả thực, cũng sẽ không chấp nhận người lạ nào để lại tài sản cho mình, ông lại suy nghĩ rất nhiều tới những lời nói cuối cùng của họ. Augustus sẽ không che giấu sự thất vọng của mình, nếu trong di chúc, bạn bè ông chỉ nhắc đến một chút hoặc không hề nhắc tới ông một cách trang trọng; đồng thời cũng lộ rõ niềm vui khi họ thể hiện lòng biết ơn đối với ân huệ của ông và bày tỏ một tình cảm nồng nhiệt. Và với bất kỳ gia sản hoặc phần tài sản nào bạn bè để lại cho mình, Augustus đều ngay lập tức trả lại cho con cái của họ, hoặc nếu chúng còn nhỏ tuổi, ông sẽ trao trả tài sản đó vào ngày chúng trưởng thành, hoặc trong ngày chúng kết hôn cùng với số tiền lãi.
LXVII. Với vai trò là một người bảo trợ cũng như một ông chủ, cách cư xử của Augustus nói chung là nhẹ nhàng và hòa nhã; tuy nhiên, khi hoàn cảnh bắt buộc, ông cũng có thể trở nên rất tàn nhẫn. Augustus đã đưa rất nhiều cựu nô lệ lên những vị trí danh dự và có tầm quan trọng lớn lao như đã làm với Licinus, Enceladus và cả những người khác nữa. Khi Cosmus, một trong các nô lệ của ông chỉ trích chủ nhân một cách cay nghiệt, Augustus đã không làm gì hơn ngoài việc tống giam y. Khi vị quản gia Diomedes bỏ mặc ông với một con lợn rừng bất ngờ tấn công họ khi đang đi bộ cùng nhau, Augustus coi đó là sự hèn nhát hơn là việc không làm tròn phận sự; và biến tình huống hiểm nguy này thành một trò đùa vì cho rằng cách hành xử của Diomedes không có gì xấu. [Tuy nhiên] vị hoàng đế này cũng chính là người hạ lệnh xử tử Proculus, một trong những nô lệ được trả tự do mà ông yêu mến nhất, vì đã ăn nằm với vợ của người khác. Augustus cũng đã đánh gãy cả hai chân của viên thư ký Thallus, kẻ đã nhận hối lộ 500 denarius cho việc tiết lộ nội dung một trong những lá thư của Augustus. Và với gia sư và những người hầu cận của Caius con trai ông, những kẻ đã lợi dụng bệnh tật và cái chết của Caius để tỏ ra xấc xược và tham lam trong khu vực mà ông quản lý, Augustus đã bắt họ đeo những vật nặng lên cổ rồi quẳng họ xuống sông.
LXVIII. Trong thời niên thiếu của mình, nhiều nhân vật nổi tiếng đã không tiếc lời phỉ báng Augustus. Sextus Pompey sỉ nhục Augustus là một đồng nghiệp nữ tính; còn Marcus Antonius thì nói rằng sở dĩ Augustus được thừa kế tài sản từ Caesar, chú ông là nhờ có quan hệ đồng tính với vị này. Lucius Antonius, anh trai của Marcus Antonius, cho rằng sau khi hiến thân cho Caesar, Augustus đã dùng cách thức tương tự với Aulus Hirtius để đổi lấy khoản tiền 300.000 sesterce, ở Tây Ban Nha; ngoài ra, ông từng dùng những vỏ hạt được đốt nóng chà lên chân của mình, để lông chân trở nên mềm mại hơn1. Không chỉ dừng lại ở đó, trong một dịp giải trí ở nhà hát, đám đông đã đọc to câu thơ mà vốn chỉ chuyện đánh trống2 của vị tư tế Gallus3, người thờ phụng Mẹ của các vị thần:
Videsne ut cinaedus orbem digito temperet?
Nghĩa là:
Hãy xem sự chuyển động của những ngón tay phóng đãng!
Rồi dùng câu thơ đó để nói về Augustus, với một tràng vỗ tay lớn.
1. Phụ nữ viện tới “ustriculae,” nghĩa là các thợ cạo để làm công việc này. Chuyện này cũng đã được nhắc đến trong Juvenal, ix. 4, và Martial, v. 61.
2. Một loại trống nhỏ, được đánh bằng tay hoặc ngón tay cái. Loại trống này được các tư tế của Cybele sử dụng trong các nghi lễ phóng đãng và trong các cuộc truy hoan khác. Chúng làm bằng da, có hình tròn, nên có nhiều nét tương đồng với quả cầu hoàng đế nắm trong tay, thứ hay được mô tả trong các bức tượng của Augustus. Dân chúng, với khiếu hài hước thô lỗ đã tự cho phép mình, trong trường hợp này, gán tất cả những gì được nói trong vở kịch về vị tư tế dâm đãng của Cybele cho Augustus, ám chỉ tới những tai tiếng gắn liền với đời sống riêng tư của ông. Từ “cinaedus,” đã được dịch là “wanton,” nghĩa là phóng đãng, có lẽ đã viện tới một từ thô tục nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng vẫn còn quá tế nhị nếu so với bản gốc.
3. Cybele. – Gallus: hoặc là tên một con sông ở Phrygia, được cho là nguyên nhân gây ra chứng điên loạn cho những người uống nước sông, hoặc là tên riêng của vị tư tế đầu tiên của Cybele.
LXIX. Bạn bè của Augustus không phủ nhận chuyện Augustus bị cáo buộc nhiều lần vì tội ngoại tình; tuy nhiên, họ lại tìm cách biện hộ cho ông, rằng Augustus phạm phải điều đó không phải vì tà dâm mà đó là một chiến thuật nhằm phát hiện ra âm mưu của kẻ thù dễ dàng hơn, thông qua các bà vợ của họ. Theo lời buộc tội của Marcus Antonius thì bên cạnh cuộc hôn nhân vội vã với Livia, Augustus còn đưa vợ của một cựu chấp chính quan vào buồng ngủ ngay trước mặt chồng cô ta và một lần nữa, đem cô này ra làm trò giải trí với đôi tai đỏ ửng và mái tóc rối bù; và rằng Augustus ly dị Scribonia vì bà thoải mái bày tỏ sự căm ghét tới một trong những tình nhân mà ông sủng ái; rồi bạn bè của Augustus đã dắt mối cho ông, và theo đó, đã ép buộc cả phụ nữ có chồng và trinh nữ phải trải qua một cuộc kiểm tra thân thể, tương tự với cách thức mà Thoranius, kẻ buôn bán nô lệ, làm với các món hàng của y. Và trước khi công khai tuyệt giao, Antonius viết một lá thư với cách thức tương tự cho Augustus: “Tại sao ông lại thay đổi thái độ với ta? Bởi vì ta đã ăn nằm với một nữ hoàng1? Cô ấy là vợ ta. Đó là điều mới mẻ đối với ta hoặc là điều ta chưa bao giờ làm suốt chín năm qua? Và ông đã đánh mất tự do chỉ với Drusilla sao? Augustus, cầu chúc ông sức khỏe và hạnh phúc, vì khi ông đọc lá thư này, ông không còn dây dưa tình ái với Tertulla, Terentilla, Rufilla2 hoặc Salvia Titiscenia, hoặc tất cả bọn họ. Vấn đề là ở đâu hoặc với ai, ông dành nhiều phần đàn ông nhất đây?”
LXX. Việc Augustus thường tổ chức một cuộc giải trí riêng, được gọi là Bữa tiệc của Mười hai Vị thần [Dodakatheon]3, tại đó các vị khách ăn mặc như những nam thần và nữ thần, còn ông tự sắm vai thần Apollo đã trở thành chủ đề cho nhiều cuộc tranh luận, không chỉ trong những lá thư của Antonius, người cũng đã nêu tên tất cả các nhóm có liên quan trong vụ này, mà còn trong đoạn thơ vô danh rất nổi tiếng sau:
Cum primum istorum conduxit mensa choragum,
Sexque deos vidit Mallia, sexque deas
Impia dum Phoebi Caesar mendacia ludit,
Dum nova divorum coenat adulteria:
Omnia se a terris tunc numina declinarunt:
Fugit et auratos Jupiter ipse thronos.
Nghĩa là:
Khi Malli trông thấy, trong đoàn tùy tùng hỗn loạn,
Mười hai kẻ phàm trần đang đóng giả mười hai vị thần trong trò chơi phù phiếm;
Caesar đóng vai thần Apollo,
Rượu vang và dục vọng đã kích động đám đông ô hợp.
Trước ánh nhìn thô lỗ, các vị thần lảng tránh đôi mắt của những kẻ phàm trần,
Và từ ngai vàng, thần Jupiter giận dữ đi xuống.
1. Ý chỉ nữ hoàng Cleopatra. (ND)
2. Marcus Antonius đã sử dụng cách gọi âu yếm tên của Tertia, Terentia, và Rufa, một vài người tình của Augustus.
3. Mười hai vị thần được điểm danh trong hai câu thơ sau của Ennius:
Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars;
Mercurius, Jovis, Neptunus, Vulcanus, Apollo.
Bữa tiệc này khiến công chúng rất khó chịu vì nó diễn ra vào đúng thời gian cực kỳ khan hiếm lương thực, gần như là một nạn đói, trong thành phố. Ngay hôm sau, dân chúng đã lên tiếng rằng “các vị thần đã ăn hết cả lương thực; và Caesar quả đúng là thần Apollo, nhưng là Apollo Kẻ hành hạ;” theo tên gọi của vị thần này trong một vài khu vực trong thành phố1. Augustus cũng bị buộc tội say mê thái quá với đồ nội thất tốt, những chiến thuyền Corinth, cũng như quá ham thích trò bài bạc. Bởi vậy, trong thời gian Augustus trục xuất nhiều người, người ta đã viết những dòng sau lên bức tượng của ông:
Pater argentarius, ego Corinthiarius;
Nghĩa là:
Cha tôi tiêu bạc1, còn tôi tiêu đồng;
do tin rằng Augustus đã đưa một số người vào danh sách lưu đày, chỉ để có được những tàu chiến Corinth thuộc quyền sở hữu của họ. Và ngay sau đó, trong chiến tranh Sicily, những lời chế nhạo sau được công bố:
Postquam bis classe victus naves perdidit,
Aliquando ut vincat, ludit assidue aleam.
Nghĩa là:
Hai lần mất đi hạm đội trong cuộc chiến không may,
Cuối cùng, để chiến thắng, Augustus phải chơi bạc cả ngày lẫn đêm.
1. Có lẽ là ở khu của cư dân nghèo [dưới thời La Mã cổ đại, đây là một khu vực tập trung rất đông người thuộc tầng lớp thấp, và là khu phố đèn đỏ nổi tiếng. Nó nằm ở phía nam đồi Viminal và phía tây đồi Esquilinus – ND], nơi mà Martial từng thuật lại rằng có rất nhiều tai họa đã giáng xuống:
Tonatrix Suburrae faucibus sed et primis,
Cruenta pendent qua flagella tortorum. Mart. xi. 15, 1.
1. Giống như những thợ kim hoàn thời trung đại, những người cho vay tiền ở La Mã thường pha trộn vàng và đồng. Xem phần sau về cuộc đời NERO, mục v. Bởi vậy, rất khó có thể nói rằng những lọ hoa hay chiến thuyền làm từ hợp chất kim loại mà sau đó được gọi tên là đồ đồng Corinthian, hoặc bằng đồng, có giá trị hơn một chiếc đĩa bạc.
LXXI. Về những lời buộc tội hoặc sỉ nhục đáng ghê tởm đã được nhắc đến trước đó, Augustus dễ dàng bác bỏ bằng lối sống thanh bạch, tại thời điểm những lời ác ý được đưa ra cũng như sau đó. Ông cũng hành xử tương tự đối với lời nói bịa đặt về sự sang trọng quá mức trong việc chọn đồ nội thất, khi ở Alexandria, ông không lấy gì từ kho báu hoàng gia ngoài một chiếc tách sứ, và ngay sau đó, cũng đã cho nấu chảy các chiến thuyền bằng vàng, kể cả khi chúng được sử dụng với mục đích chung. Tuy nhiên, thói trăng hoa chưa bao giờ rời bỏ Augustus, và, người ta kể rằng kể cả lúc già, ông vẫn giữ thói quen chơi bời trác táng với các cô gái trẻ, những người được mua cho ông, từ tất cả các khu, thậm chí do chính vợ ông chọn lựa. Về những lời bình phẩm về thói mê bài bạc, Augustus không hề lưu tâm; ông chơi bạc công khai và chỉ để tiêu khiển kể cả khi đã già; và ông không chỉ chơi trong tháng Mười hai1, mà còn trong nhiều dịp khác, chơi trong tất cả các ngày dù có lễ hội hay không. Điều này được viết rõ ràng trong một lá thư tay của Augustus; trong đó ông nói, “Tiberius thân mến, ta đã đi ăn tối với nhóm cũ. Ngoài ra, còn có Vinicius, và Silvius cha. Bọn ta đã chơi bạc vào bữa tối giống như những người già, cả hôm qua lẫn hôm nay. Nghĩa là khi có ai đó ném các con xúc xắc2, ra quân nhót hoặc sáu, người ta sẽ đặt một đồng denarius cho một lượt gieo xúc xắc; và tất cả số tiền sẽ thuộc về người nào gieo được Venus.”3 Trong một lá thư khác, ông nói, “Tiberius thân mến, chúng ta đã có khoảng thời gian dễ chịu trong lễ hội Minerva4: ngày nào, bọn ta cũng chơi bạc và giữ cho cuộc rượt đuổi luôn gay cấn. Anh trai con đã thốt lên nhiều lời oán trách khi bị vận xui đeo bám; tuy nhiên, nhờ nỗ lực khôi phục vị trí nên cuối cùng, điều bất ngờ là nó không thua nhiều lắm. Về phần cha, cha tiêu tốn mất 20.000 sesterce; nhưng sau đó, cha vẫn hào phóng quá mức, như bản tính vốn có; bởi vì nếu khăng khăng giữ lấy các khoản đặt cọc mà ta đã chối từ, hoặc giữ phần tiền ta đã cho đi, ta đã có thể thắng khoảng 50.000 sesterce. Tuy nhiên, cha thích điều đã xảy ra hơn vì sự hào phóng hẳn sẽ làm tiếng tăm của cha vang xa.” Bởi vậy, trong một lá thư gửi con gái, ông viết: “Ta sẽ gửi cho con 250 denarius, mà ta đã trao cho tất cả các vị khách; trong trường hợp họ có ý tiêu khiển với trò xúc xắc hoặc với trò Chẵn-Lẻ trong bữa tối.”
1. Xem mục xxxii và chú thích.
2. Người La Mã, tại các bữa tiệc, trong suốt thời gian uống rượu, thường chơi xúc xắc. Trong đó, có hai loại xúc xắc: “tesserae” và “tali.” Loại đầu tiên có sáu mặt, giống như xúc xắc hiện đại bây giờ; loại sau có bốn mặt vì có hai mặt xúc xắc không được tính đến. Khi chơi, họ có ba tesserae và bốn tali, rồi đem tất cả đặt vào một cái hộp mà phần đáy rộng hơn phần trên. Sau đó, lắc mạnh để các viên xúc xắc rơi xuống bàn.
3. Số điểm cao nhất khi gieo xúc xắc.
4. Lễ hội Minerva kéo dài năm ngày, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng Ba. (ND)
LXXII. Về những vấn đề khác, dường như Augustus là người ôn hòa, và không dính dáng tới bất cứ một nghi ngờ về thói xấu nào. Đầu tiên, ông sống gần Quảng trường La Mã, phía trên Cầu thang của Người làm nhẫn [Ring-maker’s Stairs], trong một ngôi nhà mà trước kia biện giả Calvus từng sống. Sau đó, ông chuyển tới đồi Palatium, sống trong một căn nhà nhỏ1 thuộc sở hữu của Hortensius, không có gì đặc biệt cả về kích thước lẫn đồ trang trí; nhà có mái hiên nhưng khá nhỏ, các cột đá Alban2, và các căn phòng không có bất cứ thứ gì làm từ đá cẩm thạch hoặc loại đá lát tốt. Augustus vẫn sử dụng một phòng ngủ, cả vào mùa đông lẫn mùa hè, trong suốt bốn mươi năm3. Mặc dù biết rằng thành phố này không phù hợp với sức khỏe của mình vào mùa đông, ông vẫn tiếp tục sống ở đó trong thời gian này. Nếu có lúc nào đó muốn được nghỉ ngơi hoàn toàn, không bị làm phiền, Augustus tự khép mình trong căn phòng tầng trên, nơi ông gọi là Syracuse hoặc Technophuon4 của ông, hoặc đi tới một vài biệt thự thuộc quyền sở hữu của những cựu nô lệ, nằm gần thành phố. Tuy nhiên, khi thấy khó ở, Augustus thường ở nhà Mecaenas1. Trong tất cả những nơi nghỉ ngơi trong thành phố, ông chủ yếu lui tới những nơi gần bờ biển, các hòn đảo Campania2, hoặc các thị trấn không xa thành phố, như Lanuvium, Praeneste, và Tibur3, nơi ông thường xuyên lui tới để mở các phiên tòa dưới mái vòm của điện thờ thần Hercules. Augustus có mối ác cảm lạ lùng với những cung điện lớn và xa hoa; và ông đã san bằng một vài nơi được cháu gái ông Julia dựng lên một cách đắt đỏ. Các cung điện của ông có diện tích khá khiêm tốn, được trang trí bằng một vài bức tượng và tranh, cùng với các lối đi, các lùm cây, và những đồ vật thu hút sự chú ý của người xem với sự cổ xưa hoặc quý hiếm của nó; chẳng hạn, có xương của các quái vật biển, những con thú hoang ở Capri, mà một vài người gọi là xương của người khổng lồ; ngoài ra còn có vũ khí của các anh hùng cổ xưa.
1. Căn nhà này về sau đã được Tiberius và các hoàng đế kế cận mở rộng. Phế tích cung điện của các hoàng đế Caesar hiện vẫn còn thấy ở đồi Palatium.
2. Có lẽ là đá travertine, một loại đá vôi mềm, lấy từ núi Alban, nên có giá trẻ và dễ sử dụng.
3. Thông thường, người La Mã có những khu riêng để sử dụng trong mùa hè và mùa đông, tùy thuộc vào việc các khu nhà này đón ít hay nhiều ánh mặt trời.
4. Từ này có thể giải thích cho các phòng nghệ thuật. Thông thường, trong căn nhà của những nhân vật La Mã lỗi lạc, thường có một khu gọi là khu Nghiên cứu, hoặc Bảo tàng. Sử gia Pliny thuật lại, một cách đầy cảm xúc rằng, “O mare! O littus! verum secretumque mouseion, quam multa invenitis, quam multa dictatis?” nghĩa là “Kìa biển cả! Kìa những dải cát trắng! Trong bảo tàng thực sự và tách biệt của người; có bao điều bí ẩn người chưa từng tiết lộ, có vô vàn chuyện người có thể truyền dạy cho chúng ta!” – Epist. i. 9.
1. Mecaenas có một ngôi nhà và nhiều khu vườn ở đồi Esquilinus, nơi nổi tiếng vì khí hậu trong lành – Nunc licet Esquiliis habitore salubribus. – Hor. Sat. i. 3, 14.
2. Chẳng hạn như Baiae, và những hòn đảo Ischia, Procida, Capri...; các khu nghỉ dưỡng của các quý tộc giàu có, nơi họ có những biệt thự ven biển tuyệt đẹp.
3. Giờ là Tivoli, một nơi tương đối dễ chịu. Nhà thơ Horace có một biệt thự ở đó, và luôn hi vọng có thể sống ở nơi này những năm cuối đời:
Ver ubi longum, tepidasque praebet
Jupiter brumas: . . . . .. . . . .
. . . . . . . . ibi, tu calentem
Debita sparges lachryma favillam
Vatis amici. – Odes, B. ii. 5.
Adrian cũng sở hữu một biệt thự rất đẹp ở Tibur.
LXXIII. Tính tiết kiệm của Augustus trong việc trang trí nội thất thậm chí vẫn thấy được cho tới tận hôm nay, qua một vài chiếc giường ngủ và bàn ghế còn lại, hầu hết chúng đều không có sự thanh lịch cần thiết cho một gia đình riêng. Người ta kể rằng Augustus không bao giờ ngủ trên một chiếc giường, trừ phi nó thấp và ít đồ đạc. [Ngoại trừ những dịp đặc biệt], còn lại Augustus thường mặc những trang phục được may bởi chính tay vợ, chị gái, con gái và cháu gái. Áo toga của Augustus không hẹp cũng không dài; và dải sọc đỏ-tím trên áo không bao giờ quá rộng hoặc quá hẹp.1 Giày của hoàng đế cao hơn một chút so với bình thường, để ông trông có vẻ cao hơn. Augustus luôn có sẵn quần áo và giày trong phòng ngủ đề phòng những dịp đột xuất phải xuất hiện trước đám đông.
LXXIV. Về các bữa tiệc tối, để luôn đầy đủ và thanh lịch, Augustus thường tổ chức các trò giải trí; nhưng rất thận trọng trong việc lựa chọn bạn chơi, cả về giai cấp lẫn tính cách. Valerius Messala tiết lộ rằng hoàng đế không bao giờ chấp nhận cho bất kỳ cựu nô lệ nào vào bàn của mình, ngoại trừ Menas, khi trao cho người này quyền công dân vì đã hạ được hạm đội của Pompey. Chính Augustus cũng tự viết rằng mình đã mời tới dự tiệc tối một người mà ông đang ở nhờ trong biệt thự của ông ta, và một người trước đây ông đã thuê làm gián điệp. Augustus thường tới muộn, và rời đi rất sớm; nên nhóm người thường bắt đầu ăn tối trước khi ông tới, và tiếp tục cuộc vui sau khi chủ nhân rời đi. Các bữa tiệc tối thường có ba món chính, hoặc nhiều nhất là sáu. Tuy có mức chi phí vừa phải, việc xã giao lịch thiệp luôn ở mức tối đa. Đối với những người im lặng hoặc chỉ nói thì thầm, ông khuyến khích họ tham gia vào các cuộc nói chuyện chung; đồng thời, ông đưa đến bữa tiệc các chú hề, các diễn viên sân khấu, hoặc thậm chí cả các nghệ sĩ đường phố đến từ các trường đua, những người kể chuyện lưu động, để giúp mọi người vui vẻ hơn.
1. Áo toga là một chiếc áo choàng len, khoác hờ, che phủ được toàn bộ cơ thể, hơi thắt lại ở phần eo, nhưng phần trên đến thắt lưng thì tương đối thoải mái và không có tay áo. Do đó, tay phải được tự do, còn tay trái thì nâng vạt áo toga đã được kéo lên, vắt qua vai trái; nó tạo thành một “Sinus,” nghĩa là một nếp gấp hoặc một khoảng rộng trước ngực, để chứa đồ, và thi thoảng, vạt áo này có thể dùng để che phần đầu và mặt. Áo toga của người giàu có và quý tộc được làm từ chất liệu tốt hơn và rộng hơn áo toga của người khác; và một chiếc áo toga mới được gọi “Pexa.” Không một ai trừ công dân La Mã được phép mặc áo toga; những người bị trục xuất cũng không được phép sử dụng loại áo này. Áo toga có màu trắng. Phần viền áo có màu tím là dành cho các nguyên lão; các tầng lớp khác và các pháp quan sẽ mặc kiểu khác; độ rộng của đường viền áo dùng để phân biệt tầng lớp, chức vụ của họ.
LXXV. Augustus thường tổ chức các lễ hội và ngày nghỉ rất long trọng, nhưng đôi khi cũng chỉ với tinh thần vui vẻ là chính. Trong lễ Saturnalia, hoặc vào bất kỳ dịp nào mà ông thích, Augustus thường trao tặng quần áo, vàng bạc; đôi khi là tiền đủ các loại, thậm chí tiền của các vị vua cổ đại và của nước ngoài; [tuy nhiên] cũng có lúc, ông không phân phát gì hơn ngoài khăn tắm, bọt biển, que cời than, kẹp và những vật dụng khác kiểu như vậy, cùng với những cái tên đính kèm rất khó hiểu và có nghĩa kép1. Bằng cách bốc thăm, Augustus cũng bán [đấu giá] rất nhiều đồ đạc có giá trị khác nhau của các vị khách và cả những bức tranh quay ngược vào trong; và vì thế, chỉ khi mua bán xong, người mua mới biết được món hàng về tay mình là món hời hay không. Kiểu buôn bán này được xoay vòng trong nhóm, mỗi người đều buộc phải mua một món hàng nào đó, và đều có cơ hội hoặc rủi ro như nhau.
LXXVI. Augustus ăn uống rất đạm bạc (tôi không thể bỏ sót điều này) và có khẩu phần ăn rất giản dị. Ông đặc biệt thích ăn bánh mì thô, các loài cá nhỏ, pho mát mới được làm từ sữa bò1 và các quả xanh của một loại cây hai năm ra quả một lần2. Hoàng đế không chờ tới bữa tối mà ăn bất kỳ lúc nào, và bất kỳ nơi nào, khi thấy thèm ăn. Những đoạn văn sau có liên quan tới vấn đề này, tôi đã ghi lại từ những lá thư của Augustus, “Tôi đã ăn ít bánh mì và một ít quả chà là nhỏ, trong xe ngựa của tôi.” Thêm nữa: “Khi từ cung điện trở về nhà trong chiếc kiệu của mình, tôi đã ăn một ounce bánh mì và một ít nho khô.” Thêm nữa: “Tiberius thân mến, không người Do Thái nào giữ nghiêm việc ăn chay trong lễ Sabbath3 như ta đã làm hôm nay; bởi vì trong lúc tắm và sau giờ đầu tiên của buổi đêm, ta chỉ ăn hai chiếc bánh quy trước khi bắt đầu xức dầu.” Do không quan tâm tới chế độ ăn uống nên đôi khi, ông ăn tối một mình, trước khi cuộc họp nhóm bắt đầu hoặc sau khi kết thúc, và sẽ không động vào, dẫu là một mẩu thức ăn trên bàn khi đang ngồi cùng các vị khách.
1. Khiếu hài hước của Augustus được thể hiện hoặc trong cách sử dụng các từ hoặc là vì tên của các đồ vật đó trong tiếng Latin vốn đã có nghĩa kép; cả hai việc này đều rất khó có thể giải thích.
1. Tiếng Latin: “Casum bubulum manu pressum;” có lẽ là pho mát mềm, chưa bị cho vào khuôn làm pho mát.
2. Một loại cây vả, được biết đến với tên gọi cây vả của Adam ở một số nơi. Ở những vùng khí hậu này, chúng ta có thể hái cây vả này vào cuối năm, vào khoảng tháng Mười một.
3. Sabbatis Jejunium. Lẽ ra Augustus nên biết nhiều hơn về các nghi lễ của người Do Thái, do đã quen thuộc với Herod và những người khác; bởi vì, chắc chắn rằng lễ Sabbath không phải là ngày để ăn chay. Tuy nhiên, Justin, đã phạm phải một sai lầm tương tự: ông nói rằng, Moses đã chỉ định ngày Sabbath là ngày ăn chay của người Do Thái, để ghi nhớ bảy ngày chay tịnh của họ ở sa mạc Ả-rập, xxxvi. 2. 14. Tuy nhiên, tôi thấy rằng người Do Thái có lễ ăn chay theo tuần, mà có thể chính là điều được nhắc đến ở đây; lễ Sabbatis Jejunium tương đương với “Naesteuo dis tou sabbatou,” nghĩa là “tôi ăn chay hai lần một tuần” trong giáo phái Pharisee [Một giáo phái phát triển mạnh ở Palestine trong giai đoạn cuối của Ngôi đền thứ hai (515 – 70 TCN) (ND)], Thánh Luke, xviii. 12.
LXXVII. Augustus cũng là người uống rượu rất tiết chế. Theo lời Cornelius Nepos, hoàng đế chỉ uống ba lần vào bữa tối ở doanh trại Modena; và kể cả khi hăng hái nhất, cũng không bao giờ uống quá một pint1; hoặc nếu uống quá, dạ dày của ông sẽ không chịu nổi. Trong tất cả các loại rượu, Augustus thích rượu Rhaetian2 hơn cả, nhưng hiếm khi uống ly nào vào ban ngày. Thay vì uống rượu, ông thường ăn một mẩu bánh mì được nhúng vào nước lạnh, một lát dưa chuột, một vài lá rau diếp, hoặc một quả táo xanh, mọng nước.
LXXVIII. Sau một bữa ăn nhẹ vào buổi trưa, Augustus thường dành một chút thời gian để nghỉ ngơi3, vẫn giữ nguyên bộ đồ đang mặc, không cởi giày, tay để che mắt. Sau bữa tối, hoàng đế thường tới phòng nghiên cứu. Đây là một căn phòng nhỏ, nơi ông thường ngồi tới khuya, cho tới tận khi đã ghi vào nhật ký tất cả hoặc hầu hết những tên văn kiện còn lại trong ngày, những thứ mà ông chưa đọc trước khi phê duyệt. Sau đó, Augustus đi ngủ, nhưng không bao giờ ngủ nhiều hơn bảy tiếng và hôm nào giấc ngủ cũng bị gián đoạn do ông thường thức dậy ba hoặc bốn lần trong suốt thời gian đó. Đôi khi, nếu không thể ngủ lại được, Augustus gọi ai đó tới đọc hoặc kể chuyện cho tới khi buồn ngủ trở lại, và kéo dài giấc ngủ tới tận sáng. Augustus không thích tỉnh giấc trong đêm mà không có ai ngồi cạnh. Dậy quá sớm, đối với ông, cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Về vấn đề này, nếu có công việc dân sự hoặc tôn giáo nào bắt buộc phải dậy sớm, Augustus thường nghỉ lại ở một vài căn hộ thuộc quyền sở hữu của tùy tùng ở gần nơi diễn ra sự kiện. Bất cứ lúc nào Augustus cảm thấy buồn ngủ khi đang đi trên phố, kiệu của ông sẽ được hạ xuống trong lúc ông tranh thủ chợp mắt một chút.
1. Pint: đơn vị đo lường, xấp xỉ 0,57 lít. (ND)
2. Rượu Rhaetian rất nổi tiếng; Virgil từng nói rằng:
Ex quo te carmine dicam,
Rhaetica. – Georg. ii. 96.
Các vườn nho nằm dưới chân dãy núi Rhaetian; chúng ta có lý do để tin rằng loại rượu làm từ nho vùng này không nặng lắm.
3. Một thói quen được hình thành ở tất cả những vùng có khí hậu ấm áp; giấc ngủ trưa của người Ý thường diễn ra muộn hơn.
LXXIX. Về ngoại hình, Augustus là người đẹp trai và phong nhã, trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Tuy nhiên, ông là người cẩu thả trong ăn mặc; và bất cẩn về đầu tóc đến mức thường để nhiều thợ cắt tóc “hành nghề” cùng một lúc để việc cắt tóc diễn ra nhanh hơn. Đôi khi, ông tỉa râu, đôi khi cạo đi, và trong lúc quá trình này diễn ra, ông hoặc là đọc sách hoặc là viết gì đó. Sắc mặt của Augustus, cả khi diễn thuyết lẫn im lặng, đều rất bình tĩnh và trầm lặng đến mức một người xứ Gaul có địa vị cao đã tuyên bố trong nhóm bạn bè của mình rằng sắc mặt đó đã khiến ông mềm lòng, rằng ông ta đã kiềm chế không ném Augustus xuống vực thẳm ở đoạn đường đi qua dãy Alps, khi tiếp cận hoàng đế này bằng cách giả vờ hỏi ý kiến ngài. Mắt Augustus sáng và sắc; ông luôn tin rằng có sức mạnh thần thánh ẩn chứa trong đó. Bởi vậy, ông luôn cảm thấy thích thú khi nhìn chằm chằm vào một ai đó, thấy họ mất bình tĩnh, và bối rối như thể bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Tuy nhiên, về già, mắt trái của ông đã kém đi nhiều. Augustus có hàm răng thưa, nhỏ và mọc hơi lộn xộn, tóc hơi xoăn và thiên về màu vàng. Mắt nâu, tai nhỏ và mũi khoằm. Màu da ông pha trộn giữa màu nâu và màu sáng; chiều cao hạn chế, mặc dù Julius Marathus, một cựu nô lệ của Augustus, nói rằng ông cao khoảng 1,75 m. Tuy nhiên, điều này đã được che giấu rất nhiều do tỉ lệ giữa các chi của ông khá cân đối, người ta chỉ nhận ra sự thấp bé của vị hoàng đế này khi có ai đó cao hơn đứng ngay bên cạnh ông.
LXXX. Người ta kể rằng Augustus sinh ra với nhiều nốt ruồi trên ngực và bụng, ngẫu nhiên sắp xếp đúng theo trật tự và số lượng các ngôi sao thuộc chòm Đại Hùng và Tiểu Hùng. Ngoài ra, ông còn có một số vết chai giống như vết sẹo, hệ quả của việc bị ngứa và liên tục kỳ cọ mạnh bằng strigil1 khi tắm. Augustus có điểm yếu ở hông, đùi và chân trái đến mức thường đi khập khiễng về phía đó; tuy nhiên, nhờ việc sử dụng cát và lau sậy1, ông cũng ít nhiều khắc phục được tình trạng này. Đôi khi, Augustus cũng thấy những ngón trỏ của bàn tay phải quá yếu đến mức khi nó bị tê liệt và co cụm lại trong lúc viết, ông buộc phải nhờ đến một mảnh sừng có hình tròn2. Thi thoảng, ông cũng có chút rắc rối với bàng quang; nhưng nhờ loại bỏ được sỏi qua nước tiểu của mình, Augustus đã bớt đau hơn.
LXXXI. Trong suốt cuộc đời, Augustus thường xuyên đối diện với những lần ốm đau nguy kịch, đặc biệt là sau cuộc chinh phạt Cantabria; ông bị áp xe gan, và đã yếu tới mức buộc phải trải qua một phương pháp điều trị liều lĩnh và đáng ngờ: vì các phương pháp làm ấm đều không có hiệu quả, Antonius Musa3 đã chỉ đạo việc sử dụng những phương pháp lạnh4. Augustus cũng thường đau ốm vào những thời điểm cố định trong năm; chẳng hạn, ông thường thấy có chút khó ở trước sinh nhật5. Khi bắt đầu mùa xuân, ông bị căng cơ hoành; và khi gió nam bắt đầu thổi, ông sẽ bị lạnh đầu. Với tất cả những phiền hà này, thể chất của Augustus rất mong manh, đến mức ông không thể chịu được cả nóng lẫn lạnh.
1. “Strigil” được sử dụng để kỳ cọ thân thể khi trong trạng thái đổ mồ hôi. Đôi khi, các dụng cụ này được làm bằng vàng hoặc bạc, và không hề giống với các dụng cụ mà những người nài ngựa thường dùng để chải lông ngựa khi chúng đổ mồ hôi hoặc để làm sạch bùn cho chúng.
1. Một hình thức đắp thuốc. (ND)
2. Vật này dùng để đỡ ngón tay trỏ. Ở đây, có thể ý tác giả ám chỉ là một loại bao đeo ngón tay. (ND)
3. Thầy thuốc của Augustus, đã được nhắc đến ở mục lix.
4. Trong cuốn Về y học của A. Cornelius Celsus có nhắc tới chuyện Antonius Musa điều trị cho Augustus. Thông thường, các thầy thuốc dùng các thuốc đắp nóng cho bệnh nhân, nhưng do cách này không hiệu quả với Augustus, Antonius Musa đã đảo ngược cách thức điều trị, nghĩa là dùng thuốc đắp lạnh. (ND)
5. Tức là ngày 21 tháng Chín, vào đúng khoảng thời gian dễ đau ốm ở Rome.
LXXXII. Vào mùa đông, Augustus chống lại thời tiết khắc nghiệt bằng một chiếc áo toga dày, bốn áo chẽn, một áo sơ mi, một áo trong bằng vải flannel1, và những miếng băng quấn khắp chân và đùi2. Vào mùa hè, ông nằm sát cửa phòng ngủ đang mở, và thường xuyên ở chỗ mái hiên gần đài phun nước; đồng thời, phải có một người ở cạnh quạt cho ông. Augustus thậm chí không chịu được ánh mặt trời mùa đông; và khi ở nhà, ông không bao giờ đi bộ ngoài trời mà không đội một chiếc mũ rộng vành. Ông thường dùng kiệu để du lịch, và phải đi vào buổi tối: di chuyển chậm tới mức mất tới hai ngày để tới Praeneste hoặc Tibur. Và ông sẽ chọn di chuyển bằng đường biển nếu có thể. Augustus rất cẩn thận trong việc chăm sóc sức khỏe, để bảo vệ thể chất yếu đuối, và chủ yếu là thông qua tắm gội; ông thường xức dầu khi tắm, tiếp đó là xông hơi; sau đó, sẽ tắm sạch bằng nước ấm đã được đun nóng, hoặc hấp thu nhiệt từ Mặt trời. Tuy nhiên, khi sức khỏe kém, Augustus thường phải dùng tới nước biển, hoặc nước của vùng Albula3. Ông thích ngồi trong một chiếc bồn tắm bằng gỗ, mà ông gọi bằng tiếng Tây Ban Nha là Dureta, và lần lượt ngâm chân tay vào đó.
1. Flannel: chất liệu có từ lâu đời, được làm từ sợi len xe. (ND)
2. Feminalibus et tibialibus: cả người La Mã lẫn Hy Lạp đều không mặc quần ống chẽn, quần bằng vải len sọc vuông, hoặc quần, những thứ mà họ cho là trang phục của những tộc người ngoại bang. Những miếng băng quấn được nhắc ở trên chủ yếu được sử dụng trong trường hợp ốm đau hoặc thương tật, mà nếu không băng bó vào, phần tay và đùi sẽ không còn rắn chắc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, khi người La Mã bắt đầu quen với xứ Germania và các quốc gia Celtic, thói quen mặc quần mà trước kia chỉ thuộc về những tộc người ngoại bang nhìn chung đã được chấp nhận.
3. Albula: nằm ở phía trái đường tới Tivoli, gần những phế tích thuộc biệt thự của Adrian. Nước ở đây có màu vàng lục, và phần cặn của chúng tạo ra do các lớp vảy trên cành cây và các vật khác rơi xuống suối. Về nguồn nước này, có thể xem phần ghi chép khá thú vị trong cuốn Địa thế của W. Gell, do Bohn xuất bản, tr. 40.
LXXXIII. Ngay khi các cuộc nội chiến kết thúc, Augustus đã bỏ việc cưỡi ngựa cùng các bài tập quân sự khác tại Campus Martius, chuyển sang chơi trò pila hoặc folliculus1; nhưng ngay sau đó ông không luyện tập gì hơn ngoài ngồi kiệu dạo chơi hoặc đi bộ. Thường thì khi gần kết thúc cuộc đi bộ, Augustus sẽ chạy nhanh, quấn mình trong chiếc áo choàng ngắn, không tay. Để tiêu khiển, đôi khi ông sẽ đi câu, hoặc chơi xúc xắc, đá cuội hoặc các loại hạt cùng với các chàng trai được tập hợp từ nhiều vùng khác nhau, đặc biệt là ở Maros và Syria, vì họ rất xinh trai và có khiếu nói chuyện. Tuy nhiên, với những người lùn, dù ở bất kỳ hình dạng nào, hoàng đế đều cảm thấy ghê sợ do tình trạng phát triển không đầy đủ của họ và coi đó là dấu hiệu của quỷ dữ.
LXXXIV. Từ khi còn rất trẻ, Augustus đã rất siêng năng và nỗ lực nghiên cứu nghệ thuật hùng biện, và nhiều môn khoa học khai phóng khác. Trong cuộc chiến Modena, mặc dù công việc nặng nhọc, người ta nói rằng Augustus vẫn đọc, viết và diễn thuyết mỗi ngày. Ông không bao giờ phát biểu trước Viện Nguyên lão, nhân dân hoặc quân đội mà không có một bài diễn thuyết được chuẩn bị từ trước, dù tài ứng khẩu của ông cũng không thua kém ai. Hơn nữa, đề phòng trường hợp trí nhớ không tốt hoặc tốn thời gian vào việc chuẩn bị bài diễn thuyết, Augustus thường luyện tập để học thuộc lòng chúng. Khi giao tiếp với các cá nhân, và thậm chí với vợ mình là Livia, về các vấn đề quan trọng, ông cũng thường viết lên các thẻ bài tất cả những gì ông muốn nói, vì e rằng mình sẽ nói quá nhiều hoặc quá ít khi ứng khẩu. Hoàng đế thường tự đọc bài diễn văn của mình bằng một giọng rất ngọt ngào và đặc biệt, ông đã được một bậc thầy hùng biện chỉ dẫn nhiệt tình về giọng đọc. Tuy nhiên, khi bị cảm lạnh, đôi khi, ông cũng nhờ tới sứ giả để loan báo bài diễn văn tới mọi người.
1. Pila là một quả bóng nhỏ, cứng. Ba người chơi sẽ đứng ở ba điểm khác nhau, tạo thành hình tam giác, và chuyền bóng từ người này sang người khác. Một người chơi giỏi có thể dùng tốt cả hai tay để chuyền bóng.
Folliculus là một quả bóng to, nhẹ. Người chơi sẽ đeo một miếng đệm ở tay và đánh bóng. (ND)
LXXXV. Augustus đã sáng tác nhiều tác phẩm, phong phú về đề tài, một vài bài ông thường đọc cho bạn bè, coi họ như những độc giả. Trong số các bài viết đó có “Thư trả lời Brutus về chuyện liên quan tới Cato.” Phần lớn trang giấy ông tự đọc, dù lúc đó đã cao tuổi; nhưng khi mệt, ông đưa phần còn lại cho Tiberius, nhờ người con nuôi đọc nốt. Ông cũng đọc cho bạn bè nghe “Những lời cổ vũ cho Triết học” và “Lịch sử cuộc đời tôi,” mà ông đã viết tới quyển XIII, cho tới khi cuộc chiến Cantabria diễn ra, và chỉ dừng lại ở đó. Augustus cũng thử làm thơ. Cho đến nay, vẫn còn một cuốn thơ lục ngôn do ông sáng tác, mà cả đề tài lẫn nhan đề đều là “Sicily.” Ông cũng viết nhiều bài thơ dí dỏm, ngắn gọn mà hầu như là sáng tác khi đang tắm. Đó là tất cả những sáng tác trữ tình của vị hoàng đế này, vì mặc dù rất say mê viết bi kịch, nhưng khi thấy không hài lòng về phong cách, ông đem hủy bỏ toàn bộ; khi bạn bè hỏi rằng “Ajax1 của ngài đang làm gì rồi?” ông đáp lời, “Ajax của tôi đang có cuộc gặp gỡ với miếng bọt biển.”2
LXXXVI. Augustus có một phong cách viết văn súc tích và giản dị. Ông tránh sử dụng ngôn ngữ phù phiếm hoặc chưa được gọt giũa; đồng thời, không dùng những từ thô lậu mà ông coi là đáng ghê tởm. Mục đích chính của Augustus là diễn đạt những suy nghĩ của mình theo cách rõ ràng nhất có thể. Để đạt được mục đích này, và để không làm rối hoặc làm tốn thời gian của người đọc hoặc người nghe, ông không ngần ngại thêm các giới từ cho các động từ hoặc nhắc lại các liên từ một vài lần; mà khi bỏ đi, đôi khi sẽ gây ra một chút khó hiểu, nhưng đem đến một phong cách duyên dáng. Augustus coi thường những người sử dụng ngôn ngữ màu mè hoặc thô lậu, ông coi hai lỗi đó là tương đương nhau, dù theo những cách thức khác nhau. Đôi khi, Augustus cho phép mình trêu chọc họ, nhất là với ông bạn Mecaenas, người mà ông thường chế giễu trong mọi dịp vì những câu nói hoa mỹ1, bằng cách bắt chước cách nói chuyện của vị này. Augustus cũng không tha cho Tiberius, người ưa thích cách nói cổ xưa và không tự nhiên. Ông buộc tội Marcus Antonius là điên rồ, kẻ viết để người khác phải chú ý tới mình hơn là để người ta hiểu; và bằng cách chế nhạo gu thẩm mỹ suy đồi và hay thay đổi trong việc lựa chọn từ ngữ, ông viết cho Marcus Antonius như sau: “Phải chăng ông đang băn khoăn rằng mình nên học theo Cimber Annius hay Veranius Flaccus2 thì hợp hơn? Liệu có nên sử dụng những từ mà Sallustius Crispus đã vay mượn từ “Origines” của Cato chăng? Hoặc ông nghĩ rằng kiểu khoa trương rỗng tuếch của các biện giả châu Á phù hợp với ngôn ngữ của chúng ta?” Và trong một lá thư nói về tài năng của cô cháu gái, Agrippina, ông nói, “Tuy nhiên, cháu cần phải đặc biệt cẩn thận, cả trong cách viết và nói chuyện, để tránh sự sáo rỗng.”
1. Ajax: tên một vở bi kịch của Sophocles, được viết vào thế kỷ thứ V TCN. Tác phẩm xoay quanh số phận của chiến binh Ajax sau khi các sự kiện trong Iliad diễn ra, nhưng trước cuộc chiến thành Troy. (ND)
2. “In spongam incubuisse,” theo nghĩa đen là “ngã vào miếng bọt biển,” giống như Ajax được người ta kể là đã thiệt mạng vì ngã vào chính thanh kiếm của anh ta.
1. Từ Latin là “Myrobrecheis.” Suetonius thường giữ nguyên các câu nói bằng tiếng Hy Lạp mà Augustus thường dùng. Từ này hợp thành từ hai từ có nghĩa đen là mùi nhựa thơm, mùi tinh dầu.
2. Marcus Verrius Flaccus (55 TCN – 20): nhà ngữ pháp học La Mã, cũng là một thầy giáo nổi tiếng dưới thời Augustus và Tiberius. (ND)
LXXXVII. Trong các cuộc trò chuyện bình thường, Augustus có một vài cách diễn đạt rất lạ, mà dường như xuất hiện cả trong những lá thư tay của ông; [chẳng hạn] khi muốn ám chỉ tới một vài người không bao giờ trả món nợ của mình, ông nói, “Họ sẽ trả tiền ngày đầu tháng theo lịch Hy Lạp.” Và khi khuyên bảo ai nên kiên nhẫn trong tình thế hiện tại, ông sẽ nói: “Chúng ta nên bằng lòng với Cato của mình.” Để mô tả bất cứ điều gì vội vàng, ông nói, “Còn nhanh hơn cả nấu măng tây.” Ông liên tục dùng từ “baceolus” thay cho “stultus,” “pullejaceus” thay cho “pullus,” “vacerrosus” thay cho “cerritus,” “vapide se habere” cho “male,” và “betizare” cho “languere,” điều mà thường được gọi là “lachanizare.” Tương tự, ông dùng “simus” thay cho “sumus,” “domos” thay cho “domus” trong sở hữu cách số ít1. Về hai trường hợp cuối [về sở hữu cách số ít], để không một ai hiểu lầm rằng ông viết sai chính tả hoặc chúng chỉ là sản phẩm của vài phút hứng thú, ông liên tục sử dụng cách viết này. [Ngoài ra], tôi cũng thấy chữ viết tay của Augustus có một điểm rất lạ: ông thường viết liền các từ mà không tách ra, nên thay vì viết theo kiểu từ cuối dòng này sang đầu dòng kia, ông viết dòng mới liền kề ngay với dòng cũ, và đặt chúng trong dấu ngoặc.
LXXXVIII. Augustus không tuân thủ nghiêm ngặt luật chính tả được các nhà ngữ pháp học đặt ra, nhưng dường như lại đồng quan điểm với những người nghĩ rằng chúng ta nên viết giống như ngôn ngữ nói; bởi vậy, việc ông thay đổi hoặc bỏ qua không chỉ các chữ cái mà toàn bộ âm tiết được coi là một sai lầm khủng khiếp. Lẽ ra tôi không nên quá chú ý về việc này nhưng với cá nhân tôi, nó có vẻ rất lạ lùng, khi có người nói rằng Augustus đã bổ nhiệm một tổng trấn mới vì tin rằng kẻ cũ là một gã dốt nát, thất học khi quan sát thấy ông ta viết “ixi” thay cho “ipsi.” Có dịp viết mật mã, Augustus dùng “b” thay cho “a,” “c” thay cho “b” và cứ tiếp diễn tuần tự như thế, cho tới chữ cuối cùng thì dùng “aa” thay cho “z.”
LXXXIX. Augustus là người yêu thích văn học Hy Lạp, và thể hiện nhiều tài năng trong lĩnh vực đó; ông có thầy dạy hùng biện là Apollodurus của Pergamus; người, mà mặc dù khi đó đã nhiều tuổi, vẫn quyết định đưa Augustus non trẻ rời khỏi Rome tới Apollonia. Sau khi Augustus được Sephaerus hướng dẫn về triết học, ông được nhận vào nhóm triết học của Areus, và những con trai của ông ta là Dionysius và Nicanor; tuy nhiên, vị hoàng đế này không thể nói tiếng Hy Lạp một cách lưu loát và cũng không bao giờ mạo hiểm sáng tác bằng ngôn ngữ này. Bởi vậy, nếu có dịp dùng tới tiếng Hy Lạp, ông luôn sử dụng tiếng Latin và sau đó, nhờ người khác chuyển ngữ. Ông hiển nhiên không xa lạ với thơ ca Hy Lạp, và có niềm yêu thích lớn với bi kịch cổ đại, loại hình nghệ thuật mà ông thường đưa lên sân khấu trong các cuộc trình diễn công cộng. Về việc đọc các tác phẩm của các tác giả Hy Lạp và Latin, Augustus đặc biệt quan tâm tới những lời giáo huấn và các ví dụ có thể hữu dụng trong đời sống tập thể hoặc cá nhân. Những câu được ông sử dụng thường được trích nguyên văn, sau đó gửi cho người nhà hoặc cho các vị chỉ huy quân đội, cho tổng trấn hoặc quan tòa của thành phố, khi bất kỳ ai trong số họ dường như đang rơi vào tình thế cần lời khuyên bảo. Augustus cũng đọc trọn vẹn nhiều cuốn sách trước Viện Nguyên lão, và thi thoảng ra những sắc lệnh kêu gọi mọi người đọc chúng; chẳng hạn như những bài diễn văn của Quintus Metellus “về việc Khuyến khích Kết hôn,” và những bài của Rutilius “về Phong cách xây dựng;”1để phô trương cho mọi người thấy rằng ông không phải là người đầu tiên đề xướng các vấn đề này, mà các bậc tiền nhân đã quan tâm tới chúng lâu rồi. Hoàng đế cũng đã bảo trợ cho nhiều người có tài năng bằng mọi cách. Ông lắng nghe họ đọc các tác phẩm với một sự kiên nhẫn lớn lao và nhiều thiện ý, không chỉ thuần một thể loại thơ ca và lịch sử1 mà còn là các bài diễn văn và các đối thoại. Tuy nhiên, Augustus không thích các tác phẩm lấy ông làm đề tài, trừ phi nó được viết một cách cẩn trọng và là sáng tác của những tác giả xuất sắc nhất. Ông thường xuyên nhắc nhở các pháp quan không được phép để tên của ông trở nên quá phổ biến trong các cuộc thi đấu giữa các biện giả và các nhà thơ ở nhà hát.
XC. Chúng ta biết được một vài điều về niềm tin của Augustus với các điềm báo và những thứ giống như thế. Ông sợ sấm chớp đến mức luôn mang theo da của chó biển như một cách để phòng chống. Và khi có bất kỳ dấu hiệu của một cơn bão lớn nào, ông sẽ rút lui tới một vài nơi ẩn náu trong một cái hầm dưới mặt đất; vì trước đây ông từng hoảng loạn bởi một tia chớp trong khi đang đi dạo buổi tối như đã được nhắc đến ở trên2.
1. Các ví dụ trên là những biến thể từ ngữ không quá quan trọng, mà chỉ có thể nhận ra trong ngôn ngữ gốc mà thôi.
1. Ít nhiều độc giả có thể thấy hài hước khi biết rằng để ngăn chặn mối nguy hiểm có thể đổ xuống đầu dân chúng, Augustus đã ra lệnh không một tòa nhà nào xây dựng ở nơi công cộng có chiều cao vượt quá 21 mét. Trajan còn giảm nó xuống còn 18 mét.
1. Người ta tin rằng Virgil đã đọc trước mặt Augustus toàn bộ quyển II, IV và XI của tác phẩm Aeneid; và Octavia, người có mặt ở đó, khi nhà thơ đọc tới đoạn nói về con trai cô, đã bình luận rằng câu “Tu Marcellus eris,” đã tác động nhiều tới mức khiến bà ngất xỉu.
2. Xem mục xix.
XCI. Augustus không bao giờ coi thường giấc mơ của chính mình hoặc giấc mơ của những người họ hàng. Tại trận Philippi, mặc dù quyết tâm không rời khỏi lều vì đang khó ở, nhưng khi nhận được cảnh báo từ giấc mơ của một trong số những người bạn, ông đã thay đổi quyết định; đây là một hành động đúng đắn bởi vì trong cuộc tấn công của quân địch, trường kỷ của ông đã bị đâm nát và xé thành từng mảnh nhỏ do kẻ địch nghi ngờ ông trốn trong đó. Augustus cũng có nhiều giấc mơ vô tích sự và đáng sợ suốt cả mùa xuân; nhưng trong những mùa khác trong năm, những giấc mộng xuất hiện ít hơn và có nhiều ý nghĩa hơn. Đôi khi, vào lúc ghé thăm một ngôi đền gần điện Capitol, nơi đã được ông hiến tặng cho thần Jupiter Tonans [thần Jupiter sấm sét], hoàng đế mơ thấy thần Jupiter Capitolinus than phiền rằng ông đã lấy đi những người thờ cúng của ngài, và Augustus trả lời rằng ông chỉ lấy đi người gác cổng1. Do đó, Augustus đã ngay lập tức hoãn việc treo những chiếc chuông nhỏ quanh chỗ cao nhất của đền thờ; bởi vì những thứ như vậy thường được treo tại cổng của các ngôi nhà lớn. Xuất phát từ một giấc mơ, vào một ngày nhất định trong năm, ông thường xin của bố thí, chìa tay ra nhận tiền phát chẩn mà mọi người đưa cho ông.
XCII. Một số dấu hiệu và điềm báo được Augustus coi là không thể sai lầm. Nếu trong một buổi sáng ông đi nhầm giày, chiếc bên trái thay cho chiếc bên phải thì đó là điềm báo cho một vài thảm họa. Nếu vào lúc khởi hành cho một chuyến đi dài, bằng đường biển hay đường bộ, đột nhiên có một cơn mưa bụi, ông sẽ coi đó là một dấu hiệu tốt, báo hiệu sự trở về nhanh chóng và tốt lành. Augustus cũng có suy nghĩ tương tự về bất cứ điều gì trái với quy luật tự nhiên. Khi một cây cọ2 tình cờ mọc lên giữa những tảng đá trong sân nhà, ông đã chuyển nó vào nơi đặt các bức tượng của các gia thần, và dùng mọi cách để cây cọ này sống sót ở đảo Capri, nơi một vài nhánh sồi héo úa, rũ ra dưới mặt đất, đã phục hồi vẻ tươi tốt khi ông trở lại; lúc đó Augustus vui mừng tới mức ông thực hiện một giao dịch với Cộng hòa3 Naples, đổi hòn đảo Oenaria [Ischia] lấy đảo Capri. Augustus cũng có một số ngày kiêng kỵ; chẳng hạn ông không bao giờ rời nhà sau ngày Nundinae4, cũng không bao giờ bắt đầu một công việc quan trọng vào các ngày nones; ông cũng tránh làm bất cứ điều gì trong những ngày đó, như ông đã viết cho Tiberius, vì tên ngày không may mắn.
1. Có lẽ câu trả lời nằm ở việc điện thờ của thần Jupiter Tonans, từ Quảng trường, đã được đặt gần với điện Capitol? Xem mục xxix. và mục xv., cùng các chú thích.
2. Nếu loài cây này từng phát triển mạnh mẽ ở Rome dưới thời Augustus, có lẽ là mùa đông thời đó dễ chịu hơn rất nhiều so với hiện tại. Vài năm trước, chỉ có duy nhất một cây cọ trong vườn của một tu viện, và nó trông cũng rất còi cọc.
3. Hình thức nền Cộng hòa vẫn được giữ lại ở một số thị trấn lớn.
4. Ngày Nundinae diễn ra vào tất cả những ngày thứ chín trong tháng, khi một hội chợ được tổ chức ở Rome, và mọi người bắt đầu đổ về đấy. Hoạt động này, sau đó, không được người La Mã tiếp nhận và duy trì, vì như chúng ta thấy, họ chia tháng thành các tuần, học theo người Do Thái. Dio, người mà tài năng nở rộ dưới thời Severus, nói rằng việc tổ chức hội chợ vào ngày Nundinae diễn ra không lâu trước thời của ông, và có nguồn gốc từ người Ai Cập.” – Thomson. Sự kiện này, nếu được tổ chức tốt, cũng có tầm quan trọng nhất định.
XCIII. Về nghi lễ tôn giáo của các quốc gia nước ngoài, Augustus là một người rất tôn trọng các nghi lễ được thiết lập từ tập tục cổ xưa; nhưng với các nghi lễ khác thì không chú tâm lắm. Bởi vậy, khi mới bắt đầu làm việc tại Athens, và sau đó, nghe về một vụ kiện tại Rome, liên quan tới đặc quyền của các vị tư tế của Attic Ceres, khi một vài bí mật về các nghi lễ thiêng liêng của họ được đề cập tới trong lời biện hộ, Augustus đã loại bỏ những người ngồi cùng ghế quan tòa với ông cũng như đám đông tới xem, và một mình giải quyết cuộc tranh chấp. Tuy nhiên, mặt khác, ông không chỉ khước từ việc tới thăm đền thờ thần bò mộng Apis trong chuyến đi tới Ai Cập mà còn khen ngợi Caius, cháu trai mình vì đã không tới cầu nguyện tại Jerusalem trong dịp đi qua Judaea1.
XCIV. Do chúng ta đang nói về đề tài này, không có gì phù hợp hơn là nhắc đến những điềm báo trước và trong ngày sinh của Augustus cũng như sau đó, cho thấy hi vọng về sự vĩ đại trong tương lai và vận may liên tục đến với ông. Khi một phần bức tường ở Velletri bị sét đánh, các nhà tiên tri tin rằng sẽ có một đứa trẻ sinh ra ở thị trấn này, một ngày nào đó, sẽ thống trị cả thế giới; dựa vào lời tiên đoán này, những người Velletri đã gây chiến với người La Mã một vài lần. Rất lâu sau khi sự kiện này diễn ra, người ta mới thấy điềm báo ứng với sự ra đời của Augustus.
1. Người La Mã có mối ác cảm với những tín đồ Ki-tô giáo đầu tiên và tín đồ Do Thái giáo nhiều hơn so với các tôn giáo khác, có thể là vì tính độc thần và riêng biệt của hai tôn giáo này. Tuy nhiên, từ Josephus và Philo, chúng ta thấy rằng Augustus ưu ái người Do Thái ở nhiều khía cạnh khác.
Julius Marathus thuật lại rằng một vài tháng trước khi Augustus được sinh ra, một điều kỳ lạ đã diễn ra tại Rome, báo hiệu rằng đứa trẻ sắp được sinh ra sẽ trở thành vua của người La Mã; và Viện Nguyên lão, trong lúc hoảng sợ, đã đi tới quyết định sẽ không nuôi dưỡng bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra vào năm đó; tuy nhiên, các nguyên lão có vợ đang mang bầu đã đảm bảo cơ hội giữ lại đứa con của họ, và tìm cách để sắc lệnh này của Viện Nguyên lão không được thông qua.
Tôi tìm thấy những cuốn sách thần học của Asclepiades người Mendes1, thuật lại rằng Atia, khi tham dự một nghi lễ tôn giáo vào lúc nửa đêm nhằm vinh danh thần Apollo, trong lúc những phụ nữ đã có chồng khác đều đã lui về nhà, thì bà lại ngủ thiếp đi trên chiếc trường kỷ ở đền thờ. Có một con rắn đã bò lên người bà, rồi nhanh chóng bỏ đi. Atia bị đánh thức bởi điều đó, và thanh tẩy mình, điều mà bà thường làm sau khi gần gũi chồng; và ngay lập tức, trên cơ thể bà xuất hiện một vết hình con rắn, không bao giờ xóa bỏ được và vì điều này nên trong suốt phần đời còn lại, Atia buộc phải hạn chế việc sử dụng nhà tắm công cộng. Augustus được hạ sinh mười tháng sau đó, và cũng vì lý do này, ông được coi là con trai của thần Apollo. Cũng chính Atia, trước lúc sinh đẻ, đã mơ thấy ruột của bà kéo dài tới những vì sao, và mở rộng xuyên qua toàn bộ thiên đường và Trái đất. Cha của Augustus, Octavius, cũng mơ thấy những tia nắng tỏa ra từ tử cung của vợ mình.
1. Strabo thuật lại rằng Mendes là một thành phố của Ai Cập, gần Lycopolis. Asclepias đã viết một cuốn sách bằng tiếng Hy Lạp, với ý tưởng về “theologoumenon” [thần khải?], để bảo vệ một số nghi lễ tôn giáo lạ lùng, mà ví dụ trong đoạn văn trên là một điển hình.
Người ta kể lại rằng vào ngày Augustus ra đời, có một cuộc họp ở Viện Nguyên lão về âm mưu của Catilina, và Octavius, do vợ mới sinh, đã tới muộn. Publius Nigidius1, khi nghe tin về chuyện này và biết được giờ Augustus chào đời, đã tuyên bố rằng thế giới đã tìm thấy chủ nhân của nó. Sau này, khi hành quân qua vùng sa mạc Thrace, Octavius đã tìm tới các tư tế ở khu rừng của thần Bacchus2 để hỏi về vận mệnh của con trai mình, đồng thời tiến hành các nghi lễ rất hoang dã. Ông nhận được câu trả lời tương tự; bởi vì khi các tư tế đổ rượu lên điện thờ, nó bùng lên một ngọn lửa dữ dội đến mức bốc lên tận nóc tòa nhà, và bay tới tận trời; một điều chưa từng xảy ra với bất kỳ ai ngoại trừ Alexander Đại đế khi ngài làm lễ hiến tế cũng tại địa điểm này. Và tối hôm sau, Octavius nằm mộng thấy con trai mình hiện ra với một diện mạo hơn người, cùng với sấm sét, cây quyền trượng, và một dấu hiệu khác của thần Jupiter Optimus Maximus, khi mang trên đầu một vương miện tỏa sáng rực rỡ, cưỡi trên một cỗ xe ngựa được trang hoàng với vòng nguyệt quế và được kéo bởi mười hai con bạch mã.
Caius Drusus kể lại rằng khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, Augustus được vú em đặt trong nôi và ở chỗ đất thấp. [Tuy nhiên], ngày hôm sau đã không thấy ông đâu nữa và phải mất một thời gian tìm kiếm, người ta mới tìm thấy Augustus đang nằm ở chỗ đất cao, còn mặt thì hướng về phía mặt trời3. Khi mới biết nói, cậu bé Augustus đã hạ lệnh cho những con ếch không được gây ồn trên mảnh đất thuộc sở hữu của gia đình mình ở gần thị trấn; và kể từ đó, không bao giờ nghe thấy tiếng ếch ở khu vực đó nữa. Có lần, khi ăn tối trong một khu rừng tại cột mốc thứ tư trên đường Campania, một con đại bàng đã đột ngột cướp lấy mẩu bánh mì khỏi tay Augustus, rồi bay vút lên cao. Sau khi bay lên không trung, nó lại đột ngột lao xuống và trả lại miếng bánh cho ông.
1. Publius Nigidius Figulus (98 – 45 TCN): một học giả của nền Cộng hòa La Mã. Các tác phẩm của ông giờ chỉ còn tồn tại những phần rất nhỏ, được các tác giả khác lưu giữ. Ông cũng được coi là một nhà tiên tri, một nhà ảo thuật. (ND)
2. Trong thần thoại Hy Lạp, Bacchus, hay còn được gọi là Dionysus, là vị thần của rượu nho và nhục dục. (ND)
3. Velletri nằm trên một vùng đất rất cao, từ đó có thể quan sát thấy các đầm lầy Pontine và biển cả.
Quintus Catulus cũng có một giấc mơ, trong suốt hai đêm liên tục sau khi làm lễ dâng ở điện Capitol. Đêm đầu tiên ông mơ thấy thần Jupiter bế một trong số những cậu bé con nhà quý tộc đang chơi ở điện thờ, đặt vào lòng, sau đó đặt con dấu của nền cộng hòa vào tay cậu bé. Đêm hôm sau, ông tiếp tục mơ thấy trong lòng thần Jupiter Capitolinus vẫn là cậu bé hôm trước; Quintus Catulus ra lệnh đuổi cậu bé đi, nhưng thần Jupiter ngăn lại. Người tuyên bố rằng đứa trẻ này khi lớn lên sẽ trở thành vị cứu tinh của nhà nước. Sau hôm đó, Quintus Catulus gặp Augustus, người mà cho tới phút đó ông chẳng hề quen biết và nhìn ngắm cậu bé với sự ngưỡng mộ, ông nói rằng Augustus quả thực rất giống cậu bé mà ông đã gặp trong giấc mộng. Cũng có một vài phiên bản khác về giấc mộng đầu tiên của Catulus, cụ thể là khi một vài cậu bé quý tộc hỏi thần Jupiter xem ai trong số chúng có thể trở thành người giám hộ của nhà nước, ông đã chỉ vào một cậu bé, người mà chúng hay tới hỏi ý kiến; sau đó, thần Jupiter đặt những ngón tay của mình lên môi cậu bé, rồi lại đặt chúng lên môi ông.
Marcus Cicero, khi đi cùng Caius Caesar tới điện Capitol, đã tình cờ nói với một số bạn bè về giấc mơ mà ông gặp vào đêm trước, trong đó ông thấy một chàng trai trẻ, duyên dáng, từ trên trời đi xuống bằng một sợi xích vàng, đứng ngay tại cửa của điện Capitol, và tay cậu ta cầm cây roi của thần Jupiter. Ngay khi nhìn thấy Augustus, người được ông chú Caesar cử tới lễ hiến tế, và mặc dù hoàn toàn không biết gì về phần lớn đoàn tùy tùng, Marcus Cicero vẫn khẳng định rằng đó chính là chàng trai mà mình thấy trong giấc mơ. Khi Augustus mặc áo toga của đàn ông, chiếc áo chẽn nguyên lão bị tuột đường may ở hai bên, đã rơi xuống chân. Điều này được một vài người coi là điềm báo rằng trật tự của tầng lớp ưu tú một lúc nào đó, sẽ phụ thuộc vào chàng trai này.
Julius Caesar, sau khi hạ một rừng cây để dựng doanh trại gần Munda1, đã thấy ánh sáng tỏa ra từ một cây cọ và coi đó như một điềm báo cho chiến thắng. Từ rễ cây này, ngay lập tức mọc lên một chồi non mà chỉ trong vài ngày, không những đã phát triển tới một chiều cao tương đương, mà còn đổ bóng xuống, thu hút rất nhiều chim bồ câu hoang tới xây tổ ở đó, mặc dù loài chim này đặc biệt ghét các loài cây có lá cứng và khô. Caesar bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự việc khác thường này, đến mức ông lựa chọn cháu trai của chị gái mình làm người kế vị trước tiên, giữa rất nhiều những lựa chọn khác.
1. Munda là một thành phố ở vùng Hispania Boetica, nơi từng diễn ra một trận đánh của Julius Caesar. Xem mục lvi, phần tiểu sử của vị hoàng đế này.
Khi lui về Apollonia, Augustus cùng với bạn mình là Agrippa đã tới thăm Theogenes, một nhà chiêm tinh, tại phòng trưng bày của ông ta trên mái vòm [của ngôi nhà]. Khi Agrippa, người đầu tiên hỏi vị chiêm tinh về số phận của mình, được tiên đoán là có những vận may lớn và không thể tin được, Augustus đã không muốn biết số phận của mình. Ông khăng khăng trì hoãn việc này suốt một thời gian do phức cảm hòa trộn giữa sự xấu hổ và sợ hãi, lo lắng rằng nhà chiêm tinh sẽ tiên đoán vận may của ông kém hơn so với Agrippa. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị làm phiền, ông bị thuyết phục để đón nhận số phận của mình; và Theogenes bắt đầu rời khỏi ghế, thể hiện lòng ngưỡng mộ với ông. Không lâu sau đó, Augustus tự tin về số mệnh vĩ đại của mình tới mức công khai tử vi của mình, và còn cho đánh một đồng bạc, có biểu tượng của cung Ma kết, chòm sao chiếu mệnh của ông.
XCV. Sau cái chết của Caesar, khi trở lại từ Apollonia, lúc ông bước vào thành phố, một cách bất ngờ, dưới một bầu trời quang đãng và tươi sáng, một vòng tròn giống như cầu vồng đã bao quanh mặt trời; và, sau đó ngay lập tức, lăng mộ của Julia, con gái của Caesar, đột ngột bị sét đánh. Trong lần đầu tiên làm chấp chính quan, trong khi ông đang quan sát các điềm báo, mười hai con kền kền xuất hiện như chúng đã làm với Romulus. Và sau khi ông làm lễ hiến tế, gan của tất cả các con vật được hiến tế đều có nếp gấp phía trong ở phần dưới; một điều mà những người xuất hiện lúc đó, những người có khả năng xem xét mọi điều trong tự nhiên, coi đó là dấu hiệu không thể nghi ngờ về một vận may lớn và tuyệt vời.
XCVI. Augustus chắc chắn đã có dự cảm về tất cả các cuộc chiến tranh trong đời ông. Khi các đội quân của Tam đầu chế được tập hợp tại Bolognia, một con đại bàng, đậu sát lều của ông, khi bị hai con quạ tấn công, đã đáp trả và đánh hạ cả hai rơi xuống đất trước mắt toàn quân; từ đó, họ suy ra rằng mối bất hòa có thể nảy sinh giữa ba đồng sự: và sau đó mọi chuyện xảy ra đúng như vậy. Tại Philippi, khi đang chu du trên một con đường ít người qua lại, Augustus gặp một người Thessaly, người này tin chắc rằng ông sẽ thành công khi dựa vào quyền lực của Caesar Thần thánh. Tại Perugia, khi lễ hiến tế không cho thấy dấu hiệu thuận lợi nào, Augustus đã dâng lên những lễ vật mới; tuy nhiên, do kẻ thù đã đột ngột xông tới chiếm lấy tất cả những đồ cúng, những thầy bói đều thống nhất rằng tất cả những mối hiểm nguy và vận xấu đe dọa người tế lễ, sẽ đổ lên đầu những kẻ sở hữu bộ lòng của các con vật hiến tế. Và quả thực, mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán. Một ngày trước khi cuộc hải chiến gần Sicily diễn ra, vào lúc Augustus đang đi dạo trên bờ biển, một con cá nhảy lên khỏi mặt biển và rơi xuống chân ông. Tại Actium, trong lúc Augustus đang đi xuống tàu để giao chiến với kẻ thù, ông gặp một người đàn ông cưỡi lừa. Tên của người đó là Eutychus, còn tên con vật là Nichon1. Sau chiến thắng, Augustus dựng một bức tượng đồng cho cả hai, trong một điện thờ được xây trên chính nơi ông đã đóng quân.
XCVII. Cái chết của Augustus, điều mà tôi sẽ nói ở đây, và là sự thần thánh hóa tiếp theo của ông, đã được báo trước bởi nhiều dấu hiệu kỳ lạ. Khi hoàn thành cuộc điều tra dân số giữa một đám đông lớn ở Campus Martius, một con đại bàng cứ bay quanh đầu Augustus vài lần, rồi sau đó lao thẳng đến ngôi đền bên cạnh, nơi được xây dựng theo tên của Agrippa, và đậu ở chữ cái đầu tiên. Khi quan sát thấy điều này, Augustus yêu cầu đồng sự của mình là Tiberius lập ra những lời thề, điều mà thường xuyên được thực hiện trong dịp đó, cho lễ cầu an tiếp theo. Bởi vì ông đã tuyên bố sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì mình không thể hoàn thành, mặc dù các thẻ bài [để viết lời thề] đã sẵn sàng được rút ra. Cũng trong thời gian đó, chữ cái đầu tiên trong tên của Augustus, trong dòng chữ khắc đặt tại một trong những bức tượng của ông, đã bị sét đánh, điều mà đã được coi là dấu hiệu cho thấy ông chỉ có thể sống được một trăm ngày nữa, do chữ C biểu thị con số này; và Augustus sẽ có vị trí ở giữa các vị thần, giống như một “Aesar,” phần còn lại của từ Caesar mà trong tiếng Tuscan có nghĩa là vị thần2. Trong lần đang đi cùng Tiberius tới Illyricum, và dự định sẽ đi cùng vị này tới Beneventum, nhưng lại bị một vài người giữ lại, yêu cầu Augustus tôn trọng những vụ kiện tụng dính líu tới họ, ông đã gào lên, (và điều này sau đó được coi là điềm báo trước cái chết của ông) rằng, “Không có công việc nào trên thế gian này có thể giữ chân ta lâu hơn được nữa.” Khi lên kế hoạch cho chuyến đi này, Augustus dự tính đi tới tận Astura1; nơi mà từ đó, hoàn toàn trái ngược với thói quen của mình, ông đi biển vào ban đêm, khi thuận chiều gió.
1. Điềm lành, ở trong trường hợp này, thể hiện qua tên của người đàn ông và con lừa; trong đó, theo tiếng Hy Lạp, “Eutychus” có nghĩa là may mắn, còn “Nichon” nghĩa là chiến thắng.
2. “Aesar” là một từ Hy Lạp có âm Etrusca ở cuối; từ “aisa” có nghĩa là định mệnh. [Etrusca là một nền văn minh cổ từng tồn tại ở vùng Toscana, Italia. Họ từng có giai đoạn phát triển rực rỡ, trước khi bị người La Mã đồng hóa vào thế kỷ thứ nhất TCN – ND].
1. Astura cách Terracina không xa, nằm trên đường tới Naples. Augustus đã lên tàu khởi hành tới Astura từ những hòn đảo cách xa bờ biển này.
XCVIII. Ban đầu, Augustus mắc bệnh tiêu chảy; tuy nhiên, bất chấp điều đó, ông vẫn đi dọc bờ biển Campania, cùng các hòn đảo lân cận, và dành bốn ngày ở đảo Capri, nơi ông hoàn toàn thư giãn và nghỉ ngơi. Khi Augustus đang đi thuyền trên vịnh Puteoli, các du khách và thủy thủ trên một con thuyền của Alexandria2 cũng vừa mới tới, mặc đồ màu trắng, đầu đội vòng hoa, và dâng hương, đón ông cùng với những lời ngợi ca và tung hô nhiệt liệt, hô lên, “Nhờ ngài mà chúng tôi được sống, nhờ ngài mà chúng đi biển được an toàn, nhờ ngài mà chúng tôi được tận hưởng niềm vui của tự do và may mắn.” Lúc đó, vì cảm thấy vô cùng hài lòng, Augustus đã phân phát cho mỗi người tham gia bốn mươi miếng vàng, đồng thời yêu cầu họ thề rằng, sẽ không dùng món tiền đó để làm bất kỳ điều gì khác ngoại trừ việc mua bán hàng hóa của người Alexandria. Và trong suốt một vài ngày sau đó, ông tặng cho họ áo toga3 và pallium1, cùng với nhiều món quà khác, với điều kiện là người La Mã nên dùng tiếng Hy Lạp, còn người Hy Lạp nên sử dụng trang phục và ngôn ngữ của người La Mã. Augustus cũng thường xuyên tới xem các cậu bé luyện tập, một truyền thống cổ xưa vẫn còn được lưu giữ tại Capri. Ông cũng tổ chức một cuộc vui khi có mặt ở đó, và không chỉ cho phép mà còn yêu cầu các cậu bé thoải mái nô đùa và tranh cướp hoa quả, đồ ăn và nhiều thứ khác nữa mà ông ném cho chúng. Tóm lại, hoàng đế đã rất thích thú với tất cả những trò giải trí mà ông có thể nghĩ ra.
2. “Puteoli” – ”Con tàu của Alexandria.” Tên của con tàu này khiến tôi liên tưởng đến một đoạn văn về chuyến hải hành của Thánh Paul, mục xxviii, trang 11-13. Alexandria thời điểm đó là trung tâm của thương mại. Nơi đây không chỉ xuất khẩu sang Rome và những thành phố khác của Italia một lượng lớn ngũ cốc và các sản phẩm khác của Ai Cập, mà còn là thị trường của các loại gia vị và vô số các mặt hàng khác, nhờ vào việc thông thương với phương Đông.
3. Áo toga đã được miêu tả cụ thể trong chú thích mục lxxiii. Còn pallium cũng là một loại áo choàng, nhìn chung được người Hy Lạp sử dụng thường xuyên, cả đàn ông lẫn phụ nữ, cả người tự do lẫn nô lệ, nhưng đặc biệt nhất là các triết gia.
1. Dải áo thường được đàn ông Hy Lạp và La Mã cổ đại khoác ở bên ngoài. (ND)
Augustus gọi một hòn đảo gần Capri, Apragopolis, là “Thành phố của những kẻ lười biếng” do nhịp sống trễ nải của một vài tùy tùng khi ở đây. Trong số những người ông yêu mến có một Masgabas2, người từng được ông gọi là Ktistaes3 như thể anh ta là chủ của hòn đảo. Và khi từ căn phòng của mình, quan sát thấy một đám đông cầm đuốc, tập trung tại ngôi mộ của Masgabas này, người đã mất một năm trước đó, Augustus đã lập tức thốt lên câu thơ sau một cách rành mạch:
Ktistou de tumbo, eisoro pyroumenon.
Nghĩa là:
Dưới ánh đuốc rực rỡ, ta thấy ngôi mộ của người sáng lập.
Sau đó, Augustus quay sang Thrasyllus4, một người bạn của Tiberius, đang nằm nghiêng phía bên kia bàn, và không hề biết gì về chuyện này, hỏi vị này xem ông ta nghĩ ai là tác giả của câu thơ đó; và trong lúc Thrasyllus còn do dự tìm câu trả lời, Augustus lại đọc tiếp một câu khác:
Oras phaessi Masgaban timomenon.
Nghĩa là:
Vinh dự thay khi các ngươi được nhìn thấy Masgaben dưới những ngọn đuốc này.
2. Cái tên Masgabas dường như ám chỉ nguồn gốc ở châu Phi.
3. Κτίστης, theo tiếng Hy Lạp là người sáng lập ra một thành phố hoặc một thuộc địa. (ND)
4. Thrasyllus vùng Mendes hoặc còn được gọi là Thrasyllus của Alexandria là một nhà ngữ pháp học, một nhà phê bình văn học nổi tiếng. (ND)
Và đặt câu hỏi tương tự với câu thơ này. Khi Thrasyllus đáp lời rằng dù ai là người sáng tác đi nữa thì hai câu thơ đều rất xuất sắc1, Augustus cười lớn và quay ra nói đùa về chuyện này. Ngay sau đó, khi đi tới Naples, mặc dù thời gian đó bụng dạ của Augustus có nhiều dấu hiệu bất ổn do bệnh tật tái phát nhiều lần, ông vẫn ngồi dự cuộc thao diễn các hội thi được tổ chức vinh danh ông năm năm một lần, và đi cùng Tiberus tới địa điểm dự định. Nhưng khi trở về, do bệnh tình ngày một tệ hơn, Augustus buộc phải dừng lại ở Nola, cử Tiberius quay trở lại và có một cuộc trò chuyện riêng rất lâu với người con nuôi này; sau đó, ông không còn quan tâm tới công việc nữa.
XCIX. Vào ngày mất, Augustus đã hỏi liệu có bất kỳ xáo trộn nào trong thị trấn hay không; rồi đòi mang vào một chiếc gương, hạ lệnh phải chải tóc ông thật cẩn thận, và chỉnh lại hai má đã hóp lại. Sau đó, ông hỏi những người bạn đang tập trung ở phòng, “Các ông có nghĩ rằng tôi đã làm tốt vai trò của mình trên sân khấu cuộc đời không?” rồi ngay lập tức phụ thêm vào bằng mấy câu thơ:
Ei de pan echei kalos, to paignio
Dote kroton, kai pantes umeis meta charas ktupaesate.
Nghĩa là:
Nếu mọi chuyện đều ổn cả, hãy để giọng nói của các vị cất lên cùng với niềm vui
Dành những tràng vỗ tay như sự ngợi khen cho người biểu diễn.
1. Một câu trả lời lịch sự của Thrasyllus, người sau này đi theo hỗ trợ Tiberius. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về nhân vật này trong phần về vị hoàng đế này.
Sau đó, Augustus yêu cầu bạn bè ra ngoài, và trong khi hỏi chuyện một vài người vừa đến từ Rome về con gái Drusus, người hiện đang ốm khá nặng, ông đột nhiên tắt thở, giữa những nụ hôn của Livia, và thốt lên những câu sau: “Livia, hãy quan tâm đến liên minh của chúng ta! Còn giờ thì xin vĩnh biệt!” Ông ra đi nhẹ nhàng, đúng như ông thường mong ước. Bởi vì bất cứ khi nào nghe thấy tin ai đó qua đời nhanh chóng và không phải chịu đau đớn, Augustus thường mong sao mình cùng bạn bè bằng hữu cũng có thể đón nhận cái chết như vậy. Đó cũng là những lời vị hoàng đế này thường nói. Ông không để lộ gì ngoài một triệu chứng mê sảng, trước khi trút hơi thở cuối cùng. Đó là khi ông đột ngột sợ hãi, phàn nàn rằng có bốn mươi người mang mình đi. Tuy nhiên, điều này giống một dự cảm hơn là một lời nói mê sảng, vì ông đã tiên đoán đúng số lượng các cấm vệ quân sẽ khiêng thi hài của chính mình.
C. Augustus trút hơi thở cuối cùng tại đúng căn phòng mà cha ông, Octavius qua đời, khi hai nhân vật mang họ Sextus là Pompey và Apuleius làm chấp chính quan, vào ngày thứ mười bốn của calends tháng Chín [ngày 19 tháng Tám], vào giờ thứ chín trong ngày. Thời điểm đó, Augustus thiếu ba mươi lăm ngày1nữa là tròn bảy mươi sáu tuổi. Thi hài của ông được di chuyển bởi các pháp quan từ các thị trấn và thuộc địa của thành phố2, từ Nola tới Bovillae1 và vào buổi đêm do điều kiện thời tiết. Trong suốt thời gian nghỉ [giữa những lần di chuyển], thi hài của ông được đặt trong một số nhà thờ hoặc điện thờ lớn ở mỗi thị trấn. Tại Bovillae, những người thuộc tầng lớp kỵ sĩ sẽ mang thi hài của Augustus tới thành phố và đặt nó vào tiền sảnh tại nhà riêng của vị hoàng đế này.
1. Augustus chào đời vào năm 691, và mất năm 766 kể từ khi Rome được thành lập.
2. “Municipia” là các thị trấn đã giành được quyền công dân La Mã. Một vài người trong số đó có đầy đủ các quyền lợi mà không cần cư trú tại Rome. Một số người khác có quyền phục vụ trong các quân đoàn La Mã, nhưng không có quyền bầu cử, hoặc không được phép nắm giữ các vị trí trong chính quyền dân sự. Các thị trấn này cũng có luật pháp và phong tục riêng; họ sẽ không chấp nhận luật pháp La Mã trừ phi họ lựa chọn nó.
1. Bovillae, một địa điểm nhỏ trên đường Appia, cách Rome khoảng 19 dặm, giờ được gọi là Frattochio.
Viện Nguyên lão đã rất tận tình trong việc tổ chức đám tang và vinh danh Augustus đến mức một vài người trong số đó đề nghị rằng thi hài của Augustus phải được rước qua khải hoàn môn, phía trước sẽ là bức tượng Chiến thắng ở tòa nhà nghị viện, còn con cái của những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cả nam lẫn nữ, sẽ hát bài truy điệu. Những người khác thì đưa ra đề xuất rằng vào ngày tổ chức tang lễ, họ nên bỏ nhẫn vàng đi, đeo nhẫn sắt; còn một số người lại đề nghị rằng tro cốt của Augustus nên được các vị đại tư tế giữ lại. Có người còn muốn đổi tên tháng Tám (August) sang tháng Chín (September), bởi vì Augustus sinh vào tháng Chín nhưng mất vào tháng Tám. Cũng có ý kiến cho rằng khoảng thời gian từ ngày sinh của Augustus cho tới ngày ông mất nên được gọi là thời Augustus [Augustan age], và nên được đưa vào lịch dưới tiêu đề đó. Tuy nhiên, cuối cùng, mọi người cũng đã lựa chọn được cách thức phù hợp để vinh danh Augustus. Hai bài điếu văn, một của Tiberius đọc trước đền thờ của Julius; và một của Drusus, con trai của Tiberius, đọc trước bục diễn thuyết, phía dưới những cửa hiệu cũ. Thi hài của Augustus sau đó được đặt lên vai của các nguyên lão để đưa tới Campus Martius, rồi hỏa táng ở đó. Một cựu pháp quan đã thề rằng ông ta đã nhìn thấy linh hồn của Augustus từ giàn thiêu bay lên thiên đường. Những người xuất sắc nhất thuộc tầng lớp kỵ sĩ, để chân trần, mặc áo tunic, tập trung quanh thi hài của Augustus1, để thu thập hài cốt và chuyển chúng vào lăng mộ mà Augustus đã xây dựng trong thời gian ông đảm nhiệm vị trí chấp chính quan lần thứ sáu, nằm giữa đường Flaminian và bờ sông Tiber2; lúc đó, hoàng đế cũng cho trồng cây và xây dựng các con đường xung quanh để mọi người sử dụng.
CI. Augustus đã viết di chúc trước khi mất khoảng một năm bốn tháng, vào ngày thứ ba của nones tháng Tư, khi Lucius Plancus và Caius Silius làm chấp chính quan. Nó bao gồm hai tờ giấy da, một phần do ông tự viết, một phần là do hai cựu nô lệ là Polybius và Hilarian viết; di chúc được giao cho các Trinh nữ Vestal canh giữ. Sau này, cũng chính các Trinh nữ Vestal đã công bố bản di chúc với ba bản bổ sung đều đã được niêm phong: tất cả những văn bản này đều được mở ra và đọc tại Viện Nguyên lão. Augustus đã lựa chọn những người thừa kế chính thức như sau, Tiberius nhận hai phần ba bất động sản, còn Livia nhận một phần ba; với cả hai người, ông đều mong muốn họ sẽ mang tên mình3. Những người thừa kế tiếp theo là Drusus, con trai Tiberius, một phần ba và Germanicus cùng với ba con trai nhận phần còn lại. Ở vị trí thứ ba, là những người họ hàng và một số bạn bè của Augustus. Ông cũng để lại cho người dân La Mã 40 triệu sesterce; cho các tộc1 3.500.000 sesterce; cho cấm vệ quân mỗi người 1.000 sesterce; cho đội quân thành phố 500 sesterce; cho các quân đoàn và binh lính mỗi người 300 sesterce. Trong đó, có một vài khoản Augustus hạ lệnh phải được thanh toán ngay sau khi ông mất, do chắc chắn rằng ngân khố đã sẵn sàng cho việc này. Phần còn lại ông hạ lệnh trả vào những thời điểm khác nhau. Đối với một vài chúc thư có lượng tài sản lên tới 20.000 sesterce, ông cho phép trả trong mười hai tháng; và lý do cho sự trì hoãn này là vì tài sản eo hẹp; Augustus tuyên bố rằng sẽ trao không quá 150 triệu sesterce cho những người thừa kế; dù rằng trong suốt hai mươi năm trước, ông đã nhận từ di chúc của bạn bè tổng số tiền lên tới 1.400 triệu sesterce; phần lớn số tiền đó, cùng với tài sản của thân phụ2, và nhiều người khác để lại cho ông, Augustus đã sử dụng để trang trải cho các công việc nhà nước. Hoàng đế cũng hạ lệnh rằng dù có bất kỳ điều gì xảy ra với hai Julia, tức là con gái và cháu gái, cũng không được phép hỏa táng họ trong lăng mộ của ông3. Về ba văn bản bổ sung cho di chúc đã được nhắc tới trước đó, một trong số đó Augustus nói về đám tang của mình; một bản khác là tóm tắt những thành tựu mà ông dự định sẽ khắc trên bản khắc bằng đồng được đặt trước lăng mộ của ông; bản thứ ba là một ghi chép ngắn gọn về thể chế; số lượng các đội quân được liệt kê, số tiền có trong kho bạc, doanh thu và truy thu thuế; trong đó đã thêm vào tên của những người tự do và những nô lệ đã tham gia vào việc ghi lại di chúc này.
1. Theo sử gia Dio, Livia cũng tham gia vào công việc này trong suốt năm ngày cùng với các kỵ sĩ để bày tỏ lòng sùng kính.
2. Về đường Flaminian, xem chú thích mục xxx. Đài tưởng niệm tuyệt đẹp mà Augustus xây dựng trong lăng mộ hoàng gia được làm từ đá cẩm thạch trắng, từ các bậc thang sẽ dẫn tới một nơi rất cao, được che phủ bởi một mái vòm. Bức tượng của Augustus cũng đứng ở đó. Marcellus là người đầu tiên được chôn cất ở mộ phần ở phía dưới. Nó ở gần khu Porta del Popolo hiện tại; còn Bustum, nơi thi hài của hoàng đế và các thành viên trong gia đình ông được hỏa thiêu, được cho nằm là trên chính phần đất của nhà thờ Đức mẹ đồng trinh.
3. Theo sử gia Dio, Augustus muốn Tiberius và Livia đổi sang tên của mình là “Augustus và Augusta.” Tuy nhiên, Tiberius đã không dùng tên này cho tới khi Viện Nguyên lão trao nó cho ông. (ND)
1. Theo sử gia Tacitus, có sự khác biệt rõ ràng giữa nhân dân La Mã và các tộc [tribe]. Ông cũng là người thay thế từ “tribe” thành “plebs,” nghĩa là tầng lớp thấp nhất trong xã hội.
2. Một là tài sản của cha ruột Augustus là Octavius, hai là tài sản của cha nuôi, Julius Caesar.
3. Xem mục lxv. Tuy nhiên, Augustus vẫn để lại một phần tài sản cho cô con gái Livia.
***
OCTAVIUS CAESAR, về sau lấy tên là Augustus, đã giành được vị trí tối cao trong nhà nước mà trước kia Julius Caesar nắm giữ; và mặc dù chiếm lấy vị trí đó bằng bạo lực, ông vẫn tiếp tục tận hưởng nó trong suốt cuộc đời với sự yên bình gần như không bị gián đoạn. Trải qua một cuộc nội chiến kéo dài, cùng với một chuỗi những tai họa sau đó, người dân đã bớt chán ghét viễn cảnh về một chính quyền chuyên chế; đồng thời vị hoàng đế mới, với bản tính thận trọng và khôn khéo, đã học được từ cuộc đời của Julius nghệ thuật duy trì quyền lực tối cao, mà không đòi hỏi một cách vô lý bất kỳ dấu hiệu phân biệt nào cả. Hoàng đế từ chối những danh hiệu chung, phủ nhận mọi suy nghĩ về sự siêu việt của bản thân, và trong tất cả hành động cá nhân, ông đều có cách thể hiện chừng mực, cho thấy những tác động tốt đẹp nhất, trong việc khôi phục nền hòa bình và thịnh trị cho một đế chế đã rối loạn. Những điều ông đã làm phù hợp với sự khởi đầu thuận lợi này. Trong khi cố gắng thu phục lòng người bằng cách cho những người đang gặp khó khăn vay tiền, với lãi suất thấp, hoặc không lấy lãi, đồng thời thông qua việc tổ chức những cuộc trình diễn công cộng mà dân La Mã đặc biệt yêu thích; hoàng đế cũng chú ý tới việc giữ gìn những phẩm chất tốt đẹp trong chính quyền và có những điều chỉnh về mặt đạo đức. Viện Nguyên lão, dưới “triều đại” Sylla, đã tăng lên tới 400 người và trong suốt cuộc nội chiến, lên tới 1.000 thành viên, do tiếp nhận cả những người không phù hợp, Octavius Caesar đã giảm xuống còn 600 người; cùng với việc trao quyền kiểm duyệt cho một tổ chức cổ xưa, mà có một thời gian đã bị bỏ bê, vị hoàng đế này đã thực hiện một quyền lợi độc đoán nhưng hợp pháp nhằm giám sát hành vi của tất cả những tầng lớp trong nhà nước; bằng cách đó, ông có thể làm giảm số lượng nguyên lão và kỵ sĩ, đồng thời có thể áp dụng một hình phạt ô nhục để trừng phạt bất kỳ công dân nào có hành vi sai trái về đạo đức hoặc cư xử không đúng đắn. Tuy nhiên, không có việc nào khiến hình thức mới của chính quyền trở nên dễ chấp nhận đối với dân chúng hơn là việc phân phối ngũ cốc, và đôi khi là những lần làm từ thiện: do việc khan hiếm lương thực dự trữ là nguyên nhân chính gây ra tình trạng rối loạn và xáo trộn ở thủ đô. Về lợi ích của quân đội, Octavius Caesar cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Đó là vì nhờ vào sự hỗ trợ của các quân đoàn, ông mới có thể phát triển quyền lực; và trong tình huống tồi tệ nhất, họ cũng là phương án cuối cùng, cho phép ông bảo vệ và duy trì quyền lực tối cao.
Trong sử có thuật lại rằng, sau khi lật đổ Antonius, Augustus đã tham vấn Agrippa và Mecaenas về việc có nên khôi phục lại nền cộng hòa hay không; Agrippa ủng hộ điều đó, còn Mecaenas lại phản đối. Mục đích của cuộc tham vấn này, với sự cân nhắc về các hệ quả tương lai của việc khôi phục nền cộng hòa đối với xã hội, có lẽ đã làm rúng động bất kỳ nội các nào, và để có một cuộc thảo luận thực sự kỹ càng, hoàng đế đã phải huy động trí tuệ tập thể của những nhân vật xuất sắc nhất La Mã thời đó. Tuy nhiên, đây là một nguồn lực khó có thể huy động được, hoặc với sự đảm bảo cho một sự im lặng tập thể, hoặc với một phán quyết không thiên vị trong việc trả lời câu hỏi.
Sự kích động rõ ràng của sự việc này ngay lập tức làm dấy lên mối lo ngại lớn về kết quả cuối cùng; trong khi những người bạn của chính quyền cộng hòa, những người vượt xa về số lượng so với phe còn lại, tập trung mọi trí tuệ có thể để đạt được quyết định có lợi cho bên mình; [thì] những cấm vệ quân, những người bảo vệ đáng tin cậy của Augustus, khi nhận thấy tình thế bấp bênh của họ khi chuyện không mong đợi này xảy ra, lại sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị bí mật và những âm mưu của phe cộng hòa nhằm chắc chắn rằng sự phục tùng của họ sẽ quyết định phe đa số. Nếu như vấn đề này được đưa ra thảo luận, Augustus nên thành thật trong lời tuyên bố phụ thuộc vào giải pháp của hội đồng, bởi chắc chắn rằng đại đa số sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc khôi phục chính quyền cộng hòa. Và ngược lại, nếu ông không thành thật, giả thuyết này lại càng dễ xảy ra hơn. Đối diện với những nghi ngờ về việc bí mật dàn xếp với các thành viên nhằm đưa ra một quyết định tuân theo ý muốn của mình, Augustus chắc chắn sẽ tỏ ra khó chịu với sự dè bỉu của đám đông, và làm gia tăng những bất mãn mà có thể gây nguy hiểm cho bản thân trong tương lai.
Tuy nhiên, việc đưa ra câu hỏi quan trọng này để có quyết định khách quan và công bằng của đa số hội đồng có thể không phù hợp với ý định của Augustus, hoặc có thể, theo quan điểm cá nhân, ông cho rằng nó không đảm bảo an toàn của mình [trong tương lai]. Trước kia, Augustus từng bất chấp nguyên tắc của nền cộng hòa khi các sự vụ còn ổn thỏa, để duy trì một quyền lực trái với hiến pháp; và giờ, khi đã đạt được mục đích, làm sao có thể mong đợi vị hoàng đế này tự nguyện từ bỏ tước vị mà vì nó, ông đã phải đổ biết bao xương máu của dân thành Rome và phải tranh đấu suốt nhiều năm liền. Kể từ lần đánh bại Antonius trong trận Actium, Augustus đã nắm toàn bộ quyền lực trong nhà nước La Mã; và mặc dù trong bản chất của quyền lực không giới hạn đã có sự đam mê thái quá, gây tổn hại tới cả tập thể và cá nhân, toàn bộ lịch sử phủ nhận giả thuyết cho rằng sự tồn tại của quyền lực kiểu này vốn là không hợp “khẩu vị” của nhân loại.
Augustus có hai động cơ chính mà ông đương nhiên sẽ chịu tác động khi cân nhắc về vấn đề quan trọng này; cụ thể là, niềm đam mê quyền lực và sự nguy hiểm mà cá nhân ông có thể phải gánh chịu nếu từ bỏ ngai vàng. Một trong hai động cơ này đã đủ để trở thành nguyên nhân khiến Augustus buộc phải duy trì quyền lực; tuy nhiên, một khi chúng đã đồng quy tại một điểm, điều mà dường như đã xảy ra trong thời gian đó, sức mạnh hợp nhất của chúng là không gì chống đỡ nổi. Chắc hẳn không cần phải nghi ngờ gì về lý do ông đam mê quyền lực, điều mà đã có một nền tảng vững chãi; tuy nhiên, thích hợp hơn, là tìm hiểu một cách ngắn gọn về lý do Augustus vô cùng e ngại, khi trở về vị trí của một công dân bình thường. 
Augustus, như chúng ta thấy từ trước, từng đứng về phía nhóm nỗ lực khôi phục nền tự do dân chủ sau cái chết của Julius Caesar: tuy nhiên, sau đó chính ông lại ruồng bỏ mục tiêu chung, tham gia vào những kế hoạch đầy tham vọng của Antonius và Lepidus nhằm chiếm đoạt toàn bộ quyền cai trị nhà nước. Với thay đổi này trong cách hành xử, Augustus đã dùng lực lượng quân sự của mình chống lại những người ủng hộ một hình thức chính quyền mà chính ông cũng nhận ra rằng đó là tổ chức hợp pháp của Rome; hệ quả trực tiếp của việc này là âm mưu chống lại những đại diện thiêng liêng của chính quyền – những chấp chính quan – được bầu chọn một cách chính thức và hợp lệ. Trước một lời buộc tội như vậy, Augustus chắc chắn sẽ phải chịu những hình phạt mà luật pháp đề ra. Tuy nhiên, mối nguy hại này có thể xóa bỏ được hoàn toàn bằng cách nài xin Viện Nguyên lão và Hội đồng nhân dân một sắc lệnh ân xá trước khi từ bỏ quyền lực tối cao; chắc chắn họ sẽ chấp nhận và phê chuẩn cuộc đàm phán sơ bộ này với một sự tán thành nhất trí. Bởi vậy, về khía cạnh này, dường như Augustus không bị đặt vào tình thế nguy hiểm nào cả: tuy nhiên, có một góc độ khác nơi con người cá nhân của ông rất dễ bị tổn thương, nơi mà thậm chí cả luật pháp cũng không đủ để bảo vệ ông, đó là việc chống lại những nỗ lực trả thù cá nhân.
Không một đạo luật ân xá nào có thể tẩy xóa tâm trí của nhiều người đã bị Tam đầu chế tước đoạt đi những người gần gũi và thân yêu nhất trong các cuộc thanh trừng đẫm máu; và trong vô số những mối quan hệ của nhiều người đàn ông xuất chúng đã hi sinh trong sự kiện kinh khủng đó, cũng có thể phát sinh một vài kẻ báo thù liều mạng, những kẻ mà nỗi oán giận khôn cùng của họ chỉ được nguôi ngoai bằng máu của kẻ tội đồ còn sống sót. Do đó, mặc dù Augustus có thể không giống như người tiền nhiệm vĩ đại của mình, bị ám sát ngay ở tòa nhà nghị viện, cuộc đời ông vẫn có thể chấm dứt bởi một nhát kiếm hoặc một nhát dao ở trong một tình huống ít ai ngờ tới nhất. Trên hết, vị trí này dường như ít gặp nguy hiểm khi nhìn vào trường hợp Sylla, người mà thời đại trước đó đã phạm phải những tội ác tương tự, khi vị này được phép từ bỏ vị trí nhà độc tài vĩnh viễn, về an nghỉ tuổi già; và đã có đủ bằng chứng cho thấy rằng sự đảm bảo về an ninh cho Augustus vững chắc đến mức khiến tất cả những mối e sợ của ông chỉ là ảo tưởng.
Cho đến nay, chúng tôi vẫn băn khoăn về lần tham vấn quan trọng này vì nó có thể chịu ảnh hưởng từ những tham vọng hoặc định kiến của hoàng đế: bây giờ, chúng ta sẽ tóm tắt lại chủ đề này trong mối liên hệ về bản chất chính trị, và lợi ích tập thể. Chỉ còn một vài tranh luận đã được lịch sử lưu lại cho hậu thế về việc này, và cũng không được lưu giữ một cách trọn vẹn; tuy nhiên, vẫn có thể mở rộng các tranh luận này dựa trên hai vế của câu hỏi: có nên hay không việc khôi phục nền cộng hòa.
Về việc khôi phục nền cộng hòa, người ta có thể tranh luận rằng từ thời trục xuất các vị vua tới nền độc tài của Julius Caesar, suốt một quãng thời gian lên tới bốn trăm sáu mươi năm, ngoại trừ một khoảng thời gian gián đoạn ngắn, nhà nước La Mã đã phát triển rực rỡ và phồn thịnh không gì có thể sánh bằng trong lịch sử nhân loại: rằng hình thức tổ chức của nhà nước cộng hòa không chỉ phù hợp với sự tiến bộ về uy quyền quốc gia, mà còn phù hợp với việc đảm bảo nền tự do, mục tiêu vĩ đại của toàn bộ liên minh chính trị; rằng [những] luân lý chung, mà nhờ đó các quốc gia độc lập có thể duy trì được sức mạnh, đã được ấp ủ và bảo vệ, phần nhiều bởi những mối liên kết hơn là nhờ mô hình quản lý, trong những khế ước liên kết chặt chẽ nhất, những lợi ích riêng tư của từng cá nhân với lợi ích của cộng đồng; rằng những thói quen và định kiến của người La Mã gắn liền một cách bất di bất dịch với một hình thức nhà nước đã được thiết lập bởi một phong tục lâu đời, và họ sẽ không bao giờ chịu tuân phục sự cai trị của bất kỳ ai, dù là trong khoảng thời gian bao lâu, mà không thực hiện mọi nỗ lực nhằm khôi phục quyền tự do của mình; rằng mặc dù sống dưới chế độ chuyên quyền của một ông hoàng hòa nhã và khôn ngoan, một số khía cạnh của nó có thể được coi là tốt hơn một nền cộng hòa mà thi thoảng lại phải đối diện với sự phiền phức bè phái và những ồn ào của đám đông. Tuy nhiên, hẳn là một trải nghiệm đáng sợ khi ruồng bỏ chính quyền quốc gia để đối diện với những nguy cơ thường xảy ra khi các hoàng đế nối ngôi; nói chung, toàn bộ quyền lợi của nhân dân đã được giao phó một cách an toàn hơn vào tay của các chấp chính quan do chính họ bầu ra, thay vì vào tay bất kỳ cá nhân nào sở hữu quyền lực tuyệt đối, nằm ngoài sự kiểm soát pháp lý.
Về phía ủng hộ chính quyền chuyên chế, người ta có thể lý giải rằng mặc dù đã tồn tại vững chãi và vinh quang dưới hình thức của một nhà nước cộng hòa, Rome cũng thường xuyên phải trải qua những cú sốc bạo lực từ các cuộc nổi loạn của quần chúng hoặc tư tưởng bè phái của người đứng đầu, điều đã luôn đe dọa thành phố này cùng với sự tàn phá khủng khiếp; nhà nước cộng hòa chỉ phù hợp với những người mà việc phân chia tài sản không khiến bất cứ một tầng lớp nào trong xã hội trở nên vượt trội đến mức có thể gây nguy hiểm cho nền tự do dân chủ; rằng hình thức của thể chế chính trị đó đòi hỏi một sự đơn giản trong lối sống và một sự nghiêm khắc trong cách hành xử, điều mà người ta không bao giờ thấy song hành cùng với sự thịnh vượng chung ở mức độ cao; rằng khi cân nhắc tất cả những điều trên, hình thức một nhà nước như vậy hoàn toàn không phù hợp với tình trạng hiện tại của người La Mã trước các cuộc chinh phạt của rất nhiều quốc gia nước ngoài, những chính quyền đặc quyền đặc lợi ở các xứ, các chiến lợi phẩm, và những cuộc cướp phá diễn ra quá thường xuyên trong thời bình – những điều đã được các phe phái trong thời kỳ trước phóng đại tới mức mặc dù có vẻ như về mặt hình thức, không có điều gì xâm phạm tới thể chế xưa cũ [của nền cộng hòa], nhưng quần chúng đã không còn được sống trong bầu không khí tự do dân chủ, mà sống trong sự tiếm quyền của phe quý tộc, điều luôn luôn tạo ra chế độ độc tài; rằng không gì có thể ngăn chặn việc sự thịnh vượng chung trở thành con mồi cho một vài âm mưu táo bạo, ngoại trừ sự cai trị bền vững và mạnh mẽ của một cá nhân, cùng với quyền kiểm soát toàn bộ nhà nước, không giới hạn và không bị ngăn cản. Tóm lại, vì chính quyền của sáu vị vua liên tiếp đã “nuôi dưỡng” Rome đến độ chín muồi, nên nó chỉ còn mang hình thức của một thể chế chính trị mà giờ đây chỉ có thể được cứu thoát, hoặc là khỏi tình trạng chuyên chế quý tộc, hoặc là khỏi sự hỗn loạn hoàn toàn.
Dù lý lẽ nào được cho là nặng ký hơn, chúng ta vẫn có lý do để tin rằng giải pháp của Augustus thiên về sở thích và định kiến hơn là một suy luận hợp lý. Tuy nhiên, theo lời thuật lại thì vì cảm thấy do dự giữa những ý kiến trái ngược của hai vị cố vấn, Augustus đã phải viện tới Virgil, người [mà sau đó] đã cùng Mecaenas khuyên ông nên giữ lại quyền lực tối cao, vì đó là hình thức nhà nước phù hợp nhất với bối cảnh của thời điểm đó.
Ở đây, cần phải đưa ra một vài dòng về hai vị cố vấn được nhắc đến ở trên, Agrippa và Mecaenas, người đã xây dựng nội các cho Augustus khi ông thiết lập chính quyền, và dường như là người duy nhất được vị hoàng đế này giao cho quyền thừa hành [ministerial capacity] trong suốt thời gian trị vì.
M. VIPSANIUS AGRIPPA xuất thân trong gia đình bình dân, nhưng lại khiến người ta buộc phải chú ý tới mình bởi tài năng quân sự lỗi lạc. Ông đánh bại Sextus Pompey; và trong trận Philippi và Actium, vị tướng này đã thể hiện lòng dũng cảm tuyệt vời, góp phần không nhỏ trong việc thiết lập quyền lực sau này của Augustus. Trong những cuộc chinh phạt xứ Gaul và Germania, Agrippa cũng giành được nhiều thành tựu đáng kể, nhưng lại từ chối lễ khải hoàn mừng công. Với các khoản tiền mà những người khác thường phung phí vào các cuộc ăn chơi phù phiếm, ông sử dụng chúng cho những mục đích đáng khen ngợi hơn: tôn tạo Rome với các tòa nhà tráng lệ, mà một trong số đó là điện Pantheon, vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Trong một lần tranh cãi với Marcellus, cháu trai của Augustus, Agrippa rút lui về nghỉ hưu ở Mitylene; tuy nhiên, sau hai năm vắng bóng, ông lại được chính hoàng đế triệu hồi. Agrippa kết hôn lần đầu tiên với Pomponia, con gái của Atticus1 danh tiếng, và sau đó là một trong hai cô cháu gái Marcella2 của Augustus. Trong khi người phụ nữ này đã có con với Agrippa và vẫn còn sống, hoàng đế Augustus thuyết phục em gái Octavia của mình trao con rể Agrippa cho ông, và gả chính con gái mình là Julia cho vị tướng này; điều đó thể hiện một tham vọng rất mạnh mẽ của Augustus trong việc đưa Agrippa vào nhóm đồng minh thân cận nhất. Vị trí được đặc biệt sủng ái của Agrippa ngay lập tức được chứng minh sau đó: trong thời gian tới thăm các xứ thuộc La Mã ở Hy Lạp và châu Á, Augustus đã vắng mặt mất hai năm, việc nhiệm sở để lại hết cho Agrippa. Trong khi vị tướng này tận hưởng tất cả sự thiên vị của Augustus dành cho mình, và quả thực xứng đáng với điều đó, ông cũng được quần chúng hết lòng yêu mến. Khi Agrippa qua đời tại Rome, ở tuổi sáu mươi mốt, có rất nhiều người khóc thương; thi hài của ông được đặt trong lăng mộ mà Augustus chuẩn bị cho chính ngài. Ông có với Julia ba người con trai là Caius, Lucius và Posthmus Agrippa, cùng hai cô con gái là Agrippina và Julia.
1. Tức Titus Pomponius Atticus. (ND)
2. Claudia Marcella là tên hai cô cháu gái của Augustus, con của Octavia nhỏ với người chồng đầu tiên là chấp chính quan Caius Claudius Marcellus. Hai chị em này được gọi là hai Marcella. (ND)
C. CILNIUS MECAENAS là người gốc Tuscany1, và là hậu duệ của những người cai quản cổ xưa của vùng đất đó. Mặc dù được Augustus hết mực yêu quý, ông không bao giờ tham vọng thay đổi tầng lớp kỵ sĩ của mình; và mặc dù có thể nắm giữ chính quyền của nhiều xứ thông qua các đại diện, ông bằng lòng với chức tổng trấn của Rome và Italia; tuy nhiên, vị trí này cũng đòi hỏi ông phải có nhiều sự ưu ái và bảo trợ. Mecaenas là một người đồng tính, và có khuynh hướng xã hội [social disposition]. Nhìn chung, người ta cho rằng Mecaenas thuộc trường phái Epicurus2, và trong trang phục lẫn cách cư xử, ông đều thể hiện sự ẻo lả, yếu ớt của phụ nữ. Về tài năng chính trị của ông, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán; nhưng vì Mecaenas là trợ thủ đắc lực của một vị hoàng đế khôn ngoan như Augustus, trong suốt giai đoạn trứng nước của chính quyền mới trong một đế chế rộng lớn, chúng ta có thể tin rằng ông thực sự là một người có tài năng xuất chúng, đủ để đảm nhiệm vị trí quan trọng này. Sự bảo trợ hào phóng của Mecaenas với những người có năng khiếu sẽ đưa tên ông vào biên niên sử của sự nghiệp giáo dục. Điều đáng tiếc là lịch sử đã không lưu lại một cách chi tiết cụ thể về nhân vật phi thường này, tất cả những gì chúng ta biết về ông chủ yếu qua những ghi chép của Virgil và Horace; từ cách mà họ viết về Mecaenas, cũng như từ sự tương đồng giữa hai bản ghi chép, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin rằng trong đời sống riêng tư cá nhân, Mecaenas cũng đáng mến và đáng kính không kém. Với ông, người ta chỉ có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ mà thôi. 
O decus, O famae merito pars maxima nostrae. Vir. Georg. ii.
Nghĩa là:
Ánh sáng của đời tôi, vinh quang của tôi, người dẫn đường của tôi!
O et praesidium et dulce decus meum. Hor. Ode I.
Nghĩa là:
Người chính là niềm vinh dự, là người bảo trợ!
1. Tuscany là một vùng thuộc miền Trung Italia, nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, và nhiều di sản nghệ thuật. Với bản sắc văn hóa mạnh mẽ, mảnh đất này đôi khi được coi là “quốc gia trong một quốc gia.” (ND)
2. Epicurus (341 – 270 TCN): triết gia Hy Lạp cổ đại. Hệ thống triết lý của ông coi việc mưu cầu lạc thú và tránh né khổ đau như là mục đích chủ yếu trong cuộc sống. (ND)
Người ta cho rằng có một sự tinh tế ẩn sau ý nghĩa và việc sử dụng từ “decus,” một từ xa lạ với chúng ta, giữa những từ La Mã, và rằng, trích đoạn vừa được viện dẫn ở trên được ngầm hiểu là để vinh danh sự bảo trợ của hoàng đế, điều được thể hiện thông qua những việc làm của Mecaenas; nếu không, việc một đoạn trích viết về người thân tín của Augustus lại dùng ngôn từ như vậy rất dễ khiến vị hoàng đế này ghen tị. Tuy nhiên, với bất kỳ nền tảng nào cho giả thuyết này, qua cách diễn đạt khoa trương của Virgil, lời ca tụng đã được bù đắp bằng sự tán dương đặc biệt mà các nhà thơ vốn dành riêng cho hoàng đế, một sự sùng bái hơn là việc nói bóng gió xa gần.
Tuque adeo quem mox quae sint habitura deorum
Concilia, incertum est; urbisne invisere, Caesar,
Terrarumque velis curam; et te maximus orbis
Auctorem frugum, tempestatumque potentem
Accipiat, cingens materna tempora myrto:
An Deus immensi venias maris, ac tua nautae
Numina sola colant: tibi serviat ultima Thule;
Teque sibi generum Tethys emat omnibus undis. Geor. i. 1. 25, vi.
Nghĩa là:
Caesar, Người là thủ lĩnh ở bất cứ nơi nào người cất lên tiếng nói
Người trấn an các vị thần còn đang do dự
Người giám hộ các thành phố
Trong khi toàn bộ vũ trụ đều hoạt động tuân theo cái gật đầu của người?
Người ban trái chín, ánh mặt trời rạng rỡ và cơn mưa ân huệ
Quyền lực của người thống trị cả biển cả vô biên,
Nơi xa xôi nhất như đảo Thule cũng đã quy phục
Trong khi nữ thần Tethys dâng lên ngài một cô dâu cùng với tất cả những cơn sóng của mình – Sotheby.
Horace cũng với một giọng tán dương như vậy, nhưng nền nã hơn.
Te multa prece, te prosequitur mero
Defuso pateris; et Laribus tuum
Miscet numen, uti Graecia Castoris
Et magni memor Herculis. Carm. IV. 5.
Nghĩa là:
Người hát những bài thánh ca, người tưới những ly rượu cúng
Người đặt các vị gia thần cạnh những vị thần Hy Lạp là Castor và Hercules vĩ đại,
Và dâng lên họ những lời cầu nguyện hằng ngày.
Những bài tụng ca mà các nhà thơ lớn của thời đó dành cho Augustus, dường như có một mục đích xa hơn việc chỉ đơn thuần là thỏa mãn hư danh. Tham vọng của vị hoàng đế này là muốn ngự trị trong trái tim và tâm trí của mọi thần dân; và với quan điểm này, ông muốn xây dựng một hình ảnh đáng mến. Cả Augustus lẫn Mecaneas đều rất tinh tế trước cái đẹp của thơ ca, và xuất phát từ những cảm nhận riêng, họ cho rằng sức quyến rũ của thơ ca bao giờ cũng đi kèm với mức độ lan tỏa rộng lớn. Điều này đã trở nên quan trọng trong quan điểm của Augustus lẫn Mecaneas đến mức họ khuyến khích thơ ca trở thành một công cụ để phục vụ bá quyền; về điểm này, chúng ta thấy rằng Mecaenas đã mua chuộc Propertius; [từ đó] có thể giả định ông cũng đã làm điều tương tự với những tài năng thi ca khác, để họ sáng tác những bản anh hùng ca mà trong đó nhân vật người hùng, không ai khác, chính là Augustus. Vì ý định với Propertius chưa thể được thực hiện cho tới tận sau khi Augustus được vinh danh bởi hai tài năng thơ ca vượt trội hơn là Virgil và Horace, lý do được gán cho hành động của Mecaenas dường như xuất phát từ động cơ chính trị. Caius và Lucius, cháu trai của hoàng đế, con trai của Julia, [lúc đó] vẫn còn đang trẻ trung, khỏe mạnh. Hiển nhiên là khi một trong số họ được định hướng tới việc tiếp tục gánh vác đế chế thì sự thận trọng là cần thiết để đảm bảo một sự kế vị yên ả sau khi Augustus qua đời. Do đó, với vai trò là một nguồn phụ trợ, mưu chước được đề cập ở trên được đánh giá là rất hợp lý; và nội các La Mã luôn ấp ủ ý tưởng nỗ lực khẳng định quyền lực bá quyền nhờ vào sức hút của thơ ca. Các bài văn đả kích, chống lại chính quyền không hề xa lạ, kể cả ở trong thời đại của Augustus; và bài tụng ca hoàng đế một cách tao nhã vốn được sử dụng để chống lại ảnh hưởng của những bài viết này tới quần chúng. Trong thời đại của Augustus, ý tưởng này có lẽ hơi mới lạ; tuy nhiên, lịch sử sau đó, với những hình thức nhà nước khác nhau, đã cung cấp nhiều ví dụ thành công cho việc này.
Đế chế La Mã, dưới triều đại Augustus, có diện tích vô cùng rộng lớn; trong di chúc của mình, vị hoàng đế này khuyên những người kế vị không bao giờ vượt quá những đường ranh giới mà ông cho rằng đã tới mức cực độ. Phía Đông, đế chế La Mã mở rộng tới sông Euphrates1; phía Nam, kéo dài tới tận những thác nước lớn của sông Nile, tới các sa mạc của châu Phi và dãy Atlas; phía Tây tới Đại Tây Dương, còn phía Bắc tới sông Danube và sông Rhine; bao gồm phần lãnh thổ trù phú nhất của thế giới thời đó. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà người La Mã được gọi là “rerum domini”1 còn Rome được gọi là “pulcherrima rerum”2, “maxima rerum”3. Thậm chí các nhà sử học, Livy và Tacitus, cũng biểu lộ lòng ngưỡng mộ tương tự, khi dành cho thủ đô của đất nước họ những tính ngữ sang trọng khác thường. Những hoàng đế kế vị, tuân theo lời khuyên của Augustus, chỉ “bổ sung” một vài khu vực lãnh thổ vào đế chế. Tuy nhiên, Trajan đã chinh phục Lưỡng Hà, Armenia đã tiến tới phía đông sông Euphrates, còn với Dacia là phía bắc sông Danube; sau thời kỳ này, sự thống trị của đế chế La Mã đã được mở rộng tới Britannia, xa tới tận vịnh Forth4 và sông Clyde5.
1. Sông Euphrates là một trong hai con sông phía Tây làm nền tảng cho nền văn minh Lưỡng Hà. (ND)
1. Virgil.
2. Như trên.
3. Như trên.
4. Vịnh Forth thuộc Scotland, là nơi sông Forth đổ ra Biển Bắc. (ND)
5. Sông Clyde thuộc Scotland. Hiện nay, nó là con sông dài thứ tám ở Vương quốc Anh và dài thứ hai tại Scotland. (ND)
Người ta rất tò mò về ngân khố quốc gia của đế chế La Mã dưới triều đại của Augustus; song vấn đề này, ngay cả với những quốc gia đương thời, cũng không thể làm rõ ràng mà không viện dẫn tới những giấy tờ sổ sách công khai của chính quyền; và đối với chế độ quân chủ thời cổ đại, việc điều tra là bất khả thi. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn rằng đó hẳn là một khoản tiền khổng lồ, do nhiều nước cùng đóng góp, để xây dựng các cơ sở dân sự vô cùng rực rỡ, và nhiều nước trong số đó nổi tiếng vì sự giàu có và hoạt động thương mại. Các khoản cống nạp do người La Mã tự đóng góp, nhằm hỗ trợ chính quyền, cũng rất đáng kể trong suốt những giai đoạn sau của nền cộng hòa, và đã tăng lên sau khi Hirtius và Pansa làm chấp chính quan. Các cơ sở, cả dân sự lẫn quân sự, đặt ở các xứ khác nhau, đều được chính các xứ này bỏ tiền ra xây dựng; hoàng đế không đòi hỏi gì ngoài một lực lượng nhỏ hải quân, một đội quân sẽ làm tăng nhiều chi phí công của các quốc gia ven biển thời hiện đại; và nhà nước không phải gánh các khoản chi phí ngoại giao. Nguồn của cải khổng lồ xuất phát từ vô số các khoản thuế tại Rome, và toàn bộ số tiền này đều do hoàng đế tùy ý sử dụng, không hề có sự kiểm soát nào. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng, với tổng số tiền thuế, và các nguồn thu tài chính khác, Augustus đã vượt qua tất cả các vị vua từng cai trị những vương quốc rộng lớn; một thành quả đáng khâm phục đã được những người kế vị ông sử dụng một cách khôn khéo, nhằm đem đến niềm hạnh phúc chung của cả cộng đồng, và một nửa số tiền khổng lồ đấy bị phung phí vào việc làm tha hóa bản chất con người và xâm phạm nhân quyền.
Triều đại của Augustus nổi bật nhờ vào một sự kiện đặc biệt khác thường được ghi lại trong lịch sử, hoặc thiêng liêng hoặc nhơ bẩn, là lễ đản sinh của Chúa Jesu; từ đó một kỷ nguyên mới trong niên đại của tất cả những quốc gia Ki-tô giáo đã mở ra. Vì đây là khởi đầu cho thời kỳ hưng thịnh nhất của đế chế La Mã, việc đưa ra một cái nhìn tổng thể về tri thức và thị hiếu thẩm mỹ về triều đại này là cần thiết.
Nền văn minh dưới thời Augustus trải rộng hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đó; tuy nhiên, thuyết đa thần đã phát triển hơn, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động thông thương giữa các quốc gia châu Âu, châu Á và châu Phi; và mặc dù triết học đã được nuôi dưỡng trong suốt một thời gian, tại Athens, Cyrene, Rome và những trung tâm giáo dục khác, đạo đức của toàn nhân loại vẫn chẳng được cải thiện mấy, do sự lan tỏa của tư tưởng đầu cơ tích trữ. Triết gia Socrates đã đặt một nền tảng đáng ngưỡng mộ để cải tạo bản chất con người, bằng việc đề cao lý tính suốt cả cuộc đời; tuy nhiên, những triết gia kế tục ông lại từ bỏ con đường đúng đắn của việc nghiên cứu đạo đức, sa đà vào các cuộc thảo luận bề nổi, mang tính thể hiện trí tuệ hơn là hữu ích thực sự; và một vài người trong số họ, bằng cách áp dụng các nguyên lý một cách bừa bãi, ngày một xa rời lý tính, đến mức đã trở thành những kẻ đi ngược lại mệnh lệnh của nó, cố gắng xây dựng một hệ thống riêng dựa trên nền tảng học thuyết của chính họ. Trên thực tế, học thuyết Khắc kỷ [the Stoics] và Hưởng lạc [the Epicureans] đều nguy hại cho xã hội; và các học thuyết khác, tuy có mối liên hệ mật thiết với lý tính hơn hai học thuyết trên, nhưng lại quá trừu tượng để có thể có bất kỳ ảnh hưởng trực tiếp hoặc hữu ích nào lên đời sống và cách hành xử [của số đông]. Các cuộc thảo luận chung về chân lý và điều có thể xảy ra, cùng với các bài diễn thuyết hoa mỹ về “to kalon” và “summum bonum”1 đã tạo ra những đề tài lớn, thu hút sự quan tâm của những người say mê nghiên cứu đạo đức. Cicero đã nỗ lực mang triết học, từ nghiên cứu, trở lại với thực hành, và cho thấy một cách rõ ràng rằng các nguyên tắc đạo đức bất di bất dịch chính là nền tảng cho những trách nhiệm xã hội; tuy nhiên, việc chứng minh tính đúng đắn của các nguyên tắc [đạo đức] là thứ mà ông duy trì dễ dàng hơn việc ép buộc mọi người chấp hành chúng, trong khi đạo đức của nhân loại lại ít được thúc đẩy bởi việc thực hành lý tính đơn thuần.
1. Theo tiếng Hy Lạp, “kalon” nghĩa là cái Đẹp, còn “summum bonum” nghĩa là cái Tốt, cái Thiện, lẽ phải. (ND)
Môn khoa học phát triển nhất trong giai đoạn này là thuật hùng biện, thứ dường như đã trở nên rất khác biệt vào thời nay. Mục đích của nó, phần lớn không nhằm vào tính truyền cảm và cách biểu hiện phù hợp, như nghệ thuật diễn thuyết [declaiming], hoặc phải nói rất đa dạng về bất kỳ chủ đề nào. Varo đã nhắc đến thuật hùng biện như là sự đảo ngược logic; nó được phân biệt với hùng biện hiện đại bằng so sánh sau: cái trước giống như việc mở rộng lòng bàn tay, còn cái sau là nắm chặt bàn tay lại. Có thể thấy rằng tính logic, mặc dù là một phần trong hệ thống giáo dục hiện đại, dường như lại không được người La Mã quan tâm phát triển. Có thể họ e sợ rằng một môn khoa học tập trung vào sức mạnh của lý lẽ, sẽ cản trở sự phát triển của những gì mở rộng nó. Thiên văn học đã được biết đến từ lâu ở các quốc gia phương Đông; nhưng có lý do để tin rằng, từ đoạn thơ của Virgil1, môn khoa học này không được người La Mã quan tâm nhiều; và chắc chắn rằng khi tiến hành điều chỉnh lịch, Julius Caesar cơ bản đã vay mượn kiến thức khoa học của Sosigenes, một nhà toán học của Alexandria. Nguyên lý hoạt động của hệ mặt trời vẫn còn chưa được biết đến một cách hoàn chỉnh; niềm tin cho rằng mặt trời quay quanh trái đất vẫn được phổ biến rộng rãi, và còn tiếp diễn cho tới tận thế kỷ XVI, khi Copernicus chứng minh điều ngược lại. Cũng có nhiều luận thuyết nổi tiếng về toán học; và một số khác về sức mạnh cơ khí, đặc biệt là về đòn bẩy, được nghiên cứu khá tốt. Các nguyên lý cần thiết và hữu dụng hơn về đại số cũng được nhiều người biết đến. Tuy vậy, người ta vẫn chưa khám phá ra cách sử dụng đá nam châm; việc định hướng trên sông biển đều dựa vào ánh sáng ban ngày và việc quan sát một số vì sao ban đêm. Về khoa học địa lý, có Strabo2 và Mela3. Về triết học tự nhiên, có rất ít bước tiến; nhưng nhiều người, trong đó có Virgil, luôn thiết tha thể hiện mong muốn rằng môn khoa học này sẽ có nhiều bước tiến. Phẫu thuật cơ thể người chưa được nhắc đến, sinh lý học chưa được hoàn thiện. Hóa học, với vai trò là một môn khoa học, hoàn toàn “trắng bảng.” Trong y học, những bản ghi chép của Hippocrates, và những thầy thuốc Hy Lạp khác, nhìn chung, trở thành tiêu chuẩn cho việc hành nghề y; tuy trong cuốn Dược liệu [Materia Medica] có một vài cách thức điều trị được đánh giá cao, nó lại được phổ biến cùng với những nội dung nhảm nhí khác, và rất nhiều cách điều trị không dựa trên bất kỳ nền tảng nào khác ngoài các quan niệm kỳ quái của những người đã giới thiệu chúng. Kiến trúc phát triển rực rỡ thông qua khiếu thẩm mỹ thanh lịch của Vitruvius1 và nhờ vào sự bảo trợ của hoàng đế. Mỹ thuật, điêu khắc và âm nhạc được quan tâm nhưng không đạt được tới độ hoàn hảo mà các môn nghệ thuật này từng có ở Hy Lạp. Các nhạc cụ của thời kỳ này là sáo và đàn lyre; ngoài ra, còn có thể kể thêm sistrum, một nhạc cụ được du nhập từ Ai Cập. Tuy nhiên, vinh quang chính của triều đại Augustus thuộc về văn học, điều mà chúng tôi sẽ làm sáng tỏ sau đây.
1. Geor. ii.
2. Strabo (63/64 TCN – 24): sử gia, nhà địa lý, nhà triết học Hy Lạp. (ND)
3. Tức Pomponius Mela (? – 45): nhà địa lý học La Mã. (ND)
1. Tức Marcus Vitruvius Pollio, một kiến trúc sư La Mã, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Về kiến trúc [De architectura], được coi như sổ tay của các kiến trúc sư La Mã. Thông tin về cuộc đời của Vitruvius rất ít, chủ yếu chỉ xoay quanh cuốn sách của ông. (ND)
Đứng đầu trong số các nhà văn, nhà thơ thời kỳ này chính là hoàng đế Augustus và cận thần của ông là Mecaenas; tuy nhiên tác phẩm của cả hai gần như đều bị thất lạc hoàn toàn. Từ những gì sử gia thuật lại, thì bên cạnh các sáng tác thơ, Augustus còn là tác giả của một vài tác phẩm văn xuôi. Ông viết Trả lời Brutus về vấn đề liên quan tới Cato, Cổ vũ Triết học, và Lịch sử đời tôi, bao gồm mười ba quyển, cho tới giai đoạn nổ ra chiến tranh Cantabria. Một trong các tác phẩm của ông, được viết bằng thể lục ngôn, có nhan đề Sicily, còn tồn tại cho tới tận thời của Suetonius, là một cuốn sách tập hợp các bài thơ trào phúng. Augustus bắt đầu viết vở bi kịch Ajax, nhưng do không hài lòng với tác phẩm này, ông đã tiêu hủy nó. Dù không có bình luận nào được đưa ra về Augustus với vai trò là một tác giả văn học, sự gắn bó thân thiết của ông với các nhà văn, nhà thơ xuất sắc và danh tiếng là nền tảng vững chắc cho giả định rằng thị hiếu của vị hoàng đế này không hề tầm thường. Về Mecaenas, người ta cho rằng ông là tác giả của hai vở bi kịch, Octavia và Prometheus; Lịch sử về loài vật; Chuyên luận về đá quý; Nhật ký cuộc đời Augustus; và nhiều tác phẩm khác. Rất nhiều người tò mò về tài năng văn chương của người đàn ông nổi tiếng đáng kính và là người bảo trợ cho rất nhiều nhân tài khác; tuy nhiên, đáng tiếc là chúng ta không khám phá được gì hơn, và chỉ có thể tin rằng một người được yêu mến và ngưỡng mộ như Mecaenas, hẳn cũng phải là một nhân vật lỗi lạc.
Thời kỳ này, lịch sử được nhiều người La Mã quan tâm và đạt được thành công không nhỏ. Viết sử được cho là có cả tính thông tin lẫn giải trí; nhưng hình thức chủ yếu của nó là ghi lại tất cả những công việc có liên quan tới cộng đồng, nhằm khuyến khích nhân loại, từ những sự kiện trong quá khứ, [có thể] rút ra một phỏng đoán nào đó cho tương lai; và, bằng cách hiểu được từng bước đi đến sự thịnh vượng hoặc nỗi bất hạnh, người ta có thể tìm được cách tốt nhất để đưa quốc gia tới sự giàu có, ổn định, đồng thời tránh được những mối tai ương. Kiểu ghi chép hữu ích này được Herodotus1 giới thiệu khoảng năm trăm năm trước; bởi vậy, ông được gọi là Cha đẻ của môn Lịch sử. Phong cách của ông là rõ ràng, rành mạch và không hoa mỹ, phù hợp với cách nghĩ quen thuộc và cách diễn đạt đơn giản trong thời kỳ đầu lịch sử. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng giọng điệu ngâm nga của phương ngữ vùng Ionia, các ghi chép lịch sử này nghe rất êm tai và giúp cho các thành bang Hy Lạp có thêm một thú giải trí dễ chịu, không những đầy ắp thông tin hoang đường hoặc không chính thống, mà còn có những kiến thức nền tảng về nghệ thuật chính trị được gián tiếp đưa vào. Sau một khoảng thời gian dài gián đoạn, sử gia này đã được Thucydides1 và Xenophon kế thừa, trong đó Thucydides chính là người đưa lịch sử tới đỉnh cao mà nó từng có được tại các thành bang Hy Lạp. Thucydides dường như có ý tiếp nối mô hình ghi chép lịch sử của các sử gia La Mã; nhưng bối cảnh của thời đại đó, với sự phát triển rực rỡ của các tài năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của văn học, đã đem đến một nguồn lực mới, không chỉ hứa hẹn tạo nên những trang lịch sử sống động mà còn tô điểm thêm các sản phẩm tương lai của Nàng thơ lịch sử [the historic Muse]. Sự đổi mới này là nỗ lực muốn tiếp cận gần gũi hơn nữa với trái tim con người, và khám phá ở đó, trong những ngõ ngách sâu thẳm nhất, các cung bậc tình cảm tinh tế, cùng những động cơ bí mật đã thúc đẩy con người hành động. Bằng cách kết nối các ảnh hưởng đạo đức với những nguyên nhân khả dĩ cả bên trong và bên ngoài, tác phẩm lịch sử hướng tới việc thiết lập một sự nhất quán có tính hệ thống một chuỗi các sự kiện có vẻ bất thường, ngẫu nhiên hoặc hoàn toàn không liên quan tới nhau.
1. Herodotus (khoảng 484 – 425 TCN): sử gia người Hy Lạp. Cuốn Lịch sử (bản tiếng Việt do Omega và Nxb. Thế giới ấn hành) là tác phẩm nổi tiếng nhất của Herodotus, trong đó tập hợp những tra cứu của ông về nguồn gốc cuộc chiến tranh Ba Tư – Hy Lạp xảy ra vào giai đoạn từ 490 – 479 TCN. (ND)
1. Thucydides (460 – 395 TCN): sử gia người Hy Lạp, tác giả của cuốn Lịch sử chiến tranh Peloponnese, kể lại cuộc chiến giữa Sparta và Athens từ năm 431 đến năm 404 TCN. Ông được coi là cha đẻ của khoa học lịch sử do những tiêu chuẩn khắt khe mà ông đưa ra đối với việc thu thập cứ liệu và phân tích lịch sử trên quan hệ nhân quả mà không có sự can thiệp của các yếu tố tâm linh. (ND)
Tác giả của sự đổi mới này trong bộ môn lịch sử là SALLUST, người đã mở đầu cho cách kể chuyện sôi nổi, vui vẻ, và đôi khi bằng một cách viết rất khoa trương, đặc biệt là trong ghi chép của ông về âm mưu của Catilina. Tính cách tai tiếng và những động cơ của những nhân vật chính liên quan đến sự kiện kinh khủng này đã trao cho sử gia cơ hội hết sức thuận lợi để có một giọng kể sôi nổi; còn cách viết khoa trương vẫn được xây dựng dựa trên những văn bản đáng tin, bởi thực tế cho thấy thời điểm đó công chúng không hề xa lạ với sự kiện này. Người ta tin rằng Sallust đã có mặt ở Viện Nguyên lão khi cuộc tranh luận về hình phạt cho những kẻ liên quan tới âm mưu của Catilina diễn ra; những chi tiết trong ghi chép của ông phù hợp với tính cách của một vài diễn giả: tuy nhiên, sử gia này lại bị gièm pha bởi sự im lặng đầy ác cảm, hoặc mô tả quá mờ nhạt về những đóng góp của Cicero trong sự kiện quan trọng này. Sallust cho thấy sự thiên vị rõ ràng khi thường xuyên làm giảm giá trị tất cả những ghi chép của những ai viết về các sự kiện xảy ra trong thời đại của họ. Sử gia này kết hôn với Ternetia, vợ cũ của Cicero; vì nguyên do này, giữa hai người đàn ông luôn tồn tại một mối quan hệ kình địch, mà có lẽ đã ngày một gia tăng do khác biệt về quan điểm chính trị trong suốt giai đoạn cuối cùng của nền độc tài của Julius Caesar, người đã vời Sallust trở lại Viện Nguyên lão sau khi ông này bị trục xuất vì trụy lạc, và bổ nhiệm ông làm tổng trấn Numidia. Ngoài việc đối xử bất công với Cicero, Sallust hoàn toàn được đánh giá cao. Trong cả hai tác phẩm của ông còn lại cho đến ngày nay là Âm mưu của Catilina và Cuộc chiến Jugurtha, có một bầu không khí đặc biệt cho quan điểm về triết học, mà cùng với ý thức rõ ràng về phong cách và việc mô tả nhân vật một cách sống động, cả hai tác phẩm đã thu hút được nhiều sự quan tâm, yêu thích hơn bất kỳ tác phẩm lịch sử nào trước đó. Do sử dụng thường xuyên những từ ngữ cổ xưa, và mở đầu quá cầu kỳ cho cả hai cuốn sử của mình, Sallust bị coi là một tác giả ưa cách diễn đạt hoa mỹ, không tự nhiên; nhưng chính kiểu cách ngôn ngữ tạo nên sự trang nghiêm mà không gợi nên sự phẫn nộ; và kiểu cách cảm xúc đó không chỉ đề cao bản chất con người mà còn khiến những nỗ lực thi hành đạo đức thêm sống động. Dường như mong muốn của Sallust là chuộc lỗi cho cuộc sống trụy lạc thời trẻ của mình bằng việc thay đổi hoàn toàn trong cách ứng xử; và bất cứ ai đọc kỹ những đoạn mở đầu trong các tác phẩm của ông với một sự chú ý xứng đáng với chúng, họ chắc chắn sẽ nhận thấy sức mạnh của lẽ phải trong các bình luận của tác giả, nếu ví dụ mà ông đưa ra không thiên về giải pháp nào. Dường như, từ khoảnh khắc đầu tiên khi quyết định sửa đổi bản thân, Sallust đã không ngừng thể hiện sự siêng năng, cần mẫn mà ông nồng nhiệt khuyến khích. Sallust đã viết Lịch sử thành Rome mà hiện tại chỉ còn lại một vài phần. Ông cũng được kể rằng, trong suốt thời gian cai quản xứ Numidia, đã đặt ách áp bức nặng nề lên xứ này. Khi trở về Rome, vị sử gia đã xây dựng một ngôi nhà tráng lệ, và mua một khu vườn xinh đẹp, hiện vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, rồi lấy tên mình đặt cho khu vườn đó. Sallust sinh ra tại Amiternum, trên quê hương của người Sabine1, và thụ hưởng nền giáo dục của Rome. Ông vướng vào một vụ tai tiếng khi sa đà vào tình yêu với Fausta, con gái của Sylla và vợ của Milo; theo những gì được thuật lại thì người phát hiện ra quan hệ sai trái này đã dùng roi để đánh phạt Sallust, và tống tiền ông một khoản lớn. Theo tương truyền, ông qua đời năm năm mươi mốt tuổi.
CORNELIUS NEPOS sinh tại Hostilia, gần bờ sông Po2. Chúng ta không còn ghi chép nào về thân phụ và thân mẫu của ông; tuy nhiên từ các mối quan hệ đáng chú ý của ông trong những năm đầu đời, có thể chắc chắn rằng Cornelius Nepos có xuất thân tốt. Trong số những người bạn thân thiết của nhân vật này có cả Cicero và Atticus. Một vài tác giả có thuật lại rằng Cornelius Nepos đã viết ba cuốn Sử ký, với toàn bộ tiểu sử của tất cả những vị hoàng đế, những vị tướng và những tác gia xuất sắc nhất thời cổ đại.
1. Người Sabine: một tộc người sinh sống ở vùng trung Apennines thuộc La Mã cổ đại. (ND)
2. Sông Po: con sông thuộc miền Bắc Italia. (ND)
Cornelius Nepos có văn phong chân thực, giản dị; đó là sự trung hòa giữa thói rườm rà và tính ngắn gọn. Ông không áp dụng cùng một nguyên tắc đối với tất cả các đề tài; vì có một số ghi chép tiểu sử ngắn tới mức chúng tôi ngờ rằng chúng đã bị cắt xén, mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng cho việc này và bản thân các ghi chép dù ngắn cũng tương đối hoàn thiện. Như chính Cornelius Nepos có lần đã tự bộc bạch, tiểu sử của các nhân vật xuất sắc nhất bao gồm cả tiểu sử của chính ông, đi theo cách thức này: “Sed plura persequi, tum magnitudo voluminis prohibet, tum festinatio, ut ea explicem, quae exorsus sum.”1
1. “Tôi cố gắng không sa đà vào những chi tiết lớn, một phần là vì dung lượng quyển sách, một phần là bởi sự ngần ngại của tôi khi phải hoàn thành chúng.”
Tuy số lượng tác phẩm tiểu sử phong phú như vậy, nhưng chỉ còn 22 tác phẩm của ông sót lại cho tới ngày nay, trong đó đều viết về người Hy Lạp, trừ hai trường hợp là người Carthage, Hamilcar và Hannibal; và hai người La Mã, M. Porcius Cato và T. Pomponius Atticus. Về cuộc đời riêng của ông – cuộc đời của một người đã viết tiểu sử cho rất nhiều người, không còn bất cứ ghi chép nào sót lại; tuy nhiên, từ khối lượng tác phẩm đồ sộ của Cornelius Nepos, chúng ta có thể kết luận rằng ông đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp văn chương.
TITUS LIVIUS [còn được biết đến với tên gọi Livy] có thể được xếp vào hàng những sử gia nổi tiếng nhất thế giới. Ông đã viết bộ lịch sử La Mã từ khi thành phố được thành lập cho tới cuối cuộc chiến tranh với người German, do Drusus tiến hành dưới thời Augustus trị vì. Tác phẩm đồ sộ này, ban đầu, bao gồm 140 quyển; tới nay, chỉ còn 35 quyển còn sót lại, tức là quyển về thập kỷ đầu tiên, và toàn bộ các quyển từ 21 đến 25. Về 105 quyển khác [cũng thuộc bộ này], sự khắc nghiệt của thời gian và những người ngoại bang đã tàn phá gần như tất cả, ngoại trừ các nội dung khái quát. Với nội dung đề tài được sắp xếp một cách dễ hiểu, ghi chép đầy đủ, chi tiết về các sự kiện, phác họa được chân dung nhân vật và những đối tượng mô tả khác, thể hiện tính đúng đắn, khuynh hướng quan điểm cá nhân trong một bầu không khí trang nghiêm bao trùm toàn bộ tác phẩm, Livy dường như được coi là một trong những mẫu hình xuất sắc nhất cho việc viết sử. Ông sở hữu một phong cách tuyệt vời mà không cần tới sự hào nhoáng bề ngoài, và có một bút lực dồi dào mà không bị rườm rà; văn phong lưu loát của Livy đã được Quintilian ưu ái trao cho danh hiệu đắt giá “lactea ubertas.” Trong những tác phẩm xuất sắc của Livy mà chúng ta vẫn hằng ngưỡng mộ, bên cạnh những bài diễn văn xuất hiện rải rác, còn có các bài điếu văn được viết rất ngắn gọn và độc đáo, mà qua đó, tác giả khắc họa một cách tài tình tính cách của từng nhân vật lỗi lạc, khi cánh cửa cuộc đời của họ khép lại. Tác phẩm của Livy cung cấp vô số những bằng chứng cho thấy sự tỉ mỉ của sử gia này trong việc đối chiếu so sánh và đưa ra nhận định cá nhân dựa trên cả [các] ý kiến được ưa chuộng lẫn những tài liệu có quan điểm khác với số đông. Ông giữ nguyên quyền tự quyết, và tính công bằng cả khi viết sử về những chuyện mới xảy ra, [trong đó] bằng chứng rõ ràng nhất là Augustus thường chế giễu Livy vì vị này đặc biệt yêu thích Pompey; và cũng dưới chính triều đại này, Livy không những dành cho Cicero lòng tôn kính cùng với sự tán thành ấm áp mà còn dám gán cho Brutus và Cassius những phẩm chất như kiên định và yêu nước ngay trong thời đại mà tên tuổi của họ là cả một nỗi khó chịu. Nếu có bất cứ điều gì về cách hành xử của Livy phương hại tới quan điểm của chúng ta khi nghĩ về giá trị đích thực của lịch sử, đó chính là sự tin tưởng và tôn kính rõ ràng ở bất cứ nơi nào ông nhắc đến niềm tin vào các điềm báo hay những điều kỳ diệu phi thường; nhưng sự mê tín này không có gì lạ ở thời đại đó; và việc hoàn toàn từ bỏ các định kiến của một nền giáo dục mê tín dị đoan là sự hi sinh anh hùng cuối cùng cho chủ nghĩa triết học hoài nghi. Nhìn chung, sự cả tin của Livius dường như để tạo phong cách hơn là sự thật; và ghi chép của ông về cái chết của Romulus, trong đoạn văn sau, có thể được viện dẫn như là một ví dụ điển hình cho nhận định này:
His immortalibus editis operibus, quum ad exercitum recensendum concionem in campo ad Caprae paludem haberet, subita coorta tempestate cum magno fragore tonitribusque tam denso regem operuit nimbo, ut conspectum ejus concioni abstulerit; nec deinde in terris Romulus fuit. Romana pubes, sedato tandem pavore, postquam ex tam turbido die serena, et tranquilla lux rediit, ubi vacuam sedem regiam vidit; etsi satis credebat Patribus, qui proximi steterant, sublimem raptum procella; tamen veluti orbitatis metu icta, maestum aliquamdiu silentium obtinuit. Deinde a paucis initio facto, Deum, Deo natum, regem parentemque urbis Romanae, salvere universi Romulum jubent; pacem precibus exposcunt, uti volens propitius suam semper sospitet progeniem. Fuisse credo tum quoque aliquos, qui discerptum regem Patrum manibus taciti arguerent; manavit enim haec quoque, et perobscura, fama. Illam alteram admiratio viri, et pavor praesens nobilitavit. Consilio etiam unius hominis addita rei dicitur fides; namque Proculus Julius sollicita civitate desiderio regis, et infensa Patribus, gravis, ut traditur, quamvis magnae rei auctor, in concionem prodit. ‘Romulus, inquit, Quirites, parens urbis hujus, prima hodierna luce coelo repente delapsus, se mihi obvium dedit; quam profusus horrore venerabundusque astitissem, petens precibus, ut contra intueri fas esset; Abi, nuncia, inquit, Romanis, Coelestes ita velle, ut mea Roma caput orbis terrarum sit; proinde rem militarem colant; sciantque, et ita posteris tradant, nullas opes humanas armis Romanis resistere posse.’ Haec, inquit, locutus, sublimis abiit. Mirum, quantum illi viro nuncianti haec fidei fuerit; quamque desiderium Romuli apud plebem exercitumque, facta fide immortalitatis, lenitum sit.
Nghĩa là:
Sau khi giành được những thành tựu bất hủ, [có lần] Romulus tập trung mọi người lại để xem duyệt binh tại khu vực đồng bằng gần hồ Capra thì một cơn dông bão bất ngờ kéo đến, cùng với sấm chớp ồn ào, vây bọc hoàng đế trong sương mù dày đặc, đến mức không một ai nhìn thấy ông nữa. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của Romulus trên thế gian. Nỗi kinh hoàng còn trở nên khủng khiếp hơn, khi sau một ngày náo loạn, bầu trời trở nên thoáng đãng hơn, điều mà các thanh niên La Mã nhìn thấy lúc đó là một ngai vàng trống rống, dù tin lời của các vị Nguyên lão, những người ngồi gần hoàng đế nhất, rằng ngài đã bị cơn bão cuốn đi, thì họ vẫn choáng váng đến mức trông ngơ ngác như những đứa trẻ mồ côi, và chìm vào im lặng trong một khoảng thời gian dài. Đầu tiên chỉ có một vài người, nhưng sau đó tất cả đều coi Romulus là một vị thần, con cái của thần linh, vị hoàng đế và là người đỡ đầu của Rome; họ nài xin sự ủng hộ của ông, rằng ông sẽ luôn sẵn lòng ủng hộ lớp hậu thế. Tôi tin rằng kể cả khi sau đó có một số người đã âm thầm loan tin vị hoàng đế đã bị chính các thành viên của Viện Nguyên lão phanh thây làm trăm mảnh; và khi tin đồn này lan rộng, dẫu không có nguồn tin xác tín; [thì] lòng ngưỡng mộ Romulus và sự kinh ngạc trong thời điểm này đã khiến đa số chú ý tới một giả thiết khác. Bằng sự sắp xếp khéo léo của một cá nhân, vụ việc đã được dàn xếp. Trong lúc chính quyền còn đang ngập trong sự thương tiếc vị hoàng đế mới băng hà, và cảm thấy căm giận các vị nguyên lão, thì Proculus Julius, một người có uy tín về mọi vấn đề đã tới trước hội đồng nhân dân. Ông nói, “Thưa các vị, Romulus, người bảo hộ của thành phố này, từ thiên đường đã xuất hiện trước mặt tôi tảng sáng ngày hôm nay. Trong lúc tôi còn đang quá hoảng sợ, trong lòng tràn ngập một niềm thành kính [và] khẩn cầu xin được ngắm nhìn gương mặt của ngài, thì ngài cất lên tiếng nói: “Ngươi hãy nói với tất cả thần dân La Mã rằng, với sự hỗ trợ của các vị thần, Rome của chúng ta sẽ trở thành trung tâm của thế giới. Bởi vậy, hãy để họ rèn luyện kiếm cung, hãy để họ biết điều này và truyền cho hậu thế, rằng không một dân tộc nào có thể chống lại được quân đội La Mã. Sau khi nói xong điều đó, ngài lại trở về với thiên đường.” Điều ngạc nhiên là mọi người lại tin vào những gì Proculus Julius kể lại, và bao nhiêu sự tiếc thương của dân thường và quân đội khi Romulus qua đời lại được làm khuây khỏa bởi lời khẳng định rằng ông vốn là một vị thần bất tử.
Hiếm có biến cố nào trong lịch sử cổ đại lại có thể được mô tả tuyệt vời hơn đoạn ghi chép trên về vị vua đầu tiên của La Mã; và giữa tất cả sự trang nghiêm mà nó đem đến, chúng ta có thể nhận thấy rằng sử gia không phải là một kẻ bị lừa bịp vì cả tin. Có nhiều hơn một ngụ ý khi tác giả cho rằng thích hợp để bày tỏ trong câu, “Fuisse credo...” Dù giai thoại này được nhìn nhận dưới bất kỳ ánh sáng nào, nó vẫn khiến người ta bối rối. Việc Romulus bộc lộ một quyền lực chuyên chế, không chỉ là chuyện nhiều khả năng xảy ra, xuất phát từ thiên hướng cá nhân của ông ta, mà còn được khẳng định bởi sắc lệnh của vị hoàng đế này với các Celeres1, nghĩa là các vệ quân hoàng gia. Do đó, lẽ dĩ nhiên, Romulus vấp phải nhiều chỉ trích của các quý tộc, những người mà tầm quan trọng đã bị giảm bớt và thể chế của họ đang chết yểu trước sự gia tăng quyền lực của ông. Tuy nhiên, việc họ chọn cơ hội trong buổi duyệt binh, với mục đích loại bỏ bạo chúa bằng bạo lực, dường như không phù hợp với sự cẩn trọng thông thường; và điều đáng kinh ngạc hơn là bối cảnh phù hợp cho việc thực hiện âm mưu lại xuất hiện một cách hoàn toàn bất ngờ. Cơn dông tố được kể lại là đã xảy ra, không khớp với những hiểu biết của chúng ta về hiện tượng này. Việc một đám mây, hoặc một lớp sương mù như vậy, có thể đã khiến Romulus biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, thường không đi cùng với một cơn bão. Chúng ta có một vài lý do để ngờ rằng cả tiếng ồn ào và đám mây, nếu chúng thực sự tồn tại, đều là nhân tạo; tiếng ồn là để chuyển hướng sự chú ý của khán giả, còn đám mây là để che giấu một sự việc nào đó. Từ “fragor,” nghĩa là tiếng ồn hoặc tiếng sấm sét, dường như là sự thêm vào thừa thãi khi sấm sét đã được nhắc đến, mặc dù đôi khi các nhà thơ, nhà văn hay có kiểu viết như vậy và do đó, có thể nó ngụ ý rằng tiếng ồn là xuất phát từ một vài nguyên nhân khác. Nếu Romulus bị giết hại bởi một vũ khí sắc nhọn, người ta chắc chắn phải thấy máu của ông tại hiện trường; hoặc, nếu ông bị ám sát bằng phương tiện khác, vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra qua việc quan sát thi thể. Nếu quần chúng nghi ngờ rằng chính các nhà quý tộc là những kẻ giết người, tại sao không có ai lần theo dấu vết này? Và nếu các nhà quý tộc thực sự vô tội, tại sao họ không hề đôn đốc kiểm tra hiện trường? Tuy nhiên, xác của Romulus, không nghi ngờ gì nữa, đã được giấu kín, để thuận tiện cho một vụ lừa gạt. Toàn bộ câu chuyện này gây ấn tượng mạnh mẽ cùng với bối cảnh đã được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra sự tin tưởng mù quáng với ý tưởng về tầm quan trọng của quốc gia; đồng thời, thể hiện sự đồng thuận với âm mưu mà hiển nhiên là một lỗ hổng lớn trong lịch sử La Mã diễn ra ngay trước sự kiện này và liên quan mật thiết với nó.
1. Đội Celeres bao gồm 300 đến 500 người đàn ông, được vũ trang để bảo vệ Romulus. Theo Titus Livius, đội quân này phục vụ cả trong thời chiến lẫn thời bình, không giống như nhiều đội quân khác trong thời cổ đại, chỉ phục vụ quân đội trong một kỳ hạn nhất định. (ND)
Livy sinh tại Patavium [Padua], và bị Asinius Pollio cùng nhiều người khác khiển trách vì đã sử dụng phương ngữ của quê hương mình. Lý do để người ta phản đối phương ngữ Patavinity – tên của phương ngữ này, chủ yếu liên quan tới chính tả của một số từ; tuy nhiên, dường như nó cũng không có gì quá khu biệt, đến mức không thể hiểu được hoặc đáng để chỉ trích.
Do Livy và Sallust là hai đối thủ kình định duy nhất tồn tại trong bộ môn lịch sử của La Mã, dường như việc đưa ra một so sánh ngắn gọn giữa hai tác gia này là điều cần thiết, dựa trên các tác phẩm chất lượng của họ. Về ngôn ngữ, rõ ràng Sallust hoa mỹ rườm rà hơn Livy. Về tự sự, cả Livy và Sallust đều rất xuất sắc, và đều có văn phong tao nhã: [trong đó] sự tao nhã của Sallust dường như thường đến từ đức hạnh; còn sự tao nhã trong văn phong của Livy lại được tạo ra từ bầu không khí trang nghiêm của lịch sử, và đôi khi là của quốc gia dân tộc, của sức mạnh uy quyền. Về phác họa nhân vật, Sallust thường tập trung vào cách biểu lộ tình cảm, quan điểm, còn Livy thì trọn vẹn hơn khi mô tả cả về đặc điểm ngoại hình. Về các bài diễn văn được viết riêng cho từng cá nhân, cả hai người quả thực là những đối thủ xứng tầm khi thể hiện được cả sự thanh lịch và sinh động.
Suốt cả cuộc đời, Livy nổi tiếng đến mức nhiều người từ tận xứ Tây Ban Nha và xứ Gaul tìm đến ông chỉ để được ngắm nhìn một sử gia lừng danh, người mà bằng tài năng của mình đã được coi là thần đồng. Điều này là bằng chứng rõ ràng, chứng minh rằng đã tồn tại thị hiếu văn học phổ biến gần như ở khắp các xứ của La Mã, và cũng cho thấy những nỗ lực phi thường mà nhờ nó, một tác phẩm mới được truyền bá rộng rãi khi kỹ thuật in ấn còn chưa được phát minh. Vào thế kỷ XV, thời Phục hưng, tên tuổi của nhà văn vĩ đại này đã được khôi phục, cùng với tất cả sự tôn kính; và vua Alphonso xứ Arragon, cùng với sự mê tín dị đoan của thời đó, đã yêu cầu phải biệt đãi dân vùng Padua, nơi Livy ra đời, và ông được cho là cũng được chôn cất ở đó.
Sự nổi tiếng của VIRGIL chứng minh những cách thức xác định ngày sinh của ông chính xác hơn nhiều so với những hồi ký có tính tiểu sử của nhiều tác giả thời xưa. Ông sinh ra tại Andes, một ngôi làng thuộc vùng lân cận của Mantua, vào ngày 15 tháng Mười, bảy mươi năm trước Công nguyên. Cha mẹ ông thuộc tầng lớp bình dân; tuy nhiên, nhờ chăm chỉ cố gắng, họ đã mua được một vài mảnh đất, mà sau này được để lại cho cậu con trai. Virgil trải qua bảy năm đầu đời ở Cremona, sau đó chuyển tới Mediolanum, giờ là Milan, địa điểm mà thời đó là trung tâm của khoa học khai phóng, như Pliny Trẻ đã gọi là Tân Athens [Novae Athenae]. Từ nơi này, Virgil chuyển tới Naples, nơi ông hết lòng cống hiến cho nền văn học Hy Lạp và La Mã, và đặc biệt cống hiến cho vật lý và toán học; hai bộ môn mà ông bộc lộ một niềm yêu thích đặc biệt trong quyển II của bộ tác phẩm Georgics1.
Me vero primum dulces ante omnia Musae,
Quarum sacra fero ingenti perculsus amore,
Accipiant; coelique vias et sidera monstrent;
Defectus Solis varios, Lunaeque labores:
Unde tremor terris: qua vi maria alta tumescant
Obicibus ruptis, rursusque in seipsa residant:
Quid tantum Oceano properent se tingere soles
Hiberni: vel quae tardis mora noctibus obstet. – Geor. ii. 1. 591.
Nghĩa là:
Tuy nhiên với người yêu dấu nhất, các Nàng thơ, tại miếu thờ của họ
Thì với lòng nhiệt thành thuần khiết, ta xin hiến dâng nguồn cảm hứng này
Xin hãy chấp thuận! Và để cuộc tìm kiếm của ta hé lộ
Cánh cửa thiên đường và chủ nhân của người trong một trật tự đẹp đẽ
Nhật thực che khuất mặt trời; làm mờ cả ánh trăng;
[Và] làm rung chuyển trái đất bằng sức mạnh lớn lao
Giờ đây, nó phá tung các rào chắn và bắt đầu lắng xuống
Tại sao những vầng mặt trời mùa đông nơi biển cả lại nhanh chóng mất đi vẻ rực rỡ
Hay đã có điều gì cản trở bóng đêm dịu dàng buông xuống.
Do lệnh trục xuất [proscription]2 của Tam đầu chế, đất đai vùng Cremona và Mantua được phân phối cho các cựu binh. Virgil may mắn lấy lại được những mảnh đất từng là sở hữu của gia đình, dựa vào sự ưu ái của Asinius Pollio, người được Augustus ủy quyền trong sự vụ này; cả Asinius Pollio và hoàng đế đều được Virgil tỏ lòng biết ơn bằng những bài thơ eclogue1 hay.
1. Geogrics là một tập thơ gồm bốn quyển của Virgil, được xuất bản vào năm 29 TCN. Đây là tác phẩm lớn thứ hai của ông, sau Ecloques. Cuốn sách chủ yếu viết về đề tài nông nghiệp. (ND)
2. Lệnh trục xuất [proscription] dưới thời La Mã cổ đại là một thông báo đưa ra danh sách các công dân La Mã bị coi là những kẻ ngoài vòng pháp luật và bị tịch thu tài sản. Con cháu của họ sẽ vĩnh viễn không được giữ chức vụ nào trong nhà nước hoặc trở thành thành viên của Viện Nguyên lão. (ND)
1. Eclogue là một loại thơ đồng quê ngắn. (ND)
Tác phẩm đầu tay của Virgil là Bucolics, bao gồm mười bài eclogue, được viết theo lối bắt chước thơ điền viên [the Idyllia] hoặc những bài thơ mục đồng của Theocritus. Người ta không rõ Virgil có dùng phương ngữ trong đó không, nhưng hẳn điều đó vô cùng phù hợp với thơ mục đồng. Bởi, rõ ràng những suy nghĩ đơn giản của một anh nông dân chân chất không thể được diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ hoa mỹ của một triều thần. Chúng khác biệt đến mức dường như không thể kết hợp được, dẫu có viện tới một thứ nghệ thuật sáng tác đỉnh cao chăng nữa. Do đó, phương ngôn Doric của Theocritus, mà về cơ bản, đơn thuần về mặt tư tưởng, tình cảm, chắc chắn sẽ đem đến cho những nhà thơ Sicily một ưu thế về thể loại thơ mục đồng. Phần lớn tác phẩm Bucolics của Virgil có thể coi là những bài thơ rất đặc biệt, trong đó người viết thoải mái bộc lộ thái độ và quan điểm trong một lối viết thanh lịch, mà không cần pha trộn vào đó sự thô kệch, quê mùa của đời sống mục đồng. Về bài thơ eclogue số bốn, dành tặng Pollio, tác phẩm này đã được thừa nhận là vượt trội hơn hẳn những bài thơ mục đồng khác:
Sicelides Musae, paullo majora canamus.
Nghĩa là:
Nàng thơ vùng Sicily chính là dòng dõi cao quý của chúng ta.
Virgil gắn bó với thơ điền viên theo mong muốn của Asinius Pollio, người mà ông vô cùng kính trọng; đồng thời, cũng rất thân thiết với một trong những người con trai của Asinius Pollio cùng với Cornelius Gallus, một nhà thơ. Người ta kể rằng Virgil đã khen ngợi họ trong nhiều bài thơ ông bắt đầu viết năm hai mươi chín tuổi và mất tới ba năm để hoàn thiện chúng. Những tác phẩm này được cho là rất nổi tiếng trong cộng đồng người La Mã ngay sau khi được công bố đến mức chúng thường xuyên được đọc trên sân khấu. Cicero, có lần nghe được một vài câu thơ trong số đó, cho rằng chúng quả thực được viết bằng một giọng thơ rất khác biệt, và ao ước có thể đọc được toàn bộ tác phẩm. Khi thực hiện được mong muốn này, Cicero đã phải khẳng định bằng một câu rằng “Magnae spes altera Romae.” – Quả là một niềm hi vọng mới của Rome hùng mạnh!1
1. Nhiều nhà bình chú dường như đã đưa ra ý nghĩa sai lầm và không thích hợp về lời ca ngợi của Cicero, khi họ cho rằng đối tượng trong câu nói này, tức là từ “altera” ám chỉ bản thân ông. “Hy vọng” không bao giờ được áp dụng trong trường hợp này, mà chỉ dành để nói về một người trẻ tuổi, một người có vài điểm tốt hoặc xuất sắc để mong đợi; và do đó, Virgil, người nhận lời khen ngợi này, đã áp dụng ví dụ này cho Ascanius:
Et juxta Ascanius, magmae spes altera
Romae. Aeneid, xii.
Nghĩa là:
Bởi bên cạnh ông đã có Ascanius
Niềm hi vọng thứ hai trong cuộc đua ngai vàng ở Rome.
Cicero, vào thời điểm có thể nghe một bài mẫu trong tập Bucolics của Virgil, chắc hẳn cũng đã vào lúc tuổi cao sức yếu; ngoài ra, đức độ và tài năng của ông từ lâu đã được nhiều người biết đến, và đã qua giai đoạn để “hi vọng.” Do đó, có thể, “altera” là nhắc đến một đối tượng thứ ba, một người vừa được nhắc đến ngay trước đó, như là một người sẽ sớm mang lại vinh quang cho quê hương mình. Câu thơ này cũng có thể ám chỉ Octavius, người được Cicero đánh giá rất cao thời gian đó; hoặc có thể nó là một phát ngôn hoàn toàn phiếm chỉ, nói đến bất kỳ ai.
Tác phẩm tiếp theo của Virgil là Georgics, ý tưởng của cuốn này được lấy từ cuốn Erga kai Hmerai, nghĩa là Công việc và ngày của Hesiod, một nhà thơ Ascra. Tuy nhiên, giữa hai tác phẩm của hai nhà thơ này, không có sự tương đồng nào khác ngoài việc có chung một chủ đề. Những châm ngôn của Hesiod, liên quan tới nông nghiệp, được phát ngôn với tất cả sự giản đơn của một người nông dân không được học hành, hòa trộn với những quan điểm đạo đức dễ hiểu, một cách tự nhiên và thích hợp; trong khi những câu thơ của Virgil, không hề thua kém về độ tỉ mỉ và tầm quan trọng, lại được gây dựng lên bằng một lối viết tuyệt vời. Georgics được đề tặng cho Mecaenas, người đã yêu cầu Virgil viết tác phẩm này. Cuốn sách được chia thành bốn quyển. Quyển một nói về việc cày cấy; quyển hai nói về việc trồng trọt; quyển ba viết về gia súc, ngựa, cừu, dê, chó và những điều có hại cho chúng; quyển bốn dành để nói về loài ong, nơi ở phù hợp, thức ăn, cách thức tổ chức của chúng, các loại bệnh mà chúng dễ mắc phải, cách thức điều trị, cách ong làm mật và một loạt các mối quan tâm khác liên quan tới đề tài. Cuốn Georgics được viết tại Naples và khiến Virgil mất tới bảy năm để hoàn thành. Người ta nói rằng Virgil đã kết lại cuốn sách với một điếu văn rất cầu kỳ, dành cho người bạn thơ của ông là Gallus; nhưng người này thời gian đó lại không vừa mắt Augustus nên Virgil quyết định thay bài viết đó bằng một đoạn rất cuốn hút về Astaeus và Eurydice.
Những bài thơ đẹp đẽ này, mà đơn thuần chỉ được coi là để giáo dục, thực sự hữu ích. Cụ thể là những điều liên quan tới nông nghiệp được đề cập trong tập sách rõ ràng đều phù hợp với khí hậu Italia và truyền tải được thông tin rất giá trị cho người quan tâm tới lĩnh vực này. Điều đó đã trở thành niềm tự hào lớn của người La Mã. Nhận xét tương tự cũng có thể được đưa ra, với phạm vi rộng hơn khi đề cập tới những đề tài khác. Tuy nhiên, khi xem xét Georgics với vai trò là các sáng tác thơ ca, khi quan tâm nhiều hơn tới phong cách tao nhã của chúng, vẻ đẹp của phép so sánh, đan xen với tình cảm nồng nhiệt, văn phong nhã nhặn, lối viết sinh động, cùng sự hài hòa về luật thơ, chúng ta càng thêm ngưỡng mộ Virgil khi nhận thấy những đề tài rất đời thường mà ông theo đuổi lại có thể được tô điểm, phục sức bằng một thứ ngôn ngữ thơ ca vô cùng hoàn mỹ.
Trong suốt thời gian bốn ngày Augustus tới Atella nghỉ dưỡng, và trong chuyến trở về Rome sau trận Actium, Virgil đã đọc cuốn Georigics, lúc đó mới được hoàn thành, cho hoàng đế nghe dù ông thi thoảng mới đảm nhiệm công việc này thay cho bạn mình là Mecaenas. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hẳn Augustus cảm thấy hài lòng như thế nào khi nhận ra rằng trong khi ngài đang miệt mài giành lấy vinh quang trong các cuộc chiến chinh, thì đã có một vòng nguyệt quế khác, rạng rỡ không kém được các Nàng thơ mang tới, điểm tô cho thánh thất của ngài; sau đó, Augustus cũng gợi ý rằng tác giả nên viết một tác phẩm về đề tài anh hùng.
Nói chung, nhiều người tin rằng cuốn Aeneid được viết theo yêu cầu riêng của Augustus, người luôn có tham vọng biến dòng dõi nhà Julia thành lớp con cháu trực hệ của anh hùng Aeneas1 của thành Troy. Trong bài thơ ngợi ca này, Virgil đã vui vẻ thống nhất tất cả những đặc điểm tính cách của cả hai vị anh hùng là Iliad và Odyssey, sau đó pha trộn chúng một cách khôn khéo đến mức tạo nên hiệu quả chung cho toàn tác phẩm. Kính trọng và đồng cảm với tình yêu gia đình, quê hương cũng như với những nỗi bất hạnh của Aeneas trong thảm họa thành Troy, độc giả đặc biệt quan tâm tới những cuộc phiêu lưu sau đó của nhân vật này; và tất cả trở ngại mà dân thành Troy phải đối mặt khi xây dựng cuộc sống mới trên miền đất hứa của Hesperia đã đem đến cảm giác mới mẻ với lòng ngưỡng mộ và chú tâm ngày một gia tăng. Các trường đoạn, nhân vật, tình tiết, tất cả đều góp phần tạo nên vẻ đẹp hoặc sự vĩ đại của bài thơ. Hình ảnh thành Troy chìm trong khói lửa chưa bao giờ gây xúc động cho người đọc đến thế! Bức chân dung có một không hai của Priam trong tác phẩm của Homer đã được điều chỉnh để phù hợp với một bối cảnh khác: bằng cách khắc họa tính cách của nhân vật Anchises trong Aeneid. Cơn thịnh nộ có tính tiên tri của Cumaean Sibyl1 được thể hiện đậm nét nhất qua xúc cảm mãnh liệt của người sáng tác. Về cảm xúc, sức cuốn hút và những mô tả thú vị, tập về Dido được coi là đã đạt tới mức bậc thầy trong thơ ca. Tuy nhiên, trong các tác phẩm của Virgil, người ta dễ dàng thấy được sự phong phú của tư tưởng, tình cảm hơn là sức mạnh của mô tả; và bất cứ khi nào được các nhà thơ Hy Lạp khơi nguồn cảm hứng, Virgil triển khai ý tưởng đó theo cách riêng của mình. Về điều này, có thể viện dẫn ví dụ sau. Trong quyển sáu của Iliad, trong khi quân Hy Lạp đang tàn sát dân thành Troy, Hector, theo lời khuyên của Helenus, đã rút về thành phố, hi vọng rằng mẹ của chàng sẽ cầu xin nữ thần Pallas2, và hứa dâng lên một nghi lễ hiến tế thiêng liêng, nếu nữ thần khiến Diomede rời khỏi thành Troy. Ngay trước khi Hector trở về chiến trường, chàng có cuộc trò chuyện với Andromache khi đang ở cạnh cậu con trai mới lọt lòng Astyanax, lúc đó đang được một bảo mẫu bồng bế. Cảnh tượng đó chính là một trong những cảnh đẹp nhất trong Iliad, khi Hector đang nựng đứa bé trên tay, và nguyện cầu rằng một ngày nào đó đứa trẻ sẽ nổi tiếng hơn cha nó. Cũng theo cách thức đó, Aeneas, khi đang chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định với Turnus, đã viết cho con trai là Ascanius một bài diễn văn tuyệt đẹp, thể hiện sự gắn bó khăng khít của tình cảm cha con, trong đó thay vì cầu nguyện lại là lời khuyên nhủ rõ ràng và chân tình, phù hợp với một thanh niên đã gần tới tuổi trưởng thành:
Disce, puer, virtutem ex me, verumque laborem;
Fortunam ex aliis; nunc te mea dextera bello
Defensum dabit, et magna inter praemia ducet.
Tu facito, mox cum matura adoleverit aetas,
Sis memor: et te animo repetentem exempla tuorum,
Et pater Aeneas, et avunculus excitet Hector. – Aeneid, xii.
Nghĩa là:
Con trai của ta, ta đã học được từ trong chinh chiến
Nỗi thống khổ nơi chiến trường, và thử thách nơi quê nhà,
Nhưng còn gì hạnh phúc hơn ngày con và ta đứng cùng một chiến tuyến!
Ngày con tới tuổi cầm khiên,
Và đoạt lấy vinh quang của người chinh phục:
Con trai của ta, năm tháng trưởng thành của con còn ở phía trước,
Khi phải trải qua cảnh nếm mật nằm gai, nhớ đừng quên lời ta nói hôm nay;
Hãy khẳng định dòng dõi của con, hãy để xa gần đều biết tới con, cháu trai của Hector và con trai của Aeneas.
1. Trong thần thoại Hy Lạp, Aeneas hay còn được gọi với cái tên quen thuộc hơn là Iliad, là vị anh hùng của thành Troy, và là con trai của Anchises và nữ thần tình yêu Aphrodite. Người anh hùng này chính là nhân vật trong thiên sử thi Iliad của Homer. (ND)
1. Sibyl hay còn gọi là Sibylla, là nữ tiên tri trong truyền thuyết và văn học Hy Lạp. Tương truyền rằng đó là một người phụ nữ kỳ lạ, luôn thốt ra những lời tiên đoán trong trạng thái điên loạn. Trong thế kỷ thứ IV hoặc thứ V TCN, dường như chỉ có một Sibyl ở vùng Tiểu Á. Tuy nhiên, cho tới cuối thế kỷ thứ IV, số lượng các Sibyl đã lên tới bốn người, và có điện thờ ở nhiều nơi. (ND)
2. Pallas là tên gọi khác của nữ thần Athena, nữ thần Trí tuệ. (ND)
Mặc dù Virgil sinh ra để tỏa sáng bằng chính năng lực của mình, chắc chắn rằng các giá trị tuyệt vời trong tác phẩm của Homer cũng đã ít nhiều tạo nên sự xuất sắc của ông. Sự nhạy cảm trong sáng tạo, sự sống động và chuẩn xác của nhà thơ danh tiếng này là kế thừa từ Odessey, còn sự nồng nhiệt là ảnh hưởng từ Iliad. Là kỳ phùng địch thủ, hoặc thậm chí, trong một số lần, còn vượt trội hơn cả vị tiền bối danh tiếng của mình trong việc khắc họa tính cách của các anh hùng và các vị thần, Virgil thường mô tả thống nhất và xuyên suốt phẩm chất thần thánh của họ đến mức nhân vật thực sự đã vượt lên trên đời sống trần tục.
Người ta thường đặt ra câu hỏi sử thi Iliad hay tác phẩm Aeneid xuất sắc hơn, nhưng có lẽ sẽ chẳng dễ dàng để đưa ra được một đáp án khiến tất cả đều hài lòng. Tuy nhiên, trong khi so sánh tài năng thiên bẩm của hai nhà thơ, cần phải xác định rõ sự khác biệt về hoàn cảnh sáng tác. Homer viết Iliad trong thời đại mà nhân loại còn chưa có bất kỳ bước tiến vĩ đại nào trong việc sử dụng trí tuệ hoặc trí tưởng tượng, và do đó, ông thực sự đã phải mở rộng biên độ sáng tạo của bản thân. Ở điểm này, cần phải nói thêm rằng, Homer viết sử thi Iliad và Odyssey trong hoàn cảnh cực kỳ bất lợi cho việc nghiên cứu lẫn sáng tác thơ ca. Trái lại, Virgil lại là người sống trong giai đoạn mà văn học đã đạt tới trình độ cao. Bởi vậy, ông không chỉ có lợi thế đã tìm được hình mẫu trong sáng tác của Homer mà còn thuận lợi hơn khi theo đuổi thi luật của Aristotle, cùng vô số các nguyên tắc khác về tính chính xác và khiếu thẩm mỹ mà các nhà phê bình đòi hỏi ở sáng tác thơ ca Hy Lạp; Horace, một trong những người đứng đầu giới phê bình thời đó đồng thời cũng là bạn của Virgil, bình luận rằng:
... quandoque bonus dormitat Homerus. – De Arte Poet.
Nghĩa là:
... kể cả Homer cũng có đôi lúc lơ là.
Trong khi đó, Virgil viết tác phẩm của mình trong một xứ sở đã thoát khỏi cảnh nghèo khó, nơi ông đã được khích lệ sáng tác qua việc học hỏi một vài nhà thơ đương thời khác; và điều khiến ông được cổ vũ hơn hẳn là ông đã viết cả hai tác phẩm thuận theo mong muốn và sự bảo trợ của hoàng đế và cận thần của ngài là Mecaenas. Chúng ta không biết chính xác Homer viết Iliad và Odyssey vào khoảng thời gian nào; còn Virgil được cho là đã viết Aeneid trong suốt bảy năm. Thời gian đó, những lời nài nỉ lặp đi lặp lại của Augustus cũng không khiến Virgil tiết lộ dù chỉ là phần nhỏ nhất của tác phẩm; tuy vậy, cuối cùng, ông cũng miễn cưỡng trích đọc ba quyển – quyển hai, quyển bốn, và quyển sáu – trước mặt hoàng đế và em gái ngài là Octavia, để làm vừa lòng người phụ nữ này, đặc biệt là trong lần trích đọc quyển sáu của tác phẩm, như đã dự định. Khi nhà thơ thốt lên, “Tu Marcellus eris,” ám chỉ con trai của Octavia, một thanh niên ưu tú và triển vọng, đã yểu mệnh qua đời, bà xúc động tới mức ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại nhờ vào sự chăm sóc của những người có mặt ở đó, bà hạ lệnh trao tặng cho Virgil mười sesterce cho mỗi dòng thơ có liên quan tới điều này; một khoản tiền tương đương với khoảng 2.000 bảng Anh.
Khi viết tác phẩm Aeneid, Virgil đã rất thận trọng không giới thiệu toàn bộ những dòng thơ của Homer và của Ennius, một nhà thơ Latin; trong đó, có nhiều câu mà ông ngưỡng mộ. Ông cũng vay mượn một vài ví dụ từ Lucretius. Người ta nói rằng Virgil đã phải nỗ lực phi thường trong việc trau chuốt từng con chữ; và khi cảm thấy hoài nghi bất kỳ đoạn nào, ông đọc nó cho bạn bè nghe và đón nhận ý kiến của họ. Vào những dịp như vậy, Virgil thường gặp gỡ Erotes, một cựu nô lệ, đồng thời cũng là một thủ thư. Vị này là tôi tớ đã lớn tuổi trong nhà Virgil, người mà tương truyền rằng đã xuất khẩu thành thơ, bổ sung hai câu còn khuyết thiếu cho Virgil và được chủ nhân yêu cầu chép lại chúng vào bản thảo.
Khi sáng tác bất hủ này hoàn thành, Virgil quyết định rút về nghỉ ngơi tại Hy Lạp và châu Á trong suốt ba năm, [từ đó] có thể toàn tâm toàn ý tinh chỉnh nó, và sau đó dành cả phần đời còn lại để nghiên cứu triết học. Tuy nhiên, khi gặp Augustus, người đang trên đường trở về Rome từ phương Đông, tại Athens, ông lại quyết định hộ tống hoàng đế. Khi ghé thăm Megara, một thị trấn lân cận đó, Virgil bị suy nhược cơ thể. Tình trạng này trầm trọng hơn trong suốt chuyến hải hành sau đó. Một vài ngày sau khi đặt chân lên đất Brundisium, ngày 22 tháng Chín, ông qua đời ở tuổi năm mươi hai. Nhà thơ có nguyện vọng được chôn cất ở Naples, nơi ông đã trải qua nhiều tháng năm hạnh phúc; đồng thời, muốn khắc trên lăng mộ của mình hai câu thơ viết trong cơn đau ốm cuối cùng:
Mantua me genuit: Calabri rapuere: tenet nunc
Parthenope: cecini pascua, rura, duces.
Nghĩa là:
Ta sinh ra ở Mantua, chết ở Calabria, còn lăng mộ đặt ở Parthenope: Đồng cỏ, đời sống nông thôn và những người anh hùng chính là đề tài trong thơ ta.
Theo lệnh của Augustus, Virgil được an táng đúng theo thể thức, với một đám tang lớn trang trọng, trong vòng bán kính hai dặm của Naples; gần đường tới Puteoli, vẫn còn lăng mộ của ông. Tài sản của Virgil, được coi là rất đáng kể do có những món quà giá trị từ bạn bè, ông để lại phần lớn cho Valerius Proculus và anh em của ông ta, một phần tư cho Augustus, một phần mười hai tặng cho Mecaenas, bên cạnh các khoản di chúc cho L. Varius và Plotius Tucca, những người mà theo nguyện vọng của nhà thơ, cũng như theo lệnh của hoàng đế, sẽ chỉnh sửa tác phẩm Aeneid sau khi Virgil qua đời. Theo hướng dẫn của Augustus, nhóm này xóa bỏ những chỗ họ cho là không phù hợp, nhưng không được thêm vào bất cứ điều gì. Nhiều người cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến nhiều dòng trong Aeneid không được hoàn hảo.
Virgil là một người cao lớn, sở hữu làn da tối màu, và nét mặt thường không bộc lộ điều gì đặc biệt. Ông thường gặp vấn đề về dạ dày, cổ họng, cũng như là nạn nhân của những cơn đau đầu và chảy máu, nhưng cụ thể ở phần nào trên cơ thể thì chúng tôi chưa được rõ. Nhà thơ nổi tiếng La Mã rất chừng mực, điều độ kể cả khi thưởng thức đồ ăn và uống rượu. Tính khiêm tốn, giản dị của ông nổi tiếng đến mức tại Naples, người ta thường gọi ông là Parthenias, nghĩa là “người đàn ông khiêm tốn.” Về nét tính cách này, có một giai thoại như sau:
Sau khi viết xong hai câu thơ, trong đó so sánh Augustus với thần Jupiter, Virgil đặt nó trước cửa cung điện của hoàng đế vào ban đêm. Hai câu đó là:
Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane:
Divisum imperium cum Jove Caesar habet.
Nghĩa là:
Cả đêm mưa đổ, rạng sáng náo nhiệt:
Giữa lúc Caesar và thần Jove1 cùng cai quản thế gian.
1. Jove là tên gọi khác của thần Jupiter. (ND)
Theo lệnh của Augustus, một cuộc điều tra đã được mở ra để tìm kiếm tác giả; còn Virgil hoàn toàn không tuyên bố chính ông là người viết hai câu thơ đó. Sau đó, Bathyllus, một kẻ làm thơ đáng khinh, đã tự nhận mình là tác giả, chiếm lấy món tiền thưởng hậu hĩnh vào dịp đó. Virgil, bị khiêu khích trước sự dối trá của kẻ mạo danh, đã một lần nữa đề thơ lên một vài nơi dễ thấy của cung điện, và dưới những câu đó có thêm một dòng:
Hos ego versiculos feci, tulit alter honorem;
Nghĩa là:
Ta viết những vẫn thơ này, nhưng kẻ khác lại đánh cắp lời ca tụng;
Và kèm theo đó còn là phần mở đầu của một câu thơ khác:
Sic vos, non vobis,
Nghĩa là:
Không vì mình,
Câu này được lặp lại đến bốn lần. Augustus nóng lòng muốn đọc các câu thơ hoàn thiện, nên đã triệu Bathyllus vào, nhưng y không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, Virgil đã viết thêm vào những khoảng trống bằng những dòng sau:
Sic vos, non vobis, nidificatis, aves;
Sic vos, non vobis, vellera fertis, oves;
Sic vos, non vobis, mellificatis, apes;
Sic vos, non vobis, fertis aratra, boves.
Nghĩa là:
Không vì mình, những chú chim xây tổ;
Không vì mình, những chú cừu mọc lông;
Không vì mình, những chú ong tạo mật;
Không vì mình, những chú bò cày xới.
Hành động đó đã ngay lập tức chứng minh Virgil là tác giả của những câu thơ, còn Bathyllus cũng nhanh chóng trở thành đề tài nhạo báng của mọi người.
Bất cứ khi nào Virgil có dịp tới Rome, nếu mọi người, như vẫn thường làm trong trường hợp đó, tụ tập thành đám đông vây quanh ông hoặc chỉ trỏ tỏ vẻ ngưỡng mộ, ông thường xấu hổ và tìm cách lẩn trốn; ông thường xuyên xin trú nhờ ở một vài cửa hàng. Khi Virgil tới nhà hát, khán giả hay đồng loạt đứng lên tại cửa ra vào, như họ đã làm với Augustus, rồi chào đón ông bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt; tuy nhiên, mặc dù rất tôn trọng, Virgil thường lịch sự từ chối kiểu ca tụng này. Trong khi, sự tôn trọng mà quần chúng nhân dân dành cho tác giả của Bucolics và Georgics mỗi ngày một tăng, [và] không có cách nào bày tỏ hết lòng yêu mến đối với Virgil trong vai trò một nhà thơ, thì mọi người đã thấy ông tỏa sáng rực rỡ trong danh tiếng của một người viết anh hùng ca! Trong trường đoạn trứ danh viết về chốn thiên đường Elysium1 trong cuốn Aeneid, khi khéo léo đưa vào một đoạn ngợi ca vẻ đẹp rực rỡ của đất nước mình, Virgil đã chạm vào căn cốt sâu thẳm nhất trong lòng nhiệt tình của người La Mã. Xúc cảm mạnh mẽ đó được Virgil làm sống dậy, và dân La Mã, với tất cả lòng ngưỡng mộ, coi ông như một thần tượng.
1. Elysium: theo thần thoại Hy Lạp và La Mã, xứ Elysium được coi là thiên đường, nơi những linh hồn tốt an nghỉ. (ND)
HORACE sinh ra tại Venusia, vào ngày 10 tháng Mười hai, năm L. Cotta và L. Torquatus làm chấp chính quan. Theo như chính Horace thừa nhận thì cha ông vốn là một nô lệ được trả tự do; còn một vài người lại nói rằng cha ông là một người thu thuế, người khác lại nói đó là một người bán cá, hoặc buôn bán thịt muối. Tuy vậy, dù là ai đi chăng nữa, người đàn ông này cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt tới việc giáo dục con trai, nên sau khi để cậu được hưởng thụ nền giáo dục của những bậc thầy tốt nhất ở Rome, ông gửi cậu tới Athens để học triết học. Từ nơi này, Horace đã theo chân Brutus, một người từng là giám quân quan, tới chiến trường Philippi, nơi mà, theo như lời thú nhận của chính Horace, khi nhận ra mình quá nhút nhát, ông đã từ bỏ việc trở thành một người lính chuyên nghiệp rồi trở về Rome và dành thời gian để sáng tác thơ ca. Chỉ trong một thời gian ngắn, Horace đã trở thành bạn bè của Virgil và Valerius, những người mà ông đã nhắc đến trong tác phẩm Châm biếm [Satires] với những tình cảm dịu dàng nhất:
Postera lux oritur multo gratissima: namque
Plotius et Varius Sinuessae, Virgiliusque,
Occurrunt; animae, quales neque candidiores
Terra tulit, neque queis me sit devinctior alter.
O qui complexus, et gaudia quanta fuerunt!
Nil ego contulerim jucundo sanus amico. – Sat. I. 5.
Nghĩa là:
Niềm vui buổi sáng sẽ nhân đôi,
Khi ta gặp Plotius, Varius, Virgil:
Những tâm hồn thuần khiết nhất trần đời
Trái tim ta chưa từng được soi sáng như vậy:
Chúng ta ôm chặt nhau, trong niềm vui lớn lao!
Trong sự lành mạnh của tâm trí, chẳng phước lành số phận nào
Sánh được tình bằng hữu. – Francis.
Nhờ hai người bạn được nhắc đến ở trên, Horace đã nhận được sự bảo trợ không chỉ của Mecaenas, mà còn của Augustus, người mà ông, cũng như Virgil, có mối quan hệ giao lưu rất thân thiết. Hài lòng với sự sang trọng mà ông đã được thụ hưởng tại những nơi giải trí hạng nhất ở Rome, Horace không có tham vọng đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào trong chính quyền, ngay cả khi hoàng đế đề nghị ông làm thư ký cho mình, ông cũng từ chối. Tuy nhiên, vì theo đuổi lối sống thanh lịch, ngoài tòa nhà ở thành phố, ông còn có một ngôi nhà riêng, giản dị tại trang trại ở vùng Sabine, và một biệt thự ở Tibur, gần các thác nước Anio, [và] dĩ nhiên, ông cũng rất thích cơ ngơi xinh đẹp có được nhờ sự hào phóng của Augustus. Horace thích đắm mình trong sự biếng nhác và thú vui tụ tập, nhưng đồng thời cũng rất thích đọc sách; ông có sức khỏe tương đối tốt mặc dù cũng thường gặp rắc rối với dử mắt.
Horace, khi tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, và khi còn muốn chinh phục những đam mê nhất thời, từng theo đuổi văn học Hy Lạp, và ngụp lặn trong suối nguồn cảm hứng của Castalia1; điều này dường như đã ảnh hưởng tới tham vọng lớn sau này của ông, tức là đan cài trong văn phong giản dị của vùng Latium hạt mầm của thơ ca trữ tình. Và nhà thơ lớn đã gặt hái được thành công:
Exegi monumentum aere perennius. – Carm. iii. 30.
Nghĩa là:
Bền vững hơn cả một tượng đài đồng thau mà tôi đã dựng lên.
Ở Hy Lạp, và những quốc gia khác, thể thơ ode2 dường như là thể thơ cổ xưa nhất, đồng thời cũng là thể thơ phổ biến nhất trong sáng tác văn học. Ấm áp trong cách thể hiện, và gói gọn trong một phạm vi nhất định, nó tập hợp được trong những giới hạn nhỏ hẹp sức mạnh truyền tải của thơ ca: nhìn chung, thể thơ ode được sử dụng để ngợi ca sự thiết tha của lòng thành kính, sự cháy bỏng của ái tình, sự nhiệt tình của lời ca tụng, và cổ vũ lòng dũng cảm chiến đấu của binh lính:
Musa dedit fidibus Divos, puerosque Deorum,
Et pugilem victorem, et equum certamine primnm,
Et juvenum curas, et libera vina referre. – Hor. De Arte Poet.
Nghĩa là:
Nàng thơ trao cho thi sĩ những đề tài để hòa điệu với cây đàn lia của nàng
Các vị thần, và con trai của người, cũng khơi nguồn cảm hứng cho khúc ca của Nàng thơ
Đô vật và chiến mã, ai sẽ giành được phần thưởng Olympic
Sự dịu dàng của ái tình, và niềm vui vô bờ bến của rượu vang
Misenum Aeoliden, quo non praestantior alter
Aere ciere viros, Martemque accendere cnatu.1
Virgil, Aeneid, vi.
. . . . . . . . . . . .
Sed tum forte cava dum personat aequora concha
Demens, et canto vocat in certamina Divos. – Ibid.
Nghĩa là:
Misenus, con trai của Oeolus, nổi tiếng
Người chiến binh thổi kèn đồng trên chiến trường
Để loan báo cơn binh lửa khốc liệt,
Và khuấy động lòng dũng cảm đương đầu với số phận trong niềm vinh dự.
. . . . . . . . . . . .
Rộn rã tiếng vỗ tay, và mục tiêu vẫn còn ở phía trước
Người giờ đang tiến lên, khiêu khích những vị thần biển cả.– Dryden.
1. Castalia: trong thần thoại Hy Lạp, Castalia vốn là một nữ thần bị thần Apollo biến thành một đài phun nước tại Delphi. Castalia có thể truyền cảm hứng cho các thiên tài thơ ca nếu họ đến đây uống nước. Đây cũng được coi là nguồn nước thiêng được sử dụng để làm sạch đền thờ các vị thần ở Delphi. (ND)
2. Thể thơ ode là một thể thơ cổ đại Hy Lạp, được trình bày rất trang trọng. (ND)
1. Vế cuối cùng của hai câu thơ này, từ sau dấu phẩy ở câu cuối được thuật lại là do Erotes, thủ thư của Virgil, viết.
Về thể thơ này, trong số những người Hy Lạp, có tới chín nhà thơ xuất sắc, đó là Alcaeus, Alcman, Anacreon, Bacchylides, Ibicus, Sappho, Stesichorus, Simonides, và Pindar. Phần lớn trong nhóm xuất chúng này giờ đều chỉ còn được nghe danh. Họ dường như rất khác nhau, trong cách thức chủ yếu hoặc riêng biệt mà họ thể hiện, cũng như trong sự mạnh mẽ hoặc mềm mại, trong vẻ đẹp hoặc sự tráng lệ, trong sự nhanh nhẹn sống động hoặc trong sự thanh thoát duyên dáng của các thành phần hợp thành. Về sự lan tỏa say đắm của đàn lia, chúng ta có những ví dụ từ các bài ode của Anacreon, và bài ode độc nhất vô nhị của Sappho: một bài thơ trữ tình mô tả rất sinh động chiến trận, đã chìm vào quên lãng; tuy nhiên tên tuổi của những người chiến thắng trong các cuộc thi đấu công khai ở Hy Lạp vẫn được lưu giữ nhờ các sáng tác đáng ngưỡng mộ của Pindar.
Horace đã áp dụng hầu hết những phương pháp của nhiều nhà thơ Hy Lạp khác nhau trong các đề tài, và thường kết hợp đa dạng nhiều cách thức trong cùng một tác phẩm, nhằm bù đắp cho các phương ngữ của ngôn ngữ đó, khiến nó phù hợp với thơ ca và đem đến cho một thứ ngôn ngữ vốn ít thanh lịch sự chuyển điệu mềm mại, tất cả những sự điều chỉnh nhẹ nhàng và thanh nhã của âm nhạc phương Đông. Trong khi Horace sử dụng các thủ pháp của người Hy Lạp một cách dễ dàng và duyên dáng đến mức xuất sắc, ông cũng làm phong phú thêm sự hài hòa trữ tình bằng sáng tạo riêng. Trong số những người sáng tác theo thể thơ ode, Horace có thể được coi là một trong những nhà thơ trữ tình đầu tiên. Ông không thua kém bất kỳ ai trong việc tạo nên những hình ảnh đẹp đẽ, và thậm chí còn vượt trội hơn nhiều đối thủ đương thời ở Hy Lạp hoặc La Mã trên phương diện thể hiện tư tưởng tình cảm. Ông thanh lịch mà không giả tạo; và điều đáng chú ý hơn cả là giữa đám đông ồn ã, ông là một người có đạo đức. Chúng ta rất hiếm khi thấy trong những bài ode của ông những hô ngữ cộc lốc, biểu hiện của sự sa đà về cảm xúc; trái lại, sự chuyển điệu của Horace bao giờ cũng được thực hiện một cách dễ dàng, và tất cả đề tài đều được đưa vào một cách phù hợp.
Tác phẩm Bài ca Thế tục [Carmen Seculare] được viết nhằm thỏa mãn tham vọng rõ ràng của Augustus là tán dương hội thi Secular, được tổ chức 100 năm một lần, kéo dài suốt ba ngày ba đêm, trong khi tất cả người La Mã ca vang những bài hát ngợi ca các vị thần, và tận hưởng niềm vui của lễ hội. Bài ca Thế tục cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của nhà thơ, thậm chí đã huy động gần như tất cả tài năng của ông. Các hình tượng thần thoại được mô tả súc tích hơn hẳn các tụng ca được cho là của Homer, tác phẩm tuyệt vời này, cùng với sự phong phú, đa dạng về dẫn chứng, sự hoành tráng về số liệu, đã vượt trội hơn các tác phẩm Hy Lạp, vốn du dương nhưng còn đơn giản trong việc phục vụ các nghi lễ tôn giáo từng được ca vang từ những khu vườn thanh âm trong sự tôn thờ trang trọng. Bằng sức mạnh của [các] thiên tài bản xứ, người cổ đại nâng những người anh hùng của họ lên tới mức độ siêu phàm khiến chúng ta phải ngưỡng mộ, nhưng họ lại không thể vay mượn từ thần thoại; và chỉ có thi sĩ, người được khơi nguồn cảm hứng từ những tình cảm cao thượng hơn là chỉ trông chờ vào các Nàng thơ, mới cất lên lời ngợi ca một Thực thể mà sự toàn thiện toàn mỹ của nhân vật đó vượt trội hơn tất cả mọi hình dung. Về lời tụng ca các vị thần và những vị anh hùng, cho đến giờ chưa có đoạn nào đẹp hơn bài ode thứ mười hai trong quyển một của Horace:
Quem virum aut heroa lyra vel acri
Tibia sumes celebrare, Clio?
Quem Deum? cujus recinet jocosa
Nomen imago,
Aut in umbrosis Heliconis oris, etc.
Nghĩa là:
Con người nào, vị anh hùng nào, Nàng thơ Clio1 sẽ chọn ngợi ca
Bằng cây đàn lia êm tai hay bằng tiếng sáo sắc lạnh
Khiến người đó trở nên bất tử hoặc rực rỡ trong vinh quang?
Vị thần nào mà tên của người đã thành linh thiêng,
Nhờ vào sự chuyển tải của âm thanh, hình ảnh sống động
Điều sẽ làm sống lại từng đường nét của núi Helicon1...
1. Trong thần thoại Hy Lạp, Cio, hay còn được gọi là Kleio, là Nàng thơ của lịch sử, hoặc trong một vài phiên bản khác là Nàng thơ của các cây đàn lia. Giống như các Nàng thơ khác, Cio là con gái của thần Zeus và Titaness Mnemosyne. Cùng với các chị em của mình, nàng sống ở núi Helicon hoặc núi Parnassos. (ND)
1. Núi Helicon nằm ở khu vực Thespiai ở Boeotia, Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp, đây là một ngọn núi rất nổi tiếng, nơi ở của các Nàng thơ. Bởi vậy, Helicon trở thành biểu tượng cho nguồn cảm hứng thơ ca. (ND)
Horace từng thừa nhận tác phẩm Châm biếm của ông còn xa mới đạt được vẻ đẹp hài hòa của thơ ca. Quả thực, theo cách thức viết một vài tác phẩm châm biếm thì nó khó mà khác đi được. Phần lớn chúng đều được viết gần gũi với ngôn ngữ đời thường, đôi khi sử dụng khẩu ngữ, cùng với các bước chuyển nhanh chóng, và các hô ngữ đột ngột. Mục đích của Horace trong các sáng tác này không phải là ve vuốt, xoa dịu đôi tai bằng thanh âm của những số liệu đã được đánh bóng, mà để trấn tĩnh sự yếu đuối của con tim, để thuyết phục bằng tranh luận, từ đó chế giễu cả thói hư tật xấu lẫn sự ngốc nghếch của nhân loại. Châm biếm là một thể loại trong sáng tác mà người Hy Lạp không có một khuôn mẫu nào cả; và mặc dù đã cố gắng cải thiện nó từ phiên bản ban đầu, vốn thô lỗ và phóng đãng, những tác giả Hy Lạp từng viết thể loại này trước đó vẫn chưa đưa châm biếm lên tới độ hoàn hảo, để có thể trả lời câu hỏi mục đích của một cuộc cải cách đạo đức trong một xã hội phù hoa là gì. Horace chính là người đưa ra những điều chỉnh cần thiết với văn châm biếm, khéo léo kết hợp giữa sự khôn ngoan và lập luận, giữa lời giễu cợt và sự mỉa mai, giữa một bên là đạo đức luân lý, và một bên là hạnh phúc và sự thực.
Cuốn Thư từ [Epistles]2 của Horace cũng được tính là một trong những tác phẩm có giá trị nhất thời cổ đại. Ngoại trừ một số lá thư trong quyển hai, và một hoặc hai lá thư trong quyển đầu, còn lại đều khá quen thuộc; giàu tư tưởng đạo đức, và có nhiều quan sát đúng đắn về cuộc đời và các cách cư xử.
 
2. Thư từ [Epistles] của Horace được công bố trong hai cuốn sách, một ra đời vào năm 20 TCN, một ra đời vào năm thứ 14 TCN. (ND)
Bài thơ Nghệ thuật thơ ca [De Arte Poetica]1 tập hợp những phê bình về tính chuẩn mực trong nguyên tắc và phạm vi ứng dụng, tương ứng với cách vận dụng tài năng vào các đề tài khác nhau của việc sáng tạo và gu thẩm mỹ. Để viết tác phẩm tuyệt vời này, Horace đã học hỏi các tác phẩm Hy Lạp xuất sắc nhất. Chúng ta có thể thấy được điều này từ lời khuyên nhủ mà ông có lần đã nhắc đến:
Vos exemplaria Graeca
Nocturna versate manu, versate diurna.
Nghĩa là:
Hãy biến các tác giả Hy Lạp thành niềm vui thú tuyệt vời của bạn,
Đọc họ mỗi ngày, và học hỏi họ từng đêm. – Francis.
Các tác phẩm của Horace thường thể hiện một trí tuệ dồi dào, sinh động với những lời đùa cợt, và tinh tế với những suy tư triết học. Ông đã trau dồi óc phán đoán cá nhân với sự rèn luyện thường xuyên; còn khiếu thẩm mỹ của nhà thơ đã được dẫn dắt bởi sự nhạy cảm, tinh tế trước vẻ đẹp của đạo đức, tài năng, và sự chuẩn mực. [Dĩ nhiên] trong tác phẩm của Horace vẫn còn tồn tại một vài ví dụ về sự thiếu tế nhị, nhưng chúng ta có thể coi đó là do cách hành xử của cả một thời đại, hơn là thiên hướng đáng chê trách của chính tác giả. Horace mất khi năm mươi bảy tuổi, chỉ ba tuần sau khi người bạn thân thiết, Mecaenas qua đời; chuyện này đã được thêm vào trong lời công bố bài thơ ode2 về nhân vật này, được cho là viết vào lúc Mecaenas đang lâm trọng bệnh, đã làm dấy lên giả thuyết cho rằng Horace đã kết thúc đời mình bằng một cái chết đau đớn để sớm theo chân Mecaenas. Tuy nhiên, sẽ là hợp lý hơn khi kết luận rằng Horace mất vì quá đau buồn, bởi vì nếu những gì ông viết trong bài ode là đúng sự thật, ông chắc chắn phải rất gắn bó với Mecaenas. Điều này được xác nhận bởi sự thật là ngay trước khi qua đời, mặc dù Horace tuyên bố để lại toàn bộ tài sản cho Augustus, nhưng vì quá đau yếu, ông thậm chí còn không thể ký vào bản di chúc; nếu Horace biết trước sự ra đi của mình, ông hẳn đã tránh được tình huống trên. Horace được an táng cạnh lăng mộ của Mecaenas, đúng theo nguyện vọng của ông.
1. Trong tác phẩm này, Horace đã viết về nghệ thuật thơ và kịch. Đây được coi là tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng và truyền cảm hứng cho rất nhiều tác giả, kể từ khi nó ra đời. (ND)
2. Carm. i. 17.
OVID sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp kỵ sĩ, tại Sulmo, một thị trấn của tộc người Peligni1, vào ngày 21 tháng Ba, năm Hirtius và Pansa làm chấp chính quan. Cha của Ovid hướng ông trở thành một người biện hộ; và sau khi Ovid vượt qua được khóa nhập môn cơ bản tại Rome, ông được gửi tới Athens, trung tâm của giáo dục, để hoàn tất việc học của mình. Trở lại Rome, đáp ứng mong mỏi của cha, Ovid bước chân vào đời sống công chức ở quảng trường, và nhận được nhiều sự cổ vũ. Tuy nhiên, đó là do sức ép của gia đình, chứ không phải là lựa chọn của ông: bởi vì, ngay từ những năm đầu đời, Ovid đã sớm nhận ra sự gắn bó khăng khít với thơ ca; và chẳng bao lâu sau khi cha mất, ông từ bỏ nghề tranh biện, dốc toàn bộ tâm trí và sức lực cho môn nghệ thuật tuyệt diệu này, đồng thời bộc lộ một tài năng thiên bẩm. Ovid sáng tác rất nhiều. Tất cả đều được viết theo thể anh hùng ca hoặc thơ năm âm tiết, và viết về nhiều đề tài khác nhau. Chúng ta sẽ nhắc tới các tác phẩm này một cách ngắn gọn.
Tác phẩm Heroides bao gồm hai mươi mốt lá thư, trong đó, ngoại trừ ba lá, đều được trình bày dưới hình thức thư từ của những nữ quý tộc nổi tiếng gửi cho chồng hoặc người yêu, chẳng hạn như thư của Penelope gửi cho Ulysses, thư của Dido gửi Aeneas, thư của Sappho gửi cho Phaon... Những sáng tác này rất cô đọng, khúc chiết, sinh động và thanh lịch: chúng cho thấy một thứ cảm xúc nồng nhiệt trữ tình, hòa trộn một cách tinh tế với những ý nghĩ khêu gợi, điều thường thấy trong các tác phẩm viết về tình ái của tác giả danh tiếng này.
Các bi khúc về đề tài tình yêu, đặc biệt là Nghệ thuật yêu đương [Ars Amandi], hoặcNghệ thuật ái tình [Ars Amatoria]1, mặc dù không hoàn toàn thống nhất về luật thơ, vẫn có những đặc tính chung như về sự đam mê nồng cháy, mô tả khêu gợi cũng như đều sử dụng hình thức thư từ.
1. Paeligni hoặc Peligni là một bộ tộc sống ở vùng Valle Peligna, mà hiện tại chính là vùng Abruzzo thuộc miền Trung Italia. (ND)
1. “Art Amandi “và “Ars Amatoria,” trong tiếng Latin, đều có nghĩa là nghệ thuật yêu đương. Trong hai cuốn sách này, tác giả nói về cách phát triển và gìn giữ mối quan hệ yêu đương dành cho cả nam lẫn nữ. (ND)
Tác phẩm Biên niên sử [The Fasti] được chia ra làm mười hai quyển, trong đó chỉ còn sáu quyển còn tồn tại tới ngày nay. Mục đích của tác giả là viết một ghi chép về các lễ hội của người La Mã theo từng tháng trong năm, cùng với những mô tả về nghi lễ và nghi thức. Điều đáng tiếc là, mặc dù có đề tài rất hấp dẫn, tác phẩm giá trị này đã không được lưu truyền lại toàn bộ: tuy nhiên, chỉ với phần còn lại, tác giả đã cung cấp cho chúng ta những mô tả tuyệt đẹp về việc tổ chức lễ hội theo lịch La Mã, từ ngày calends tháng Một cho tới tận cuối tháng Sáu. Thi luật trong tác phẩm này, cũng như tất cả các sáng tác của Ovid, đều giản dị và hài hòa.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ovid chính là Hóa thân [Metamorphoses], một sáng tác không những xuất sắc bởi chính đề tài nó theo đuổi mà còn vượt trội bởi một thứ nghệ thuật đáng ngưỡng mộ mà nó thi triển. Tác phẩm được xây dựng dựa trên những truyền thuyết cổ xưa về sự ra đời của các vị thần, trong đó bao gồm nhiều ngụ ngôn riêng lẻ. Ovid không những đã sắp xếp các truyền thuyết này một cách khéo léo đến mức tạo nên một chuỗi các truyện kể liền mạch, truyện này dẫn dắt sang truyện kia; mà còn dụng công mô tả những đổi thay khác biệt với sự hợp lý đáng ngạc nhiên, nhằm đem đến sự tự nhiên cho các hư cấu đáng kinh ngạc nhất. Tuy nhiên, theo những gì tác giả kể lại thì tác phẩm tinh tế này, bất chấp độ hoàn hảo của nó, đã không được ông hiệu chỉnh một cách đầy đủ khi bị trục xuất.
Với Ibis1, Ovid bắt chước một bài thơ cùng tên của Callimachus2. Đó là một lời công kích chống lại một vài người công khai phỉ báng ông tại Rome, sau khi ông bị trục xuất. Toàn bộ tác phẩm thể hiện một xúc cảm mạnh mẽ, sự phẫn nộ, và lòng oán giận khó có thể tiêu tan.
1. Ibis là một bài thơ với những lời nguyền rủa, gồm hơn 600 dòng thơ, được Ovid viết trong suốt khoảng thời gian ông bị lưu đày ở biển Đen. Đối tượng của lời nguyền không được nói cụ thể, mà chỉ được gọi là Ibis. Một số phỏng đoán đã được ra về “Ibis” với một số cái tên như Titus Labienus, Caninius Rebilus, Sabinus. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng “Ibis” có thể xem là nhiều hơn một người. (ND)
2. Callimachus (310/305 – 240 TCN): nhà thơ, nhà phê bình nổi tiếng người Hy Lạp. (ND)
Tristia cũng được Ovid viết trong thời kỳ lưu đày, khoảng thời gian mà mặc dù đã mất đi sự nhanh nhẹn hoạt bát, tài năng thi phú của ông vẫn còn nguyên vẹn. Trong những bài thơ này, cùng như trong nhiều bức thư gửi cho nhiều người khác nhau, ông thường than vãn về tình cảnh bất hạnh của mình, và tha thiết khẩn nài Augustus thương tình.
Một vài tác phẩm khác của Ovid hiện nay đã thất lạc, và trong số đó, có một tác phẩm được Quintilian đánh giá rất cao là vở bi kịch có nhan đề là Medea.
Ovidii Medea videtur mihi ostendere quantum vir ille praestare potuerit, si ingenio suo temperare quam indulgere maluisset1.
– Lib. x. c. 1.
1. Nghĩa là: “Theo quan điểm của tôi, tác phẩm Medea của Ovid chứng minh rằng nếu ông để tài năng của mình tự do phát triển, thay vì kìm kẹp nó, ông sẽ vượt qua được thành công của chính mình.”
Điều đặc biệt trong các tác phẩm của tác gia này là dù dùng ngòi bút của mình vào bất cứ việc gì, ông cũng khai thác nó một cách toàn diện; không phải với sự dài dòng lan man làm nản lòng độc giả, mà với sự nối tiếp nhanh chóng của các ý tưởng mới, ý tưởng nào cũng rõ ràng và phù hợp, thường được thể hiện thông qua sự đối lập. Không có sự khêu gợi trong cách thể hiện, nhưng lại có phần “cởi mở” trong tình cảm, chính những điều đó khiến người ta cho rằng Ovid là một nhà thơ có khả năng khơi dậy đam mê nhục dục một cách tự nhiên thay vì làm suy đồi óc tưởng tượng. Không một nhà thơ nào được dẫn dắt trong thi pháp bởi bản chất của đề tài hơn Ovid. Trong câu chuyện thông thường, những ý tưởng của ông thường được thể hiện tương đối đơn giản, gần gũi; nhưng một khi trí tưởng tượng của ông gia tăng mạnh mẽ cùng với tư tưởng, tình cảm, hoặc được làm sinh động lên bởi những chủ thể hùng vĩ, lớn lao, phong cách của ông sẽ có một sự thanh lịch tương xứng, và đạt đến mức độ phi thường.
Không có trường hợp nào trong lịch sử cổ đại kéo theo nhiều phỏng đoán hơn là lý do Ovid bị lưu đày; tuy nhiên, sau tất cả những nỗ lực của nhiều sử gia khác nhau nhằm làm sáng tỏ vấn đề, nguyên nhân của sự kiện bất thường này vẫn còn là một điều bí mật. Do đó, không còn gì thích hợp hơn là kiểm tra một vài phỏng đoán được đưa ra, và nếu trong trường hợp không có giả thiết nào thực sự thuyết phục, chúng ta sẽ thử tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này dựa trên những nền tảng phù hợp, và kiểm chứng bằng sự kiện lịch sử.
Lý do bề nổi mà Augustus đưa ra khi trục xuất Ovid là do nhà thơ đã hủy hoại tầng lớp thanh niên La Mã bằng những sáng tác đồi trụy của mình; tuy nhiên, rõ ràng là từ vô số những trích đoạn trong các tác phẩm thơ ca của chính Ovid sau thời kỳ này, ngoài lý do này, còn một vài lý do bí ẩn khác mà sẽ không được tiết lộ. Ovid viết trong Tristia, quyển II, trang 1, như sau:
Perdiderent cum me duo crimina, carmen et errors.1
Dường như trong một đoạn trích khác, cũng thuộc tác phẩm này, Ovid nhắc đến điều bí mật bất khả xâm phạm này là một điều gì đó mà ông đã nhìn thấy, và bóng gió nói đến sự ngốc nghếch và sai lầm của chính mình.
Cur aliquid vidi? cur conscia lumina feci?
Cur imprudenti cognita culpa mihi est? – Ibid.
* * * * * *
Inscia quod crimen viderunt lumina, plector:
Peccatumque oculos est habuisse meum.2 – De Trist. iii. 5.
1. Nghĩa là: “Có hai điều đã hủy hoại đời tôi: thơ ca của tôi và sai lầm của tôi.”
2. Do đó, những dòng thơ này đã được giải thích bằng một phiên bản lạ lùng của Zachary Catlin.
Khổ tâm thay, khi ta vô tình trở thành kẻ gián điệp
Khi tội ác của ta lại nằm trong đôi mắt
Thánh thần ơi! Tại sao người lại chờ đợi nỗi bất hạnh này xảy đến,
Khi chuyện ta vô tình nhìn thấy lại là lỗi lầm hủy hoại đời ta đến mức này?
Bởi vậy, dường như đã có đủ chứng cứ để cho rằng Ovid hẳn đã nhìn thấy một vài điều không được đúng đắn cho lắm của Augustus. Câu hỏi là rốt cuộc thì sự việc đó là gì? Một vài người, vốn luôn tin rằng đó hẳn là một điều gì đó cực kỳ tồi tệ, tới mức phỏng đoán rằng đó hẳn là một trọng tội giữa Augustus và con gái ông là Julia, người mà nổi tiếng với việc bất chấp sự giáo dục nghiêm khắc mà người cha áp đặt lên mình, vẫn trở thành một kẻ hoang đàng, phóng túng đến mức bị tước quyền công dân; người bị nghi ngờ đã không kiềm chế được thói hoang dâm vô độ trong suốt cuộc hôn nhân với Agrippa, và công khai lối sống phóng đãng sau cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai là Tiberius. Tuy nhiên, giả thuyết này hoàn toàn dựa trên sự phỏng đoán, và không được đánh giá cao, một là do tính chất hoang đường của nó, hai là bởi một lập luận có tính thuyết phục hơn. Chắc chắn rằng Julia thời điểm đó đang bị trục xuất do tai tiếng trong đời sống cá nhân. Julia tầm tuổi Tiberius, tức là lúc đó khoảng bốn mươi bảy tuổi, và đã không còn chung sống với vị này trong nhiều năm. Chúng ta không biết thời điểm chính xác hoàng đế Augustus trục xuất Julia vào năm nào, nhưng có thể tự tin kết luận rằng nó rơi vào khoảng thời gian ngay sau khi Julia ly thân với Tiberius; vì vị này, cũng như mẹ của ông ta là Livia rất bận tâm tới Julia nên họ có thể làm bất cứ điều gì cần thiết, để có thể ngăn cản Julia, người nổi tiếng vì lối sống trụy lạc, gây ảnh hưởng xấu tới tất cả những người có liên quan, kể cả người thân ruột thịt hoặc họ hàng. Tuy nhiên, do hai người này đã không đưa ra những động thái cần thiết, Augustus thậm chí đã phải trình lên Viện Nguyên lão một bản cáo trạng liên quan tới lối sống không lấy gì làm tự hào của chính con gái mình, mà [sau đó] đã được quan coi quốc khố đọc lên. Ông rất xấu hổ vì sự trác táng của con gái mình đến mức trong suốt một thời gian dài, đã từ chối các cuộc hội họp, và thậm chí đã nghĩ tới việc ban cái chết cho con gái. Julia bị đày tới một hòn đảo thuộc vùng Campania trong năm năm; kết thúc thời gian lưu đày, bà được đưa khỏi đó và việc giám sát chặt chẽ cũng được nới lỏng một chút; tuy vậy, bất chấp việc mọi người thường cầu xin cho Julia, Augustus không bao giờ chấp thuận để cho con gái mình trở lại Rome.
Những người khác lại đưa ra giải thuyết rằng, thay vì Julia, con gái của Augustus, người mà Ovid nhìn thấy [trong một tội ác nào đó] là cháu gái của ông, cũng tên là Julia, người đã kế thừa thiên hướng hư hỏng của mẹ mình, và cũng đã bị Augustus trục xuất vì điều này.
Thời điểm chịu án lưu đày của Julia này cũng không thể xác định được chính xác; và do đó, không có một lý lẽ nào được đưa ra để chứng minh rằng phỏng đoán này là vô căn cứ. Augustus cũng thể hiện sự quan tâm tương tự với cháu gái khi luôn hướng cô tới việc trau dồi đạo đức, điều mà ông đã làm với con gái mình, dù với cả hai trường hợp, vị hoàng đế này đều chuốc thất bại; phỏng đoán trên, kết hợp với độ tàn ác của hành động phạm tội đã được giả định, cũng như với sự nhạy cảm đặc biệt mà Augustus khi khám phá ra lối sống hư hỏng của cháu gái, dường như đã đủ để ông muốn xóa khỏi trí nhớ của mình một điều gì đó ghê tởm. Hơn nữa, việc ông đã trục xuất Julia vì thói đàng điếm của cô, trong khi (dựa theo giả thuyết về tội loạn luân), cô chính là tình nhân vô cùng bí mật, có thể là vì ông đã làm việc tồi tệ với cô nhiều hơn bất kỳ người đàn ông nào khác chăng?
Một vài người khác, mở rộng phạm vi giả thiết, nghi ngờ rằng sự việc về bản chất chắc phải tồi tệ hơn, và thậm chí còn kéo theo Mecaenas, cận thần của Augustus vào vụ này. Tuy nhiên, may mắn là, với danh tiếng lẫy lừng của một người bảo trợ cho văn chương nghệ thuật, cũng như với tiếng tăm của hoàng đế, phỏng đoán thô tục này đã bị bác bỏ khi dựa theo các bằng chứng từ sử liệu. Ovid bắt đầu bị đày đi lưu vong vào năm thứ chín của Công nguyên, còn Mecaenas mất trước kỷ nguyên này tám năm. Cũng có những tính toán khác có độ chênh lệch là khoảng ba hoặc bốn năm; nhưng biên độ thời gian lớn nhất, từ khi Mecaenas qua đời cho tới khi Ovid nhận án lưu đày, là khoảng thời gian mười một năm; điều này hoàn toàn phủ nhận phỏng đoán đã được nhắc đến ở trên.
Sau khi đã loại trừ tất cả các giả thiết về chủ đề này, như dự đoán, chúng ta sẽ từng bước đưa ra một giả thiết mới, mà có tỉ lệ là sự thật cao hơn những giả thiết từng được đưa ra cho tới thời điểm này.
Sử gia Suetonius từng tiết lộ rằng hoàng đế Augustus, ở giai đoạn cuối đời, có sa chân vào đời sống trụy lạc với các trinh nữ, những người được “dắt mối” đến cho ông từ mọi nguồn; trong đó vị hôn thê của ông là Livia không những đã nhắm mắt làm ngơ mà còn trở thành người quản lý bí mật. Do đó, điều có thể đã xảy ra là Ovid phát hiện ra một trong những “vật tế” của hoàng đế. Augustus, người đã mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh của một vị vua đạo mạo, tề chỉnh, chắc hẳn cảm thấy có một chút bối rối trước sự xuất hiện không hề đúng lúc của nhà thơ. Về phía Ovid, không nghi ngờ gì nữa, nhà thơ không hề biết vị hoàng đế đang ở đó, còn Augustus, với ý thức rõ ràng về tình huống này, cộng thêm tính cách vốn có của Ovid, đương nhiên sẽ đưa ra những nghi ngờ bất lợi về động cơ đằng sau của nhà thơ. Do hành vi này chẳng lấy gì làm tự hào, vụ việc trở nên lố bịch, và chắc chắn khiến Augustus cảm thấy xấu hổ hơn là phẫn nộ. Mặc dù chúng ta không biết sự việc rốt cuộc là như thế nào, nhưng chính Ovid cũng thừa nhận rằng mục đích chuyến viếng thăm của mình cũng không hoàn toàn thoát khỏi sự chê trách:
Non equidem totam possum defendere culpam:
Sed partem nostri criminis error habet. – De Trist. Lib. iii. Eleg. 5.
Nghĩa là:
Tôi biết không thể biện minh hoàn toàn,
Nhưng nài xin người một cơ hội thứ hai, [để] sau đó sẽ chẳng còn sự khó chịu nào nữa. – Catlin.
Ovid thời điểm đó đã bước vào tuổi năm mươi, và mặc dù với những người đàn ông trẻ hơn khá nhiều tuổi, ông không thể trở thành đối tượng của bất kỳ vụ ghen tuông tình ái nào, nhưng với Augustus, người lúc đó đã sáu mươi chín tuổi, Ovid lại trở thành một đối thủ đáng gờm. Xúc cảm này “cộng hưởng” với sự thất vọng hoặc bất mãn của hoàng đế, đã châm ngòi cho một cơn giận dữ, và Augustus giải quyết mọi chuyện bằng cách trục xuất người đàn ông mà ngài coi như kẻ thù tới một vùng đất xa xôi, người đàn ông đó là kẻ mà vì những chuyện đã xảy ra, sự hiện diện của ông ta khiến ngài không thể chịu đựng nổi.
Việc Augustus đã quyết định trục xuất Ovid có thể gặp một chút khó khăn khi kiếm một vỏ bọc bên ngoài cho lý do bí mật và thực sự của quyết định này.
Không có cơ sở chắc chắn nào về thời điểm xuất bản chính xác từ trình tự các tác phẩm được Ovid sắp xếp trong tuyển tập; nhưng chúng ta có thể suy ra rằng Nghệ thuật yêu đương [Ars Amandi] được viết khi ông còn trẻ; và điều này dường như đã được khẳng định qua đoạn thơ sau trong quyển hai của Biên niên sử :
Certe ego vos habui faciles in amore ministros;
Cum lusit numeris prima juventa suis.1
Với những dòng tiếp theo trong quyển II của cuốn Tristia, rõ ràng là kể từ lần đầu tác phẩm được xuất bản đã nhiều năm trôi qua:
Nos quoque jam pridem scripto peccavimus uno.
Supplicium patitur non nova culpa novum.
Carminaque edideram, cum te delicta notantem
Praeterii toties jure quietus eques.
Ergo, quae juveni mihi non nocitura putavi
Scripta parum prudens, nunc nocuere seni?2
1. “Bản thân ta mong muốn người sẵn sàng với chuyện yêu đương, khi phần lớn tuổi trẻ của ta là dành cho điều đó.” – Riley’s Ovid.
2. “Ta từ lâu đã dính líu tới một chuyện; một sai lầm xưa cũ mà lại khiến ta phải chịu đựng hình phạt giáng xuống sau đó. Những bài thơ của ta đã được công bố, sau khi mà, dựa trên đặc quyền của bản thân, là một người thuộc tầng lớp kỵ sĩ, ta đã cân nhắc rất nhiều lần, trước khi người buộc cho ta những tội lỗi này. Phải chăng những tác phẩm không gây tổn thất gì cho ta khi còn trẻ, lại có thể hủy hoại tuổi già của ta sao?” – Riley’s Ovid.
Với những gì đã diễn ra, có thể đặt ra câu hỏi rằng liệu Augustus có phải chờ tới tận thời điểm đó để trừng phạt một tội lỗi mà, với thẩm quyền giám quan của mình, ông đã bỏ qua nhiều lần từ lâu rồi? Câu trả lời rất rõ ràng: chẳng hạn, với Nghệ thuật yêu đương, một tác phẩm nổi tiếng [và] được lưu truyền trong giới thanh thiếu niên La Mã, chắc hẳn phải có một số phiên bản trong một vài năm; và trong số đó [chẳng may] lại trùng hợp với phát hiện chết người kia, khiến hoàng đế có được một cái cớ bề ngoài để thực hiện mục đích của mình. Tuy nhiên, việc thi hành bản án vào dịp đó quả thực khắc nghiệt khi nhà thơ đột ngột bị đày đi biệt xứ, không hề được mang theo người thân thích, kể cả vị hôn thê, người đã đồng cam cộng khổ với ông trong suốt nhiều năm. Điều này hoàn toàn không phù hợp với cách cư xử chừng mực thường ngày của Augustus đến mức một cách công bằng, chúng ta không thể gán động cơ nào khác cho hành động này, ngoài sự trả thù cá nhân. Đặc biệt là vì việc trừng phạt tùy tiện người sáng tác không bao giờ đặt dấu chấm hết cho các thú vui giải trí, khi sản phẩm độc hại kia vẫn còn ảnh hưởng, dĩ nhiên nếu trong trường hợp nó thực sự gây nguy hại tới đạo đức xã hội. Nếu Augustus cảm thấy không thể chấp nhận bất kỳ tương tác cá nhân nào với Ovid, hoặc thậm chí không muốn vị này sinh sống trong phạm vi Italia, thì sẽ hợp lý khi dùng đến hình phạt lưu đày danh dự, với từng đặc ân để làm nhẹ bớt tình cảnh khốn cùng cho một người đàn ông thuộc tầng lớp đáng kính trong xã hội, người không làm điều gì nguy hại tới luật pháp, và với tài năng cùng lời nói vô ý của bản thân, đã đem lại niềm vinh dự cho quê hương. Có thể, sau khi cân nhắc về tình huống khó xử mà mình vướng phải, Augustus đã nhận ra rằng mình có sức chịu đựng còn lớn lao hơn cả những gì người ta có thể mong đợi từ một vị hoàng đế độc đoán, khi tha mạng cho Ovid. Nếu như Ovid rơi vào tình huống tương tự khi ở triều đại của bất kỳ người nào trong số bốn vị hoàng đế kế vị sau Augustus, điều chắc chắn là ông phải trả giá bằng cái chết. Augustus, trong những năm cuối đời, cũng vô cùng tàn nhẫn khi qua tay Varus, xử tội chết một nhà thơ xứ Parma tên là Cassius, chỉ vì y dám viết một vài câu thơ châm biếm chống lại ngài. Do đó, qua ví dụ gần gũi này và việc quyền ân xá vẫn nằm trong tay hoàng đế [khi ấy], đã có đủ bằng chứng cho thấy Ovid nắm giữ một bí mật chết người, điều mà nếu tiết lộ, Augustus sẽ bị coi là một kẻ lầm lạc, bỉ ổi, và bởi vậy, ông mới trừng phạt nhà thơ này. Ovid, về phía mình, đủ tinh tế để hiểu rằng nếu ông dám vi phạm huấn thị quan trọng nhưng bí mật này, sự báo thù của vương quyền sẽ còn bám đuổi ông cho tới tận những bờ biển vùng Euxine. Một đoạn trích của Ibis, mà chỉ có thể nhắm tới Augustus chứ không phải là ai khác, dường như tiết lộ rằng Ovid đã không bị đẩy tới cảnh bần cùng vì bị phạt tiền:
Di melius! quorum longe mihi maximus ille,
Qui nostras inopes noluit esse vias.
Huic igitur meritas grates, ubicumque licebit,
Pro tam mansueto pectore semper agam.
Nghĩa là:
Hỡi các vị thần bảo vệ! Trong đó, người là chủ nhân
Người đã khiến tôi, mặc dù bị lưu đày, không muốn được giải vây
Vì nhờ ân sủng của người mà giờ đây tôi vẫn giữ được mạng sống
Nên ở bất cứ nơi nào tôi đến, tôi vẫn sẽ tạ ơn người.
Việc hoàng để đã “ban tặng” những gì là không ai biết vì không thể xác định được sự hỗ trợ trong suốt án lưu đày mà Ovid có thể phải chịu đựng cả đời; nhưng trước đây Augustus không có thành kiến gì với Ovid cũng như các nhà thơ khác.
Nếu chúng ta có thể liều lĩnh đưa ra một giả thuyết liên quan tới tội ác đã khiến Ovid phải chịu cảnh lưu đầy, chúng ta nên đặt nó vào một vài góc khuất trong khuôn viên hoàng gia. Nơi ở của Augustus, mặc dù được gọi là cung điện Palatium, được xây dựng trên đồi Palatium, và là nơi ở của những người nắm giữ vương quyền, thực ra chỉ là một lâu đài nhỏ, trước kia thuộc sở hữu của Hortensius, một biện giả. Tiếp giáp với nơi này, Augustus cho xây dựng điện thở thần Apollo, nơi ông đã dành tặng cả một thư viện công cộng, và giao nó cho các nhà thơ, để họ có thể chia sẻ tác phẩm của mình. Ovid đặc biệt thân thiết với Hyginus, một trong những cựu nô lệ của Augustus, người lúc đó đang đảm nhiệm vai trò thủ thư của điện thờ. Do đó, nhà thơ có thể thường xuyên ở thư viện, và từ cửa sổ, ông tình cờ thấy trong vườn có một phụ nữ trẻ đang cố che giấu mình, nên tò mò đi theo.
Nơi Ovid bị lưu đày là Tomi1, hiện tại được cho là Baba, một thị trấn ở Bulgaria, hướng về cửa sông Ister, nơi có một cái hồ mà người dân địa phương gọi là Ouvidouve Jesero, nghĩa là hồ của Ovid. Ở nơi hẻo lánh này và vùng Euxine Pontus, ông đã trải qua phần cuối cuộc đời, một giai đoạn buồn thảm kéo dài suốt bảy năm. Mặc dù viết nhiều tác phẩm gợi dục nhưng điều đó dường như không cho thấy rằng nhà thơ có vẻ là một kẻ phóng đãng. Ông kết hôn ba lần: ông ly dị người vợ đầu tiên, người vốn xuất thân trong giới bình dân và là người ông cưới khi ông còn rất trẻ; người thứ hai ông bỏ vì cư xử khiếm nhã; người vợ thứ ba thì hình như sống lâu hơn ông. Ovid có nhiều bạn bè đáng kính, và dường như họ cũng rất yêu quý nhà thơ.
1. Địa điểm này, giờ được gọi là Temisvar, hoặc Tomisvar, nằm ở một trong những cửa sông Danube, cách Silistria khoảng 65 dặm về phía đông bắc. Vùng vịnh lân cận của biển Đen giờ vẫn được gọi là vịnh Baba.
TIBULLUS là hậu duệ của một gia đình kỵ sĩ, được cho là sinh cùng ngày với Ovid. “Thành tích” của ông là tình bạn với Messala Corvinus, người đã đồng hành cùng ông trong cuộc viễn chinh tới đảo Corcyra. Tuy nhiên, không hài lòng với những gì mình đang nắm giữ, và có mối ác cảm tự nhiên với những nỗi khó nhọc trong chiến tranh, Tibullus trở về Rome, nơi ông dường như đã từ bỏ cuộc sống lười nhác và khoái lạc, để cống hiến một phần đời của mình cho việc sáng tác bi khúc [elegy]. Bi khúc đã được một vài nhà thơ Hy Lạp quan tâm, đặc biệt là Callimachus, Mimnermus, và Philetas; nhưng như chúng ta thấy, cho tới tận thời hiện đại, chưa một tác giả La Mã nào, với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, được vinh danh ở thể loại thơ này. Nó bao gồm dòng thơ anh hùng ca và thơ năm chữ luân phiên, và không giống như bi khúc thời hiện đại, nó không phù hợp với lời than thở của người quá cố, mà chủ yếu dành cho các sáng tác liên quan tới tình yêu hoặc tình bạn, nhưng quả thực, có thể được sử dụng cho hầu hết các đề tài; mặc dù, do sự khập khiễng trong câu thơ năm chữ, bi khúc không phù hợp với những đề tài lớn, vốn đòi hỏi một sự trọn vẹn về cảm xúc và sự rộng mở của âm thanh. Đối với thể loại thơ này, Tibullus đã rất cẩn trọng khi sáng tác, bằng cách viết đơn giản, dễ chịu, thể hiện tình cảm thanh thoát, nhẹ nhàng, tạo nên những đặc điểm hoàn thiện đặc trưng của bi khúc.
Nói về việc mô tả cảnh làng quê, công việc nông nhàn, sức hấp dẫn của hạnh phúc gia đình, và niềm vui của tình yêu đôi lứa, hầu như không có nhà thơ nào có thể vượt qua Tibullus. Trí tưởng tượng phong phú của ông tập hợp những bông hoa rực rỡ nhất trong tự nhiên, và phô bày chúng với tất cả vẻ hấp dẫn tinh tế của sự dịu dàng và hài hòa. Với một phong cách đặc trưng, không thể trộn lẫn, trong bất cứ đề tài nào Tibullus quan tâm, ông đều khéo léo dẫn dắt độc giả đi qua những con đường quanh co của niềm vui, mặc dù, ngay tại phần đầu của bài thơ, họ chưa chắc đã nhận thức được điều đó. Ông dường như thường sáng tác mà không có suy tính hoặc phác thảo trước. Một vài bi khúc của ông được cho là không có cả đoạn giữa lẫn đoạn kết thúc: các chuyển đoạn rất tự nhiên, và sự sắp đặt theo mức độ tăng dần nhuần nhuyễn đến mức mặc dù chúng ta du ngoạn qua những khung cảnh lạ lùng của chốn thiên đường Elysium, [và] chứng kiến điều dị thường nhất, chúng ta vẫn không thể dò tìm ra mắt xích nào đã kết nối chúng lại với nhau. Tuy nhiên, đáng tiếc là, trong một vài trường hợp, Tibullus để lộ ra sự phóng túng trong cách xây dựng một đặc tính quá chung chung ngay cả khi nói về một thời tao nhã. Các bi khúc ông viết tặng Messala đều mở rộng một cách đẹp đẽ những xúc cảm được xây dựng dựa trên tình bằng hữu và sự quý trọng, cho dù trong đó rất khó có thể nói rằng giữa phẩm chất của người bảo trợ và tài năng của nhà thơ, đâu là thứ đáng chú ý hơn.
Valerius Messala Corvinus, người mà Tibullus ca ngợi, là hậu duệ của một dòng dõi rất cổ xưa. Trong các cuộc nội chiến xảy ra sau cái chết của Julius Caesar, Corvinus tham gia vào phe cộng hòa, và tự làm chủ doanh trại của Octavius tại Philipi; tuy nhiên, sau đó ông hòa giải với đối thủ của mình, tận hưởng tuổi già trong sự yêu mến và quý trọng của Augustus. Corvinus nổi bật không chỉ bởi tài năng quân sự mà còn bởi tài hùng biện, tính chính trực và lòng yêu nước.
Từ đoạn trích sau trong tác phẩm của Tibullus, những nhà bình chú phỏng đoán rằng ông đã bị tước đoạt đất đai cũng với lý do trục xuất tương tự như với Virgil:
Cui fuerant flavi ditantes ordine sulci
Horrea, faecundas ad deficientia messes,
Cuique pecus denso pascebant agmine colles,
Et domino satis, et nimium furique lupoque:
Nunc desiderium superest: nam cura novatur,
Cum memor anteactos semper dolor admovet annos. – Lib. iv. El. 1.
Tuy nhiên, điều này dường như hiếm có khả năng xảy ra khi Horace, vài năm sau đó, lại nhận xét ông là một người sang trọng:
Dii tibi divitias dederant, artemque fruendi. – Epist. Lib. i. 4.
Nghĩa là:
Những vị thần hào phóng trao cho người một khối tài sản lớn lao
Cùng với một trái tim biết tận hưởng tất cả những gì đã có. – Francis.
Chúng ta không biết được Tibullus tạ thế năm bao nhiêu tuổi; nhưng trong một bi khúc do Ovid viết vào dịp đó, ông vẫn được gọi là “một người trẻ tuổi.” Nếu như điều mà các nhà tiểu sử nói là sự thật, tức là Tibullus sinh cùng ngày với Ovid, chắc chắn Tibullus qua đời khi còn trẻ, vì Ovid không thể viết bi khúc này sau năm bốn mươi ba tuổi, còn trước thời điểm đó bao lâu thì chưa xác định được. Trong bi khúc số mười của quyển IV, De Tristibus, Ovid cho rằng định mệnh đã không cho ông có nhiều thời gian để vun đắp tình bạn với Tibullus:
Virgilium vidi tantum: nec avara Tibullo
Tempus amicitiae fata dedere meae.
Successor fuit hic tibi, Galle; Propertius illi:
Quartus ab his serie temporis ipse fui.
Utque ego majores, sic me coluere minores.
Nghĩa là:
Virgil, tôi chỉ thấy rằng số phận khắc nghiệt biết chừng nào
Khi bạn tôi, Tibullus, đã sớm tạ thế
Anh ấy nối gót Gallus, còn Propertius nối gót anh
Và chính tôi, hẳn sẽ là kẻ thứ tư tiếp bước. – Catlin.
Vì cả Ovid lẫn Tibullus đều sống ở Rome, đều thuộc tầng lớp kỵ sĩ, và có nhiều điểm tương đồng, sẽ là tự nhiên khi cho rằng họ đã quen biết nhau từ rất sớm; và nếu như đó là một quãng thời gian ngắn ngủi, thì chắc chắn Tibullus đã qua đời vào khoảng những năm dưới ba mươi tuổi. Tuy nhiên, rõ ràng là các nhà tiểu sử đã phạm phải một sai lầm khi nói đến năm sinh của nhà thơ này; vì trong trích đoạn ở trên của tác phẩm Tristia, Ovid nhắc đến Tibullus với vai trò một nhà văn, người mà tuy sống cùng thời với ông, nhưng nhiều tuổi hơn ông. Từ đoạn trích này, chúng ta có thể đoán được Tibullus mất khoảng giữa những năm bốn mươi và năm mươi tuổi, nghĩa là gần với giai đoạn sau hơn; vì, nếu không, Horace sẽ khó có thể nhắc đến tên Tibullus theo cách như ở một trong những lá thư của mình.
Albi, nostrorum sermonum candide judex,
Quid nunc te dicam facere in regione Pedana?
Scribere quod Cassi Parmensis opuscula vincat;
An tacitum silvas inter reptare salubres,
Curantem quicquid dignam sapiente bonoque est? – Epist. i. 4.
Nghĩa là:
Albius, người mà những tác phẩm châm biếm của tôi tìm thấy
Một nhà phê bình thẳng thắn, chính nghĩa và tốt bụng
Phải chăng chính ông, trong khi đang ở quê hương mình
Đã viết nên những điệu thâm trầm mà sẽ cùng cất lên một lúc
Và kể cả khi nhận giải thưởng từ Cassius
Hoặc đi thơ thẩn qua những cánh rừng lặng lẽ;
Ông vẫn ngợi ca tất cả những gì thuộc về điều thiện. – Francis.
Giả thuyết này không mâu thuẫn với Ovid, khi ông nhắc tới Tibullus như một người đàn ông trẻ tuổi, vì theo quan điểm của người La Mã, giai đoạn tuổi trẻ có thể kéo dài tới tận năm năm mươi tuổi.
PROPERTIUS sinh ra tại Mevania, một thị trấn thuộc Umbria, hợp lưu của dòng Tina và Clitumnus. Nơi này nổi tiếng nhờ những đàn gia súc trắng, được nuôi dưỡng để phục vụ cho các lễ tế thần. Người ta cho rằng sở dĩ chúng có màu lông trắng là do đã nhiễm màu của hai con sông vừa nhắc đến ở trên.
Hinc albi, Clitumne, greges, et maxima taurus
Victima, saepe tuo perfusi fluorine sacro,
Romanos ad templa Deum duxere triumphos. – Georg. ii.
Nghĩa là:
Nơi đây dòng thiêng Clitumnus đã chảy qua,
Những đàn gia súc trắng và những con bò đực oai vệ thường được dẫn tới
Máu của chúng đổ trên điện thờ để vinh danh cho một Rome chiến thắng. – Sotheby.
Người ta kể rằng cha của Propertius là một kỵ sĩ La Mã. Ông là một trong những người đã bị dẫn tới điện thờ của Julius Caesar và bị giết ở đó, khi L. Antonius bị bỏ đói ở Perasia theo lệnh của Octavius. Không có điều gì khác được tiết lộ ngoài việc Propertius mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ, ông bị tước đoạt phần lớn tài sản, và buộc phải chuyển tới Rome, nơi tài năng của ông sớm được phát hiện và nhờ đó, nhận được sự bảo trợ của Mecaenas. Do thường xuyên đưa vào thơ ca những đề tài lịch sử hoặc thần thoại, ông được gọi là “học giả.”
Trong số tất cả những nhà thơ Latin viết bi khúc, Propertius là người có yêu cầu chuẩn mực nhất về sự thuần khiết của suy nghĩ và cách thể hiện. Ông thường phác ra hình ảnh từ việc đọc sách hơn là từ trí tưởng tượng, và thiên về tình cảm hơn là mô tả. Người ta cũng không dễ dàng nhận thấy ở ông sự ấm áp của niềm đam mê, còn sự dịu dàng thì hiếm khi để lại ấn tượng tinh tế; tuy nhiên, Propertius vẫn luôn là một người sinh động dù thiếu đi những trạng thái say mê và cũng giống như Horace, giữa cuộc vui, ông là một nhà đạo đức. Những nguồn kiến thức mà Propertius trau dồi đem lại cho ông sự biến hóa đa dạng, đồng thời cũng giúp minh họa cho các đề tài, trong khi khiếu thẩm mỹ cũng được định hình dần nhờ thói quen suy ngẫm. Sáng tác thơ của ông, nói chung, là thanh lịch, nhưng không thống nhất hài hòa.
Tibullus và Propertius, mỗi người đều đã viết bốn quyển bi khúc; và từng có một cuộc tranh luận về việc giữa họ ai là người viết bi khúc xuất sắc hơn. Quintilian đã bỏ “phiếu bầu” cho Tibullus, vì một người quan tâm tới giá trị của thơ ca hơn cả dường như đáng được ưu tiên.
GALLUS là một kỵ sĩ La Mã, nổi tiếng không chỉ bởi tài năng thơ ca mà còn về biệt tài quân sự. Về sáng tác của ông, chúng ta chỉ còn sáu bi khúc, trong đó tác giả sắm vai một ông lão viết về tuổi già; tuy nhiên, có lý do để nghĩ rằng các tác phẩm này được viết khi tác giả còn trẻ. Ngoại trừ bi khúc thứ năm, một sáng tác có phần đồi bại, khiếm nhã, các sáng tác khác, đặc biệt là bi khúc đầu tiên, đều khá hay, thậm chí có thể sánh với bất kỳ tác phẩm nào trong thể bi khúc. Cũng có đôi lần, Gallus được Augustus đặc biệt yêu thích. Vị hoàng đế này còn chỉ định ông làm tổng trấn Ai Cập. Tuy nhiên, theo những lời đồn đại, khi ở Ai Cập, Gallus không chỉ chịu áp lực vì bị tống tiền mà còn vướng vào một âm mưu chống lại chính ân nhân của mình, và vì lý do đó, ông bị trục xuất. Không thể đảo ngược bánh xe số phận, Galus rơi vào trạng thái tuyệt vọng, và tự hành hạ bản thân. Đây chính là nhân vật Gallus mà Virgil nhắc đến khi sáng tác bài eclogue số mười.
Một số tác phẩm xuất sắc dưới thời Augustus được bảo quản một cách trọn vẹn khiến cả nhân loại thích thú, ngưỡng mộ, chúng sẽ tồn tại mãi tới mai sau. Nhiều tác phẩm từng tồn tại, có nhiều giá trị và của nhiều tác giả giả khác nhau, vốn không để lại hoặc chỉ để lại một vài ghi chép, nhưng đều đã bị tàn phá trước sự hủy hoại vô tình của thời gian, của những biến cố, và của những người ngoại bang. Trong số những tác giả lớn có tác phẩm đã bị thất lạc, có Varius và Valgius; trong đó Varius, ngoài bài tụng ca Augustus, còn sáng tác một vài bi kịch. Theo Quintilian, vở Thyestes của ông có thể sánh ngang với bất kỳ tác phẩm nào của các nhà bi kịch Hy Lạp.
Phần đông những người sáng tác nói chung, và các nhà thơ nói riêng, những người đã tô điểm cho thời kỳ này, nhìn chung, đều được công chúng rất ngưỡng mộ. Hiện tượng này thường được mô tả như một điều ngẫu nhiên, tình cờ, gây lạc hướng toàn bộ “cuộc điều tra”: tuy nhiên, chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm những nguyên nhân khác mà dường như đã góp phần tạo nên ảnh hưởng này; và nếu có lời giải thích thỏa đáng, có thể đưa ra quan điểm rằng dưới những điều kiện hoàn cảnh tương tự, nếu có thể tập hợp chúng một lần nữa, một giai đoạn rực rỡ tương đương cũng sẽ xuất hiện trong những thời kỳ khác và những quốc gia khác.
Những người La Mã, hoặc chịu ảnh hưởng từ khí hậu hoặc từ cách sống, nhìn chung, là những người ôn hòa, vốn được trời phú cho một trí tưởng tượng sống động, và như chúng ta đã quan sát từ trước, họ có tinh thần hiệp đoàn. Khi chấm dứt chiến tranh Punic, chinh phục Hy Lạp, nhiệt huyết của họ, mà cho tới phút đó vốn tập trung vào việc giành lấy các thành tựu quân sự, được chuyển hướng sang văn học; đồng thời, do các cuộc bạo động dân sự đã tạm ngưng, nguồn động lực mới mẻ, thôi thúc tham vọng theo đuổi vòng nguyệt quế, giờ đây chỉ có thể giành được thông qua những hoạt động trí tuệ vinh quang. Những tác phẩm tuyệt đẹp của người Hy Lạp, tác động mạnh mẽ tới tâm trí họ, khiến họ muốn được bắt chước, mô phỏng; sự mô phỏng này, khi phát triển tới một số lượng nào đó, dẫn tới sự cạnh tranh; và sự cạnh tranh, tới lượt nó, nuôi dưỡng khao khát danh tiếng, điều mà nhân loại thường coi là cha đẻ của sự xuất sắc. Cuộc cạnh tranh tự do này phần nhiều được thúc đẩy bởi một mô hình mới du nhập vào Rome thời đó, tức là để các nhà thơ đọc tác phẩm của mình ở nơi công cộng; một công việc mà dường như buộc phải làm kể cả khi nó quá sức lố bịch. Quả thực, sáng tác thơ ca đã trở nên phổ biến ở thủ phủ La Mã đến mức Horace miêu tả nó như sau:
Mutavit mentem populus levis, et calet uno
Scribendi studio: pueri patresque severi
Fronde comas vincti coenant, et carmina dictant. – Epist. ii. 1.
Nghĩa là:
Giờ đây người ta bẻ cong cả ánh sáng vì những mục đích khác;
Một tham vọng mô tả từng cung bậc cảm xúc được nhen lên;
Những thanh thiếu niên của chúng ta, những vị nguyên lão của
chúng ta, với những vòng nguyệt quế đã được trao,
Cùng những vần thơ sẽ mãi trường tồn như những lễ hội luôn xoay vòng.
Scribimus indocti doctique poemata passim. – Hor. Epeat. ii. 1.
Nghĩa là:
Nhưng nếu tất cả những kẻ ngu ngốc tuyệt vọng cũng dám viết,
Thì thơ ca đã trở thành phương tiện kiếm sống của mọi người.
– Francis.
Khao khát danh vọng được nhắc đến ở trên là một động lực mạnh mẽ, và đã được cả Virgil lẫn Horace thừa nhận. Virgil, trong quyển III của cuốn Georgics công khai về việc tìm kiếm cách thức để trở nên nổi tiếng cho chính ông, nếu có thể.
... tentanda via est qua me quoque possim
Tollere humo, victorque virum volitare per ora.
Nghĩa là:
Tôi cũng sẽ gắng sức để vươn lên,
Cất cao đôi cánh bằng chiến thắng, và bắt lấy cơn gió của sự tụng ca.
– Sotheby.
Và Horace, ở phần cuối trong bài ode đầu tiên của mình, bằng cách thể hiện riêng, cũng đã ngụ ý rằng bản thân ông theo đuổi mục đích tương tự với Virgil:
Quad si me lyricis vatibis inseres,
Sublimi feriam sidera vertice.
Nghĩa là:
Tuy nhiên, nếu bạn so sánh tôi với đội đồng ca,
Những người hòa điệu với thanh âm của cây đàn lia Hy Lạp;
Những người nhanh chóng đạt được những đỉnh cao của danh tiếng,
Thì đã vinh danh tên tuổi bất tử của một nhà thơ. – Francis.
Kể cả Sallust, một sử gia, trong lời dẫn nhập cho cuốn Âm mưu của Catilina, cũng không ngần ngại ám chỉ tới cùng một loại tham vọng: “Quo mihi rectius videtur ingenii quam virium opibus gloriam quaerere; et quoniam vita ipsa, qua fruimur, brevis est, memoriam nostri quam maxume longam eﬃcere.”1
1. Nghĩa là “Dường như, đối với tôi, sẽ là hợp lý khi theo đuổi vinh quang bằng trí tuệ hơn là sức mạnh cơ bắp, và vì cuộc đời của chúng ta quá ngắn ngủi, nên hãy khiến nó trở nên đáng nhớ nhất có thể.”
Một điều kiện nữa cũng rất quan trọng, khiến các tác phẩm thơ ca đó có thể tồn tại qua nhiều thời đại, còn do sự quan tâm thái quá mà các nhà thơ lớn của giai đoạn này thể hiện cả trong việc sáng tác lẫn việc trau chuốt những tác phẩm của họ. Virgil, trong thời gian sáng tác Georgics, thường viết vào buổi sáng, và dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày để hiệu chỉnh, “làm đẹp” cho tác phẩm. Ông thường tự so sánh mình như một con gấu mẹ, thường liếm láp đứa con mới ra đời của mình. Nếu đây là thói quen của Virgil khi ông viết Georgics thì chúng ta có thể suy ra rằng ông cũng làm điều tương tự khi sáng tác Aeneid. Tuy vậy, sau tất cả những điều này, ông vẫn có ý định dành ra ba năm chỉ để chỉnh sửa cho tốt hơn. Horace thậm chí còn đi xa hơn trong việc hiệu chỉnh tác phẩm một cách cẩn thận khi từng bóng gió nhắc tới việc đã dành chín năm cho mục đích này. Tuy nhiên, bất kể thời gian đó là bao lâu, không hề có một mệnh lệnh nào khiến ông cảm thấy bị thúc giục thường xuyên hơn hoặc cấp bách hơn để dành sự chú ý xứng đáng cho chủ đề quan trọng này.
Saepe stylum vertas, iterum quae digna legi sint
Scripturus. – Sat. i. x.
Nghĩa là:
Sự quý trọng của độc giả sẽ tương xứng với
Nỗ lực sửa chữa những trang viết vô nghĩa. – Francis
Vos, O
Pompilius sanguis, carmen reprehendite, quod non
Multa dies et multa litura coercuit, atque
Perfectum decies non castigavit ad uuguem. – De. Art. Poet.
Nghĩa là:
Những người con của Pompulius, với sự khinh miệt coi thường
Sẽ không để một bài thơ khó nuốt có cơ hội tồn tại
Khi mà thời gian và việc hiệu chỉnh không trau chuốt tác phẩm đã hoàn thành
Và làm sáng lên từng dòng thơ. – Francis.
Ngoài tất cả các lý do đã tạo nên sự vượt trội vô cùng lớn lao của thời đại Augustus, cũng như việc quan tâm tới các tác phẩm văn học đã được liệt kê ở trên, còn có một nguyên nhân khác, có tính chất thiết yếu là: sự hỗ trợ hào phóng và không hề phân biệt của hoàng đế và cận thần của ngài đối với những tài năng xuất sắc. Đây chính là nguồn gốc cho sự phát triển mạnh mẽ: nó làm cháy lên ngọn lửa của thiên tài, tiếp thêm động lực cho mỗi lần cố gắng; các nhà thơ đắm mình trong ân sủng của hoàng đế, và sự bảo trợ nhiệt thành của Mecaenas, đã thực sự yêu thích thơ ca và điều đó dẫn họ đến nguồn cảm hứng đích thực.
Sau khi hoàn tất việc lý giải các giả thiết liên quan tới sự nổi tiếng của thời đại Augustus, chúng ta sẽ kết luận bằng cách tóm lại trong một vài từ về nguyên nhân dẫn đến sự vượt trội này.
Các mô hình mà người La Mã học tập từ thơ ca Hy Lạp là những sản phẩm tốt nhất của tinh hoa nhân loại; việc khuyến khích cạnh tranh giữa họ cũng trở thành nguồn động lực mạnh mẽ nhất có thể kích động con tim. Và với bầu nhiệt huyết đó, cộng thêm sự miệt mài trong sáng tác cũng như sự kiên nhẫn vô bờ bến khi trau chuốt tác phẩm, họ đạt được niềm vinh quang rực rỡ trong văn học, điều mà không một thời đại nào sau đó có thể sánh được.



III 
Tiberius Nero Caesar 
I. Dòng họ Claudia quý tộc (nói như vậy vì có một dòng Claudia thuộc giới bình dân, nhưng cũng không hề thua kém về quyền lực hoặc phẩm giá) có nguồn gốc từ Regilli, một thị trấn của người Sabine. Từ đó, họ di chuyển tới Rome ngay sau khi xây dựng xong thành phố, với một nhóm lớn những người lệ thuộc, dưới quyền cai trị của Titus Tatius, người đã cùng Romulus cai quản vương quốc; hoặc có thể, với quyền lực lớn hơn, dưới quyền cai trị của Atta Claudius, ông tổ của dòng họ, người đã được Viện Nguyên lão thừa nhận thuộc tầng lớp quý tộc sáu năm sau khi trục xuất vương triều Tarquin1. Đồng thời, nhà nước cũng phân cho họ những mảnh đất để cấp cho những người đi theo, và một nơi an táng cho chính họ ở gần thủ đô2. Sau giai đoạn này, suốt một thời gian dài, dòng họ Claudia đã vinh dự có tới 28 chấp chính quan, 5 nhà độc tài, 7 giám quan, 7 lễ khải hoàn, và 2 lần ăn mừng chiến thắng [ovation]. Hậu duệ của họ được phân biệt bởi vô số tiền danh và tịnh danh1, nhưng đều bị khước từ, với sự đồng thuận chung, trong việc sử dụng tiền danh Lucius, khi mà trong hai tộc người mang tên này, có một người bị kết tội ăn cắp, còn một người khác thì phạm tội giết người. Trong số các tịnh danh, họ lấy cái tên Nero mà trong ngôn ngữ Sabine có nghĩa là mạnh mẽ và dũng cảm.
1. Tức là vương triều của Lucius Tarquinius Superbus. Sinh năm 535 TCN, mất năm 195 TCN, Lucius Tarquinius Superbus là vị vua huyền thoại thứ bảy của La Mã. Vương quyền của ông kết thúc vào năm 509 TCN, sau khi con trai ông là Sextus Tarquinius cưỡng hiếp Lucretia, một phụ nữ quý tộc đã kết hôn và được coi là tấm gương mẫu mực về đạo đức. Sự việc này đã gây phẫn nộ trong dân chúng, và khiến Lucius Junius Brutus tạo phản. Về sau, Tarquinius cùng gia đình đã bị trục xuất khỏi Rome. (ND)
2. Việc chôn cất trong thành Rome đã bị cấm theo luật La Mã 12 bảng đồng [the law of the Twelve Tables], bất chấp việc các thi hài đều đã được đốt thành tro. Chỉ có những cá nhân xuất sắc trong chính quyền, và một số dòng họ nổi tiếng mới có đặc quyền có lăng mộ trong thành phố. [Luật La Mã 12 bảng đồng là bộ luật cổ xưa nhất của người La Mã, ra đời vào khoảng năm 451 – 450 TCN. Sau này, chính quyền La Mã có nhiều lần sửa đổi, thay thế bộ luật, nhưng không bao giờ chính thức bãi bỏ luật 12 bảng đồng – ND].
1. Trong số những người La Mã, tất cả hậu duệ của cùng một dòng dõi đều được gọi là “Gentiles,” nghĩa là cùng một chủng tộc hoặc là bà con với nhau, tuy là họ xa. Các “Gens,” tức là chỉ mối quan hệ thân tộc hoặc tinh thần gia tộc nói chung, được chia nhỏ ra thành các dòng họ, trong Familias vel Stirpes; và những người cùng một dòng họ được gọi là “Agnati.” Họ hàng bên nội cũng được gọi là “Agnati,” để phân biệt với “Cognati” là từ chỉ họ hàng bên ngoại. Một Agnatus cũng có thể được gọi là Cognatus, nhưng không có chuyện ngược lại. Để đánh dấu các “gens” và “familiae” [familiae chỉ tầng lớp dòng họ] khác nhau, và phân biệt các cá nhân thuộc cùng một dòng họ, người La Mã thường có ba tên, Tiền danh, Tên thị tộc, và Tịnh danh. Tiền danh được đặt trước, và đại diện cho cá nhân. Nó thường được viết bằng một chữ cái; ví dụ A. cho Aulus; C. cho Caius; D. cho Decimus: đôi khi được viết bằng hai chữ cái; như Ap. thay cho Appius; Cn. cho Cneius; và cũng có khi được viết bằng ba chữ cái; như Mam. cho Mamercus. Tên được đặt sau Tiền danh, và đại diện cho “gens.” Nó thường kết thúc bằng “ius;” như Julius, Tullius, Cornelius. Tịnh danh được đặt sau cùng, đại diện cho “familiae;” như Cicero, Caesar, v.v. Một vài “gentes” dường như không có họ, chẳng hạn như Marian; và đôi khi, “gens” và “familia” được đặt lẫn cho nhau; như “Fabia gens,” hoặc “Fabia familia.” Thi thoảng cũng xuất hiện tên thứ tư [ngoài tiền danh, tên thị tộc và tịnh danh], thường được gọi là Biệt danh [Agnomen], hoặc đôi khi cũng giống như Tịnh danh, được thêm vào, ghi dấu một hành động xuất chúng hoặc một sự kiện nổi bật. Bởi vậy, Scipio được gọi là Publius Cornelius Scipio Africanus, sau cuộc chinh phục Carthage. Tương tự, anh/em trai ông có tên là Lucius Cornelius Scipio Asiaticus. Do đó, Quintus Fabius Maximus nhận Biệt danh Cunctator, nghĩa là Người trì hoãn, vì đã cản trở chuỗi chiến thắng liên tục của Hannibal bằng cách tránh một cuộc chiến.
II. Từ những ghi chép có thể thấy rằng số người họ Claudia tận tụy trung thành với nhà nước cũng nhiều không kém những người họ này từng vi phạm pháp luật. [Trong đó] chỉ cần nhắc đến nhân vật nổi tiếng nhất, Appius Caecus là người từng thuyết phục Viện Nguyên lão đồng ý liên minh với tướng Pyrrhus1, gây tổn hại tới nền cộng hòa2. Claudius Candex lần đầu tiên vượt qua các eo biển Sicily với một hạm đội, và đẩy người Carthage ra khỏi hòn đảo3. Claudius Nero hạ gục Hasdrubal4 cùng với một lực lượng đông đảo, trong cuộc đổ bộ từ Tây Ban Nha tới Italia của ông ta, trước khi Hasdrubal gặp được anh trai là Hannibal5. Mặt khác, Claudius Appius Regillanus, một trong Thập Đại pháp quan, đã dùng vũ lực ép buộc một trinh nữ tự do, người mà ông say mê, trở thành nô lệ của ông ta; điều này đã một lần gây mâu thuẫn giữa người dân và Viện Nguyên lão6. Claudius Drusus đã cho dựng tượng của chính mình trong tư thế đang đội mũ miện tại quảng trường Appii7, và bằng cách sử dụng những người dưới quyền, cố gắng trở thành bá chủ của Italia. Claudius Pulcher, lúc rời bờ biển Sicily8, khi thấy những con gà mái mơ vốn được dùng để xem các điềm báo không chịu ăn, thì do khinh thường lời tiên tri, ông quyết định quẳng chúng xuống biển để nếu không ăn được, chúng cũng sẽ uống được chút gì đó; sau đó ông ta đã chạm trán kẻ thù và gánh lấy thất bại. Sau thất bại này, trong một lần Viện Nguyên lão chọn nhà độc tài, ông đã làm trò cười cho thiên hạ khi đề cử Glycias, viên thừa lại [apparitor]1 của mình.
1. Tướng Pyrrhus (319 – 272 TCN): tướng lĩnh, chính khách Hy Lạp cổ đại. Ông từng là vua xứ Ipiros và xứ Macedonia. (ND)
2. Năm 474 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Năm 490 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Hasdrubal là con trai của Hamilcar Barca, và là một trong những tướng lĩnh của người Carthage trong Chiến tranh Punic II giữa Rome và Carthage. (ND)
5. Năm 547 kể từ khi Rome được thành lập.
6. Năm 304 kể từ khi Rome được thành lập.
7. Một thị trấn Latin cổ nằm trên đường Appia, mà hiện tại chính là con đường tới Naples, đã được nhắc đến trong sử liệu Thánh Paul (Acts xxviii. 15), và Horace (Sat. i. 5, 3) trong phần nói về các chuyến du hành của họ.
8. Năm 505 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Viên thừa lại là một người giúp việc, được nhà nước trả lương, để hỗ trợ các quan tòa. (ND)
Tương tự, những người phụ nữ trong dòng họ này cũng thể hiện các tính cách hoàn toàn đối lập. Có hai người phụ nữ nổi tiếng mang họ Claudia. Một người, khi con tàu chở đầy những đồ hiến tế dâng lên Mẹ của các vị thần của người Idea2 không may bị mắc kẹt tại chỗ nước cạn của dòng Tiber, đã tìm cách thoát khỏi tình trạng đó bằng cách lớn tiếng cầu nguyện nữ thần rằng. “Xin hãy đi theo con, nếu như con trinh bạch;” và người thứ hai, hoàn toàn khác biệt với nữ giới bình thường, đã bị hội đồng nhân dân kết tội phản quốc, bởi khi kiệu của cô bị một đám đông trên đường phố chặn lại, cô liền dõng dạc tuyên bố rằng: “Ta ước gì anh trai ta Pulcher vẫn còn sống để làm mất một hạm đội khác, như vậy thì hẳn Rome sẽ bớt đông người.” Ngoài ra, người ta đều biết ngoại trừ Publius Claudius, người chịu ảnh hưởng trong chuyện Cicero bị trục xuất, người đã tự “dắt mối” để được một người bình dân3 và một người thậm chí còn trẻ hơn ông nhận nuôi, thì tất cả người nhà Claudia đều luôn ở phe quý tộc, đồng thời là những người ủng hộ nhiệt thành cho niềm vinh dự và quyền lực của tầng lớp này; họ cũng rất bạo lực và cố chấp trong việc phản đối tầng lớp bình dân, đến mức không một ai, kể cả trong trường hợp một vụ xử án của hội đồng nhân dân, từng hạ mình để tỏ ra buồn rầu theo lẽ thường hoặc đưa ra một lời thỉnh cầu ban ơn; và một vài người trong số họ trong các cuộc thi đấu còn tranh cãi với bảo dân quan. Tương tự, một Trinh nữ Vestal của dòng họ này, khi anh trai cô kiên quyết đòi tổ chức lễ khải hoàn trái với mong muốn của nhân dân, đã đi xe ngựa, tháp tùng anh ta tới tận điện Capitol để không một bảo dân quan nào có quyền can thiệp hoặc ngăn cản1.
2. Cybele; đầu tiên được thờ phụng ở Phrygia, chỗ gần Núi Ida, từ đó, một hòn đá thiêng – có thể là một thiên thạch, biểu tượng cho sự thần thánh của vị nữ thần này, đã được chuyển tới Rome, hệ quả của cuộc hoảng loạn gây ra bởi cuộc xâm lược của Hannibal vào năm 508 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Năm 695 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Năm 611 kể từ khi Rome được thành lập.
III. Tiberius Caesar là hậu duệ của nhà Claudia, cả bên nội lẫn bên ngoài; bên nội, ông là hậu duệ của Tiberius Nero, và bên ngoại, là hậu duệ của Appius Pulcher, cả hai đều là con trai của Appius Caecus. Đồng thời, ông cũng là người của nhà Livia, vì cụ ngoại là con nuôi của dòng họ này; đây là một dòng họ mà mặc dù thuộc giới bình dân, vẫn có một danh tiếng vượt trội khi có tới tám chấp chính quan, hai giám quan, ba lễ khải hoàn, một nhà độc tài và một kỵ đô úy; đồng thời, cũng rất nổi tiếng nhờ những nhân vật lỗi lạc, cụ thể là Salinator và các Drusi2. Salinator, trong thời gian làm giám quan3, đã kết tội tất cả các bộ tộc vì không kiên định trong việc chọn ông làm chấp chính quan cũng như làm giám quan lần thứ hai, mặc dù họ đã phạt ông ta một khoản tiền lớn sau nhiệm kỳ đầu tiên. Drusus đã kiếm được cho chính ông và con cháu của ông một tên họ mới, bằng cách giết chết Drausus, thủ lĩnh của đối phương trong một cuộc đấu tay đôi. Người ta cũng nói rằng tổng trấn của xứ Gaul [tức Drusus] đã được trả lại số vàng mà trước kia đã đưa cho các Senon trong lần vây hãm điện Capitol, và cũng không hề bị Camillus tước đoạt số tài sản này. Hậu duệ đời thứ tư của ông4, người mà do những đóng góp phi thường chống lại anh em nhà Gracchi1, được gọi là “Người bảo trợ của Viện Nguyên lão,” đã để lại một đứa con trai. Trong khi đang lên kế hoạch cho một cuộc nổi loạn tương tự, người này đã bị phe đối lập ám sát một cách xảo trá2.
2. Drusi là chỉ những người thuộc dòng họ Livia đã vươn lên tầng lớp của hoàng tộc. (ND)
3. Năm 550 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Nguyên văn trong bản dịch tiếng Anh: “great-great-grandson.” (ND)
1. Anh em nhà Gracchi, tức là Tiberius và Caius, hai người thuộc tầng lớp bình dân đã đảm nhiệm vị trí bảo dân quan vào cuối thế kỷ thứ II TCN. Họ đã cố gắng thông qua dự luật cải cách ruộng đất để phân phối lại quyền sở hữu đất đai. Sau khi đạt được một số thành công ban đầu cho kế hoạch này, cả hai anh em đều bị phe thù địch ám sát. (ND)
2. Năm 663 kể từ khi Rome được thành lập.
IV. Nhưng cha của Tiberius Caesar, quan coi quốc khố của Caius Caesar, đồng thời cũng là chỉ huy của hạm đội trong chiến tranh Alexandria, đã có đóng góp rất lớn vào thắng lợi của cuộc chiến này. Do đó, ông trở thành một trong những vị tư tế thay thế cho Publius Scipio3; và được cử tới để ổn định một vài thuộc địa ở xứ Gaul, trong số đó có Narbonne và Arles4. Tuy nhiên, sau sự việc Caesar bị ám sát, khi các nguyên lão khác, vì e sợ sự rối loạn trật tự, đã muốn chôn vùi mọi chuyện trong quên lãng, ông lại đề xuất phải khen ngợi những người đã ra tay trừ khử vị bạo chúa. Sau khi được bổ nhiệm làm pháp quan5, và khi tranh chấp phát sinh trong nhóm Tam đầu chế vào cuối năm, ông đã giữ những phù hiệu của vị trí mình nắm giữ quá thời gian cho phép; sau đó ông đi theo chấp chính quan Lucius Antonius, người em của Marcus Antonius, tới Ba Tư6. Khi những người khác đều đã đầu hàng, ông vẫn bướng bỉnh giữ quan điểm riêng, rồi chạy trốn, lần đầu tiên là tới Praeneste, và sau đó là tới Naples; cũng chính ở nơi đó, khi không thể thuyết phục các nô lệ bằng hứa hẹn về tự do, Nero trốn sang Sicily. Bất mãn vì không được chấp nhận ngay lập tức vào phe cánh của Sextus Pompey, và bị cấm sử dụng biểu trưng quyền lực, ông đã vượt qua vùng Achaia tới chỗ Marcus Antonius; [và] cùng với vị này, trở lại Rome sau khi các bên tranh chấp đã nhanh chóng có một cuộc hòa giải. Theo yêu cầu của Augustus, Nero từ bỏ vợ mình là Livia Drusilla1, mặc dù lúc đó bà đang mang thai, và trước đó đã sinh cho ông một người con trai. Ông mất không lâu sau đó; để lại hai người con là Tiberius and Drusus Nero.
3. Năm 707 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Narbonne, Arles và những thị trấn khác ở miền Nam nước Pháp, trong suốt một thời gian dài, đã trở thành trung tâm của văn minh La Mã ở xứ Gaul; điều này đã được thể hiện thông qua những di tích tuyệt đẹp của nghệ thuật cổ đại vẫn còn tới tận ngày nay. Đặc biệt, Arles là một địa điểm có tầm quan trọng lớn.
5. Năm 710 kể từ khi Rome được thành lập.
6. Năm 713 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Livia Drusilla sau đó đã kết hôn với Augustus. (ND)
V. Một vài người cho rằng Tiberius được sinh ra tại Fundi, nhưng chỉ có một căn cứ duy nhất, và không quan trọng lắm cho phỏng đoán này là cụ ngoại của ông là người Fundi, và bức tượng về Vận may [Good Fortune] đã được dựng lên ở một địa điểm công cộng thuộc thị trấn này theo một sắc lệnh của Viện Nguyên lão. Tuy nhiên, theo như số đông các sử gia, và những cứ liệu tốt nhất, Tiberius được sinh ra ở Rome, tại Palatium, vào ngày thứ mười sáu của calends tháng Mười hai [ngày 16 tháng Mười một], trong khi Marcus Aemilius Lepidus làm chấp chính quan nhiệm kỳ thứ hai, cùng với Lucius Munatius Plancus2, sau khi trận Philippi diễn ra; bởi vậy, nó đã được ghi rõ trong lịch và các đạo luật công khai. Tuy nhiên, theo một vài người, Tiberius sinh vào năm trước đó, khi Hirtius và Pansa làm chấp chính quan; còn những người khác lại nói là ông sinh vào năm sau đó, khi chấp chính quan là Servilius Isauricus và Antonius.
2. Năm 712 kể từ khi Rome được thành lập. Khoảng năm 39 TCN.
VI. Thuở sơ sinh và thời thơ ấu, Tiberius sống giữa hiểm nguy và rắc rối; vì ông đi cùng cha mẹ tới mọi nơi mà họ tháo chạy, và hai lần ở Naples, ông đã suýt “phản bội” cha mẹ vì khóc váng lên, trong khi họ đang bí mật lên thuyền gấp đúng lúc quân địch truy đuổi tới thị trấn; ông từng bị bắt đi khỏi tay vú nuôi, và một lần nữa, bị giằng khỏi ngực mẹ bởi một số người đi cùng do họ muốn rằng trong tình thế khẩn cấp, có thể giải thoát cho người phụ nữ gánh nặng này. Sau khi được bồng bế đi qua vùng Sicily và Achaia, và trong một khoảng thời gian, Tiberius được giao cho những người Lacedaemonia, những người sống dưới quyền bảo trợ của dòng họ Claudia, chăm sóc. Khi rời đi trong một cuộc khởi hành vào ban đêm, Tiberius suýt mất mạng vì có một ngọn lửa đã đột ngột bùng lên từ mọi phía trong khu rừng, vây lấy cả nhóm người, đến mức một phần váy áo và tóc của Livia mẹ ông bị cháy khét. Những món quà được Pompeia, chị của Sextus Pompey, gửi cho ông ở Sicily, cụ thể là một chiếc áo choàng, một cái móc gài, một con dấu bằng vàng, vẫn còn được lưu giữ và trưng bày tại Baiae cho tới tận ngày nay. Sau khi trở về Rome, thể theo nguyện vọng trong di chúc của Marcus Gallius, một nguyên lão, Tiberius đã thừa kế tài sản của vị này, nhưng từ chối không sử dụng tên ông vì Gallius vốn đứng về phe chống lại hoàng đế Augustus. Khi mới chín tuổi, Tiberius đã đọc điếu văn ca ngợi cha mình trên bục diễn thuyết; và sau đó, khi gần tới tuổi trưởng thành, ông đã được hộ tống chiến xa của Augustus, trong lễ khải hoàn mừng chiến thắng tại Actium, [lúc đó] ông cưỡi con ngựa bên trái, trong khi Marcellus, con trai của Octavia, cưỡi con ngựa bên phải. Tiberius cũng chính là thủ lĩnh trong các hội thi được tổ chức nhân dịp đó; và trong trò Troy cũng như trong hội thi Circensian, ông chính là thủ lĩnh nhóm thanh niên.
VII. Khi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, Tiberius dành toàn bộ tuổi trẻ cùng với phần còn lại của cuộc đời để nỗ lực giành lấy những thành công trong chính quyền theo cách thức sau: ông giúp công chúng giải trí bằng các đấu sĩ, với lý do tưởng nhớ cha mình, và sau là tưởng nhớ ông nội mình là Drusus, tại những thời điểm và địa điểm khác nhau: đầu tiên là ở quảng trường, sau là ở khán đài; một vài đấu sĩ đã “nghỉ hưu” trong vinh dự, nay lại được khuyến khích quay trở lại bằng một món tiền thưởng lên tới 100.000 sesterce. Tiberius cũng tổ chức các cuộc thi đấu thể thao công cộng nhưng không đích thân tham dự. Tất cả những sự kiện đình đám này, Tiberius tổ chức với sự hỗ trợ toàn bộ chi phí từ mẹ đẻ và cha dượng [tức hoàng đế Augustus]. Ông kết hôn với Agrippina, con gái của Marcus Agrippa, và cháu gái của Caecilius Atticus, một kỵ sĩ La Mã, chính là người mà Cicero đã trao đổi thư từ rất nhiều. Sau khi có với Agrippina một đứa con trai tên là Drusus, ông buộc phải ly dị nàng1 – mặc dù nàng vẫn còn tình cảm với ông, và sau đó lại mang thai một lần nữa – chỉ để mở đường cho việc cưới Julia, con gái Augustus. Tuy nhiên, Tiberius làm việc này hết sức miễn cưỡng; vì, ngoài việc vẫn gắn bó khăng khít với Agrippina, ông quá chán nản với cách hành xử của Julia, người đã có hành vi sai trái trong suốt thời gian chung sống với chồng cũ; và nhìn chung, Julia vốn là kiểu người phóng đãng. Khi ly dị Agrippina, Tiberius luôn cảm thấy đó là điều khiến ông hối tiếc nhiều nhất; và sau đó, khi gặp lại nàng, ông dõi theo nàng bằng đôi mắt chứa chan tình cảm và sự quan tâm tới mức Agrippina không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa. Thoạt đầu, Tiberius cũng có một cuộc sống khá ấm êm và hạnh phúc với Julia; nhưng sự rạn nứt nhanh chóng xuất hiện sau khi con trai họ, điều đảm bảo cho liên minh này, được sinh ra tại Aquileia và mất khi mới sơ sinh2. Từ đó, Tiberius không còn muốn chung giường với Julia nữa. Ông mất em trai Drusus1 ở Germania, và đã đi bộ trước linh cữu suốt quãng đường trở về Rome.
1. Năm 744 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Năm 735 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Drusus, em trai của Tiberius, có tên đầy đủ là Nero Claudius Drusus Germanicus, sinh năm 38 TCN, mất năm thứ 9 TCN. Drusus ra đời không lâu sau khi Livia ly dị Nero, và kết hôn với Augustus. Chính vì vậy, nhiều người nghi ngờ cha đẻ thực sự của Drusus chính là Augustus. (ND)
VIII. Trong lần đầu tiên đảm nhiệm những công việc dân sự, Tiberius đã biện hộ cho vua Archelaus, người Tralles, và người Thessaly, trước hoàng đế Augustus, người ngồi ghế phán xử cho các vụ án. Ông cũng đại diện cho người Laodicea, Thyateria, và người Chios, những người đã chịu nhiều tổn thất vì động đất, đệ trình lên Viện Nguyên lão và xin Rome cứu trợ. Tiberius khởi kiện Fannius Caepio, người dính líu vào âm mưu chống lại Augustus của Varro Muraena, và dẫn đến một bản án kết tội ông ta. Ngoài ra, bên cạnh tất cả những hoạt động này, Tiberius đảm nhiệm việc quản lý hai cơ quan của chính quyền, một là nơi cung cấp ngũ cốc, mà [thời điểm đó] rất khan hiếm, cho thành phố, và một là cơ quan thanh lọc các nhà trừng giới2 trên toàn bộ lãnh thổ Italia, mà các chủ nhân của chúng bị nghi ngờ là những kẻ bắt giữ và giam cầm, không chỉ khách du lịch, mà còn cả những người sợ phải phục vụ trong quân đội, đang tìm kiếm một nơi như thế để lẩn trốn.
IX. Cuộc chinh phạt đầu tiên mà Tiberius tham gia, với vai trò là một giám quân quan là trong cuộc chiến Cantabria3. Sau đó, ông dẫn dắt quân đội tới phía Đông4, nơi ông khôi phục vương quốc Armenia cho Tigranes5 khi ngồi vào ghế quan tòa và đặt mũ miện lên đầu ông ta. Tương tự, ông cũng khôi phục cho người Parthia những tiêu chuẩn mà họ đã lấy từ Crassus. Tiếp theo, trong gần một năm, ông tiếp quản xứ Gallia Comata1, lúc đó đang có cuộc bạo loạn lớn, do các cuộc tấn công bất ngờ của những người ngoại bang, và mối thù hận truyền kiếp của các tộc trưởng. Sau đó, ông trở thành thủ lĩnh trong một vài cuộc chiến chống lại người Rhaetia, Vindelicia, Pannonia và người German. Trong cuộc chiến Rhaetia và Vindelicia, ông đã chinh phục cả hai xứ ở dãy Alps; và trong cuộc chiến Pannonia, ông thu phục người Breuci, và người Dalmatia. Trong cuộc đối đầu với người German, Tiberius đưa vào xứ Gaul 40.000 quân địch đã quy hàng, và giao cho họ những vùng đất ở gần bờ sông Rhine. Vì những hành động này, Tiberius bước vào thành phố với một lễ ăn mừng chiến thắng, nhưng được ngự trên chiến xa, và đây được cho là lần đầu tiên ông được vinh danh trọng vọng đến thế. Ông nhanh chóng được bổ nhiệm vào nhiều vị trí quan trọng, kinh qua chức quan coi quốc khố2, pháp quan3, và chấp chính tối cao4 gần như liên tiếp nhau. Sau một thời gian gián đoạn, ông được chọn trở thành chấp chính quan lần thứ hai, và chức bảo dân quan trong suốt năm năm.
2. Xem AUGUSTUS, mục xxxii.
3. Năm 728 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Năm 734 kể từ khi Rome được thành lập.
5. Tigranes là tên của phần lớn các hoàng đế của vương quốc Armenia. (ND)
1. Gallia Comata còn được gọi là Tres Galliae, nghĩa là “ba xứ Gaul,” do dưới thời La Mã cổ đại, lãnh thổ xứ Gaul gồm có ba xứ nhỏ là Aquitania, Celtica và Belgica. (ND)
2. Năm 737 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Năm 741 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Năm 747 kể từ khi Rome được thành lập.
X. Đang được bao bọc trong nhung lụa, có một cuộc sống hoàn hảo và một sức khỏe dồi dào, Tiberius đột ngột quyết định rời xa Rome5. Người ta không đoán chắc được nguyên nhân của quyết định này. Nó là hệ quả của việc Tiberius chán ghét vợ mình, người mà ông không dám tố cáo cũng chẳng dám ly hôn, và cứ phải gắn kết với một người mà mỗi ngày một quá quắt hơn; hoặc hành động đó là để ngăn chặn sự lãnh đạm, thờ ơ hướng về ông, điều sinh ra từ việc Tiberius đã lưu lại thành phố trong một thời gian dài; hoặc xuất phát từ hi vọng nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhờ việc vắng mặt trong chính quyền, nếu công chúng có dịp cần đến sự phụng sự của ông. Một vài người đưa ra quan điểm cho rằng bởi vì các con trai của hoàng đế Augustus giờ đây đã tới tuổi trưởng thành nên Tiberius đã tự nguyện từ bỏ vị trí thứ hai trong chính quyền mà ông đã nắm giữ từ lâu, giống như việc Agrippa đã làm trước đó. Khi M. Marcellus được đề cử đảm nhiệm các công việc chung, Agrippa đã lui về Mitylene, ông dường như đã không tiếp tục con đường thăng tiến của mình, hoặc ở một khía cạnh nào đó, đã làm giảm bớt tần suất xuất hiện của mình. Cũng với lý do tương tự, Tiberius sau đó cũng xin nghỉ hưu; nhưng lý do ông đưa ra trong thời điểm đó là đã hoàn toàn mãn nguyện với danh vọng; đồng thời, mong muốn được thoát khỏi gánh nặng của công việc; và do đó, cần được lui về để nghỉ ngơi. Những lời cầu xin tha thiết của mẹ, hoặc lời phàn nàn của cha dượng, cả khi đã được đưa ra trong Viện Nguyên lão, rằng ông đã bỏ rơi ngài, cũng không khiến Tiberius thay đổi quyết định của mình. Khi họ khăng khăng giữ kế hoạch ngăn trở ông, Tiberius đã không chịu ăn uống gì trong suốt bốn ngày liên tục. Cuối cùng, khi đã được cho phép, để lại vợ và con trai ở Rome, ông tới Ostia1 mà không chia sẻ điều gì với những người đi cùng, và chỉ ôm một vài người khi chia tay.
5. Năm 748 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Ostia, nằm ở cửa sông Tiber, cách thành phố khoảng 13 dặm, là thị trấn do Ancus Martius sáng lập. Là cửa ngõ của một thành phố như Rome, đây là một nơi giàu có, sung túc; ở đây có nhiều khu nghỉ dưỡng, được tô điểm bởi những dinh thự đẹp, và xung quanh “không bao giờ thiếu đồng cỏ vào mùa hè, và luôn phủ đầy hoa hồng và các loài hoa khác vào mùa đông.” Sau khi bị lấp đầy bởi trầm tích của sông Tiber, nơi này dần bị bỏ hoang, và giờ bị để mặc cho đói nghèo và bệnh sốt rét. Do tòa giám mục của Ostia là lâu đời nhất trong giáo hội La Mã, các linh mục ở đây luôn được duy trì một số đặc quyền.
XI. Từ Ostia, hành trình dọc theo bờ biển Campania, Tiberius dừng lại một lát sau khi nhận được tin Augustus bị ốm, nhưng điều này làm phát sinh một tin đồn rằng sau khi nhận thấy có điều gì đó bất thường1, Tiberius đã giong buồm ngược gió, cập bến tại Rhodes, nơi mà trước đó, khi trở về từ Armenia, ông đã ấn tượng trước bầu không khí dễ chịu và trong lành của hòn đảo. Ở nơi đây, Tiberius bằng lòng với một ngôi nhà nhỏ, và một biệt thự không lớn lắm gần thị trấn. Ông có một cuộc sống hoàn toàn riêng tư, thi thoảng đi bộ tới Nhà thi đấu2 mà không có bất kỳ vệ sĩ hoặc tùy tùng nào khác, và đáp lại thái độ lịch sự của những người Hy Lạp bằng một sự ân cần, dễ chịu như thể họ ngang hàng với ông. Một sáng, trong khi đang dạo chơi như thường ngày, Tiberius đột nhiên nói rằng mình muốn đi thăm tất cả những người ốm trong thị trấn. Mọi người đã không hiểu đúng ý của ông nên những người ốm đều được mang tới địa điểm công cộng, sắp xếp theo trật tự, tùy thuộc vào tình trạng bệnh tật của từng người. Vô cùng xấu hổ trước điều diễn ra không theo ý muốn này, trong một lát, Tiberius đã phân vân không biết nên hành động ra sao; nhưng cuối cùng, ông quyết định đi một vòng xung quanh họ, nói lời xin lỗi cho sai sót của bản thân kể cả với người tiều tụy nhất trong số họ, và cả những người hoàn toàn vô danh với ông. Chỉ có một lần hiếm hoi Tiberus thể hiện quyền lực bảo dân quan của mình. Là một người thường xuyên lui tới các trường học và nơi thuyết giảng của những bậc thầy về các môn khoa học khai phóng, có lần khi giữa các nhà ngụy biện nổ ra một cuộc tranh luận, Tiberius đã đứng ra hòa giải, nhưng một số người đã lấy quyền tự do ra để nhục mạ ông là kẻ không mời mà đến, và thiên vị trong công việc. Dịp đó, sau khi lui về nhà riêng, ông đột ngột trở lại cùng với đoàn tùy tùng, dùng mõ tòa triệu tập kẻ buộc tội ông trước tòa và tống kẻ đó vào tù. Sau đó, ông nhận được tin vợ ông, Julia, đã bị kết tội do thói dâm đãng và ngoại tình của cô ta. Đồng thời, Augustus, nhân danh ông, đã gửi đơn ly dị cho Julia. Mặc dù trong thâm tâm cảm thấy vui mừng trước tin tức này, Tiberius nghĩ rằng, phận sự của mình là phải giữ đúng khuôn phép lễ nghi nên đã cố biện minh cho cách cư xử của vợ bằng cách thường xuyên gửi thư cho Augustus, và cho phép cô được giữ lại tất cả những món quà ông đã tặng, kể cả khi người phụ nữ đó chẳng đáng nhận được dẫu là một chút lòng thương xót của ông. Khi hết nhiệm kỳ bảo dân quan1, cuối cùng, Tiberius cũng tuyên bố mình không có mục đích gì khác trong thời gian nghỉ hưu là tránh mọi nghi ngờ về chuyện đối đầu với Caius2 và Lucius, rằng từ nay, mình sẽ được yên ổn vì họ đã đến tuổi trưởng thành, và sẽ dễ dàng tự đảm nhiệm vị trí thứ hai trong chính quyền, còn ông có thể tới thăm bạn bè, những người mà ông nóng lòng được gặp. Tuy nhiên, yêu cầu của Tiberius đã bị khước từ; và ông được khuyên rằng nên đặt mối quan tâm về bè bạn sang một bên.
1. Về chi tiết này, có người cho rằng hoàng đế Augustus đã giả vờ đang lâm trọng bệnh để giữ Tiberius ở lại Rome. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của cha dượng, Tiberius chỉ thả neo ra xa bờ biển Ostia cho tới khi Augustus qua khỏi. Sau đó, ngay lập tức giong buồm tới Rhodes. (ND)
2. “Gymnasia” là nơi luyện tập thể lực. Tên “Gymnasia” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là khỏa thân, do các bên tham gia thi đấu đều không mặc gì ngoại trừ một mảnh vải lót.
1. Năm 752 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Tức Caius Caesar, cháu trai của Augustus. Vị này là con của Marcus Vipsanius Agrippa và Julia, con gái của Augustus. Được chính vị hoàng đế này nhận nuôi năm 17 TCN, Caius Caesar được kỳ vọng là người sẽ nối ngôi, nhưng lại vắn số qua đời vì một vết thương trong chiến tranh. Sự ra đi của Caius Caesar là một trong những lý do khiến Augustus sau này chọn Tiberius làm người kế vị. (ND)
XII. Do đó, việc Tiberius buộc phải tiếp tục ở lại Rhodes phần nhiều đi ngược lại với mong muốn của ông. Điều này được duy trì, một cách khó khăn thông qua mẹ ông, bằng danh hiệu chỉ huy quân đoàn của Augustus, chỉ để che đậy tình cảnh thất thế của Tiberius. Từ đó, ông không chỉ sống cuộc đời bí mật mà còn bị đặt dưới nghi ngờ và lo ngại, bị đẩy tới một nơi xa đất liền, và tránh các cuộc viếng thăm của những người đi thuyền qua đây, điều vốn vẫn thường xuyên diễn ra; vì không ai có thể nhận lệnh chỉ huy một đội quân hoặc chính quyền một xứ mà không đi qua Rhodes. Tuy vậy, có những lý do mới để gia tăng mối lo ngại. Trong lần đi tới Samos, thăm người con riêng của vợ là Caius, người được bổ nhiệm làm tổng trấn phương Đông, Tiberius nhận ra Caius có ý định chống lại ông, qua những lời nói bóng gió của Marcus Lollius1, người đồng hành và người hướng dẫn của anh ta. Tiberius cũng bị nghi ngờ là đã nhờ một số bách nhân đội trưởng do chính ông đề cử, trong lần họ trở lại doanh trại sau kỳ nghỉ phép, gửi các thông điệp bí mật tới một vài người, xúi giục họ nổi loạn. Khi được Augustus cho biết về vụ việc này, Tiberius đã liên tục khẩn nài rằng hãy chọn bất cứ ai, thuộc bất kỳ tầng lớp nào, giám sát tất cả những gì ông nói và làm.
XIII. Tiberius cũng đặt sang một bên những bài tập cưỡi ngựa và vũ khí thường ngày; và từ bỏ thói quen của người La Mã, sử dụng áo choàng pallium và dép crepida2. Tình trạng này tiếp tục được gần hai năm, ông dần trở thành một đối tượng của sự khinh thường và chê bai, đến nỗi người dân Nismes còn kéo đổ tất cả những bức tượng của ông trong thị trấn của họ; và khi tên ông được nhắc đến tại một cuộc bàn bạc, một trong những đồng sự đã nói với Caius rằng, “Tôi sẽ đi thuyền đến Rhodes ngay lập tức, nếu ngài muốn, và trở lại với đầu của kẻ lưu vong” vì lúc đó, “kẻ lưu vong” là cách mà người ta gọi Tiberius. Bởi vậy, được cảnh báo không chỉ bằng nhận thức mà còn bởi hiểm nguy thực sự, ông đã cố nài xin để được trở lại; và sau nữa, là viện tới những lời khẩn khoản tha thiết nhất của mẹ ông, cuối cùng Tiberius cũng được toại nguyện; trong đó một phần là do tình cờ. Augustus đã quyết định không can dự gì vào việc này, mà thuận theo ý của Caius. Thời điểm đó, vị này đang bực mình với Marcus Lollius nên dễ dàng chiều lòng cha dượng. Vì Caius đã ưng thuận nên Tiberius mới được triệu hồi, nhưng trong tình thế đó, hẳn ông chẳng thể để tâm tới bất cứ chuyện chính sự nào.
1. Marcus Lollius (55 – 2 TCN): chính trị gia, sĩ quan quân đội và là một trong những người đầu tiên ủng hộ Augustus. Ông từng đảm nhiệm vai trò làm gia sư cho Caius. (ND)
2. Áo choàng và dép đi trong nhà của người Hy Lạp, để phân biệt với áo choàng và giày dép của người La Mã.
XIV. Tiberius trở lại Rome sau gần tám năm vắng mặt1, cùng với những niềm hi vọng lớn và đầy tự tin về tương lai của mình, điều mà ông đã nuôi dưỡng từ thời tuổi trẻ, hệ quả của vô số của những điều kỳ lạ và các tiên đoán. Về Livia, khi mang thai Tiberius, bà luôn cảm thấy lo lắng nên đã dùng rất nhiều hình thức bói toán khác nhau để xem đứa con trong bụng có phải là con trai hay không, trong đó có việc lấy một quả trứng từ một con gà mái đang ấp, giữ ấm nó bằng tay mình, rồi lần lượt bằng tay của các hầu gái tiếp tục giữ ấm nó cho tới khi một chú gà trống khỏe mạnh với chiếc mào lớn ra đời. Scribonius, một nhà chiêm tinh, đã dự đoán những điều vĩ đại về Tiberius khi ông còn là một đứa trẻ. Ông ta nói rằng, “Người đến thế giới này để trở thành một vị vua, dẫu chẳng mang trên người một dấu hiệu hoàng gia như thường lệ,” mặc dù lúc đó sự thống trị của các Caesar là hoàn toàn chưa được biết đến. Khi Tiberius thực hiện cuộc viễn chinh đầu tiên, và dẫn dắt quân đội vượt qua vùng Macedonia đến Syria, các điện thờ mà trước đây được phong thánh tại Philippi nhờ những quân đoàn chiến thắng, đã đột nhiên bùng cháy với những ngọn lửa tự phát. Ngay sau đó, khi hành quân tới Illyricum, ông dừng chân để xin ý kiến các nhà tiên tri của Geryon, gần Padua; ông đã ném rất nhiều xúc xắc [tali] vàng xuống đài phun nước ở Aponus1, để tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của mình, và thu được con số cao nhất. Những xúc xắc này vẫn còn được nhìn thấy tại đáy của đài phun nước. Vài ngày trước khi rời khỏi Rhodes, một con chim đại bàng, loài chim chưa bao giờ được nhìn thấy trên hòn đảo đó, đã đậu trên mái nhà nơi Tiberius đang ở. Và một ngày trước khi nhận tin được phép trở về Rome, lúc thay trang phục, chiếc áo tunic của ông đột nhiên bốc cháy. Tương tự, sau đó, Tiberius cũng có lời xác nhận chắc chắn của Thrasyllus, một nhà chiêm tinh, người dựa vào tài năng về triết học mà có được tên họ2. Bởi vì, khi nhìn thấy con thuyền báo tin, Thrasyllus nói, tin tốt lành đang tới cho dù mọi thứ trước đó đều bất ổn; và tương đối trái ngược với dự đoán, Tiberius, trong khoảnh khắc đó, khi họ đi bộ cùng nhau, đã có ý định ném Thrasyllus xuống biển như ném một kẻ lừa đảo, một kẻ mà ông đã vội vàng trao gửi tất cả những bí mật của mình.
1. Năm 755 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Đài phun nước này nằm trên những ngọn đồi Euganian, gần Padua, nổi tiếng với các mạch nước khoáng. Địa điểm này cũng đã được Claudian vinh danh ở một trong những bi khúc của ông.
2. Thyrasynus, nhà chiêm tinh là một người Ai Cập, gốc Hy Lạp nhưng không rõ nguồn gốc xuất thân. (ND)
XV. Trở về Rome, sau khi giới thiệu cậu con trai Drusus tại quảng trường, ông ngay lập tức rời khỏi nhà của Pompey ở Carinae, tới những khu vườn của Mecaenas, ở Esquilinus3, và hoàn toàn tận hưởng cuộc sống nhàn tản, chỉ thi thoảng làm các công việc chung một cách kín đáo, mà không hề có bất cứ một sự đề bạt nào trong chính quyền. Tuy nhiên khi cả Caius và Lucius đều qua đời trong vòng ba năm, Tiberius được Augustus nhận nuôi, cùng với anh trai của Caius và Lucius là Agrippa; ông cũng buộc phải nhận nuôi cháu trai mình là Germanicus. Sau sự việc này, Tiberius cũng không bao giờ cư xử như một người có vai vế trong gia đình, và cũng không hề dùng đến, dù là nhỏ nhất, những quyền lợi mà trước đó ông đã đánh mất. Ông đã không có ý định sử dụng điều gì như một món quà, cũng không giải phóng một nô lệ nào; đồng thời, không nhận bất kỳ tài sản nào được để lại cho ông thông qua di chúc, hay gia tài, mà không coi nó là một phần của tài sản riêng [peculium] hoặc của cải được đặt dưới quyền sở hữu của cha ông. Cũng từ ngày đó, Tiberius không bỏ sót điều gì có thể thúc đẩy, mở rộng uy quyền của mình ngày một rộng hơn, nhất là khi Agrippa bị loại bỏ và trục xuất, rõ ràng hi vọng kế vị hoàn toàn đặt vào ông.
3. Con đường có tên là Carinae, tại Rome, đã được nhắc đến trước đó; xem AUGUSTUS, mục v.; dinh thự của Mecaenas cũng nằm trên đường Esquilinus, ib. mục lxxii. Các khu vườn được lập trên mặt đất mà không có các bức tường ngăn, và trước đó được sử dụng làm nơi chôn cất những kẻ bất lương và những người thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội. Horace từng viết:
Nunc licet Esquiliis habitare salubribus, atque
Aggere in aprico spatiari. – Sat. 1. i. viii. 13.
XVI. Vị trí bảo dân quan một lần nữa được trao cho Tiberius trong vòng năm năm1 và ông được giao nhiệm vụ dàn xếp những sự vụ ở Germania. Các sứ giả của người Parthia, sau khi tiếp kiến hoàng đế Augustus, đã được nhận lệnh đến thỉnh cầu Tiberius ở xứ của ông. Tuy nhiên, khi nhận được tin có cuộc nổi loạn ở Illyricum2, ông đã tới đó để đảm đương một cuộc chiến mới mà [sau đó] đã được chứng minh là tồi tệ nhất trong tất cả các cuộc chiến tranh ngoại quốc kể từ cuộc đụng độ với người Carthage. Tiberius đảm đương công việc này trong suốt ba năm, với 15 quân đoàn và các lực lượng phụ trợ tương đương, trong tình thế vô cùng khó khăn và thiếu lương thực trầm trọng. Và mặc dù có đôi lần được triệu hồi, ông vẫn bướng bỉnh ở lại; lo ngại rằng quân địch sẽ trở nên mạnh hơn, và lý do trực tiếp hơn là ông muốn tấn công kẻ thù khi chúng rút lui. Giải pháp này đã thành công; vì cuối cùng, ông thu phục toàn bộ kẻ địch tại Illyricum, nơi nằm giữa Italia và vương quốc Noricum, Thrace, Macedonia, sông Danube, và vịnh Adriatic.
XVII. Việc danh tiếng Tiberius giành được qua những thành công đó ngày một gia tăng còn là do bối cảnh lịch sử của nó. Bởi vì hầu hết các sự kiện đều diễn ra vào thời điểm1 Quintilius Varus đã mất ba quân đoàn ở Germania; và nhìn chung, người ta tin rằng ngay cả khi cuộc chiến Illyricum trước đó chưa kết thúc, những người German chiến thắng sẽ liên minh với người Pannonia. Do đó, ngoài những niềm vinh dự khác, một lễ khải hoàn đã được tổ chức dành cho ông. Một vài người còn đề nghị rằng nên trao cho ông tên họ “Pannonicus,” một số người khác thì đề xuất tên “Invincible,” trong khi nhóm khác lại cho rằng tên “O Pius” mới phù hợp; nhưng Augustus đã xen vào, nói rằng Tiberius hẳn sẽ cảm thấy hài lòng với tên họ mà ông đã được kế thừa cho tới khi qua đời. Tiberius đã hoãn lễ khải hoàn lại, vì lúc đó nhà nước đang chịu nhiều tổn thất do tai họa mà Varus và quân đội của ông ta gây ra. Mặc dù vậy, ông đã bước vào thành phố trong chiếc áo choàng chiến thắng, đầu đội vòng nguyệt quế, và bước vào tòa án ở Septa, ngồi cùng với hoàng đế Augustus giữa hai chấp chính quan, trong khi tất cả thành viên Viện Nguyên lão đều đứng tham dự; từ chính nơi này, sau khi chào hỏi mọi người, Tiberius đã được họ rước tới một vài đền thờ.
1. Năm 757 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Năm 760 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Năm 762 kể từ khi Rome được thành lập.
XVIII. Năm sau, Tiberius trở lại Germania một lần nữa, nơi ông nhận ra rằng Varus chuốc lấy thất bại là do vội vàng và sơ suất, ông đã quyết định tốt nhất là nên viện tới sự giúp đỡ của hội đồng chiến tranh; mặc dù, tại những thời điểm khác, ông chỉ quen làm theo mệnh lệnh của chính mình, và cho rằng chỉ mình ông cũng đủ phẩm chất để đưa ra phương hướng giải quyết sự việc. Tương tự, Tiberius cũng cẩn trọng hơn thường lệ. Khi băng qua sông Rhine, ông hạn chế cả đoàn hộ tống trong giới hạn nhất định, một mình đóng chốt ngay ở bờ sông, và không chịu đưa các chiến xa qua sông cho tới khi tận mắt thấy rằng chúng không chở theo bất cứ thứ gì ngoài những thứ đã được cho phép hoặc nhu yếu phẩm. Vượt qua sông Rhine, Tiberius, người chỉ huy quân đội đã sống như sau: ông ăn uống ở bãi đất trống1, và thường ngủ đêm ngoài trời; và với các mệnh lệnh hằng ngày cũng như trong các trường hợp khẩn cấp, ông đều viết tay, cùng với lời huấn thị, đề phòng có bất cứ nghi ngờ nào về ý nghĩa của chúng. Các mệnh lệnh này phải được thực hiện cho tới khi Tiberius hài lòng, kể cả vào bất cứ thời điểm nào trong đêm.
XIX. Tiberius duy trì kỷ luật nghiêm khắc trong quân đội; khôi phục nhiều tập tục cũ liên quan tới việc trừng phạt và xúc phạm; thậm chí, khắc dấu hiệu ô nhục lên một chỉ huy quân đoàn vì đã cử một vài binh lính cùng với một cựu nô lệ của anh ta vượt sông để đi săn. Mặc dù tham vọng của Tiberius là hạn chế tối đa chuyện may rủi, ông luôn đối đầu với quân địch một cách tự tin hơn trong những tuần gác đêm, khi ngọn đèn đổ xuống và tự tắt; Tiberius cho rằng đó là dấu hiệu chưa từng khiến ông và tổ tiên thất vọng trong lúc họ chỉ huy. Tuy vậy, giữa chiến thắng, Tiberius có lần suýt bị ám sát bởi một số người Bructeria, những người đã trà trộn vào quân đội của ông, và bị phát hiện do ông đề cao cảnh giác. Những kẻ này sau đó đã bị tra tấn, và buộc phải khai ra âm mưu của mình.
XX. Hai năm sau, Tiberius từ Germania trở về thành phố, và nhận lễ khải hoàn được ban cho ông, theo sau là các chỉ huy quân đoàn mà ông đã trao cho các biểu trưng chiến thắng1. Trước khi bước vào điện Capitol, Tiberius bước xuống từ chiến xa, và quỳ gối trước cha mình, người đang ngồi giám sát nghi lễ. Bato, thủ lĩnh người Pannonia, nhận được những món quà đắt tiền mà ông cho gửi tới Ravenna, nhằm thể hiện lòng biết ơn với vị này khi cho phép ông và quân đội rút lui khỏi vòng vây mà vị này hoàn toàn có quyền sinh quyền sát. Sau đó, Tiberius mở tiệc tối với 1.000 bàn ăn, ngoài ra còn trao cho mỗi người 30 sesterce. Ông cũng đã hiến tặng đền thờ Concord2, và một đền thờ Castor và Pollux, vốn được dựng lên từ các chiến lợi phẩm, dưới tên mình và tên em trai.
XXI. Sau đó không lâu, các chấp chính quan3 đã thông qua một đạo luật, đưa Tiberius thành người đồng nhiệm cùng với Augustus quản lý các xứ, và tiến hành việc điều tra dân số; khi công việc này hoàn tất, ông có thể tới Illyricum4. Tuy nhiên, trong chuyến đi đó, Tiberius đã bị triệu hồi một cách vội vã, để gặp hoàng đế Augustus, người lúc đó tuy vẫn còn sống, nhưng hoàn toàn không còn hi vọng hồi phục; ông cũng ở bên cạnh ngài, trò chuyện riêng cả một ngày. Tôi biết, người ta tin rằng, khi Tiberius đóng cửa trong phòng, sau cuộc nói chuyện riêng với Augustus, những người đang chờ đợi đã tình cờ nghe hoàng đế thốt lên, “Chao ôi! Bất hạnh thay cho người La Mã, khi bị nghiền nát bởi bộ răng của một kẻ khát máu chậm chạp!” Cũng có một số ghi chép về việc Augustus đã chỉ trích công khai và thành thật tính hay cáu gắt của Tiberius, rằng đôi khi, Tiberius phá vỡ bất kỳ cuộc trò chuyện vui vẻ nào mà mình tham dự; rằng Augustus nhận Tiberius làm con nuôi là do mủi lòng bởi những lời năn nỉ của vợ; hoặc bị kích động bởi cái nhìn tham vọng, để mọi người phải nhớ về ông khi so sánh với một người kế vị như vậy. Tuy vậy, tôi giữ quan điểm cho rằng một hoàng đế cực kỳ thận trọng và khôn ngoan như Augustus, sẽ không làm điều gì vội vàng, đặc biệt là với những việc vô cùng quan trọng; khi cân đong đo đếm những thói hư tật xấu cũng như các phẩm chất đạo đức của Tiberius so với người khác, ông thấy Tiberius quả thực trội hơn; và vì ông đã thề trước đông đảo mọi người rằng “ta chấp nhận Tiberius là vì lợi ích chung.” Ngoài ra, trong một vài lá thư, Augustus đã ca ngợi Tiberius là một vị tướng tài năng, người bảo vệ duy nhất của nhân dân La Mã. Về những tuyên bố đó, tôi đưa vào những ví dụ sau: “Tạm biệt, Tiberius thân mến, cầu cho thành công luôn đến với con, trong khi con đang tranh đấu vì ta và các thi thần1. Tạm biệt, con trai yêu dấu, người đàn ông hào hiệp nhất (như ta thường mong), và vị tướng tài năng nhất.” Thêm nữa, “Việc sắp xếp doanh trại mùa hè của con thế nào rồi? Tiberius thân mến, thực lòng, ta không nghĩ rằng giữa vô vàn khó khăn, và với một lực lượng nhỏ lẻ như vậy, không ai có thể hành xử thận trọng hơn con đã làm. Và tất cả những người đã đồng hành cùng con, đều thừa nhận rằng đoạn thơ sau là dành cho con:”
Unus homo nobis vigilando restituit rem.2
Nghĩa là:
Bằng sự thận trọng, người đã khôi phục cả một quốc gia.
1. Khôi phục những thói quen đơn giản dưới thời Cộng hòa; “nec fortuitum cernere cespitem,” như Horace đã mô tả. – Ode 15.
1. Năm 765 sau khi Rome được thành lập.
2. Mái vòm đền thờ Concord vẫn còn đứng cạnh Quảng trường gần điện Capitol nhất. Nó bao gồm 6 dãy cột Ionic, mỗi cột đều có một viên đá sáng màu, vời phần chân và đầu cột bằng đá cẩm thạch trắng, và hai cột ở các góc. Điện thờ Castor và Pollux đã được nhắc đến trước đó; xem JULIUS CAESAR, mục x. [Nữ thần Concordia, trong tôn giáo La Mã cổ đại, là hiện thân cho sự hòa hợp, an lành – ND].
3. Năm 766 sau khi Rome được thành lập.
4. Năm 767 sau khi Rome được thành lập.
1. Augustus đã viết xen vào trong bức thư này và bức thư được trích dẫn sau đó các câu và các thành ngữ bằng tiếng Hy Lạp. Chúng khó hiểu đến mức các nhà bình chú cho rằng các câu và thành ngữ này đã bị hiểu sai, nhưng lại không thống nhất về việc nên hiểu ra sao.
2. Câu thơ có chữ in nghiêng để thay thế cho từ “cunctando,” là của Ennius, người viết nó để nói về Fabius Maximus.
Augustus còn nói, “bất cứ khi nào, bất cứ điều gì xảy ra đòi hỏi sự lưu tâm hơn bình thường, hoặc khi ta chẳng thể đùa vui trước hoàn cảnh, thì nhờ thần Hercules, ta vẫn trông ngóng con, Tiberius yêu dấu; và những dòng thơ của Homer thường hiện lên trong trí óc ta:”
Toutou d’ espomenoio kai ek pyros aithomenoio
Ampho nostaesuimen, epei peri oide noaesai.1
Nghĩa là:
Với lòng dũng cảm xuất phát từ chính sự thận trọng của anh ta, tôi thậm chí thiết tha
Được cùng đương đầu với ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
“Khi ta biết chuyện con đang yếu đi nhiều do phải chịu đựng những cơn mệt mỏi kéo dài, nếu toàn thân ta không run lên thì hẳn là các vị thần đã bắt ta đi rồi! Nên, ta mong con giữ gìn sức khỏe, ít nhất là vì nếu chúng ta còn nghe tin con ốm bệnh, điều đó chẳng khác gì đòn chí mạng đối với ta lẫn mẹ con, hơn nữa, nhân dân La Mã cũng sẽ bị đặt vào tình trạng nguy hiểm vì sự an toàn của đế chế bị đe dọa. Nếu con không khỏe, thì việc sức khỏe ta có tốt hay không, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nếu các vị thần có chút ưu ái nào đối với người La Mã, ta cầu xin các vị bảo vệ cho con, vì chúng ta, và cầu chúc con luôn mạnh khỏe.”
1. Iliad, B. x. Diomede đang nói về Ulysses, khi ông hỏi rằng liệu ông có thể đồng hành cùng với vị anh hùng này làm gián điệp đột nhập vào doanh trại thành Troy không.
XXII. Tiberius không hề công khai việc Augustus qua đời, cho tới khi Agrippa trẻ mất. Vị này bị sát hại bởi một bảo dân quan, người lúc đó đang đảm nhiệm vai trò bảo vệ cho Agrippa và thực hiện vụ ám sát sau khi đọc một mệnh lệnh viết tay, điều mà sau đó trở thành một điểm đáng ngờ, vì người ta không rõ có phải Augustus đã hạ lệnh này trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, để ngăn chặn bất kỳ vụ rối loạn trật tự công cộng nào sau khi ông qua đời hay không, hay Livia đã mượn danh Augustus để trừ khử Agrippa; và liệu Tiberius có biết được chân tướng sự việc hay không. Khi bảo dân quan tới thông báo với Tiberius rằng anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ông trả lời: “Ta chẳng hạ lệnh gì cho ngươi cả, và ngươi phải báo cáo điều này lên Viện Nguyên lão,” dường như là để né tránh lời chê trách trong thời gian đó. Và mọi chuyện cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.
XXIII. Sau khi triệu tập các nguyên lão đến gặp gỡ nhân danh người bảo trợ cho nhân dân, và bắt đầu một bài diễn văn sầu thảm, Tiberius thở dài, như thể không ai có đủ khả năng hỗ trợ mình trong cơn hoạn nạn này; và mong muốn rằng vì không chỉ giọng nói của ông, mà cả hơi thở cuộc đời ông, cũng sẽ yếu dần, nên ông ủy thác việc đọc bài diễn văn cho cậu con trai là Drusus. Sau đó, người ta mang di chúc của Augustus tới, và để một cựu nô lệ đọc chúc thư; chỉ có những người thuộc tầng lớp nguyên lão mới được chứng kiến điều này, còn phần còn lại thì đứng ngoài. Di chúc bắt đầu như sau: “Do vận số kém may mắn đã cướp đi hai người con trai của ta là Caius và Lucius, ta quyết định để lại hai phần ba tài sản của mình cho Tiberius Caesar.” Những từ ngữ này làm dấy lên nghi ngờ của những người cho rằng Tiberius được chỉ định làm người kế nhiệm vì đó là một quyết định cần thiết hơn là một sự lựa chọn, vì Augustus không thể mở đầu chúc thư của mình theo cách như vậy được.
XXIV. Tuy Tiberius đã không hề do dự trong việc tiếp quản và thực thi ngay lập tức quyền lực của một vị hoàng đế, bằng cách ban ra các mệnh lệnh rằng ông nên được hộ tống bởi các vệ quân, những người sẽ đảm bảo an ninh và là dấu hiệu cho quyền lực tối cao, nhưng ông cũng giả đò từ chối ngôi vị này suốt một thời gian dài một cách hết sức trơ trẽn. Một mặt Tiberius mắng mỏ thậm tệ những người bạn đã khuyên ông đón nhận vị trí này, vì không hiểu rằng một chính quyền có thể trở thành một con quái vật như thế nào; mặt khác, ông trì hoãn quyết định của Viện Nguyên lão, khi họ khẩn khoản nài xin, thậm chí quỳ dưới chân ông, bằng những câu trả lời mơ hồ và sự vờ vịt khéo léo; đến mức vài người trong số họ mất hết cả kiên nhẫn, và một người còn gào lên, trong tình thế mơ hồ hỗn loạn, rằng: “Hoặc là ngài chấp nhận nó, hoặc từ chối nó lập tức” và người thứ hai thì nói thẳng vào mặt Tiberius, “Những người khác thì chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa, còn ngài thì chậm trễ trong việc hứa hẹn sẽ thực hiện điều gì.” Cuối cùng, như thể phải miễn cưỡng chấp nhận, đồng thời phàn nàn về nỗi khốn khổ và gánh nặng chất lên mình, Tiberius quyết định gánh vác chính quyền; tuy nhiên, không quên bộc lộ hi vọng sẽ thoái vị sau một thời gian nhất định. Tiberius sử dụng chính xác từng từ như sau: “Ta sẽ chờ tới giây phút đó, giây phút mà các người nghĩ là đã đến lúc thích hợp để ta lui về an dưỡng tuổi già.”
XXV. Nguyên nhân mà Tiberius kéo dài sự ngần ngại là do e sợ những mối nguy hiểm đe dọa ông từ mọi phía, đến mức ông nói rằng, “Ta đã rơi vào tình thế họa vô đơn chí.” Một trong những nô lệ của Agrippa, tên là Clemens, đã lôi kéo một lực lượng đáng kể nhằm báo thù cho chủ; Lucius Scribonius Libo, một nguyên lão thuộc tầng lớp quý tộc, đã bí mật xúi giục một cuộc nổi loạn; chưa kể tới các cuộc binh biến diễn ra ở cả Illyricum và Germania. Quân đội ở cả hai nơi này khăng khăng đưa ra những yêu sách, cụ thể là họ đòi được trả mức lương tương đương với các cấm vệ quân. Lực lượng quân đội ở Germania còn không chịu chấp nhận vị hoàng đế không do họ lựa chọn; và xúi giục, với tất cả sự phiền nhiễu, vị chỉ huy của họ là Germanicus1 tự nắm lấy chính quyền, mặc dù vị này kiên quyết từ chối. Mối lo ngại của Tiberius về việc này khiến ông yêu cầu Viện Nguyên lão phân chia một số phần trong việc quản lý, chẳng hạn họ nên đánh giá một cách hợp lý rằng chẳng người nào có thể đủ sức đảm đương mọi việc, trong khi không có một hoặc nhiều người hỗ trợ anh ta. Đồng thời, Tiberius giả vờ đang trong tình trạng sức khỏe kém, để Germanicus thêm kiên nhẫn chờ đợi, với hi vọng sẽ nhanh chóng trở thành người kế vị ông, hoặc ít nhất cũng được thừa nhận là đồng sự với Tiberius trong việc quản lý chính quyền. Khi các cuộc nổi dậy trong quân đội đã bị đàn áp, bằng mưu mẹo, Tiberius đã bắt được Clemens. Không muốn bắt đầu triều đại bằng một hành động tàn bạo, hoàng đế Tiberius đã không triệu tập Libo yêu cầu giải trình trước Viện Nguyên lão cho tới tận năm thứ hai trị vì, cảm thấy hài lòng với những biện pháp đề phòng thích hợp. Bởi vậy, khi Libo tham dự vào một lễ hiến tế cùng với các vị tư tế cao cấp, thay vì một con dao thông thường2, Tiberius chuẩn bị một con dao bằng chì đưa cho Libo; khi vị này muốn có một cuộc trò chuyện riêng, Tiberius chỉ chấp nhận lời thỉnh cầu này khi có con trai ông, Drusus, cùng tham dự; và khi hai người đi bộ cùng nhau, hoàng đế cũng thường giữ chặt Libo bằng tay phải, với cớ là để tựa vào người vị này, cho tới khi cuộc trò chuyện kết thúc.
1. Tiberius đã nhận nuôi Germanicus. Xem mục xv. và CALIGULA, mục i.
2. “Secespita,” hoặc con dao dùng cho lễ hiến tế, thường là dao dài, và sắc, với cán dao bằng ngà voi, được khảm bạc và vàng. (ND)
XXVI. Khi đã thoát khỏi những nỗi e sợ, ban đầu, cách cư xử của Tiberius rất khiêm tốn; ông không quá đề cao bản thân so với một cá nhân bình thường; và trong rất nhiều danh hiệu và niềm vinh dự lớn dành cho ông, Tiberius chỉ chấp nhận một số, và cũng rất vừa phải. Ngày sinh của ông, rơi vào khoảng thời gian diễn ra hội thi Circensian (Ludi) Bình dân, nhưng ông cũng rất miễn cưỡng chấp thuận việc vinh danh, khi chỉ thêm vào duy nhất một cỗ xe hai ngựa kéo. Hoàng đế không cho phép xây dựng các đền thờ dành cho ông, hoặc từ chối việc chọn riêng các vị tư tế; đồng thời, cấm xây dựng bất kỳ bức tượng [toàn thân hoặc bán thân] nào vinh danh ông mà chưa được chính ông cho phép; và Tiberius cũng chỉ chấp nhận việc đó với điều kiện họ không được phép đặt tượng ông ở giữa các tượng thần, mà chỉ được đặt giữa những đồ trang trí trong đền thờ. Tiberius cũng can thiệp để ngăn Viện Nguyên lão tuyên thệ thực hiện các sắc lệnh của ông; cùng như việc đổi tên tháng Chín thành tháng Tiberius, và tháng Mười thành tháng Livia. Về tiền danh Hoàng đế, cùng với tịnh danh Quốc phụ, và một vòng hoa công dân ở tiền sảnh nhà ông, Tiberius đều khước từ. Tiberius không bao giờ sử dụng tên Augustus, mặc dù ông được thừa kế tên gọi này, trong bất kỳ lá thư nào, ngoại trừ một vài bức gửi cho các vị vua và các hoàng thân. Ông đảm nhiệm vị trí chấp chính quan ba lần nữa [sau khi trở thành hoàng đế]: lần đầu tiên trong vài ngày, lần thứ hai trong ba tháng, và lần thứ ba, trong suốt thời gian ông vắng mặt khỏi thành phố cho tới ngày ides tháng Năm [ngày 15 tháng Năm].
XXVII. Là một người ác cảm với thói xu nịnh, Tiberius không bao giờ chấp nhận việc một nguyên lão tiếp cận mình để tâng bốc khi ông đi ngang qua đường, hoặc để chào hỏi lịch sự, hoặc để nói chuyện công việc. Và khi một cựu chấp chính quan nài xin Tiberius tha thứ cho những hành vi sai trái mà ông ta gây ra, vị hoàng đế chạy trốn khỏi người này một cách vội vã tới mức sảy chân và vấp ngã. Nếu có bất kỳ ai khen ngợi ông, trong cuộc trò chuyện hoặc trong một bài diễn văn, Tiberius sẽ không do dự ngắt lời, khiển trách và chỉnh sửa lại những gì người kia đã nói. Một lần khi được một vài người gọi là “chúa tể”1, ông đã bày tỏ mong muốn rằng mình sẽ không bị làm xấu mặt theo cách đó nữa. Khi một người khác, để thể hiện sự tôn kính, gọi những gì Tiberius làm là “thiêng liêng” và một người nữa đã tự bộc bạch như sau: “Nhờ quyền lực của người mà tôi đã trở thành thành viên của Viện Nguyên lão,” ông đã buộc họ phải thay đổi lại một số từ: thay từ “quyền lực” bằng “sự khuyên nhủ;” và thay từ “thiêng liêng” bằng từ “cống hiến.”
1. Về việc này, Tiberius học theo Augustus. Xem AUGUSTUS, mục liii.
XXVIII. Tiberius đã không hề có động thái gì với tất cả những lời nói xấu, những bài viết tai tiếng, cũng như những bài thơ đả kích, đã được phát tán nhằm chống lại ông và người thân; ông tuyên bố, “trong một thể chế tự do, người ta có quyền tự do ngôn luận và tự do suy nghĩ.” Sau khi Viện Nguyên lão mong muốn đưa ra một vài cảnh báo cho các hành vi đả kích này, và những kẻ phạm tội đó, Tiberius đáp lời, “Chúng ta không có nhiều thời gian, và có quá nhiều việc để làm. Một khi các vị muốn mở hẳn một phiên xử cho những chuyện như vậy1, các vị sớm muộn sẽ chẳng có việc gì khác để làm. Tất cả những tranh chấp cá nhân sẽ được đem ra trước Viện Nguyên lão với cái cớ đó.” Ngoài ra, cũng có ghi chép về một tuyên bố khác của Tiberius, rất chân thành, không có chút kiêu căng ngạo mạn nào, rằng: “Nếu ai đó nói điều ngược lại với tôi, tôi sẽ lưu tâm tới cách hành xử, như thể tôi mong muốn để lại những trang viết đẹp về lời nói cũng như hành động của mình; và nếu làm như thế mà người đó vẫn còn khăng khăng giữ những quan điểm trái chiều, thì đến lượt tôi buộc phải ghét bỏ hắn.”
1. Tiếng Latin: “Si hanc fenestram aperueritis;” nghĩa là “nếu bạn mở cánh cửa sổ đó,” tương đương với câu nói của chúng ta là “nếu bạn không hạn chế...”
XXIX. Có rất nhiều điều đáng để nhớ về hoàng đế Tiberius, bởi lẽ, xét về khía cạnh quan tâm tới các cá nhân, hay toàn bộ Viện Nguyên lão, ông đều thể hiện một sự vượt trội. Khi không tán thành Quintus Haterius ở Viện Nguyên lão, ông nói, “Thứ lỗi cho ta, nếu ông còn coi ta như một nguyên lão, ta thực lòng mong ông sẽ chia sẻ quan điểm đối lập một cách thoải mái.” Còn với Viện Nguyên lão nói chung, Tiberius cũng bày tỏ rằng, “Ta vẫn thường nói ở đây và trong nhiều dịp khác, rằng một vị vua tốt và giỏi, người mà các vị đã trao tặng cho một quyền lực vĩ đại và tuyệt đối, phải là nô lệ cho Viện Nguyên lão, cho toàn thể nhân dân, và cho tất cả các cá nhân: ta không hề hối tiếc vì đã nói như thế. Ta luôn luôn tìm thấy ở các vị những chủ nhân tốt bụng, tử tế, khoan dung, và ta hi vọng các vị cũng sẽ tìm thấy điều đó ở ta.”
XXX. Tiberius cũng đưa vào một số quyền tự do dân chủ nhất định, bằng cách giữ lại cho Viện Nguyên lão và các pháp quan sự uy nghiêm và quyền lực trước đây. Tất cả các sự vụ, dù có tầm quan trọng lớn nhỏ ra sao, dù là việc công hay việc tư, đều phải đem ra trước Viện Nguyên lão. Các khoản thuế và đặc quyền, việc xây dựng hoặc sửa chữa các dinh thự, tuyển quân hoặc giải ngũ, việc sử dụng các quân đoàn và các lực lượng hỗ trợ tại các xứ, việc bổ nhiệm các tướng lĩnh chỉ huy các cuộc chiến lớn, và việc trả lời các lá thư của các hoàng thân nước ngoài, đều phải đệ trình Viện Nguyên lão. Hoàng đế đã buộc một chỉ huy kỵ binh, người bị buộc tội ăn cắp và có hành vi bạo lực, đến Viện Nguyên lão để tự biện hộ. Tiberius chưa bao giờ bước vào Viện Nguyên lão mà có người hộ tống; có lần, vào lúc đau ốm, khi đi kiệu đến đây, ông cũng xua đuổi tất cả tùy tùng ngay tại cửa.
XXXI. Tiberius thậm chí không hề phàn nàn khi một số sắc lệnh được đưa ra hoàn toàn trái với quan điểm của mình. Và mặc dù nghĩ rằng các pháp quan, sau khi được đề cử, không được phép vắng mặt khỏi thành phố, mà phải luôn có mặt ở đó, để đón nhận những niềm vinh dự cá nhân, Tiberius vẫn cho phép họ được tự do di chuyển với danh nghĩa đại sứ. Hơn nữa, Tiberius đề nghị lên Viện Nguyên lão rằng những người Trebia1, thay vì dùng số tiền được di chúc lại cho họ để xây một nhà hát mới, nên mở một con đường, dù ông không có quyền bỏ qua mong muốn của người lập di chúc. Và khi biểu quyết [vấn đề này] trong Viện Nguyên lão, Tiberius rơi vào phe thiểu số vì không ai ủng hộ ông. Tất cả những điều khác có tính tập thể đều được các pháp quan giải quyết, và tuân theo hình thức thông thường; quyền lực của các chấp chính quan lớn đến mức một vài sứ thần từ châu Phi thỉnh cầu họ và phàn nàn rằng hoàng đế đã khiến họ lãng phí thời gian. Điều này chẳng mấy ngạc nhiên, vì người ta nhận thấy Tiberius thường đứng dậy khi thấy các chấp chính quan, và mở đường cho họ.
1. Hoặc Trebiae, giờ là thị trấn Trevi ở Umbria, nằm trên đường Flaminia. (ND)
XXXII. Tiberius khiển trách một số cựu chấp chính quan đang đảm nhiệm việc chỉ huy quân đội, vì họ đã không gửi báo cáo cho Viện Nguyên lão, và vì đã hỏi ý kiến ông về chuyện phân chia các phần thưởng quân sự như thế nào; như thể chính bản thân họ không có quyền ban thưởng khi thấy phù hợp. Hoàng đế khen ngợi một pháp quan, người mà khi đảm đương chức vụ này, đã cho khôi phục tập tục cũ, nhằm vinh danh các vị tiền bối, trong một bài diễn văn trước toàn thể mọi người. Ông cũng tới tham dự tang lễ của một vài nhân vật xuất chúng, rồi tiễn đưa họ tới tận mộ phần. Với những cá nhân và những chuyện việc được xem là hạ cấp, Tiberius vẫn giữ thái độ khoan hòa như vậy. Khi các quan tòa của đảo Rhodes gửi cho ông một lá thư liên quan tới công việc chung, mà không hề ký tên vào văn bản, hoàng đế triệu tập những người này lại, không hề dùng tới một từ nặng lời, bày tỏ mong muốn các pháp quan sửa chữa thiếu sót, rồi sau đó cho họ đi. Diogenes, một nhà ngữ pháp học, người thường có những bài giảng rất kỳ công ở Rhodes vào các ngày sabbath1, có lần đã từ chối Tiberius khi ông muốn tới nghe giảng, và cử một người hầu tới nhắn rằng ông chỉ được tham dự sau bảy ngày nữa. Sau này, khi Diogenes tới Rome, đứng đợi trước cửa nhà Tiberius với hi vọng được gặp gỡ để bày tỏ lòng kính trọng, Tiberius gửi lời nhắn nhủ tới nhà ngữ pháp học rằng ông ta nên trở lại sau bảy năm nữa. Đối với một vài tổng trấn, những người đã khuyên ông nên bắt các xứ chịu thêm các khoản thuế, Tiberius đáp lời, “Một trong những điều làm nên một người chăn cừu tốt là chỉ xén lông cừu, chứ không làm thịt chúng.”
1. Tức là ngày thứ bảy trong tuần. (ND)
XXXIII. Tiberius đón nhận quyền lực tối cao1 với một tốc độ chậm rãi, và thực thi nó trong suốt một thời gian dài với vô số cách hành xử khác nhau, mặc dù nhìn chung ông đều quan tâm tới lợi ích tập thể. Ban đầu, Tiberius chỉ can thiệp để ngăn chặn việc quản lý yếu kém. Theo đó, ông đã hủy bỏ một vài sắc lệnh của Viện Nguyên lão; và khi các quan tòa xử các vụ kiện tư pháp, ông thường đảm nhiệm vai trò giám định, hoặc ngồi lẫn trong số họ, hoặc ngồi riêng một góc trong phiên tòa. Khi có tin đồn rằng bất kỳ người nào bị khởi tố cũng có thể được tha bổng nếu được ông quan tâm, Tiberius đột ngột xuất hiện từ phòng xử án, hoặc từ ghế của pháp quan, để nhắc nhở quan tòa về các điều luật, về lời thề của họ, và về trách nhiệm đã được đặt ra trước họ; đồng thời, ông cũng đảm nhiệm việc điều chỉnh các chuẩn mực đạo đức chung khi chúng có xu hướng xuống cấp, do bị bỏ bê hoặc do các thói quen xấu.
1. “Princeps,” “principatus” là những từ Suetonius mô tả quyền lực tối cao của các Caesar, như đã nhắc đến ở đầu mục xxiv., là khác với bất kỳ thuật ngữ nào nói về vương quyền, những hình thức của nền cộng hòa vẫn còn tồn tại mà chúng ta sẽ được biết đến sau đó.
XXXIV. Hoàng đế Tiberius đã tiến hành cắt giảm chi phí cho các vở kịch và các buổi trình diễn công cộng, bằng cách giảm các khoản phụ cấp cho các diễn viên, và giảm bớt số lượng các đấu sĩ. Ông cũng đưa ra những lời phàn nàn nghiêm trọng lên Viện Nguyên lão, rằng giá của các tàu Corinth quá lớn, và ba con cá đối [mullet]1 đã được bán với giá 30.000 sesterce: nên ông đề nghị ban hành một luật mới về việc điều chỉnh tiêu dùng; rằng các cửa hàng bán thịt cũng như nơi phân phối các sản phẩm lương thực khác nên bán theo một giá, và mức giá này do Viện Nguyên lão quyết định theo từng năm một; và các quan thị chính được giao phó cho nhiệm vụ kiểm soát các quán ăn và các quán rượu chặt chẽ tới mức họ không được phép bán bất cứ loại bánh ngọt nào. Và để làm gương, khuyến khích tính tiết kiệm cho cả cộng đồng, trong các bữa tiệc trọng thể, Tiberius thường để trên bàn thức ăn đã được phục vụ từ ngày hôm qua, mà mới ăn được một phần và một nửa con lợn, cùng với lời khẳng định rằng: “Ăn một nửa hay toàn bộ thì hương vị cũng như nhau cả.” Ông cũng đưa ra sắc lệnh cấm mọi người hôn nhau khi gặp gỡ; và không cho phép tặng quà năm mới2 khi ngày calends tháng Một đã trôi qua. Tiberius cũng là người có thói quen đáp lại gấp bốn lần những món quà này và tự tay làm việc đó; tuy nhiên, sau khi cảm thấy phiền phức do cả tháng phải chịu đựng sự quấy nhiễu liên tục từ những người không có cơ hội hộ tống ông trong lễ hội, Tiberius không đáp lại bất cứ món quà nào nữa.
1. Tiếng Latin: “mullus;” là danh từ nói chung để chỉ hai loại cá đối: cá đối đỏ và cá đối đỏ sọc. Cá đối có trọng lượng lớn thường có giá rất cao trong thời La Mã cổ đại. Trường hợp được nhắc đến ở đây là một ví dụ điển hình, dù sử gia không hề nói tới việc ba con cá đối đó có cân nặng bao nhiêu. (ND)
2. “Strenas;” quà năm mới theo tiếng Pháp.
XXXV. Theo một phong tục cổ xưa, Tiberius cho phép những người họ hàng thân thiết được trừng phạt một phụ nữ phạm tội ngoại tình, dù người đó không bị truy tố công khai. Ông đã giải thoát cho một kỵ sĩ La Mã khỏi những trách nhiệm, bổn phận ràng buộc bởi lời thề không bao giờ bỏ vợ khi cho phép anh ta ly dị cô này vì ngoại tình với con rể. Những phụ nữ tai tiếng, những kẻ đã tự tước bỏ tất cả quyền lợi và nhân phẩm của một người đàn bà có chồng, bấy giờ có thói quen tự xưng là gái mại dâm để tránh bị luật pháp trừng phạt; còn những thanh niên trác táng nhất thuộc tầng lớp nguyên lão và kỵ sĩ quyết định chống lại sắc lệnh cấm họ trình diễn trên sân khấu hoặc khán đài, tự nguyện chịu một bản án nặng nề là bị giáng cấp [từ tầng lớp này xuống tầng lớp thấp hơn]. Tiberius trục xuất tất cả những kẻ đó, để sau này, không một ai có thể tránh né luật pháp bằng mấy trò gian trá như vậy nữa. Ông tước bỏ những dải áo trên áo choàng của một nguyên lão, khi nghe tin người này vừa mới chuyển tới khu vườn của ông ta trước ngày calends tháng Bảy1, để sau đó có thể thuê một ngôi nhà rẻ hơn trong thành phố. Tương tự, Tiberius cũng đã sa thải một quan coi quốc khố, vì sau một ngày có quá nhiều vận may, ông ta quyết định ruồng bỏ người vợ mà chỉ mới cưới ngày hôm trước.
XXXVI. Tiberius đã bỏ tất cả những tôn giáo nước ngoài, các nghi lễ của người Ai Cập2 và Do Thái, ép những người thực hành mê tín dị đoan phải đốt áo lễ cùng với tất cả đồ thờ cúng. Lấy cớ phục vụ quân đội, hoàng đế đưa thanh niên Do Thái tới các xứ thường có khí hậu không tốt cho sức khỏe; và đuổi khỏi thành phố tất cả những người còn lại thuộc dân tộc này; với người mới đi theo Do Thái giáo3, ông buộc họ phải chịu nỗi thống khổ của một kẻ mang thân phận nô lệ trừ phi họ chịu khuất phục. Tiberius cũng trục xuất cả những nhà chiêm tinh; nhưng khi họ nài xin sự khoan hòa rộng lượng, và hứa sẽ từ bỏ công việc này, ông đã rút lại sắc lệnh.
1. Ngày này là ngày thuê nhà, thuê phòng nên còn được gọi là “ngày chuyển nhà.” (ND)
2. “Tiberius đã kéo đổ đền thờ thần Isis, ném tượng của vị thần này xuống sông Tiber và xử tử các vị tư tế của bà.” – Joseph. Ant. Jud. xviii. 4.
3. “Similia sectantes.” Chúng tôi thiên về ý nghĩ cho rằng cụm từ này là “các giáo phái tương tự nhau,” chỉ một nhóm nhỏ tín đồ Ki-tô giáo, ít người biết đến, những người mà giai đoạn đó thường sống lẫn trong cộng đồng người Do Thái, với một số đặc thù riêng về mặt tổ chức – điều đã giúp cho các pháp quan không khó khăn gì khi nhận diện họ. Kể cả khi sử gia Suetonius cung cấp rất ít thông tin về giáo phái này, chúng ta vẫn nhận thấy sự chú ý của ông tới các tín đồ Ki-tô giáo (CLAUDIUS mục xxv., NERO mục xvi.); dù điều đó cũng không đủ để khẳng định phỏng đoán rằng những người theo Do Thái giáo trong đoạn văn này chính là các tín đồ Ki-tô. Tuy nhiên, các nhà bình chú đã cung cấp thêm thông tin. Josephus cho chúng ta biết về sự kiện đặc biệt mà đã dẫn đến việc Tiberius trục xuất người Do Thái ra khỏi Rome – Ant. xviii. 5.
XXXVII. Tuy nhiên, trên tất cả, hoàng đế Tiberius đã luôn có ý thức giữ vững sự bình yên cho La Mã, chống lại nạn trộm cướp, và những kẻ bất mãn với chính quyền. Bởi vậy, ông tăng số lượng lính canh dọc biên giới Italia; xây dựng một doanh trại ở Rome cho cấm vệ quân, mà cho tới lúc đó, vẫn đóng quân trong thành phố. Hoàng đế đàn áp một cách tàn nhẫn tất cả những sự vụ ồn ào của người dân ngay khi nó mới lộ ra; và dùng mọi biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn chúng. Khi có một số người thiệt mạng trong cuộc xô xát ở nhà hát, ông trục xuất những kẻ cầm đầu và các diễn viên, vốn là nguyên nhân dẫn đến vụ việc; không một lời cầu xin nào sau đó có thể khiến ông cho vời những người này trở lại Rome1. Khi những người Pollentia từ chối việc di chuyển xác chết của một bách nhân đội trưởng cấp cao nhất khỏi quảng trường vì chưa nhận được từ những người thừa kế của ông ta một khoản tiền đủ cho cuộc thi đấu công khai giữa các đấu sĩ, Tiberius đã điều động một đội quân từ thành phố, và một đội quân khác từ vương quốc Cottius2, bí mật hành quân vào thị trấn từ các cửa khác nhau, rồi đột ngột xuất hiện với đầy đủ khí giới và trong âm thanh của tiếng kèn xung trận; phần lớn người dân và các pháp quan3 đều bị bắt và lãnh án chung thân. Tiberius xóa bỏ tất cả đặc quyền của mọi nơi ẩn náu1. Khi người Cyzicus sỉ nhục một vài người La Mã, ông tước bỏ quyền tự do mà họ giành được nhờ những đóng góp trong chiến tranh Mithridatic. Đối với các xáo trộn gây ra bởi những thế lực thù địch nước ngoài, ông viện tới các tướng lĩnh thân tín để dập tắt chúng, mà không đích thân ra tay; thậm chí ông còn không phiền tới họ, trừ phi trong trường hợp bất đắc dĩ, và thực sự cần thiết. Với các vị quân vương có ảnh hưởng xấu tới ông, Tiberius giữ trong tầm kiểm soát, phần nhiều là bằng cách đe dọa và khuyên can, hơn là bằng vũ lực. Với một vài người, ông dùng những lời hứa hẹn để dụ họ tới gặp ông, sau đó không bao giờ cho phép họ về nhà; chẳng hạn như Maraboduus người German, Thrascypolis người Thrace, và Archelaus người Cappadocia, người mà vương quốc của ông ta đã bị Tiberius hạ xuống thành một xứ.
1. Varro thuật lại rằng người La Mã “tích cực (manus movere) ‘làm việc’ ở nhà hát và trường đua hơn là trên cánh đồng và vườn nho.” – De Re Rustic. ii. Và Juvenal, trong những tác phẩm châm biếm của mình, thường ám chỉ rằng dân La Mã đặc biệt say mê các buổi trình diễn công cộng. Trong hai câu thơ nổi tiếng, ông viết:
Atque duas tantum res serrius optat,
Panem et Circenses. Sat. x. 80.
2. Tên của vị vua vương quốc này xuất phát từ tên của dãy núi Cottian. Nó bao gồm các ngọn núi đã phân chia Dauphiny với Piedmont, và bị cắt ngang bởi hẻm núi Cenis.
3. Các pháp quan này là thành viên của chính quyền địa phương. (ND)
1. Trước khi có sắc lệnh này của hoàng đế Tiberius, chạy trốn tới các đền thờ hoặc những chốn linh thiêng sẽ tránh được việc bị trừng phạt. (ND)
XXXVIII. Tiberius không đặt chân ra ngoài các cổng thành của Rome trong suốt hai năm liên tục kể từ thời điểm ông tiếp nhận vương quyền; và sau thời gian đó, ông cũng không đi xa khỏi thành phố ngoài một vài thị trấn lân cận; xa nhất là tới Antium2, nhưng cũng rất hiếm khi và hoàng đế cũng chỉ lưu lại đó trong vài ngày. Mặc dù thường xuyên tuyên bố sẽ tới thăm các xứ và quân đội; đồng thời, hằng năm đều chuẩn bị cho việc này bằng cách sắp xếp hành lý, hạ lệnh cho đoàn tùy tùng ở các thị trấn cũng như ở các thuộc địa chuẩn bị, thậm chí còn lập lời thề, cầu xin cho chuyến khởi hành tốt lành và trở về an toàn, Tiberius vẫn không thực hiện được điều này. Chuyện này diễn ra nhiều đến mức ông được gọi một cách hài hước là Callipides, người rất nổi tiếng trong cách ngôn Hy Lạp, vì lúc nào cũng vội vã đi lên phía trước, mà không hề tiến lên được chút nào.
2. Antium, đã được nhắc đến trước đó, (AUGUSTUS, mục lviii.), trước kia từng là một thành phố hưng thịnh của người Volscian, nằm cạnh bờ biển, cách Rome khoảng 38 dặm. Nơi đây là khu nghỉ dưỡng yêu thích của nhiều vị hoàng đế và những người giàu có. Bức tượng Apollo Belvidere đã được tìm thấy giữa các phế tích của đền thờ vị thần này và nhiều dinh thự khác.
XXXIX. Tuy nhiên sau khi mất đi hai người con trai, một là Germanicus ở Syria, và Drusus ở Rome, Tiberius rút về Campania1; thời gian đó, khi chia sẻ quan điểm và trong cuộc trò chuyện nói chung, ông thường nói mình sẽ không bao giờ trở lại Rome và sẽ sớm qua đời. Hai điều này sau đó đã gần như trở thành sự thật. Bởi vì, quả thực Tiberius không bao giờ trở lại Rome; và sau một vài ngày rời khỏi đó, khi ông sống tại tòa biệt thự mà ông gọi là Hang động gần Terracina2, trong một bữa tối nọ đã có rất nhiều hòn đá lớn đổ xuống, khiến nhiều vị khách và người tham dự thiệt mạng; còn Tiberius đã may mắn thoát khỏi đó trong gang tấc.
XL. Sau khi đi tuần tra Campania, hiến tặng một tòa nhà ở Capua, cùng một đền thờ Augustus tại Nola3, những điều mà Tiberius lấy làm lý do cho cuộc hành trình, ông rút về nghỉ hưu tại Capri, một hòn đảo ông rất yêu thích vì người ta chỉ có thể tiếp cận nó qua đường biển hẹp, trong khi bốn bề đều bị bao vây bởi các vách đá gồ ghề, với độ cao đáng kể và mực nước sâu. Tuy nhiên, ngay lập tức dân thành Rome đã nóng lòng mong đợi hoàng đế trở về do thảm họa tại Fidenae4 đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người do khán đài bị sập khi màn trình diễn của các đấu sĩ diễn ra. Tiberius buộc phải trở lại lục địa, cho phép mọi người được tiếp kiến mình; vì khi rời thành phố, ông đã tuyên bố rằng không ai được phép tìm đến ông, và từ chối gặp bất kỳ ai trong suốt hành trình.
1. Năm 779 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Terracina, nằm ở điểm cực nam khu vực đầm lầy Pontine, trên bờ biển Địa Trung Hải. Nơi này được bao bọc bởi những vách đá vôi cao ngất, trong đó, theo lời của Strabo, có những hang động, tạo thành những nơi trú ẩn mát mẻ, gắn với các biệt thự La Mã được xây dựng quanh đó.
3. Augustus mất tại Nola, một thành phố ở Campania. Xem AUGUSTUS, mục lviii.
4. Fidenae nằm ở khúc ngoặt của sông Tiber, gần đoạn giao giữa dòng sông này và sông Anio. Hiện nay một vài phế tích của nó vẫn còn tồn tại.
XLI. Trở về đảo Capri, Tiberius bỏ bê công việc chính quyền tới mức không bao giờ bổ sung đầy đủ những nhóm kỵ sĩ mười người1, cũng không bao giờ thay đổi bất kỳ giám quân quan, thủ lĩnh hoặc tổng trấn nào, và bỏ mặc Tây Ban Nha và Syria trong tình trạng không hề có chấp chính quan nào suốt vài năm. Hoàng đế cũng để mất Armenia vào tay người Parthia, mất Moesia cho người Dacia và Sarmantia, và để người German tàn phá xứ Gaul; khiến La Mã chịu một nỗi nhục lớn lao và đối mặt với nhiều nguy hiểm.
XLII. Tuy nhiên, giờ đây, khi thực sự đã có đời sống riêng tư, và thoát khỏi sự nhòm ngó của người dân Rome, Tiberius bộc lộ tất cả những khuynh hướng xấu mà ông che giấu đã lâu nhưng không hoàn toàn giấu giếm được mà tôi sẽ kể cụ thể sau đây. Khi còn là một người lính trẻ ở doanh trại, ông nổi tiếng vì uống rượu tới mức thay vì Tiberius, mọi người thường gọi ông là Biberius, thay Claudius là Caldius, và thay Nero là Mero. Sau khi trở thành người đứng đầu vương quốc, và chú trọng tới việc bồi đắp phẩm chất đạo đức cho mọi người, Tiberius đã dành hai ngày một đêm để tiệc tùng và uống rượu với Pomponius Flaccus và Lucius Piso; trong đó, một người ông ngay lập tức giao cho tiếp quản Syria, còn một người thì được trao chức quận trưởng [prefecture] của thành phố; hoàng đế còn tuyên bố trong giấy ủy quyền rằng họ chính là “những đồng sự dễ chịu, và là những người bạn đáng mến trong tất cả các dịp.” Tiberius từng hẹn ăn tối với Sestius Gallus, một kẻ dâm dục và hoang phí, người đã bị Augustus thất sủng, và bị chính ông quở trách một vài ngày trước đó tại Viện Nguyên lão; với điều kiện là ít nhất, ông ta cũng không nên bỏ đi mấy thú vui giải trí thông thường, và rằng họ nên tham gia bữa tối cùng với mấy cô gái khỏa thân. Tiberius ưa thích một ứng cử viên không có gì nổi bật cho chức quan coi quốc khố, trước rất nhiều đối thủ xuất sắc khác, chỉ vì một lần người này từng mời rượu ông tại bàn và có thể uống một hơi hết hai vò rượu1. Ông đã tặng Asellius Sabinus 200.000 sesterce, để viết một đoạn đối thoại, theo kiểu tranh luận, giữa cây nấm và chim hay ăn quả sung, giữa sò và chim hét. Ông cũng lập ra một văn phòng mới để phục vụ cho tính ưa khoái lạc của mình, và giao nó Titus Caesonius Priscus, một kỵ sĩ La Mã.
XLIII. Trong thời gian ẩn dật tại Capri2, Tiberius cũng đã sắp xếp được một căn hộ có nhiều trường kỷ, và thích hợp cho cuộc chơi bí mật, nơi ông vui đùa với một nhóm các thiếu nữ và người đồng tính nam, đồng thời tập hợp từ tất cả các nơi những kẻ chuyên nghĩ ra các trò ái ân kỳ dị nhất. Hoàng đế gọi họ là Spintriae, những kẻ thường làm trò đồi bại với nhau ngay trước mặt ông, kích thích ông bằng việc trưng ra một sự thèm muốn lả lướt. Tiberius cũng có một vài phòng ngủ, xung quanh trang trí các tranh, tượng trong những tư thế khiêu dâm nhất, cùng với những cuốn sách của Elephantis3 để minh họa cho ai cần. Hoàng đế cũng tìm kiếm những chỗ bí mật ở trong rừng rậm và những lùm cây để thỏa mãn sắc dục, nơi những thanh niên nam nữ, ngụy trang là những vị thần Pan và Nymph1, rồi gạ gẫm nhau trong các hang động và hốc đá rỗng. Bởi vậy, mọi người thường công khai gọi Tiberius là Caprineus, như tên của hòn đảo2.
1. Nhóm kỵ sĩ được lập ra để làm nhiệm vụ giám sát. (ND)
1. Bất kỳ người đàn ông nào có thể một hơi uống hết một vò rượu đều đáng kinh ngạc cả; vì một vò rượu [thời đó] tương đương với 34 lít, theo đơn vị đo lường của Anh. [Ở đoạn văn này] có thể ý là người đàn ông đó đã uống hết một bình rượu, mà có hình dạng như một vò rượu.
2. Capri, nơi ẩn dật sang trọng và nơi ăn chơi trác táng của nhiều vị hoàng đế La Mã, là một hòn đảo nằm ở phía nam của vịnh Naples, có chu vi khoảng 12 dặm.
3. Elephantis là nữ nhà thơ, thầy thuốc người Hy Lạp. Nhân vật này nổi tiếng trong thế giới cổ đại vì được coi là tác giả của nhiều cuốn sách về tình dục. (ND)
1. Người ta tin rằng Pan, vị thần của các mục đồng, người phát minh ra cây sáo, chính là con trai của thần Mercury và Penelope. Ông được thờ cúng chủ yếu ở Arcadia; biểu tượng của vị thần này là sừng và chân dê. Biểu tượng của các Nymph, hay còn gọi là các Grace, là hình những cô gái khỏa thân.
2. Tên của hòn đảo này có hai nghĩa, và một trong số đó có nghĩa là con dê.
XLIV. Tuy nhiên, tai tiếng của Tiberius không dừng lại ở đấy, có thể là bởi một hành động đáng ghê tởm mà gần như không một ai nghe nói đến hoặc được kể lại có thể tin được.3 Họa sĩ Parrhasius, khi trao cho Tiberius bức tranh ông vẽ nữ thợ săn Atalanta4 đang tình tự với Meleager theo cách thức kinh khủng nhất, đã nói rằng nếu hoàng đế thấy tranh không vừa mắt, ngài sẽ nhận lại một triệu sesterce. Tiberius không những đã chọn luôn bức tranh mà còn treo nó ở phòng ngủ. Người ta cũng kể lại rằng có lần, trong một lễ hiến tế, Tiberius đem lòng si mê một thanh niên giữ lư hương đến mức trước khi nghi lễ tôn giáo kết thúc, ông kéo chàng trai trẻ này sang một bên, lạm dụng cậu ta; và làm điều tương tự với anh trai của cậu bé này, người chơi sáo trong buổi lễ. Ngay sau đó, Tiberius đánh gãy chân cả hai anh em, vì đã quở trách lẫn nhau với nỗi xấu hổ vô cùng.
3. Tiếng Latin: “Quasi pueros primae teneritudinis, quos ‘pisciculos’ vocabat, institueret, ut natanti sibi inter femina versarentur, ac luderent: lingua morsuque sensim appetentes; atque etiam quasi infantes firmiores, necdum tamen lacte depulsos, inguini ceu papillae admoveret: pronior sane ad id genus libidinis, et natura et aetate.”
4. Trong thần thoại Hy Lạp, Atalanta là một nữ thợ săn tài ba và chạy rất nhanh. Atalanta nổi tiếng với những cuộc đi săn lợn rừng ở vương quốc Calydon, cùng với Meleager, hoàng tử của xứ này. Chính trong thời gian này, Meleager đã trúng tiếng sét ái tình với nữ thợ săn xinh đẹp. (ND)
XLV. Tiberius nhiều lần bị buộc tội vì thói ân ái rất thô lỗ với phụ nữ, kể cả khi họ là những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội1. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là cái chết của một phụ nữ tên Mallonia, người đã được mang tới tận giường của vị hoàng đế nhưng vẫn kiên quyết khước từ. Sau đó, Tiberius chuyển cô sang cho những kẻ chỉ điểm. Kể cả khi cô đã bị đưa ra tòa, ông vẫn thường cho gọi cô đến và hỏi rằng, “Nàng có muốn đổi ý không?” cho tới tận khi người phụ nữ này rời khỏi phiên tòa, trở về nhà, và tự đâm mình; công khai trách mắng lão già dâm đãng vì những lời gạ tình trắng trợn2. Sau đó, đã có những lời bóng gió gièm pha ông trong một màn kịch vui diễn tại những điểm tổ chức các hội thi. Vở kịch này được hoan nghênh nhiệt liệt, và “thói dê già” trở thành đề tài giễu cợt3 rất phổ biến.
1. Tiếng Latin: “Foeminarum capitibus solitus illudere.”
2. Tiếng Latin: “Obscoenitate oris hirsuto atque olido.”
3. Tiếng Latin: “Hircum vetulum capreis naturam ligurire.”
XLVI. Tiberius là một người hà tiện và tham lam đến mức trong các chuyến du hành và thám hiểm của mình, ông không bao giờ cho phép đoàn tùy tùng hưởng bất kỳ mức lương nào mà chỉ được nuôi ăn. Tuy vậy, cũng có lần ông đối xử với họ một cách hào phóng, theo lời khuyên của cha dượng, khi chia họ thành ba nhóm, tùy theo địa vị, sau đó, ban cho nhóm thứ nhất 600.000 sesterce, nhóm thứ hai 400.000, và nhóm thứ ba 200.000; nhóm cuối cùng, Tiberius không gọi họ là bạn bè, mà chỉ gọi là những người Hy Lạp.
XLVII. Trong toàn bộ thời gian đứng đầu chính quyền, Tiberius không xây dựng bất kỳ dinh thự sang trọng nào; ông chỉ làm một số việc có thể kể ra là, xây đền thờ Augustus, và khôi phục Nhà hát Pompey, công việc mà cuối cùng ông đã để dang dở suốt nhiều năm liền. Tiberius cũng chưa từng làm vui lòng dân chúng bằng việc tổ chức những cuộc trình diễn tập thể; và cũng hiếm khi xuất hiện ở những cuộc vui kiểu như thế do người khác tổ chức, ít ra là trong những lần ông được mời; nhất là sau khi ông từ chối trao trả tự do cho Actiuc, một diễn viên hài kịch. Sau khi nhận lời cứu giúp một vài nguyên lão lâm vào cảnh nghèo khó, để tránh những yêu cầu xa hơn, ông tuyên bố trong tương lai sẽ không hỗ trợ ai cả, ngoại trừ những người có thể trình ra trước Viện Nguyên lão lý do thuyết phục. Về vấn đề này, hầu hết những nguyên lão nghèo khó, vì lòng tự trọng và nỗi xấu hổ, đã không làm phiền Tiberius nữa. Trong số đó có Hortalus, cháu trai của biện giả nổi tiếng Quintus Hortensius, người mà vì lời thuyết phục của Augustus, đã quyết định nuôi dưỡng bốn đứa trẻ trong tình trạng nghèo túng.
XLVIII. Chỉ có hai lần hiếm hoi Tiberius thể hiện sự hào phóng. Một lần là dịp ông đề nghị cho vay không lấy lãi, trong suốt ba năm, một tỉ sesterce cho tất cả những người muốn vay mượn; và một lần khác là khi một vài tòa nhà lớn bị đốt cháy trên đồi Caelian, ông đã bồi thường cho các chủ sở hữu. Với trường hợp đầu tiên, Tiberius bị một số người phản đối buộc tội vì trong khi tiền bạc hết sức khan hiếm, ông lại đi phê chuẩn một sắc lệnh của Viện Nguyên lão hỗ trợ tất cả những người vay tiền để tăng hai phần ba số vốn bất động sản của họ, đồng thời cho phép những người mắc nợ được thanh toán cùng lúc hai phần ba tiền nợ; và số tiền đó cuối cùng cũng không đủ để khắc phục các khiếu nại. Ở trường hợp thứ hai, sở dĩ Tiberius hào hiệp như vậy để làm giảm bớt, ở một mức độ nhất định, áp lực của thời cuộc. Tuy nhiên, vì số tiền từ thiện mà ông trao cho những người chịu thiệt hại vì hỏa hoạn được ước lượng ở mức tương đối cao, sau này, Tiberius đã gọi đồi Caelian là đồi Augustan1. Với quân đội, sau khi tăng gấp đôi tài sản mà Augustus để lại cho họ, Tiberius không bao giờ trao cho họ bất cứ thứ gì, ngoại trừ 1.000 denarius cho mỗi người thuộc đội cấm vệ quân, vì không đã gia nhập phe Sejanus; và một vài món quà cho các quân đoàn ở Syria vì họ đã từ chối bày tỏ lòng tôn kính với các bức tượng của Sejanus. Ông hiếm khi sa thải các cựu binh, luôn tính toán sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền thưởng hoặc lương hưu giữa việc để họ mất vì tuổi cao và để họ chết trận. Ông cũng không bao giờ cứu trợ các xứ với bất cứ hành động quảng đại nào, ngoại trừ châu Á, khi một vài thành phố thuộc khu vực này bị động đất tàn phá.
1. Theo sử gia Tacitus (Ann. 4.64), việc này được chính Viện Nguyên lão thông qua bởi vì bức tượng của Tiberius vẫn còn nguyên vẹn trong đám cháy. (ND)
XLIX. Có một khoảng thời gian rất ngắn, Tiberius hoàn toàn trở thành một kẻ bóc lột trắng trợn. Cneius Lentulus, một nhà tiên tri có khối tài sản rất lớn, cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng trước những mối đe dọa và quấy rầy của Tiberius, rằng ông buộc phải chọn vị hoàng đế này làm người thừa kế; Lepida, một quý bà thuộc dòng họ rất cao quý, đã bị Tiberius kết án chỉ để làm vừa lòng Quirinus, một cựu chấp chính quan, rất giàu có, không con cái, người đã ly dị Lepida hai mươi năm trước, và lúc đó đang buộc tội vợ cũ có âm mưu đầu độc mình. Tương tự, một vài người xuất sắc ở xứ Gaul, Tây Ban Nha, Syria, và Hy Lạp, đã bị tịch thu tài sản vì những lý do hết sức vặt vãnh và vô sỉ, chẳng hạn vì đã giữ một số lượng lớn tiền mặt, vốn là một phần tài sản của họ. Nhiều thành phố và các cá nhân đã bị tước quyền miễn thuế, quyền khai thác mỏ và nhiều khoản thu phí khác. Còn Vonones, vua của người Parthia, người bị chính các thần dân của mình đẩy ra khỏi vương quốc, người phải chạy trốn sang Antioch với một khối lượng tài sản khổng lồ và tin mình an toàn dưới sự bảo trợ của người La Mã, đã bị cướp tất cả tiền bạc một cách xảo trá, rồi sau đó bị sát hại.
L. Lần đầu tiên, Tiberius bày tỏ sự căm ghét với người thân là khi người em trai Drusus gửi thư cho ông, đề nghị rằng nên ép Augustus khôi phục nền cộng hòa. Sau đó, Tiberius cũng thể hiện thái độ tương tự với những thành viên còn lại trong gia đình. Ông thậm chí hiếm khi có một động thái nhân từ nào đối với vợ mình, đến mức mà khi Julia bị trục xuất và bị hạn chế trong thị trấn theo lệnh của hoàng đế Augustus – cha cô, Tiberius còn cấm cô rời khỏi nhà và trò chuyện với bất kỳ người đàn ông nào. Ông còn không trung thực về của hồi môn và tiền trợ cấp hằng năm Augustus để lại cho con gái, nhờ sự thiếu rõ ràng của luật pháp, bởi Augustus, trong di chúc của mình, đã không hề vì lợi ích của Julia mà nhắc tới những khoản đó. Sau khi Livia, mẹ của Tiberius, tuyên bố chia đều quyền lực trong chính quyền, ông thường tránh gặp mặt bà, và phớt lờ tất cả những cuộc đàm thoại dài dòng, riêng tư với mẹ, vì sợ người ta nghĩ rằng ông bị bà giật dây, điều mà mặc dù đôi khi ông cũng tìm kiếm và đã quen với việc làm theo. Tiberius đã rất khó chịu tại Viện Nguyên lão, khi họ đề nghị trao tặng những danh hiệu khác cho ông, như danh hiệu Con trai của Livia, hay Con trai của Augustus. Do đó, ông không cho phép người ta gọi Livia là “Người mẹ của Đất nước,” hay để bà nhận bất kỳ tước vị cao quý nào. Không những thế, Tiberius thường khuyên mẹ “không nên can thiệp vào những chuyện quan trọng, và những điều đó vốn không phải là chuyện của phụ nữ,” đặc biệt khi ông thấy bà xuất hiện tại một đám cháy bùng phát gần Đền Vesta1, khuyến khích tất cả mọi người cũng như binh lính cố gắng hết sức mình, như bà từng làm dưới thời của chồng bà.
1. Đền thờ nữ thần Vesta, tương tự đền thờ dành cho nữ thần này ở Tivoli, có hình tròn. Có thể có một đền thờ khác được xây dựng trên cùng vị trí, có cùng hình thức, do Numa Pompilius dựng lên; công trình mang vẻ quá thanh lịch so với thời kỳ đó, nhưng cũng không có ghi chép nào về việc xây dựng nó, chỉ biết nó được Vespasian hoặc Domitian sửa chữa sau khi bị tàn phá bởi trận hỏa hoạn của Nero. Đền thờ nằm gần sông Tiber, thường xuyên chịu tổn thất do ngập lụt, điều này đã được tiết lộ qua những câu thơ của Horace:
Vidimus flavum Tiberim, retortis
Littore Etrusco violenter undis,
Ire dejectum monumenta Regis,
Templaque Vestae. – Ode, lib. i. 2. 15.
Đền thờ này vẫn được lưu giữ rất tốt. Bao quanh là hai mươi dãy cột làm từ cẩm thạch trắng, và bức tường phòng hoặc phần phía trong nhà (rất nhỏ, có đường kính chỉ bằng độ dài của một cây cột), cũng được xây dựng từ cùng một loại chất liệu, được gắn kết khéo léo đến mức chúng dường như tạo thành một khối thống nhất.
LI. Người ta kể rằng, từ sau dịp đó, Tiberius dần dần tuyệt giao với mẹ mình. Khi bà thường xuyên thúc giục ông bổ nhiệm một công dân của thành phố vào vị trí của các quan tòa, ông từ chối, trừ phi bà cho phép ghi lại trong văn kiện, “rằng việc này được Tiberius tiến hành một cách miễn cưỡng theo ý muốn của mẹ ông.” Giận dữ vì điều này, Livia lấy từ phòng cầu nguyện riêng của mình một vài lá thư mà Augustus gửi cho bà, phàn nàn về thói cáu bẳn và hỗn xược của Tiberius, và đọc chúng lên. Hoàng đế cực kỳ khó chịu vì những lá thư đã được giữ bí mật quá lâu, giờ đây lại được đem ra với quá nhiều cay đắng nhằm vào mình, đến mức người ta cho rằng đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Tiberius lui về ở ẩn, thậm chí có thể là lý do lớn nhất cho hành động này. Trong suốt những năm tháng ẩn dật đó, Tiberius cũng chỉ gặp bà một lần, và lần đó cũng chỉ kéo dài vài giờ. Khi Livia bị ốm không lâu sau đó, ông cũng không hề bận tâm tới việc tới thăm nom bà. Lúc Livia qua đời, sau khi hứa tham dự đám tang, Tiberius trì hoãn việc này tới vài ngày khiến cho thi thể thối rữa và phân hủy trước khi mai táng; sau đó, hoàng đế tước bỏ tất cả những tước vị danh giá đã được trao cho bà, viện cớ là làm theo mong muốn của mẹ mình. Tiberius cũng không làm theo di chúc của Livia, và trong thời gian ngắn đã hủy hoại tất cả bạn bè và người quen của mẹ mình; ông không hề nương tay với cả những người mà khi ở trên giường bệnh, mẹ ông đề nghị sẽ lo liệu cho tang lễ của bà, thậm chí còn đem một người trong số đó, một kỵ sĩ, tới cối xay guồng1.
1. Antlia: cỗ máy dùng để kéo một loạt các xô nước được nối với nhau [một kiểu máy bơm nước thời cổ đại – ND], người ở trong cối xay guồng phải dùng chân đạp để khởi động cỗ máy.
LII. Tiberius không có chút tình cảm phụ tử nào cho Drusus, con trai ông, lẫn cậu con nuôi là Germanicus. Thường chỉ trích Drusus về lối sống buông thả và phóng đãng, Tiberius không đau khổ quá nhiều sau cái chết của con trai; gần như ngay sau tang lễ, ông quay trở lại với công việc, và cố gắng để các tòa án không bị đóng cửa quá lâu. Khi các đại sứ của Ilium tới khá muộn để chia buồn, ông nói với họ theo cách trêu đùa, như thể chuyện xảy ra đã hoàn toàn phai nhạt trong tâm trí ông, rằng “Ta chân thành chia buồn với người dân Ilium vì Hector, người đồng hương nổi tiếng của các vị, đã qua đời.” Ông thường chê trách Germanicus, rằng mọi thành tựu của cậu con nuôi là không đáng kể, rằng tất cả những chiến thắng hiển hách nhất của Germanicus đều gây hại cho nhà nước; [thậm chí] còn trình lên Viện Nguyên lão việc Germanicus tới Alexandria mà không báo cho ông biết và vào đúng dịp nạn đói khủng khiếp và bất ngờ xảy ra tại Rome. Người ta tin rằng Tiberius đã chăm lo cho cậu con nuôi bằng cách cử Cneius Piso, một chỉ huy quân đoàn tại Syria, trừ khử Germanicus. Piso sau đó đã bị xét xử, và nhiều người cho rằng nếu Tiberius không bí mật dàn xếp vụ này, Piso đã có thể đưa ra bằng chứng1. Ở nhiều nơi, dân chúng đều viết câu “Hãy trả lại Germanicus cho chúng tôi” và đôi khi, họ hét câu này lên trong đêm tối. Nghi ngờ Tiberius mượn dao giết người sau đó đã được khẳng định qua cách đối xử tàn nhẫn của ông với vợ và con cái của Germanicus.
LIII. Khi cô con dâu Agrippina, sau cái chết của chồng, trong một vài lần, có phàn nàn với Tiberius với sự tự do hơn bình thường, ông đã cầm tay cô, dành tặng cho cô một câu thơ Hy Lạp với ý là: “Con yêu, phải chăng con thấy đau khổ chỉ vì con không phải là nữ hoàng sao?” Sau lần đó, hoàng đế cũng không bao giờ hạ cố trò chuyện với cô con dâu này thêm một lần nào nữa. Có lần, khi Agrippina từ chối nếm thử một vài loại trái cây mà ông ban cho cô trong bữa tối, Tiberius đã không mời cô tới bàn của mình, lấy cớ là hẳn cô nghi ngờ ông có ý đầu độc; trong khi tất cả những việc đó hoàn toàn là âm mưu của riêng ông. [Bởi vì] Khi Tiberius mời trái cây, Agrippina đã được bí mật cảnh bảo rằng, không nên ăn uống gì, vì chắc chắn chúng sẽ gây tử vong. Cuối cùng, sau khi buộc tội Agrippina có ý định chạy trốn, tới nương náu dưới tượng của Augustus, hoặc tới chỗ quân đội, hoàng đế đày cô tới đảo Pandataria1. Khi cô sỉ mắng ông về chuyện đó, Tiberius hạ lệnh cho một bách nhân đội trưởng đánh vào một bên mắt của cô; và khi cô quyết nhịn đói đến chết, ông còn hạ lệnh cậy miệng con dâu và nhét thịt vào cuống họng. Thậm chí, khi Agrippina quyết làm theo ý mình, và mất không lâu sau đó, Tiberius còn hủy hoại những ký ức về người phụ nữ này bằng những lời nói xấu hèn hạ nhất, và khăng khăng yêu cầu Viện Nguyên lão đưa ngày sinh của Agrippina vào trong số những ngày xấu nhất theo lịch La Mã. Hoàng đế cho rằng mình phải được khen ngợi vì đã không đẩy con dâu tới cảnh bị bóp cổ, cũng không ném xác cô xuống cầu thang Gemonia2. Ông đã thông qua sắc lệnh của Viện Nguyên lão, cảm tạ lòng nhân từ của bản thân và đem dâng một lễ vật bằng vàng lên thần Jupiter Capitolinus vào dịp đó.
1. Gnaeus Calpurnius Piso (khoảng 44 TCN – 20): chính khách La Mã, xuất thân trong dòng họ thuộc hàng cao quý bậc nhất ở Rome. Về vụ ám sát Germanicus, dù không có chứng cứ, vị này vẫn bị nghi ngờ. Còn Tiberius, trước sức ép của dư luận, đã buộc phải mở cuộc điều tra và xét xử công khai Piso và vợ ông ta ở Viện Nguyên lão. Piso tự tử. Tuy vậy, cũng có nhiều lời đồn đại cho rằng, vì sợ liên lụy, chính Tiberius đã ra tay hạ sát người này. (ND)
1. Julia, con gái của Augustus, cũng bị đày tới hòn đảo này. Xem AUGUSTUS, mục lxv.
2. Cầu thang Gemonia được đặt ở trung tâm của thành Rome, nối liền từ đồi Capitoline tới Quảng trường. Có một hình phạt rất khủng khiếp, liên quan tới cầu thang Gemonia trong thời La Mã cổ đại. Nạn nhân thường bị siết cổ đến chết, rồi được đem tới cầu thang Gemonia, để đó trong một thời gian dài cho tới khi thối rữa, để cho các loài thú rỉa xác trước khi bị vứt xuống sông Tiber. (ND)
LIV. Germanicus để lại cho Tiberius ba cậu cháu trai: Nero, Drusus, và Caius; còn chính Drusus con ruột của ông, có một đứa con cũng tên là Tiberius. Sau khi cả hai con trai đều qua đời, Tiberius gửi gắm Nero và Drusus, hai cậu con trai lớn của Germanicus cho Viện Nguyên lão, đồng thời trịnh trọng giới thiệu họ tại quảng trường, và còn phát chẩn tiền bạc cho đám đông. Tuy nhiên, khi phát hiện ra vào dịp năm mới, Nero và Drusus tham gia vào việc thực hiện những lời thề nguyện công khai có liên quan tới sức khỏe và sự an nguy của ông, Tiberius nói với Viện Nguyên lão rằng “những niềm vinh dự như thế chỉ nên trao tặng cho những người mà năng lực đã được khẳng định và trưởng thành hơn.” Bởi vậy, bằng cách xóa bỏ tình cảm riêng tư dành cho hai cháu trai, ông ném về phía chúng tất cả những lời gièm pha; đồng thời, sau khi dùng nhiều trò gian xảo nhằm kích động Nero và Drusus sỉ vả và lăng mạ ông, [từ đó] kiếm cớ hạ thủ, ông tố cáo chúng trong một lá thư gửi tới Viện Nguyên lão. Bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, hoàng đế buộc tội Nero và Drusus vì đã phạm phải những tội lỗi tai tiếng nhất. Khi Viện Nguyên lão tuyên bố coi chúng như kẻ thù, Tiberius đã bỏ đói hai cháu trai cho đến chết; Nero ở đảo Ponza, còn Drusus trong các tầng hầm của Palatium. Một vài người cho rằng Nero đã bị đẩy đến chỗ phải tự nguyện chọn lấy cái chết khi kẻ kết án bày ra trước mặt cậu một số dây thòng lọng và các móc treo, như thể chúng được gửi tới cho cậu theo lệnh của Viện Nguyên lão. Về phần Drusus, cậu được kể là đã trở nên điên dại vì đói đến mức ăn cả vỏ trấu được nhồi trong nệm. Di hài của cả hai đều bị phân tán, rất khó có thể tìm lại được.
LV. Ngoài bạn bè cũ và những người thực sự thân quen, Tiberius còn viện tới sự hỗ trợ của hai mươi người lỗi lạc nhất trong thành phố, với vai trò là các cố vấn cho các vấn đề chung. Trong số những người này, chỉ có hai hoặc ba người thoát khỏi cơn cuồng nộ của Tiberius. Số còn lại đều bị ông hủy hoại bằng cớ này hay cớ khác; trong số họ, có Aelius Sejanus, người mà sự sụp đổ của ông ta dẫn tới việc tàn phá nhiều cuộc đời khác nữa. Tiberius đã đưa Sejanus lên đỉnh cao của quyền lực, phần nhiều không phải từ sự tôn trọng thực sự với vị này, mà là bởi sự quỵ lụy và do những trò mưu mẹo nham hiểm mà ông ta dùng để chấm dứt cuộc đời đám trẻ nhà Germanicus, và do đó, đảm bảo giữ ngai vàng cho cháu trai đích thực của Tiberius, con trai của Drusus.
LVI. Tiberius cũng không hề nhẹ tay hơn với những người Hy Lạp trong gia đình mình, kể cả với những người ông thấy hài lòng nhất. Một lần, ông gượng gạo hỏi chuyện một người tên Zeno rằng: “Theo ngươi thì phương ngôn vùng nào là thô kệch nhất?” và người kia đáp lời: “Đó là phương ngôn Doric1.” Chỉ vì câu trả lời này, ông tống anh ta tới tận vùng Cinara2, nghi ngờ rằng vị này cố tình chế giễu thời gian ông sống lưu vong ở đảo Rhodes, nơi mọi người vẫn thường sử dụng phương ngôn Doric. Hoàng đế cũng có thói quen đặt ra các câu hỏi vào bữa tối, về những gì ông đã đọc trong ngày, và nhận thấy rằng Seleucus, một nhà ngữ pháp học, thường hỏi các tùy tùng của ông về các tác giả mà ông đang nghiên cứu để sau đó chuẩn bị sẵn – ông đuổi Seleucus khỏi nhà rồi ép người này phải tự tử.
LVII. Sự tàn nhẫn và hay cáu gắt của Tiberius có từ khi ông còn là một cậu bé; Theodrous vùng Gadara3, thầy học của Tiberius về thuật hùng biện là người đầu tiên phát hiện ra và mô tả điều đó bằng một so sánh rất thích hợp khi thi thoảng quở trách học trò là, “một thứ bùn trộn với máu.” Tuy nhiên, khuynh hướng này được bộc lộ rõ ràng hơn khi Tiberius đã có được vương quyền, và thậm chí ngay trong buổi đầu nắm quyền cai trị, khi ông đang nỗ lực để giành được sự yêu mến của đám đông, bằng cách tiết chế [cơn nóng giận]. Khi một đám tang đi ngang qua, một người hay bông đùa hét lớn với người đã qua đời là, “Hãy nói với hoàng đế Augustus rằng những di sản mà ngài để lại cho nhân dân vẫn chưa được trao trả.” Tiberius đã vời người này tới trước mặt mình, tuyên bố rằng ông ta sẽ nhận được những gì xứng đáng, rồi hành quyết để y tự y có thể chuyển thông điệp này cho cha ông [tức Augustus]. Không lâu sau đó, khi một kỵ sĩ La Mã, tên Pompey, khăng khăng phản đối một vài điều ông đưa lên Viện Nguyên lão, Tiberius đe dọa tống người này vào tù, và nói với ông ta rằng: “Có thể ngươi muốn giống như một Pompey khác?”1 cùng với sự cay độc khi áp dụng lối chơi chữ khi nhắc tới tên của ông ta, và ám chỉ số phận bi thảm của người đó.
LVIII. Cũng trong khoảng thời gian đó, khi một pháp quan dò hỏi rằng liệu ông có thấy hài lòng khi các tòa án xét xử các vụ mưu phản không, Tiberius đã đáp rằng: “Luật pháp phải được thực thi,” và ông đã làm việc này theo cách nghiêm khắc nhất. Khi có người lấy trộm đầu tượng Augustus, sau đó thay thế bằng đầu tượng một người khác2, vụ việc được đem ra trước Viện Nguyên lão, và vì nó chưa rõ ràng, Tiberius đem tra tấn tất cả nhân chứng. Khi bên bị cáo nhận tội, và bị đem ra kết án, mọi thứ đã đi xa tới mức việc một người đàn ông đánh đập nô lệ của ông ta, hoặc thay trang phục của mình gần tượng Augustus; đem tiền xu hay nhẫn có khắc hình hoàng đế vào nhà vệ sinh hoặc nhà chứa; hay chứng minh Augustus đã nói hoặc làm sai điều gì... đều bị coi là phạm pháp. Thậm chí, đã có một người bị kết án tử hình chỉ vì khi ở nơi mình sinh sống, ông ta đã đón nhận một vài danh hiệu, mà trước kia vốn được trao cho Augustus, cùng ngày mà các danh hiệu này từng được trao cho vị hoàng đế này.
1. Phương ngôn Doric: phương ngôn Hy Lạp cổ đại, được sử dụng nhiều ở Peloponnese, Crete, Rhodes, một số đảo phía nam biển Aegean, cùng một số thành phố biển thuộc vùng Tiểu Á, miền Nam nước Ý, Sicily, Epirus và Macedon. (ND)
2. Một hòn đảo ở Archipelago. [Archipelago có nghĩa là quần đảo, nhưng dưới thời La Mã cổ đại, tên gọi này ám chỉ biển Aegean – ND].
3. Vị Theodore này đã được Quintilian nhắc đến, Instit. iii. 1. Gadara nằm ở Syria.
1. Nguyên văn câu nói này trong bản tiếng Anh là “Of a Pompey I shall make a Pompeian of you.” Ở đây, Tiberius ám chỉ tới Pompey trong nhóm Tam đầu chế cùng với Caesar. Vị Pompey này từng leo lên đỉnh cao quyền lực nhưng sau đó, thất trận trong cuộc đối đầu với Caesar, và cuối cùng, bị ám sát tại Ai Cập. Về điều này, có thể xem lại phần đầu viết về hoàng đế Caesar. (ND)
2. Điều quan trọng là chiếc đầu tượng được mang đến để thay thế đấy lại không phải là tượng của Tiberius.
LIX. Bên cạnh đó, Tiberius còn có nhiều hành động man rợ khác, dưới cái cớ nghiêm khắc và đổi mới trong cách hành xử, nhưng phần nhiều là để thỏa mãn bản tính tàn nhẫn của chính ông. Có một vài câu thơ đã được công bố, mô tả những nỗi thống khổ dưới triều đại Tiberius, và dự đoán về tương lai1.
Asper et immitis, breviter vis omnia dicam?
Dispeream si te mater amare potest.
Non es eques, quare? non sunt tibi millia centum?
Omnia si quaeras, et Rhodos exsilium est.
Aurea mutasti Saturni saecula, Caesar:
Incolumi nam te, ferrea semper erunt.
Fastidit vinum, quia jam sit it iste cruorem:
Tam bibit hunc avide, quam bibit ante merum.
Adspice felicem sibi, non tibi, Romule, Sullam:
Et Marium, si vis, adspice, sed reducem.
Nec non Antoni civilia bella moventis
Nec semel infectas adspice caeda manus.
Et dic, Roma perit: regnabit sanguine multo,
Ad regnum quisquis venit ab exsilio.
Nghĩa là:
Hỡi kẻ khốn cùng cố chấp! Kẻ quá tàn bạo, độc ác đến mức
Khó lòng khơi gợi lên ở ngươi lòng khao khát tình mẫu tử
Chẳng có năng khiếu nghệ thuật, cũng chẳng có tài sản;
Ngươi chấp nhận số phận của một kẻ lưu vong suốt một thời gian dài ở Rhodes
Với chúng ta, chẳng còn nữa, niềm hạnh phúc của Thời đại Vàng1,
Thời đại Sắt đã đến, và chắc chắc sẽ cùng tồn tại với ngươi
Kẻ mà thay vì khát rượu như trước kia
(thì) Giờ đây, cái mà ngươi thèm khát là biển máu
Nhân dân La Mã, những người đã chịu đựng những giai đoạn khủng khiếp
Thời dưới tay Marius; thời đau khổ vì tội ác của Sylla
Thời khốn khổ với cơn giận dữ đầy tham vọng của Antonius
Thấy thời đại mất trí này còn kinh khủng gấp bội
Và họ nói rằng, hỡi các vị thánh thần! Máu của Rome sẽ đổ thành sông,
Khi kẻ vô lại thống trị thế giới này chưa bị trục xuất.
Đầu tiên, Tiberius tưởng rằng những câu thơ đả kích này được trút từ nỗi oán giận của những người đã không còn đủ kiên nhẫn để chấp nhận cuộc cải cách, hơn là nói đến cảm nhận thực sự của họ; đồng thời, hoàng đế cũng thường tuyên bố rằng, “Họ ghét ta cũng chẳng sao, miễn là những việc họ làm vẫn tuân theo ý ta”2. Tuy nhiên, cuối cùng, cách hành xử của ông đã cho thấy ông hiểu đúng những gì họ muốn nói.
1. Đây là những câu thơ khuyết danh.
1. Câu thơ này nhắc đến câu chuyện về loài người trong thần thoại Hy Lạp. Trong đó, có bốn thời đại là Vàng, Bạc, Đồng, và Sắt. Thời đại Sắt là thời đại tồi tệ nhất, với sự hiện diện của cái Xấu và cái Ác. (ND)
2. Tiếng Latin: “Oderint dum probent;” Caligula cũng từng thể hiện thái độ tương tự qua câu nói: “Oderint dum metuant.”
LX. Một vài ngày sau khi Tiberius đến Capri, một ngư dân đột ngột tới gặp ông, đem tặng ông một con cá đối lớn trong khi ông đang muốn có không gian riêng, Tiberius đã hạ lệnh dùng chính con cá đấy để chà xát vào mặt của người ngư dân đó vì cảm thấy kinh hãi với suy nghĩ rằng có kẻ đã có thể vượt qua cả những vách đá dốc và gồ ghề, lén tới gặp ông từ phía sau hòn đảo. Ngư dân, sau khi chịu xong hình phạt, đã bày tỏ niềm vui rằng cũng may, anh ta đã không dâng lên hoàng đế con cua lớn đã bắt được, vì nếu không thì chắc mặt của anh ta sẽ rách nát vì càng cua. Tiberius cũng ban cái chết cho một cấm vệ quân vì y dám trộm con công trong vườn thượng uyển của ông. Trong một lần du ngoạn, khi kiệu của ông bị mấy bụi cây cản đường, ông hạ lệnh cho người sĩ quan có nhiệm vụ kiểm tra trước cung đường, cùng một bách nhân đội trưởng trong nhóm đi đầu phải dí sát mặt xuống đất, và bị đánh tới mức gần chết.
LXI. Chẳng lâu sau đó, Tiberius hoàn toàn trở thành một kẻ tàn ác, không bao giờ từ bỏ bất cứ dịp nào để kiếm cớ gây chuyện. Đầu tiên, ông nhằm vào bạn bè và người thân của mẹ, tiếp theo là tới các cháu trai, cháu dâu, và cuối cùng là những người theo phe Sejanus; sau tất cả cái chết của những người này, Tiberius đã trở nên vô cùng tàn nhẫn. Ngay từ đầu, dường như hoàng đế không bị Sejanus xúi giục quá nhiều, mà thực ra chỉ kiếm cớ để thỏa mãn cơn giận của bản thân. Trong cuốn hồi ký ngắn ngủi mà ông viết về cuộc đời của chính mình, Tiberius đã rất trơ trẽn khi tuyên bố rằng: “Ta đã trừng phạt Sejanus, vì nhận thấy rằng y có ý giết hại những đứa con của Germanicus, con trai ta,” trong khi ông đã đẩy một người cháu tới đường chết khi bắt đầu nghi ngờ Sejanus; và bức chết một người cháu khác sau khi đã loại bỏ vị cận thần này... Việc đưa ra vô số các ví dụ về sự độc ác của Tiberius hẳn là sẽ rất nhàm chán, nên chúng tôi chỉ đưa ra một vài trường hợp tiêu biểu. Chẳng ngày nào trôi qua mà Tiberius không trừng phạt người này hay kẻ khác, bất kể đó là vào ngày lễ hay ngày dành riêng cho việc thờ phụng các vị thần. Một vài người thậm chí còn bị đem ra xét xử kể cả khi đó là ngày đầu tiên của năm mới. Khi nhiều người bị kết tội, vợ và con cái của họ cũng chịu chung số phận; và với những người bị tuyên án tử hình, người thân của họ còn không được phép tỏ ra đau buồn. Các phần thưởng hậu hĩnh được đề nghị trao cho các công tố viên, và đôi khi cho cả nhân chứng. Tiberius lấy thông tin về bất cứ ai, không hề có ngoại lệ; và mọi tội lỗi đều bị lôi ra, kể cả chỉ nói một vài từ, và kể cả khi không có bất kỳ mục đích xấu nào. Một nhà thơ đã bị buộc tội sỉ nhục Agamemnon; và một sử gia1 cũng chịu chung cảnh ngộ, vì gọi Brutus và Cassius là “những người La Mã cuối cùng.” Hai tác giả ngay lập tức bị triệu tập, tác phẩm của họ cũng bị cấm; mặc dù chúng đã được đón nhận nồng nhiệt vài năm trước đó, và từng được đem ra đọc trước hoàng đế Augustus. Một vài người, khi bị quẳng vào tù, không những đã bị tước bỏ niềm vui sách vở, mà còn bị cấm giao lưu hội nhóm và trò chuyện. Nhiều người, khi bị gọi tới tòa, đã tự làm bị thương chính mình ngay tại nhà, để tránh sự căng thẳng và nỗi nhục nhã của một cuộc kết tội công khai, điều chắc chắn sẽ diễn ra. Khi các vết thương đã lành, và tất cả những người bị buộc tội chưa qua đời, thì dù ở tình trạng dở sống dở chết, hoặc đang hấp hối, họ cũng bị tống vào tù. Những người chết rồi còn bị quẳng xuống cầu thang Gemonia, sau đó, ném xuống sông Tiber. Trong một ngày, có hai mươi người bị đối xử theo cách đó; và trong số đấy, có cả phụ nữ và trẻ em. Bởi vì, theo phong tục cổ xưa, không được phép siết cổ các trinh nữ, các cô gái trẻ trước hết sẽ bị kẻ hành hình cưỡng hiếp, rồi sau đó siết cổ. Những người này đều mong muốn được chết, nhưng họ bị ép phải sống. Vì trong suy nghĩ của Tiberius, ông cho rằng chết là một sự trừng phạt quá nhẹ nhàng, nên khi nghe tin Carnulius, một trong những kẻ bị buộc tội, đã tự tử, ông thốt lên, “Vậy là Carnulius đã thoát khỏi tay ta.” Lúc điểm tên các tù nhân, và một người trong số họ cầu xin có một cái chết nhanh chóng, ông đáp lời: “Ngươi chưa hoàn toàn bình phục để đón nhận đặc ân đó đâu.” Một cựu chấp chính quan viết trong biên niên sử của mình, rằng tại bàn ăn, nơi mà ông ta tham dự cùng với một nhóm đông người, hoàng đế đột ngột bị một người lùn, kẻ đứng giữa các anh hề, hỏi lớn rằng tại sao Paconius, kẻ bị kết tội phản quốc lại sống lâu đến như vậy. Tiberius ngay lập tức khiển trách kẻ kia vì tính sỗ sàng; nhưng sau đó vài ngày lại viết cho Viện Nguyên lão một lá thư, yêu cầu thực thi ngay việc trừng phạt Paconius.
1. Năm 778 kể từ khi Rome được thành lập. Tacit. Annal. iv. Sử gia đó là A. Cremutius Cordo. Dio đã lưu giữ lại đoạn văn mà A. Cremutius Cordo gọi Brutus và Cassius là “người La Mã cuối cùng,” xlvii. p. 619. Brutus cũng dùng cụm từ này để gọi Cassius trong bài điếu văn của ông.
LXII. Sau khi người con trai Drusus qua đời, Tiberius thậm chí còn tàn nhẫn hơn trước. Hoàng đế tưởng rằng mình sẽ qua đời vì bệnh tật phát sinh do sinh hoạt không điều độ; nhưng khi phát hiện ra rằng mình bị đầu độc bởi vợ là Livilla1 và Sejanus, ông đã không hề khoan hồng cho bất cứ ai thoát khỏi việc tra tấn và tử hình. Ông hoàn toàn bận rộn với vụ này cả ngày lẫn đêm đến mức khi được thông báo rằng người chủ ngôi nhà ông từng tới ở trọ tại Rhodes, đã đến Rome theo lời mời thân thiện của ông, Tiberius ngay lập tức tra tấn vị khách này, coi đó là một kẻ liên quan tới âm mưu kia. Khi nhận ra sai lầm của mình, Tiberius hạ lệnh tử hình người đó, để ông ta không thể tiết lộ vụ đối xử bất công này. Địa điểm hành hình vẫn còn được thấy ở Capri, nơi Tiberius, sau khi tra tấn những kẻ tình nghi suốt một thời gian dài và khủng khiếp, đã tuyên bố rằng tất cả những người nhận án tử hình, đều bị quẳng từ vách núi xuống biển, ngay trước mắt ông. Một nhóm binh lính của hạm đội đã đợi sẵn, đánh gãy xương các nghi phạm bằng sào và mái chèo, để đảm bảo rằng không một ai trong số đó còn sống. Trong vô số những hình phạt mà Tiberius “sáng chế” ra có hình phạt ép nạn nhân uống rất nhiều rượu, trói chân tay họ bằng các dây đàn hạc, sau đó tra tấn họ bằng cách siết chặt sợi dây, và không cho họ đi tiểu. Nếu như cái chết không ngăn Tiberius lại, và nếu Thrasyllus, như một vài người nói, không cố gắng thuyết phục hoàng đế nên tạm ngừng một vài thói ác độc, với hi vọng có thể kéo dài sự sống, thì người ta tin rằng Tiberius còn hủy hoại nhiều người hơn nữa: ông không hề nương tay kể cả với những đứa cháu còn lại; vì ông ghen tị với Caius, và ghét bỏ Tiberius1 vốn là kết quả của một cuộc ngoại tình. Giả thiết này rất có thể đã xảy ra, vì ông thường nói rằng, “Hạnh phúc thay Priam, kẻ sống lâu hơn cả đám con cái của mình!”2
1. Bà là chị của Germanicus, và được sử gia Tacitus gọi là Livia; tuy nhiên, Suetonius theo thói quen vẫn hay dùng những từ thân mật hoặc nhẹ nhàng để gọi tên phụ nữ, chẳng hạn Claudilla, thay cho Claudia, Plautilla...
1. Con trai của Drusus, cháu nội của Tiberius cũng mang tên là Tiberius. (ND)
2. Theo thần thoại, Priam [vị vua huyền thoại của thành Troy, cha của anh hùng Hector – ND] có không ít hơn 50 người con trai và con gái; nhưng chỉ vài cô con gái sống lâu hơn ông như Hecuba, Helena, Polyxena, và một số người khác nữa.
LXIII. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng Tiberius vẫn sống giữa giữa tất cả những tội ác này, nỗi khiếp sợ và lo âu, sự dè bỉu và căm ghét. Hoàng đế cấm các nhà tiên tri thảo luận riêng mà không có người chứng kiến. Ông cố gắng ngăn chặn những lời sấm truyền trong phạm vi thành phố; nhưng khi thấy khiếp sợ trước uy quyền thần thánh của Praenestine [Praenestine Lots]3, ông từ bỏ ý định này, bởi vì mặc dù những lời tiên tri được niêm phong trong một cái hộp, và mang đến tận nhà, chúng không được tìm thấy trong đó, cho tới khi được trả lại cho đền thờ. Khi có nhiều hơn một cựu chấp chính quan được chỉ định làm tổng trấn các xứ này, Tiberius không bao giờ mạo hiểm đuổi họ về xứ sở linh thiêng này, mà còn giữ họ tới tận vài năm sau đó, bên cạnh ông, cho tới khi đề cử được những người kế nhiệm. Trong khoảng thời gian đó, những người này vẫn giữ lại các danh hiệu; và những mệnh lệnh mà Tiberius giao phó cho họ sẽ được thực hiện bởi các sứ thần cũng như các trợ lý của họ.
LXIV. Tiberius không bao giờ chuyển con dâu, hoặc các cháu trai1, sau khi kết tội họ, tới bất kỳ nơi nào khác, mà không xiềng xích và nhốt họ trong một chiếc kiệu phủ kín, cùng với một vệ quân để ngăn tất cả những ai gặp họ trên đường cũng như du khách nhìn chằm chằm vào họ.
3. Đó là những lời tiên tri tại Antium và Tibur. “Praenestine Lots” đã được Cicero miêu tả, De Divin. xi. 41.
1. Tức là Agrippina, Nero và Drusus.
LXV. Sau khi biết Sejanus có âm mưu chống lại mình, mặc dù lúc đó ngày sinh nhật của Sejanus đã được quần chúng chuẩn bị một cách trang trọng, và những hình tượng mạ vàng của ông ta có ở khắp mọi nơi, Tiberius vẫn quyết định đẩy Sejanus tới chỗ chết, bằng mưu mẹo hơn là bằng quyền lực tối cao. Đầu tiên, Tiberius tách Sejanus khỏi đám tùy tùng, dưới cái cớ là rất vinh dự là chọn Sejanus cùng làm chấp chính quan trong nhiệm kỳ lần thứ năm; vị trí ông nhận chỉ vì mục đích này, mặc dù vắng mặt ở thành phố khá lâu kể từ nhiệm kỳ chấp chính quan trước. Sau khi đã tâng bốc vị này với việc đưa ra mục đích tạo nên một liên minh bằng hôn nhân với một trong những người họ hàng của ông, và đưa ra viễn cảnh về một quyền lực pháp đình, thì ngay trong lúc Sejanus không ngờ tới nhất, Tiberius đột ngột khép ông ta vào tội phản quốc, trong một diễn văn đầy tội nghiệp và đáng thương trước Viện Nguyên lão; trong đó, giữa rất nhiều những điều khác, Tiberius van nài họ “hãy cử một trong những chấp chính quan, với một đội binh lính, đưa ông ta, một lão già nghèo khó, đơn độc, tới trước mặt họ.” Tuy nhiên, do vẫn còn ngờ vực và lo sợ rằng một cuộc nổi loạn có thể xảy đến, Tiberius hạ lệnh cho cháu trai của mình, Drusus, người lúc đó vẫn bị giam giữ tại Rome, được tự do, và nếu cần thiết, sẽ để anh ta đứng đầu quân đội. Hoàng đế cũng có sẵn tàu thuyền để đi tới tới bất kỳ quân đoàn nào phù hợp với cuộc đào tẩu. Trong thời gian đó, ông đứng ở đài quan sát, được đặt ở đỉnh của một vách đá cao chót vót, để có thể nhận được tất cả các tín hiệu nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, vì sợ rằng những người đưa tin sẽ chậm trễ. Thậm chí, kể cả khi đã hoàn toàn chặn đứng âm mưu của Sejanus, Tiberius vẫn còn bị ám ảnh, sợ hãi và e ngại đến mức ông không hề rời khỏi tòa Villa Jovis, dẫu chỉ một lần, trong suốt chín tháng sau đó.
LXVI. Hết trải qua cơn hoảng loạn cùng cực, Tiberius còn phải chịu nỗi thống khổ khi chuốc lấy quá nhiều lời sỉ nhục thậm tệ nhất. Những người bị kết án tử hình, chửi mắng hoàng đế bằng những lời tệ hại nhất mỗi khi ông xuất hiện, hoặc bằng các tờ truyền đơn rải rác khắp các ghế ngồi của nguyên lão trong nhà hát. Chúng tạo ra những hệ quả khác nhau: đôi khi, ngoài nỗi xấu hổ, Tiberius ao ước có thể bưng bít và che giấu tất cả; đôi khi, ông mong có thể không đếm xỉa gì tới những lời đã nói, và tự công bố chúng. Về những sự vụ ồn ào và sỉ nhục công khai này, có thể bổ sung lá thư của Artabanus, vua của người Parthia; trong đó, vị này mắng nhiếc Tiberius là kẻ phản quốc, quân giết người, tên hèn nhát và dâm dục, đồng thời khuyên hoàng đế nên xoa dịu cơn phẫn nộ của dân chúng, vốn do chính ông khơi lên, bằng cách ngay lập tức đặt dấu chấm hết cho chính cuộc đời mình.
LXVII. Cuối cùng, khi bản thân đã cảm thấy khá mệt mỏi, ông thừa nhận sự đau khổ cùng cực, trong một lá thư gửi cho Viện Nguyên lão, nó được bắt đầu như sau: “Ta không biết nói hoặc không nên nói ra điều gì, hay làm sao để nói ra trong thời điểm này. Nhưng nếu ta có thể nói điều gì thì có lẽ là tất cả các vị thần đã đổ lên đầu ta một cuộc báo thù khủng khiếp đến mức để chịu đựng điều đó, ta cảm thấy mỗi ngày đều bị nhấn chìm.” Một số ý kiến cho rằng Tiberius hoàn toàn biết trước những điều này, từ hiểu biết của ông về bói toán và từ lâu, ông đã nhận thức được nỗi khốn khổ và nhục nhã nào sẽ xảy đến với mình vào lúc cuối đời; và chính vì lý do đó, ngay từ khi bắt đầu triều đại, Tiberius đã hoàn toàn khước từ danh hiệu Quốc phụ, và đề nghị Viện Nguyên lão phải tuyên thệ về hành động này; Tiberius muốn chắc rằng, sau này, mình không cảm thấy hổ thẹn vì đã nhận một danh hiệu lớn lao như thế. Điều này, quả thực, có thể suy ra từ những bài diễn văn hoàng đế viết trong cả hai dịp này; khi ông nói rằng, “Ta sẽ luôn như cũ, cũng không bao giờ thay đổi cách hành xử của mình, chừng nào ta còn tri giác; nhưng để tránh cho hậu thế một tiền lệ xấu, Viện Nguyên lão nên cẩn trọng trong việc ràng buộc họ với đạo luật của bất kỳ người nào, nhất là khi một vài sự ngẫu nhiên này khác có thể thay đổi chúng.” Tiếp theo là: “Nếu các người, trong bất kỳ thời điểm nào, cảm thấy không hài lòng với cách hành xử của ta, cũng như toàn bộ ảnh hưởng của ta lên cuộc sống của các người – điều mà các vị thần đã ngăn chặn bằng cách đặt ra giới hạn cho triều đại của ta hơn là để ta phải sống để chứng kiến việc các người thay đổi suy nghĩ về ta như thế nào; lúc đó, danh hiệu Quốc phụ không thêm cho ta niềm vinh dự nào cả, nhưng lại trở thành điều sỉ nhục đối với các người, vì đã dại dột trao nó vào tay ta, hoặc đã không kiên định trong cách nhìn nhận một con người.”
LXVIII. Về ngoại hình, Tiberius là một người cao lớn và khỏe mạnh; vóc người cao hơn cỡ trung bình; vai và ngực rộng, tương xứng với phần còn lại của khung người. Ông sử dụng tay trái dễ dàng hơn và mạnh hơn hẳn tay phải; các khớp xương của ông chắc khỏe đến mức ông có thể lấy ngón tay xuyên vào một trái táo tươi ngon, không dập nát, và có thể làm bị thương phần đầu của một cậu bé, hoặc thậm chí một thanh niên, với một cái búng tay. Ông có nước da sáng, mái tóc dài, phủ sau gáy, vốn được coi là đặc điểm để nhận biết người trong dòng họ ông. Tiberius có một gương mặt khá điển trai, nhưng thường hay nổi mụn. Ông sở hữu đôi mắt to, có khả năng nhìn trong bóng đêm rất tốt, trong một thời gian ngắn, ngay sau khi tỉnh dậy; nhưng sau đó mọi thứ nhanh chóng mờ tối trở lại. Tiberius thường đi bộ với cái đầu ngẩng cao: thường là với một vẻ nghiêm khắc khó chịu, khi ông im lặng; còn khi trò chuyện với những người xung quanh, ông nói rất chậm rãi, và thường đi kèm với cử chỉ của các ngón tay. Tất cả những điều này, đều là những thói quen đáng ghét và dấu hiệu của sự kiêu ngạo, theo như nhận xét của Augustus, người thường xuyên cố gắng bào chữa cho Tiberius trước Viện Nguyên lão và mọi người, rằng “chúng là những khiếm khuyết tự nhiên, vốn không xuất phát từ một tâm trí sa đọa.” Tiberius may mắn có được một sức khỏe tốt, không bị gián đoạn, gần như trong suốt thời gian ông cai trị đế chế; mặc dù từ năm ba mươi tuổi ông đã tự chăm sóc bản thân theo ý mình mà không cần tới thầy thuốc nào.
LXIX. Về các vị thần cũng như các vấn đề tôn giáo, Tiberius phần nhiều thờ ơ; tuy nhiên, hoàng đế lại rất quan tâm tới chiêm tinh, và hoàn toàn tin rằng mọi thứ đều đã được số phận quyết định. Ông rất sợ sét, và khi bầu trời còn sầm sì, âm u, ông luôn đội vòng nguyệt quế ở trên đầu; bởi vì tin rằng sấm sét sẽ không bao giờ đánh vào lá của cây nguyệt quế.
LXX. Tiberius rất chăm chỉ trong việc học các môn khoa học khai phóng, cả bằng tiếng Hy Lạp lẫn Latin. Về phong cách Latin, vị hoàng đế này luôn cố gắng bắt chước Messala Corvinus1, một người đàn ông đáng kính, người mà ông ngưỡng mộ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, Tiberius lại để phong cách của mình bị che khuất bởi quá nhiều sự màu mè và khó hiểu, tới mức người ta nghĩ rằng ông ứng khẩu tốt hơn là diễn thuyết với một bài viết đã được soạn sẵn. Ông cũng sáng tác một bài ode trữ tình, có nhan đề là “Lời ai điếu về cái chết của Julius Caesar,” cùng một vài bài thơ tiếng Hy Lạp, bắt chước Euphorion, Rhianus, và Parthenius1. Tiberius rất ngưỡng mộ những nhà thơ này. Ông đặt các tác phẩm cùng các bức tượng của họ tại các thư viện công cộng, giữa rất nhiều các tác giả nổi tiếng khác thời cổ đại. Vì lý do này, hầu hết các học giả của thời đó đều thi nhau công bố những bình luận về các tác giả này, rồi gửi đến cho Tiberius. Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu của vị hoàng đế lại là về thần thoại, thậm chí ông còn cất công tìm hiểu cả những chi tiết vặt vãnh theo cách thức lố bịch nhất; Tiberius từng thử thách các nhà ngữ pháp học, một tầng lớp những người mà ông rất ngưỡng mộ như đã nói ở phần trước, với những câu hỏi kiểu như: “Mẹ của Hecuba là ai? Achilles đã giả danh ai trong số các trinh nữ? Các Siren [mỹ nhân ngư] thường hát bài gì?” Ngày đầu tiên bước vào Viện Nguyên lão, sau khi Augustus qua đời, như thể muốn bày tỏ lòng kính trọng với người cha quá cố và các vị thần, Tiberius đã thực hiện lễ hiến tế hương trầm và rượu vang, nhưng lại không hề có một chút âm nhạc nào, mô phỏng lại lễ hiến tế của Minos2, sau cái chết của con trai.
1. Nhân vật này đã được nhắc tới trước đó trong phần về cuộc đời AUGUSTUS, mục xc.; và cũng được Horace, Cicero, và Tacitus nói đến.
1. Những nhà thơ Hy Lạp ít người biết đến; tác phẩm của họ hoặc là toàn những câu chuyện hoang đường, hoặc là những chuyện tình ái.
2. Trong thần thoại Hy Lạp, Minos là vua đảo Crete. Vì dám bất kính với thần Poseidon, Minos đã phải chịu một nỗi ô nhục nặng nề khi thần Poseidon khiến hoàng hậu Pesiphae, vợ ông, đem lòng yêu một con bò trắng. Kết quả của điều đó là Minotaur, quái vật nửa người nửa bò, một trong những quái vật đáng sợ nhất trong thần thoại Hy Lạp. (ND)
LXXI. Mặc dù đã sẵn sàng và thạo tiếng Hy Lạp, Tiberius không sử dụng ngôn ngữ này ở mọi nơi; chủ yếu ông tránh sử dụng nó trong Viện Nguyên lão, tới mức khi có dịp phải vay mượn từ “monopolium” (nghĩa là độc quyền) trong tiếng Hy Lạp, việc làm trước hết của ông là mong mọi người lượng thứ cho việc sử dụng một từ nước ngoài. Và khi trong một sắc lệnh của Viện Nguyên lão, từ “emblaema” (nghĩa là biểu tượng) được đọc lên, ông đã đề nghị thay thế từ này bằng một từ Latin; hoặc, nếu không tìm được từ phù hợp, vẫn nên tìm cách diễn đạt khác, giải thích dài dòng hơn chẳng hạn. Khi một người lính làm nhân chứng trong một vụ án nói bằng tiếng Hy Lạp1, Tiberius đã không trả lời anh ta, cho đến khi người này sử dụng tiếng Latin.
LXXII. Trong suốt thời gian ẩn dật tại Capri, chỉ có hai lần Tiberius cố gắng đặt chân tới Rome. Lần đầu tiên, ông lên tàu galley, đi tới tận các khu vườn gần Naumachia, nhưng lại cắt cử các vệ quân dọc bờ sông Tiber, để ngăn không cho ai tới gặp ông. Lần thứ hai, Tiberius du lịch bằng đường Appia2, đi tới nơi cách Rome bảy cột mốc, nhưng sau đó, ông ngay lập tức quay về, mà không hề bước vào Rome, dẫu chỉ là để nhìn những bức tường thành từ xa. Người ta không rõ vì lý do gì mà Tiberius đã không chịu đặt chân lên đất Rome trong chuyến đi đầu tiên; nhưng với lần thứ hai, đó là vì ông đã thấy một điềm báo. Tiberius thường có thói quen tiêu sầu khiển muộn với một con rắn, và trong một lần tự tay cho nó ăn, theo như thói quen, ông nhận ra con rắn đã bị đàn kiến tấn công: ông coi đó như một lời khuyên là hãy cẩn thận với cơn giận của đám đông. Bởi vậy, trong lần vội vã trở về Campania, và bị ốm tại Astura3, ông vẫn tiếp tục tới Circeii1 dù mới chỉ bình phục được một chút. Để tránh bất cứ nghi ngờ nào về tình trạng sức khỏe tồi tệ, Tiberius không chỉ xuất hiện trong các cuộc thi đấu thể thao ở doanh trại, mà còn cầm lao đối đầu với một con lợn rừng được thả vào đấu trường. Ngay lập tức thấy cơn đau trở lại, và cảm thấy ớn lạnh khi quá kích động trong cuộc chơi, bệnh của ông tái phát với tình trạng còn tồi tệ hơn trước. Tuy nhiên, Tiberius vẫn cố gắng chịu đựng trong một khoảng thời gian; và vẫn giong buồm ra Misenum2, không bỏ qua bất cứ điều gì theo thông lệ của một ngày bình thường, kể cả trong các thú vui giải trí cũng như những việc ban thưởng, một phần là do sự ham thích khó cưỡng, và một phần là để che giấu tình trạng bệnh tật. Khi Charicles, một thầy thuốc, người vừa mới trở về sau đợt nghỉ phép, đứng dậy rời khỏi bàn, để hôn tay ông, Tiberius đã ngờ rằng vị này làm thể để kiểm tra nhịp tim của ông. Lúc đó, ông đã hạ lệnh cho Charicles phải ở lại, quay về chỗ ngồi và tiếp tục tận hưởng cuộc vui lâu hơn thường lệ. Ông cũng không bỏ thói quen đứng ở vị trí trung tâm của căn phòng, có vệ sĩ đứng cạnh bên, trong khi lần lượt chào tạm biệt từng người một bằng cách gọi tên họ.
1. Có lẽ nên đề nghị sửa đổi phần văn bản này chăng, vì câu sau là nhắc đến “một người lính Hy Lạp” bởi vì hoàng đế đã dùng tiếng Hy Lạp để thẩm tra người này, nhưng lại không cho phép anh ta đáp lời ông bằng cùng một ngôn ngữ?
2. Đường này được gọi theo tên của người đã xây dựng nó là Appius Claudius, một giám quan, một trong những tổ tiên của Tiberius. Nó chạy theo hướng Nam của Rome, bằng qua Campania tới Brundusium, bắt đầu từ Porta di San Sebastiano hiện nay, và từ đó dẫn tới Naples.
3. Một thị trấn nhỏ nằm trên bờ biển Latium, không xa Antium, và Nettuno hiện tại. Đây chính là nơi Cicero bị tùy tùng của Antonius sát hại.
1. Một thị trấn ở một bờ biển hoang sơ tương tự, giữa Antium và Terracina, được xây dựng trên một doi đất, xung quanh là biển và đầm lầy, giờ vẫn được gọi là Circello.
2. Misenum, một doi đất mà Aeneas đã lấy tên nó để đặt cho một trong những tùy tùng của ông. (Aen. ii. 234.) Giờ nó được gọi là Capo di Miseno, và là nơi có bến cảng Mola di Gaieta, thuộc Naples. Đây cũng là một trong những nơi đồn trú của hạm đội La Mã.
LXXIII. Trong lúc đó, khi thấy trong các sắc lệnh của Viện Nguyên lão, về “một số người đang bị truy cứu đã được tha bổng, mà không hề được đưa ra điều trần” do hoàng đế chỉ viết một cách qua loa rằng họ đã bị một tay chỉ điểm tố cáo; ông đã giận dữ phàn nàn rằng mình đã bị đối xử một cách khinh miệt, và đã phải bất chấp tất cả hiểm nguy để trở về Capri; không dám mưu tính bất cứ điều gì cho tới khi tới nơi an toàn. Tuy nhiên, khi bị cầm chân bởi các cơn bão, và tình trạng bất ổn [về sức khỏe] gia tăng, Tiberius mất không lâu sau đó, tại một biệt thự trước đây thuộc quyền sở hữu của Lucullus, thọ bảy mươi tám tuổi1, vào ngày thứ mười bảy của calends tháng Tư [ngày 16 tháng Ba], năm thứ hai mươi ba trong vương triều của ông, dưới thời Cneius Acerronius Proculus và Caius Pontius Niger làm chấp chính quan. Một vài người nghĩ rằng Tiberius đã bị Caius2 đầu độc bằng một loại độc dược có tác dụng chậm. Một số người khác lại nói rằng trong suốt thời gian Tiberius không may rơi vào tình trạng sốt liên tục, ông đã đòi ăn nhưng đều bị khước từ. Cũng có người thuật lại rằng Tiberius tắt thở vì một cái gối chèn lên người3, lúc ông vừa tỉnh dậy sau khi bị ngất, và đòi lại chiếc nhẫn, thứ đã bị lấy đi trong lúc ông rơi vào trạng thái mê sảng. Seneca viết rằng, “Khi thấy rằng thần Chết đã đến gõ cửa, Tiberius rút chiếc nhẫn ấn tín ra khỏi tay, cầm nó một lúc, như thể muốn trao nó cho ai đó; nhưng sau đó, hoàng đế đeo lại chiếc nhẫn, nằm đợi một lát, với bàn tay trái nắm chặt, và không còn cử động gì nữa; rồi ông đột ngột triệu tập đoàn tùy tùng, và khi chẳng có nổi một kẻ đáp lời, Tiberius đứng dậy; có điều cơ thể đã không còn nghe theo ý muốn của ông nữa. Hoàng đế ngã xuống cách giường một khoảng không xa.”
LXXIV. Vào ngày sinh nhật cuối cùng của mình, Tiberius đã đem một bức tượng thần Timenian Apollo cỡ lớn từ Syracuse, một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, với dự định đặt nó tại thư viện của đền thờ mới4; tuy nhiên, ban đêm, ông lại mơ thấy một vị thần xuất hiện, tuyên bố với ông rằng “ngươi sẽ chẳng thể dựng được bức tượng này đâu.” Một vài ngày trước khi ông mất, ngọn hải đăng Pharos tại đảo Capri cũng đã bị đổ bởi một trận động đất. Và tại Misenum, một vài viên than hồng và than đá, vốn được mang vào để làm ấm căn hộ của Tiberius, tắt lửa, và sau khi tàn khá lâu, chúng lại đột ngột bùng cháy lúc gần tối, và tiếp tục cháy sáng suốt vài giờ.
1. Tacitus đồng quan điểm với Suetonius về số tuổi của Tiberius khi ông qua đời. Còn Dio thì nói chính xác hơn, rằng hoàng đế tạ thế lúc bảy mươi bảy tuổi, bốn tháng, chín ngày.
2. Caius Caligula, người kế vị Tiberius.
3. Tacitus và Dio còn viết thêm rằng hoàng đế chết ngạt dưới một đống quần áo.
4. Trong đền thờ thần Palatium Apollo. Xem AUGUSTUS, mục xxix.
LXXV. Dân chúng rất vui mừng trước cái chết của Tiberius, đến mức khi lần đầu tiên nghe thấy tin này, họ chạy khắp thành phố, một số người còn gào lên, “Tống tiễn Tiberius tới sông Tiber;” những người khác thì tuyên bố rằng, “Có lẽ Trái đất, bà mẹ chung của nhân loại, cùng các vị thần nơi địa ngục, không cho phép ông ta có chỗ giữa những người chết, mà dành chỗ cho ông ta ở giữa những kẻ tàn ác.” Có người còn đe dọa sẽ treo thi thể của Tiberius lên, và quẳng xác hoàng đế xuống cầu thang Gemonia. Sự phẫn nộ của họ về sự tàn ác trước đây của hoàng đế còn tăng lên do sự việc rất dã man diễn ra gần thời gian đó. Trước kia, Viện Nguyên lão từng đưa ra đạo luật rằng việc thi hành án sẽ luôn được hoãn lại cho tới ngày thứ mười sau khi xét xử. Giờ đây, việc đó diễn ra hằng ngày. Bởi vậy khi tin về việc Tiberius qua đời được loan ra, nhiều người khốn khổ đã van nài, xin hoãn việc thi hành án lại; nhưng khi Caius chưa đến, và không ai khác có thể gửi lời thỉnh cầu thay cho họ, thì các vệ quân, vốn luôn e sợ vi phạm luật pháp, đã bóp cổ các tù nhân, và quẳng xác họ xuống cầu thang Gemonia. Điều này đã khiến người dân có những cảm giác tệ hại hơn khi nhớ về một bạo chúa, bởi vì sự tàn bạo của Tiberius vẫn còn tiếp diễn kể cả sau khi ông qua đời. Ngay khi xác của Tiberius bắt đầu được di chuyển từ Misenum, nhiều người đã gào lên đòi đưa thi hài của ông tới Atella1, và hỏa thiêu một nửa ở đó, tại một khán đài. Tuy nhiên, [cuối cùng] thi hài của hoàng đế đã được đưa tới Rome, và hỏa thiêu theo nghi thức thông thường.
1. Atella, một thị trấn nằm giữa Capua và Naples, giờ được gọi là San Arpino, có một khán đài. Việc mọi người gào thét, nhạo báng như đề cập ở đoạn văn này có lẽ liên quan tới các ngụ ngôn vùng Atella, đã được nhắc đến ở mục xiv.; và trong lễ tang, họ đề nghị rằng giống như những kẻ tàn ác, thi hài của hoàng đế Tiberius chỉ nên được hỏa thiêu một nửa.
LXXVI. Khoảng hai năm trước khi mất, Tiberius đã làm bản sao di chúc của mình, một bản do ông viết tay, còn một bản do một cựu nô lệ chép lại; và nhân chứng cho cả hai bản đều là những người thuộc tầng lớp bình dân. Ông chỉ định hai cháu trai của mình, là Caius, con của Germanicus, và Tiberius, con của Drusus, là những người thừa kế; và nếu một trong hai người đó qua đời, thì người kia sẽ được thừa hưởng toàn bộ tài sản của ông. Tiberius cũng trao tặng nhiều; trong đó có các tài sản được để lại cho các Trinh nữ Vestal, tất cả binh lính và mỗi công dân Rome, cũng như cho các quan tòa của một vài khu trong thành phố.
***
Sau khi Augustus qua đời, một khoảng thời gian quá dài đã trôi qua từ thời điểm Julius Caesar lật đổ nền cộng hòa, dài đến mức chỉ còn một vài người còn sống lúc đó được sinh ra dưới thể chế cũ của người La Mã; và chính sự ổn định và phồn vinh trong suốt bốn mươi tư năm Augustus cai trị, đã khiến người dân bắt đầu quen với chính quyền chuyên chế. Tiberius được Augustus nhận nuôi khi đã ở tuổi trưởng thành; và mặc dù phần lớn cuộc đời của Tiberius, cho tới lúc đó, hoàn toàn không có mối bận tâm gì tới chuyện công vụ, việc được nuôi dưỡng trong gia đình Augustus đã khiến Tiberius quen với cách cai trị của cha dượng, điều mà khiến người ta có lý do để mong đợi rằng ông cũng sẽ đưa ra mô hình cai trị của riêng mình. Livia, mẹ của Tiberius, vợ của hoàng đế Augustus, lúc sinh thời cũng là một người phụ nữ đáng kính, người từ lâu đã trở nên quen thuộc với các thành viên hội đồng của chồng; và cùng với địa vị cao quý, và sự thân thiện hiếm có, Livia đã có sức ảnh hưởng sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.
Chính những điều kiện như thế đã khiến việc kế vị của Tiberius có nhiều thuận lợi sau khi Augustus qua đời; nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít những điều bất lợi hiện ra trước mắt. Tiberius là một người ngạo mạn và kín kẽ, đến mức Augustus thường xuyên phải cáo lỗi cho cách hành xử khiếm nhã của cậu con nuôi. Tiberius thường không nghe lời mẹ, và tuy không công khai thể hiện thiên hướng ngang ngược nào, ông cũng không hề sở hữu phẩm chất nào dễ nhận được thiện cảm của mọi người. Cùng với những nhận xét này, cộng thêm việc Postumus Agrippa, cháu trai của Augustus, con của Julia, vẫn còn sống, và nếu mối quan hệ ruột thịt là nguyên tắc để chọn người kế nhiệm thì rõ ràng, chính Postumus Agrippa mới là người phù hợp để hoàng đế nhận làm con nuôi. Augustus đã đẩy cháu ngoại của mình đi lưu vong một vài năm trước đó; nhưng, lúc gần cuối đời, ông bày tỏ mong muốn triệu hồi Postumus Agrippa, và theo giả định của nhiều người, ông định chọn vị này làm người kế vị. Cha của Agrippa từng nhận được sự yêu mến rất lớn của nhân dân La Mã; và số phận của Julia, mẹ cậu, mặc dù nổi tiếng vì phóng đãng, nhưng cũng đã nhận sự quan tâm của dân chúng, với cảm tình và sự dịu dàng đặc biệt. Do đó, nhiều người yêu mến Agrippa một cách thiên vị, chỉ vì bố mẹ cậu; điều này thậm chí còn tăng lên không chỉ bởi nghi ngờ mạnh mẽ mà còn vì một phỏng đoán chung, cho rằng những anh trai lớn của cậu, là Caius và Lucius, đã bị loại bỏ một cách tàn nhẫn, để dọn đường cho sự kế vị của Tiberius. Rõ ràng, đó là một trở ngại lớn cho Tiberius, vì chúng ta đều nhận thấy rằng cái chết của Augustus hoàn toàn được giữ bí mật, cho tới khi Agrippa bị loại bỏ. Mọi người nhìn chung đều cho rằng Agrippa đã bị kết liễu theo mệnh lệnh của Livia và Tiberius, hoặc chí ít là theo ý muốn của Livia. Mặc dù, bằng hành động này, sẽ chẳng còn ai xứng là đối thủ của Tiberius nữa, nhưng ý thức về việc mình không phải là người được kỳ vọng sẽ bước lên ngai vàng dường như luôn khiến Tiberius cảm thấy ngờ vực; rằng ông đã chiếm lấy ngôi vị mà không có sự ủng hộ của nhân dân, rằng việc ông thành hoàng đế là nằm ngoài mong muốn thực sự của Viện Nguyên lão, hoặc không nhận được sự hỗ trợ của quân đội; rằng tất cả điều đó chỉ có được nhờ ảnh hưởng của người mẹ và sự che đậy của chính ông. Nóng lòng đạt được mục đích, nhưng lại thể hiện sự thờ ơ hoàn toàn; Tiberius đã khéo léo thúc giục Viện Nguyên lão trao cho ông quyền quản lý nhà nước, chính tại thời điểm ông tỏ ra hết sức miễn cưỡng chấp nhận việc này; rằng chẳng bao giờ ông muốn gánh vác điều đó, nhưng lại không sắp xếp được thời gian để thoái vị; Tiberius bóng gió một cách dối trá về tình trạng sức khỏe kém của bản thân, cùng với những dấu hiệu về tuổi già đang đến, để có thể làm giảm bớt những nghi ngờ ở Viện Nguyên lão về việc sẽ duy trì quyền lực trong khoảng thời gian dài, đồng thời trấn áp cậu con nuôi, Germanicus, khỏi những tham vọng thay thế ông. Tất cả những điều này đã được tạo nên từ những kế sách quỷ quyệt, những lời tuyên bố mâu thuẫn, vờ vịt, và dối trá nhất.
Livia Drusilla, mẹ của hoàng đế Tiberius, và vợ của hoàng đế Augustus suốt mười lăm năm, đã qua đời ở tuổi tám mươi sáu. Livia là con gái của L. Drusus Calidianus. Bà kết hôn với Tiberius Claudius Nero, và đã có hai người con trai với ông là Tiberius và Drusus. Cách hành xử của bà dường như phù hợp với nhận xét của Caligula, rằng “bà chính là một Ulysses trong trang phục phụ nữ.” Lần đầu tiên, Augustus thấy bà là khi bà chạy trốn khỏi mối nguy hiểm đang đe dọa chồng bà, một người theo phe Antonius; và mặc dù lúc đó bà đang mang thai, hoàng đế vẫn quyết phải kết hôn với bà; còn về phần Livia, theo sử gia Tacitus, lúc đó ý định của bà cũng chưa rõ ràng. Để dọn đường cho cuộc hôn nhân này, Augustus đã ly dị vợ ông là Scribonia, và cùng với sự ủng hộ của các Augur1, điều mà hoàng đế có được một cách dễ dàng, ông tổ chức đám cưới với Livia. Mặc dù cả Augustus và Livia đều rất mong muốn có một đứa con chung, nhưng không thành công. Tuy vậy, Livia đã luôn giữ được một uy thế vượt trội đối với hoàng đế mà không hề bị gián đoạn trong bất cứ một giai đoạn nào. Bà thậm chí đã lợi dụng điều này, trong khi ông chồng sợ vợ ít nhiều bị nghi ngờ rằng đang dung dưỡng một kẻ ác độc, kẻ được chứng minh là sẽ phá hoại gia đình ông. Livia dường như ấp ủ tham vọng lớn, biến con trai mình thành người kế vị đế chế La Mã; và bởi vì bà không có con trong cuộc hôn nhân với Augustus, bà quyết định dồn hi vọng vào Tiberius, con trai cả của bà với chồng cũ. Kế hoạch mà Livia thực hiện cho mục đích này là loại bỏ toàn bộ các cháu trai của Augustus, con của Julia với chồng là Agrippa; mưu kế này một khi được thực hiện, sẽ giúp cho Tiberius, người được Augustus nhận làm con nuôi, trở thành người kế vị cuối cùng của đế chế. Livia đã tiến hành âm mưu này, cùng với một cách thức lạnh lùng, khát máu, và sự kiên trì nhẫn nại mà ít người có thể sánh kịp. Trong khi các cậu con trai của Julia đều còn nhỏ tuổi, và trong khi bà vẫn còn khả năng có con với Augustus, Livia hoãn kế hoạch của mình lại, trong hi vọng, rằng có thể một tai nạn tình cờ hoặc bệnh tật nào đó sẽ giúp bà có thêm lợi thế2; tuy nhiên, khi giới hạn về tuổi tác đã đặt dấu chấm hết cho hi vọng có con của bà, khi các cậu cháu trai của hoàng đế đã tới tuổi trưởng thành và được ông nhận làm con nuôi, Livia bắt đầu thực hiện âm mưu mà bà đã ấp ủ từ lâu. Đối tượng đầu tiên mà bà muốn loại bỏ là C. Caesar Agrippa, cháu trai lớn tuổi nhất của Augustus. Chàng thanh niên đầy hứa hẹn này đã được cử tới Armenia, trong cuộc viễn chinh chống lại người Ba Tư; và Lollius, thầy học của C. Caesar Agrippa, theo chân anh ta từ Rome tới Armenia, hoặc đã gặp vị hoàng thân trẻ tuổi ở phương Đông, nơi anh có một số cuộc hẹn. Từ bàn tay của kẻ phản bội này, có lẽ là viện vào uy quyền của người thầy, nhưng trên thực tế là bị Livia xúi giục, C. Caesar Agrippa đã nhận một đòn chí mạng, khiến cậu mất không lâu sau đó.
1. Một nhóm người trong chính quyền La Mã cổ đại chịu trách nhiệm về việc quan sát, phân tích các điềm báo liên quan tới các công việc chung. (ND)
2. Ý câu này là Livia đã không ra tay ngay với con cái của Julia, vì nghĩ rằng sẽ có một tai nạn hoặc bệnh tật nào đó ngẫu nhiên xảy đến với chúng. (ND)
Việc C. Caesar Agrippa qua đời như thế nào hoàn toàn được giữ bí mật trước Augustus, người đã đề cử Lollius đảm nhiệm chức chấp chính quan, và giao cho ông làm tổng trấn một xứ; nhưng, do tính tham lam khi giữ chức vụ này, Lollius sau đó đã làm mất lòng hoàng đế. Cả đầu óc sắc bén của Horace, lẫn trí tuệ của hoàng đế đều không phát hiện ra tính cách thực sự của con người này; vì trong cả hai lá thư gửi tới Lollius, Augustus đều nhắc đến ông như một người vĩ đại và đã tới trình độ siêu phàm: “maxime Lolli, liberrime Lolli;” do bị ấn tượng bởi cách hành xử và nói chuyện của vị cận thần dối trá này.
Về Lucius, con trai thứ hai của Julia, đã bị đày tới Campania, vì bị cho là đã nói những điều chống đối ông ngoại. Năm thứ bảy khi Lucius chịu cảnh lưu đày, Augustus đề nghị triệu hồi cậu, nhưng Livia và Tiberius, vì lo sợ rằng cậu có thể giành lại sự yêu mến của hoàng đế, nên đã ngay lập tức ra tay ám sát Lucius. Postumus Agrippa, cậu con trai thứ ba của Julia, cũng làm mất lòng ông ngoại theo cùng một cách như Lucius, và bị quản thúc tại Surrentum, nơi cậu bị coi là một tù nhân cho tới khi bị giết theo lệnh hoặc của một mình Livia, hoặc của Livia và Tiberius, như đã được đề cập trước đó.
Mưu đồ của Livia quả thực là một thảm họa với tất cả cháu trai của Augustus; và lý do biện minh cho việc trước kia bà đã không ra tay với những đứa trẻ, sở dĩ là để thực hành một kỹ xảo mà có thể khiến lũ trẻ trở nên khó chịu trước mắt hoàng đế. Chúng ta thậm chí có thể cho rằng âm mưu đen tối của Livia, bí mật sắm vai “dắt mối” cho chính chồng mình, là do cách hành xử phóng đãng của Julia. Và bà đã bớt đi ý định loại bỏ con gái của chồng, bởi đã sớm nhận thấy ảnh hưởng của điều này tới những toan tính của mình. Tuy nhiên, trước sự vô ơn bạc nghĩa của Tiberius, sự thiếu tôn trọng và đáng chê trách của một đứa con trai đối với cha mẹ, cuối cùng, Livia đã trải nghiệm sự trừng phạt cho những tội ác mà trong đó, bà đã đào luyện con trai mình trở thành người kế vị đế chế. Không được ưu ái vì là nữ giới, Livia đã khiến những người La Mã phải nếm trải cảnh tàn sát kinh hoàng trong hoàng tộc, điều ít thấy trước thời điểm người ta quá khao khát hoặc quá say mê quyền lực vô biên đến mức hủy hoại tất cả những tình cảm xã hội; và bà đã đem đến một tấm gương tệ hại cho các thế hệ tiếp theo, bởi vì tham vọng thái quá chỉ có thể được thỏa mãn bằng cái giá là bỏ qua tất cả các nghĩa vụ đạo đức, cũng như mất đi nhân tính.
Một trong những nạn nhân đầu tiên trong triều đại đẫm máu của vị hoàng đế đương nhiệm lúc bấy giờ là Germanicus, con trai của Drusus – em trai của Tiberius, và được chính Tiberius nhận làm con nuôi. Sở hữu một tính tình khác biệt với Tiberius, vị hoàng thân dễ mến và nhiều thành tích này luôn là người được quý trọng nhất, dù ở dưới triều vua nào. Lúc Augustus qua đời, Germanicus đang tham chiến ở Germania, nơi ông trở nên ngày một nổi bật nhờ vào các thành tựu quân sự; và ngay khi tin tức về việc này loan tới nơi, những người lính hết lòng yêu quý Germanicus, đã đồng lòng chào ông là hoàng đế. Tuy vậy, ông đã khước từ danh hiệu mà họ đã ưu ái đặt cho mình, kiên trì giữ vững lòng trung thành với chính quyền của bác ruột, và theo đuổi cuộc chiến cho tới ngày thắng lợi. Tiếp theo cuộc viễn chinh này, với danh hiệu hoàng đế phương Đông, ông được cử đi đàn áp các cuộc nổi loạn của người Armenia, và tiếp tục thành công. Tuy nhiên, danh tiếng mà Germanicus đạt được chỉ khiến ông trở thành mục tiêu ghen tị của Tiberius, người đã bí mật hạ lệnh đầu độc ông tại Daphane, gần Antioch, khi ông ba mươi tư tuổi. Cái chết của Germanicus khiến dân Rome vô cùng thương tiếc; tất cả mọi người ở mọi tầng lớp đều chia sẻ quan điểm rằng nếu Germanicus sống lâu hơn Tiberius, ông nhất định khôi phục nền cộng hòa. Với lòng yêu mến và sự kính trọng, quần chúng nhân dân cũng đã dành cho vị hoàng thân trẻ tuổi này nhiều niềm vinh dự. Tên của Germanicus được xướng lên trong một đám rước long trọng của các Salii1; các vương miện lá sồi, ám chỉ những chiến công của ông, đã được đặt lên những chiếc ghế curule ở hội trường quen thuộc với các vị tư tế của Augustus; và bức tượng ông bằng ngà voi sẽ được đặt ở trước chiến xa, trước khi tổ chức hội thi Circensian. Các khải hoàn môn cũng đã được dựng lên, một ở Rome, một ở bờ sông Rhine, và một ở núi Amanus thuộc Syria, cùng với những dòng chữ khắc viết về thành tựu của Germanicus; đồng thời khẳng định rằng ông đã hi sinh vì nền cộng hòa2.
1. Các Salii, tư tế của thần Mars, gồm có mười hai người, do hoàng đế Numa [tức Numa Pompilius (753 – 673 TCN), vị vua thứ hai trong bảy vị vua trị vì La Mã trước khi nền cộng hòa ra đời – ND] sáng lập ra. Trang phục của họ là một chiếc áo dài thêu, bao quanh là dây lưng được trang trí bằng đồng thau. Họ đội trên đầu một chiếc mũ hình nón, có chiều cao đáng kể; mang bên mình một thanh kiếm; tay phải cầm giáo hoặc một cây roi, còn tay trái cầm khiên Ancilia, hoặc khiên của thần Mars. Trong những dịp trang trọng, các Salii thường đi tới điện Capitol, băng qua Quảng trường và một số khu vực công cộng khác trong thành phố, nhảy múa và hát những bài thánh ca, mà được cho là do chính hoàng đế Numa sáng tác; các bài hát này, dưới thời Horace, gần như không còn ai, kể cả chính các vị tư tế, còn hiểu được ý nghĩa. Đám rước long trọng nhất của các Salli diễn ra vào ngày calends tháng Ba, kỷ niệm ngày tấm khiên thánh rơi từ trên trời xuống, dưới triều hoàng đế Numa. Sau đám rước, họ có một màn giải trí rất lộng lẫy, sự trang trọng của nó thậm chí đã trở thành phương ngôn của người La Mã.
2. Tacit. Annal. lib. ii.
Đám tang của Germanicus được tổ chức, không phải với sự trang hoàng các bức vẽ hay sự phô trương trong nghi lễ, mà với các buổi biểu diễn, thuật lại những lời ngợi ca ông cùng những phẩm chất đã khiến ông trở thành một tên tuổi lẫy lừng. Từ sự tương đồng về thành tựu cá nhân, tuổi tác, về cái chết cũng như về việc cả hai đều qua đời ở vùng lân cận Daphne tới Babylon, nhiều người đã so sánh số phận của Germanicus với số phận của Alexander Đại đế. Ông được ngợi khen bởi lòng nhân ái, rộng lượng cũng như bởi tài năng quân sự, và giữa những nhọc nhằn của cuộc chiến, ông vẫn tìm thấy niềm vui trong việc bồi đắp năng khiếu về văn học nghệ thuật. Germanicus sáng tác hai vở hài kịch bằng tiếng Hy Lạp, một số bài thơ trào phúng, và một bản dịch tác phẩm của Aratus1 sang tiếng Latin. Ông kết hôn với Agrippina, cháu gái của M. Agrippa và có tới chín người con. Người phụ nữ này đã tháp tùng chồng đi tới phương Đông, đồng thời, cũng chính là người đã mang tro cốt của ông về Italia và buộc tội Piso là kẻ giết chồng mình. Do không chịu nổi sự chê trách của đám đông trước sự vụ này, Piso đã tự sát. Agrippina lúc đó đang ở trong tình trạng bất mãn, khi đối diện với Tiberius, cũng giống như tình cảnh trước kia của Ovid với Augustus. Hoàng đế Tiberius đủ nhạy cảm, để nhận thấy rằng khi Agrippina buộc tội Piso, hẳn cô đã biết gì đó về kẻ chủ mưu thực sự của vụ giết người; và do đó, khi nhận thấy rằng việc cô thường xuyên xuất hiện chẳng khác gì đến để quở trách mình về tội lỗi đó, Tiberius đã tìm cách tống “kẻ đáng ghét” đấy ra khỏi tầm mắt bằng cách trục xuất cô tới đảo Pandataria, nơi cô qua đời không lâu sau đó vì tuyệt thực.
1. Aratus (315/310 TCN – 240 TCN): nhà thơ Hy Lạp cổ đại. (ND)
Tuy nhiên, việc hạ sát cậu con nuôi Germanicus và con dâu là Agrippina vẫn chưa đủ để làm hài lòng bạo chúa tàn ác này: khi con cháu của vị hoàng thân còn chưa báo thù cho người cha danh tiếng và công trạng lẫy lừng, Tiberius đã tự cho mình một cái cớ để triệt hạ chúng. Sau những cố gắng vô ích, bằng nhiều mưu mẹo khác nhau, để khơi dậy lòng oán giận, muốn chống lại ông nội, của Nero và Drusus, Tiberius đã phải viện tới cách vu khống, và ông không những buộc tội chúng có âm mưu nổi loạn, điều không hề phù hợp với những đứa trẻ, mà còn nói chúng có những thói hư tật xấu tai tiếng nhất. Bằng một bản án của Viện Nguyên lão, trong đó thể hiện rõ ràng thân phận tôi tớ của hội đồng này, Tiberius đã tuyên bố cả Nero và Drusus là kẻ thù của đất nước. Nero bị đày tới đảo Pontia, nơi, mà cũng giống như người mẹ bất hạnh của mình, cậu qua đời một cách khốn khổ vì đói khát; Drusus cũng chịu chung số phận, ở tầng hầm Palatium, sau khi chịu đựng chín ngày bị cơn đói giày vò; thậm chí, người ta còn thuật lại rằng, Drusus đói đến mức đã ăn cả một phần đệm của mình. Đứa con trai còn lại của Germanicus, Caius, theo như sắp xếp ác ý của Tiberius, trở thành người kế vị ngai vàng của ông ta, để sau khi qua đời, sẽ luôn có một sự so sánh có lợi cho Tiberius, nếu như người dân La Mã bị đặt dưới sự cai trị của một hoàng đế còn xấu xa và tàn bạo hơn cả Tiberius.
Sejanus, vị cận thần trong vương triều của Tiberius, trong một khoảng thời gian, đã thành công trong việc bắt chước thói đạo đức giả của hoàng đế; và nếu sự tham vọng, nóng lòng đạt được mục đích cho phép ông ta đeo chiếc mặt nạ này được lâu hơn, Sejanus có thể đã giành được ngôi báu; trong cuộc đua tranh mà đã bị số phận bắt kịp, ông ta được nhớ đến bởi chính sự tàn ác của bản thân hơn là việc phản bội Tiberius. Sejanus là người xứ Volsinium ở Tuscany, con trai của một kỵ sĩ La Mã.
Đầu tiên, Sejanus bóng gió nói rằng mình được Caius Caesar, cháu trai của Augustus yêu mến ngay sau cái chết của vị này để tranh thủ xây dựng mối quan hệ với Tiberius, và sau khi giành được sự tin cậy hoàn toàn của hoàng đế chỉ sau một thời gian ngắn, y đã lợi dụng điều này để có được lợi thế tốt nhất. Mục đích tiếp theo của Sejanus là có được sự gắn kết với Viện Nguyên lão, cũng như với các sĩ quan trong quân đội; ngoài ra, y còn dùng đến một kế sách mới: đó là luôn cố gắng giành được cảm tình của tất cả phụ nữ thuộc tầng lớp cao, bằng cách bí mật hứa hẹn với từng người một rằng sẽ kết hôn với họ ngay khi giành được vương quyền. Những vật cản lớn nhất trên con đường bước tới ngai vàng của Sejanus chính là con trai và cháu trai của Tiberius; và những người này nhanh chóng bị Sejanus “hiến tế” cho tham vọng của mình, với nhiều lý do bịa đặt khác nhau. [Trong đó], Drusus, người lớn tuổi nhất trong số con cháu của Tiberius, mục tiêu tấn công yêu thích, đã bị Sejanus đẩy tới chỗ mất mạng. Vì mục đích này, y còn quyến rũ Livia, vợ của Drusus, người lúc đó đã có vài đứa con với chồng. Ngay sau khi Drusus qua đời vì bị đầu độc bởi một hoạn quan tên là Lygdus, theo lệnh của Livia và Sejanus, đôi gian phu dâm phụ này đã lên kế hoạch kết hôn với nhau.
Drusus là con trai của Tiberius với Vipsania, một trong những cô con gái của Agrippa. Ông đã thể hiện lòng dũng cảm tuyệt vời trong suốt cuộc chiến tranh ở xứ Illyricum và Pannonia, nhưng về đạo đức thì có phần phóng đãng. Người ta nói rằng Horace từng viết một bài thơ ode ca ngợi Drusus theo mong muốn của Augustus; và trong khi ngợi ca tài năng quân sự của vị hoàng thân, nhà thơ vẫn gián tiếp đan cài vào đó lời nhắc nhở về việc tu dưỡng đạo đức:
Doctrina sed vim promovet insitam,
Rectique cultus pectora roborant:
Utcunque defecere mores,
Dedecorant bene nata culpae. – Ode iv. 4.
Nghĩa là:
Lời căn dặn của bậc hiền nhân sẽ thanh lọc tâm hồn,
Nuôi dưỡng tài năng, và là sự hỗ trợ tuyệt vời, một sự truyền tải từ bên trong,
Tiếp thêm sức mạnh cho trí tuệ và sức sống cho con tim:
Khi nền tảng đạo đức sụp đổ, vết nhơ của lối sống trụy lạc sẽ làm hổ thẹn,
Những vinh quang rực rỡ nhất của dòng dõi quý tộc. – Francis.
Sau khi Drusus qua đời, Sejanus công khai bày tỏ nguyện vọng được cưới người vợ góa của hoàng thân, nhưng vấp phải sự phản đối của Tiberius; đồng thời, khi hoàng đế tiến cử Germanicus trước Viện Nguyên lão với vai trò là người kế vị, tâm trí của Sejanus lại càng bị thôi thúc bởi nhiều điều: sự tức giận, những đam mê ái tình và tham vọng cá nhân. Do đó, y liên tục thúc giục, và làm phiền hoàng đế; tuy vậy, khi Tiberius vẫn tiếp tục khước từ, và nhận thấy lúc đó chưa phải là thời cơ thích hợp cho một cuộc đảo chính, Sejanus đã nghĩ rằng không có điều gì phù hợp hơn cho việc thực hiện âm mưu của mình là đẩy Tiberius ra khỏi Rome. Với suy nghĩ này, viện cớ rằng hoàng đế nên giảm bớt mối quan tâm tới việc triều chính, Sejanus thuyết phục Tiberius nên tới nghỉ dưỡng ở một nơi xa Rome. [Lúc đó], Tiberius, có chút lười biếng và ưa những thói xa hoa, đã thuận theo đề nghị này, và quyết định rút về Campania, để lại vị cận thần tham vọng một mình cai quản cơ đồ. Nếu như Sejanus lúc đó có thể làm chủ bản thân mình, với sự cẩn trọng và tiết chế thông thường, y có thể đã đạt được tất cả những gì mình mong muốn; nhưng bản tính bốc đồng, và quá say mê quyền lực đã xô đẩy Sejanus tới chỗ sớm hủy hoại chính mình. Ngay khi hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân, Sejanus đã công khai tuyên bố vương quyền với toàn đế chế La Mã, và Tiberius, người mà thời gian đó đang nghỉ dưỡng tại Capri, chỉ là một hoàng thân phụ thuộc của một hòn đảo chư hầu. Y còn đi xa tới mức hạ thấp hoàng đế, khi nói về ông theo một cách rất lố bịch. Tin tức về những hành động của Sejanus nhanh chóng tới tai Tiberius tại Capri; và ngay lập tức dẫn đến một cơn phẫn nộ. Tự tin vì đã xây dựng quyền lực của mình trong suốt nhiều năm, Tiberius hạ lệnh buộc tội Sejanus trước Viện Nguyên lão. Chỉ thị này đến không lâu sau khi vị cận thần trơ trẽn bị các môn đồ bỏ rơi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Sejanus bị bắt mà không hề có sự kháng cự nào. Y bị treo cổ trong tù trong cùng một ngày.
Nhân tính đã lùi bước trước sự tàn bạo đáng sợ của Tiberius, vị bạo chúa đáng ghét với đôi bàn tay đã nhuốm máu của chính những người thân trong gia đình, đem hành hình họ ở nơi công cộng với cơn giận dữ vô căn cứ. Sự khát máu của Tiberius không có bất cứ một ngoại lệ nào về tuổi tác hoặc giới tính. Những đứa trẻ vô tội bị kết án tử hình, và bị tàn sát ngay trước mặt cha mẹ chúng; các trinh nữ, không bị gán cho bất kỳ tội lỗi nào, cũng chịu chung số phận; nhưng vì phong tục cổ xưa không cho phép xử tử các trinh nữ, trước tiên họ sẽ bị chính người hành hình làm nhục, sau đó bị bóp cổ cho đến chết. Những ông bố bị ép buộc phải chứng kiến cái chết của con cái; và thậm chí, nếu trong buổi hành hình đó, người mẹ rơi nước mắt, họ sẽ bị xử tử. Một số thảm họa cũng ngẫu nhiên xảy ra, cộng thêm vào sự khủng khiếp của triều đại này. Rất nhiều ngôi nhà ở đồi Caelian đã bị thiêu rụi; một tòa nhà tạm tại Fidenae, được dựng lên để phục vụ cho các cuộc trình diễn công cộng, bị đổ, khiến hai vạn người hoặc bị thương nặng hoặc bị chèn ép đến chết dưới cơn mưa.
Trong một trận hỏa hoạn khác xảy ra sau đó, một phần Trường đua bị phá hủy, cùng với rất nhiều tòa nhà trên đồi Aventine. Hành động duy nhất thể hiện sự hào phóng của Tiberius trong suốt triều đại của mình là trong dịp xảy ra những vụ hỏa hoạn đó, khi cân nhắc về mức độ thiệt hại, ông đã quyết định bồi thường cho những người chịu tổn thất nhiều nhất.
Trong suốt cuộc đời mình, Tiberius dường như đã luôn cư xử trái với lẽ thường. Chỉ niềm nở trong một vài dịp, còn lại là tỏ ra thù địch với xã hội, ngay từ những năm đầu đời, Tiberius đã sớm nuôi dưỡng tính cách ủ ê, sầu muộn, điều mà sau này dễ bị nhầm thành biểu hiện của sự khắc khổ, giản dị; còn lúc cuối đời, thời điểm thường diễn ra những thay đổi khắc phục các sai lầm tuổi thiếu niên, Tiberius lại bộc lộ một cách thái quá bản tính vô lý và đáng ghét nhất. Luôn có những tham vọng xấu xa choán lấy tâm trí, dường như thật bất ngờ khi Tiberius đã kiềm chế bản thân trong giới hạn “lịch sự” trong suốt nhiều năm sau khi lên ngôi; tuy nhiên, mặc dù hoàn toàn thiếu sự tôn kính hoặc tình cảm với mẹ mình, Tiberius vẫn luôn cảm thấy, trong suốt thời gian bà còn sống, một áp lực về đạo hiếu đè nặng lên tâm trí mình: và sau khi bà chết, Sejanus đã khuấy động nỗi sợ hãi mù quáng của Tiberius, cho tới khi sự tất yếu về mặt chính trị [political necessity] đã giải thoát ông khỏi nỗi lo lắng này. Khi cả hai vật cản này đều bị loại bỏ, Tiberius đã trở thành một kẻ nổi loạn không thể kiềm chế được, cả về mặt tình cảm lẫn quyền lực.
Sử gia Pliny thuật lại rằng nghệ thuật làm thủy tinh đã thực sự được sáng chế dưới thời Tiberius, rằng các cửa hàng cùng các phương tiện làm việc của các nghệ nhân nghề này đều đã bị phá hủy, vì nhiều người lo sợ rằng phát minh này sẽ khiến vàng và bạc mất giá trị. Dion còn bổ sung thông tin cho rằng người sáng chế ra nghệ thuật làm thủy tinh thậm chí còn bị bức tử.
Sự u ám đã bao trùm lên thủ đô của người La Mã suốt giai đoạn đáng buồn đó, gây tác động tiêu cực với sự tiến bộ của khoa học của toàn đế chế nói chung. Văn học cũng suy tàn trong triều đại này, mặc dù dưới thời Augustus, nó phát triển rất rực rỡ. Sự thay đổi này diễn ra ở mức độ nào là điều chưa rõ, kể cả khi chính quyền của Tiberius tương đối ôn hòa so với chính quyền của người tiền nhiệm. Sự nổi tiếng của các nhà văn, nhà thơ dưới thời Augustus, điều có được nhờ sự ganh đua, nhìn chung đã suy giảm trong một khoảng thời gian; có thể là do việc Ovid bị lưu đày và việc áp dụng án tử hình với một nhà thơ khác, vì tội chỉ trích Agamemnon, đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc sáng tác thơ ca. Lúc đó, cũng không tồn tại một điều kiện nào có thể cân bằng lại những bất lợi này. Những tài năng đã không còn tìm thấy người bảo trợ, hoặc là hoàng đế hoặc là cận thần của ông; đồng thời, các cánh cửa bước vào cung điện cũng đóng lại với tất cả những người theo đuổi thi ca. Những kẻ ma cô dắt gái, những cậu điếm trai, những tên sát thủ, những kẻ khốn cùng phạm phải mọi tội lỗi, xuất hiện thường xuyên, đã trở thành người đồng hành phù hợp với vị bạo chúa đang nắm giữ ngai vàng. Tuy nhiên, chúng ta cũng được biết rằng kể cả khi vị hoàng đế này yêu thích các môn khoa học khai phóng, ông cũng đã sáng tác một bài thơ trữ tình về cái chết của Lucius Caesar, cùng với một vài bài thơ tiếng Hy Lạp học theo phong cách của Euphorion, Rhianus, và Parthenius, nhưng không một sáng tác nào trong số đó được truyền lại cho hậu thế: và nếu chúng ta đưa ra quan điểm về chúng dựa theo ý kiến của Catullus rằng một nhà thơ giỏi thường là một người tốt, sẽ có ít lý do để nuối tiếc về việc các tác phẩm của Tiberius đã thất truyền.
Các tác phẩm thơ ca không xuất hiện nhiều ở thời đại này. Số lượng các tác giả văn xuôi cũng không đáng kể, và sẽ được chúng tôi liệt kê sau đây.
VELLEIUS PATERCULUS sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp kỵ sĩ ở Campania, và đảm nhiệm vai trò của một giám quân quan dưới trướng của Tiberius, trong những cuộc chinh phạt của ông ở xứ Gaul và Germania. Ông đã viết Lược sử Hy Lạp và La Mã, cùng với lịch sử của các quốc gia khác trong thời cổ đại: nhưng cho đến nay, chỉ còn lại phần viết về Hy Lạp và La Mã, từ sau cuộc chinh phạt của anh hùng Perseus1 tới năm thứ mười bảy dưới triều đại của Tiberius. Tác phẩm này được chia làm hai quyển, đề tặng Marcus Vinicius, người lúc đó đang làm chấp chính quan. Ngắn gọn trong cách tường thuật, súc tích, thanh lịch trong phong cách, tác phẩm của Velleius Paterculus cho thấy một phiên bản thu nhỏ của các tác phẩm cổ đại mà thường rất sinh động với các giai thoại, và việc mô tả các nhân vật. Khi bàn về hoàng gia Augustus, Paterculus có thể đã bị buộc tội thiên vị, điều mà ông phải gánh chịu nhiều hơn hẳn ở đoạn sau của cuốn sử do ông viết ra, vì phung phí quá nhiều lời ngợi ca dành cho Tiberius và cận thần của ông ta là Sejanus. Paterculus có ý định viết một tác phẩm đầy đủ hơn về cuộc nội chiến xảy ra sau cái chết của Julius Caesar; tuy nhiên, nếu ông đã hoàn thành dự định này thì tác phẩm đó cũng đã bị thất truyền. Bộc trực, nhưng Paterculus ít có xu hướng phê bình, khiển trách ai, nếu chúng ta không tính đến việc ông dùng lời thóa mạ nhằm vào Pompey; còn trong việc ngợi ca, ông lại thường hơi quá đà, và cũng có đôi lần bị cho là cường điệu. Tuy nhiên, chính sự duyên dáng và chân thành rõ rệt trong những lời ngợi khen đó khiến chúng ta dễ chấp nhận chúng. Tác giả này cũng đã kết lại cuốn sử của mình với lời chúc cho sự thịnh vượng của đế chế La Mã.
1. Perseus là một anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, con trai của thần Zeus và công chúa Danae. Perseus nổi tiếng với chiến công đánh bại quái vật tóc rắn Medusa Gorgon. (ND)
VALERIUS MAXIMUS là hậu duệ của một dòng dõi quý tộc; nhưng chúng ta không biết được gì hơn về ông, ngoài việc có thời gian ông đã theo nghiệp quân sự dưới quyền Sextus Pompey. Sau đó, ông chuyển sang viết lách và để lại một tác phẩm, gồm chín quyển, viết về các cách ngôn và hành động đáng nhớ của những người nổi tiếng; đầu tiên là của những người La Mã, và sau đó là của những người thuộc các quốc gia khác. Đề tài của cuốn sách rất phong phú: chính trị, đạo đức, tự nhiên, và được sắp xếp thành các chuyên mục nổi bật. Valerius Maximus chuyển từ đề tài này sang đề tài một cách rất duyên dáng; và khi ông đưa ra bất kỳ bình luận nào, chúng thường cho thấy tác giả là một người đàn ông có óc suy xét và tài quan sát. Valerius Maximus được cho là không chịu ảnh hưởng của bất cứ phong cách nào, nhưng đôi khi thiếu thuần khiết trong ngôn từ – điều vốn là tiêu chuẩn trong thời đại của Tiberius – khi viết các tác phẩm về Tiberius. Chúng ta không biết điều gì khiến tác giả phải viết những tác phẩm này; nhưng rõ ràng là trong một đoạn văn, thuộc quyển chín của cuốn sách, có bằng chứng cho thấy rằng lời ngợi khen được viết ra sau cái chết của Sejanus, và do đó, trong giai đoạn đáng xấu hổ nhất của triều đại Tiberius. Chúng ta không thể đưa ra bất kỳ đánh giá cao nào về tính độc lập của Valerius Maximus, người có thể tâng bốc một vị bạo chúa, kẻ đang ở đỉnh cao của sự ô nhục và căm ghét. Tuy nhiên, chúng ta không thể gán động cơ cho bất kỳ mưu mẹo tinh vi nào, khi tác phẩm truyền đạt một cách gián tiếp tới Tiberius, lời nhắc nhở về việc sửa đổi cách cư xử. Cách thức này chắc chắn sẽ chỉ kích động nỗi oán giận sâu sắc xuất phát từ lòng ghen tị của vị hoàng đế này mà thôi.
PHAEDRUS là người xứ Thrace, và được mang tới Rome như một nô lệ. Ông may mắn được đưa vào làm người hầu cho Augustus, nơi mà nhờ việc bồi dưỡng tài năng cá nhân thông qua việc đọc sách, Phaedrus đã chiếm được cảm tình của hoàng đế và được trả tự do. Dưới triều đại của Tiberius, ông dịch Ngụ ngôn Aesop sang thể thơ trào phúng của Hy Lạp. Tác phẩm dịch này được chia thành năm quyển, nổi tiếng về độ chính xác trong chuyển ngữ, độ giản dị, cũng như về sự thuần khiết và văn phong tao nhã. Nó chuyển tải được những quan điểm đạo đức một cách dễ dàng, chân thật và ấn tượng. Phaedrus đã phải chịu sự khủng bố, hành hạ suốt một thời gian bởi Sejanus, kẻ mà do hiểu rõ tội lỗi của bản thân, đã luôn nghi ngờ Phaedrus gián tiếp chế nhạo y qua những lời ngợi khen về phẩm chất. Tác phẩm của Phaedrus là một trong những công trình muộn nhất được công chúng biết đến kể từ thời kỳ Phục hưng. Nó vẫn còn ở trong bóng tối tới tận hai trăm năm trước, trước khi được phát hiện tại một thư viện ở Rheims.
Người ta nói rằng HYGINUS là người bản địa vùng Alexandria, hoặc, cũng có quan điểm khác cho rằng ông là người Tây Ban Nha. Ông cũng giống như Phaedrus, là một nô lệ được Augustus trả tự do; tuy nhiên, Hyginus dường như không thể sánh ngang với người bạn cùng thời của mình, trên phương diện sáng tác nghệ thuật dù bản thân cũng rất nỗ lực. Hyginus đã viết một lịch sử thần thoại, dưới nhan đề Truyện ngụ ngôn, một tác phẩm được gọi là Bản đồ tinh tú [Poeticon Astronomicon], cùng với một luận thuyết về nông nghiệp, các bình chú về Virgil, tiểu sử của những người nổi tiếng, và một vài tác phẩm mà hiện tại đã bị thất lạc. Các công trình còn lại của Hyginus cũng bị cắt xén rất nhiều, nhưng thành thật mà nói, chúng cũng đủ để cung cấp một mẫu thử bất lợi về tính thanh nhã và đúng đắn trong vai trò tác giả của Hyginus.
CELSUS là một thầy thuốc dưới thời của Tiberius, và đã viết tác phẩm gồm tám quyển, Về Y học [De Medicina], trong đó ông sưu tầm và phân loại theo trình tự tất cả những gì có giá trị về chủ đề này của các tác giả Hy Lạp và La Mã. Những chuyên gia về Y học, giai đoạn đó, được chia làm ba trường phái: trường phái Giáo điều, trường phái Kinh nghiệm chủ nghĩa, và trường phái Giáo lý; nhóm đầu tiên gồm những người ít chệch hướng với phương pháp của Hippocrates hơn những nhóm khác; nhưng nhìn chung, không thể hòa hợp với nhau cả trên phương diện quan điểm và thực hành. Celsus, với khả năng suy xét tốt, thi thoảng cũng chấp nhận những học thuyết cụ thể từ các trường phái này; và bất cứ điều gì ông đưa vào hệ thống lý thuyết của mình, Celsus không chỉ thiết lập chúng bằng những quan sát hợp lý nhất, mà còn khẳng định chúng bằng tính hữu dụng thực tế của chúng. Về mức độ đúng đắn của nhận xét, về sức nặng trong tranh luận, về độ chính xác và dễ hiểu, cũng như mức độ thanh lịch trong cách thể hiện, Celsus xứng đáng nhận được vị trí xuất sắc nhất trong số những tác giả y học thời cổ đại. Dường như, Celsus cũng viết về các đề tài nông nghiệp, hùng biện và quân sự; nhưng không phần nào trong số này còn tồn tại cho đến ngày nay.
Về các tác giả thuộc triều đại này, chúng tôi bổ sung APICIUS COELIUS, người đã để lại cuốn Về nghề nấu ăn [De Re Coquinaria]. Có ba người La Mã đều tên là Apicius, tất cả đều nổi tiếng vì đam mê ăn uống. Người đầu tiên sống dưới thời Cộng hòa, người cuối cùng ở dưới triều đại Trajan, còn Apicius thứ hai sống dưới thời Augustus và Tiberius. Người này, như Seneca thuật lại, đã phung phí cho đời sống cực kỳ sang trọng một khoản “sexcenties sestertium,” nghĩa là tương đương 484.375 bảng Anh. Sau khi kiểm tra và nhận thấy rằng số tài sản còn lại không quá “centies sestertium,” tức là 80.729 litra. 3 sesterce. 4 denarius., khoản tiền mà dường như đối với Apicius, là quá ít ỏi để tồn tại, ông đã tự kết liễu đời mình bằng thuốc độc.



IV 
Caius Caesar Caligula 
I. Germanicus, cha của Caius Caesar, con trai của Drusus và Antonia Trẻ, sau khi được ông bác Tiberius nhận nuôi, đã được bổ nhiệm làm quan coi quốc khố1 sớm hơn năm năm so với độ tuổi hợp pháp, và ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ cho vị trí đó, ông trở thành chấp chính quan2. Khi được cử tới làm chỉ huy quân đội tại Germania, Germanicus khôi phục lại trật tự tại các quân đoàn, những người mà khi nghe tin Augustus qua đời, đã ngoan cố không chịu thừa nhận Tiberius là hoàng đế3, và đề nghị Germanicus nên thế chỗ Tiberius, trở thành người đứng đầu nhà nước. Về việc này, rõ ràng rất khó có thể nói việc coi trọng đạo hiếu hay quyết định cứng rắn của Germanicus là rõ ràng hơn. Không lâu sau đó, ông đánh bại quân thù, và được chào đón bằng một lễ khải hoàn. Germanicus được chọn làm chấp chính quan lần thứ hai4, nhưng trước khi có thể đảm nhiệm công việc này, ông đột ngột bị điều tới phương Đông, nơi mà sau khi chinh phạt xứ Armenia, và giáng Cappadocia xuống thành một xứ, Germanicus mất tại Antioch, sau cơn đau đớn kéo dài, ở tuổi ba mươi tư1 với nghi ngờ đã bị đầu độc. Bởi vì bên cạnh những nốt xám xuất hiện trên thi thể, và miệng sùi bọt mép, khi hỏa táng xác của Germanicus, trái tim của ông còn nguyên vẹn giữa đám tro cốt; về điều này, người ta tin rằng khi bị đầu độc, trái tim của người đó sẽ không bao giờ bị thiêu đốt.2
1. Năm 757 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Năm 765 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Năm 770 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Năm 767 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Năm 771 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Quan điểm này, cũng như một số quan điểm khác trong cuốn sử của Suetonius, chỉ có thể coi là một sai lầm thô vụng; vì nếu trái tim còn nguyên vẹn [sau khi hỏa thiêu], nguyên nhân hẳn là do ngọn lửa chưa đủ mạnh, hơn là điều gì đó liên quan tới nội tạng, đã hạn chế khả năng của ngọn lửa.
II. Có một quan điểm phổ biến cho rằng việc triệt hạ Germanicus vốn là âm mưu của Tiberius, và hoàng đế đã mượn tay Cneius Piso để thực hiện. Người này, lúc đó vừa trở thành tổng trấn ở Syria, đã tỏ rõ lập trường rằng ông ta nhất định phải chọn giữa Tiberius hoặc Germanicus, và rốt cuộc đã dành cho Germanicus sự sỉ nhục không giới hạn và vô cùng thô lỗ, bằng cả lời nói lẫn hành động, kể cả khi Germanicus đang trong thời gian đau ốm; lúc quay trở lại Rome, Cneius Piso suýt chút nữa đã bị mọi người xé ra thành từng mảnh và bị Viện Nguyên lão kết án tử.
III. Nhìn chung, mọi người đều đồng ý rằng Germanicus sở hữu tất cả các đặc điểm nổi bật nhất về ngoại hình lẫn trí tuệ ở mức độ không ai có thể so sánh được; một người đàn ông điển trai, với lòng dũng cảm phi thường, có tài năng lớn trong nghệ thuật hùng biện và xuất sắc ở cả những lĩnh vực học thuật khác, cả tiếng Hy Lạp và La Mã; bên cạnh tấm lòng nhân hậu hiếm thấy, ông còn có cách hành xử duyên dáng đến mức dường như hút mọi sự chú ý về phía mình. Đôi chân mảnh khảnh không tương xứng với sự cân đối và vẻ đẹp tổng thể về ngoại hình của Germanicus; tuy nhiên, nhược điểm này đã được khắc phục nhờ thói quen cưỡi ngựa sau bữa ăn. Trên chiến trường, Germanicus thường tham chiến và hạ gục kẻ thù trong một cuộc giao đấu tay đôi. Ông vẫn tham gia biện hộ cho người khác, kể cả sau khi đã giành được vinh dự có được một lễ khải hoàn. Trong số những thành quả khác của việc học hành nghiên cứu, Germanicus để lại một số vở hài kịch bằng tiếng Hy Lạp. Cả ở trong nước lẫn ngoài nước, vị hoàng thân này luôn cư xử rất khiêm tốn. Khi bước vào bất kỳ thị trấn tự do và liên minh nào, Germanicus không bao giờ mang theo vệ quân. Bất cứ khi nào, trong những chuyến du ngoạn, khi biết tin về lăng mộ của những người nổi tiếng, Germanicus đều làm lễ hiến tế cho vong linh của họ nơi địa ngục. Ông có kế hoạch xây dựng một huyệt mộ chung, dưới một gò đất, để chôn cất những di hài nằm rải rác của các quân đoàn bị tàn sát dưới thời Varus; đồng thời cũng là người đầu tiên tự tay tìm kiếm và mang tro cốt của họ tới nơi chôn cất. Germanicus là người rất khoan dung và lịch thiệp với kẻ thù, bất kể họ là ai, hoặc bất kể họ gây thù chuốc oán với ông như thế nào, đến mức mà, mặc dù Piso đã bãi bỏ các sắc lệnh của ông, và suốt một thời gian dài, đã gây phiền nhiễu cho những tùy tùng dưới trướng Germanicus, ông vẫn không bộc lộ bất cứ sự thù địch nào, dù là nhỏ nhất, cho tận tới khi ông nhận ra mình đang bị tấn công bằng bùa chú và những lời nguyền rủa; tuy nhiên, kể cả sau vụ đó, tất cả những gì Germanicus làm là chấm dứt tình bạn với Piso, theo một phong tục cổ xưa, và khuyên nhủ các tùy tùng hãy báo thù cho ông, nếu có điều gì không hay xảy đến với mình.
IV. Germanicus đã gặt hái được nhiều thành quả từ những phẩm chất cao quý của mình. Ông được bạn bè kính trọng và yêu mến đến mức Augustus (chưa bàn đến những mối quan hệ khác của Germanicus) suốt một thời gian dài đã băn khoăn rằng liệu có nên chọn Germanicus làm người kế vị. [Và] cuối cùng, vị hoàng đế này đã hạ lệnh cho Tiberius nhận Germanicus làm con nuôi. Germanicus vô cùng nổi tiếng đến mức nhiều tác giả thời đó kể lại rằng luôn có những đám đông tới chào đón ông mỗi lần ông trở về ở bất kỳ nơi nào, hoặc hộ tống ông lúc khởi hành, và số người đó nhiều tới mức đôi khi Germanicus gặp nguy hiểm tới tính mạng. Trong dịp từ Germania trở về, sau khi Germanicus đã dẹp yên cuộc nổi loạn trong quân đội ở đó, toàn bộ cấm vệ quân đã diễu hành tới trước mặt ông, mặc dù theo lệnh là chỉ có hai người được đi; và tất thảy người dân Rome, cả đàn ông lẫn phụ nữ, ở mọi lứa tuổi, và tầng lớp, đổ xô tới tận cột mốc thứ hai mươi để chào đón.
V. Vào thời điểm Germanicus qua đời, và sau đó, người dân La Mã vẫn tiếp tục đưa ra những bằng chứng rõ ràng hơn và vững chắc hơn về lòng quyến luyến không rời của họ đối với ông. Ngày mà Germanicus tạ thế, họ ném đá các ngôi đền, phá hủy điện thờ các vị thần, và trong một vài trường hợp, còn ném đá xuống đường phố, và vứt bỏ những đứa trẻ sơ sinh mới ra đời. Người ta thậm chí còn kể lại rằng những dân tộc ngoại bang, cả những người từng tham gia vào các cuộc nội chiến, và những người có thái độ thù địch với La Mã, tất cả đều đồng lòng đình chiến, như thể họ đang để tang một người bạn cực kỳ gần gũi và thân thiết; rằng một vài vị tiểu vương còn cạo râu mình và gọt tóc của các phu nhân để thể hiện lòng tiếc thương vô hạn; rằng vua của các vị vua1 còn ngừng việc săn bắn và tiệc tùng với các quý tộc người Parthia, tương đương với việc dừng lại mọi hoạt động trong thời gian quốc tang cùng với người dân La Mã.
1. Danh hiệu trang trọng Vua của các vị vua, tại nhiều thời điểm khác nhau, để chỉ những ông hoàng chuyên chế khác nhau. Người được nhắc đến trong đoạn văn này là vua Parthia. Dưới thời các hoàng đế Ba Tư, và ngay cả dưới thời các vị vua Syro- Macedonia, vùng đất này không ai chú ý đến, và được coi là một phần của Hyrcania. Tuy nhiên, trong cuộc nổi loạn của phương Đông mà mở màn từ Syro-Macedonia, với sự kích động của vua Arsaces, người Parthia được cho là đã chinh phục mười tám vương quốc.
VI. Tại Rome, ngay khi những thông tin đầu tiên về bệnh tật của Germanicus đến tai mọi người, cả thành phố chìm trong nỗi sửng sốt và đau buồn, nôn nóng chờ đợi tin tức mới; khi trong đêm, một thông báo không xác định được từ nguồn nào, được lan truyền, rằng vị hoàng thân này đã hồi phục, đám đông đã đổ ra đường với đuốc và đồ cúng tế, đi tới điện Capitol, vội vàng thực hiện theo đúng lời thề mà họ đã hứa hẹn cho sự bình phục của ông đến mức gần như đã làm hỏng các cánh cửa. Tiberius [thậm chí] đã thức giấc vì sự ồn ào của những người đang chúc tụng nhau, và tiếng hát đầy trên phố. 
Salva Roma, salva patria, salvus est Germanicus.
Nghĩa là:
Rome bình an, đất nước của chúng ta bình an, vì Germanicus của người La Mã đã được bình an rồi.
Tuy nhiên, khi có tin chính xác về cái chết của Germanicus, nỗi đau buồn của mọi người cũng không hề dịu bớt đi bởi sự an ủi hoặc bị kiềm chế bởi các sắc lệnh. Nó tiếp tục kéo dài trong suốt các ngày lễ của tháng Mười hai1. Những hành động tàn ác diễn ra sau đó [của Tiberius] lại càng làm sáng thêm vầng hào quang của Germanicus, và khiến người ta thêm thương tiếc ông. Tất cả mọi người đều có lý khi cho rằng chính nỗi e sợ và lo ngại về Germanicus đã kiềm chế bản tính tàn bạo của Tiberius, điều mà không lâu sau đó đã bùng nổ.
1. Lễ hội Saturnalia. (ND)
VII. Germanicus kết hôn với Agrippina, con gái của Marcus Agrippa và Julia. Hai người có chín người con, [trong số đó] hai đứa đã chết từ khi sinh ra, một đứa chết khi mới được vài tuổi – một đứa trẻ hoạt bát, bức tượng cậu trong dáng vẻ của thần Cupid được Livia đặt ở đền thờ nữ thần Venus ở điện Capitol. Augustus cũng đặt một bức tượng khác về cậu bé này trong phòng ngủ của ông, và thường hôn nó mỗi khi bước vào phòng. Những đứa con còn lại đều sống lâu hơn cha chúng: ba cô con gái: Agrippina, Drusilla, và Livilla, những người được sinh trong ba năm liên tiếp; và ba cậu con trai: Nero, Drusus, và Caius Caesar. [Trong đó] Nero và Drusus, vì lời buộc tội của hoàng đế Tiberius, đã bị coi là kẻ thù của đất nước.
VIII. Caius Caesar sinh vào ngày của calends tháng Chín [ngày 31 tháng Tám], vào khoảng thời gian cha ông [tức Germanicus] và Caius Fonteius Capito làm chấp chính quan1. Tuy nhiên, nơi ông sinh ra vẫn chưa được xác định. Cneius Lentulus Gaetulicus2 nói rằng Caius sinh ra tại Tibur; Pliny Trẻ lại cho rằng đó là một miền quê thuộc Treviri, tại một ngôi làng có tên là Ambiatinus, nằm phía trên Confluentes3; ông còn quả quyết, như một bằng chứng về việc này, rằng những điện thờ ở đó có khắc dòng chữ: “Dành cho nơi hạ sinh người con của Agrippina.” Một vài câu thơ xuất hiện trong triều đại của Caius Caesar, thuật lại rằng ông đã được sinh ra tại quân đoàn, vào mùa đông:
In castris natus, patriis nutritius in armis,
Jam designati principis omen erat.
Nghĩa là:
Sinh ra ở doanh trại, và việc được rèn luyện trong mọi gian khó
Đã dạy hoàng đế của chúng ta cách đánh bại những kẻ thù kiêu căng nhất
Số phận của ngài dường như đã được quyết định từ cái tên,
Và là người cai trị đế chế với danh tiếng của dòng họ Augustus.
1. Năm 765 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Không rõ Gaetulicus có viết một cuốn sử nào không, nhưng Martial, Pliny, và nhiều người khác đều coi ông là một nhà thơ đáng kính trọng.
3. Supra Confluentes. Tộc người German được nhắc đến ở đây đã cư trú ở vùng đất nằm giữa sông Rhine và Meuse, và đặt tên cho thị trấn lớn là Treves (Treviri). Coblentz có tên cổ xưa là Confluentes, vì nó nằm trên giao lộ của hai con sông. Caligula được sinh ra ở địa điểm nào trong làng hiện vẫn chưa được biết đến. Cluverius phỏng đoán rằng nó có thể là Capelle.
Tôi đã tìm thấy trong những thông báo chung1 rằng Caius Caesar sinh tại Antium. Pliny đã cáo buộc Gaetulicus tội giả mạo một cách phi lý, chỉ để xoa dịu thói phù phiếm của một ông hoàng trẻ tuổi tự cao tự đại, bằng cách để Caius được sinh ra trong một thành phố đã được thánh hiến cho thần Hercules; rằng Gaetulicus đã quả quyết một cách sai lầm và trơ tráo, bởi vì một năm trước khi Caius ra đời, Germanicus có một cậu con trai cùng tên sinh tại Tibur, một cậu bé đáng yêu và yểu mệnh mà tôi đã nhắc đến ở phần trước2. [Tuy nhiên], ngày tháng rõ ràng chứng minh Pliny cũng nhầm lẫn; vì các sử gia của Augustus đều đồng ý rằng Germanicus, sau khi hết nhiệm kỳ chấp chính quan, đã được cử tới Gaul, tức là sau khi Caius ra đời. Dòng chữ khắc nào trên điện thờ cũng không làm vững chắc thêm cho quan điểm của Pliny; bởi vì Agrippina đã hạ sinh tới hai cô con gái ở vùng này, và bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra, khi không đề cập tới giới tính, đều được gọi là “puerperium,” do người xưa thường gọi con gái là “puerae,” còn con trai là “puelli.” Ngoài ra, còn có một lá thư của Augustus, được viết vài tháng trước khi ông qua đời, cho cháu gái Agrippina, về cùng một Caius (vì lúc đó không còn đứa con nào còn sống của Agrippina có tên như thế nữa). Lá thư có nội dung như sau: “Hôm qua, ta đã hạ lệnh cho Talarius và Asellius sắp xếp một chuyến đi, nếu các vị thần cho phép, cùng với con trai cháu là Caius, vào ngày thứ mười lăm của calends tháng Sáu [ngày 18 tháng Năm]. Ta cũng đã cử một thầy thuốc hộ tống thằng bé, và đã nhắn nhủ Germanicus, chồng cháu rằng cậu ta có thể giữ thằng bé lại nếu muốn. Tạm biệt, Agrippina yêu dấu, và hãy bảo trọng để an toàn và khỏe mạnh tới gặp Germanicus.” Tôi nghĩ điều đó là đủ để chứng minh Caius không thể được sinh ra tại nơi mà khi gần hai tuổi ông mới được mang tới đó. Suy đoán tương tự sẽ làm giảm độ tin cậy của các câu thơ, huống hồ chúng lại là sản phẩm của một tác giả khuyết danh. Do đó, căn cứ duy nhất chúng ta có thể dựa vào để giải quyết vấn đề này là các sắc lệnh và thông báo chung; đặc biệt là khi Caius luôn thích chọn Antium làm nơi nghỉ dưỡng hơn bất kỳ nơi nào khác, và luôn nói về nó với niềm yêu thích thường được gắn với mảnh đất quê hương. Người ta cũng nói rằng khi quá chán ngán Rome, Caius còn có dự định chuyển cả trung tâm của đế chế tới đó.
1. Tiếng Latin: “acta publica” hoặc “acta diurnal;” là một kiểu thông báo chung, giống như công báo của chính quyền về các sự kiện quan trọng. (ND)
2. Xem mục vii.
IX. Chuyện Caius mang tên Caligula1 xuất phát từ trò đùa của những binh sĩ trong doanh trại vì hoàng đế từng lớn lên giữa họ trong trang phục của một người lính. Do phần lớn thời gian trưởng thành là ở trong quân đội, Caius nhận được sự ủng hộ và yêu mến của họ. Điều này được minh chứng rõ ràng trong cuộc nổi loạn sau khi Augustus qua đời, khi chỉ có sự xuất hiện của Caius mới làm dịu cơn phẫn nộ của binh lính, mặc dù lúc đó, họ đã ở mức gần như không thể kiểm soát được. Đám đông này đã tiếp tục gây rối cho tới tận khi họ thấy Caius đã được đưa sang một thành phố gần đó2, nhằm đảm bảo an toàn cho ông. Cuối cùng, khi bắt đầu thuần tính trở lại, binh lính chặn cỗ xe ngựa mà Caius đang ngồi, tha thiết nài xin ông đừng ruồng bỏ họ.
X. Caius cũng từng đi theo cha trong cuộc chinh phạt Syria. Sau khi trở về, lần đầu tiên ông được sống cùng với mẹ mình, và khi mẹ bị trục xuất, Caius sống cùng với cụ là Livia Augusta. Khi cụ mất, Caius, dù lúc đó mới chỉ là một cậu bé, đã đọc bài điếu văn tại bục diễn thuyết. Sau đó, ông được gửi sang cho bà là Antonia, và khi tròn hai mươi tuổi, được Tiberius triệu tới Capri. Trong cùng một ngày, Caius bắt đầu mặc trang phục của người trưởng thành, và cạo râu, mặc dù không hề nhận được bất kỳ niềm vinh dự nào như các anh trai ông từng được nhận trong dịp tương tự. Trong thời gian Caius vẫn còn ở trên hòn đảo này, nhiều mưu mẹo xảo quyệt đã được thực hiện, nhằm đẩy ông tới chỗ có những lời phàn nàn, trách móc chống lại Tiberius, nhưng bằng sự thận trọng, Caius đã thoát khỏi cạm bẫy1. Ông không còn chú ý tới cách đối xử tồi tệ của họ hàng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Về những nỗi đau riêng, Caius dường như hoàn toàn vô cảm, và cư xử một cách khúm núm với ông nội Tiberius cùng tất cả những điều liên quan tới ông ta, đến mức có một câu rất phù hợp để nói về Caius: “Chưa từng thấy đầy tớ nào tốt hơn, cũng như chủ nhân nào tồi hơn Caius.”
1. Tên gọi này xuất phát từ từ “Caliga,” một loại giày, được đóng đinh, thường được binh lính trong quân đội La Mã sử dụng.
2. Theo Tacitus, người đã để lại một ghi chép thú vị về những sự kiện này, Treves là nơi ẩn náu mà Caius trẻ được đưa đến. – Annal. i.
1. Trong mục liv. về TIBERIUS, chúng ta thấy các anh trai của Caius là Drusus và Nero đã không thoát khỏi cạm bẫy này.
XI. Tuy nhiên, ngay cả ở thời điểm đó, Caius cũng không thể che giấu khuynh hướng tự nhiên của mình là tàn bạo và thói dâm dục. Ông vui mừng khi chứng kiến người khác bị trừng phạt, thường xuyên lui tới các quán rượu và nhà thổ vào ban đêm, ngụy trang bằng mớ tóc giả và chiếc áo choàng dài. Ngoài ra, Caius còn tỏ ra đặc biệt yêu thích nghệ thuật sân khấu như ca hát và nhảy múa. Tất cả những hành động phóng túng đấy đều được Tiberius dễ dàng chiều theo, với hy vọng rằng chúng có thể ít nhiều điều chỉnh bản chất thô lỗ của Caius, điều mà người ông khôn ngoan vốn hiểu quá rõ, đến mức thường nói rằng: “Caius đã được số phận lựa chọn để hủy hoại chính nó và tất cả nhân loại; nó đã nuôi mầm một quái vật đầu rắn1 cho toàn La Mã và một Phaeton cho cả thế giới.2”
XII. Không lâu sau đó, Caius kết hôn với Junia Claudilla, con gái của Marcus Silanus, một người thuộc tầng lớp quý tộc. Sau đó, Caius được chọn làm người thế chỗ anh trai mình là Drusus, trước khi có thể được bổ nhiệm cho vị trí giáo chủ [pontificate], với lời ngợi khen về sự hiếu thảo và năng lực. Tình hình của triều đình tại thời điểm này cũng thuận lợi cho vận số của Caius, do thời điểm đó Sejanus đã bị nghi ngờ vì không còn nhận được sự ủng hộ, và không lâu sau đó bị xử tử; trong khi Caius nhận được nhiều lời tâng bốc với hy vọng sẽ trở thành người kế vị Tiberius. Nhằm bảo vệ mục tiêu này một cách hiệu quả hơn, sau khi Junia mất lúc lâm bồn, Caius có quan hệ bất chính với Ennia Naevia, vợ của Macro, lúc đó đang làm chỉ huy cấm vệ quân; Caius hứa hẹn sẽ kết hôn với Ennia nếu mình trở thành hoàng đế, không chỉ bằng những lời thề thốt mà còn bằng một văn bản viết tay. Sau khi bằng mọi lời bóng gió xa gần của Ennia để có được sự yêu thích của Macro, nhiều người cho rằng Caius đã âm mưu đầu độc Tiberius, và lấy chiếc nhẫn khỏi tay hoàng đế, trước khi ông trút hơi thở cuối cùng; và vì quá nóng lòng kết thúc chuyện này, Caius còn dùng gối chèn lên mặt Tiberius3, đồng thời dùng tay bóp chặt cổ họng ông. Khi một trong những nô lệ được trả tự do của Tiberius đã gào khóc trước hành động vô cùng dã man này, anh ta đã ngay lập tức bị đóng đinh. Những chi tiết này chưa chắc đã là sự thật, vì như một số sử gia thuật lại rằng, sau đó, mặc dù không thừa nhận rằng đã nhúng tay vào cái chết của Tiberius nhưng Caius thẳng thắn tuyên bố rằng trước đây, ông từng có một âm mưu như vậy; và như một bằng chứng cho thấy tình cảm của mình đối với họ hàng, Caius thường khoác lác rằng, “để báo thù cho cái chết của cha mẹ, Caius ta đã cầm dao bước vào căn phòng của Tiberius, lúc ông ta đang ngủ; nhưng rồi, vì động lòng thương, ta buông dao, bỏ đi; Tiberius, mặc dù biết được ý định đó, nhưng cũng không dám tra hỏi hoặc có động thái trả thù nào.”
1. Natriceus, một con rắn nước; sở dĩ nó được gọi tên như vậy là bắt nguồn từ từ “nato,” nghĩa là bơi. Câu này cũng có thể ám chỉ tới con vật mà Caligula nuôi dưỡng khi còn ở đảo Capri.
2. Phaeton là người đã dìm cả thế giới trong biển lửa. [Phaeton là con trai của thần Mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Chàng là người đã khăng khăng đòi điều khiển cỗ xe Mặt trời của cha mình, gây ra hậu quả nghiêm trọng. (ND)]
3. Xem TIBERIUS, mục lxxiii.
XIII. Việc Caius giữ vương quyền là thuận theo mong muốn của nhân dân La Mã, thậm chí tôi có thể nói rằng, đó là mong muốn của tất cả mọi người; vì từ lâu ông đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của phần đông người dân các xứ và binh lính, những người đã biết đến ông khi ông còn là một đứa trẻ; và với toàn bộ nhân dân La Mã, việc ủng hộ Caius xuất phát từ tình cảm của họ dành cho cha của ông là Germanicus và sự thương xót đối với một gia đình gần như đã tuyệt diệt. Do đó, khi di chuyển từ Miseum, [và] mặc dù đang mặc tang phục, hộ tống thi hài của Tiberius, Caius vẫn phải đi bộ giữa các điện thờ, các vật tế thần, và giữa những ngọn đuốc sáng, với những đám đông từ mọi nơi đổ về, đi theo ông để thể hiện niềm vui sướng, và bên cạnh những cái tên tốt lành khác, họ gọi ông là “ngôi sao của chúng ta,” “đứa con của chúng ta,” “con búp bê xinh đẹp” và “cậu bé.”
XIV. Ngay khi Caius bước vào Rome, giữa những lời tung hô của Viện Nguyên lão và đám đông, những người đã đột nhập vào tòa nhà nghị viện, di chúc của Tiberius, [trong đó] tuyên bố rằng một cháu trai khác1 của ông, lúc đó mới là trẻ vị thành niên, sẽ cùng với Caius thừa kế quyền quản lý nhà nước và quyết định tất cả công việc, đã bị gạt sang một bên; niềm vui và sự hài lòng của quần chúng lớn đến mức chưa tròn ba tháng sau đó, họ đã đem hiến tế khoảng 160.000 con vật. Trong chuyến khởi hành sau đó ít ngày tới các hòn đảo gần nhất thuộc bờ biển của Campania1, nhiều người đã cầu nguyện cho hoàng đế trở về an toàn; không một ai bỏ qua cơ hội thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho an nguy của ông. [Thậm chí] khi Caius đổ bệnh, mọi người đi lang thang tại Palatium suốt một đêm dài; một vài người còn thề thốt, qua những truyền đơn ở nơi công cộng, rằng họ dám liều mạng tham gia các cuộc chiến ở đấu trường, còn những người khác cũng sẵn sàng hi sinh mạng sống của họ, chỉ cần hoàng đế bình phục. Ngoài việc nhận được những tình cảm lớn lao từ những người đồng hương, Caius còn được nhiều dân tộc nước ngoài dành cho sự yêu mến đặc biệt. Kể cả Artabanus, vua của người Parthia, người luôn thể hiện sự thù ghét và khinh miệt với Tiberius, cũng tha thiết lập tình bằng hữu với Caius; vị này cũng đã bàn bạc với tổng trấn; sau đó, vượt sông Euphrates, bày tỏ lòng tôn kính cao nhất đối với chim đại bàng, biểu tượng của người La Mã, và bức tượng của các Caesar.2
1. Tên của người này cũng là Tiberius. Xem TIBERIUS, mục lxxvi.
1. Gồm các hòn đảo Procida, Ischia, Capri...
2. Đại bàng là biểu trưng của quân đoàn, mỗi một đội quân lại có cờ hiệu riêng, với nhiều hình vẽ khác nhau; và trên đó cũng có hình hoàng đế, để bày tỏ sự tôn kính.
XV. Chính Caius cũng chủ động kích động niềm sùng kính này, khi tìm mọi cách để tranh thủ cảm tình của dân chúng. Sau khi đọc một bài diễn văn ca ngợi Tiberius, với nước mắt giàn giụa, và chôn cất vị hoàng đế này trong một lăng mộ xa hoa, Caius vội vàng tới Pandataria và các hòn đảo Pontian3, để mang tro cốt của mẹ và anh trai về Rome; đồng thời, để bày tỏ tình cảm lớn lao mà ông dành cho họ, Caius đã thực hiện chuyến hải hành trong mùa dông bão. Ông đón nhận phần tro cốt của người thân với sự tôn kính sâu sắc, và tự tay đưa tro cốt vào bình. Sau khi được chào đón trọng thể tại Ostia1, với cờ hiệu bay phấp phới ở đuôi tàu galley, rồi từ đó ngược sông Tiber tới Rome, hai cỗ quan tài này được những người xuất sắc nhất của tầng lớp kỵ sĩ mang vào lăng mộ2, đúng vào buổi trưa. Hằng năm, Caius đều thực hiện các lễ hiến tế trang trọng và công khai để tưởng nhớ mẹ và anh trai; ngoài ra, còn tổ chức hội thi Circensian để vinh danh mẹ mình, và một cỗ xe có tượng bà trong đám rước3. Tháng Chín được ông gọi là Germanicus, để tưởng nhớ cha. Chỉ bằng một sắc lệnh của Viện Nguyên lão, Caius dành cho bà của mình, Antonia, tất cả những danh hiệu từng được trao cho hoàng hậu Livia [vợ của hoàng đế Augustus]. Chú của ông, Claudius, người lúc đó vẫn thuộc tầng lớp kỵ sĩ, được ông cất nhắc lên trở thành chấp chính quan cùng với ông. Caius cũng nhận nuôi em trai mình, Tiberius4, vào ngày cậu trưởng thành, và ban cho cậu danh hiệu “Thủ lĩnh của những người trẻ tuổi.” Đối với những chị em gái, ông hạ lệnh thêm vào câu thề trung thành với mình dòng sau: “Xin thề rằng tôi sẽ không yêu quý bản thân hoặc con cái của mình hơn yêu mến Caius Caesar và chị em gái của ngài,”5 đồng thời, bất cứ việc gì được chấp chính quan trình lên Viện Nguyên lão cũng phải mở đầu bằng câu: “Bất cứ việc gì tôi làm, cũng vì niềm vui của Caius Caesar và chị em gái của ngài.”1 Nhận được sự yêu thích của quần chúng, Caius đã tha cho tất cả những người bị buộc tội và bị trục xuất, đồng thời còn ban hành một sắc lệnh miễn truy cứu tội bôi nhọ và phỉ báng trong quá khứ. Để làm giảm số lượng những kẻ chỉ điểm và nhân chứng chống lại mẹ và anh trai, Caius đem các ghi chép về bản án của họ tới quảng trường, đốt bỏ chúng, và kêu lớn tên các vị thần để họ tới chứng kiến rằng ông không hề đọc hoặc nghiên cứu số tài liệu này. Khi có khuyến cáo cho rằng Caius nên quan tâm tới sự an toàn của bản thân, hoàng đế đã khước từ, tuyên bố rằng, ông không làm bất cứ điều gì để biến ai đó trở thành kẻ thù, đồng thời cũng không muốn nghe lời những kẻ chỉ điểm.
3. Xem TIBERIUS, mục liii. và liv.
1. Xem TIBERIUS, mục x. và chú thích.
2. Lăng mộ mà Augustus xây dựng, đã được nhắc đến trước đó trong cuốn sách này, phần về cuộc đời ông, mục c.
3. Carpentum là một cỗ xe, thường có hai bánh, và một mái che cong, nhưng đôi khi không có mái che; chủ yếu do phụ nữ sử dụng, và theo Ovid, tên gọi Carpentum xuất phát từ Carmenta, mẹ của Evander. Theo luật Oppian, phụ nữ bị cấm sử dụng cỗ xe này trong chiến tranh Punic II nhưng sau đó, nhanh chóng bị bãi bỏ. Cỗ xe này cũng được sử dụng để chở tượng của nhiều người phụ nữ nổi tiếng, những người đã được trao cho những danh hiệu thần thánh, trong các đám rước trang trọng sau khi họ qua đời, ví dụ như đoạn văn trên. Nó cũng được khắc trên một vài đồng sesterce.
4. Xem mục xiv. và xxiii.
5. Xem mục vii. và xxiv.
1. Các chấp chính quan trước khi trình lên Viện Nguyên lão vấn đề gì cũng đều bắt đầu bằng một câu chúc phúc, có tính công thức cho hoàng đế, hoặc trong thời gian trước đó, chúc cho sự vững mạnh của Nhà nước. (ND)
XVI. Với các Spintriae, những kẻ ma cô dẫn dắt người ta đến các khoái cảm trái tự nhiên2, Caius trục xuất khỏi thành phố, sau khi được thuyết phục là không nên quẳng họ xuống biển theo như dự định ban đầu. Các tác phẩm của Titus Labienus, Cordus Cremutius, và Cassius Severus từng bị hạn chế theo sắc lệnh của Viện Nguyên lão [dưới thời của Tiberius], Caius gỡ bỏ lệnh cấm và cho phép được phổ biến trở lại; hoàng đế cho rằng nhờ ông mà những ghi chép từ thời xưa được truyền lại cho hậu thế. Caius cũng đã công bố các ghi chép về các công việc nhà nước – một thông lệ đã được Augustus mở màn, nhưng lại bị đứt quãng dưới thời Tiberius3. Hoàng đế trao cho các quan tòa thẩm quyền đầy đủ và tự do, mà không cần viện đến bất cứ một sự cầu khẩn nào đối với ông. Ông thực hiện một đánh giá rất nghiêm khắc và tỉ mỉ về các kỵ sĩ La Mã, nhưng cũng rất đúng mực; ông công khai tịch thu ngựa của tất cả các kỵ sĩ có hành động xấu hoặc tai tiếng; tuy nhiên, khi đọc tên những người trong danh sách, ông bỏ qua tên của các kỵ sĩ chỉ phạm phải những lỗi nhẹ. Để giúp công việc của tòa án bớt phần gánh nặng, Caius đã thêm vào một nhóm thứ năm, thay vì bốn như trước kia. Ông cũng cố gắng khôi phục cho nhân dân quyền lợi cũ là được bầu chọn ra các quan tòa1. Hoàng đế tôn trọng và không hề tranh chấp những tài sản mà Tiberius để lại theo di chúc của ông ta, mặc dù nó đã bị gạt sang một bên; đồng thời, làm điều tương tự với bản di chúc của Livia Augusta mà Tiberius đã bãi bỏ. Ông giảm một phần trăm tiền thuế do nhà nước áp dụng với các phiên đấu giá trên toàn Italia. Ông đền bù cho nhiều thiệt hại do hỏa hoạn; và khi khôi phục vương quốc cho bất kỳ vị hoàng thân nào, ông cũng tặng cho họ số tiền còn thiếu trong khoản thuế và lợi tức trong thời gian đó; như trong trường hợp của vua Antiochus của Comagene2, số tiền được sung công lên tới hàng trăm triệu sesterce. Để chứng minh cho cả thế giới rằng mình sẵn lòng khuyến khích những tấm gương mẫu mực, Caius tặng cho một nữ nô lệ được thả tự do 80.000 sesterce, vì không khai ra tội lỗi của người bảo trợ, mặc dù bị tra tấn một cách dã man. Với tất cả những sắc lệnh nhân đạo này, bên cạnh những niềm vinh dự khác, Caius còn được trao tặng một chiếc khiên bằng vàng. Hằng năm, vào một ngày nhất định, các vị tư tế mang khiên này tới điện Capitol, cùng với sự tham dự của Viện Nguyên lão và các nam thanh nữ tú thuộc giới quý tộc, ngợi ca phẩm chất cao quý của hoàng đế bằng các bài hát. Người ta cũng nói rằng ngày mà Caius kế thừa vương quyền nên được gọi là Palilia, ám chỉ rằng Rome, một lần nữa, đã được sáng lập1.
2. Xem TIBERIUS, mục xliii.
3. Xem AUGUSTUS, mục xxviii. và ci.
1. Julius Caesar đã công bố các ghi chép về các công việc trong chính quyền với nhân dân (mục xli.) Augustus chỉ làm việc này một cách hình thức (mục xl.) Còn Tiberius đã tước bỏ cả quyền bỏ phiếu đồng thuận, quyền tự do dân chủ cuối cùng của nhân dân La Mã.
2. Tức Caius Julius Antiochus IV Epiphanes (17 TCN – 72 TCN): vị vua cuối cùng của Commagene, trị vì từ năm 30 đến năm 72 TCN. (ND)
1. Rome được thành lập vào ngày 21 tháng Tư, còn được gọi là ngày Palilia, nghĩa là xuất phát từ tên Pales, nữ thần của mục đồng. Ngày này, sau đó, được coi là một ngày hội.
XVII. Caius giữ chức chấp chính quan bốn lần: lần đầu tiên2 là từ ngày 1 tháng Bảy và kéo dài trong hai tháng; lần thứ hai3 bắt đầu từ tháng Một, và kéo dài trong ba mươi ngày; lần thứ ba4, tới tận ngày ides tháng Một [ngày 13 tháng Một]; và lần thứ tư5, kéo dài tới ngày thứ bảy của ides tháng Một [ngày 7 tháng Một]. Trong số đó, hai lần sau, Caius giữ chức chấp chính quan trong khoảng thời gian kế tiếp
IV nhau. Lần thứ ba, ông một mình duy trì quyền lực tại Lyons; không phải như quan điểm của một số người cho rằng điều đó xuất phát từ thói kiêu ngạo hoặc coi thường luật lệ mà là vì do xa xôi, Caius không hề biết rằng người đồng sự ở vị trí chấp chính quan với ông, đã mất không lâu trước khi năm mới bắt đầu. Caius hai lần phát chẩn tiền cho nhân dân, 300 sesterce một người, và hai lần tổ chức yến tiệc linh đình cho Viện Nguyên lão và những người thuộc tầng lớp kỵ sĩ, cùng với vợ và con cái của họ. Trong đó, tại bữa tiệc lần thứ hai, ông đã tặng cho đàn ông áo toga, tặng phụ nữ và trẻ em những chiếc khăn màu tím. Để tăng thêm niềm vui bất tận cho công chúng, Caius thêm một ngày vào lễ Saturnalia6, mà ông gọi là Juvenalis [Lễ hội cho những trẻ vị thành niên].
2. Năm 790 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Năm 791 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Năm 793 kể từ khi Rome được thành lập.
5. Năm 794 kể từ khi Rome được thành lập.
6. Lễ hội Saturnalia, được tổ chức để vinh danh thần Saturn, là lễ hội nổi tiếng nhất trong cả năm của người La Mã, và được tổ chức vào tháng Mười hai. Tất cả mọi người đều thỏa thuê vui đùa và ăn uống; bạn bè gửi quà tặng nhau; và các chủ nhân đối xử với nô lệ một cách bình đẳng. Đầu tiên, lễ hội Saturnalia chỉ kéo dài một ngày; sau đó lên tới ba ngày; và dưới thời Caligula thì còn được kéo dài hơn theo lệnh của vị hoàng đế này.
XVIII. Caius cũng tổ chức một vài cuộc biểu diễn giữa các đấu sĩ, hoặc là ở khán đài của Taurus1, hoặc trong Septa, trong đó ông thường trộn lẫn các nhóm gồm các võ sĩ giỏi nhất đến từ Campania và châu Phi. Ông thường không đích thân ngồi ghế chủ tọa vào những dịp như vậy, nhưng đôi khi vẫn ủy thác cho các quan tòa hoặc bạn bè tới thế chỗ của mình. Người dân dưới thời của Caius cũng hay được giải trí bằng kịch nghệ, đủ các loại. Sân khấu được dựng lên ở một vài nơi trong thành phố, và đôi khi diễn ra vào ban đêm, khi Caius yêu cầu toàn bộ Rome phải được thắp sáng. Ông cũng đem đến nhiều thứ để ném cho mọi người, và chia cho mỗi người một giỏ bánh mì cùng với các thực phẩm khác. Có lần, Caius đã chia khẩu phần riêng của mình với một kỵ sĩ La Mã, người ngồi đối diện với ông, và đang rất thèm ăn. Với một nguyên lão, người cũng có hành động tương tự, Caius đặc cách bổ nhiệm vị này làm pháp quan. Vị hoàng đế này cũng đã tổ chức nhiều hội thi đấu từ sáng tới khuya; ngoài ra, còn có cuộc đi săn các loài thú hoang của châu Phi, hoặc diễn lại cuộc chiến thành Troy. Một vài cuộc thi đấu trong số này được tổ chức đặc biệt trang trọng; đấu trường phủ đầy màu đỏ son và xanh ngọc; và không một ai được điều khiển các cỗ xe đua trừ phi họ thuộc tầng lớp nguyên lão. Với một vài trò khác, hoàng đế tổ chức một cách rất bất ngờ, theo yêu cầu của một vài người ở các ban công kế bên2, khi ông đang quan sát các hoạt động chuẩn bị ở đấu trường từ Gelotiana3.
1. Xem AUGUSTUS, mục xxix. và xliii. Khán đài Statilius Taurus được cho là đã được xây dựng lên tại Campus Martius, và chỗ đó giờ được gọi là Monte Citorio, được hình thành từ những tàn tích của trường đua này.
2. Các ban công của các ngôi nhà gần trường đua. Chúng được gọi là “Maeniana,” vì người đầu tiên xây dựng ban công kiểu này có tên là Maenius. (ND)
3. Có thể chỉ một ngôi nhà, được xây liền kề với trường đua, nơi ở của một vài tùy tùng của hoàng đế.
XIX. Bên cạnh đó, Caius còn tạo ra một cuộc trình diễn mới, chưa từng được biết trước đó. Ông đã cho xây một cây cầu, có chiều dài khoảng 3,5 dặm, từ Baiae tới đê chắn sóng Puteoli1, bằng cách tập trung các tàu thương mại từ tất cả mọi nơi, sắp xếp chúng thành hai hàng nhờ các mỏ neo và đổ đầy đất lên, tạo thành một cầu cạn, theo kiểu đường Appia2. Hoàng đế trở đi trở lại trên cây cầu này trong hai ngày liền; ngày đầu tiên, ông cưỡi trên lưng một con ngựa được trang trí khá sặc sỡ, đầu đội vương miện lá sồi, vũ trang bằng rìu chiến, một chiếc khiên Tây Ban Nha và một thanh kiếm, khoác một chiếc áo choàng được dệt từ sợi vàng; ngày hôm sau, trong trang phục của người điều khiển chiến xa, ông đứng trên cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa nòi, cùng với một thanh niên, tên Darius, một trong những con tin người Parthia, đi sau tháp tùng họ là một đội cấm vệ quân, và một nhóm bạn bè trong các cỗ xe do người xứ Gaul làm ra3. Tôi biết nhiều người cho rằng cây cầu đó là do Caius thiết kế, học theo vua Xerxes, người đã làm kinh ngạc cả thế giới khi xây dựng cây cầu vượt qua eo biển Hellespont, nơi còn hẹp hơn cả khoảng cách giữa Baiae và Puteoli. Tuy nhiên, có một số người khác lại nghĩ rằng ông làm điều đó chỉ để gây ấn tượng với vùng Germania và Britannia, những nơi ông dự định xâm lược, bằng danh tiếng về những công trình phi thường. Tuy vậy, khi còn là một đứa trẻ, cá nhân tôi đã nghe ông tôi nói rằng1, theo lời tiết lộ của một số cận thần của Caius, điều này là do lúc hoàng đế Tiberius lo lắng về việc chọn người kế vị, và đang thiên về phía cháu ruột của mình hơn, thì nhà chiêm tinh Thrasyllus đã quả quyết rằng, “Cơ hội để Caius trở thành hoàng đế cũng không nhiều hơn khả năng cưỡi trên lưng ngựa vượt qua vịnh Baiae.”
1. Giờ là Puzzuoli, nằm trên bờ biển thuộc vịnh Naples. Mọi người đều biết rằng những người giàu có đã tiêu xài như thế nào ở đây và ở Baiae, đổ tiền vào những công trình công cộng và những biệt thự bờ biển sang trọng, dưới thời của các vị hoàng đế.
2. Ban đầu, điểm cuối của đường Appia là tại Brundusium. Con đê chắn sóng này hình thành nên cái mà chúng ta gọi là trạm dừng chân gần Rome nhất, cũng trên con đường đó; hiện tàn tích còn nó vẫn còn tới ngày nay. Thánh Paul cũng từng tới đây.
3. Essedum: những chiếc xe nhỏ nhẹ, có hai bánh, được thiết kế để chở duy nhất một người; người ta cho rằng nó là sáng chế của người Bỉ, và được họ đưa qua Anh, nơi chúng được dùng trong chinh chiến. Người La Mã, sau khi chinh phạt Gaul và Britannia, đã lấy cỗ xe hữu ích này thay cho cỗ xe RHEDA cồng kềnh của họ, không chỉ dành cho những chuyến đi đòi hỏi phải di chuyển nhanh, mà còn dùng trong các đám rước long trọng, và cho mục đích thông thường. Chúng dường như đã trở thành “mốt,” vì theo như Ovid thuật lại, các cỗ xe này được những thiếu nữ sử dụng, tự mình cầm cương, Amor. xi. 16. 49.
1. Suetonius nổi tiếng khoảng bảy mươi năm sau sự kiện này, dưới triều đại của Adrian, và thường trích dẫn nhiều giai thoại của người thời đó khiến cuốn sử của ông trở nên thú vị. Xem CLAUDIUS, mục xv.
XX. Caius cũng tổ chức một số trò tiêu khiển ở Sicily, các hội thi kiểu Hy Lạp tại Syracuse, các vở kịch Attic tại Lyons của xứ Gaul, bên cạnh một cuộc thi xem ai xuất sắc hơn khi hùng biện bằng tiếng Hy Lạp và La Mã. Trong cuộc này, người ta thuật lại rằng những kẻ lúng túng khi hùng biện sẽ phải tặng quà cho những người giỏi nhất, và buộc phải sáng tác những bài tụng ca họ: còn những người thể hiện kém nhất, đều bị ép xóa tất cả những gì họ đã viết bằng một miếng bọt biển hoặc bằng chính lưỡi của họ, trừ phi họ thích bị đánh đập bằng gậy, hoặc bị ném xuống con sông gần nhất.
XXI. Caius đã hoàn thành các công trình còn dang dở của hoàng đế Tiberius, cụ thể là đền thờ Augustus, và nhà hát Pompey2. Ông cũng bắt đầu cho xây dựng cầu máng từ khu vực phụ cận Tibur1, và một khán đài gần Septa2; trong những công trình đó, một đã được người kế nhiệm ông là Claudius hoàn thiện, một vẫn còn dang dở. Các bức tường thành của Syracuse, mà đã đổ xuống trước sự tàn phá của thời gian, Caius cho sửa chữa lại; đồng thời, cho trùng tu đền thờ của các vị thần. Ông cũng có lên kế hoạch xây lại cung điện Polycrates tại Samos, hoàn thiện đền thờ thần Didymaean Apollo tại Milestus, và xây dựng một thị trấn trên sườn núi dãy Alps; nhưng trên tất cả là đào kênh qua eo đất ở Achaia3; và cử một bách nhân đội trưởng thuộc tầng lớp cao nhất tới khảo sát công trình.
2. Xem TIBERIUS, mục xlvii và AUGUSTUS, mục xxxi.
1. Cầu máng này, được Caligula khởi công và Claudian hoàn tất, thực sự là một kỳ quan của vương quyền. Nó đem nước từ hai con suối tới Rome, dọc theo thung lũng Anio từ phía trên Tivoli. Dòng chảy của một trong hai con suối nhỏ kéo dài 40 dặm, và nước được vận chuyển qua các nhịp cầu, ngay từ đầu nguồn đổ xuống từ khoảng cách ba dặm. Một cầu máng khác, có tên là Anio Novus, cũng đưa nước lên các nhịp cầu, mà tiếp tục dẫn nước trong hơn 12 dặm. Sau đó, cả hai cầu máng đều được xây dựng ngầm dưới đất; nhưng tới khi cách thành phố sáu dặm, chúng hợp nhất lại và cùng dẫn nước trên tất cả phần còn lại của con đường. Đây là cầu máng hoàn hảo nhất trong tất cả các cầu máng thời cổ đại; và sau khi sửa chữa, nó dẫn nước tới Acqua Felica, một trong ba nguồn cung cấp nước hiện tại của Rome. Xem CLAUDIUS, mục xx.
2. Ở đây Suetonius nhắc đến những căn chòi hoặc trại lính của cấm vệ quân, một chốt gác lâu đời và kiên cố. Nó nằm ở phía đông đồi Viminal và đồi Quirinal, giữa Porta Pia và S. Lorenzo hiện tại, nơi có một hình chiếu tứ giác trong các bức tường thành nhằm đánh dấu địa điểm này. Những tàn tích của khán đài Amphitheatrum Castrense nằm giữa Porta Maggiore và S. Giovanni, trước đây không bao gồm các bức tường thành cổ, nhưng giờ thì có. Tất cả đều được làm bằng gạch, kể cả những cây cột Corinth, và dường như được xây dựng theo cấu trúc thô, phù hợp với mục đích sử dụng là nơi giải trí của lính tráng và nơi rèn luyện thể lực. Cũng vì mục đích này, chúng cũng được sử dụng làm các khán đài tạm thời, gần các trạm gác ở các xứ xa xôi, nơi mà không xây dựng từ đá hay gạch, mà bằng cách đào các hố tròn, rỗng trên mặt đất. Khán giả ngồi dốc theo cách dãy ghế đã được đào trên cỏ. Nhiều dấu tích của kiểu khán đài tạm này đã được phát hiện ra ở Britannia.
3. Eo đất Corinth; một công việc nặng nhọc trước đây Demetrius từng thử sức, và cũng đã được Julius Caesar lên kế hoạch, mục xliv., và Nero chú ý đến, mục xix.; tuy nhiên, tất cả những người này đều thất bại.
XXII. Chúng ta đã nói nhiều về Caius với vai trò một ông hoàng. Những điều còn lại khi kể về nhân vật này, sẽ khiến ông giống một quái vật hơn là một con người. Caius có nhiều danh hiệu, chẳng hạn như “Người con hiếu thảo,” “Kẻ ngoan đạo,” “Người Con của Doanh trại, Người Cha của Quân đội,” và “Caesar Vĩ đại nhất và Xuất sắc nhất.” Khi nghe một số vị vua, những người đã tới thành phố để bày tỏ lòng tôn kính ông, thảo luận tại bữa ăn tối về nguồn gốc lừng lẫy của vị hoàng đế, Caius đã tuyên bố:
Eis koiranos eto, eis basileus.
Nghĩa là:
Hãy để nơi này chỉ có duy nhất một hoàng thân, một vị vua.
Caius có thiên hướng mạnh mẽ trong việc chiếm lấy quyền lực, và thay đổi hình thức của nhà nước mà nền cộng hòa vẫn ít nhiều có ảnh hưởng sang chế độ vua chúa; nhưng sau khi nghe nói rằng mình đã vượt xa uy quyền của các vị vua chúa, Caius bắt đầu cho rằng mình có vẻ uy nghi thần thánh. [Do đó] Ông hạ lệnh bỏ phần đầu của tất cả các bức tượng thần được mang từ Hy Lạp về, vốn nổi tiếng về vẻ đẹp hoặc về lòng tôn kính, trong đó có thần Jupiter Olympius, và thay thế bằng phần đầu tượng của ông. Sau khi xây dựng Palatium kéo dài tới tận quảng trường, và biến đền thờ Castor và Pollux thành một kiểu tiền sảnh cho ngôi nhà của mình, Caius thường tự đặt mình giữa cặp song sinh đó, để nhận được sự tôn kính của những người sùng đạo; một vài người trong số họ còn chào ông bằng tên của thần Jupiter Latialis. Hoàng đế cũng xây dựng một đền thờ và chọn các vị tư tế thực hiện các nghi lễ hiến tế vinh danh sự thần thánh của chính mình. Trong đền thờ này, có một bức tượng bằng vàng, mô tả chính xác chân dung Caius, và hằng ngày được mặc trang phục bằng lụa đúng với những gì ông đã mặc. Những người giàu có nhất trong thành phố tự ứng cử cho vị trí tư tế cho Caius, và đã liên tục mua nó với một số tiền khổng lồ. Các vật hiến tế bao gồm hồng hạc, chim công, chim ôtit, gà sao, gà tây và gà mái lôi đỏ, được hiến tế theo ngày tương ứng với chúng. Vào những đêm trăng tròn, Caius thường có thói quen mời thần mặt trăng tới thăm phòng ngủ của mình và chào đón nàng bằng những cái ôm. Ban ngày, hoàng đế trò chuyện riêng với thần Jupiter Capitolinus; có lúc thì thầm, có lúc hướng tai về phía ngài: đôi khi, ông nói lớn tiếng, và còn mắng nhiếc thần linh. Người ta nghe lỏm được Caius từng đe dọa vị thần như sau:
Hae em’ anaeir’, hae ego se;1
Nghĩa là:
Hoặc là ngài nâng đỡ ta, hoặc tự ta sẽ làm như vậy –
cho tới khi, như chính Caius thuật lại, được thuyết phục bởi lời cầu xin của các vị thần, rằng hãy đến nơi ở của họ, ông mới cho xây dựng một cây cầu tới đền thờ hoàng đế Augustus [đã được phong thần] để nối liền Palatium với điện Capitol. Sau đó, để có thể tới gần các vị thần hơn nữa, Caius còn cho xây dựng một cung điện mới trong sân của điện Capitol.
1. Theo cứ liệu của Dio Cassius và ghi chép của người Salmatian, câu thơ này của
Homer thường được đọc như sau:
Eis gaian Danaon perao se.
Nghĩa là:
Bước vào đất Hy Lạp, ta sẽ kết tội ngươi.
XXIII. Caius không hài lòng khi được người ta nhắc đến bằng cái tên cháu trai của Agrippa, vì xuất thân ít người biết đến của vị này; đồng thời, hoàng đế cũng cảm thấy bị xúc phạm nếu có ai, dù trong bài tụng ca hay thi phẩm, coi Agrippa là một trong những tổ tiên của các Caesar. Caius nói rằng mẹ ông là kết quả của một vụ loạn luân, giữa Augustus và cô con gái Julia. Chưa hài lòng với việc làm hoen ố thanh danh của Augustus, ông còn xóa bỏ việc kỷ niệm các chiến thắng của vị hoàng đế này tại Actium, và bờ biển Sicily như thường lệ; khẳng định rằng đó là những cuộc chiến nguy hiểm nhất và gây ra thương vong nhiều nhất cho nhân dân La Mã. Ông gọi cụ ngoại Livia Augusta là “Ulysses trong trang phục phụ nữ” và có thái độ khiếm nhã khi viết trong một lá thư gửi cho Viện Nguyên lão, rằng bà xuất thân bình dân, cụ thể về đằng ngoại, bà là hậu duệ đời thứ ba của một người chỉ giữ chức quan tòa trong một thành phố tại Fondi; trong khi đó có thể xác định được, từ các ghi chép chung, rằng Aufidius Lurco giữ một chức vụ cao ở Rome. Khi bà nội Antonia mong muốn được trò chuyện riêng, Caius từ chối, trừ phi Macro, đội trưởng cấm vệ quân, có mặt ở đó. Cảm thấy nhục nhã vì điều này, và cách cư xử tồi tệ [của Caius], Antonia qua đời; tuy nhiên, cũng có một số người khác cho rằng chính Caius đã đầu độc bà nội. Sau khi bà mất, hoàng đế không dành bất cứ sự vinh danh nào với bà, mà chỉ chứng kiến việc hỏa thiêu từ phòng riêng. Em trai của ông là Tiberius cũng bị ông đột ngột hạ sát, qua tay của một giám quân quan. Caius ép buộc Silanus, cha vợ, phải tự tử, bằng cách tự cắt cổ với một lưỡi dao cạo. Ông đưa ra nhiều lý do cho những vụ giết người này. Với cha vợ, là vì đã không hộ tống ông ra biển trong tiết trời dông gió, mà lại ở lại, mưu toan chiếm lấy Rome một khi hoàng đế bỏ mạng. Với em trai, là vì hơi thở của vị này có mùi thuốc giải, thứ để đề phòng việc bị anh trai hạ độc. Thực ra chỉ là Silanus rất sợ bị say sóng nên không sẵn sàng cho một chuyến hải hành; còn Tiberius hay mang theo thuốc do thường xuyên bị ho, căn bệnh mà ngày một trở nên tồi tệ hơn. Đối với người kế vị mình là Claudius, Caius giữ lại vì chỉ coi cậu ta như trò cười.
XXIV. Caius có quan hệ loạn luân với các chị em gái của mình; khi có dịp tiệc tùng, ông để họ lần lượt nằm phía đằng chân, trong khi vợ ông ở phía đằng đầu.1 Người ta tin rằng Caius đã cưỡng hiếp một trong số chị em gái của mình là Drusilla, trước khi ông đến tuổi trưởng thành; và thậm chí đã bị bà nội, Antonia, người lúc đó chịu trách nhiệm dạy dỗ cả hai đứa cháu, bắt gặp. Khi Drusilla được gả cho Cassius Longinus, người từng làm chấp chính quan, Caius mang cô về, và thường xuyên giữ cô bên cạnh như thể cô là người vợ hợp pháp của mình. Trong một lần đau ốm, Caius viết di chúc chỉ định Drusilla là người thừa kế toàn bộ tài sản và ngai vàng của ông. Sau khi Drusilla mất, hoàng đế hạ lệnh để quốc tang; trong suốt thời gian đó, Caius cấm tất cả mọi người không được cười, không được tắm, hoặc ăn tối với bố mẹ, vợ hay con cái. Không thể chịu nổi mất mát này, ông vội vã rời khỏi Rome trong đêm; băng qua Campania tới Syracuse, và sau đó đột ngột trở về mà không hề cạo râu, hoặc cắt tóc. Sau thời gian đó, đối với những vấn đề cực kỳ quan trọng, dù là trước các hội đồng của người dân hoặc trước binh lính, ông không thề bất cứ lời thề nào khác ngoài câu “trước Drusilla thần thánh.” Với các chị em gái còn lại, ông không quá yêu thích hoặc tôn trọng; còn thường xuyên để họ dan díu với các cậu điếm trai của mình. Do đó, ông cũng dễ dàng lên án họ trong vụ án của Aemilius Lepidus, vì phạm tội ngoại tình, và có âm mưu chống lại ông. Caius không chỉ tiết lộ bản viết tay của họ về sự việc này mà ông đã có được bằng những cách thức hèn hạ và vô sỉ, mà còn dâng lên thần Mars Người báo thù ba thanh kiếm đã được chuẩn bị để sát hại ông, với dòng chữ khắc, đã được họ chuẩn bị sẵn cho lễ hiến tế.
1. Người La Mã thường chống tay nằm nghiêng khi ăn. (ND)
XXV. Thật khó có thể nói rằng trong những lần kết hôn, khi rũ bỏ những người vợ hoặc duy trì cuộc hôn nhân ấy, lúc nào thì Caius cư xử tồi tệ hơn. Trong đám cưới của Caius Piso với Livia Orestilla, Caius ra lệnh phải đem cô dâu tới nhà riêng của mình, nhưng chỉ sau đó vài ngày, ông quyết định ly dị, và hai năm sau đó, ra lệnh trục xuất cô, vì nghĩ rằng sau khi ly dị, cô đã trở về trong vòng tay của chồng cũ. Một vài người nói rằng, khi được mời tới tham dự tiệc cưới vào bữa tối, Caius đã cử một người đưa tin tới chỗ Piso, người ngồi đối diện với ông, những từ sau: “Đừng quá tha thiết với vợ của ta,” và ngay lập tức mang Livia Orestilla rời khỏi đó. Ngày hôm sau, Caius đưa ra một thông báo, có nội dung rằng: “Ta đã lấy vợ, theo cách mà Romulus và Augustus đã làm”1. Với Lolli Paulina, người đã kết hôn với một người đàn ông từng giữ chức chấp chính quan, và lúc đó đang chỉ huy quân đội, Caius đột ngột vời cô rời khỏi nơi mà hai vợ chồng đang sống yên ổn, chỉ vì nghe tin rằng hồi trước, bà của cô rất xinh đẹp, và sau đó, kết hôn với cô. Tuy nhiên, ông cũng nhanh chóng chia tay, thậm chí còn cấm Lolli Paulina sau này không được phép có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Người Caius đắm say nhất và dành tình cảm lâu nhất là Caesonia, một người đàn bà không xinh đẹp cũng chẳng trẻ trung, chưa kể tới việc cô ta còn có ba đứa con với người đàn ông khác. Caesonia là một kẻ dâm đãng, rất yêu thích nhục dục. Caius thường để người đàn bà này khoác áo choàng, đội mũ và mang khiên, cưỡi ngựa tháp tùng ông tới chỗ binh lính. Với bạn bè, thậm chí Caius còn để Caesonia xuất hiện với bộ dạng trần trụi, không một mảnh vải che thân. Sau khi cô có con, Caius tuyên bố người phụ nữ này là vợ mình; và trong cùng một ngày, tuyên bố rằng ông chính là chồng của cô, và là cha của đứa trẻ cô vừa hạ sinh. Ông đặt tên đứa trẻ là Julia Drusilla, ẵm nó chạy quanh đền thờ của tất cả các nữ thần, và đặt nó lên đùi của thần Minerva, người mà ông tin rằng sẽ dẫn dắt và bảo vệ đứa trẻ. Lý do Caius coi đây là giọt máu của mình chính là vì bản tính tàn ác của đứa trẻ này, điều được bộc lộ rõ nét ngay cả khi ở tuổi ẵm ngửa khi Julia Drusilla sẵn sàng cào vào mặt và mắt của những đứa trẻ chơi cùng.
1. Ở đây, Caius ám chỉ Romulus đã cưỡng hiếp phụ nữ Sabine; còn Augustus đã đoạt lấy Livia từ tay chồng cũ của bà. Xem AUGUSTUS, mục lxii.
XXVI. Sẽ là tầm thường và vô nghĩa khi thêm vào tất cả những điều trên cách cư xử của Caius đối với họ hàng và bạn bè; như với Ptolemy, con của vua Juba, anh em họ của ông (vì vị này là cháu của Marcus Antonius, con của Selene)1, và nhất là Macro, và Ennia2, những người đã hỗ trợ Caius giành được ngai vàng; tất cả những người này, với lòng trung thành và tận tụy, đều được hoàng đế ưu ái ban cho cái chết đau đớn. Caius cũng không hề nhẹ nhàng hoặc tỏ ra tôn trọng hơn đối với các thành viên của Viện Nguyên lão. Một vài người giữ vị trí cao trong nhà nước bị hoàng đế bắt mặc áo toga, chạy cạnh kiệu của ông suốt vài dặm liền hoặc tay cầm khăn ăn, phục vụ ông dùng dùng bữa tối, đôi khi ở đầu trường kỷ, đôi khi ở dưới chân. Với những thành viên khác, sau khi bí mật giết chết họ, hoàng đế vẫn tiếp tục triệu kiến, như thể họ vẫn còn sống, và sau đó vài ngày thì tuyên bố rằng họ đã tự sát. Caius sa thải các chấp chính quan quên mất việc đưa ra thông báo về ngày sinh nhật của ông và cả La Mã trải qua ba ngày không có bất kỳ chấp chính quan nào. Khi một vị quan coi quốc khố được đồn đoán là có liên quan tới âm mưu đảo chính, Caius đã trừng phạt ông ta rất tàn nhẫn: sau khi lột bỏ quần áo của vị này, ông ném chúng xuống chân của những người lính đang tra tấn nạn nhân để họ đứng vững hơn. Với những người khác, Caius cũng đối xử theo kiểu xấc xược và tàn bạo không kém. Bị làm phiền bởi tiếng ồn của những người đang tìm chỗ lúc nửa đêm ở đấu trường, do họ được vào cửa tự do, hoàng đế đã dùng gậy đuổi đánh tất cả những người này. Trong vụ hỗn loạn đó, có trên 20 kỵ sĩ La Mã, hơn 20 phụ nữ và vô số người khác đã bị chèn ép tới chết. Khi các vở kịch bắt đầu được diễn, để kích động tranh chấp giữa dân thường và kỵ sĩ, Caius đã phát vé tặng sớm hơn thường lệ tới mức những ghế ngồi vốn dành cho tầng lớp kỵ sĩ đều bị đám đông chiếm hết cả. Đôi lần, khi xem các đấu sĩ, lúc trời nóng như thiêu như đốt, Caius hạ lệnh kéo hết1 các mái che của đấu trường, và không cho phép ai được rời đi; đồng thời, sau khi loại bỏ những trang thiết bị thông thường, ông đưa ra những con thú hoang gần như đã gầy mòn tới chết, những đấu sĩ đáng thương đã già đi theo tuổi tác, và chỉ còn phù hợp với việc vận hành các máy móc, cùng với các quản gia có thương tật trên cơ thể. Đôi khi, hoàng đế đóng cửa các kho thóc, để mặc người dân nhịn đói trong một thời gian.
1. Selene là con gái của Marcus Antonius và Cleopatra.
2. Xem mục xii.
1. Phần lớn đấu trường La Mã không có mái vòm, nhưng khán giả được bảo vệ, chống lại ánh nắng mặt trời và thời tiết xấu bằng các rèm che tạm.
XXVII. Caius đã thể hiện bản chất dã man, độc ác của mình chủ yếu qua những biểu hiện sau. Khi thịt sống để nuôi các con thú hoang phục vụ cho các cuộc cuộc thi đấu được bán với giá cao, ông ra lệnh tốt hơn là nên ném đám tội phạm cho các con thú để chúng ăn tươi nuốt sống; khi đứng ở giữa hàng cột, rà soát lại đám tù nhân đang xếp hàng mà không hề cân nhắc đến tội trạng của họ, Caius đã yêu cầu kéo lê từng người một, từ “kẻ trọc đầu này tới kẻ trọc đầu khác.”2 Với người từng thề thốt nếu hoàng đế khỏi bệnh, ông ta sẽ quyết chiến với một đấu sĩ, Caius bắt người này phải thực hiện điều đó; và sau nhiều lời cầu xin, hoàng đế vẫn không chịu bỏ qua cho ông ta cho tới khi người này hoàn tất cuộc đấu. Khi một người khác, vốn đã thề sẽ hiến dâng tính mạng vì mục đích tương tự, nhưng chùn bước trước lễ tế, Caius đem trao ông ta cho những cậu thiếu niên như một vật hiến tế, cùng với những vòng hoa và dải lụa, đi khắp phố, yêu cầu người này phải thực hiện lời hứa, cho tới khi đem quẳng ông ta xuống từ thành lũy. Sau khi làm biến dạng gương mặt của nhiều người thuộc tầng lớp cao, bằng cách đóng dấu nung đỏ, Caius hạ lệnh đem họ tới các hầm mỏ, sửa chữa đường sá hoặc bắt họ chiến đấu với thú hoang; hoặc sau khi buộc cổ và chân họ rồi treo lên, như cách người ta đối xử với động vật ở lò mổ, ông nhốt họ trong lồng, hoặc cưa họ thành nhiều phần. Caius không chỉ “dành” những điều tồi tệ này cho những kẻ phạm phải trọng tội, mà còn áp dụng nó với những người chỉ trích những cuộc thi đấu công cộng mà ông tổ chức hoặc với những người khi tuyên thệ, đã không viện đến vị hoàng đế thần thánh. Ông ép buộc các bậc phụ huynh phải có mặt trong phiên hành hình con cái họ; và khi có người không đến với lý do cảm thấy không khỏe, ông gửi kiệu đến đón. Có người thì hoàng đế mời tới dùng bữa ngay khi ông ta vừa chứng kiến cảnh tượng đau lòng, và máu lạnh tới mức thách thức người đàn ông tội nghiệp đó bằng những lời chế giễu và vui đùa. Caius từng hạ lệnh đánh đập và xiềng xích người giám sát đấu trường và chăm lo cho những con thú hoang trong suốt nhiều ngày liên tục, trước sự chứng kiến của ông và không cho phép người này được chết cho tới khi đã chán chường với mùi hôi thối bốc lên từ bộ não của anh ta. Hoàng đế cũng hạ lệnh chôn sống một tác giả chuyên viết kịch hài ở khu vực trung tâm của khán đài, chỉ vì một vài câu thơ dí dỏm, đa nghĩa. Khi một kỵ sĩ La Mã, người được ném ra trước bầy thú hoang, gào khóc rằng ông ta vô tội, Caius cho gọi vị này trở lại, cắt lưỡi ông ta, rồi tiếp tục đưa ra đấu trường.
2. Một cách diễn đạt theo kiểu thành ngữ, nghĩa là không có sự phân biệt nào.
XXVIII. Khi hỏi một người mà mình triệu hồi sau một thời gian dài lưu vong rằng ông ta làm thế nào để trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, người kia phỉnh nịnh, đáp lời: “Những gì vừa xảy ra là điều mà thần vẫn hằng cầu xin các vị thần, cầu cho Tiberius chết đi, còn ngài trở thành hoàng đế.” Vì những lời đó, Caius kết luận rằng hẳn tất cả những kẻ đã bị ông trục xuất cũng đều mong ông sớm qua đời. Sau đó, ông đã hạ lệnh bao vây các hòn đảo1 và xử tử những người này. Nóng lòng mong muốn được thấy một nguyên lão bị xé ra thành từng mảnh, Caius thuê một vài người kêu nguyên lão này là kẻ thù chung, tấn công ông ta khi mới bước vào tòa nhà nghị viện, đâm rồi phanh thây người này. Caius chỉ hài lòng cho tới khi tận mắt thấy chân tay và phần ruột của người đàn ông, sau khi chúng bị quẳng ra ngoài đường, và chất thành đống trước mặt hoàng đế.
XXIX. Caius còn khiến những hành động man rợ của mình tồi tệ hơn bằng những lời nói miệt thị. “Không có gì trong tính cách bản thân mà ta đánh giá cao hoặc ca ngợi nhiều như “adiatrepsia” [một từ mà Caius dùng để chỉ sự tàn nhẫn không gì lay chuyển được].” Khi bà nội Antonia cho ông một số lời khuyên, như thể việc tỏ ra không tôn trọng bà chẳng là vấn đề gì, Caius đáp lời, “Bà nên nhớ rằng ta được quyền làm mọi thứ.” Khi nói đến việc đã giết em trai, vì ngờ rằng người này đã uống thuốc giải độc, ông nói: “Hãy xem thuốc giải độc có ngăn được hoàng đế không!” Và khi đày các chị gái đi biệt xứ, Caius nói với họ bằng giọng đe dọa, rằng ông không chỉ có sẵn các hòn đảo [để trục xuất], mà còn có sẵn cả gươm đao. Khi một cựu pháp quan lưu lại Anticyra2 vì tình trạng sức khỏe, trong một vài lần đã cầu xin kéo dài thời gian vắng mặt, Caius liền xử tử vị này và còn nói thêm rằng: “Cần phải loại bỏ một kẻ đã điều trị bằng thiết khoái tử3 quá lâu mà chẳng có tác dụng gì.” Caius cũng có một thói quen là cứ mười ngày lại ký một danh sách tử tù; và gọi đó là “thanh lọc danh sách.” Và sau khi kết tội một vài người xứ Gaul và Hy Lạp cùng một lúc, ông tuyên bố trong lễ khải hoàn là, “Ta đã chinh phục được những người Gallograecia.”1
1. Những hòn đảo nằm xa cách bờ biển Italia, và ở trên Tuscan và biển Aegean, thường xuyên được dùng làm nơi trục xuất. Xem mục xv. và TIBERIUS, mục liv.
2. Anticyra, một hòn đảo ở biển Aegea, nổi tiếng về sự phát triển của cây thiết khoái tử. Loài cây này được gọi là phương thuốc trị bệnh điên, nên mới có câu thành ngữ “Naviga in Anticyram,” có nghĩa là “Ngươi mất trí rồi.”
3. Cây thiết khoái tử [helleborus] còn có tên khác là cây lê lư. (ND)
1. Nghĩa là một xứ ở châu Á, có tên là Galatia, vì người xứ Gaul đã chinh phục nó và cùng với những người Hy Lạp định cư ở xứ này.
XXX. Caius thường kéo dài nỗi đau đớn của nạn nhân bằng cách gây ra cho họ nhiều vết thương nhẹ và được lặp lại thường xuyên; điều này thể hiện rõ trong mệnh lệnh nổi tiếng: “Tra tấn thế nào để tội phạm có thể cảm thấy y đang chết dần.” Sau khi trừng phạt hết người này đến người khác, vì gọi nhầm tên ông, Caius nói rằng “chúng hoàn toàn xứng đáng với điều đó.” Caius cũng thường xuyên nhắc đến câu nói của một diễn viên bi kịch, có nội dung như sau:
Oderint dum metuant.2
Nghĩa là:
Ta khinh bỉ những kẻ căm ghét ta mà lại sợ hãi ta.
Hoàng đế công kích tất cả những nguyên lão mà không có bất kỳ ngoại lệ nào, rằng họ là thân tín của Sejanus, là những tên chỉ điểm, chống lại mẹ và anh trai ông, những kẻ viết ra những ghi chép mà ông chỉ muốn đốt đi và biện hộ cho sự tàn bạo của Tiberius nếu cần, vì không thể xem xét tính xác thực của một số lượng lớn những người buộc tội3. Caius còn liên tục sỉ nhục toàn bộ giới kỵ sĩ, rằng họ chẳng cống hiến điều gì ngoài việc bước lên khán đài, và chiến đấu như các võ sĩ. Nổi giận trước tiếng vỗ tay tại các hội thi Circensian, Caius đã tuyên bố rằng, “Ta ước gì người La Mã chỉ có duy nhất một cái cổ.”1 Khi Tetrinius, một kẻ cướp, bị đem ra xử trước tòa, Caius nói rằng tất cả những kẻ chất vấn Tetrinius cũng chẳng khác gì gã này cả. Khi năm Retiarius2, trong tấm áo choàng tunic, gộp thành một nhóm, chịu đầu hàng dù chưa hề đấu với năm đối thủ khác, và bị đem ra xử tử, một người trong số họ đã một lần nữa cầm lấy ngọn giáo, giết chết tất cả những kẻ thắng trận. Caius than vãn trong một tuyên bố rằng đó là vụ chém giết tàn bạo nhất, và nguyền rủa tất cả những ai đã chứng kiến cảnh tượng đó.
XXXI. Caius cũng hay lớn tiếng phàn nàn về khoảng thời gian ông nắm quyền, vì nó chẳng hề được đánh dấu bởi bất kỳ thảm họa nào; trong khi triều đại Augustus khiến hậu thế không thể quên được vì vụ thảm sát Varus3, còn dưới thời Tiberius trị vì có vụ nhà hát tại Fidenae4 bị sập, trong khi thời của ông gần như đã trôi qua trong sự thịnh vượng kéo dài. Hoàng đế [thậm chí] đã nhiều lần ước ao một vài cuộc tàn sát tồi tệ trong quân đội, nạn đói, bệnh dịch, một đám cháy lớn hoặc một trận động đất sẽ xảy ra.
2. Trích dẫn trong vở bi kịch Atreus, của L. Attius, đã được Cicero nhắc tới. Oﬀ. i. 28.
3. Xem AUGUSTUS, mục lxxi.
1. Câu nói tai tiếng này, nhìn chung, được cho là phát ngôn của Nero; nhưng cả hai sử gia Dio và Seneca đều đồng ý với Suetonius rằng câu nói đó là của Caius.
2. Các đấu sĩ được phân biệt dựa trên áo giáp và cách thức chiến đấu. Một vài người được gọi là Secutor, do vũ khí của họ gồm mũ sắt, khiên, một cây kiếm hoặc một quả cầu làm bằng chì. Những người khác, thường là đối thủ của Secutor, được gọi là Retiarius. Đấu sĩ thuộc nhóm này mặc áo ngắn, nhưng không đội gì trên đầu. Tay trái họ cầm một cây thương ba cạnh, gọi là Tridens hoặc Fuscina, còn tay phải cầm lưới, mà họ thường dùng để làm vướng víu đối phương, bằng cách quăng lưới trên đầu anh ta, rồi đột ngột thu nó lại; sau đó dùng cây thương để giết chết đối thủ. Tuy nhiên, nếu một Retiarius lỡ mất cơ hội đó, vì quăng lưới quá gần hoặc quá xa, anh ta ngay lập tức rút chạy, chuẩn bị cho lần quăng lưới tiếp theo. Trong thời gian đó, đối thủ sẽ truy đuổi, ngăn chặn âm mưu này bằng cách giết chết Retiarius.
3. Xem AUGUSTUS, mục xxiii.
4. Xem TIBERIUS, mục xl.
XXXII. Ngay cả khi đang vui thú với những trò tiêu khiển, đang vui chơi hoặc tiệc tùng, bản chất tàn bạo, cả trong ngôn ngữ lẫn hành động, cũng không bao giờ rời bỏ Caius. Ông thường cho tra tấn nạn nhân trước mặt mình trong khi đang ăn tối hoặc đang chè chén no say. Tại đó, một tay lính đã trở nên lão luyện trong nghệ thuật chém đầu, sẽ chặt đầu của các tù nhân được đưa đến. Tại Puteoli, trong lễ khánh thành cây cầu mà hoàng đế lên kế hoạch xây dựng từng được nhắc tới ở trên1, Caius đã mời rất nhiều người đi từ bờ biển cùng ông, rồi sau đó đột ngột, ném họ xuống nước; dùng sào kéo thuyền và mái chèo đánh đập những người đã cố bám víu vào bánh lái của các con tàu nhằm tìm cách thoát thân. Tại Rome, trong một bữa tiệc công cộng, Caius đã giao ngay cho đao phủ một nô lệ ăn cắp một vài phiến bạc dát mỏng khảm trên trường kỷ. Hoàng đế hạ lệnh chặt tay của anh ta và dắt đi diễu một vòng giữa các vị khách, với đôi tay bị cắt treo trước ngực, và một dấu khắc cho thấy nguyên nhân kẻ này bị trừng phạt. Khi một võ sĩ đấu tập cố tình gục ngã dưới chân ông, Caius đã dùng dao găm đâm anh ta, sau đó chạy về với một nhành cọ trong tay, theo thông lệ của những người giành chiến thắng trong các hội thi. Khi vật tế thần được đem tới trước điện thờ, hoàng đế, vận trang phục như một Popae2, tay giữ cây rìu ở trên cao một lúc, và cuối cùng, thay vì giết con vật hiến tế, ông giết ngay người phụ tá cho việc này3. Có lần, trong một dịp ăn chơi xa xỉ, Caius đột ngột cười phá lên, và khi các chấp chính quan, ngồi ngay cạnh ông, kính cẩn hỏi thăm thì ông đáp rằng, “Chẳng có gì cả đâu, nhưng chỉ một cái gật đầu của ta thì cổ họng của cả hai người đã đứt lìa rồi.”
1. Xem mục xix.
2. Trong các lễ hiến tế chung, Popae là người sẽ đưa vật hiến tế lên điện thờ. Trang phục của họ được xắn lên cao, và để trần tới phần thắt lưng. Các con vật hiến tế được dắt bằng một sợi dây thừng lỏng, để trông có vẻ như chúng không được đem đến đó bằng bạo lực, vì điều đó bị coi là một điềm báo xấu. Cùng lý do đó, các con vật hiến tế được nới lỏng dây trói, đặt trước điện thờ, và nếu chúng trốn mất, sẽ được coi là dấu hiệu vô cùng bất lợi.
3. Người chuyên hỗ trợ giết các con vật được đem tới lễ hiến tế. (ND)
XXXIII. Trong số rất nhiều trò vui thú khác của hoàng đế, có một chuyện như thế này: Khi đứng trước tượng thần Jupiter, Caius hỏi Apelles, một diễn viên bi kịch rằng giữa ông và thần Jupiter, ngươi nghĩ rằng ai vĩ đại hơn? Khi thấy vị này có vẻ ngần ngại, hoàng đế đánh đập ông ta một cách thậm tệ, [và] đôi lúc còn khen ngợi, khi Apelles đang van vỉ cầu xin, rằng giọng nói của ông ta rất dễ chịu kể cả lúc đang phải chịu đựng đau đớn. Cứ mỗi lần Caius hôn lên cổ của vợ hoặc tình nhân, ông thường nói rằng: “Nếu muốn, ta có thể cắt cái cổ họng xinh đẹp này bất cứ lúc nào;” và thi thoảng ông đe dọa sẽ tra tấn Caesonia để tìm ra lý do vì sao ông yêu nàng say đắm đến vậy.
XXXIV. Đối với những nhân vật dù ở mọi thời kỳ, Caius đều bộc lộ sự ghen tị và độc ác không kém sự tàn bạo và kiêu ngạo. Ông phá hủy và loại bỏ nhiều bức tượng của một số nhân vật nổi tiếng lẫy lừng, mà trước đó đã được Augustus di chuyển từ sân của điện Capitol tới Campus Martius do thiếu không gian, đến mức không thể ghép chúng trở lại thành một chỉnh thể cùng với phần chữ khắc được nữa. Để đề phòng, Caius ra lệnh cấm dựng bất kỳ bức tượng nào ở bất cứ đâu mà không thông báo và nhận được sự đồng thuận của ông. Hoàng đế cũng có suy nghĩ tới việc cấm lưu truyền các bài thơ của Homer: “Vì sao ư? Tại sao ta không thể làm điều mà Plato đã làm trước đó, người đã loại trừ những người như Homer ra khỏi cộng đồng?”1 Hoàng đế cũng suýt chút nữa cấm luôn các tác phẩm và loại các bức tượng bán thân của Virgil và Livy khỏi thư viện; nhận định rằng hai tác giả này, “một người chẳng có tài năng gì và gần như thất học,” còn người kia lại là “một sử gia dài dòng và thiếu cẩn trọng.” Ông thường nói với những người biện hộ như thể ông có ý định xóa sổ công việc này của họ. “Xin thề trước thần Hercules, ta sẽ tước bỏ quyền trả lời bất cứ câu hỏi nào trước pháp luật của các người, trừ phi nó thuận theo ý ta.”
1. Plato de Repub. xi.; Cicero và Tull. xlviii.
XXXV. Hoàng đế Caius tước bỏ tất cả những dấu hiệu nổi bật, có từ lâu đời của những người thuộc vào dòng dõi quý tộc nhất ở Rome; như cổ áo của nhà Torquatus1; mớ tóc xoăn của Cincinnatus2; và tước danh hiệu Đại đế của Cneius Pompey mà vốn thuộc về dòng họ cổ xưa này. Ptolemy, như đã được nhắc đến trước đó, vốn là người được Caius mời đến, và được ông ban cho rất nhiều vinh dự, đột ngột bị lôi ra xử tử, mà không có lý do nào khác ngoài việc Caius nhận thấy rằng khi Ptolemy bước vào khán đài, ông ta thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người chỉ bằng vẻ sang trọng của chiếc áo choàng màu tím. Mỗi khi Caius bắt gặp những anh chàng điển trai, có mái tóc đẹp, ông sẽ ra lệnh cạo sạch phần phía sau đầu của họ, khiến họ trở nên lố bịch. Một trong số đó có Esiua Proculus, con trai của một bách nhân đội trưởng, người mà nhờ vào dáng người to cao và đẹp trai, đã được gọi là Người khổng lồ. Caius hạ lệnh lôi Esiua khỏi ghế ngồi ở khán đài để đấu với một đấu sĩ được trang bị giáp nhẹ, và sau đó là đấu với một người khác được vũ trang đầy đủ; kể cả khi Esiua giành chiến thắng cả hai trận đấu, hoàng đế vẫn ngay lập tức trói anh ta lại, xé rách quần áo, bắt đi diễu khắp các con đường của thành phố, và sau khi để đám phụ nữ thấy được cảnh ngộ khốn khó của Esiua, hoàng đế cho giết bỏ người này. Tóm lại, không có người đàn ông nào mà Caius không ghen tị, dẫu họ có ở vị thế thấp kém, tầm thường. Khi Rex Nemorensis1 nhiều năm trời yên vị với vai trò một tư tế, Caius kích động một đối thủ mạnh hơn chống lại ông. Việc một người có tên là Porius, sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu trên xe ngựa2, trả tự do cho một nô lệ, được tung hô nhiệt liệt đã khiến hoàng đế Caius vội vàng rời khỏi ghế ngồi đến mức giẫm cả lên viền áo toga, ngã xuống bậc thang. Hoàng đế vô cùng tức giận và gào lên rằng, “Những chủ nhân của thế giới3 lại tỏ ra kính trọng một tên võ sĩ vì một chuyện tầm thường, thay vì tôn kính những vị vua đã được thừa nhận giữa các vị thần, hoặc tôn kính chính ta, chủ nhân của họ, người đang hiện diện ở ngay đây.”
1. Cổ áo bằng vàng, lấy từ người khổng lồ xứ Gaul, người đã bị giết trong một trận đánh duy nhất dưới tay Titus Manlius. Cổ áo này sau này được gọi là Torquatus, và được các hậu duệ nam trong dòng tộc Manlian mặc trên người. Khi dòng họ này gần như đã tuyệt tự, tước hiệu vinh dự này cũng như tịnh danh Torquatus, được Augustus phục hồi, trao cho Caius Nonius Asprenas, người có lẽ là hậu duệ bên dòng nữ của nhà Manlius.
2. Cincinnatus chỉ một người có mái tóc gợn sóng hoặc xoăn, mà Livy thuật lại rằng đó là tịnh danh của Lucius Quintus. Tuy nhiên, Caligula đã tước đi danh hiệu này của dòng họ Cincinnati, trừ phi đặc điểm tự nhiên này là cha truyền con nối, và ông bắt tất cả bọn họ phải cạo đầu – một chuyện mà chúng tôi sẽ nhắc đến ở ngay sau đây – điều mà lịch sử không hề thuật lại, mà chỉ là do chúng tôi phỏng đoán.
1. Vị tư tế của thần Diana Nemorensis, người giành được và duy trì vị trí của mình bằng sức mạnh thể chất, giết chết các đối thủ của mình, và dùng người sống làm lễ hiến tế, vốn được gọi là Rex, do người này nắm vị trí tối cao trong khu rừng liền kề. Đền thờ vị nữ thần săn bắn này ở sâu trong rừng, che phủ những con dốc của núi Alban, cách Rome không xa – “nemus” có nghĩa là khu rừng. Julius Caesar cũng có dinh thự ở đó. Xem phần về cuộc đời vị hoàng đế này, mục lxxi. Những khu rừng thiêng liêng đó đến nay vẫn còn tồn tại, và ở đó, có các cây hạt dẻ, mà từ đường kính khổng lồ và tuổi thọ cao, chúng ta có thể phỏng đoán rằng chúng hẳn đã tồn tại từ thời đại của các Caesar. Hồ Nemi u sầu và có phần tách biệt nằm ở phía sâu trong lòng các khu rừng bao quanh, với một ngôi làng ở bên bờ hồ, đến nay vẫn giữ nguyên tên gọi này.
2. “Essedarian” chỉ người chiến đấu trên chiếc Essedum, một cỗ xe hạng nhẹ đã được nhắc đến trong chú thích trước, mục xix.
3. Ám chỉ toàn bộ nhân dân La Mã. (ND)
XXXVI. Caius không bao giờ có sự tôn trọng tối thiểu với sự trinh bạch của bản thân mình hoặc người khác. Người ta kể rằng hoàng đế có đam mê trái tự nhiên với Marcus Lepidus Mnester, một diễn viên kịch câm, và một số con tin nhất định. Ông thậm chí còn cùng họ làm những trò đồi bại. Valerius Catullus, một nam thanh niên, sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp chấp chính quan, đã nói oang oang giữa chỗ đông người rằng Caius khiến cậu ta hoàn toàn kiệt sức bằng một việc đáng ghê tởm. Ngoài việc có quan hệ loạn luân với các chị em gái, và sự mê đắm rõ ràng dành cho Pyrallis, một gái điếm, Caius gần như không buông tha bất kỳ phụ nữ nổi bật nào. Hoàng đế thường mời họ cùng với chồng tới ăn bữa tối, và khi họ đi ngang qua chiếc trường kỷ mà ông nằm, Caius “nghiên cứu” họ rất kỹ, như thể đang tham gia vào một vụ trao đổi nô lệ; và nếu có bất kỳ ai, vì xấu hổ, cúi mặt xuống, ông lấy tay nâng khuôn mặt của họ lên. Sau cuộc gặp gỡ đó, bất cứ lúc nào thấy hứng thú, Caius cho đóng cửa phòng, vời người đàn bà mà ông thích nhất tới, và trong thời gian ngắn, đem trả họ về với những dấu vết rõ ràng về điều gì đã xảy ra. Sau đó, Caius sẽ khen ngợi hoặc sỉ nhục họ, thuật lại chi tiết những đặc điểm quyến rũ hoặc khiếm khuyết trên cơ thể, hay cách cư xử lúc riêng tư nhất. Với số khác, ông gửi yêu cầu ly dị dưới danh nghĩa người chồng vắng mặt của họ, và hạ lệnh việc này phải được đưa vào các sắc lệnh chung.
XXXVII. Về lối sống xa hoa, Caius vượt qua tất cả những kẻ ăn tiêu phung phí trước đó; hoàng đế bày ra một kiểu tắm mới, với rất nhiều món ăn và bữa ăn lạ lùng, tắm bằng những loại thuốc quý, cả bằng nước nóng lẫn nước lạnh, hòa tan các viên ngọc trai đắt tiền trong giấm để uống, và phục vụ các vị khách với những chiếc bánh mì cùng các loại thức ăn khác được đúc từ vàng; ông cũng thường nói rằng “một người đàn ông, hoặc trở thành một kẻ tiết kiệm hoặc trở thành một ông hoàng.” Bên cạnh đó, Caius còn phân phát một số lượng tiền lớn cho nhân dân, từ trên mái vòm Julian Basilica1, và kéo dài suốt vài ngày liên tục. Ông cho đóng hai con tàu mười tầng chèo, theo kiểu Liburnia1, phần đuôi tàu được trang trí bằng kim cương, và cánh buồm có rất nhiều màu khác nhau. Trên tàu có các phòng tắm rộng rãi, phòng trưng bày, và phòng khách; ngoài ra, còn có rất nhiều cây nho và các loại cây ăn quả khác. Vào ban ngày, vị hoàng đế này thường giong buồm dọc theo bờ biển Campania, tiệc tùng, nhảy múa và nghe các dàn hợp xướng. Đối với chuyện xây dựng cung điện và biệt thự, Caius bất chấp tất cả để biến mong muốn của mình thành hiện thực. Bởi vậy, những con đê chắn sóng đã được xây dựng tại vùng biển sâu và nguy hiểm2, các đường hầm được đào xuyên qua những núi đá vững chãi nhất, đồng bằng được đắp một khối lượng đất đá để cao bằng núi, còn những đỉnh núi bị san phẳng bằng cuốc xẻng. Tất cả những công việc này đều được thực hiện với tốc độ đáng kinh ngạc, vì chậm chạp đồng nghĩa với cái chết. Chưa cần nhắc tới những con số cụ thể, Caius đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, cùng toàn bộ tài sản được Tiberius Caesar tích lũy, ước tích khoảng 2,7 tỉ sesterce, trong vòng chưa đến một năm.
1. Xem JULIUS CAESAR, mục x. và chú thích.
1. Tàu Liburnia vốn là loại thuyền nhỏ, thường dùng trong các cuộc đột kích hoặc tuần tra. Ban đầu của nó chỉ có khoảng hai tầng chèo, và mỗi bên là 25 mái chèo. Tuy nhiên, sau này, thiết kế của tàu Liburnia cũng có nhiều thay đổi. (ND)
2. Cụ thể là tại Baiae, xem mục xix. [Tuy nhiên] việc lấn biển tại khu vực này đã được bắt đầu trước đó, Jactis in altum molibus. – Hor. Od. B. iii. 1. 34.]
XXXVIII. Sau khi đã vét cạn các nguồn này, và rơi vào tình cảnh thiếu thốn tiền bạc, Caius đã dùng tới cách bóc lột nhân dân, qua việc buộc tội bừa bãi, tịch thu tài sản, và qua tất cả các khoản thuế có thể được “phát minh” ra. Ông tuyên bố rằng chẳng ai có bất kỳ quyền công dân nào ở Rome, dù tổ tiên của họ đã giành được quyền đó cho chính mình và hậu thế, trừ phi họ là con trai đời liền sau, các đời xa hơn nữa thì không được tính là hậu duệ. Khi các giấy tờ pháp lý do Julius và Augustus ban được trao cho Caius, ông chỉ nói rằng bản thân mình lấy làm tiếc vì chúng đã trở nên lỗi thời. Vị hoàng đế này còn buộc tội báo cáo sai lệch cho tất cả những người mà sau khi điều tra dân số đã dùng cách thức nào đó để làm tăng tài sản của họ1. Ông bác bỏ di chúc của những bách nhân đội trưởng, cho rằng đám người đó là một lũ vô ơn, nếu kể từ khi triều đại Tiberius bắt đầu, họ đã không đề tên ông hoàng này hoặc chính Caius vào danh sách những người thừa kế. Ông cũng gạt sang một bên di chúc của tất cả những người khác, nếu không có ai nói rằng sau khi qua đời, họ có dự định để lại tài sản cho hoàng đế. Khi mọi người tỏ ra sợ hãi hành động này, Caius được chỉ định làm người cùng thừa kế với bạn bè của họ, và trong trường hợp cha mẹ với con cái, tên của hoàng đế được liệt vào danh sách thừa kế của những người mà thậm chí ông còn chẳng hề quen biết. Với những người sống khá lâu sau khi lập di chúc như vậy, hoàng đế cho rằng họ chỉ đang trêu đùa ông; và do đó, ông ban cho họ những chiếc bánh tẩm thuốc độc. Hoàng đế từng tự xử lý một số vụ như vậy; với số tiền được chốt từ trước mà ông nêu ra trong quá trình xét xử, và sau khi đạt được điều đó, Caius mới khép lại vụ việc. Thiếu kiên nhẫn trước bất kỳ sự trì hoãn nhỏ nhặt nào, Caius từng một lúc ra lệnh kết án bốn mươi người, mỗi người với một lý do khác nhau; [thậm chí] còn khoe khoang với Caesonia khi người tình thức giấc là, “Trong khi nàng còn bận ngủ trưa, ta đã làm được bao nhiêu việc.” Caius đem những thứ còn lại từng được sử dụng trong các cuộc biểu diễn công cộng ra trưng bày để bán đấu giá; và sau khi đặt giá, ông đẩy chúng cao đến mức khiến một vài người mua phá sản, và bòn rút họ cho tới chết. Có một câu chuyện rất nổi tiếng kể về Aponius Saturninus, người đột nhiên ngủ gật khi đang tham gia buổi đấu giá, Caius đã lớn tiếng gọi tên người phụ trách thương vụ hôm đó, không phải để nhìn vị pháp quan đang ngủ gà gật như thường lệ, mà để những người bán hàng đi vào, lấy cớ rằng sự gà gật đó là dấu hiệu đồng ý, cho tới khi mười ba đấu sĩ được trao cho Aponius Saturninus với giá 9 triệu sesterce1, vị này vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
1. Sau khi buộc tội những người này, hoàng đế tịch thu tài sản của họ. (ND)
1. Hầu hết các đấu sĩ đều là nô lệ.
XXXIX. Sau khi kết án các chị em gái, Caius đem bán ở xứ Gaul toàn bộ quần áo, đồ đạc, nô lệ và thậm chí, cả những người tự do thuộc quyền sở hữu của họ với giá trên trời. Hoàng đế vui mừng vì món hời này đến mức muốn đem bán tất cả đồ đạc của cung điện cũ2 ở Rome; dùng tất cả những xe ngựa cho thuê trong thành phố, cùng với số ngựa và la của những người làm bánh mì để chở đồ; hệ quả là ở Rome thời gian đó thường khan hiếm bánh mì, và nhiều người đang vướng vào chuyện kiện tụng bị xử thua vì không thể [có phương tiện đi lại để] trình diện kịp thời trước tòa. Khi bán những đồ đạc này, mọi trò gian lận, lừa bịp đều được sử dụng. Đôi khi, Caius sỉ vả người trả giá vì keo kiệt, và hỏi họ rằng chẳng lẽ họ không cảm thấy xấu hổ khi trở nên giàu có hơn ông sao; còn với người khác, ông tỏ ra tiếc nuối vì tài sản của các hoàng thân lại rơi vào tay những người bình thường. Khi có một người giàu có ở vùng nông thôn bỏ ra 200.000 sesterce cho các quan thị vệ chỉ để được mời tới dự tiệc của hoàng đế, Caius tỏ ra hài lòng khi thấy rằng niềm vinh dự đó hóa ra đáng giá như vậy. Ngày hôm sau, khi cũng chính người đó tới tham gia đấu giá, ông gửi cho vị này một vài món đồ vô giá trị, bắt ông ta phải trả 200.000 sesterce và nói rằng đích thân hoàng đế sẽ mời ông ta dùng bữa riêng.
2. Một phần cung điện Palatium đã được Augustus và Tiberius xây dựng hoặc chọn làm dinh thự.
XL. Caius áp dụng nhiều loại thuế mới, chưa từng được biết đến trước đó, ban đầu là qua những người thu thuế, nhưng về sau, vì lợi nhuận quá lớn, ông dùng tới các bách nhân đội trưởng và giám quân quan của cấm vệ quân; chẳng có mặt hàng hoặc nhóm người nào được miễn thuế. Tất cả những thực phẩm được mang vào Rome đều phải chịu một mức thuế nhất định; với mọi vụ kiện tụng hoặc xử án trong bất kỳ tòa án nào, một phần bốn mươi số tiền tranh chấp sẽ được sung quỹ; và những người đã dàn xếp tranh chấp vẫn có thể bị phạt. Trong số tiền kiếm được hằng ngày của những người khuân vác, ông nhận được một phần tám, và hoàng đế cũng kiếm chác từ lợi nhuận của những người hành nghề mại dâm, mỗi lần họ thân mật với người khác. Có một điều khoản trong luật có nội dung rằng tất cả những người môi giới mại dâm hoặc buôn bán phụ nữ đều phải trả tiền, ngay cả khi họ kết hôn cũng phải đóng thuế.
XLI. Các loại thuế đã được đặt ra, nhưng sắc lệnh ban hành chúng lại chưa bao giờ được đệ trình để xem xét một cách công khai, khiến mọi người vô cùng bất bình vì không được cung cấp đủ thông tin về bộ luật. Cuối cùng, trước những yêu cầu cấp bách của người dân Lã Mã, Caius cho công bố bộ luật, nhưng nó được chỉ được viết trong khổ nhỏ, và dán một ở góc để không ai có thể sao chép. Không từ bỏ bất cứ món lợi nào, Caius đã mở nhiều nhà thổ ở cung điện Palatium, với rất nhiều phòng, trang bị nội thất phù hợp với vẻ sự sang trọng của nơi này; trong đó, những người phụ nữ đã kết hôn và những thanh niên tự do luôn sẵn sàng phục vụ khách. Ông cũng cử những người dắt mối tới các quảng trường và các cung điện, mời gọi mọi người ở tất cả các độ tuổi, trẻ cũng như già, tới nhà thổ của mình, để thỏa mãn dục vọng; Caius cũng sẵn sàng cho khách hàng vay lấy lãi; trong khi những viên thư ký đi cùng sẽ ghi tên của họ ở nơi công cộng, với vai trò là những người đóng góp cho ngân khố quốc gia. Một phương pháp kiếm tiền khác được Caius đánh giá cao là cờ bạc; nhờ vào nói dối và gian lận, vị hoàng đế này đã có được một khoản đáng kể. Có lần khi phải nhường lại quyền làm chủ cuộc chơi cho một người khác, Caius bước vào sân, và khi thấy hai kỵ sĩ La Mã giàu có đi ngang qua, hoàng đế ngay lập tức hạ lệnh bắt giữ và tịch thu tài sản của họ. Sau đó quay trở lại, trong hân hoan, Caius khoác lác rằng ông chưa bao giờ chơi bạc may mắn đến vậy.
XLII. Sau khi con gái ra đời, phàn nàn về tình cảnh nghèo khó cùng những gánh nặng mà mình phải chịu đựng, không chỉ với vai trò là một hoàng đế, mà còn với vai trò một người cha, Caius đã mở một cuộc quyên góp tiền nuôi dưỡng và của hồi môn cho cô bé. Ông cũng đưa ra thông cáo, có nội dung là sẽ nhận quà năm mới vào ngày calends tháng Một sau đó; và bởi vậy, Caius đã đứng ở ngay tiền sảnh nhà mình, để nhận những món tiền được tính bằng nắm và vốc mà mọi người thuộc tất cả các tầng lớp dâng cho1. Cuối cùng, bị thôi thúc bởi đam mê quá độ với tiền bạc, ông quẳng cả dép, nhiều lần đi qua đống tiền vàng được trải khắp sàn nhà rộng lớn, sau đó nằm xuống, lăn qua lăn lại trong đống vàng hết lần này đến lần khác.
XLIII. Chỉ có duy nhất một lần trong đời Caius tỏ ra tích cực trong các hoạt động quân sự, và sau đó, mặc dù không hề có bất cứ mục đích gì nhưng trong chuyến đi tới Mevania, ông đã tới khu rừng nhỏ và sông Clitumnus2. Sau khi được khuyên nên chiêu mộ một nhóm tùy tùng người Batavia, Caius mở cuộc chinh phạt Germania. Ngay lập tức, ông tập hợp các quân đoàn, và các lực lượng phụ trợ từ tất cả các khu vực, đồng thời tuyển quân ở mọi nơi một cách khắt khe nhất. Sau khi tập trung tất cả các nguồn quân nhu, như thể chưa bao giờ tập hợp chúng vào một dịp như vậy, Caius dẫn đầu cuộc hành quân, và đôi khi vội vàng và hấp tấp đến mức các cấm vệ quân còn phải làm trái với phong tục khi cất cờ hiệu của họ lên lưng ngựa hoặc la để đuổi theo ông. Trong những lần khác, tốc độ hành quân của Caius rất chậm và ông sống xa xỉ đến mức mang theo cả kiệu tám người khiêng, bắt người dân ở các vùng lân cận phải quét đường và vẩy nước để đỡ bụi.
1. Đoạn này trong bản dịch tiếng Anh có phần hơi khó hiểu ở cụm “Handfuls and lapfuls”: “... accordingly stood in the vestibule of his house, to clutch the presents which people of all ranks threw down before him by handfuls and lapfuls.” Trong bản tiếng Latin, tác giả dùng từ “sinu” chỉ phần vạt áo toga, có thể dùng như túi đựng đồ. (ND)
2. Mevania, một thị trấn thuộc Umbria. Tên hiện tại của nó là Bevagna. Clitumnus là con sông thuộc khu vực này, nổi tiếng vì các loài gia súc lông trắng được nuôi dưỡng tại các đồng cỏ lân cận.
XLIV. Khi đến doanh trại, nhằm tỏ ra cho mọi người thấy rằng mình là một vị tướng sắc sảo và nghiêm khắc trong kỷ luật, Caius sa thải tất cả các chỉ huy quân đoàn đến muộn cùng với các lực lượng phụ trợ đến từ nhiều khu vực khác nhau. Khi tiến hành kiểm tra toàn bộ quân đội, ông loại bỏ khỏi các nhóm hầu hết các bách nhân đội trưởng chủ chốt, những người đã có thời gian phục vụ quân đội đúng theo luật pháp quy định trong chiến tranh, và một vài người trong số đó sẽ kết thúc thời gian phục vụ tại ngũ sau một vài ngày nữa; lấy cớ là tuổi tác và thương tật khiến họ không còn phù hợp với công việc này nữa; và sau khi chỉ trích thói tham lam của những người còn lại, Caius giảm số tiền thưởng cho những người hoàn tất thời gian phục vụ tại ngũ xuống 6.000 sesterce. Mặc dù chỉ nhận được sự quy phục của Adminius, con trai của Cunobeline, vua xứ Britannia, người đã bị chính cha mình đuổi ra khỏi mảnh đất quê cha đất tổ, và chạy sang phía hoàng đế La Mã với một tốp lính nhỏ1, Caius đã cư xử như thể toàn bộ hòn đảo này đã đầu hàng ông. Vị hoàng đế này đã gửi tới Rome những bức thư khoe khoang, dặn dò người mang thư phải trực tiếp mang đến quảng trường và tòa nhà nghị viện, và không giao thư cho ai khác ngoại trừ các chấp chính quan trong đền thờ thần Mars, và trước sự hiện diện đầy đủ của tất cả các nguyên lão.
1. Caligula dường như đã suy tính một cuộc chinh phạt xứ Britannia tại thời điểm hoàng đế này được chào đón long trọng ở Puteoli, như đã nhắc đến ở mục. xiii.; tuy nhiên, nếu Julius Caesar còn không thể trụ vững lâu ở hòn đảo này, thì việc một hoàng thân như Caligula nóng lòng muốn thực hiện điều đó là bất khả. Chúng tôi sẽ cho thấy toàn bộ vụ việc này biến thành trò hề như thế nào ở phần sau.
XLV. Không lâu sau đó, vì không nổ ra chiến sự, Caius hạ lệnh đem một vài người German trong đám vệ quân sang nơi ẩn nấp ở phía bên kia sông Rhine, và thông báo với ông sau bữa tối là quân địch đang tiến công một cách mạnh mẽ. Do đó, khi vừa nghe tin này, đích thân Caius cùng với chiến hữu, và một nhóm kỵ binh hoàng gia, đã ngay lập tức di chuyển tới khu rừng liền kề, nơi họ ngắt một vài nhánh cây tạo thành một vài vật kỷ niệm chiến công. Khi đốt đuốc trở về, Caius mắng mỏ những người đã không đi theo ông là hèn nhát và yếu đuối; tuy nhiên, ông đã xuất hiện trước bạn bè chiến hữu và những người cùng chia sẻ chiến thắng với những chiếc vương miện được làm theo kiểu mới và có một tên gọi mới, với hình trang trí tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và các vì sao, mà được Caius gọi là “Exploratoriae”1. Ngoài ra, theo lệnh của hoàng đế, một số con tin đã bị bắt từ trường học, và được bí mật đưa đi; khi nhận tin về việc này, Caius cũng ngay lập tức rời khỏi bàn, cùng với đội kỵ binh đuổi theo đám con tin như thể họ đã bỏ trốn, và bắt họ trở lại cảnh gông cùm; [sau đó] phô trương thái quá vụ này như một màn hài kịch trong quân đội. Khi trở lại, và được báo cáo rằng toàn bộ các đội quân đều được tập hợp, Caius hạ lệnh cho tất cả ngồi xuống tại vị trí của mình, trong bộ giáp phục, và khích lệ họ bằng những câu thơ rất nổi tiếng của Virgil:
Durate, et vosmet rebus servate secundis. – Aen. 1.
Nghĩa là:
Các ngươi, hãy dũng cảm lên và tự cứu lấy chính mình vì những ngày tươi đẹp hơn.
1. Nghĩa là người trinh sát. (ND)
Trong khi đó, ông khiển trách Viện Nguyên lão và nhân dân Rome bằng một tuyên bố rất nghiêm khắc, “Trong khi ta, vị hoàng đế của các người đang dốc sức chiến đấu, ngày ngày đối diện với hiểm nguy thì các ngươi lại đang mải tiêu sầu nơi trường đua, còn bận vui thú nơi khán đài, còn thảnh thơi hưởng lạc trong các tòa biệt thự.”
XLVI. Cuối cùng, như thể có ý chấm dứt cuộc chiến, Caius dẫn quân tới bờ biển, cùng với balistae1 và các vũ khí khác, và trong khi chưa một ai hình dung ra hoàng đế định làm gì, thì ông bất ngờ ra lệnh cho họ thu thập vỏ sò, nhét đầy mũ và túi quần túi áo, rồi gọi chúng là “các chiến lợi phẩm của biển cả dâng lên điện Capitol và Palatium.” Để vinh danh chiến thắng của mình, Caius đã dựng một tòa tháp cao ở đó, như tại Pharos2, và hạ lệnh phải thắp sáng tòa tháp suốt đêm, để dẫn đường cho các con tàu trên biển cả; sau đó, hứa hẹn với các binh lính về món tiền thưởng trị giá 100 denarius3 một người, như thể ông vừa mới vượt qua những tấm gương nổi tiếng nhất về sự hào phóng, “Nào, thoải mái vui chơi đi nào: các ngươi giàu có rồi!”
1. Balistae là một loại vũ khí được phát triển từ loại nỏ sơ khai của người Hy Lạp. Hình thức ban đầu của nó là một chiếc nỏ cỡ lớn được đặt trên giá đỡ, bắn ra những mũi tên có khả năng xuyên giáp hạng nặng, với tầm bắn xa hơn nhiều so với nỏ thông thường. Balistae có thể dùng để bắn cả các hòn đá hình cầu nhỏ. Đây là một trong những loại vũ khí có độ sát thương cao nhất trong thời cổ đại. (ND)
2. Nhìn chung, mọi người đều đồng ý rằng việc Caligula đặt đèn tín hiệu ở bờ biển này là một hành động mạo hiểm đến lố bịch. Điều này ít nhiều được bù đắp bằng việc xây dựng một ngọn hải đăng, là Itium, sau này được gọi Gessoriacum, và Bononia (Boulogne), một thị trấn thuộc về tộc người Morini xứ Gaul; nơi Julius Caesar bắt đầu cuộc chinh phạt của mình, và trở thành điểm khởi hành thường xuyên để đi tới Britannia.
3. Một denarius thời điểm đó chỉ khoảng bảy hoặc tám pence tiền Anh hiện nay.
XLVII. Trong khi chuẩn bị cho lễ khải hoàn của mình, bên cạnh các tù nhân và những kẻ thuộc đội quân của các tộc người ngoại bang đã chạy về phe ông, Caius chọn ra những người đàn ông cao lớn nhất ở toàn xứ Gaul, mà theo lời ông là phù hợp cho lễ khải hoàn, cùng với một số thủ lĩnh, cũng sẽ xuất hiện trong đám rước; Caius không những bắt họ nhuộm tóc vàng, nuôi tóc dài ra, mà còn phải học tiếng Germania, mang những cái tên mà thường được sử dụng ở vùng này. Hoàng đế cũng hạ lệnh cho vận chuyển, bằng đường bộ, các tàu galley mà ông đã dùng trên biển tới Rome và viết cho các trợ tá ở đây “có những chuẩn bị thích hợp cho lễ khải hoàn nữa khi ta trở về, với mức chi phí thấp nhất có thể; nhưng trên một quy mô xưa nay chưa từng có, vì các ngươi có toàn quyền sử dụng tài sản của tất cả mọi người.”
XLVIII. Trước khi rời khỏi xứ, Caius có âm mưu vô cùng tàn bạo là tàn sát các quân đoàn đã làm loạn sau khi Augustus qua đời, vì đã dùng bạo lực bắt và giam giữ cha ông, Germanicus, vị chỉ huy của họ và chính Caius, lúc đó là một đứa trẻ sơ sinh, ở doanh trại. Mặc dù vấp phải nhiều khó khăn trước những lời khuyên can đừng nóng vội, nhưng không một lời van xin lẫn phản kháng khẩn thiết nào có thể khiến Caius từ bỏ ý đồ này. Hoàng đế hạ lệnh tập hợp các quân đoàn trên mà không hề cho họ trang bị vũ khí, thậm chí không được phép mang theo kiếm; sau đó, dùng các kỵ binh bao vây toàn bộ. Tuy nhiên, khi nhận thấy rằng nhiều người trong số đó, những người đã ngờ rằng bạo lực có thể xảy ra nên đã lén lút tự trang bị vũ khí, Caius rút khỏi đám đông nhanh nhất có thể, và ngay lập tức hành quân về Rome; trút toàn bộ cơn giận dữ vào Viện Nguyên lão, những người ông đã công khai đe dọa nhằm làm chệch hướng những ồn ào về hành vi đáng xấu hổ của ông. Trong số những lý do khác được lôi ra biện hộ, Caius phàn nàn rằng ông đã bị lừa về lễ khải hoàn, điều mà hoàn toàn xứng đáng với ông, dù trước cái chết, ông tuyệt đối không bận tâm đến bất kỳ niềm vinh dự nào có thể được trao cho mình.
XLIX. Trên đường hành quân, các sứ thần thuộc tầng lớp nguyên lão đã tới thăm Caius, và hối thúc ông trở về. Caius đáp lời họ như sau, “Ta sẽ về, và thứ này sẽ về cùng với ta,” rồi chỉ vào chuôi kiếm. Vị hoàng đế này cũng đưa ra tuyên bố rằng, “Ta đang trên đường trở lại Rome, nhưng ta làm điều này vì những người mong ngóng ta, những kỵ sĩ, những người dân lao động; còn các nguyên lão, từ lâu, ta đã không còn là đồng bào hay hoàng đế của các vị nữa.” Caius đã cấm tất cả các nguyên lão tới gặp ông; và để từ bỏ hoặc trì hoãn lễ khải hoàn của mình, ông bước vào thành phố bằng một lễ ăn mừng nhỏ nhân dịp sinh nhật. Từ thời điểm đó cho tới khi Caius bị giết là khoảng bốn tháng, sau khi vị hoàng đế này đã gây ra những tội ác khủng khiếp và thậm chí, còn suy tính thực hiện những điều tàn bạo hơn nữa. Hoàng đế đã ấp ủ ý đồ chuyển tới Antium, rồi sau đó là tới Alexandria; sau lần đầu tiên loại bỏ các thành viên ưu tú nhất của giới kỵ sĩ và nguyên lão. Điều này là chắc chắn, nhờ hai cuốn sách được tìm thấy trong ngăn tủ của ông, mỗi cuốn có một nhan đề khác nhau; một được gọi là “Kiếm,” một có tên là “Dao găm.” Cả hai cuốn đều có những dấu hiệu riêng, và có tên của những người sẽ bị giết. Người ta cũng tìm thấy một cái hòm lớn, chứa đầy thuốc độc mà sau đó đã bị quẳng xuống biển theo lệnh của Claudius, nó đã khiến nước bị nhiễm độc đến mức khiến cá bị chết, và xác của chúng bị thủy triều đẩy vào các bờ biển lân cận.
L. Caius có vóc người cao lớn, làn da xanh xao, và hơi ốm, cổ và chân rất mảnh mai, mắt sâu, thái dương lõm, lông mày rậm và nhíu lại, tóc mỏng, và đỉnh đầu bị hói. Những phần khác trên cơ thể ông đều được bao phủ bởi rất nhiều lông. Về điểm này, bất kỳ ai nhìn Caius từ trên xuống dưới khi ông đi ngang qua, hoặc thậm chí nhắc đến con dê, đều bị coi là phạm tội tử hình. Mặt vị hoàng đế này, lúc bình thường đã gớm ghiếc và đáng sợ, nhưng Caius còn cố tình làm cho nó trở nên khủng khiếp hơn, bằng cách đứng trước gương, nhíu mày nhăn nhó một cách vô cùng đáng sợ. Caius là người điên cuồng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Khi còn nhỏ, ông thường xuyên đau ốm. Khi đến tuổi trưởng thành, ông chịu đựng cơn mệt mỏi khá tốt, nhưng đôi khi vẫn bị lả đi, và không thể làm được gì để thay đổi tình trạng này. Caius biết về tình trạng rối loạn tâm trí của mình, và đôi khi, đã nghĩ tới việc nghỉ hưu để đầu óc thoải mái hơn1. Người ta tin rằng vợ ông, Caesonia, đã cho hoàng đế uống một loại tình dược khiến ông trở nên điên cuồng. Điều khiến Caius rơi vào tình trạng rối loạn nhất là do thiếu ngủ, vì hiếm khi ngủ được hơn ba hoặc bốn tiếng mỗi đêm; thậm chí, giấc ngủ của ông cũng không ổn lắm, vì thường bị quấy rầy bởi những giấc mơ lạ lùng; chẳng hạn, ông từng mơ thấy biển cả trò chuyện với mình. Do hay bị mệt mỏi vì thao thức quá lâu, đôi khi, Caius ngồi dậy ở trên giường, hoặc thi thoảng, đi lang thang dưới cổng vòm dài nhất trong cung điện, và hết lần này đến lần khác, van vỉ chờ đợi một ngày mới đến.
1. Có thể là tới Anticyra. Xem mục xxix. và chú thích.
LI. Tôi nghĩ tình trạng điên loạn của Caius có thể rất dễ được gán cho hai khuyết điểm bẩm sinh vô cùng đối nghịch nhau, một là sự tự tin thái quá và hai là sự hèn nhát đáng khinh nhất. Vì nhiều lần tỏ ra khinh miệt các vị thần, mỗi khi có những cơn sấm sét, dẫu là bình thường nhất, Caius cũng phải lấy áo choàng trùm lên đầu; và nếu cơn bão trở nên dữ dội hơn, ông tỉnh giấc và chui xuống gầm giường. Trong lần tới thăm vùng Sicily, sau khi chế giễu nhiều điều lạ lùng của xứ sở này, ông đột ngột bỏ chạy trong đêm từ Messini, hoảng sợ bởi khói và tiếng ầm ầm trên đỉnh Aetna. Mặc dù từng nói rằng mình rất dũng cảm trong việc chống lại những tộc người ngoại bang, nhưng khi ngồi trong một cỗ xe, đi qua một hẻm núi hẹp ở Germania, vây quanh là đội vệ quân hùng mạnh, và khi một trong số đó buột miệng rằng, “Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu quân địch xuất hiện ở đây,” Caius đã ngay lập tức trèo lên lưng ngựa, và vội vàng chạy về phía các cây cầu; tuy nhiên, khi nhận ra rằng chúng đã bị chặn bởi đám thường dân đi theo sau cùng các xe hành lý, hoàng đế lại càng cuống quýt hơn, tới mức bắt người ta phải chuyền tay nhau, nâng ông vượt qua đó. Không lâu sau, khi nghe tin rằng người German lại nổi loạn một lần nữa, Caius chuẩn bị rời khỏi Rome, và trang bị cả một hạm đội; và tự an ủi với lý lẽ rằng, nếu quân địch giành chiến thắng, và chiếm cứ các đỉnh cao của dãy Alps, như người Cimbri1 đã làm, hoặc kiểm soát toàn bộ thành phố, như người Senones2 trước kia từng làm, ông vẫn có thể đảo ngược tình thế từ các xứ ở ven biển3. Do đó, tôi ngờ rằng những người ám sát Caius đã bịa ra một câu chuyện để làm yên lòng đám phiến quân sau cái chết của ông, rằng hoàng đế đã tự tử để phù hợp với nỗi kinh sợ của ông trước tin tức về sự thất bại của quân đội.
LII. Về quần áo, giày dép, và tất cả phần còn lại của trang phục, Caius không mang thứ gì có mang đặc trưng dân tộc, hoặc đồng bào mình một cách hợp thức, ông cũng không mặc trang phục đặc thù cho nam giới, hoặc chỉ phù hợp với người thường. Ông thường xuất hiện trước công chúng với chiếc áo khoác ngắn, có chất liệu vải bền, được thêu thùa lộng lẫy và lấp lánh đá quý, trong chiếc áo tunic có tay, và đeo vòng trên hai cánh tay; đôi khi, ông mặc đồ lụa4 và ăn vận như phụ nữ; dịp khác, ông đi dép sandal hoặc giày ủng; đôi khi lại dùng giày của lính giáp nhẹ, hoặc giày của phụ nữ, và thường xuyên để bộ râu màu vàng cố định dưới cằm, tay cầm một vật hình tia sét, một cây đinh ba hay một quyền trượng, những dấu hiệu đặc trưng cho các vị thần. Thi thoảng, Caius cũng mặc giống như thần Venus. Ông thường khoác lên mình trang phục dành cho lễ khải hoàn, thậm chí kể cả trước cuộc viễn chinh, và đôi khi, dùng cả tấm giáp ngực được lấy từ lăng mộ của Alexander Đại đế1.
1. Cimbri là tộc người German ở lưu vực sông Elbe mà từng xâm chiếm Italia vào năm 640 kể từ khi Rome được thành lập, và bị Metellus đánh bại.
2. Senones là tộc người ở phía nam dãy Alpine ở xứ Gaul, định cư ở Umbria, từng cướp phá Rome vào năm 363 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Nghĩa là các xứ ở ven biển như châu Á, Ai Cập...; nên chúng tôi nhận thấy rằng Caligula có ý định mở rộng vương quốc về phía đông, và loại bỏ chính quyền [ở đó], điều đã được nhận thấy khá lâu sau đó dưới thời Constantine.
4. Đàn ông bị cấm mặc trang phục bằng lụa, xem Tac. Ann. 2.33. (ND)
1. Xem AUGUSTUS, mục xviii.
LIII. Đối với các ngành khoa học khai phóng, Caius ít quan tâm tới triết học, nhưng luôn chuyên cần, cố gắng trong việc nghiên cứu thuật hùng biện, để trình bày quan điểm một cách tương đối thanh lịch và lưu loát; và trong phần kết luận của bài diễn văn2, khi bị kích động tới mức tức giận, ông sẽ tuôn ra vô số những lời nói văn hoa. Khi nói chuyện, Caius trở nên sôi nổi, và giọng nói vang tới mức có thể nghe thấy tiếng ông từ xa. Khi bắt đầu cuộc tranh luận, Caius đe dọa sẽ rút “thanh gươm của sự chuyên cần,” và vẫn với kiểu thiếu chính xác và văn phong hoa mỹ trong lúc giận dữ, ông gọi Seneca, một người lúc đó rất được ngưỡng mộ, là kẻ “chỉ viết được những bài luận bình thường,” rằng “ngôn ngữ của ông ta rời rạc chẳng khác gì một thứ cát không vôi.” Caius thường đáp lời những bài phát biểu của các biện giả xuất sắc; và tự viết cáo buộc hoặc bào chữa cho những người nổi tiếng bị buộc tội trước Viện Nguyên lão; bỏ phiếu thuận hoặc chống lại bên bị cáo, rồi tùy theo mức độ thành công của ông trong diễn thuyết mà tuyên bố mời các kỵ sĩ tới để nghe mình thuyết giảng.
2. Một bài hùng biện theo kiểu truyền thống ở thời cổ đại thường có sáu phần. (ND)
LIV. Caius cũng là người sốt sắng trong việc thực hành nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, chẳng hạn như đấu sĩ, thuật điều khiển xe ngựa, ca hát và nhảy múa. Về đấu sĩ, ông luyện tập cùng với các vũ khí được sử dụng trong chiến tranh; ông cũng thường tự điều khiển xe ngựa tới các trường đua được xây dựng tại một số nơi. Caius có niềm đam mê ca hát và nhảy múa tới mức ông không thể kiềm chế được việc hát cùng với các diễn viên bi kịch trong nhà hát, bắt chước các động tác của họ, hoặc để tỏ ý tán thành hoặc để chỉnh sửa. Buổi trình diễn ban đêm được Caius tổ chức vào đúng ngày ông bị sát hại được cho là không nhằm mục đích gì khác ngoài việc nắm lấy cơ hội được tạo ra bởi sự phóng túng của dịp này, để ông có lần xuất hiện đầu tiên trên sân khấu. Đôi khi, Caius cũng nhảy múa cả vào ban đêm. Có lần vào nửa đêm canh hai1, hoàng đế triệu tập ba chấp chính quan tới cung điện; và lúc họ đang cảm thấy vô cùng sợ hãi trước lời nhắn nhủ, hoàng đế đưa ba người này lên phía trước sân khấu, rồi đột ngột cất cao giọng, cùng với những âm thanh ồn ào của tiếng sáo và castanet2, [trong khi] đang mặc chiếc áo choàng và tunic dài tới tận gót chân. Ông rút lui sau khi nhảy múa hết một bài. Mặc dù vị hoàng đế này cũng rất khéo léo trong nhiều việc khác nữa, ông không bao giờ học bơi.
1. Vào khoảng nửa đêm, do thời gian ban đêm được chia làm bốn canh giờ.
2. “Scabella”: các nhà bình chú vẫn chưa nhất quán về đặc điểm của loại nhạc cụ này. Một người cho rằng nó là một loại chũm chọe hoặc castanet [một nhạc cụ thuộc bộ gõ, thường có hai phần được làm gỗ cứng hoặc ngà voi – ND], nhưng Pitiscus trong ghi chép của mình đã đưa ra hình minh họa của một bức tượng cổ xưa được lưu giữ ở Florence, trong đó vũ công đang biểu diễn với chũm chọe ở trên tay, và một loại nhạc cụ hơi được gắn vào ngón của bàn chân trái, hoạt động nhờ áp lực nhấn xuống, đôi khi theo cách của một cây accordion.
LV. Với những người mà Caius từng bày tỏ lòng tôn trọng, ông yêu quý họ tới mức điên loạn. Caius từng hôn Mnester, một diễn viên kịch câm, một cách công khai ở nhà hát; và nếu có bất kỳ ai gây ra tiếng động, dù là nhỏ nhất khi Mnester biểu diễn, hoàng đế hạ lệnh lôi kẻ đó ra khỏi ghế và tự tay cho gã ăn đòn. Có lần, khi một hiệp sĩ La Mã gây ra một số ồn ào, Caius, qua một bách nhân đội trưởng, đã hạ lệnh cho nhân vật này phải khởi hành ngay lập tức tới Ostia1, và mang theo một lá thư của ông gửi vua Ptolemy ở Mauritania. Lá thư có nội dung như sau: “Đừng làm gì dù tốt hay xấu với người đưa thư.” Caius cũng chọn một vài đấu sĩ ra làm đội trưởng đội vệ quân Germania. Ông tước đoạt của các đấu sĩ được gọi là các Mirmillo một số vũ khí. Khi một người tên là Columbus giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng lại bị thương nhẹ, ông hạ lệnh bỏ thuốc độc vào vết thương của anh ta. Loại độc dược đó sau này được hoàng đế gọi là Columbinum. Cái tên này được chính ông liệt kê trong danh sách các độc dược khác. Caius cũng đặc biệt yêu thích những người đánh xe ngựa có màu xanh lá cây2, đến mức có khoảng thời gian liên tục ăn tối và ngủ lại ở nơi giữ những chú ngựa này. Trong một cuộc chè chèn ồn ào, ông đem tặng hai triệu sesterce cho Cythicus, một người đánh xe ngựa. Một ngày trước khi diễn ra hội thi Circensian, hoàng đế thường cử binh lính truyền chỉ thị giữ yên lặng tại khu vực lân cận, đến mức không được gây ồn ào cả ở nơi mà con ngựa của ông, Incitatus3, nghỉ ngơi. Vì đặc biệt yêu thích loài vật này, bên cạnh chuồng ngựa được xây bằng đá cẩm thạch, máng ăn bằng ngà voi, vải phủ lưng màu tím và mảnh vải bịt ngang trán được nạm kim cương, Caius còn chọn ra một ngôi nhà, cùng với một đám nô lệ, và được trang bị nội thất khá tốt, để đón tiếp những người được mời đến ăn tối dưới tên của con ngựa. Người ta còn nói rằng Caius thậm chí còn có ý định phong Incitatus làm chấp chính quan.
1. Cổng thành Rome.
2. Những người La Mã, những người đặc biệt yêu thích các thú vui trong trường đua và nhà hát, được chia thành nhiều phe phái, tùy theo việc họ hâm mộ tay đua ngựa và diễn viên nào. Các tay đua ngựa được phân biệt bằng màu sắc của nhóm mà họ thuộc về. Xem mục xviii., và TIBERIUS, mục xxxvii.
3. Theo tiếng lóng của dân đua ngựa, cái tên mà Caligula đặt cho con ngựa của ông ta, có thể có nghĩa là “Tiến lên.”
LVI. Chính sự điên rồ và man rợ của Caius đã dẫn đến rất nhiều âm mưu ám sát ông; nhưng vì một hoặc hai âm mưu đã bị bại lộ, và những âm mưu khác buộc phải hoãn lại vì thiếu cơ hội, cuối cùng, chỉ còn lại hai người đàn ông cùng nhau lên kế hoạch và đạt được mục đích; cùng với sự thông đồng của một vài nô lệ được trả tự do mà Caius đặc biệt yêu thích, và các đội trưởng cấm vệ quân; bởi vì, khi được nhắc đến tên, dù là nhầm lẫn, như là những người có liên quan tới âm mưu chống lại hoàng đế, họ sẽ bị nghi ngờ và trở thành đối tượng mà Caius căm ghét. Hoàng đế từng ngay lập tức thể hiện sự căm ghét họ trước đám binh lính, khi rút gươm và tuyên bố rằng “ta sẽ kết liễu đời mình nếu các ngươi cho rằng ta là kẻ đáng chết;” và kể cả sau đó, ông vẫn liên tục buộc tội khác cho họ, và khiến họ bất hòa với nhau. Những kẻ ám sát đã dự định giết Caius khi ông trở về vào lúc trưa từ hội thi Palatium, [và] Cassius Chaerea, một giám quân quan trong đám cấm vệ quân, tuyên bố mình sẽ là người chịu trách nhiệm chính. Chaerea lúc đó đã là một người lớn tuổi, và thường xuyên bị Caius la mắng vì ẻo lả như đàn bà. Khi ông đến xin khẩu lệnh, Caius sẽ nói “Priapus1“ hoặc “Venus,” và vào bất kỳ dịp nào ông tới để bày tỏ lòng biết ơn, Caius cũng chìa tay ra cho ông hôn, và dùng các ngón tay để nhắc đến một cử chỉ tục tĩu.
LVII. Những thời khắc tiếp theo của Caius đã sớm được định đoạt bởi nhiều điều kỳ lạ. Bức tượng thần Jupiter ở Olympia, mà hoàng đế đã hạ lệnh gỡ xuống để mang về Rome, đột ngột bị vỡ ra, và tạo thành một âm thanh như một tràng cười khiến dàn giáo đổ sập, còn những người thợ quỳ sụp xuống. Khi vụ việc này xảy ra, có một người đàn ông tên là Cassius tới gần, nói rằng trong giấc mơ, ông được nhắc nhở rằng phải làm lễ hiến tế một con bò mộng lên thần Jupiter. Điện Capitol tại Capua bị sét đánh vào đúng ngày ides tháng Ba [ngày 15 tháng Ba], và điều tương tự cũng xảy ra tại Rome với căn phòng của người gác cổng chính ở điện Palatium. Một số người giải thích rằng sự việc ở Rome cho thấy chủ nhân của nơi này đang gặp nguy hiểm từ chính những người canh gác, bảo vệ ông; còn một người khác lại coi đó là dấu hiệu cho thấy một nhân vật lừng lẫy sẽ bị giết hại, như chuyện từng xảy ra trước đó vào ngày này1. Sylla, một nhà chiêm tinh, người đã được Caius tới hỏi ý kiến về lá số tử vi của ông, đã quả quyết với hoàng đế rằng, “Cái chết này là không thể tránh khỏi và sẽ nhanh chóng xảy đến với ngài.” Lời sấm tại đền Fortune ở Antium cũng đưa ra lời nhắc nhở hãy cẩn thận với Cassius; về việc này, hoàng đế đã hạ lệnh ban cái chết cho Cassius Longinus, tại thời điểm đó là tổng trấn khu vực châu Á, mà không hề để ý rằng chính Chaerea cũng mang họ đó. Một ngày trước khi qua đời, Caius mơ thấy mình đang đứng ở thiên đường, gần ngai vàng của thần Jupiter, người đã dùng ngón cái của bàn chân phải đá ông một cú khiến ông ngã đâm đầu xuống đất. Một vài điều đã xảy ra trong ngày ông mất, và thậm chí chỉ trước đó chút ít, giống như những dấu hiệu báo trước sự kiện này. Trong khi đang ở lễ hiến tế, Caius đã dính máu của một con chim hồng hạc. Mnester, một diễn viên kịch câm, đã diễn vở kịch2 Neoptolemus từng diễn tại hội thi mà Philip, vua của Macedon, bị sát hại. Và khi tới màn kịch được gọi là Laureolus, trong đó nhân vật chính, vội vã chạy ra, ngã xuống và thổ huyết, một vài diễn viên phụ3đã tranh nhau đem đến những mẫu vật tốt nhất, khiến cho toàn bộ sân khấu đầy máu. Màn trình diễn cũng đã được dự định được thực hiện trong đêm đó là các câu chuyện ngụ ngôn về địa ngục do những người Ai Cập và Ethiopia trình diễn.
1. Priapus hay Priapos là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Đây là vị thần về sinh sản và tình dục. (ND)
1. Chi tiết này nhắc đến vụ ám sát Julius Caesar. (ND)
2. Theo Ovid, đó là vở Cinyras. (ND)
3. Những diễn viên này mua vui cho khán giả bằng cách bắt chước hành động của những diễn viên chính. (ND)
LVIII. Vào ngày thứ chín của calends tháng Hai [ngày 24 tháng Một], và khoảng giờ thứ bảy trong ngày, sau khi do dự liệu có nên ăn trưa hay không, vì dạ dày có dấu hiệu rối loạn do đồ ăn phải ngày hôm trước; cuối cùng, theo lời khuyên của bạn bè, Caius vẫn quyết định đi ra ngoài. Trong đoạn đường có mái vòm mà Caius phải đi qua, có một vài cậu bé có xuất thân cao quý, được mang đến từ châu Á để biểu diễn trên sân khấu, lúc đó đang đợi ông ở hành lang riêng; Caius đã dừng lại để gặp gỡ và nói chuyện với chúng; và nếu trưởng nhóm đó không nói rằng cậu đang bị cảm lạnh, ông đã quay trở lại và giục chúng biểu diễn ngay lập tức. Về những gì xảy ra sau đó, có hai ghi chép được đưa ra. Một số người nói rằng trong khi Caius đang trò chuyện với các cậu bé, Chaerea đã xuất hiện phía sau lưng ông, và dùng kiếm chém mạnh vào cổ của hoàng đế, rồi gào lên, “Nhận lấy này;” sau đó một giám quân quan, tên là Cornelius Sabinus, một kẻ khác trong đám chủ mưu, đã đâm xuyên ngực Caius. Một số người khác lại thuật lại rằng khi đám đông đã bị một vài bách nhân đội trưởng có dính líu tới âm mưu ám sát giữ ở một khoảnh cách xa, Sabinus, theo thói quen, tới hỏi khẩu lệnh, Caius nói “Jupiter,” đúng lúc Chaerea gào lớn, “Được thôi”1, và khi hoàng đế nhìn quanh, Chaerea tung một cú đấm vào hàm của Caius. Khi Caius đang nằm trên mặt đất, thét lên rằng mình vẫn còn sống2, đám người còn lại đã kết liễu cuộc đời của hoàng đế bằng ba mươi vết đâm, vì thỏa thuận giữa tất cả những người này là: “Tấn công một lần nữa.” Một số người còn dùng kiếm đâm vào chỗ kín của Caius. Sau những ồn ào ban đầu, những người khiêng kiệu đã chạy tới, mang theo cây đòn1 để hỗ trợ hoàng đế, và ngay sau đó, đội vệ quân người German, đã giết một số kẻ ám sát và cả một số nguyên lão không hề liên quan tới vụ ám sát này.
1. Đoạn này có phần hơi khó hiểu. Có thể là vì thần Jupiter vốn là vị thần sấm sét và của những cái chết bất ngờ, nên khi Caius đưa ra khẩu lệnh là tên của vị thần này, Chaerea mới nói theo kiểu đó. (ND)
2. Josephus, người cung cấp cho chúng ta nhiều chi tiết tỉ mỉ về vụ ám sát Caligula, nói rằng hoàng đế không la hét hay miệt thị gì, hoặc vì báo động kiểu đó cũng chẳng có tác dụng gì; nhưng Caligula đã cố trốn khỏi hành lang, chạy đến các nhà tắm phía sau cung điện. Trong số các tàn tích còn sót lại trên đồi Palatium, những nhà tắm này vẫn còn, một vài bức bích họa được bảo quản khá tốt. Xem ghi chép của Josephus, xix. 1, 2.
1. Cây đòn để khiêng kiệu. (ND)
LIX. Caius thọ hai mươi chín tuổi, và trị vì được ba năm, mười tháng và tám ngày. Thi thể của ông được bí mật mang đến Lamian Garden2, được hỏa táng một nửa trên một giàn thiêu được dựng lên vội vàng, rồi dùng ít đất lấp lên một cách cẩu thả. Sau đó, các chị em gái của Caius, trở về từ nơi lưu đày, khai quật thi hài hoàng đế lên, đốt thành tro bụi và chôn cất. Trước khi việc này được hoàn tất, ai cũng biết rằng những người giữ vườn đã rất rối trí trước nhiều hiện tượng ma quỷ; rằng ở nơi hoàng đế bị sát hại, không có một đêm nào trôi qua yên ả cho tới khi nó hoàn toàn bị lửa thiêu hủy. Vợ Caius, Caesonia, cũng bị một bách nhân đội trưởng đâm chết; còn con gái của ông đã bị ném đập đầu vào tường.
LX. Về tình cảnh khốn khổ lúc đó, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng hình dung ra từ những chi tiết sau. Khi cái chết của Caius được công khai, nó không được ghi lại ngay lập tức. Mọi người ngờ rằng chính Caius đã dựng tin về cái chết của mình và phát tán chúng, để xem có những ai đứng về phía ông. Những kẻ chủ mưu trong vụ ám sát cũng không hề chọn ra ai làm người kế vị Caius. Các nguyên lão thì đồng lòng với giải pháp đòi lập lại nền cộng hòa đến mức các chấp chính quan đã tập hợp họ lại, lần đầu tiên, không phải ở nơi gặp gỡ như thường lệ vì nó được đặt theo tên Julius Caesar, mà ở điện Capitol. Một số người đề xuất nên xóa bỏ toàn bộ ký ức về gia tộc Caesar, và san bằng các ngôi đền thờ họ. Điều đặc biệt được nhấn mạnh trong dịp này là tất cả thành viên nhà Caesar, mà có tiền danh là Caius, đều chết bởi gươm đao, kể từ Caius Caesar1 – người bị sát hại dưới thời của Cinna.
2. Lamian là một dòng họ lâu đời, và là những người sáng lập Formiae. Họ có nhiều khu vườn trên đồi Esquilinus.
1. Tức Caius Julius Caesar Strabo, bị giết năm 87 TCN. Tuy nhiên, cha của Julius Caesar, tên là Caius Julius và cháu trai của Augustus, cũng tên là Caius Caesar, lại có cái chết tự nhiên. (ND)
***
Không may là một vực thẳm lớn trong Sử ký của Tacitus, tại thời điểm đó, đã loại trừ tất cả thông tin của sử gia này về triều đại Caligula; nhưng từ những gì ông nhắc đến ở phần cuối chương trước, điều hiển nhiên là Caligula đã tính nắm lấy chính quyền sau cái chết của Tiberius, người mà mặc dù ngang ngửa với Caligula về thói hư tật xấu, nhưng kém xa về thói đạo đức giả. Với quần chúng nhân dân, hồi ức về các phẩm chất tốt đẹp của Germanicus đã khiến họ luôn dành cho gia đình ông một tình cảm quyến luyến, điều lại càng gia tăng bởi những nỗi bất hạnh [mà gia đình này trải qua]; và họ đã mong muốn thấy được sự hồi sinh những phẩm chất của người cha từ cậu con trai. Tuy nhiên, khuynh hướng xấu xa, đồi bại của Caligula trở nên rõ ràng, và nó thậm chí đã trở thành lý do xui khiến Tiberius chọn Caligula làm người kế vị, để có thể tôn lên ký ức của mọi người về ông ta; điều ngạc nhiên là không có bất cứ một nỗ lực nào được thực hiện tại thời điểm đó nhằm xóa bỏ chế độ chuyên quyền đã trở nên không thể chấp nhận được trong triều đại này, và khôi phục sự tự do xưa cũ của nền cộng hòa. Kể từ khi bắt đầu thời kỳ thống trị bá quyền, không có bất kỳ giai đoạn nào phù hợp cho một cuộc phản kháng hơn tình trạng khủng hoảng lúc đó. Không còn ai như Livia để tác động tới Viện Nguyên lão và nhân dân về chuyện triều chính được nữa; cũng không còn bất kỳ người nào khác liên minh với gia đình Germanicus, những người mà sự đồng tình ủng hộ hoặc toan tính của họ có thể thúc đẩy các ý định của Caligula. Bản thân ông ta lúc đó mới hai mươi lăm tuổi đời, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong việc quản lý nhà nước, cũng chưa bao giờ có đóng góp dù là nhỏ nhất cho đất nước mình, và chỉ được mọi người biết đến với “vai trò” là kẻ làm ô danh dòng dõi lừng lẫy của mình. Tuy nhiên, bất chấp những điều này, đó hẳn là số phận của Rome, khi việc kế vị của Caligula đã đem đến niềm vui cho binh lính, những người đã biết ông ngay từ khi ông còn là một đứa trẻ, và nhân dân ở thủ đô, cũng như quần chúng ở các xứ, những người đã cảm thấy hãnh diện vì một kỳ vọng hão huyền rằng mình đang đón nhận một vị hoàng đế, người sẽ tô điểm cho ngai vàng bằng những phẩm chất đáng mến của Germanicus.
Thật khó để biết được sự kém hiểu biết hay suy đồi về đạo đức là điều rõ ràng hơn cả trong tính cách của Caligula. Từ những năm đầu đời, ông dường như đã phơi bày một sự đồi bại bẩm sinh trong tâm trí, điều mà chắc chắn đã trở nên trầm trọng hơn do việc thiếu giáo dục. Caligula đã mất cả cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ; và xuất phát từ tính cách của Tiberius, cũng như những quan điểm riêng của ông ta trong việc đào tạo người kế vị ngai vàng, chúng ta có lý do để nghĩ rằng nếu Tiberius có bất cứ sự lưu tâm nào cho việc giáo dục Caligula, thì điều đó hẳn là để hủy hoại tất cả tài năng và đam mê, chứ không phải là để điều chỉnh và thúc đẩy chúng. Nếu như Tiberius thực sự có mục đích này, ông ta đã thành công.
Tuy nhiên, việc khởi đầu triều đại của Caligula như vậy hoàn toàn không dự báo sự quá độ diễn ra sau đó. Sự thay đổi đột ngột trong cách hành xử của ông là sự hòa trộn đáng kinh ngạc của ngốc nghếch, khờ dại và thói tự phụ, của sự tồi tệ về đạo đức và ngông cuồng đến độ điên loạn mà đã được Caligula thể hiện rõ ràng sau đó; những việc chẳng hạn như lăn lộn trong đống vàng, cách đối xử với con ngựa Incitatus của ông và ý định phong nó làm chấp chính quan, dường như củng cố cho nghi ngờ rằng trí não của vị hoàng đế này thực sự có vấn đề, hoặc là loại thuốc mà vợ ông Caesonia đưa cho, hoặc vì lý do khác. Philtres, hoặc còn được gọi là tình dược, khá phổ biến thời đó; và mọi người tin rằng chúng tác động đến tâm trí bằng một quyền lực bí ẩn và đầy đam mê. Tuy nhiên, chắc chắn rằng tác dụng của loại thuốc này hoàn toàn được tạo ra nhờ những đặc tính thể chất ảnh hưởng tới các cơ quan trong cơ thể. Tình dược thường được làm từ hoa satyrion, mà theo sử gia Pliny, là một chất kích thích. Chúng thường được phụ nữ đưa cho chồng mình lúc đi ngủ; và điều cần thiết để thuốc có tác dụng là họ phải ngủ cùng với nhau. Điều này giải thích toàn bộ bí mật. Tình dược không có gì khác ngoài một loại thuốc kích thích, mà sau khi đem lại những tác động vô cùng mạnh mẽ, nhưng tạm thời, nó sẽ làm thể chất suy yếu, và đôi khi là rối loạn về tinh thần. Điều này dường như đã xảy ra trong trường hợp của Caligula, không chỉ vì ông thường xuyên đổ bệnh, mà còn từ tình trạng mất ngủ thường xuyên mà hoàng đế hay phàn nàn.
Sự phung phí của vị hoàng đế này, trong suốt quãng thời gian trị vì ngắn ngủi ba năm mười tháng, là chưa từng thấy trong lịch sử. Sống giữa thời bình, không hề có những khoản chi phí bất thường về dân sự hoặc quân sự, Caligula chi tiêu trong vòng chưa đầy một năm, bên cạnh nguồn doanh thu hiện có của đế chế, tổng số tiền tương đương 21.796.875 bảng Anh, mà Tiberius đã để lại sau khi qua đời. Để đáp ứng cho thói tiêu xài lãng phí trong những năm sau, Caligula đã áp dụng các khoản thuế mới, với mức thuế rất cao lên tất cả mọi người và tất cả những nhu yếu phẩm. Điều đó khiến người dân La Mã có chung sự phẫn nộ với chính quyền; tuy nhiên, nỗi e sợ trước bá quyền của họ vẫn lớn đến mức mặc dù bá quyền đó nằm trong tay một kẻ yếu đuối và đáng khinh, vẫn không có một cuộc nổi dậy nào nổ ra hay bất cứ một âm mưu lớn nào được hình thành. Tuy vậy, cuối cùng, vị hoàng đế đáng ghét cũng đã trở thành vật hiến tế cho một vài bách nhân đội trưởng trong đội vệ quân của chính ông ta.
Triều đại này quá ngắn ngủi để có thể đem đến những tác phẩm văn học mới; nhưng dù được kéo dài hơn nữa, kết quả có thể cũng chẳng thay đổi gì. Sáng tác, nghiên cứu văn chương không bao giờ phát triển được dưới sự cai trị của một vị hoàng đế từng nhăm nhe hủy hoại các tác phẩm của Virgil và Livy. Điều may mắn là những tác phẩm này, và các tác phẩm có giá trị khác nữa của thời cổ đại, đã được lưu truyền rộng rãi trên toàn thế giới và được giữ gìn rất cẩn thận nên không bị đặt trước nguy cơ bị thất truyền trong cơn điên cuồng của kẻ man rợ thất thường này.



V 
Tiberius Claudius Drusus Caesar1
I. Livia, sau khi kết hôn với hoàng đế Augustus lúc đang mang thai, đã hạ sinh Drusus, cha của Claudius Caesar, khoảng ba tháng sau đó. Ban đầu, Drusus có tiền danh là Decimus, nhưng sau đó lại đổi thành Nero. Ông cũng bị người ta nghi ngờ là kết quả từ cuộc tình vụng trộm của cha dượng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, những câu thơ sau đã được lan truyền ở mọi nơi:
Tois eutychousi kai primaena paidia.
Nghĩa là:
Những người bình thường ra đời sau chín tháng hoài thai
Còn với vĩ nhân, số mệnh quyết định giảm xuống chỉ còn ba tháng.
Drusus, trong suốt thời gian làm quan coi quốc khố và pháp quan, từng làm chỉ huy trong chiến tranh Rhaetia và Germania, và là người đầu tiên trong các tướng lĩnh La Mã giong buồm tới Biển Bắc2. Vị hoàng thân này cũng đào các con kênh lớn qua sông Rhine3, mà ngày nay được gọi theo tên ông. Mặc dù đã đánh bại kẻ thù sau một vài cuộc chạm trán và đẩy họ lùi sâu trong sa mạc, ông vẫn không ngừng truy đuổi họ cho đến khi xuất hiện một người phụ nữ thuộc tộc người ngoại bang, có vóc người cao lớn hơn bình thường và nói với ông bằng tiếng Latin rằng không được phép đi xa hơn nữa. Với những thành tích trên, Drusus đã vinh dự nhận được một lễ ăn mừng chiến thắng, và những biểu trưng khải hoàn. Sau thời gian làm pháp quan, ông ngay lập tức đảm nhiệm vị trí chấp chính quan, và quay trở lại Germania một lần nữa, rồi qua đời vì bệnh tật tại một doanh trại mùa hè, mà kể từ đó, nó được gọi là “Doanh trại Bất hạnh.” Thi thể của Drusus được những thủ lĩnh tại các khu vực tự trị và thuộc địa mang về Rome, sau đó được các viên thư lại1 đón nhận, và chôn cất tại Campus Martius. Để vinh danh Drusus, quân đội đã dựng lên một tượng đài, mà hằng năm, vào một ngày nhất định, binh lính sẽ diễu hành trong một đám rước long trọng, và các sứ thần của một số thành phố ở xứ Gaul sẽ thực hành các nghi lễ tôn giáo. Ngoài nhiều niềm vinh dự khác, Viện Nguyên lão cũng đã trao tặng cho Drusus một khải hoàn môn bằng đá cẩm thạch, được trang trí bằng các chiến lợi phẩm ở đường Appia; đồng thời, trao tịnh danh Germanicus cho ông và con cháu. Những phẩm chất của Drusus được thể hiện đồng đều, cả ở con người công dân lẫn ở vai trò của một tướng lĩnh trong quân đội. Bên cạnh thắng lợi, ông còn giành được Spolia Opima2 từ tay kẻ thù, và cũng là người thường phân định thắng thua với các thủ lĩnh người German giữa vòng vây quân địch, đọ sức với họ trong những cuộc đấu tay đôi vô cùng nguy hiểm. Drusus cũng thường tuyên bố rằng một ngày nào đó, nếu có thể, ông sẽ khôi phục lại hình thức nhà nước La Mã thời cổ đại. Chính vì điều này, một số người đã liều lĩnh khẳng định do ghen tị với Drusus, hoàng đế Augustus đã triệu hồi ông; và đã hạ độc vị hoàng thân này khi ông không nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh. Tôi nhắc đến chuyện này, một chuyện mà tôi hoàn toàn không có lỗi nếu bỏ sót, không phải vì tôi nghĩ rằng nó đúng hoặc có thể xảy ra, bởi vì khi Drusus còn sống, Augustus đã yêu quý con riêng của vợ đến mức trong các chúc thư, thường chọn ông làm người đồng thừa kế với các con trai mình, như từng tuyên bố trước Viện Nguyên lão; và khi Drusus qua đời, trước mặt đông đảo mọi người, Augustus đã ca ngợi Drusus trong một bài diễn văn, bộc bạch rằng ngài cầu xin các vị thần “khiến con cháu dòng dõi Caesar có được những phẩm chất như Drusus, và ban cho mình niềm vinh dự được rời bỏ thế giới này như họ đã ban cho Drusus.” Thậm chí, khi cảm thấy chưa bằng lòng với những vần thơ trên văn bia do chính mình sáng tác, được khắc trên lăng mộ của Drusus, hoàng đế còn viết hẳn một tiểu sử về Drusus bằng văn xuôi. Drusus và Antonia Trẻ có nhiều con cái, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại ba người, là Germanicus, Livilla, và Claudius.
1. Năm 714 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Theo Pliny, Drusus đã có chuyến hải hành vòng quanh Germania, tới bán đảo Cimbrian Chersonese và bờ biển Scythia, nơi sương mù bốc lên mù mịt. [Cimbrian Chersonese là bán đảo Climbric, nằm ở Bắc Âu, tạo thành một phần lục địa của Đan Mạch và Đức – ND].
3. Tacitus, Annal. xi. 8, 1, nhắc đến con kênh này, và nói rằng Drusus đã giong buồm tới tận sông Meuse và Waal. Cluverius lại cho rằng công trình này là đặt ở giữa ngôi làng Iselvort và thị trấn Doesborg.
1. Tiếng Latin: “scribae quaestorii;” các thư ký của quan coi quốc khố, trợ tá của các quan tòa. (ND)
2. “Spolia Opima” là các chiến lợi phẩm lấy được từ vua của kẻ thù, hoặc thủ lĩnh, khi người này bị giết trong một cuộc chạm trán duy nhất với tướng lĩnh La Mã. Chúng luôn được treo lên trong đền thờ Jupiter Feretrius. Những chiến lợi phẩm kiểu này, kể từ khi Rome được thành lập, chỉ có ba lần giành được; lần đầu tiên là bởi Romulus, người đã hạ Acron, vua Caeninenses; tiếp theo là A. Cornelius Cossus trong trận đánh giết chết Tolumnius, vua của Veientes, vào năm 318 kể từ khi Rome được thành lập; và lần thứ ba là M. Claudius Marcellus trong trận đụng độ với Viridomarus, vua xứ Gaul, vào năm 330 kể từ khi Rome được thành lập.
II. Claudius sinh tại Lyons, khi Julius Antonius và Fabius Africanus làm chấp chính quan, vào khoảng ngày 1 tháng Tám1, đúng vào ngày lần đầu tiên một điện thờ ở đây được khánh thành dâng lên Augustus. Ông được đặt tên là Tiberius Claudius Drusus, nhưng chẳng bao lâu sau đó, khi dòng họ Julia nhận nuôi anh trai ông, Claudius nhận tịnh danh Germanicus. Cha mất khi Claudius còn ẵm ngửa, và gần như trong suốt tuổi vị thành niên, và cũng có đôi lần, cả khi đã trưởng thành, Claudius vẫn bị ảnh hưởng bởi tình trạng rối loạn dai dẳng, đến mức mà tâm trí lẫn thể chất của ông đều bị tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí, người ta đã nghĩ rằng Claudius không bao giờ có đủ khả năng để thực hiện bất kỳ công việc cộng đồng hoặc cá nhân nào. Do đó, trong suốt một thời gian dài, và kể cả sau khi đã trưởng thành, Claudius được giao phó cho một người giám hộ, kẻ mà ông sau này phàn nàn trong hồi ký rằng, đó là “một kẻ ti tiện mọi rợ, trước đó chuyên giám sát những kẻ dắt la, và được tổng trấn giao cho công việc này chỉ để trừng phạt ta một cách tàn nhẫn với đủ các lý do hết sức vặt vãnh.” Vì thể chất lẫn tinh thần đều bất ổn, có lần khi đang xem cuộc trình diễn của các đấu sĩ, mà Claudius cùng với anh trai đứng ra tổ chức nhằm vinh danh cha mình, ông đã phải quấn mình trong lớp áo choàng – một kiểu thời trang mới. Còn khi làm lễ trưởng thành, ông được mang đến điện Capitol bằng kiệu vào lúc nửa đêm, mà không phải qua những nghi lễ thông thường.
1. Năm 744 kể từ khi Rome được thành lập.
III. Tuy vậy, ngay từ khi còn nhỏ tuổi, Claudius, với sự chuyên cần hiếm có, đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu các ngành khoa học khai phóng, và cũng thường công bố thành quả của mình trong mỗi lĩnh vực này. Tuy nhiên, bằng tất cả nỗ lực, Claudius chưa bao giờ có được một vị trí trong chính quyền, hoặc có chút hy vọng về việc sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Mẹ ông, Antonia, thường gọi ông là “một gã dị dạng, một sản phẩm mà tạo hóa đã lỡ tay tạo ra, mà không thể nào hoàn thiện được.” Và khi chê ai ngốc, bà hay nói, “Tên đó còn ngốc nghếch hơn cả Claudius, con trai ta.” Bà ngoại Claudius, Augusta, luôn đối xử với ông hết sức khinh miệt, hiếm khi nói chuyện đến một câu, và khi có dịp khiển trách ông, bà chọn cách viết lại những lời đó, một cách rất ngắn gọn và nghiêm khắc, hoặc dùng đến những người đưa tin. Chị gái ông, Livilla, khi nghe tin rằng ông có thể được chọn làm hoàng đế, đã công khai bày tỏ sự phẫn nộ rằng nhân dân La Mã hẳn sẽ phải nếm trải một số phận nghiệt ngã và thua kém rất nhiều so với sự vĩ đại của họ. Về các ý kiến, ủng hộ lẫn phản đối, của Augustus, ông của Claudius, về chính vị hoàng đế này, tôi đã thêm vào ở đây một vài trích dẫn từ các lá thư của ngài.
IV. “Ta đã có vài cuộc trò chuyện với Tiberius, theo nguyện vọng của nàng, Livia thân mến, về việc phải làm gì với cháu trai nàng, tại nơi tổ chức các cuộc thi đấu vinh danh thần Mars. Cả hai chúng ta đều đồng ý rằng nên xác định xem phải nuôi dạy nó thế nào cho phù hợp. Vì nếu nó thực sự khỏe mạnh và nói một cách khác, là hoàn toàn minh mẫn1, tại sao chúng ta lại ngần ngại trong việc động viên, thúc đẩy nó bằng từng bước một và với mức độ tương tự như chúng ta đã làm với anh trai nó? Nhưng nếu chúng ta nhận thấy thằng bé quá yếu ớt, và kém cỏi cả về thể chất lẫn trí tuệ, ta và nàng phải ý thức được rằng một ngày nào đó, nó sẽ khiến bản thân mình và cả chúng ta thành trò cười cho cả thiên hạ, những kẻ luôn sẵn lòng biến mấy chuyện như thế trở thành đề tài cho mấy trò mua vui. Bởi vậy, sẽ chẳng thoải mái gì nếu chúng ta luôn phải tranh luận vào tất cả các dịp, mà không thể nào dàn xếp ổn thỏa được về việc liệu đứa trẻ này có thể gách vác được công việc trong chính quyền hay không? Về mấy việc hiện tại nàng muốn tham khảo ý kiến của ta, có thể nói rằng ta không cấm cháu trai nàng tới bữa tiệc của các vị tư tế tại hội thi vinh danh thần Mars, nếu nó chấp nhận chịu sự giám sát của người họ hàng, cậu con trai của Silanus, và không làm bất cứ điều gì khiến mọi người nhìn chằm chằm vào nó và cười nhạo. Tuy nhiên, ta không ủng hộ việc để nó xem hội thi Circensian từ Pulvinar1. Nếu nó làm thế, nó sẽ bị đặt ngay trước nhà hát và xuất hiện trước mặt bao nhiêu con người. Ta cũng không thích nó đến núi Alban2,3, hoặc ở Rome suốt các lễ hội Latin. Vì nếu nó có đủ khả năng đi cùng anh trai tới ngọn núi đó, tại sao nó không trở thành tổng trấn của Rome? Bởi vậy, Livia yêu dấu, giờ thì ta đã bộc bạch hết tâm sự của mình cho nàng nghe. Theo ta thì chúng ta nên sắp xếp vấn đề này một lần cho mãi mãi, để không còn bị kẹt giữa hy vọng và e ngại. Nếu nàng thấy phù hợp thì có thể để cho Antonia4 đọc một phần của lá thư này.” Trong một lá thư khác, Augustus lại viết như sau: “Trong thời gian nàng vắng mặt, mỗi ngày, ta đều mời Tiberius Trẻ5 tới ăn tối, để nó không phải một mình dùng bữa với đám bạn là Sulpicius và Athenodorus. Ta mong đứa trẻ đáng thương đó chú ý và thận trọng hơn trong việc lựa chọn bạn bè, những người mà từ họ, nó có thể học được cách cư xử, thái độ và dáng điệu phù hợp:
Atuchei panu en tois spoudaiois lian.
Nghĩa là:
Nó thất bại trong mọi điều một cách đáng buồn.
1. Bức thư này, cũng như nhiều bức thư khác của Augustus, thường xen vào những câu Hy Lạp.
1. Pulvinar ban đầu vốn là trường kỷ đã được thánh hiến cho các vị thần. Sau đó, vinh dự sử dụng trường kỷ này được dành cho Julius Caesar và từ “Pulvinar” trở thành từ chỉ chỗ ngồi dành riêng cho hoàng đế và các hoàng thân. (ND)
2. Núi Alban là điểm thú vị nhất về phong cách ở vùng Campagna, Rome. Ngọn Cavo, sừng sững nhô lên giữa những cánh rừng tuyệt đẹp, có độ cao 950 m. Khung cảnh rất hùng vĩ: phía dưới là hồ Albano, hồ miệng núi lửa đẹp nhất ở Italia, và thị trấn hiện đại có cùng tên gọi. Vẫn còn một vài dấu vết của Alba Longa, thủ phủ cổ xưa của Latium.
3. Trên đỉnh ngọn Alban, bên cạnh tu viện hiện tại, có đền thờ thần Jupiter Latialis, nơi các tộc người Latin tập hợp hằng năm, và làm mới liên minh, trong suốt lễ hội Feriae Latinae, do Tarquinus Superbus tổ chức. Cũng chính ở nơi đây các tướng lĩnh La Mã, những người không được trao cho một lễ khải hoàn đầy đủ, đã tổ chức một lễ ăn mừng chiến thắng, và làm lễ hiến tế dâng lên thần Jupiter Latialis. Một phần con đường khải hoàn này chính là ngọn núi vươn cao, được hình thành từ các khối đá nham thạch lớn, vẫn được bảo quản rất tốt, đi xuyên qua những rừng cây hạt dẻ cổ thụ. Đường kính của chúng, ít nhất, cũng phải gấp năm lần vòng tay ôm.
4. Mẹ của Claudius. (ND)
5. Tức là Claudius. Còn Tiberius được nhắc đến ở phần đầu lá thư là hoàng đế Tiberius – con trai của Livia. (ND)
[Tuy vậy] Khi tâm trí nó không lầm lạc, nó cũng tỏ ra là có thiên hướng ưu tú.” Trong lá thư thứ ba, ông nói: “Hãy để cho ta chết đi, Livia yêu dấu, nếu ta không ngạc nhiên khi bài diễn thuyết của cháu trai nàng, Tiberius, khiến ta thấy hài lòng; vì nó vốn nói quá kém đến mức ta không thể tưởng tượng được làm sao nó có thể diễn thuyết rõ ràng và chuẩn mực đến vậy.” Sau đó, không nghi ngờ gì, sau sự kiện này, Augustus đã tìm ra được giải pháp với cậu cháu trai, cụ thể là để cho Claudius đảm nhiệm vị trí tư tế Augural; đưa tên vị hoàng thân này vào nhóm thừa kế thứ ba, những người có mối liên hệ xa xôi, và chỉ nhận được một phần sáu tài sản, cùng với một khoản tiền không quá 800.000 sesterce.
V. Khi Claudius yêu cầu một số vị trí trong nhà nước, hoàng đế Tiberius ban cho ông một số biểu trưng danh dự của chấp chính quan, và khi ông đòi bổ nhiệm chính thức, hoàng đế viết thư phản hồi lại, rằng “ta đã gửi cho ngươi bốn mươi miếng vàng để chi tiêu trong suốt lễ hội Saturnalia1 và cho Sigillaria2.” Sau khi đã gạt sang một bên tất cả hy vọng về việc đề bạt, Claudius đã hoàn toàn chấp nhận một cuộc sống ăn không ngồi rồi và ít người biết đến, một là trong những khu vườn của ông hoặc trong biệt thự mà ông sở hữu ở gần Rome; hai là ở Campania, nơi ông dành toàn bộ thời gian để giao du với tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội; điều đó có nghĩa là, bên cạnh những tính cách cố hữu như đần độn, chậm chạp, ông còn trở thành một kẻ nát rượu và cờ bạc.
1. Lễ hội Saturnalia là lễ hội thuộc La Mã cổ đại, nhằm tôn vinh thần Saturn, thường được tổ chức vào ngày 17 tháng Mười hai và kéo dài cho tới ngày 23 cùng tháng. (ND)
2. Trong nền văn hóa La Mã cổ đại, “sigillaria” là từ chỉ đồ gốm hoặc các bức tượng nhỏ bằng sáp được dùng làm quà tặng trong lễ hội Saturnalia. Ngoài ra, đây cũng là danh từ chỉ ngày cuối cùng của lễ hội Saturnalia hoặc tên một con phố của Rome. (ND)
VI. Tuy vậy, trong khoảng thời gian này, Claudius vẫn nhận được nhiều sự tôn trọng cả công khai lẫn riêng tư. Tầng lớp kỵ sĩ đã hai lần chọn ông làm người đại diện cho họ; một lần là khi họ yêu cầu các chấp chính quan ban cho họ niềm vinh dự được khiêng linh cữu của Augustus tới Rome, và lần thứ hai là để chúc mừng sau cái chết của Sejanus. Khi Claudius bước vào nhà hát, họ đều đứng lên và bỏ áo choàng. Viện Nguyên lão cũng đã ban hành sắc lệnh rằng nên thêm Claudius vào nhóm các tư tế Augustal, những người được lựa chọn bằng cách rút thăm; và không lâu sau đó, khi nhà của ông bị thiêu rụi, họ đề nghị rằng nên dùng tiền công để xây dựng lại; và ông cần phải có đặc quyền đưa ra phiếu bầu trong số những người thuộc tầng lớp chấp chính quan. Tuy nhiên, sắc lệnh này đã bị bãi bỏ; hoàng đế Tiberius khăng khăng khẳng định rằng Claudius không thể đảm nhiệm được việc đó vì sức khỏe lẫn trí tuệ đều kém cỏi, và hứa sẽ khắc phục thiệt hại cho ông bằng tiền riêng. Tuy nhiên, sau khi qua đời, Tiberius đưa tên của Claudius vào trong di chúc, trong nhóm thừa kế thứ ba, chia cho ông một phần ba tài sản; ngoài ra, hoàng đế để lại cho Claudius một khoản hai triệu sesterce, đồng thời giới thiệu ông cho quân đội, Viện Nguyên lão và hội đồng nhân dân La Mã, trong số nhiều họ hàng khác.
VII. Cuối cùng, khi Caius, cháu trai của ông trở thành người kế vị ngai vàng, [và] hết sức nỗ lực để giành được cảm tình của công chúng bằng mọi cách, Claudius cũng được đưa vào nhiệm sở, giữ chức chấp chính quan cùng với Caius được hai tháng. Khi Claudius bước vào Quảng trường lần đầu tiên với biểu trưng quyền lực, một con chim đại bàng đã bay theo, đậu trên vai phải của ông. Ông cũng trở thành chấp chính quan lần thứ hai, bốn năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên. Thi thoảng, Claudius cũng làm chủ tọa tại các buổi trình diễn công cộng, với vai trò là đại diện cho hoàng đế Caius; vào những dịp đó, ông luôn được khen ngợi cùng với những lời tung hô của người dân, chúc cho ông mọi điều tốt lành, có lúc với danh xưng chú của hoàng đế, có lúc với vai trò là em trai của Germanicus.
VIII. Tuy vậy Claudius vẫn thường xuyên bị khinh miệt, coi thường. Nếu có hôm nào tới trễ giờ ăn tối, ông buộc phải đi một vòng quanh phòng một khoảng thời gian trước khi có thể tìm được chỗ tại bàn ăn. Khi ông đi ngủ sau bữa ăn như thói quen thường lệ, có một nhóm người thường ném ô liu và chà là vào ông. Những anh hề cũng tham gia vào việc đánh thức Claudius, như thể chỉ là để đùa vui, với cây gậy hoặc với roi da. Đôi khi, họ đặt cả dép đi trong nhà lên tay ông; vì khi ngủ ngáy, và bị đánh thức đột ngột, ông có thể bị cọ mặt vào đôi dép đó.
IX. Claudius không chỉ đối diện với sự khinh miệt, mà đôi khi, cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm: lần đầu tiên, trong thời gian làm chấp chính quan, do quá cẩu thả trong việc chuẩn bị và dựng tượng các anh trai của Caius, tức là Nero và Drusus, ông suýt chút nữa bị cách chức; sau đó, ông liên tục bị quấy rầy bởi một loạt các tố cáo của người này người khác, thậm chí từ chính người nhà. Khi âm mưu của Lepidus và Gaetulicus bị lộ, ông được cử sang Germania1 cùng với một số sứ thần khác để chúc mừng hoàng đế vào dịp đó, và đã gặp nguy hiểm đến tính mạng; Caius đã vô cùng giận dữ, lớn tiếng phàn nàn rằng việc Claudius được gửi tới đó chẳng khác gì coi hoàng đế như một đứa trẻ cần phải có người giám hộ vậy. Một vài người thậm chí còn nói rằng Claudius đã bị quẳng xuống sông khi vừa tới nơi. Kể từ đó, ở Viện Nguyên lão, Claudius luôn là người bỏ phiếu cuối cùng trong số các chấp chính quan; và người ta thường hỏi ý kiến ông sau tất thảy chỉ để nhằm mục đích sỉ nhục vị hoàng thân này. Claudius cũng bị buộc tội giả mạo di chúc dù chỉ ký vào đó với vai trò là một nhân chứng. Cuối cùng, khi buộc phải trả tám triệu sesterce để nhậm chức tư tế mới, ông rơi vào tình trạng thiếu thốn trong chi tiêu cá nhân tới mức để trả đủ khoản tiền theo giao kèo cho quốc khố1, Claudius phải bán đi toàn bộ tài sản, theo lệnh của các vị quan phụ trách công việc này.
1. Năm 793 kể từ khi Rome được thành lập. Xem CALIGULA, mục xliv., xlv.,...
1. Claudius đã vay tiền quốc khố để trả khoản phí cho lễ nhậm chức, và phải lấy tài sản của mình để đảm bảo. (ND)
X. Sau khi trải qua phần lớn cuộc đời trong những tình cảnh tương tự như trên, cuối cùng, Claudius trở thành hoàng đế ở tuổi năm mươi2, bởi một ngã rẽ bất ngờ của số phận. Sau khi, cũng như nhiều người khác, bị ngăn không cho gặp Caius bởi những kẻ âm mưu sát hại vị hoàng đế này luôn lấy lý do hoàng đế cần sự riêng tư để giải tán đám đông, Claudius về an dưỡng tại một căn hộ có tên là Hermaeum3; và không lâu sau đó, hoảng sợ trước tin Caius bị sát hại, ông bèn lẻn sang ban công liền kề đó, và giấu mình sau rèm cửa. Một lính trơn, tình cờ đi qua đó, khi thấy bàn chân lấp ló sau rèm, và do nóng lòng muốn biết đó là ai, anh ta lôi kẻ lẩn trốn ra khỏi chỗ nấp; ngay khi nhận ra Claudius đang run rẩy quỳ sụp dưới chân, người lính này đã gọi ông là hoàng đế. Sau đó, người lính này dẫn Claudius tới chỗ các đồng đội của mình, những người đang rất giận dữ và phân vân không biết nên làm gì. Họ đưa Claudius vào một chiếc kiệu, và vì nô lệ trong cung điện đều đã bỏ chạy, họ thay phiên khiêng kiệu, và đem ông tới doanh trại trong bộ dạng buồn bã và run rẩy; những người gặp Claudius đều thương xót cho tình cảnh của ông lúc đó, trông như một kẻ vô tội đáng thương bị đem ra xử tử. Được bảo vệ trong các thành lũy1, và luôn có lính gác canh giữ suốt đêm, ông đã có phần đỡ hoảng loạn hơn, nhưng không hề hy vọng gì về chuyện kế vị. Sở dĩ như vậy là vì các chấp chính quan, cùng với Viện Nguyên lão và các đội dân quân, đã chiếm lấy Quảng trường và điện Capitol, cùng với quyết tâm khẳng định quyền tự do dân chủ; và khi được một bảo dân quan triệu hồi, cử tới Viện Nguyên lão để đưa ra lời khuyên về tình hình hiện tại, Claudius đã đáp lời rằng, “Ta đang chịu cảnh giam hãm, và có lẽ không thể tới được.” Ngày hôm sau, khi Viện Nguyên lão chậm chạp trong hành động, và bị xé lẻ bởi các nhóm nhỏ, trong lúc nhân dân đã tập trung xung quanh tòa nhà nghị viện và gào thét rằng họ đã có chủ nhân là Claudius, ông đã chấp nhận cho đám binh lính hàng ngũ chỉnh tề, thề trung thành với mình, mỗi người 15.000 sesterce. Claudius đã trở thành trở thành người đầu tiên trong dòng dõi nhà Caesar mua lấy sự quy thuận của binh lính bằng tiền bạc.2
2. Năm 794 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Căn phòng của thần Mercury; tên của các vị thần được đặt cho các căn hộ khác nhau, chẳng hạn căn phòng của thần Isis, căn phòng của các Nàng thơ...
1. Xem CALIGULA, mục xxi.
2. Người đọc nào chú ý sẽ thấy quyền lực ngày một lớn mạnh của cấm vệ quân, những người mà trong sự kiện này và trong nhiều dịp khác trong lịch sử La Mã, đã quyết định số phận của toàn vương quốc.
XI. Sau khi tự mình giành lấy quyền lực, mục tiêu đầu tiên của Claudius là xóa bỏ toàn bộ ký ức về hai ngày trước đó khi một cuộc cách mạng trong chính quyền được đem ra thảo luận. Do đó, hoàng đế thông qua một đạo luật xóa bỏ và tha thứ vĩnh viễn cho mọi điều đã nói và làm trong thời gian này; Claudius đã nghiêm chỉnh thực hiện điều đó, trừ một ngoại lệ là xử tử một số giám quân quan và bách nhân đội trưởng có liên quan tới âm mưu ám sát Caius để làm gương, vì ông hiểu rằng họ cũng có âm mưu ám sát chính ông. Sau đó, Claudius chuyển hướng quan tâm sang việc tưởng nhớ những người thân. Lời thề trang trọng và thường được ông sử dụng nhất là, “Trước Augustus.” Ông thuyết phục Viện Nguyên lão thông qua sắc lệnh ban các danh hiệu thiêng liêng cho bà nội Livia, cùng với việc dành cho bà một cỗ xe1 do voi kéo trong hội thi Circensian, như với hoàng đế Augustus2; đồng thời, thực hiện các lễ hiến tế chung cho vong linh cha mẹ mình. Ngoài ra, hằng năm, Claudius đều tổ chức hội thi Circensian vinh danh cha ông, vào đúng sinh nhật của cha, còn về người mẹ, ông vinh danh bà bằng cách cho một chiến xa chạy quanh trường đua, dưới tên Augusta, danh xưng mà bà ông từng từ chối3. Để tưởng nhớ anh trai4, vào tất cả các dịp mà có thể bày tỏ lòng kính trọng, ông cho biểu diễn một vở hài kịch Hy Lạp cho công chúng thưởng thức tại Naples5, sau đó trao thưởng tùy theo đánh giá của ban giám khảo. Claudius cũng không quên nhắc đến Marcus Antonius một cách tự hào và với lòng biết ơn; ông tuyên bố rằng “Ta lúc nào cũng rất trông đợi ngày sinh nhật của cha ta, Drusus, bởi vì nó cũng chính là sinh nhật người ông của ta là Antonius vậy.” Claudius hoàn thiện mái vòm bằng đá cẩm thạch gần nhà hát của Pompey, mà trước đây Viện Nguyên lão tuyên bố là để vinh danh Tiberius, nhưng sau đó bị lãng quên6. Và mặc dù đã hủy bỏ mọi sắc lệnh của Caius, ông vẫn không cho phép thêm ngày Caius bị ám sát vào các lễ hội, dù đó cũng chính là ngày triều đại của ông bắt đầu.
1. Cỗ xe này là để kéo các bức tượng của Livia trong đám rước. (ND)
2. Xem AUGUSTUS, mục xliii., xlv.
3. Xem AUGUSTUS, mục ci.
4. Tức Germanicus.
5. Naples và những thành phố khác trên bờ biển đó đều là thuộc địa Hy Lạp.
6. Mái vòm này được xây dựng nhằm tưởng nhớ những biểu trưng (đại bàng) bị Varus đánh mất ở Germania, sau đó được Germanicus khôi phục dưới sự bảo trợ của Tiberius. Xem TIBERIUS, mục xlvii.; và Tacit. Annal. ii. 41. Dường như công trình này được đặt ở chân điện Capitol, nằm ở phía Quảng trường, gần đền thờ Concord; nhưng hiện đã không còn dấu vết gì.
XII. Mặc dù đã nắm trong tay quyền lực tối cao, Claudius vẫn sống tiết kiệm và khiêm tốn. Ông khước từ danh hiệu Hoàng đế, và từ chối tất cả những danh xưng thái quá, bí mật tổ chức đám cưới cho con gái và lễ sinh nhật cho cháu trai ở nhà riêng. Claudius không triệu hồi bất cứ ai từng bị trục xuất mà không có sắc lệnh của Viện Nguyên lão; yêu cầu họ chấp thuận việc chỉ huy của các giám quân quan và cấm vệ quân được tháp tùng ông khi đi vào tòa nhà nghị viện1; và trao quyền lực tư pháp cho các đại diện của ông ở các xứ2. Claudius cũng đề nghị các chấp chính quan cấp cho mình đặc quyền tổ chức các hội chợ liên quan đến tài sản cá nhân của ông. Hoàng đế thường hỗ trợ các quan tòa trong những phiên xử án, với vai trò là một trong những cố vấn của họ. Và khi họ tổ chức các buổi trình diễn công cộng, ông sẽ đứng lên cùng với khán giả, chào họ bằng cả lời nói lẫn cử chỉ. Khi các bảo dân quan tới gặp Claudius lúc ông đang ở tòa án, ông xin họ thứ lỗi cho mình, vì giữa đám đông, ông không thể nghe thấy gì trừ phi họ đứng dậy. Trong một thời gian ngắn, bằng cách cư xử này, Claudius nhanh chóng nhận được sự yêu mến và tình cảm của mọi người, đến mức khi có tin đồn lan ra khắp thành phố rằng hoàng đế đã bị mai phục và bị giết hại trong chuyến đi tới Ostia, mọi người đã không ngừng nguyền rủa đám binh lính là những kẻ phản bội, và Viện Nguyên lão là bọn phản quốc, cho tới khi các quan tòa mang tới bục diễn thuyết một hoặc hai người, và không lâu sau đó là một vài người khác nữa để đảm bảo với họ rằng Claudius vẫn còn sống, rằng ông lúc đó ở không xa Rome và đang trên đường về nhà.
1. Theo Tacitus, Tiberius cũng đã có yêu cầu tương tự. Annal. iii. Chỉ huy cấm vệ quân, với tầm quan trọng của vị trí mà anh ta nắm giữ, trước đây vốn không được phép bước vào tòa nhà nghị viện, trừ phi anh ta thuộc tầng lớp kỵ sĩ.
2. Các đại diện của hoàng đế có quyền cai quản một vài xứ ít có tầm quan trọng, có tầng lớp và quyền lực kém hơn so với các cựu chấp chính quan và các tổng trấn. Một vài người đảm nhiệm vị trí này hay được nhắc đến là Josephus [có thể là Flavius Josephus một sử gia La Mã, gốc Do Thái dưới thời hoàng đế Titus – ND]; ngoài ra, còn có Pontius Pilate, người đã kết án đóng đinh Chúa Jesu trên cây thập giá, đã giữ chức này ở Judaea, dưới thời Tiberius.
XIII. Tuy nhiên, những âm mưu chống lại ông cũng đã được hình thành, không chỉ bởi những cá nhân riêng lẻ, mà còn bởi một phe cánh; và cuối cùng, chính quyền của Claudius đã rơi vào tình trạng rối loạn vì một cuộc nội chiến. Một gã thấp bé đã được tìm thấy gần phòng ngủ của ông, vào lúc nửa đêm, với dao găm trong người. Hai người thuộc tầng lớp kỵ sĩ bị phát hiện đang mai phục Claudius trên đường, với một thanh kiếm và một con dao thợ săn; một người trong số họ định tấn công Claudius ngay khi ông bước ra khỏi nhà hát, còn người khác lại tính sẽ hạ sát hoàng đế lúc ngài đang làm lễ hiến tế trong đền thờ thần Mars. Gallus Asinius và Statilius Corvinus, cháu trai của hai biện giả là Pollio và Messala1, có âm mưu lật đổ Claudius, với sự hỗ trợ của nhiều người tự do và nô lệ. Furius Camillus Scribonianus, một chỉ huy quân đoàn ở Dalmatia, đã bất ngờ nổi loạn, nhưng đã bị dẹp yên trong vòng năm ngày; các quân đoàn mà vị này đã dụ dỗ để đưa ra lời thề trung thành cũng dần từ bỏ âm mưu trên, do xuất hiện những điềm báo xấu. [Chẳng hạn], khi nhận được lệnh hành quân để tới diện kiến tân hoàng đế, người ta đã không thể tô điểm cho những con đại bàng2; đồng thời, các cờ hiệu cũng không hề được kéo lên khỏi mặt đất, hoặc là do ngẫu nhiên, hoặc do sự sắp xếp của thần linh.
1. Pollio và Messala là hai biện giả xuất sắc, phát triển rực rỡ nhất dưới thời Julius Caesar và Augustus.
2. Những con đại bàng sẽ được tô điểm bằng các vòng hoa. (ND)
XIV. Ngoài lần nhậm chức chấp chính quan trước đây, Claudius còn đảm nhiệm vị trí này bốn lần khác; hai lần đầu tiên kế tiếp nhau1, còn hai lần sau cách nhau khoảng bốn năm2; lần cuối cùng ông giữ vị trí này trong sáu tháng, các lần khác là hai tháng; và trong lần thứ ba làm chấp chính quan, ông được chọn thay thế cho một người đã chết – điều chưa từng có tiền lệ trong trường hợp của các vị hoàng đế trước đó. Và cho dù có giữ chức này hay không, Claudius vẫn thường xuyên tham gia vào các buổi chầu để thi hành luật pháp, kể cả vào những ngày được coi là ngày đoàn tụ gia đình hoặc bạn bè; và đôi khi, vào những dịp lễ hội. Claudius không phải là người tuân thủ một cách triệt để luật pháp, ông cũng từng loại bỏ sự nghiêm khắc hoặc khoan dung trong nhiều đạo luật, tùy theo quan điểm của ông về lẽ công bằng. Bởi vậy, với những người đã đánh mất quyền tố tụng vì khăng khăng nài xin nhiều hơn quyền lợi mà họ được hưởng trước khi có các phiên xử riêng, ông cho ban cho họ đặc ân có một phiên xét xử lần thứ hai. Và với những kẻ phạm phải các tội lỗi đáng ghê tởm, ông thậm chí còn trừng phạt nặng hơn, khi quyết định phải quẳng đám người này ra trước bầy thú hoang.3
1. Năm 795, 796 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Năm 800, 804 kể từ khi Rome được thành lập.
3. “Ad bestias” đã trở thành hình phạt mới và thường xuyên đối với những kẻ tàn ác. Hình phạt này sau đó được khôi phục lại, trở thành hình thức tử vì đạo quen thuộc nhất của những tín đồ Ki-tô giáo ban đầu. Polycarp [một giám mục Ki-tô giáo trung thành, sống ở thế kỷ thứ II – ND] đã bị đem từ Smyrna, quẳng trước bầy thú hoang tại một đấu trường ở Rome.
XV. Tuy vậy, ở phiên điều trần và quyết định, Claudius lại thể hiện một sự mâu thuẫn lạ lùng về tính cách, một mặt ông thận trọng và khôn ngoan, mặt khác lại khinh suất và nóng vội, đôi khi vô tích sự, như một kẻ mất trí. Trong lúc xem xét danh sách quan tòa, hoàng đế gạch tên một người đàn ông, người mà vì có con cái nên được miễn trừ nghĩa vụ thực hiện công việc này, viện cớ rằng ông ta quá nôn nóng1. Khi một quan tòa khác được triệu tập trong vụ kiện của chính ông ta nhưng lại viện cớ rằng vụ việc này không phù hợp với thẩm quyền của hoàng đế, mà nên trao cho các quan tòa bình thường, Claudius bắt tổ chức xét xử ngay lập tức, trước mặt ông, và nói rằng việc một người thể hiện như thế nào trong vụ kiện của chính mình sẽ cho thấy anh ta sẽ là một quan tòa công minh ra sao trong vụ án của những người khác. Khi một phụ nữ từ chối thừa nhận đứa con riêng, và cả hai bên đều không có bằng chứng rõ ràng, Claudius buộc bà phải thú nhận sự thật bằng cách hạ lệnh cho bà phải kết hôn với chàng trai trẻ kia2. Ông thiên về việc xử án có lợi cho bên nào có mặt tại tòa hơn là người vắng mặt, mà không hề thẩm tra xem sự vắng mặt vào dịp đó hoàn toàn là do lỗi của họ, hay do hoàn cảnh bắt buộc. Vào ngày buộc tội giả mạo cho một người đàn ông, tuyên án gã này phải bị chặt tay, hoàng đế còn nhấn mạnh rằng cần phải cử ngay người thi hành án tới, cùng với thanh gươm của người Tây Ban Nha và tấm gỗ kê. Khi khởi tố một kẻ vì tội giả mạo quyền công dân ở Rome, và có một cuộc tranh cãi nhỏ đã nổ ra giữa những người biện hộ trong phiên tòa về việc kẻ này nên xuất hiện trong trang phục của người La Mã hay người Hy Lạp để đảm bảo tính công bằng, Claudius đã yêu cầu bị cáo thay đổi trang phục nhiều lần, tùy theo danh tính mà anh ta giả mạo khi bị buộc tội hoặc lúc biện hộ. Một giai thoại về Claudius cũng được kể lại và được cho là có thật rằng, trong một phiên xử, hoàng đế đã tuyên bố một câu mà trước đây ông từng viết: “Ta ủng hộ những người nói sự thật”3. Chính vì điều này, Claudius đã đánh mất thiện cảm của mọi người, đến mức chuốc lấy sự khinh miệt công khai ở mọi nơi. Một người xin từng xin ông thứ lỗi vì không thể trình ra nhân chứng mà hoàng đế đã vời tới từ các xứ, tuyên bố rằng nhân vật này không đến trình diện trước tòa được, đồng thời che giấu lý do suốt một thời gian: cuối cùng, sau vài lần bị Claudius dò hỏi, người đó đáp lời: “Nhân chứng đã qua đời. Thần nghĩ rằng đó là một lý do vô cùng thuyết phục.” Một người khác sau khi tạ ơn hoàng đế vì đã cho phép biện hộ cho bị cáo, nói thêm rằng, “đó là chuyện bình thường.” Tôi cũng được nghe nhiều người lớn tuổi thuật lại rằng1 những người biện hộ đã lợi dụng sự kiên nhẫn của Claudius một cách thô thiển, đến mức họ không chỉ gọi ông lại khi hoàng đế đã rời khỏi tòa án, mà còn giữ chặt ông bằng cách nắm lấy vạt áo khoác, và đôi khi bám riết lấy chân. Cách hành xử lạ lùng nhưng không đến mức khó tin như vậy xuất hiện từ một giai thoại. Chuyện kể rằng một người Hy Lạp vô danh, thích kiện cáo, từng cãi lộn với Claudius, trong đó y gào lên rằng, “Ông chỉ là một lão già ngốc nghếch”2. Một kỵ sĩ La Mã, người bị khởi tố vì một âm mưu nhỏ mọn của kẻ thù, dựa trên lời buộc tội sai trái về thói tà dâm của ông ta đối với phụ nữ, sau khi thấy các cô gái điếm đều đã được triệu tập trước tòa để chống lại mình và được phép đưa ra chứng cứ, đã giận dữ mắng mỏ Claudius bằng những từ ngữ rất thô tục và nặng lời; [thậm chí] ông ta còn ném luôn cả cây bút trâm cùng với vài cuốn sách đang có trong tay vào mặt hoàng đế, mạnh tới mức khiến Claudius bị thương nặng ở má.
1. Đây là đặc quyền “ius trium liberorum,” một người sẽ được miễn việc phục vụ trong tòa án nếu ông ta đã có con. (ND)
2. Chi tiết này nhắc chúng ta nhớ đến phán quyết của vua Solomon trong vụ án có hai bà mẹ, ai cũng khẳng định đứa trẻ đó là con mình, Kings iii. 22-27.
3. Một kết luận hết sức phi lý, việc của tòa án là đưa ra quyết định, dựa trên mức độ xác tín của bằng chứng, xem sự thật ở bên nào “nặng ký” hơn.
1. Xem CALIGULA, chú thích mục xix., về những thông tin mà Suetonius được nghe kể lại từ những người biết đến các sự vụ này mà vẫn còn sống cùng thời với ông.
2. Lời sỉ nhục này được nói bằng tiếng Hy Lạp, mà theo Suetonius, dường như rất phổ biến ở Rome: “kai su geron ei, kai moros.”
XVI. Claudius cũng khôi phục lại việc giám sát1, một thông lệ đã bị gián đoạn từ thời Paulus và Plancus còn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, ông thực hiện công việc trên một cách khá thất thường, và không có sự đồng nhất giữa ý tưởng ban đầu và việc thi hành. Khi đánh giá các kỵ sĩ, hoàng đế bỏ qua cho một thanh niên phóng đãng, mà không có bất kỳ lời la mắng nào, chỉ vì cha của người này đã ngợi ca ông; và vì, như ông nói, “chính cha anh ta sẽ là người giám sát phù hợp nhất.” Một người khác, vốn nổi danh vì lối sống đồi trụy và ngoại tình, ông chỉ khuyên nhủ “nên bớt những thú vui tuổi trẻ, hoặc ít nhất là nên cẩn trọng hơn;” ngoài ra, còn nói thêm2 rằng “tại sao ta phải biết ngươi đã nuôi nhân tình như thế nào?” Khi xóa bỏ dấu hiệu ô nhục mà mình đã đặt lên tên của một kỵ sĩ theo nguyện vọng của bạn bè, hoàng đế nói, “Được thôi, nhưng vết nhơ đó vẫn sẽ còn mãi.” Claudius không những đã gạt tên một người đàn ông xuất chúng thuộc tầng lớp cao nhất ở Hy Lạp khỏi danh sách các quan tòa mà còn tước bỏ quyền công dân của vị này chỉ vì ông ta không biết gì về tiếng Latin. Hoàng đế cũng không cho phép bất cứ ai tìm người biện hộ cho mình, mà buộc người đó phải tự biện hộ theo cách tốt nhất có thể. Claudius sỉ nhục3 nhiều người, theo cách người ta không hề mong đợi, với lý do hoàn toàn mới, như là rời khỏi Italia mà không có sự cho phép của ông; hay vì một lý do khác là dám có quan hệ thân tình với một vị vua trong xứ; sau khi thấy rằng trước kia, Rabirius Posthumus đã bị kết tội phản quốc, mặc dù ông này chỉ theo sau Ptolemy tới Alexandria với mục đích đảm bảo việc trả một khoản nợ4. Sau khi làm ô danh một vài người khác nữa, Claudius lại cảm thấy hổ thẹn hơn cả khi nhận ra họ hoàn toàn vô tội, rằng mọi việc là do ông đã sơ xuất trong việc dùng người thẩm tra; những người ông buộc tội là sống độc thân, không có con cái hoặc tài sản, đều đã tự chứng minh được họ là những người chồng, người cha, và rất giàu có. Một trong những kỵ sĩ bị nói là đã tự đâm vào người mình, đã để ngực trần, để chứng minh rằng không hề có một dấu vết nào của bạo lực trên thân thể ông ta. Về việc giám sát của Claudius, còn có nhiều vụ việc ồn ào khác. Vị hoàng đế này từng mua một cỗ xe dát bạc, rất lộng lẫy được bày bán ở Sigillaria1 và đập nó thành từng mảnh trước mặt mình. Ông đưa ra 20 thông báo trong một ngày, và một trong số đó có nội dung khuyên nhủ mọi người như sau, “Bởi vì nho hái về rất nhiều nên phải nút chặt các thùng rượu nho.” Và trong một thông báo khác, ông viết: “không thứ gì chữa rắn cắn tốt hơn nhựa cây thủy tùng.”
1. Năm 798, hoặc 800 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Có một thành ngữ có nghĩa tương tự, là: “Si non caste, saltem caute.”
3. Bằng cách đánh dấu hiệu ô nhục lên tên của họ trong danh sách giám sát. (ND)
4. Ptolemy đã bổ nhiệm Rabirius Posthumus vào một chức quan, mà khiến vị này phải mặc trang phục nước ngoài. Trong một bài hùng biện mà tới giờ vẫn còn được lưu giữ, Cicero đã bảo vệ Rabirius.
1. Sigillaria là một con phố tại Rome, nơi một hội chợ được tổ chức sau ngày Saturnalia, và kéo dài bảy ngày; các đồ chơi, bao gồm các bức tượng nhỏ và búp bê có gắn tên các cơn phố và lễ hội, đều được bày bán. Dường như, theo văn bản này, còn có nhiều hàng hóa khác được bán ở con phố này. Trong số đó có cả những bình hoa rất thanh nhã, được làm từ bạc và đồng. Con phố này dường như có cả cửa hàng bán sách, vì có một tác giả thời cổ đại từng thuật lại rằng một người bạn của ông đã cho ông xem một bản sao quyển II của tác phẩm Aeneid, mới mua được từ phố đó.
XVII. Claudius chỉ thực hiện duy nhất một cuộc chinh phạt, và chỉ trong một thời gian ngắn. Ông coi những biểu trưng chiến thắng được Viện Nguyên lão ban là thua kém hơn giá trị thật của bá quyền, và do đó, kiên quyết đòi phải có được niềm vinh dự của một lễ khải hoàn thực sự. Vì mục đích này, ông chọn Britannia, nơi mà ngoài Julius Caesar2, chưa có ai từng đặt chân tới, và thời điểm đó, xứ này đang nổi trận lôi đình vì người La Mã không chịu giao nộp những kẻ bỏ trốn1. Do đó, ông đã giong buồm từ Ostia, nhưng hai lần tàu đều suýt bị đắm bởi cơn gió dữ có tên là Circius2, trên bờ biển Liguria, và gần các hòn đảo Stoechades3. Sau khi hành quân bằng đường bộ từ Marseilles tới Gessoriacum4, rồi từ đó tới Britannia, Claudius đã nhận được sự quy phục của một phần hòn đảo này, chỉ sau vài ngày đặt chân tới đây mà không có một trận chiến hay cuộc chém giết nào. Ông trở về Rome sau khi khởi hành chưa đầy sáu tháng, và được chào đón bằng lễ khải hoàn theo cách trang trọng nhất1; chứng kiến điều này, hoàng đế đã không chỉ cho phép tổng trấn các xứ mà còn chấp nhận để một số người lưu vong được tới Rome. Trong số các chiến lợi phẩm lấy được từ kẻ thù, Claudius đính lên phần tường nhà ở điện Palatium một vòng hoa hải quân, tượng trưng cho những gì ông đã trải qua, đồng thời, cũng có nghĩa là chinh phục Đại dương, và để nó ở gần vòng hoa công dân đã được treo ở đó từ trước. Messalina, vợ ông, đi theo sau cỗ chiến xa của Claudius trong một chiếc kiệu trùm kín2. Những người được trao tặng các biểu trưng khải hoàn trong cuộc chiến này cưỡi ngựa phía sau; phần còn lại đi bộ, mặc áo choàng có các đường sọc lớn. Crassus Frugi cưỡi trên một con ngựa có phần phủ lưng được trang trí rất cầu kỳ, và ông khoác chiếc áo choàng có thêu hình lá cọ, vì đây là lần thứ hai ông giành được niềm vinh dự này.
XVIII. Claudius đặc biệt quan tâm tới Rome và dự trữ đầy đủ lương thực. Khi có một đám cháy khủng khiếp xảy ra ở Aemiliana3, kéo dài suốt một khoảng thời gian, Claudius đã mất khoảng hai đêm ở Diribitorium4, và do số lượng cả binh lính lẫn đấu sĩ không đủ để dập tắt đám cháy, hoàng đế đã phải viện tới các quan tòa huy động dân thường tới hỗ trợ. Đặt các túi tiền ngay trước mặt mình, ông khuyến khích mọi người cố hết sức, đồng thời tuyên bố sẽ ban thưởng tại chỗ, tùy vào nỗ lực của từng người.
2. Trái ngược với điều này, có một đoạn trong Servius Georgius, iii. 37, khẳng định rằng ông đã nghe (dù không có bằng chứng) rằng Augustus, ngoài những chiến thắng ở phía đông, đã chinh phục được cả người Briton ở phía tây; còn Horace thì viết như sau:
Augustus adjectis Britannis
Imperio gravibusque Persis. – Ode iii. 5, 1.
Tương tự, theo Strabo, thời gian đó, các tiểu vương Britannia đã cử các sứ thần sang kết giao tình bằng hữu với Augustus, và dâng lễ tế lên điện Capitol: gần như toàn bộ hòn đảo đều đã liên minh với La Mã, và cũng như xứ Gaul, có chút cống nạp. – Strabo, B. iv. p. 138. Rất có thể Augustus đã dự tính tấn công hòn đảo này, nhưng lại không thể thực hiện được, do bị triệu hồi về xứ Gaul, xử lý các vụ lộn xộn ở Dalmatia. Horace đã viết về lời thề cho chiến thắng này như sau:
Serves iturum, Caesarem in ultimos Orbis Britannos. – Ode i. 35.
Tuy nhiên, từ “iturus” cho thấy rằng đây mới chỉ là dự định, và những dòng trích dẫn trước chỉ là màn tán tụng quá đà kiểu thơ ca. Thông tin của Strabo về việc các tiểu vương Britannia, những nhóm người có lẽ đã bị chia nhỏ bởi các cuộc nội chiến, có thể chính xác ở một mức độ nhất định, với vai trò là một kế sách mở màn cho một cuộc viễn chinh thực sự của Augustus.
1. Câu này có phần mơ hồ. Theo Dio, trong cuốn Lịch sử La Mã [Roman History], quyển LX, có một người đàn ông tên là Bericus, người đã bị trục xuất khỏi Britannia vì tội nổi loạn, đã thuyết phục Claudius đưa quân tới đây. Đây có thể chính là nhân vật đào ngũ, chạy sang bên quân La Mã đã được nhắc đến trong phần về cuộc đời CALIGULA. (ND)
2. Circius. Aulus Gellius, Seneca, và Pliny, đều dùng cái tên này để nhắc đến những cơn gió nam mạnh mẽ, xuất hiện ở vịnh Genoa và các vùng biển lân cận.
3. Stoechades là các hòn đảo sau này được gọi là Hieres, ngoài Toulon.
4. Claudius chắc chắn phải tiêu tốn nhiều thời gian cho cuộc hành quân từ Marseilles tới Gessoriacum, hay sau này còn được gọi là Boulogne hơn là cuộc chinh phục xứ Britannia của ông.
1. Trên thực tế, ông chỉ ở trên đảo mười sáu ngày, nhận được sự quy phục của một vài tộc người ở khu vực đông nam. Tuy nhiên, việc này đã được dọn đường sẵn nhờ một viên tướng tài năng là Aulus Plautius, người đã đánh bại Cunobeline, và trở thành chủ nhân thủ phủ ở đó là Camulodunum, hoặc còn được gọi là Colchester. Những thành công này được tiếp nối bằng chiến thắng của Ostorius, người đã đánh bại Caractacus và gửi vị này về Rome. Điều lạ lùng là Suetonius lại không cung cấp cho chúng ta chi tiết về các sự kiện đó. Một số ghi chép về chúng được đưa vào phần khảo cứu, gắn với đoạn viết về cuộc đời CLAUDIUS. Cuộc chinh phạt của Plautius diễn ra vào năm 796 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 44.
2. Carpentum: xem CALIGULA, chú thích mục xv.
3. Aemiliana, sở dĩ khu vực này được gọi như vậy vì nó có những đài tưởng niệm một dòng họ có tên này. Nó nằm ở vùng ngoại ô của Rome, ngoài cổng thành.
4. Diribitorium là ngôi nhà nằm trong khuôn viên Flaminian Circus, được Agrippa khởi công, và Augustus hoàn thiện. Đó là nơi điểm danh binh lính, và cấp lương [distribute] cho họ. Cũng chính vì vậy mà nơi này có tên là Diribitorium. Khi người La Mã bỏ phiếu bầu các quan tòa, họ được các viên chức gọi là Diribitores hướng dẫn. Có thể tòa nhà Diribitorium được sử dụng cho cả hai việc này. Flaminian Circus không có tường bao, nằm trong Campus Martius, phía trường La Mã hiện tại.
XIX. Trong suốt thời gian khan hiếm lương thực, do mùa màng thất thu suốt nhiều năm liền, Claudius đã bị chặn lại ngay ở giữa quảng trường, bởi một đám người vừa ném các mẩu bánh mì vào người ông vừa làm phiền tới mức phải khó khăn lắm, vị hoàng đế này mới có thể trốn về cung điện bằng cửa sau. Bởi vậy, ông đã sử dụng tất cả những cách có thể để mang lương thực dự trữ vào thành phố, kể cả vào mùa đông. Hoàng đế đề xuất với các thương nhân một khoản lợi nhuận chắc chắn bằng cách bồi thường cho họ mọi tổn thất do bão biển gây ra; và ban cho những người đóng thuyền cho thương vụ này các đặc quyền lớn. Với công dân của Rome, ông miễn cho họ phải chịu hình phạt của luật Papia-Poppaea1; ban quyền công dân cho những người chỉ có đặc quyền Latium2; và ban cho phụ nữ những quyền lợi mà chỉ những người có bốn con mới được có được, điều vẫn còn hiệu lực tới tận giờ.
XX. Claudius đã hoàn thiện một số công trình công cộng quan trọng, dù không nhiều về số lượng nhưng lại rất hữu ích. Đầu tiên là một cầu máng3, đã được Caius khởi công; một cổng thoát nước từ hồ Fucine1, và cảng biển Ostia; mặc dù ông biết rằng trong hai công trình đó, hoàng đế Augustus đã từ chối không xây dựng bất chấp lời thỉnh cầu lặp đi lặp lại của người Marsia; công trình còn lại thì Julius Caesar có đôi lần định tiến hành, nhưng sau đó để nó rơi vào quên lãng vì gặp khó khăn khi triển khai. Bằng một kênh đào bằng đá, từ cầu máng Claudia và cầu máng Tân Anio, ông đã mang tới Rome những thác nước dồi dào và mát mẻ, mà một trong số đó là thác Caeruleus, còn các thác khác là Curtius và Albudinus; rồi dùng nguồn nước này cung cấp cho nhiều hồ chứa nước tráng lệ. Kênh đào từ hồ Fucine được thực hiện vừa vì lợi ích, vừa vì niềm vinh dự khi đảm đương một việc khó khăn; các bên tham gia vào việc tiêu nước đều tự bỏ chi phí riêng, với điều kiện họ được ban cho một mảnh đất đã vỡ hoang. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, Claudius vẫn hoàn thiện kênh đào dài ba dặm, một phần bằng cách xẻ đường qua núi, và một phần bằng cách đào đường hầm; với lượng nhân công được huy động là 30.000 người, liên tục làm việc trong suốt mười một năm2. Ông xây dựng cảng biển ở Ostia, bằng cách sử dụng các cầu tàu tròn ở phía bên phải và phía bên trái, với một đê chắn sóng để bảo vệ cửa vào cảng biển3 ở mực nước sâu. Để đảm bảo nền móng cho đê chắn sóng này, Claudius đã cho đánh chìm tàu chiến mà trong đó có một cột trụ [obelisk]1 rất lớn được mang về từ Ai Cập2; và xây trên các cọc chống [piles] một tòa tháp rất cao, mô phỏng tháp Pharos tại Alexandria, trên đó các ngọn đèn được thắp sáng để giúp những người đi biển định hướng trong đêm tối.
1. Một đạo luật do các chấp chính quan Papius Mutilus và Quintus Poppaeus đưa vào; về vấn đề này, xem AUGUSTUS, mục xxxiv.
2. Chỉ những người chỉ có quyền công dân ở vùng Latium, mà chưa có quyền công dân trên toàn lãnh thổ La Mã. (ND)
3. Cầu máng (cầu dẫn nước): một cây cầu hoặc con kênh được dùng để đưa nước từ nơi này sang nơi khác. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng về kỹ thuật cổ đại, nhằm đáp ứng nhu cầu lớn về nước của Rome. Việc xây dựng các cầu máng rất tốn kém, thường phải huy động nguồn nhân lực rất lớn, làm việc trong suốt nhiều năm, chưa kể tới việc bảo trì. Trong đoạn này, tác giả nhắc đến hai cầu máng nổi tiếng là Claudia (Aqua Claudia) và Tân Anio (Aqua Anio Novus), vốn được Caius khởi công, nhưng phải đến thời Claudius mới được hoàn thiện. (ND)
1. Hồ Fucine giờ được gọi là Lago di Celano, ở vùng Viễn Abruzzi. Nó rất rộng, nhưng nông, nên rất khó xây dựng cầu máng Claudia. Việc này gần như không thể so sánh với việc xây dựng công trình tương tự ở mực nước thấp với hồ Alba, từng được hoàn thiện vào năm 359 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Về cầu máng Claudia, xem CALIGULA, mục xxi.
3. Ostia đã được nhắc đến trong phần chú thích, xem TIBERIUS, mục xi.
1. Suetonius nói đến “một cột trụ rất lớn” là để so sánh với những cột trụ mà Augustus đặt ở Circus Maximus và Campus Martius. Cột trụ được nhắc đến ở đây do Caligula mang về, để dựng lên ở Trường đua của ông, mà sau đó được gọi là Trường đua Nero.
Theo Herodotus thuật lại, cột trụ này nằm ở thành phố Heliopolis, và được Phero, con trai Sesostris, sau khi chữa được bệnh mù lòa, đã hiến tặng lên thần mặt trời. Năm 1586, theo lời của Fontana – một vị kiến trúc sư nổi tiếng, Giáo hoàng Sixtus V đã cho di dời công trình này tới trung tâm của phần đất nằm phía trước nhà thờ thánh Peter, ở Vatican, không xa so với vị trí cũ. Cột trụ này là một khối rắn chắc, được làm từ đá granit đỏ, mà không hề có chữ viết tượng hình. Tính cả bệ đỡ và phần trang trí ở trên đầu, cột trụ cao 55 m, còn chỉ tính riêng phần trụ chính là 26 m.
2. Pliny có thuật lại một số chi tiết đặc biệt về con tàu này: “Theo lệnh của Caligula, một cây gỗ linh sam có kích thước cực kỳ lớn đã được sử dụng để làm một con tàu, có nhiệm vụ là mang một cột trụ từ Ai Cập, về dựng ở Trường đua Vatican [chính là Trường đua Nero – ND], và bốn tảng đá cùng loại để làm bệ đỡ cho nó. Chắc chắn chưa từng có điều gì xuất hiện trên biển có thể đáng kinh ngạc hơn con tàu này; 120.000 giạ đậu lăng để dằn tàu; độ dài của nó gần như bằng với toàn bộ chiều dài bên trái của cảng biển Ostia; do hoàng đế Claudius đã gửi nó ở đó. Độ dày của cây gỗ linh sam này phải bốn vòng tay người ôm mới hết được.” – B. xvi. c. 76. [Thời Hy Lạp, La Mã, người ta dùng đậu lăng để chống rung xóc, kiểu như xốp hiện nay, khi đóng gói đồ chế tác và điêu khắc – ND].
XXI. Claudius thường phân phát miễn phí ngũ cốc và tiền bạc cho dân, và giúp họ tiêu sầu khiển muộn với rất nhiều cuộc trình diễn công cộng hoành tráng, không chỉ theo những cách thức quen thuộc và tại những địa điểm thông thường mà còn có những sáng tạo mới, những lần khôi phục các mẫu hình xưa cũ, và trình diễn tại những địa điểm trước đó chưa bao giờ được tổ chức. Nhân dịp hiến tặng nhà hát Pompey3, nơi đã bị thiêu rụi và được ông xây dựng lại, Claudius làm chủ tọa các hội thi tại một vị trí dành riêng cho ông trong dàn nhạc; sau khi đã làm lễ hiến tế ở điện thờ phía bên trên, và đi xuống trung tâm của khán đài, nơi mọi người đã ngồi xuống trong im lặng1. Claudius cũng tổ chức hội thi Secular mà theo thông lệ 100 năm mới tổ chức một lần2, khi cho rằng Augustus đã tổ chức chúng quá sớm; mặc dù chính Claudius đã viết trong cuốn sử của mình là, “Sau một thời gian dài bị bỏ quên, hội thi Secular đã được Augustus khôi phục. Người đã tính toán các năm với độ chính xác rất cao, và một lần nữa mang hội thi này trở lại với thông lệ bình thường.”3 Lời mời tham dự đã bị nhạo báng, khi Claudius gửi nó tới cho mọi người theo kiểu quen thuộc, là: “hãy tham dự vào các hội thi mà chưa ai từng thấy trước đó, và cũng không ai được thấy sau này;” khi mà nhiều người từng chứng kiến sự kiện này lúc đó vẫn còn sống và một số người từng biểu diễn trong hội thi đấu lần trước, lại tiếp tục xuất hiện trên sân khấu. Ông cũng thường tổ chức hội thi Circensian ở Vatican4, và đôi khi mở cuộc săn thú hoang, sau mỗi năm vòng đua. Ông đã trang trí Circus Maximus với các hàng rào bằng đá cẩm thạch, và các cổng vào được mạ vàng, mà trước đó chỉ là đá thường5 và cổng gỗ, và ấn định chỗ ngồi phù hợp cho các nguyên lão, những người trước đó thường ngồi lẫn với những khán giả khác. Bên cạnh các cuộc đua xe ngựa, Claudius tổ chức trò Troy, và trưng bày các con thú hoang từ châu Phi, chúng sẽ đương đầu với một nhóm kỵ binh cấm vệ quân, cùng với các giám quân quan, và thậm chí cả một tổng trấn chỉ huy họ; ngoài ra, các kỵ binh Thessaly, những người khiến các con bò hung dữ phải chạy quanh đấu trường, sẽ nhảy lên lưng bò khi chúng đã kiệt sức vì giận dữ, rồi túm lấy sừng kéo lê trên sân. Claudius cũng tổ chức các cuộc thi đấu cho các đấu sĩ ở nhiều nơi, và theo nhiều cách khác nhau; một là tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày ông bước vào Doanh trại Cấm vệ quân1, nhưng không có bất kỳ cuộc săn bắn hoặc các trang bị thông thường nào; hai là tổ chức tại Septa như thường lệ; và ba là hội thi đấu mà Claudius gọi là Sportula2, cũng diễn ra tại địa điểm đó, nhưng được tổ chức theo cách hoàn toàn khác biệt, và chỉ kéo dài trong một vài ngày; vì khi ông chuẩn bị tổ chức hội thi đấu này, ông đã thông báo với mọi người rằng “ông mời họ tới tham dự một bữa tiệc muộn, được tổ chức vội vàng và không có nghi thức gì cả.” Vị hoàng đế này rất thoải mái và vui vẻ với những trò giải trí công cộng đến mức đưa tay trái ra3, và cùng với đám thường dân, lớn tiếng dùng ngón tay đếm xem có bao nhiêu miếng vàng sẽ được trao cho người chiến thắng. Claudius tha thiết mời đám đông tới chung vui; đôi khi gọi họ là các “bậc thầy,” cùng với những trò đùa nhạt nhẽo, vô vị. Do đó, khi mọi người kêu tên Palumbus4, ông nói, “ta sẽ giao nó cho các người nếu nó có thể bị bắt.” [Tuy nhiên] câu chuyện sau lại rất có thiện chí và hợp tình hợp lý; có lần, sau khi tha tội cho một đấu sĩ giữa những tràng vỗ tay tán thưởng, do sự cầu khẩn của bốn cậu con trai, Claudius đã ngay lập tức nhắc nhở mọi người rằng, “chúng ta cần có con cái biết bao nhiêu, vì tận mắt các ngươi đã thấy đấy chúng hữu ích như thế nào trong việc giành lấy sự ưu ái và bảo vệ một đấu sĩ.” Ông cũng cho diễn lại tại Campus Martius cuộc tấn công, cướp bóc một thị trấn, và cuộc bao vây các vua Britannia1 khi ông đảm nhiệm vai trò tướng lĩnh. Ngay trước khi rút hết nước khỏi hồ Fucine, hoàng đế đã có ý định tổ chức diễn lại một cuộc hải chiến ở đó. Tuy nhiên, những người tham gia các hạm đội đã hét lớn là, “Cầu chúc ngài bình an, muôn tâu hoàng đế. Chúng thần, những người đang lo lắng cho mạng sống của mình, xin chào đón ngài,” và ông đáp lời rằng, “Ta cũng cầu chúc các ngươi bình an,” thì tất cả đều từ chối chiến đấu, như thể lời đáp của hoàng đế đồng nghĩa với việc ông miễn tội cho họ. Lúc đó, Claudius do dự mất một lúc, không biết nên xử lý những kẻ này bằng hỏa thiêu hay đao kiếm. Cuối cùng, sau khi rời khỏi ghế ngồi, rồi chạy dọc bờ hồ với những bước đi lảo đảo, hệ quả của cơn cáu giận, ông đã thuyết phục được binh lính tham gia, một phần bằng những lời hợp lẽ, một phần là qua những câu đe dọa. Cuộc hải chiến này tái hiện trận giáp chiến giữa hạm đội của Sicily và Rhodes; mỗi bên có mười hai tàu chiến, mỗi tàu chiến đều có ba tầng chèo. Tín hiệu cho cuộc đụng độ là tiếng huýt từ bức tượng bạc của thần Triton được đẩy lên bằng máy từ giữa hồ.
3. Xem AUGUSTUS, mục xxxi. Dường như nhà hát này thường xuyên bị cháy, xem TIBERIUS, mục xli.; CALIGULA, mục xx.
1. Trái với thể thức thông thường là đứng lên và chào hoàng đế mà không cần phải tung hô.
2. Năm 800 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Hội thi Secular đã được Augustus tổ chức vào năm 736 kể từ khi Rome được thành lập. Xem AUGUSTUS, mục xxxi. và bài Epode mà Horace đã viết vào dịp này. [Epode là một thể thơ trữ tình, câu dài câu ngắn – ND].
4. Trường đua do chính ông xây dựng.
5. Tophina; Tuﬀo, một loại đá tổ ong, có nguồn gốc từ núi lửa, xuất hiện nhiều ở khu vực lân cận Rome và đá Travertino, thường được dùng trong các tòa nhà bình dân.
1. Để khen ngợi đội quân đã đưa ông lên vị trí cao nhất, mục xi.
2. Sportula là từ chỉ một bữa ăn không theo một nghi thức nào cả, hoặc đơn giản chỉ là một dịp phân phát thực phẩm. (ND)
3. Thay vì giữ nó trong áo toga, và không làm bất kỳ hành động gì không phù hợp với một vị hoàng đế. (ND)
4. Palumbus là một đấu sĩ, và Claudius đã trêu đùa mọi người, khi nói giễu tên anh ta, vốn có nghĩa là chim bồ câu.
1. Xem mục xvii. Đã được miêu tả trong mục xx và chú thích.
XXII. Về các nghi lễ tôn giáo, việc giám sát các sự vụ về dân sự lẫn quân sự và tình hình trật tự của nhân dân trong và ngoài nước, Claudius đã hiệu chỉnh lại một số tập tục, và khôi phục lại một số khác; ngoài ra, ông cũng đưa vào một vài quy định hoàn toàn mới. Khi chọn các vị tư tế mới cho các nhóm, ông không bao giờ chỉ định họ mà không có lời tuyên thệ. Khi có động đất xảy ra ở thành phố, hoàng đế chưa bao giờ thất bại trong việc triệu tập mọi người ở cạnh nhau thông qua các pháp quan, và chỉ định các ngày lễ để thực hành các lễ hiến tế. Ông thường dâng lên một thỉnh cầu, với vai trò là đại tư tế, mỗi khi quan sát thấy một con chim báo điềm xấu nào ở Rome hoặc điện Capitol. Với sự cổ vũ của mọi người trước bục diễn thuyết, hoàng đế sẽ đọc thỉnh cầu đó trước sự hiện diện của đông đảo quần chúng, những người sẽ đọc theo ông, sau khi đám lao động và nô lệ đều đã rút lui theo lệnh.
XXIII. Về thời gian làm việc của các tòa án tư pháp, mà trước kia thường được chia thành các tháng mùa hè và mùa đông, Claudius hạ lệnh mở cửa quanh năm để tiện giải quyết công việc. Quyền lực pháp lý liên quan tới các vấn đề về ủy thác, mà trước đây chỉ được cấp hằng năm cho một số quan tòa nhất định bởi một hội đồng đặc biệt, và chỉ ở Rome, ông đưa thành quyền vĩnh viễn, và mở rộng ra cho cả các quan tòa ở các xứ. Claudius thay đổi một số điều khoản mà Tiberius đã bổ sung vào luật Papia-Poppaean1, trong đó cho rằng những người đàn ông sáu mươi tuổi không được có con và làm cha. Ông hạ lệnh rằng, ngoài các thủ tục thông thường, trẻ mồ côi cần phải có người giám hộ do các chấp chính quan chỉ định; và nên cấm những người đã bị chánh án tối cao trục xuất khỏi các xứ bước vào Rome, hoặc bất kỳ khu vực nào của Italia. Claudius áp dụng một kiểu trục xuất mới với một vài người, bằng cách không cho phép họ đi xa Rome quá ba dặm. Khi phải giải quyết sự việc quan trọng nào ở Viện Nguyên lão, Claudius thường ngồi giữa hai chấp chính quan hoặc chỗ của bảo dân quan. Vị hoàng đế này cũng giữ quyền cấp phép đi ra ngoài Italia, mà trước kia vốn thuộc thẩm quyền của Viện Nguyên lão.
XXIV. Claudius cũng ban những biểu trưng của chấp chính quan cho các cố vấn Ducenarian2 của mình. Với những người khước từ tầng lớp nguyên lão1, ông tước luôn cả tầng lớp kỵ sĩ của họ. Mặc dù ngay từ đầu triều đại, Claudius đã tuyên bố rằng sẽ không nhận bất kỳ người nào bước vào Viện Nguyên lão nếu người đó không phải là chắt trai của một công dân La Mã, nhưng ông lại “mở rộng cửa” cho con trai của một cựu nô lệ với điều kiện là người đó phải được một kỵ sĩ La Mã nhận nuôi. Tuy nhiên, do lo sợ bị chỉ trích bởi hành động này, ông thông báo với mọi người rằng tổ tiên ông Appius Caecus, một giám quan, đã chọn con trai của các cựu nô lệ để đưa vào Viện Nguyên lão; mà không biết rằng dưới thời Appius, và suốt một thời gian dài sau đó, những người đã được giải phóng không được gọi là người tự do, nhưng con cái của họ lại được thừa nhận quyền công dân. Thay vì trả các chi phí để mở đường quốc lộ, hoàng đế hạ lệnh cho các quan coi quốc khố tổ chức một buổi trình diễn của các đấu sĩ cho quần chúng nhân dân; và sau khi loại bỏ chức vụ này ở xứ Ostia và [Cisalpine] Gaul, hoàng đế trao lại cho họ quyền quản lý ngân khố, công việc mà kể từ khi ông xóa bỏ chức quan coi quốc khố, đã được giao cho các pháp quan, hoặc cho những người từng được bổ nhiệm vào vị trí đó. Claudius ban các biểu trưng khải hoàn cho Silanus, người đã hứa hôn với con gái ông, mặc dù cậu ta còn chưa tới tuổi trưởng thành; và trong những trường hợp khác, hoàng đế cũng trao tặng quá nhiều biểu trưng khải hoàn một cách dễ dãi tới mức tất cả các quân đoàn đã nhất trí gửi tới Claudius một lá thư, nài xin ông “ban cho tướng lĩnh quân đoàn những biểu trưng khải hoàn cùng thời điểm họ được bổ nhiệm, để ngăn họ khỏi tìm kiếm cơ hội tham gia vào các cuộc chiến tranh không cần thiết.” Với Aulus Plautius, hoàng đế ban cho ông ta niềm vinh dự của một lễ ăn mừng chiến thắng2, đón vị tướng này tại cửa ngõ thành phố, đi cùng trong đám rước tới điện Capitol, rồi quay trở lại, trong khi đứng ở phía bên trái, nhường vị trí danh dự cho vị này. Claudius cũng cho phép Gabinius Secundus được mang tịnh danh là Chaucius1, khi ông ta chinh phục người Chauci, một bộ tộc người German.
1. Xem AUGUSTUS, mục xxxiv.
2. Họ là những người thuộc tầng lớp kỵ sĩ, hỗ trợ hoàng đế trong việc cai quản toàn bộ vương quốc. Chức quan này được chia thành nhiều nhóm, tùy thuộc vào mức lương họ nhận hằng năm, cụ thể là “trecenarii,” “ducenarii,” “centenarii,” “sexagenarii,” tương ứng với mức tiền 300.000, 200.000, 100.000 và 60.000 sesterce. (ND)
1. Điều này xuất phát từ việc những người thuộc tầng lớp nguyên lão sẽ không được kinh doanh buôn bán. (ND)
2. Việc này là để ban thưởng cho những chiến công hiển hách mà vị tướng này giành được khi là chỉ huy quân đội tại Britannia. Xem mục xvii.
1. Các tộc người German thường sống giữa lưu vực sông Elbe và Weser, có trung tâm nằm ở Bremen; ngoài ra, cũng có các nhóm khác ở Ems hoặc Lueneburg.
XXV. Tổ chức quân sự của những người thuộc tầng lớp kỵ sĩ được Claudius sắp xếp như sau. Sau khi được tổ chức thành một đội quân, họ được đẩy lên thành cánh quân phụ trợ, rồi sau đó, được trang bị thành quân đoàn. Hoàng đế cũng xây dựng một đội dân quân, được gọi là “Supernumerary,” những người mà mặc dù là một dạng quân dự bị, nhưng không được nhận lương. Ông đưa ra một sắc lệnh của Viện Nguyên lão, ngăn cấm tất cả binh lính bước vào nhà của các nguyên lão để thể hiện sự tôn trọng và ca tụng. Ông tịch thu tài sản của tất cả những nô lệ được trả tự do dám leo lên tầng lớp kỵ sĩ. Với những kẻ trong số đó cư xử vô ơn với người bảo trợ, và bị kiện tụng về việc này, hoàng đế giáng chúng xuống làm nô lệ như cũ; và tuyên bố với những người biện hộ cho những kẻ đó rằng ông sẽ luôn đưa ra phán quyết chống lại đám cựu nô lệ trong bất cứ một vụ án nào mà chủ nhân của chúng có thể bị dính líu vào. Một số người đã vứt bỏ các nô lệ bị bệnh, trong tình trạng tồi tệ, lên hòn đảo Aesculapius2, vì đã chán phải chữa bệnh cho họ; Claudius tuyên bố các nô lệ bị vứt bỏ đó hoàn toàn tự do, và nếu họ hồi phục, họ sẽ không bao giờ phải quay lại địa vị nô lệ một lần nữa; đồng thời, nói rằng nếu có ai lựa chọn giết một nô lệ thay vì vứt bỏ họ, người đó sẽ bị buộc tội giết người. Claudius cũng đưa ra một thông báo, cấm du khách đi qua các thị trấn của Italia theo bất kỳ cách thức nào ngoại trừ đi bộ, ngồi trên cáng hoặc đi bằng kiệu1. Ông cắt cử một đội quân ở Puteoli, và một đội khác ở Ostia, luôn trong tình trạng sẵn sàng chống hỏa hoạn. Hoàng đế cấm người nước ngoài dùng tên của người La Mã, đặc biệt là những tên gọi đã thuộc về các dòng họ2. Những người giả dạng là công dân Rome, ông đều cho chặt đầu ở Esquilinus3. Vị hoàng đế này cũng trao lại cho Viện Nguyên lão xứ Achaia và Macedonia, mà Tiberius đã nhượng quyền quản lý cho ông. Hoàng đế tước bỏ quyền tự do của người Lycia, coi đó là sự trừng phạt cho những mối bất đồng tai hại của họ; nhưng lại khôi phục quyền tự do cho người Rhodia, sau khi họ tỏ ra ăn năn hối lỗi về các sai phạm nhỏ trước đó. Claudius miễn thuế cho người dân Ilium, vì họ được coi là tổ tiên của người La Mã; sau khi đọc một lá thư bằng tiếng Hy Lạp, do Viện Nguyên lão và nhân dân La Mã gửi cho vua Seleucus4, trong đó hứa hẹn kết giao bằng hữu và thiết lập liên minh, với điều kiện nhà vua xứ đó phải miễn cho những người thân của ông – người Ilium, mọi gánh nặng.
2. Hòn đảo này nằm ở sông Tiber, đối diện Campus Martius. Người ta kể rằng nó được hình thành từ những hạt ngũ cốc hoàng đế Tarquin Người kiêu hãnh gieo xuống mảnh đất đã được thánh hiến, được thu hoạch và ném xuống sông theo lệnh của các chấp chính quan. Do mực nước thấp, nó kẹt ở giữa dòng, dần dần được phù sa bồi đắp thành một hòn đảo, và người ta bắt đầu xây dựng nhà cửa trên đó. Trong các tòa nhà đấy, có đền thờ thần Aesculapius, được dựng lên vào năm 462 kể từ khi Rome được thành lập, tiếp đón những con rắn, vốn là hiện thân của vị thần này khi xuất hiện ở Rome vào thời gian dịch bệnh. Vẫn còn một đồng tiền của Antoninus Pius ghi lại sự kiện này, và Lumisdus đã lưu giữ một số bản sao về các chữ khắc rất lạ lùng, nói về việc chữa bệnh, mà đã được tìm thấy ở các di tích, Di tích thành Rome [Antiquities of Rome], tr. 379. Đã thành thông lệ, nếu các bệnh nhân tới đền thờ ở một vài đêm, [giữa bầy rắn] mà không được chữa trị, họ sẽ rời khỏi đó, và tìm cách tự kết liễu đời mình. Suetonius cũng thuật lại rằng có nhiều nô lệ đã mạo hiểm tới đây, để ít nhất có thể giành lấy tự do.
1. Những chiếc kiệu này được đặt trên vai các nô lệ. Lệnh cấm được ban ra với một số mục đích sau: hạn chế sự hư hại của các đường phố nhỏ hẹp, hoặc tỏ lòng kính trọng với những đặc quyền của thị trấn.
2. Xem CLAUDIUS, chú thích mục i.
3. Esquilinus: một trong bảy ngọn đồi ở Rome. (ND)
4. Seleucus Philopater, con trai của Antiochus Đại đế, người đã quy phục La Mã. Ông là vị vua thứ hai ở Syria thừa nhận uy quyền của Rome.
Claudius trục xuất khỏi Rome toàn bộ những người Do Thái đã liên tục nổi loạn theo lời xúi giục của một người tên là Chrestus1. Ông cho phép các sứ thần người German, tại những cuộc trình diễn công cộng, được phép ngồi vào hàng ghế dành cho các nguyên lão – một đặc quyền được ban cho họ do có cách ứng xử thẳng thắn và chính trực. Chuyện là, có lần, khi ngồi ở hàng ghế chung với thường dân, và quan sát thấy những sứ thần Parthia và Armenia được ngồi giữa các nguyên lão, các sứ thần German đã đi thẳng tới những hàng ghế này, vì, theo như họ nói, họ không hề thấp kém hơn các sứ thần khác, về phẩm chất hay địa vị xã hội. Các nghi lễ tôn giáo của các Druid2, được cử hành với sự tàn ác khủng khiếp, mà trước đây chỉ bị cấm ở Rome dưới thời Augustus, nay Claudius hủy bỏ hoàn toàn ở xứ Gaul1. Mặt khác, hoàng đế luôn cố gắng du nhập nghi lễ bí truyền Eleusis2 từ Attica vào Rome3. Ông cũng hạ lệnh sửa chữa đền thờ thần Venus Erycina ở Sicily mà lúc đó đã cũ kỹ và đổ nát bằng ngân khố nhà nước. Claudius ký kết hiệp định với các hoàng thân nước ngoài ở ngay quảng trường, với lễ hiến tế một con lợn nái, trong khi vẫn tuân theo những thể thức văn bản cổ xưa vốn được các sứ thần sử dụng. Tuy nhiên, về việc này cũng như trong nhiều việc khác nữa, trong phần lớn thời gian cai trị, Claudius hành động, phần nhiều, không phải xuất phát từ quan điểm riêng, mà bởi sự tác động của các bà vợ và những cựu nô lệ của ông; vì hầu hết mọi việc ông làm đều phù hợp với những gì họ mong muốn hoặc quan tâm.
1. Suetonius trong phần về cuộc đời TIBERIUS, mục xxxvi., đã nhắc đến việc trục xuất người Do Thái ra khỏi thành Rome, và đoạn văn này khẳng định giả thuyết, được đề cập trong phần chú thích, về việc các tín đồ Ki-tô được ám chỉ một cách mơ hồ trong lần nhắc tới trước đó. Sự thù địch giữa Ki-tô giáo vàDo Thái giáo dường như đã dẫn đến các cuộc nổi loạn khiến các nhà chức trách, lần đầu tiên, phải ra tay can thiệp. Do đó, chúng ta thu thập được nhiều thông tin từ cả hai đoạn văn này: ngoại trừ thông tin sai lệch về nhân vật lỗi lạc nhất của thời đại này, với những sự kiện phi thường mà lúc đó mới diễn ra ở Judaea được rất ít người biết đến. Có thể thấy rằng Suetonius, mặc dù sống trong thế kỷ đầu tiên của Công nguyên, khi ký ức về các vụ việc này vẫn còn tươi mới, và ở thời điểm đó, được cho là đã được nhiều người biết đến, đã chuyển Chúa Jesus từ Jerusalem tới Rome, đặt nhân vật này dưới triều đại của Claudius, mặc dù chuyện đóng đinh trên cây thập tự xảy ra trong thời gian Tiberius trị vì. Thánh Luke, Acts xviii. 2, nhắc tới việc hoàng đế Claudius đã đuổi người Do Thái ra khỏi Rome: tuy nhiên Dio lại nói rằng hoàng đế không trục xuất mà chỉ cấm việc thực hành các nghi lễ tôn giáo của họ. Việc Suetonius viết “Chrestus” thay vì “Christus,” là do cái tên trước được sử dụng giữa những người Hy Lạp và La Mã. Cicero cũng từng nhắc đến một người mang tên này trong tác phẩm của ông, Fam. Ep. 11. 8.
2. Druid là tầng lớp thầy tu người Celt. Họ thường tiến hành các nghi lễ trong các khu rừng được thánh hiến, và làm các lễ hiến tế người thật. (ND)
1. Theo Pliny, tôn giáo của các Druid bắt nguồn từ xứ Gaul, sau đó du nhập sang Britannia, xxi. 1. [Trong khi] Julius Caesar khẳng định điều ngược lại, Bell. Gall. vi. 13, 11. Sắc lệnh của Claudius không có hiệu lực; vì ít nhất, chúng tôi vẫn tìm thấy dấu vết của các Druid ở xứ Gaul, trong suốt triều đại của Nero và Alexander Severus.
2. Nghi lễ Eleusis là một nghi lễ được tổ chức hằng năm để tỏ lòng sùng bái thần Demeter và Persephone tại Hy Lạp cổ đại. (ND)
3. Những nghi lễ thần bí Eleusis không bao giờ được chuyển từ Athens tới Rome, bất chấp nỗ lực của Claudius và mặc dù Aurelius Victor [một sử gia La Mã (320 – 390) – ND] nói rằng Adrian đã tác động tới điều này.
XXVI. Claudius từng hai lần kết hôn khi còn rất trẻ, lần đầu tiên là với Aemilia Lepida, cháu gái của Augustus, và sau đó là với Livia Medullina, người có tịnh danh Camilla, và là hậu duệ của nhà độc tài Camillus. Người vợ đầu ông ly dị trước khi kết hôn, vì bố mẹ Aemilia Lepida làm mất lòng Augustus; người vợ thứ hai thì qua đời vì bệnh tật vào đúng ngày được ấn định để tổ chức lễ cưới. Sau đó, Claudius kết hôn với Plautia Urgulanilla, người mà cha cô đã được vinh danh bằng một lễ khải hoàn; và không lâu sau đó, lại cưới Aelia Paetina, con gái của một người từng làm chấp chính quan. Tuy nhiên, ông ly dị cả hai người; bỏ Paetina, vì một số nguyên nhân vặt vãnh; và chia tay Urgulanilla, vì cô nổi tiếng trăng hoa, và bị nghi ngờ là kẻ giết người. Sau hai người này, Claudius kết hôn với Valeria Messalina, con gái của Barbatus Messala, một người họ hàng ông. Nhưng Claudius đã xử tử cô khi nhận ra rằng, bên cạnh những thói chơi bời trụy lạc khác, trong thời gian ông vắng mặt, Valeria Messalina còn dám cả gan kết hôn với Caius Silius1, và ký giấy tờ hôn nhân trước sự chứng kiến của các nhà tiên tri. Khi triệu tập các pháp quan, hoàng đế tuyên bố rằng: “Vì đã nếm trải quá nhiều bất hạnh trong hôn nhân, ta sẽ tiếp tục sống đời độc thân; và nếu ta không giữ lời, ta chấp nhận chết trong tay các vị.” Tuy vậy, Claudius chẳng chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc lâu ngày; ông ngay lập tức bắt đầu tính tới chuyện lấy vợ khác; thậm chí còn nghĩ tới việc tái hôn với Paetina, người mà ông đã ly dị: và còn tơ tưởng tới Lollia Paulina, người từng kết hôn với Caius Caesar. Tuy nhiên, Claudius lại bị Agrippina, con gái của Germanicus – anh trai ông, gài bẫy. Người phụ nữ này đã lợi dụng mối quan hệ họ hàng gần gũi giữa họ, dùng những nụ hôn và những cử chỉ âu yếm để khơi lên dục vọng của vị hoàng đế. Claudius đã đề nghị một số người rằng tại buổi triệu tập tiếp theo tại Viện Nguyên lão, họ nên buộc ông phải kết hôn với Agrippina, coi đó là một hành động có lợi cho lợi ích chung; và trong tương lai, nên cho phép các cuộc hôn nhân cận huyết như vậy diễn ra, điều mà tới thời điểm đó vẫn bị coi là loạn luân. Chưa đầy hai mươi giờ sau đó, Claudius kết hôn với Agrippina2. Tuy nhiên, không một ai đi theo “tấm gương” này, ngoại trừ một cựu nô lệ, và một bách nhân đội trưởng, và tại đám cưới của những người này, cả Claudius và Agrippina đều tham dự.
1. Caius Silius (13 – 48 TCN): nguyên lão La Mã, người đã đảm nhiệm vị trí chấp chính quan vào năm 49 TCN. (ND)
2. Năm 801 kể từ khi Rome được thành lập.
XXVII. Claudius có con với ba người vợ: với Urgulanilla, có hai con là Drusus và Claudia; với Paetina, có Antonia; và với Messalina, có Octavia, và một cậu con trai, đầu tiên ông đặt tên là Germanicus, nhưng sau đó đổi tên là Britannicus. Ông mất Drusus tại Pompeii khi cậu còn rất trẻ; Drusus mắc nghẹn bởi một quả lê, khi đang bày trò dùng miệng bắt lấy nó trong một vở kịch. Chỉ một vài ngày trước đó, Claudius đã cho Drusus đính hôn với một trong những cô con gái1 của Sejanus; và do đó, tôi thấy ngạc nhiên vì có một số tác giả nói rằng Drusus mất mạng vì bị Sejanus phản bội. Claudia, trên thực tế, là con gái của Boter – một cựu nô lệ của Claudius, nên mặc dù ra đời năm tháng sau khi ly dị, ông vẫn hạ lệnh quẳng đứa trẻ trần truồng trước cửa nhà mẹ đẻ. Ông gả Antonia cho Cneius Pompey Đại đế2, và sau đó là Faustus Sylla3, cả hai người đều có xuất thân cao quý; còn Octavia được ông gả cho con trai riêng của vợ kế là Nero4, sau khi cô đã đính hôn với Silanus. Britannicus được sinh ra vào ngày thứ hai mươi kể từ khi triều đại của Claudius bắt đầu, và trong thời gian ông làm chấp chính quan lần thứ hai. Hoàng đế thường bồng bế cậu trên tay, khen ngợi cậu trước mặt binh lính; và cũng thường đem khoe Britannicus trước mọi người ở nhà hát, đặt cậu ở trên đùi hoặc giữ cậu trong tay khi cậu còn nhỏ tuổi; chúc phúc cho cậu giữa những lời tung hô của đám đông. Về con rể, Claudius chỉ chấp nhận Nero. Ông không những đã ghét bỏ Pompey và Silanus, mà còn đẩy họ đến cái chết.
1. Năm 773 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Dường như trong đoạn văn này, từ “Đại đế” chỉ còn là tịnh danh, lúc này được trao cho hậu duệ của Cneius Pompey, người đầu tiên trong dòng họ được nhận danh hiệu đó.
3. Năm 806 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Năm 803 kể từ khi Rome được thành lập.
XXVIII. Trong số những nô lệ được trả tự do, người Claudius yêu thích nhất là một thái giám tên là Posides, người mà, trong lễ khải hoàn sau chiến thắng Britannia, đã xuất hiện với chiếc giáo cùn, đứng cùng với hoàng đế giữa đám binh lính. Nhân vật tiếp theo, được yêu thích không kém, là Felix1, người mà Claudius không chỉ giao cho quyền chỉ huy quân đội (trong đó có cả đội kỵ binh), mà còn phong cho ông ta làm tổng trấn xứ Judaea; sau đó, vị này trở thành chồng của ba nữ hoàng2. Người được Claudius yêu mến, sau hai người này, là Harpocras. Ông được trao cho đặc quyền được ngồi kiệu trong thành phố, và tổ chức các buổi trình diễn công cộng, phục vụ giải trí cho người dân. Ngoài ra, còn có thể kể đến Polybius, người đã giúp đỡ Claudius trong chuyện học hành, và thường có được niềm vinh dự đi bộ giữa hai chấp chính quan. Tuy nhiên, về mức độ ưu ái, tất cả những người này đều không thể so sánh với Narcissus, thư ký hoàng gia, và Pallas3, người chuyên lo quản lý tiền bạc của hoàng đế. Claudius không chỉ cho phép hai người này nhận những món quà lớn, theo sắc lệnh của Viện Nguyên lão, mà còn trao cho họ các phù hiệu cao quý của quan coi quốc khố và pháp quan. Hoàng đế nuông chiều những người này, để họ sống trong sự giàu sang phú quý và cướp bóc tài sản chung đến mức, có lần, khi ông phàn nàn về việc hao hụt ngân sách, một số người đã nói một cách rất có lý rằng, “ngân khố sẽ dồi dào, nếu hai cựu nô lệ của ngài chịu để cho ngài chung phần tài sản với họ.”
1. Nhân vật Felix này đã được nhắc đến trong Acts, mục xxiii. và xxiv., và là người đã biện hộ cho Thánh Paul. Ông cũng được Josephus nhắc tới; và Tacitus, người gọi ông là Felix Antonius, cũng đã viết về ông: Annal. v, 9. 6.
2. Dường như cả hai người vợ của Felix đều tên là Drusilla. Một Drusilla, đã được nhắc đến trong Acts xxiv. 24, là người Do Thái, chị/em gái của vua Agrippa, và trước đó đã kết hôn với Azizus, vua xứ Emessenes. Một Drusilla khác, mặc dù không phải là nữ hoàng, nhưng vẫn thuộc dòng dõi hoàng gia, và là cháu gái của Cleopatra và Marcus Antonius. Người vợ thứ ba của Felix đến nay vẫn chưa rõ danh tính.
3. Theo Tacitus và Josephus, Pallas là anh trai của Felix, và Pliny Trẻ đã chế giễu dòng chữ khắc tự cao tự đại của nhân vật này trên lăng mộ của mình.
XXIX. Hoàn toàn bị chi phối bởi những cựu nô lệ của mình, và bởi những người vợ, như tôi đã nói, Claudius đã trở thành công cụ cho người khác thay vì là một hoàng đế. Ông phân chia công việc trong chính quyền, hoặc quyền chỉ huy quân đội, tha thứ hay trừng phạt, hoàn toàn phù hợp với lợi ích, cảm xúc hoặc tính tình thất thường của họ; và với hầu hết mọi chuyện, hoàng đế không biết hoặc không hiểu gì về việc ông đã làm. Chưa bàn chi tiết về việc thu hồi các khế ước, hủy bỏ các quyết định tư pháp, ký vào những sắc lệnh bổ nhiệm giả mạo, hoặc thay đổi quyết định một cách tráo trở sau khi ký; Claudius đã xử tử Appius Silanus, cha của con rể ông, và hai Julia, các cô con gái của Drusus và Germanicus, mà không có bất kỳ bằng chứng nào về tội ác họ bị tố cáo, hoặc cho phép họ có quyền bào chữa. Ông cũng chặt đầu Cneius Pompey, chồng của cô con gái lớn nhất; và Lucius Silanus, người đã đính hôn với cô con gái khác của ông1, đã bị đâm khi đang ở cùng với một nhân tình ưa thích2. Silanus bị buộc phải thôi chức pháp quan vào ngày thứ tư của calends tháng Một [ngày 29 tháng Mười hai], và tự tử vào ngày đầu năm mới3, cùng ngày Claudius và Agrippina tổ chức lễ thành hôn. Claudius còn xử tử 35 nguyên lão, và trên 300 kỵ sĩ La Mã, trong khi rất ít chú tâm tới những gì mình làm tới mức khi một bách nhân đội trưởng đưa ông xem văn bản về việc xử tử một người đàn ông từng là chấp chính quan, một trong số những người bị đưa lên đoạn đầu đài vào dịp đó, và nói với hoàng đế rằng chính ông là người đã ra lệnh xử tử này, Claudius tuyên bố, “ta chẳng hạ lệnh nào như vậy cả, nhưng ta ủng hộ điều đó;” vì theo lời các nô lệ được trả tự do của ông, nhiệm vụ tiên quyết của binh lính là tiêu diệt kẻ thù của hoàng đế kể cả khi chưa nhận được lệnh. Tuy nhiên, điều không thể tin được là chính Claudius đã ký vào những giấy tờ chấp thuận cho cuộc hôn nhân của Messalina vợ ông với người tình là Silius; ông cho rằng đó chỉ là trò giả vờ, xuất phát từ nỗ lực nhằm ngăn chặn và chuyển hướng những mối nguy hiểm mà một số điềm báo cho thấy là đang đe dọa hoàng đế sang cho kẻ khác.
1. Nguyên văn trong bản dịch tiếng Anh là “Lucius Silanus, who was betrothed to the younger Pompey.” Tuy nhiên, hẳn dịch giả có sự nhầm lẫn, vì người mà Lucius Silanus đính hôn là Claudia Octavia, cô con gái thứ của Claudius. Về các cô con gái của Claudius, xem mục xxvii trong chương này. (ND)
2. Chi tiết này trong bản dịch tiếng Anh của Thomson ghi là “He also cut oﬀ Cneius Pompey, the husband of his eldest daughter; and Lucius Silanus, who was betrothed to the younger Pompey, was stabbed in the act of unnatural lewdness with a favourite paremour” nghĩa là người bị đâm là Silanus. Tuy nhiên, bản dịch tiếng Anh của Rofle lại ghi là “Of these Pompey was stabbed in the embraces of a favourite youth..” nghĩa là người bị đâm là Pompey. (ND)
3. Năm 802 kể từ khi Rome được thành lập.
XXX. Dù đứng hay ngồi, và đặc biệt khi nằm ngủ, Claudius thường có vẻ ngoài uy nghiêm và phong nhã; vì ông cao, nhưng không hề mảnh khảnh, gầy gò. Hoàng đế sở hữu mái tóc hoa râm và cổ dài. Tuy nhiên, Claudius lại có khớp gối rất yếu ớt, và thường khó khăn trong việc đi lại, nên dáng đi của ông trông rất vụng về, cả khi làm việc lẫn lúc tiêu sầu khiển muộn. Ông có điệu cười thái quá, và còn khủng khiếp hơn khi giận dữ, vì ông thường tức sùi bọt mép, rồi chảy nước mũi. Claudius cũng hay lắp bắp khi phát biểu, và thường bị rung lắc đầu mọi lúc, đặc biệt là khi ông tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, dù là nhỏ nhất.
XXXI. Mặc dù tình trạng sức khỏe của Claudius là rất kém trong suốt giai đoạn đầu đời, nhưng sau khi trở thành hoàng đế, ông lại có sức khỏe tốt, ngoại trừ lần duy nhất bị đau dạ dày. Khi phàn nàn về lần đau ốm này, Claudius nói rằng ông từng nghĩ tới chuyện tự tử.
XXXII. Claudius thường xuyên tổ chức các tiệc chiêu đãi trang trọng, và nhìn chung, có quy mô lớn tới mức có khoảng 600 khách tham dự. Trong một bữa tiệc tại bờ kênh nhân dịp rút nước khỏi hồ Fucine, ông suýt nữa bị chết đuối, khi lượng nước tại cửa xả đổ ra quá mạnh đến mức tràn khỏi máng nước. Claudius thường ăn tối với con cái của mình, cùng với con của một số quý tộc, chúng ngồi ở phía cuối trường kỷ theo như tập tục cổ xưa. Khi nghi ngờ một trong những vị khách đã ăn cắp chiếc tách bằng vàng, hoàng đế mời ông ta đến dùng bữa một lần nữa vào ngày hôm sau, nhưng chỉ đem ra một chiếc bình sứ. Người ta kể rằng hoàng đế còn có ý định đưa ra một sắc lệnh, “cho phép tất cả mọi người được xì hơi ngay tại bàn bất cứ lúc nào bị chướng bụng,” khi nghe tin một người khi rơi vào tình cảnh này, vì lịch sự, đã phải kiềm chế đến mức suýt nữa mất mạng.
XXXIII. Claudius luôn sẵn lòng ăn uống trong bất kỳ thời điểm nào hoặc ở bất cứ đâu. Một ngày, khi đang nghe các vụ kiện tụng ở Quảng trường của Augustus, ông ngửi thấy mùi đồ ăn đang được chuẩn bị cho các Salii, tại đền thờ của thần Mars ngay gần đó, nên ông đã bỏ cả tòa án, tới ăn tối cùng với các vị tư tế.
Claudius hiếm khi rời bàn trước khi no căng bụng và uống đến say mèm; sau đó, ông sẽ ngay lập tức rơi vào giấc ngủ, ngả lưng xuống và miệng há to. Chính vì như vậy, nên có lần, một chiếc lông chim đã rơi vào cổ họng và khiến ông nôn hết toàn bộ thức ăn. Claudius thường có giấc ngủ ngắn, và hay thức giấc trước nửa đêm; nhưng thi thoảng ông cũng ngủ ngày, thậm chí kể cả khi ông đang xử kiện; đến mức những người biện hộ thường rất khó để đánh thức Claudius mặc dù họ đã cố nói thật to. Ông thỏa thuê quan hệ trăng gió với phụ nữ, nhưng cũng không “phản bội” lại những ham muốn trái tự nhiên với giới tính khác. Vị hoàng đế này ham mê bài bạc, và đã công bố một cuốn sách về đề tài này. Ông thậm chí còn chơi trò đỏ đen ngay cả khi đang ngồi trên xe ngựa, sau khi sắp xếp các bàn sát lại với nhau để không bị xáo trộn bởi chuyển động của cỗ xe.
XXXIV. Sự độc ác và tàn bạo của Claudius được bộc lộ cả trong các sự kiện lớn lẫn trong những chuyện tầm thường nhỏ nhặt. Khi có bất cứ người nào bị tra tấn hoặc trừng phạt vì tội phản quốc, ông thường tỏ ra nôn nóng khi xét xử và ra lệnh hành hình họ ngay trước mặt ông. Khi ở Tibur, do nóng lòng muốn được nhìn thấy cách xử tử kiểu cũ, hoàng đế đã đem trói một số người vào cọc ngay lập tức; tuy nhiên, vì không có người hành hình ở đó, ông đành cử một người từ Rome đến, và chờ tới tận đêm. Trong bất cứ một buổi biểu diễn nào của các đấu sĩ, dù ông có mặt ở đó hay không, nếu có bất kỳ đấu sĩ nào thất bại, Claudius đều hạ lệnh đem họ ra xử tử, đặc biệt là những đấu sĩ Retiarius1, để được nhìn thấy mặt họ lúc hấp hối. Khi cả hai đấu sĩ đều tử trận, ông ngay lập tức hạ lệnh dùng kiếm của họ làm thành những con dao nhỏ, để sử dụng cho mục đích riêng. Claudius vô cùng thích thú khi xem các cuộc thi đấu giữa người với thú hoang, và giữa các đấu sĩ với nhau vào buổi trưa. Bởi vậy, ông thường tới đấu trường vào lúc rạng đông, và vào giữa ngày, vẫn tiếp tục ngồi lại đó sau khi đuổi mọi người về dùng bữa; ngoài những người tự nguyện hiến thân cho số phận đẫm máu, Claudius còn bắt những người khác chiến đấu với thú hoang, vào những dịp rất bình thường hoặc bất ngờ; chẳng hạn, tống những người thợ mộc cùng các học việc của họ, và những người kiểu như vậy lên đấu trường, nếu như các thiết bị, hoặc bất kỳ phần việc nào của họ không đáp ứng yêu cầu như dự định. Ông còn ép một trong những người xướng danh tham gia vào cuộc chạm trán tuyệt vọng này, kể cả khi anh ta bị vướng víu do mặc áo toga.
1. Ở đấu trường La Mã, có rất nhiều kiểu đấu sĩ. Đấu sĩ Retiarius thường được trang bị lưới và cây đinh ba khi giao chiến và không mang mũ trụ. (ND)
XXXV. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất ở Claudius là sợ hãi và hay nghi ngờ. Khi bắt đầu triều đại, mặc dù luôn giả bộ là người khiêm tốn và có phần khúm núm, như đã thấy ở phần trước, hoàng đế cũng không dám tham gia vào một buổi yến tiệc nào nếu không có vệ binh hộ tống, và thường bắt binh lính đứng đợi sẵn ở ngay bàn ăn thay vì người hầu. Ông không bao giờ tới thăm người ốm, trừ phi phòng ngủ và giường đệm của họ đều đã được kiểm tra. Trong những dịp khác, tất cả mọi người tới diện kiến ông cũng đều bị những người chuyên trách khám xét cẩn thận; rất lâu sau đó, và phải rất khó khăn người ta mới thuyết phục được hoàng đế miễn cho phụ nữ, trẻ em khỏi màn kiểm tra thô bạo này; đồng thời, cho phép những người hộ tống hoặc những viên thư lại được mang theo bút. Khi Camillus có âm mưu chống lại Claudius, do nghĩ rằng có thể lợi dụng tính cách rụt rè nhút nhát của hoàng đế mà không cần gây chiến, vị này đã viết một lá thư thô bỉ, nóng nảy và đầy đe dọa, yêu cầu hoàng đế phải rút khỏi chính quyền, và sống cuộc đời ẩn dật. Trước yêu cầu đó, Claudius đã nghĩ tới chuyện khuất phục, rồi triệu tập những nhân vật chủ chốt trong thành phố, để bàn bạc về vấn đề này.
XXXVI. Sau khi nghe một số báo cáo không rõ ràng về các âm mưu chống lại mình, Claudius cảnh giác đến mức ngay lập tức nghĩ tới việc thoái vị. Và như tôi đã nhắc ở phần trước, khi phát hiện ra một người đàn ông trang bị dao găm đứng gần mình trong lúc làm lễ hiến tế, hoàng đế đã ngay lập tức hạ lệnh cho những người đưa tin loan báo việc triệu tập Viện Nguyên lão, và với những giọt nước mắt và những câu nói thảm sầu, ông than vãn rằng số phận của mình là như vậy, rằng chẳng có nơi nào an toàn cho ông cả; [thậm chí] suốt một thời gian sau đó, hoàng đế đã hạn chế xuất hiện trước công chúng. Ông chấm dứt tình yêu nồng cháy với Messalina, phần nhiều không phải vì cách hành xử ô nhục của bà mà vì thấy sợ hãi; do tin rằng Messalina có mong muốn chia sẻ vương quyền với người tình Silius. Vào dịp đó, Claudius đã bỏ chạy tới doanh trại trong sự hoảng sợ cực độ và đáng xấu hổ, liên tục hỏi trên đường đi rằng “liệu đế chế này có quả thực là của ta không?”
XXXVII. Không có nghi ngờ nào là quá vặt vãnh, cũng không có kẻ nào quá tầm thường đến mức khiến Claudius thấy yên tâm, không cần tính tới chuyện đề phòng và báo thù. Có lần, trong một vụ kiện tụng trước tòa, một người đàn ông dính líu vào vụ này, đã cất lời chào Claudius, sau đó kéo hoàng đế sang một bên, rồi kể chuyện mình mơ thấy ông bị sát hại; không lâu sau đó, khi đối thủ của người này tới tiếp kiến hoàng đế để đưa ra lời biện hộ, ông ta đã chỉ vào người đàn ông đó và nói rằng đó chính là kẻ đã giết chết Claudius trong mơ; lúc đó, như thể đã bắt được quả tang, Claudius vội vàng đem người đó ra xét xử. Appius Silanus cũng đã bị trừ khử theo cách đó, bởi âm mưu của Messalina và Narcissus, trong đó mỗi người lại “đảm nhiệm” một phần “công việc.” Do đó, Narcissus đã xông vào phòng ngủ của hoàng đế trước lúc rạng đông, với vẻ ngoài vô cùng hoảng loạn, rồi nói với Claudius rằng ông ta mơ thấy Appius Silanus giết hại ngài. Hoàng hậu, lúc đó, cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên, tuyên bố rằng, mình cũng có giấc mơ tương tự suốt nhiều đêm liền. Ngay sau đó, như đã được sắp xếp, Appius xuất hiện, vì quả thực, trước đó một ngày, ông đã nhận được lệnh triệu tập, yêu cầu tới gặp hoàng đế vào đúng khoảng thời gian đó; và như thể sự việc trong giấc mơ đã được chứng thực bởi điều đấy, vị này ngay lập tức bị khởi tố và xử tử. Ngày hôm sau, Claudius thuật lại toàn bộ vụ việc với Viện Nguyên lão, và bày tỏ sự cảm tạ với các nô lệ được trả tự do đã bảo vệ ông kể cả khi ông đang ngủ.
XXXVIII. E sợ rằng mình sẽ trở thành đề tài cho sự giận dữ và thù ghét, Claudius tự biện minh cho cả hai trường hợp trên bằng một tuyên bố, khẳng định rằng “trường hợp đầu tiên là ngắn ngủi và vô hại, còn trường hợp thứ hai vĩnh viễn không có lý do chính đáng.” Sau khi khiển trách nặng nề người dân Ostia vì đã không cử thuyền ra đón khi ông tới cửa sông Tiber, điều có thể khiến những người này bị xếp vào tội phỉ báng công khai, Claudius viết thư về Rome nói rằng ông đã bị đối xử như một thường dân; tuy nhiên, ngay sau đó, ông lại tha thứ cho họ, và theo một cách thức mà dường như để lấy lòng, hoặc nài xin sự cảm thông vì những tổn thất mà mình gây ra. Với một vài người tới nói chuyện với mình không đúng lúc ở nơi công cộng, hoàng đế tự tay đẩy họ ra xa. Ông cũng đã trục xuất một người làm thư ký cho quan coi quốc khố, và thậm chí cả một nguyên lão từng giữ chức pháp quan, mà không có buổi điều trần nào, cho dù họ đều là người vô tội; người đầu tiên là vì anh ta đã cư xử với ông một cách thô lỗ khi Claudius còn chưa trở thành hoàng đế; người thứ hai là vì trong suốt thời gian làm việc, vị này đã phạt một số người hầu của ông, vì bán thực phẩm chín trái phép, và phạt roi trợ tá của hoàng đế khi can thiệp vào việc này. Bởi vậy, Claudius đã tước quyền giám sát các cửa hàng thực phẩm của quan thị chính. Hoàng đế cũng không ngần ngại nói về những sự vụ ngớ ngẩn của chính mình, và tuyên bố trong một vài bài diễn văn ngắn rằng ông chỉ giả vờ khờ khạo dưới triều đại của Caius, vì nếu không làm như vậy, ông sẽ không thể trốn thoát và có được vị trí như bây giờ. Tuy nhiên, Claudius chẳng bao giờ giành được sự vẻ vang nhờ vào khẳng định đó; vì không lâu sau đó, một cuốn sách đã được công bố dưới nhan đề Sự phục hưng của những tên ngốc [Moron anastasis], trong đó, đưa ra luận điểm rằng “không có ai có thể giả vờ điên dại được.”
XXXIX. Trong số nhiều điều khác nữa, mọi người rất “ngưỡng mộ” Claudius bởi bản tính dửng dưng và vô tình của ông; hoặc, có thể nói theo tiếng Hy Lạp là “meteoria” và “ablepsia.” Sau cái chết của Messalina, ông ngồi xuống bàn một lát rồi hỏi, “Tại sao hoàng hậu lại không đến thế?” Với nhiều người bị chính ông tuyên án tử hình, ngày hôm sau, hoàng đế vẫn hạ lệnh vời họ tới gặp, chơi trò chơi cùng với ông, và [thậm chí] còn trách móc, gọi họ là những tùy tùng chậm chạp vì đã không nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của mình. Khi còn đang suy tính về cuộc hôn nhân loạn luân với Agrippina, Claudius luôn luôn gọi người phụ nữ này là, “Con gái của ta, cục cưng của ta, đứa trẻ đã sinh ra và lớn lên trên đùi ta.” Và khi chuẩn bị nhận nuôi Nero, như thể còn quá ít lý do để khiển trách vì đã nhận nuôi con riêng của vợ trong khi con trai của chính ông đã tới tuổi trưởng thành, Claudius liên tục đưa ra tuyên bố trước công chúng, rằng “chưa từng có ai được bước chân vào gia tộc Claudia bằng việc nhận nuôi.”
XL. Claudius thường bất cẩn với những gì mình nói, và không hề lưu tâm tới các tình huống đến mức người ta tin rằng ông không bao giờ nhận thức được mình là ai, đang ở giữa những người nào, hoặc đang phát ngôn tại thời điểm, địa điểm nào. Trong một cuộc tranh luận ở Viện Nguyên lão liên quan tới những người bán thịt và người bán rượu vang, ông lớn tiếng nói rằng, “Ta thử hỏi các ngươi, có ai có thể sống mà không có một chút thịt nào không?” Và nhắc đến vô số các quán rượu cũ, nơi mà trước kia, ông từng lui tới để uống rượu. Giữa nhiều điều khác [có thể đưa ra] để ủng hộ một người trở thành ứng cử viên cho chức quan coi quốc khố, Claudius đưa ra một lý do thế này: “Cha của ông ta, từng có lần đưa cho ta một ngụm nước lạnh, một cách rất kịp thời, khi ta bị ốm.” Khi đưa một phụ nữ đến làm nhân chứng trước tòa, ông nói, “Người phụ nữ này là một cựu nô lệ, nữ gia nhân của mẹ ta nhưng lại luôn coi ta mới là chủ nhân của bà ấy; và ta nói điều này, bởi vì vẫn còn một số người trong gia đình ta vốn không hề coi trọng ta được như thế.” Khi người dân ở Ostia gửi kiến nghị tới Claudius trong một phiên tòa công khai, ông vô cùng giận dữ, và nói rằng, “Không có lý do gì khiến ta phải giúp đỡ các người: nếu có bất cứ ai được phép tùy ý làm mọi điều mình thích thì người đó chính là ta.” Ngoài ra, còn có những câu nói được ông nhắc đến hằng ngày, hằng giờ và trong tất cả các mùa: “Gì thế! Các người nghĩ ta là một vị thần trong Theogonius1 chắc?” Và câu nói cửa miệng bằng tiếng Hy Lạp là: “lalei kai mae thingane,” nghĩa là “Nói đi, nhưng đừng đụng vào ta,” bên cạnh những câu quen thuộc khác, thấp kém hơn phẩm cách của một cá nhân bình thường, và lại càng thấp kém nhiều hơn nữa so một vị hoàng đế kém cỏi cả về tài hùng biện lẫn học vấn, cho dù từng rất nỗ lực theo đuổi các ngành khoa học khai phóng.
1. Scaliger và Casauhon đã đưa cho Teleggenius đọc những bản thảo tốt nhất. Dù nhân vật này là ai, tên của ông ta dường như đã trở thành thành ngữ để chỉ một gã ngốc nổi tiếng.
XLI. Nhờ vào sự khuyến khích của Titus Livius1, và với sự hỗ trợ của Sulpicius Flavus, Claudius đã viết một cuốn lịch sử ở độ tuổi rất trẻ; và sau khi kêu gọi mọi người tập trung, tới lắng nghe và nhận lời khuyên của họ về cuốn sách này, ông đọc nó một cách khó khăn và thường xuyên bị gián đoạn. Bởi vì ngay khi bắt đầu, một tràng cười lớn đã nổ ra, do một người đàn ông quá nặng cân làm vỡ các hàng ghế; và khi trật tự được khôi phục, Claudius vẫn không chịu đựng nổi một tràng cười nào, vì nó làm ông nhớ tới sự cố vừa diễn ra. Tương tự, sau khi trở thành hoàng đế, Claudius cũng đã viết một vài thứ mà ông đã cẩn thận để một người đọc chuyên nghiệp thể hiện tác phẩm này trước mặt bạn bè ông. Ông bắt đầu cuốn sử của mình với cái chết của nhà độc tài Caesar; nhưng ngay sau đó, lại chọn một thời điểm muộn hơn, vào lúc kết thúc các cuộc nội chiến; bởi vì ông nhận ra rằng mình không thể nói một cách thoải mái, và buộc phải tôn trọng sự thật, liên quan tới thời kỳ trước đó, điều thường được mẹ và bà ông nhắc nhở. Về lịch sử trước sự kiện đó, ông chỉ để lại hai quyển, còn lịch sử sau đó, ông có 41 quyển. Claudius cũng là người biên soạn cuốn Lịch sử cuộc đời tôi, với tám quyển, đầy những chuyện ngớ ngẩn, nhưng được viết với phong cách không quá tệ; ngoài ra, còn có cuốn Phản biện của Cicero chống lại Các cuốn sách của Asinius Gallus2, mà trong đó, thể hiện một khối lượng kiến thức đáng nể. Ngoài ra, Claudius còn phát minh ra ba chữ cái mới, và thêm chúng vào bảng chữ cái cũ1, cho rằng đó là điều vô cùng cần thiết. Hoàng đế cũng công bố một cuốn sách giới thiệu các chữ cái này ngay cả khi ông chỉ là một người bình thường; nhưng phải đến khi trở thành người nắm giữ vương quyền, ông mới có điều kiện đưa chúng vào sử dụng rộng rãi; và những chữ đó giờ vẫn tồn tại trong nhiều cuốn sách, các ghi chép và cả những dòng chữ khắc trên các tòa nhà.
1. Titus Livius, một nhân vật lừng lẫy trong giới sử học La Mã, mất vào năm thứ tư dưới triều Tiberius, tức năm 771 kể từ khi Rome được thành lập; thời điểm đó, Claudius mới hai mươi bảy tuổi.
2. Asinius Gallus là con trai Asinius Pollio, một biện giả nổi tiếng. Ông đã viết một cuốn sách so sánh cha mình với Cicero, và ưu ái cha hơn cả.
1. Quintilian thuật lại rằng, một trong ba chữ cái mới mà hoàng đế Claudius đã giới thiệu, là những chữ cái cổ thuộc phương ngôn Aeolic [phương ngôn thuộc vùng Thessaly, Boeotia và Aeolis của Hy Lạp – ND] mà có cách sử dụng tương tự phụ âm “v.” Nhà ngữ pháp học Priscian cũng nhắc đến chữ cái khác, và nói rằng nó là kết hợp của hai chữ cái Hy Lạp, quay lưng vào nhau, và dùng để thay thế cho từ “ps” trong tiếng Hy Lạp. Chữ cái thứ ba không rõ là gì, và cả ba đều nhanh chóng bị loại bỏ.
XLII. Claudius dành nhiều sự quan tâm tới việc nghiên cứu văn học Hy Lạp; trong tất cả mọi dịp, ông đều khẳng định tình yêu với ngôn ngữ này, và sự vượt trội của nó. Có lần, khi một người lạ mặt diễn thuyết bằng cả tiếng Hy Lạp lẫn Latin, ông nói: “Ngươi lưu loát cả hai ngôn ngữ của chúng ta.” Và khi giới thiệu xứ Achaia với Viện Nguyên lão, ông nói, “ta đặc biệt gắn bó với xứ này qua việc học hành nghiên cứu.” Cũng chính ở Viện Nguyên lão, Claudius thường xuyên đáp lời các sứ thần bằng tiếng Hy Lạp. Còn ở tòa án, ông hay trích dẫn thơ Homer. Bất cứ khi nào, Claudius trừng phạt kẻ thù hoặc đám phản loạn, ông hầu như không bao giờ đưa ra khẩu lệnh nào khác cho giám quân quan canh gác ngoài câu:
Andr’ epamynastai, ote tis proteros chalepaenae.
Nghĩa là:
Đã tới lúc tấn công khi cần đáp trả cái sai trái.
Claudius cũng đã viết một vài cuốn sử bằng tiếng Hy Lạp, cụ thể là, 20 quyển về vùng Tuscan, tám quyển về Carthage; hệ quả của việc này là ngoài bảo tàng cũ, một bảo tàng mới đã được xây dựng tại Alexandria và được đặt theo tên của Claudius; đồng thời, cũng có mệnh lệnh rằng người ta sẽ đọc lịch sử Tuscan từ trang đầu tới trang cuối tại một trong những bảo tàng này, còn cuốn lịch sử Carthage nên được đọc ở nơi khác, trường học chẳng hạn; mỗi cuốn sử sẽ lần lượt được từng người đọc một.
XLIII. Gần cuối cuộc đời, Claudius cho thấy những biểu hiện hối tiếc rõ ràng về việc kết hôn với Agrippina và nhận nuôi Nero. Một số cựu nô lệ của hoàng đế đã nhận thấy rằng cùng với việc ủng hộ việc kết án một người phụ nữ bị buộc tội ngoại tình, một ngày trước đó, hoàng đế còn bình luận, “Nỗi bất hạnh của ta là đã kết hôn với những người vợ không chung thủy, nhưng dù sao họ cũng không thoát khỏi việc bị trừng phạt.” Khi tình cờ gặp Britannicus, ông thường ôm con trai một cách dịu dàng, bày tỏ mong muốn cậu lớn thật nhanh, để tiếp quản mọi thứ: thường nói với cậu một thành ngữ Hy Lạp, “o trosas kai iasetai,” nghĩa là “người gây ra vết thương cũng chính là người chữa lành.” Và khi có ý định làm lễ trưởng thành cho Britannicus, trong khi cậu vẫn chưa đủ tuổi, chỉ vì vóc người của cậu cho phép điều đó, Claudius đã nói rằng: “Ta làm điều này để cuối cùng, người dân La Mã cũng có thể có một Caesar thực sự.”1
1. Nghĩa là người sinh ra đã mang họ Caesar, chứ không phải qua hình thức nhận nuôi như các hoàng đế trước và như Nero, nếu ông ta trở thành người kế vị Claudius.
XLIV. Không lâu sau đó, hoàng đế Claudius lập di chúc, và có tất cả chữ ký của các quan tòa làm chứng. Tuy nhiên, trước khi có thể tiến xa hơn, ông đã bị Agrippina ngăn cản. Người phụ nữ này đã bị tố cáo bởi chính lương tâm tội lỗi cũng như bởi các tay chỉ điểm, về vô số các tội ác khác. Người ta đều nhất trí về việc Claudius đã bị đầu độc; nhưng ở đâu, và do ai là chủ mưu, vẫn còn là một bí ẩn. Một vài tác giả nói rằng thuốc độc đã được hoạn quan Halotus, người nếm thử đồ ăn, đưa cho hoàng đế khi ông đang dự tiệc cùng với các vị tư tế ở điện Capitol. Một số người khác lại nói rằng thuốc độc được chính Agrippina cho vào nấm, món ăn mà hoàng đế rất yêu thích1, ngay tại bàn ăn của ông. Các ghi chép về những điều xảy ra sau đó cũng có nhiều khác biệt. Có người thuật lại rằng Claudius ngay lập tức bị cấm khẩu, đau đớn suốt một đêm, và qua đời vào lúc rạng đông; những người khác lại cho rằng, ban đầu, hoàng đế ngủ rất ngon, và không lâu sau đó, thức ăn trào lên, khiến ông nôn ra toàn bộ, nhưng một liều thuốc độc khác lại được đưa đến; tuy nhiên, việc thuốc độc được pha trong nước cháo, viện cớ là để hoàng đế bồi bổ sức khỏe sau khi kiệt sức, hoặc trong ống thụt hậu môn, để thông ruột cho ông, cũng chưa hề được xác định.
XLV. Cái chết của Claudius được giữ bí mật cho tới khi mọi chuyện liên quan tới người kế vị được dàn xếp ổn thỏa. Do đó, những lời thề nguyền được thực hiện, cầu cho ông chóng hồi phục và các nghệ sĩ hài được gọi đến để mua vui cho ông, vờ như đó chính là nguyện vọng của hoàng đế. Claudius mất vào ngày thứ ba của ides tháng Mười [ngày 13 tháng Mười], dưới thời Asinius Marcellus và Acilius Aviola làm chấp chính quan, thọ sáu mươi tư tuổi, sau khi trị vì mười bốn năm2. Tang lễ của ông được tổ chức trọng thể, theo nghi lễ hoàng gia, và được tôn vinh giữa các vị thần. Vinh dự này của Claudius bị Nero tước bỏ, nhưng sau đó đã được Vespasian khôi phục lại.
1. Theo Tacitus, thuốc độc này là do Locusta chuẩn bị. Về nhân vật này, chúng ta sẽ được biết thêm ở phần sau, xem NERO, mục xxxiii.
2. Năm 806 kể từ khi Rome được thành lập; tức năm 54.
XLVI. Những điềm báo lớn về cái chết của ông, bao gồm sự xuất hiện của sao chổi, tượng đài của Drusus cha ông bị sét đánh, và cái chết của hầu hết các quan tòa thuộc tất cả các cấp bậc vào năm đó. Dường như trong một vài trường hợp, ông đã linh cảm được cái chết đang đến, và không hề giữ bí mật về điều này. Khi đề cử các chấp chính quan, Claudius không hề bổ nhiệm ai ngồi vào vị trí đó vượt quá tháng mà sau đó, ông qua đời. Trong lần cuối cùng xuất hiện ở Viện Nguyên lão, Claudius tha thiết khuyên hai con trai mình nên đoàn kết với nhau, và với những lời nài xin, khuyên nhủ những người cha nên chăm sóc con cái mình trong những năm đầu đời. Và trong vụ kiện tụng cuối cùng ông xử lý, hoàng đế liên tục tuyên bố trong phiên tòa công khai rằng, “giờ đây, ta đã đi tới nấc thang cuối của sự tồn tại,” khiến cho những người nghe thấy những lời nói đáng ngại này đều thấy e sợ.
***
Cái chết đầy bạo lực của Caligula đã trao cho người dân La Mã một cơ hội mới để khẳng định quyền tự do dân chủ của đất nước mình; tuy nhiên, những kẻ phản loạn lại chẳng có kế hoạch về việc phải làm gì sau khi ám sát được tên bạo chúa này; và sự do dự của Viện Nguyên lão, trong cuộc tranh luận kéo dài hai ngày, bàn bạc về một tình huống hết sức khẩn cấp và bất ngờ, đã tạo ra khe hở thời gian để những binh lính bốc đồng can thiệp vào việc thiết lập chính quyền. Vì sự ngẫu nhiên này, một người đàn ông không hề xuất sắc về phẩm chất cá nhân, quá yếu kém về nhận thức đến mức thường xuyên trở thành trò đùa trong hoàng tộc, và là đối tượng chế giễu, khinh thường của chính những người thân thuộc nhất; người đàn ông đó, trong những giờ quân đội bạo loạn, đã được binh lính đưa lên thành người kế vị ngai vàng La Mã. Không hề có tài sản trong ngân khố – mà lúc đó có lẽ đã cạn kiệt, Claudius đã không thể ngay lập tức ban thưởng hậu hĩnh cho những người đề cử ông; nhưng ông đã hứa hẹn rằng sẽ trao cho họ 15.000 sesterce mỗi người, hơn 140 bảng Anh; và vì chúng ta không thấy có ghi chép tiếp theo nào về sự bất mãn trong quân đội, nên có thể kết luận một cách hợp lý rằng lời hứa này đã nhanh chóng được thực hiện sau đó. Giao dịch này đã đặt nền móng cho sự chuyên quyền quân sự, điều mà suốt nhiều giai đoạn sau đó, đã làm rối loạn đế chế La Mã. Bên cạnh sự can thiệp của binh lính vào dịp này, dường như dân chúng La Mã đã khăng khăng duy trì chế độ độc tài nói chung, và ngai vàng của Claudius nói riêng. Sự thiên vị này đối với chính quyền quân chủ có hai nguyên nhân. Phần đông dân chúng, do tình trạng tăm tối, thiếu hiểu biết, thường rất ít tiếp xúc với sự bạo ngược của một nhà độc tài. Tương tự, họ cũng đặc biệt yêu thích các vở kịch, những buổi trình diễn công cộng, mà nhờ đó, cũng như các cuộc đua xe, những lần phát chẩn bánh mì hay các loại lương thực khác mà vị hoàng đế trước đã khiến họ thấy mến yêu. Do đó, họ ít thấy sợ hãi, và có nhiều hy vọng vào chính quyền độc tài hơn bất kỳ tầng lớp nào trong số các công dân La Mã. Còn về việc dân chúng ưu ái Claudius, một phần có thể là do những thói quen thấp hèn mà ông đã sa đà vào, điều khiến nhiều người trong số họ thấy vị hoàng thân này có phần gần gũi; đồng thời, chính tình thế lúc đó khiến dân La Mã có thêm nhiều hy vọng có được một vài lợi thế nếu Claudius lên ngôi. Ngoài tất cả những suy đoán trên, việc dân chúng lựa chọn Claudius, khả năng cao là do mấy trò mưu mẹo xúi giục của các cựu nô lệ của ông, những người có xuất thân bình dân, mà sau đó không lâu đã hoàn toàn kiểm soát chủ nhân, cũng như những người vào dịp đó đã hết sức nỗ lực để đưa Claudius bước lên ngai vàng. Từ chuyện cuộc tranh luận ở Viện Nguyên lão đã kéo dài liên tục hai ngày, rõ ràng là đã có một phe phái khá mạnh muốn khôi phục thể chế xưa cũ [tức là nền cộng hòa]. Việc họ e dè trước sự ồn ào của đám đông là không có gì ngạc nhiên, khi chúng ta nhận ra rằng Viện Nguyên lão hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì, từ tất cả các nguồn lực, để khẳng định nền độc lập dân chủ của quốc gia bằng bạo lực; và dân chúng, người đã can thiệp vào những suy tính kỹ càng của họ, lại là những người duy nhất có thể trợ lực để khôi phục nền dân chủ. Cần phải nói thêm rằng do tầm quan trọng bị giảm sút kể từ khi nền cộng hòa sụp đổ, Viện Nguyên lão đã mất đi cả ảnh hưởng lẫn quyền lực mà họ đã có trước đây. Tương tự, sự tàn ác cực độ kéo dài suốt hai triều đại trước đã dập tắt mọi nỗ lực ủng hộ tự do dân chủ, vì họ có thể phải gánh chịu đòn báo thù tàn nhẫn của hoàng đế kế vị: và quả là sự điều độ, khoan hòa ở Claudius đã xoa dịu đi sự bất công trong sự nghiệp của ông, khi vị hoàng đế này bắt đầu triều đại của mình bằng một sắc lệnh ân xá liên quan tới các sự kiện chung xảy ra sau cái chết của Caligula.
Claudius, khi nắm giữ vương quyền, đã năm mươi tuổi; và mặc dù cho tới thời điểm đó, ông rõ ràng không có tham vọng gì với những niềm vinh dự lớn lao, cùng với sự phô trương thái quá, ông lại thiết tha muốn có một lễ khải hoàn. Vì không có cuộc chiến tranh nào để có thể giành được một vài thành tựu quân sự, ước muốn phù phiếm của Claudius chỉ có thể được thỏa mãn bằng việc xâm lược một quốc gia nước ngoài, cố gắng mở rộng bờ cõi – điều mà trái ngược hẳn với lời khuyên trong di chúc của Augustus. Do đó, Britannia hoặc một vài quốc gia khác ở lục địa, nơi khá xa Rome, trở thành mục tiêu cho kế hoạch trên; và Britannia được chọn, không chỉ vì nó thuận tiện hơn, do giáp ranh với biên giới của xứ Gaul, mà còn vì một bản khuyến nghị được người Briton đệ trình lên triều đình Rome, liên quan tới việc bảo hộ cho một số người xứ này đã chạy trốn tới La Mã để trốn tránh luật pháp nước họ.
Cân nhắc về tình hình Britannia thời điểm đó – một quốc gia bị chia nhỏ thành nhiều lãnh địa cát cứ, trong đó không hề có sự liên minh phòng thủ chung, và cuộc xâm lược của Julius Caesar, diễn ra cách đó 80 năm, hẳn đã rơi vào quên lãng khiến họ không còn cảnh giác như trước nữa; [với tất cả những yếu tố đó], một cuộc đột kích vào hòn đảo này chắc chắn không thể thất bại. Do đó, một lực lượng quân đội đã được cử tới, dưới sự chỉ huy của Aulus Plautius, một vị tướng tài năng, người đã đánh bại người bản xứ trong một vài cuộc giao chiến, và đã mở đường thâm nhập vào quốc gia này. Sau khi hoàn thiện các công đoạn chuẩn bị cho chuyến hải hành, Claudius giong buồm từ Ostia, tại cửa sông Tiber; nhưng gặp phải cơn bão lớn từ Địa Trung Hải, ông đã phải cập bến ở Marseilles, rồi từ đó đi tới Boulogne ở Picardy, rồi tới Britannia. Việc Claudius cập bến ở phần nào của Britannia là điều chưa được xác định rõ, nhưng có lẽ nó thuộc vào bờ biển Đông Nam của hòn đảo này. Ông ngay lập tức nhận được sự quy phục của một vài chính quyền ở đây, người Cantii, Atrebates, Regni, và Trinobantes, những người sinh sống trong các khu vực này; và khi trở lại Rome, sau sáu tháng vắng mặt, Claudius đã tổ chức một lễ khải hoàn lớn, mà vì nó, ông đã phải thực hiện một cuộc viễn chinh.
Tại những khu vực nội địa của Britannia, dưới sự chỉ huy của Caractacus, dân bản địa vẫn không chịu khuất phục, và quân đội La Mã giành được rất ít tiến triển, cho tới khi Ostorius Scapula được cử đến để tiếp tục cuộc chiến. Vị tướng này tấn công vào lãnh địa của người Silures, một bộ tộc thiện chiến sinh sống ở bờ sông Severn; và sau khi đánh bại Caractacus trong một cuộc chiến lớn, Ostorius Scapula bắt vị này làm tù binh và gửi tới Rome. Danh tiếng của vị hoàng thân người Briton này, giai đoạn đó, đã lan rộng ra toàn xứ Gaul và Italia; và khi ông ta được đưa tới Rome, mọi người từ mọi góc phố đã đổ ra để nhìn ngắm. Nghi lễ đón chào đã được tiến hành rất trọng thể. Trên khu vực đồng bằng liền kề doanh trại La Mã, các đội vệ quân đã xuất hiện trong hàng ngũ tề chỉnh: hoàng đế và triều thần đứng trước hàng quân, còn đằng sau họ là đám đông quần chúng. Đám rước bắt đầu với nhiều chiến lợi phẩm khác nhau thu được từ người Briton trong suốt quá trình diễn ra cuộc chiến. Theo sau đám rước là các anh em của vị hoàng thân bại trận, cùng với vợ và con gái của ông ta, tất cả đều bị xiềng xích, và đều tỏ ra hoảng sợ và van lơn. Tuy nhiên, người ta lại không hề thấy những điều đó xuất hiện ở chính Caractacus. Với dáng vẻ đầy nam tính và vẻ mặt không hề nao núng, ông đi thẳng tới chỗ hoàng đế đang ngồi, và nói với ngài những lời sau:
“Thưa ngài, nếu ngoài việc có xuất thân và địa vị cao quý, ta còn biết tiết chế, thì hẳn Rome đã đối xử với ta như một người bạn hơn là một tù nhân; và ngài chắc sẽ không từ chối kết bạn với một hoàng thân, hậu duệ của những vị tiên tổ lừng lẫy, và là chủ nhân của nhiều quốc gia. Sự trái ngược giữa số phận của ta và ngài, đó là ngài có vinh quang, còn ta giờ đây phải chuốc lấy sự nhục nhã. Ta có quân đội, có thần dân, có ngựa chiến; ta sở hữu một khối lượng tài sản vô cùng lớn; và liệu có gì đáng ngạc nhiên chăng, nếu ta không sẵn lòng giao phó chúng? Chỉ vì ngài mong muốn thống trị tất cả, chẳng lẽ mọi người đều phải mặc nhiên tuân phục chăng? Suốt một khoảng thời gian dài, ta đã đối đầu với ngài, và nếu ta hành động khác đi, liệu ngài sẽ có vinh quang của việc chinh phục, hay ta có vinh dự của một kẻ phản kháng kiên cường hay không? Giờ đây, ta đang ở trong tay ngài: nếu ngài quyết định báo thù, số phận của ta sẽ nhanh chóng bị lãng quên, và ngài cũng sẽ chẳng vì thế mà trở nên vinh quang hơn. Tha chết cho ta, ta sẽ khiến thế hệ sau nhớ đến ngài như một tấm gương lớn của lòng nhân từ và khoan dung.”
Ngay sau khi nghe bài diễn thuyết này, Claudius trả lại tự do cho Caractacus, cũng như các thành viên hoàng gia khác. Tất cả đều bày tỏ sự cảm kích với hoàng đế với lòng biết ơn vô hạn; và ngay khi xiềng xích được tháo bỏ, họ tiến tới chỗ hoàng hậu Agrippina, người ngồi ở hàng ghế không xa đó, nhắc lại những lời nói nhiệt thành, tiếp tục bày tỏ sự biết ơn và tôn trọng.
Lịch sử được lưu giữ lại không có ghi chép về Caractacus sau giai đoạn này; nhưng có thể, ông đã nhanh chóng trở về tổ quốc, nơi sự anh dũng trước kia của ông, và sự cao thượng mà ông đã thể hiện ở Rome, sẽ tiếp tục khiến cho danh tiếng của vị hoàng thân Britannia thêm lừng lẫy suốt cả cuộc đời, kể cả trong sự tàn phá không thể bù đắp được của số phận.
Nhân vật khác thường nhất trong thời đại này là Valeria Messalina, con gái của Valerius Messala Barbatus. Bà kết hôn với Claudius, và có với ông một con trai, một con gái. Ngoài việc rất tàn ác khi theo đuổi những mục đích cá nhân, bà còn là một kẻ hoang dâm vô độ. Không chịu hạn chế thói dâm dục của mình trong giới hạn của cung điện, nơi bà đã làm vô số những chuyện đáng xấu hổ, Messalina còn tự biến mình thành gái mại dâm tại các nhà thổ bình dân, và thậm chí ở cả những trục đường chính của Rome. Như thể cách hành xử của mình còn chưa đủ tai tiếng, Messalina ép buộc C. Silius, một cựu chấp chính quan, phải ly dị vợ mình, để có thể chiếm hữu ông hoàn toàn. Tuy nhiên, việc C. Silius chiều theo ý muốn này của bà cũng không khiến Messalina thỏa mãn, sau đó, bà còn thuyết phục ông kết hôn với bà; và nhân lúc hoàng đế có cuộc tuần du tới Ostia, họ đã tổ chức lễ cưới. Dịp đó, Messaline đã tổ chức một bữa tiệc tối rất hoành tráng, và mời rất nhiều người tới dự; sợ rằng mọi người sẽ coi đó chỉ là một trò đùa, và điều đó đồng nghĩa với việc cuộc vui không trọn vẹn, cặp gian phu dâm phụ còn trèo lên giường cưới trước sự kinh ngạc của tất cả quan khách.
Mặc dù luôn rộng lòng bỏ qua cho cách cư xử trước đây của vợ mình, Claudius cũng không thể chịu đựng nổi sự xúc phạm trắng trợn của Messalina và C. Silius với khuôn phép lễ nghi và luật pháp của cả một đất nước. Silius bị kết án tử hình về tội ngoại tình mà ông ta đã sa đà vào một cách miễn cưỡng; còn Messalina bị triệu tới gặp hoàng đế, để giải thích cho tội lỗi của mình. Hoảng sợ và ân hận, Messalina không thể có đủ lý lẽ để trả lời cho một cuộc chất vấn như vậy. Bà rút về an dưỡng tại khu vườn của Lucullus, nơi mà cuối cùng bà cũng biết ăn năn hối hận, và suy nghĩ phải cầu xin ra sao để làm dịu cơn giận của người chồng. Trong bước đường cùng, Messalina đã tính tới chuyện tự tử, nhưng không đủ dũng khí. Lepida, mẹ của Messalina, người đã không hề nói chuyện với bà suốt nhiều năm trước, đã xuất hiện, thúc giục con gái nên tự mình chấm dứt nỗi ô nhục và bất hạnh của bản thân. Một lần nữa, Messalina cố tự tử, nhưng quyết tâm này, cũng một lần nữa, rời bỏ người phụ nữ dâm đãng; chỉ đến khi một giám quân quan đột nhiên xông vào khu vườn, và liều rút kiếm đâm vào người bà, Messalina mới qua đời. Nói về cái chết của người phụ nữ nổi tiếng về thói tà dâm lan khắp đế chế, một nhà thơ trào phùng vĩ đại đã viết không hề khoa trương rằng:
Et lassata viris, necdum satiata, recessit. – Juvenal, Sat. VI.1
1. Nghĩa là “kiệt sức vì đàn ông, nhưng khi chết đi vẫn không được thỏa mãn.” Tham khảo bản dịch tiếng Anh, Juvenal, “Satire VI,” Juvenal và Persius [Juvenal and Persius], G. G. Ramsay (dịch và biên tập). London: Routledge, 1918.
Người ta cũng nhận thấy rằng Claudius đã hoàn toàn bị khống chế bởi các cựu nô lệ của ông; một nhóm các thuộc hạ được hưởng phần ưu ái và tin cậy cùng với những người bảo trợ của mình trong thời đại đó. Họ từng là nô lệ của chủ nhân, nhưng sau đó được trả tự do – điều được coi như là một món quà, thưởng cho lòng trung thành và sự phục vụ chu đáo. Về trường hợp đáng kính trọng, chúng ta có Tiro, cựu nô lệ của Cicero, người mà nhiều nhân vật nổi tiếng của La Mã đã viết thư từ trao đổi với một giọng điệu hết sức thân thuộc và trìu mến của tình bằng hữu. Thông thường, các cựu nô lệ cũng được thụ hưởng những kiến thức hữu ích nhất trong nền tảng giáo dục của gia tộc chủ nhân, nên họ có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề nội bộ, và thậm chí, có thể đảm nhiệm được những vị trí cao hơn trong chính quyền, đặc biệt là trong các giai đoạn mà việc đàm phán và thương lượng với các hoàng thân nước ngoài rất hiếm khi hoặc không bao giờ xảy ra; và trong những chế độ chuyên quyền, nơi chính sự thường được định hưởng bởi ý muốn của người nắm giữ ngai vàng hoặc các tùy tùng thân tín của ông ta, hơn là bởi những yêu cầu chặt chẽ về mặt chính sách.
Nhìn chung, từ đặc điểm tính cách của Claudius trước khi ông trở thành hoàng đế, chúng ta không thể dễ dàng hình dung được liệu ông có được phú cho tài năng sáng tác văn học hay không; tuy nhiên, Claudius dường như rất yêu thích việc này trong suốt những năm trị vì, dù thời gian đó được coi là giai đoạn xuống cấp của tri thức. Ngoài lịch sử, Suetonius cho chúng ta biết rằng Claudius còn viết cuốn Phản biện của Cicero chống lại Các cuốn sách của Asinius Gallus. Tác phẩm này dường như chỉ là để bày tỏ lòng kính trọng với Cicero, từ thời của sử gia Livy tới sự tuyệt diệt của dòng dõi nhà Caesar. Asinius Gallus là con trai của Asinius Pollio, một biện giả. Kết hôn với Vipsaniua sau khi Tiberius ly hôn bà, ông nảy sinh những bất đồng với vị hoàng đế này, và chết vì dịch bệnh, hoặc tự tử, hoặc bị hạ sát theo lệnh của tên bạo chúa. Asinius Gallus từng viết một so sánh giữa cha mình và Cicero, trong đó, do thiên về việc thể hiện lòng hiếu thảo hơn là sự khách quan, ông dành nhiều ưu ái cho phụ thân.



VI 
Nero Claudius Caesar 
I. Hai dòng họ danh giá, Calvini và Aenobarbi, đều có chung nguồn gốc là nhà Domitia. Dòng họ Aenobarbi được thừa hưởng tịnh danh từ một người tên là Lucius Domitius, và cũng là hậu duệ của ông. Về nhân vật này, có một truyền thuyết như sau: Khi trở về Rome, Lucius Domitius gặp hai người đàn ông trẻ tuổi, dáng điệu rất uy nghiêm, muốn ông thông báo cho Viện Nguyên lão và nhân dân La Mã về một chiến thắng, khi toàn thành phố còn chưa biết tin tức gì. Để khẳng định rằng họ vốn không phải là những người bình thường, họ chạm vào má Lucius Domitius, và khiến râu của ông, từ màu đen chuyển sang màu sáng, gần giống với màu đồng; đặc điểm khác thường này được truyền cho hậu thế, vì vậy, họ thường có bộ râu màu hung đỏ. Dòng họ này vinh dự có bảy chấp chính quan1, một lễ khải hoàn2, và hai giám quan3; sau khi được xếp vào tầng lớp quý tộc, họ tiếp tục sử dụng tịnh danh cũ, mà không có tiền danh nào khác4 ngoài Cneius và Lucius. Tuy nhiên, việc sử dụng các tiền danh này không theo một quy tắc nào cả; đôi khi, ba người liên tiếp dùng một tiền danh, rồi sau đó lần lượt thay đổi. Vì thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai và thứ ba của nhà Aenobarbi đều có tiền danh Lucius; ba thế hệ tiếp theo có tiền danh Cneius, trong khi những thế hệ sau, thì tuần tự, cứ một người có tiền danh Lucius, sẽ có một người có tiền danh Cneius. Điều này khiến tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên đưa một ghi chép ngắn gọn về một vài người trong dòng họ này, để cho thấy rằng Nero gần như chẳng kế thừa được một chút phẩm chất cao quý nào của tổ tiên, mà toàn giữ lại những điều xấu xa, tồi tệ ở họ; như thể chỉ có những đặc tính xấu mới được họ truyền lại cho ông.
1. Năm 593, 632, 658, 660, 700, 722, 785 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Năm 632 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Năm 639, 663 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Về sự khác biệt giữa tiền danh và tịnh danh, xem TIBERIUS, chú thích mục i.
II. Do đó, tôi sẽ bắt đầu từ thời kỳ xa xưa, với ông tổ của Nero, Cneius Domitius. Khi đang là bảo dân quan, và do nổi giận với các vị đại tư tế vì đã không lựa chọn ông mà lại lựa chọn một nhân vật khác thế vào vị trí của thân phụ mình, Cneius Domitius đã chuyển quyền lựa chọn này từ nhóm các tư tế sang cho nhân dân. Trong thời gian làm chấp chính quan1, sau khi chinh phục người Allobroges2 và người Arverni3, Cneius Domitius tiến hành chuyến kinh lý trong xứ. Ông cưỡi trên lưng một con voi, phía sau là các binh lính tháp tùng, theo kiểu một đám rước khải hoàn. Về nhân vật này, biện giả Licinius Crassus đã mô tả như sau, “Không ngạc nhiên khi Cneius Domitius có một bộ râu màu đồng, một gương mặt sắt đá, và một trái tim bằng chì.” Con trai của Cneius Domitius, lúc làm pháp quan4, đã yêu cầu Cneius Caesar, khi hết nhiệm kỳ chấp chính quan, phải giải trình trước Viện Nguyên lão về công việc của mình, vì cho rằng điều đó đi ngược lại các điềm báo và luật pháp. Khi đến lượt giữ chức chấp chính quan1, vị này lại cố gắng tước đoạt quyền chỉ huy quân đội của Cneius, và sau khi được chỉ định làm người kế nhiệm vị trí này, bằng cách vận động ngầm và kết bè phái, ông bị bắt làm tù binh tại Corsinium vào giai đoạn đầu của cuộc nội chiến. Khi được trả tự do, ông tới Marseilles, nơi mà không lâu sau đó đã bị vây hãm; chính ở nơi đây, bằng sự hiện diện của mình, ông khuyến khích mọi người kiên quyết không đầu hàng, nhưng rồi lại đột ngột bỏ rơi họ, và cuối cùng, bị sát hại trong cuộc chiến ở Pharsalia. Ông là người không kiên định, và hay buồn rầu. Có lần, cảm thấy tuyệt vọng trước số phận, ông từng uống thuốc độc tự tử nhưng lại khiếp sợ trước suy nghĩ về cái chết đến mức ngay lập tức tỏ ra hối hận, rồi nôn mửa để tống chất độc ra; đồng thời, ông cũng trả tự do cho một thầy thuốc, người mà với sự thận trọng và khôn ngoan, chỉ đưa cho chủ nhân một liều thuốc có hàm lượng độc tố rất thấp. Lúc Cneius Pompey tham khảo ý kiến bạn bè về việc nên đối xử như thế nào với những người trung lập và không can dự vào cuộc chiến, ông là người duy nhất đưa ra lời khuyên rằng nên coi họ như kẻ thù2.
1. Năm 632 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Dường như, Suetonius có nhầm lẫn ở đây; vì người giành được lễ khải hoàn cho chiến thắng người Allobroges là cha của Cneius Domitius. Vị này cũng tên là Cneius Domitius, là chấp chính quan năm 162 TCN. (ND)
3. Allobroges là một tộc người ở xứ Gaul, cư trú ở vùng Dauphiny và Savoy; tên của tộc người Arverni sau này được lấy để đặt cho vùng Auvergne.
4. Năm 695 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Năm 700 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Không hiểu vì lý do gì, Suetonius không nhắc rõ tên con trai của Cneius Domitius. Cneius Domitius có hai người con là Gnaeus Domitius Ahenobarbus và Lucius Domitius Ahenobarbus. Theo những thông tin được đưa ra trong đoạn văn này, người được nhắc đến chính là Lucius Domitius Ahenobarbus, một trong những người được coi là địch thủ của Julius Caesar và là người giữ chức chấp chính quan vào năm 54 TCN. (ND)
III. Lucius Domitius3 để lại duy nhất một người con trai mà sau này, đã trở thành nhân vật nổi bật nhất của dòng họ [Cneius Domitius Ahenobarbus]1. Theo luật Pedian, Cneius bị kết án là một trong những người có liên quan tới cái chết của Caesar2 mặc dù vô tội. Vào dịp đó, ông về phe Brutus và Cassius, hai người họ hàng gần; và, sau cái chết của họ, ông không chỉ được giao cho hạm đội mà mình đã nắm quyền quản lý từ trước đó, mà còn được phép phát triển nó. Cuối cùng, khi phe này thất thủ ở mọi nơi, Cneius tự nguyện giao nộp hạm đội cho Marcus Antonius; coi đó như là một phần việc khiến cho vị tướng này mắc nợ ông một đặc ân không nhỏ. Trong số tất cả những người bị luật pháp kết án theo luật Pedian, Cneius là người duy nhất được trở về quê hương, và được bổ nhiệm vào những vị trí cao nhất. Khi nội chiến một lần nữa nổ ra, ông được chỉ định làm tướng lĩnh dưới trướng Antonius, và được những người thấy hổ thẹn vì Cleopatra chọn làm chỉ huy; tuy nhiên, do đột ngột bị ốm, không dám chấp nhận hoặc khước từ lời đề nghị này, ông chuyển sang phe Augustus3, và mất vài ngày sau đó mà không tránh nổi điều tiếng. Theo lời tuyên bố của Antonius, ông quyết định thay đổi phe phái do nóng lòng muốn về với người tình là Servilia Nails4.
3. Do bản dịch tiếng Anh dùng quá nhiều từ “he”/“his” trong mục ii và iii để nói về rất nhiều người khác nhau Cneius Domitius cha, Cneius Domitius con, Lucius Domitius và cả con trai ông nên ở một số chỗ, chúng tôi quyết định thay các từ này bằng tên riêng để hạn chế nhầm lẫn. Với các nhân vật trùng tên, chúng tôi sẽ chú thích thêm, chẳng hạn họ đảm nhiệm vị trí chấp chính quan vào năm nào, để tiện phân biệt (ND).
1. Vị Cneius Domitius này là chấp chính quan năm 32 TCN. (ND)
2. Năm 711 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Năm 723 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Nais hình như là một cựu nô lệ, người được phép mang họ của chủ nhân.
IV. Con trai của Cneius có tên là Domitius, người sau đó đã trở nên rất nổi tiếng vì có tên trong di chúc của Augustus5 với vai trò là người mua lại tài sản của vị hoàng đế này; Domitius thời trẻ nổi danh với tài điều khiển xe ngựa, sau đó là những huy hiệu chiến thắng mà ông đã giành được trong cuộc chiến với người German. Tuy nhiên, Domitius cũng là một người vô cùng kiêu ngạo, hoang phí và tàn ác. Khi là quan thị chính, ông buộc Lucius Plancus, một giám quan, phải nhường đường cho ông; còn khi làm pháp quan và chấp chính quan, ông ép các kỵ sĩ La Mã và những phụ nữ đã kết hôn biểu diễn trên sân khấu. Domitius tổ chức các cuộc săn thú hoang ở cả trong Trường đua lẫn trong các khu vực khác của thành phố; đồng thời, tổ chức cuộc biểu diễn của các đấu sĩ, cùng với một sự dã man tàn ác đến mức hoàng đế Augustus, sau khi nhắc nhở riêng tư, đã buộc phải hạn chế ông bằng một sắc lệnh công khai.
5. Theo một trong những điều luật mang tính tượng trưng được lan truyền rộng rãi trong hệ thống pháp luật [giai đoạn đó], người viết di chúc sẽ đề cử một người mua tài sản của mình. [Việc mua bán này hoàn toàn là tượng trưng. Khi người viết di chúc qua đời, người được chỉ định sẽ trao tài sản cho những người thừa kế trước sự chứng kiến của nhân chứng. Họ đóng vai trò phân chia tài sản của người quá cố – ND].
V. Kết hôn với Antonia Già, Domitius có một cậu con trai mà sau này chính là cha của Nero [tức Cneius Domitius Ahenobarbus]1, một người mà cả cuộc đời đều xấu tính và bỉ ổi. Khi theo hầu Caius Caesar ở phương Đông, Cneius giết chết một cựu nô lệ của chính mình, chỉ vì người đó không uống rượu nhiều theo như lệnh của ông. Bị đuổi ra khỏi nhóm của Caesar vì việc này, Cneius vẫn không hề có ý định sửa chữa sai lầm. Có lần, tại một ngôi làng cạnh đường Appia, ông đột ngột quất ngựa, chuyển hướng cỗ xe một cách hoàn toàn chủ ý, đâm thẳng vào một cậu bé nghèo, và nghiền nát thân thể của cậu. Tại Rome, ông khoét mắt của một kỵ sĩ La Mã ở Quảng trường, chỉ vì vị này dám dùng một vài từ suồng sã khi tranh luận với mình. Cneius cũng là một kẻ rất hay dở trò gian lận đến mức không chỉ lừa một số thợ kim hoàn [argentarius]2 về giá của các mặt hàng đã mua, mà trong thời gian làm pháp quan, còn gạt các chủ sở hữu các cỗ xe ngựa trong hội thi Circensian về phần tiền thưởng cho người chiến thắng. Khi bị chị gái chế giễu vì những lời phàn nàn từ người chủ của các bên tham gia, ông đồng ý phê chuẩn điều luật có nội dung như sau: “Sau này, phần thưởng sẽ được trao trả ngay lập tức cho người thắng cuộc.” Không lâu trước khi Tiberius qua đời, Cneius bị truy tố vì tội phản quốc, ngoại tình và loạn luân với chị gái mình là Lepida, nhưng trốn thoát được một cách kịp thời, và chết vì bệnh phù, tại Pyrgi1; để lại cậu con trai, Nero – đứa con của ông với Agrippina, con gái của Germanicus.
1. Vị này cũng tên là Cneius Domitius Ahenobarbus, làm chấp chính quan năm 32. (ND)
2. Đoạn này đã khẳng định suy đoán trước, xem AUGUSTUS, mục lxx., là các “argentarius,” giống như các thợ kim hoàn thời trung đại, thường kết hợp các giao dịch vàng, bạc của họ với các ngân hàng hoặc những người đổi tiền. Tuy nhiên, dường như điều này không có nghĩa rằng từ “argentarii” nghĩa là các thợ thủ công, chuyên về các kim loại quý, mà họ chuyên buôn bán các đồng tiền cũ lẫn các đồng tiền đang được lưu hành, các con tàu được chạm trổ và đá quý.
1. Pyrgi là thị trấn thuộc vùng Etruria xưa, gần Antium, nằm trên bờ biển, nhưng từ lâu đã bị phá hủy.
VI. Nero sinh ra tại Antium, chín tháng sau khi Tiberius qua đời2, vào ngày thứ mười tám của calends tháng Một [ngày 15 tháng Mười hai], vào đúng lúc mặt trời mọc, nên những tia nắng đã chạm vào ông trước khi có thể trải vàng trên mặt đất. Trong khi nhiều người khác nhau đưa ra những phỏng đoán đáng sợ, liên quan đến số phận của Nero do hoàn cảnh ra đời của ông thì cha ông, Cneius Domitius, còn coi đó là một điềm xấu, và nói với bạn bè đến chúc mừng ông vào dịp đó là, “Không gì đáng ghê tởm và tai ương hơn đứa trẻ của ta và Agrippina.” Một dấu hiệu khác, rõ ràng hơn về sự bất hạnh trong tương lai của Nero đã xuất hiện vào đúng ngày rửa tội của ông3. Dịp đó, Caius Caesar, khi được em gái yêu cầu tới để đặt một cái tên phù hợp cho đứa trẻ, đã nhìn sang chú mình là Claudius, người mà sau này, khi trở thành hoàng đế, đã nhận nuôi Nero, nên đã quyết định lấy luôn tên “Claudius” để đặt cho cháu mình: và điều này không những thiếu nghiêm túc mà còn là một sự chế nhạo; Agrippina coi chuyện đó chẳng ra sao, vì Claudius thời điểm đó chỉ là một trò cười trong cung điện. Nero mất cha khi mới ba tuổi, và được cha để lại một phần ba tài sản mà ông không hề được sở hữu, vì người cùng thừa kế với ông là Caius đã nắm giữ toàn bộ gia tài. Mẹ ông không lâu sau đó cũng bị trục xuất, Nero sống với bác gái là Lepida trong sự nghèo túng, và dưới sự chăm sóc của hai giám hộ, một người là vũ công và một người là thợ cạo. Sau khi Claudius lên ngôi, Nero không chỉ được trả lại gia sản của cha mình, mà còn trở nên giàu có nhờ vào việc thừa kế cả tài sản của cha dượng, Crispus Passienus. Khi mẹ ông được triệu hồi từ nơi bị trục xuất, ông lại càng nhận được nhiều ân sủng đến mức mà người ta kể lại rằng Messalina, vợ của Claudius [vào thời điểm đó], đã thuê sát thủ để bóp cổ Nero, coi ông như là đối thủ của Britannicus, trong lúc ông đang nghỉ ngơi vào buổi trưa. Về chuyện này, có người còn kể thêm rằng đám sát thủ, do hoảng sợ trước một con rắn, trườn lên từ dưới gối của Nero nên đã bỏ chạy. Nền tảng duy nhất của câu chuyện này là Nero đã tìm thấy trên giường ngủ, gần chiếc gối của mình, một bộ da rắn, mà nghe theo mệnh lệnh của mẹ, trong một thời gian ông đã đeo nó ở cánh tay phải, bọc trong một chiếc vòng vàng. Cuối cùng, ông cũng bỏ chiếc vòng này, do chẳng mấy dễ chịu với những kỷ niệm về mẹ; nhưng lại cho tìm kiếm nó một lần nữa, dù không có kết quả gì, khi lâm vào bước đường cùng.
2. Năm 791 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 39 TCN.
3. Lễ thanh tẩy, và đặt tên, được người La Mã tiến hành vào ngày thứ chín đối với con trai, và ngày thứ mười đối với con gái. Nghi lễ này tương tự với các nghi lễ theo luật Judaical. Xem Matt. i. 59-63; Luke iii. 21. 22.
VII. Khi mới chỉ là một đứa trẻ, và còn chưa đến tuổi dậy thì, trong suốt thời gian tổ chức hội thi Circensian1, Nero đã tham gia vào trò chơi thành Troy với sự tự tin đến mức nhận được rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Ở tuổi mười một, ông được hoàng đế Claudius nhận nuôi, và đặt dưới sự dạy dỗ của Annaeus Seneca2, một nguyên lão. Người ta kể rằng Senaca sau hôm đó đã mơ thấy mình đang giảng bài cho hoàng đế Caius. Nero đã nhanh chóng chứng minh điềm báo này, khi ngày càng bộc lộ bản tính độc ác theo mọi cách có thể. Chẳng hạn, ông luôn cố gắng thuyết phục cha nuôi rằng Britannicus chẳng là gì cả ngoài một đứa trẻ bị thay thế1, chỉ vì người em này luôn chào ông bằng cái tên Aenobarbus như thường lệ, dù ông đã là con nuôi của hoàng đế. Khi bác gái Lepida bị đưa ra xét xử, Nero xuất hiện trước tòa với vai trò là nhân chứng chống lại bà, chỉ để làm hài lòng mẹ đẻ, người bày ra vụ kiện này. Khi được giới thiệu trước Quảng trường lúc ở tuổi trưởng thành, ông đã phát chẩn cho người dân và ban thưởng cho binh lính: với các cấm vệ quân, ông cho tổ chức một đám rước long trọng, vũ trang đầy đủ và dẫn đầu đoàn diễu hành cùng với một tấm khiên trong tay; sau đó, ông gửi lời cảm ơn tới cha nuôi mình trước Viện Nguyên lão. Trong thời gian làm chấp chính quan, trước mặt Claudius, Nero cũng đã có bài diễn thuyết về người Bononia bằng tiếng Latin, và về người Rhodia và người xứ Ilium bằng tiếng Hy Lạp. Lần đầu tiên, ông trở thành tổng trấn của Rome trong thời gian diễn ra lễ hội Latin; thời điểm đó, những người biện hộ nổi tiếng nhất đã đệ trình lên ông, không phải các vụ án vặt vãnh và tầm thường như thường lệ, mà là những vụ xử kiện quan trọng, cho dù họ đã nhận được những chỉ thị hoàn toàn trái ngược của Claudius. Không lâu sau đó, Nero kết hôn với Octavia, và tổ chức hội thi Circensian và những cuộc săn bắn thú hoang nhằm vinh danh Claudius.
VIII. Nero mười bảy tuổi khi Claudius qua đời2, và ngay khi sự việc này được công khai, ông đi tới chỗ đội vệ quân vào lúc giữa canh giờ thứ sáu và thứ bảy; vì các điềm báo quá xấu đến mức không có thời điểm nào sớm hơn trong ngày được coi là phù hợp cả. Khi bước tới cổng cung điện, Nero được những người lính đồng thanh chào là hoàng đế, và sau đó, lên kiệu đi tới doanh trại; từ chỗ này, sau khi có một bài diễn văn ngắn trước quân đội, ông tới tòa nhà nghị viện, và ở lại đó cho tới buổi tối; trong vô số các danh hiệu lớn được trao tặng, Nero không từ chối danh hiệu nào ngoài danh hiệu Quốc phụ với lý do là mình còn quá trẻ.
IX. Nero bắt đầu triều đại của mình bằng cách phô trương thái quá lòng hiếu thảo đối với Claudius, người mà ông đã tiến hành chôn cất một cách trang trọng và xa hoa nhất, đồng thời còn tự đọc điếu văn và ghi tên cha nuôi vào danh sách các vị thần. Nero cũng đem những danh hiệu cao nhất để trao tặng cho cha ruột là Domitius. Ông để mẹ quản lý các công việc từ chung đến riêng. Ngày đầu tiên bước lên ngai vàng, khẩu lệnh mà Nero ban cho các giám quân quan là “Người Mẹ Vĩ Đại,” và sau đó, hoàng đế thường đi cùng kiệu với bà, xuất hiện trên các đường phố của Rome. Nero sống tại một khu ở Antium, nơi mà ông đã bố trí các cựu binh thuộc nhóm vệ quân và ép buộc một vài người trong số các bách nhân đội trưởng giàu có nhất chuyển tới sinh sống; cũng chính tại nơi đây, Nero đã cho xây dựng một cảng biển nổi tiếng với chi phí vô cùng lớn1.
1. Năm 806 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Seneca, triết gia lỗi lạc, người đã được triệu hồi sau thời gian lưu đày ở Corsica, không lâu sau khi Tiberius qua đời. Sau này, ông trở thành vật hiến tế cho lòng đố kị và sự tàn bạo của chính Nero, học trò của ông.
1. Ở đây ý là Britannicus chỉ là một đứa trẻ bị đánh tráo từ lúc lọt lòng (ND).
2. Năm 809 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 57.
1. Antium, quê hương của Nero, thành phố cổ xưa của tộc người Volsci, nằm trên một mỏm đá ở bờ biển, giờ được gọi là Capo d’ Anzo, cách Rome khoảng 38 dặm. Mặc dù là một nơi ít nhiều có tầm quan trọng về đường biển, nhưng nhờ có Nero, nơi này mới trở thành một cảng biển sang trọng. Dấu vết của các đê chắn sóng vẫn còn sót lại; và vẫn còn di tích của các đền thờ, các biệt thự trong thị trấn, mà trước vốn là nơi nghỉ dưỡng của những người La Mã giàu có và được coi là nơi cư trú tuyệt vời nhất vào mùa đông. Trong số các di tích này, có đền thờ thần Apollo Belvidere.
X. Để thiết lập danh tiếng cho mình, Nero tuyên bố sẽ “xây dựng chính quyền theo mô hình của Augustus,” và không bỏ lỡ cơ hội nào để thể hiện sự hào phóng, khoan dung, và ân cần. Với những khoản thuế nặng nề, Nero hoặc xóa bỏ hoàn toàn hoặc giảm nhẹ đi. Các phần thưởng được trao cho các tay chỉ điểm theo luật Papian, ông giảm xuống còn một phần tư, và phân phát cho người dân 400 sesterce mỗi người. Với những nguyên lão cao quý nhất mà điều kiện sống đã sút kém nhiều, hoàng đế ban cho họ các khoản trợ cấp hằng năm, và trong một vài trường hợp lên tới 500.000 sesterce; và với cấm vệ quân, ông ban cho họ các khoản trợ cấp ngũ cốc miễn phí hằng tháng. Khi được gọi tới để ký tên vào một bản án tử hình, theo thủ tục, Nero nói: “Ta ước gì ta chưa từng biết đọc và biết viết.” Hoàng đế còn liên tục chào mọi người thuộc các tầng lớp khác nhau bằng tên riêng, mà không cần đến một người nhắc tên nào. Khi Viện Nguyên lão gửi tới ông lời cảm ơn vì sự quản lý khéo léo, Nero đáp lời họ rằng, “Ta sẽ cần thêm thời gian để xứng đáng với khen ngợi này.” Hoàng đế cho phép dân thường tới quan sát ông tập luyện ở Campus Martius. Ông cũng thường diễn thuyết ở nơi công cộng, và sáng tác thơ, không chỉ ở nhà, mà còn ở cả nhà hát; đến mức, mọi người có một thú vui là chọn ra một số lời cầu nguyện trước các vị thần, để Nero đưa vào thơ của ông; sau đó, các sáng tác này được công bố rộng rãi, rồi được viết lại bằng các chữ vàng, để dâng lên thần Jupiter Capitolinus.
XI. Nero đã đem đến một số lượng lớn các buổi trình diễn công cộng và rất đa dạng về thể loại, chẳng hạn hội thi Juvenal, Circensian, các vở kịch và các màn thi đấu của các đấu sĩ. Trong hội thi Juvenal, ông thậm chí còn cho phép các nguyên lão và những phu nhân đã lớn tuổi được tham gia. Với hội thi Circensian, ông sắp xếp hàng ghế cho những người thuộc tầng lớp kỵ sĩ tách biệt hẳn với thường dân; và tổ chức các cuộc đua xe, mỗi xe do bốn lạc đà kéo. Trong các hội thi mà hoàng đế Nero tổ chức vinh danh sự trường tồn của đế quốc La Mã, và do đó được gọi là Maximi, có nhiều người thuộc tầng lớp nguyên lão và kỵ sĩ, cả nam lẫn nữ, tham gia. Một kỵ sĩ La Mã ưu tú tụt xuống sân khấu bằng một sợi dây thừng, rồi cưỡi trên lưng một con voi. Tương tự, một vở kịch La mã do Afranius sáng tác cũng được trình diễn. Trong vở kịch có nhan đề là “Ngọn lửa” này, những nghệ sĩ biểu diễn được phép lấy và giữ riêng cho mình nội thất của ngôi nhà, mà lẽ ra phải đốt bỏ trên sân khấu theo yêu cầu của cốt truyện. Hằng ngày trong suốt lễ hội, hàng ngàn món đồ, đủ các loại được quẳng ra để mọi người tranh giành nhau; ví dụ như các loại chim khác nhau, phiếu phát chẩn ngũ cốc, vàng, bạc, đá quý, ngọc trai, tranh, các nô lệ, súc vật thồ, các loài thú hoang đã được thuần hóa; và cuối cùng, các tàu thuyền, nhà cửa và đất đai được trao tặng như các phần thưởng trong trò chơi xổ sổ.
XII. Nero thường xem các hội thi này ở phía trước sân khấu. Trong cuộc biểu diễn của các đấu sĩ diễn ra ở một khán đài bằng gỗ, được xây dựng trong vòng một năm ở khu vực Campus Martius1, hoàng đế hạ lệnh rằng không được phép tàn sát ai, kể cả các tội phạm bị kết án đang phục vụ trong các trận đấu. [Tuy nhiên] hoàng đế lại buộc 400 nguyên lão, và 600 kỵ sĩ La Mã, trong số đó có nhiều người không hề bị phá sản và không có vết nhơ nào về thanh danh, phải tham gia thi đấu. Bằng những mệnh lệnh tương tự, Nero khuyến khích mọi người giao chiến với thú hoang, và đóng góp vào nhiều hoạt động khác trên sân khấu. Ông còn cho phục dựng một cuộc hải chiến trên biển cùng với rất nhiều con cá lớn bơi lội trong đó; đồng thời, với các thanh thiếu niên hoàn thành việc biểu diễn điệu nhảy Pyrrhic2, hoàng đế đều ban cho họ quyền công dân ở Rome. Trong suốt màn giải trí này, nhiều khán giả tin rằng con bò đực đã phủ lên Pasiphae1, người được giấu bên trong một bức tượng bò cái bằng gỗ. Có lần, diễn viên sắm vai Icarus2, trong lần đầu tiên nỗ lực bay lên, đã ngã xuống sân khấu gần chỗ của hoàng đế, và khiến máu bắn đầy lên ông; vì Nero rất hiếm khi chủ trì các hội thi, nhưng lại thường quan sát chúng khi ông nằm dài trên trường kỷ, ban đầu là qua một vài khe hở hẹp, sau đó là với cả Podium3 rộng mở. Nero cũng là người đầu tiên đặt ra4 một cuộc thi về kỹ năng gồm ba phần, học theo người Hy Lạp, là âm nhạc, đấu vật và đua ngựa, mà đã được tổ chức tại Rome năm năm một lần, và được ông gọi là Neronia. Khi hiến tặng nhà tắm5 và nhà tập thể dục của mình, vị hoàng đế còn tặng dầu cho Viện Nguyên lão và những người thuộc tầng lớp kỵ sĩ. Về ban giám khảo cuộc thi Neronia, ông chỉ định các cựu chấp chính quan được rút thăm ngồi cùng với các pháp quan. Cùng lúc đó, ông đi xuống vòng bán nguyệt phía trước sân khấu, giữa các nguyên lão, và nhận phần thưởng trình diễn xuất sắc văn xuôi và thơ Latin, một danh hiệu mà nhiều cá nhân nổi bật ganh đua với nhau, nhưng lại nhất trí trao nó cho hoàng đế. Tương tự, phần thưởng dành cho người chơi đàn hạc hay nhất cũng được ban giám khảo trao cho ông. Nero hào hứng đón nhận và hạ lệnh mang nó đến chỗ bức tượng của Augustus. Trong cuộc thi đấu thể thao, mà Nero thường tổ chức ở Septa, trong khi mọi người đang chuẩn bị lễ hiến tế một con bò đực, lần đầu tiên1 ông cạo râu và đặt nó vào trong một hộp tráp nhỏ bằng vàng, được nạm những viên ngọc trai rất quý giá, rồi đem dâng nó cho thần Jupiter Capitolinus. Hoàng đế mời các Trinh nữ Vestal tới xem đấu vật vì tại Olympia, các nữ tu sĩ của thần Ceres2 được phép xem các màn biểu diễn như thế này.
1. Năm 810 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Điệu nhảy Pyrrhic đã được Julius Caesar đưa vào các hội thi tại Rome. Ban đầu, nó do con cái của những gia đình danh giá nhất châu Á và Bithynia biểu diễn. Sau đó, nhanh chóng trở thành điệu nhảy yêu thích của người La Mã. Tương truyền, các vị hoàng đế như Caligula, Nero và Hadrian cũng thường nhảy điệu này. (ND)
1. Theo thần thoại Hy Lạp, Pasiphae là hoàng hậu của vua Minos đảo Crete. Nàng đem lòng si mê một con bò trắng linh thiêng và tìm mọi cách để ân ái với nó. Để thỏa mãn mong muốn này, Pasiphae đã phải nhờ đến Daedalus – một nhà sáng chế tài ba, tạo ra một con bò cái bằng gỗ và da thuộc để nàng có thể chui vào đó và chờ đợi. Minotaur, quái vật nửa người nửa bò, chính là hậu quả của mối tình dị thường này. (ND)
2. Cũng theo thần thoại Hy Lạp, Icarus là con trai của Daedalus. Khi bị vua Minos truy đuổi, Daedalus đã gắn cho mình và con trai đôi cánh – một trong những sáng chế tuyệt vời khác của ông, để tẩu thoát. Tuy nhiên, điều bất hạnh đã xảy đến khi Icarus không thể cưỡng được mong muốn được bay cao hơn nữa. Đôi cánh làm từ lông đại bàng và sáp ong của cậu đã tan chảy dưới ánh mặt trời, và khiến cậu bỏ mạng. (ND)
3. Podium là một phần của khán đài, gần phần bán nguyệt phía trước sân khấu, chỗ ngồi của các nguyên lão và các sứ thần nước ngoài; đây cũng là nơi hoàng đế, người tổ chức hội thi, và các Trinh nữ Vestal ngự lãm. Nó được xây vượt lên các bức tường bao quanh khán đài, và cao gần 5 m; được bảo vệ bằng một bao lớn hoặc tường phòng hộ để ngăn chặn thú hoang tấn công.
4. Năm 813 kể từ khi Rome được thành lập.
5. Các nhà tắm của Nero nằm ở phía tây đền Pantheon. Dường như, nó được xây liền với các nhà tắm được Alexander Severus xây dựng sau đó; nhưng không còn bất kỳ dấu vết nào của chúng. Về vẻ tráng lệ, sang trọng của các nhà tắm của Nero, chúng ta có thể biết đến qua các vần thơ của Martial:
Quid Nerone pejus?
Quid thermis melius Neronianis. – B. vii. ch. 34.
Nghĩa là:
Điều gì tồi tệ hơn hoàng đế Nero?
Điều gì tuyệt hơn các nhà tắm của ông ta?
1. Với những người La Mã, khoảnh khắc một chàng trai lần đầu tiên cạo râu được đánh dấu với một nghi lễ đặc biệt. Nó thường diễn ra vào năm hai mươi mốt tuổi, nhưng cũng có thể vào những giai đoạn khác nhau. Chẳng hạn, với Caligula (mục x), lần đầu tiên ông ta cạo râu là năm hai mươi tuổi; và với Augustus là năm hai mươi lăm tuổi.
2. Trong tôn giáo La Mã cổ đại, Ceres là nữ thần nông nghiệp, cai quản mùa màng và chuyện sinh nở (ND).
XIII. Trong số những cuộc trình diễn công cộng mà hoàng đế Nero đã tổ chức, cần phải nhắc đến cách đón tiếp vua Tiridates3 của người Armenia vào thành phố một cách trang trọng. Vị này được Nero mời tới Rome qua rất nhiều lời hứa hẹn. Tuy nhiên, khi nhận thấy thời tiết rất bất lợi, và Tiridates sẽ không thấy được đông đủ mọi người trong ngày đón rước mà vốn đã được chốt lại bằng sắc lệnh, Nero đã nắm lấy ngay cơ hội đầu tiên này; ông cho tập trung một số đội quân vũ trang đầy đủ đứng ở trước các đền thờ ở quảng trường, trong khi mình ngồi trên ghế curule ở bục diễn thuyết, mặc trang phục dùng cho các lễ khải hoàn, xung quanh là rất nhiều cờ hiệu và phù hiệu quân sự. Khi Tiridates tiến tới chỗ ông, trên những bậc thang đã được sắp xếp sẵn cho mục đích này, Nero cho phép vị này thực hiện nghi thức quỳ gối, nhưng cũng nhanh chóng dùng tay phải đỡ Tiridates dậy, và ôm hôn ông ta. Sau đó, hoàng đế, thể theo nguyện vọng của vị vua Armenia, đã tháo chiếc khăn turban trên đầu Tiridates, và thay vào đó là một vương miện, trong khi một cựu pháp quan tuyên bố bằng tiếng Latin, rằng Tiridates coi mình như một bề tôi trước Nero. Sau nghi lễ trang trọng này, vị vua Armenia được đưa tới nhà hát, nơi mà sau khi lặp lại việc cúi đầu để tỏ lòng tôn kính, hoàng đế Nero để ông được ngồi ngay bên cạnh, phía tay phải. Nhận lời tung hô “hoàng đế” của tất cả mọi người, và gửi vòng nguyệt quế tới điện Capitol, Nero đóng cửa đền thờ vị thần có hai khuôn mặt Janus, vì nghĩ rằng giờ đây sẽ không còn cuộc chiến nào nổ ra trên toàn đế chế La Mã nữa.
XIV. Nero giữ chức chấp chính quan bốn lần1: lần đầu tiên trong hai tháng, lần thứ hai và lần cuối cùng trong sáu tháng, và lần thứ ba trong bốn tháng; lần thứ hai và lần thứ ba, ông giữ chức này kế tiếp nhau, trong khi hai lần khác đều bị gián đoạn mất vài năm.
3. Năm 819 kể từ khi Rome được thành lập. Xem phần sau, mục xxx.
1. Năm 808, 810, 811, 813 kể từ khi Rome được thành lập.
XV. Về việc quản lý luật pháp, Nero hiếm khi đưa ra quyết định trước những lời biện hộ cho tới tận ngày hôm sau và trả lời bằng văn bản. Khi xử kiện, Nero không cho phép bất kỳ sự trì hoãn nào, mà phải giải quyết theo trình tự. Khi rút lui để tham khảo ý kiến của các viên hội thẩm, hoàng đế không hề tranh luận vấn đề một cách công khai, mà chỉ đọc qua các ý kiến mà đã được từng người viết riêng một cách im lặng và bí mật, sau đó, tuyên bố bản án của tòa theo quan điểm riêng, như thể đó là ý kiến của đa số. Suốt một thời gian dài, Nero không chấp nhận để con trai của các cựu nô lệ được vào Viện Nguyên lão; và với những người đã được các vị hoàng đế trước thừa nhận, ông loại bỏ họ khỏi tất cả các vị trí trong chính quyền. Với những ứng cử viên không quan trọng, ông để họ làm chỉ huy các quân đoàn, coi đó là cách trì hoãn hy vọng của những người này. Hoàng đế thường bổ nhiệm chức chấp chính quan trong thời gian sáu tháng; và khi một trong hai chấp chính quan qua đời ngay trước ngày 1 tháng Một, ông sẽ không chọn bất kỳ ai thế chỗ cả; điều này không giống với những gì đã xảy ra với Caninius Rebilus trong trường hợp tương tự, người chỉ giữ chức chấp chính quan trong một ngày. Nero chỉ trao các biểu trưng khải hoàn cho những người là quan coi quốc khố, và một số người thuộc tầng lớp kỵ sĩ; đồng thời, việc ban thưởng này không liên quan gì tới việc phục vụ trong quân đội. Và thay vì các quan coi quốc khố, mà công việc của họ phù hợp hơn cho việc này, ông thường hạ lệnh rằng các chấp chính quan nên đọc các bài nói chuyện mà ông đã gửi tới Viện Nguyên lão vào các dịp nhất định.
XVI. Hoàng đế Nero đã tạo ra một phong cách mới cho các tòa nhà trong thành phố. Ông tự bỏ tiền ra để xây dựng mái hiên trước tất cả các ngôi nhà, cả ở trên đường phố và các khu vực riêng biệt, để trong trường hợp có hỏa hoạn, có thể ngăn ngọn lửa lan rộng ra ngay từ sân thượng. Hoàng đế cũng có ý định mở rộng các bức tường thành tới tận Ostia, và sử dụng hệ thống kênh đào để mang nước biển vào thành cổ. Nhiều điều lệ nghiêm khắc và các trật tự mới cũng được thực hiện trong triều đại của Nero. Một bộ luật về điều chỉnh chi tiêu được ban hành. Những bữa tối công cộng bị giới hạn trong Sportulae1; các nhà cung cấp lương thực thực phẩm không được phép bán đồ đã qua xử lý, ngoại trừ đậu và thảo dược, trong khi trước đó, họ bán đủ các loại thịt. Hoàng đế cũng đưa ra các hình phạt với những người theo đạo Ki-tô, coi đó là một hình thức mê tín mới và nghịch đạo2.
Nero nghiêm cấm các cuộc chè chén ồn ào của những người đánh xe ngựa mà từ lâu đã được cho phép đi lại khắp nơi và bị mọi người chế nhạo vì thói gian lận và ăn cắp. Các diễn viên chia bè rẽ phái và những người ủng hộ họ đều bị trục xuất.
1. Sportulae là những chiếc giỏ nhỏ, đan từ các cành liễu, dùng để đựng thực phẩm hoặc tiền. Từ này sau đó được dùng để chỉ các trò giải trí công cộng, có phát chẩn lương thực hoặc tiền bạc.
2. Suetonius dùng cụm từ: “Superstitionis novae et maleficae;” từ sau là ám chỉ trò phù thủy hoặc bùa ngải. Suidas thuật lại rằng có một người tử vì đạo đã gào khóc trong ngục rằng, “Các người trói ta bằng xiềng xích như thể ta là một thầy phù thủy hoặc một kẻ báng bổ.” Tacitus gọi đạo Ki-tô là “thứ tôn giáo ngoại lai và chết chóc [nguyên văn “exitiabilis, superstition,” Annal. xiii. 32; Pliny, trong lá thư nổi tiếng gửi Trajan, coi Ki-tô giáo là “một thứ mê tín dị đoan, suy đồi, nguy hại và thái quá.” Epist. x. 97.] Tacitus cũng mô tả những hình thức tra tấn khủng khiếp mà Nero sử dụng với các tín đồ Ki-tô ở La Mã. Ông nói họ trở thành đề tài chế giễu của mọi người; phải khoác bộ da của các loài thú hoang, và bị chó dữ xé thành trăm mảnh trong các trò giải trí công cộng; các tín đồ Ki-tô giáo đã bị đóng đinh trên cây thập giá hoặc bị thiêu sống; và khi đêm xuống, tại những khu vườn của mình, hoàng đế dùng chính cảnh tượng này để thắp sáng, thay vì dùng đèn. Annal. xv. 44. Truyền thống của giáo hội được xây dựng dựa trên những người tử vì đạo của thánh Peter và Paul tại Rome, dưới triều Nero. Các huyền thoại này được Ordericus Vitalis ghi chép lại. Xem tập i của ấn bản trong Antiq. Lib. tr. 206 ... cùng với các chú thích và tài liệu tham khảo cho các tác phẩm ngụy tác dựa trên các huyền thoại này.
XVII. Để ngăn chặn việc giả mạo, một phương pháp mới cũng được phát minh; đó là dùng chỉ xuyên qua văn bản ba lần, rồi niêm phong lại. Điều tương tự cũng được làm với các di chúc mà hai trang đầu tiên chỉ có tên của người làm chúc thư thì giờ đã được chừa lại khoảng trống để người làm chứng ký vào; và không một ai viết di chúc cho người khác được phép chiếm đoạt tài sản nào cho bản thân. Các khách hàng phải trả cho người biện hộ một khoản phí nhất định, nhưng không phải trả gì cho tòa án – các khoản phí cho cơ quan này đều do công quỹ chịu; việc xử lý các vụ kiện cáo mà trước đây vốn thuộc thẩm quyền của quan tòa phụ trách về tài chính, giờ được chuyển tới quảng trường; và mọi kháng cáo từ các quan tòa nên được đưa ra trước nghị viện.
XVIII. Hoàng đế Nero chưa bao giờ có chút tham vọng hoặc hy vọng nào với việc gia tăng thuộc địa hoặc mở rộng đế chế. Trái lại, ông thường nghĩ tới việc rút quân đội ra khỏi Britannia, và chỉ không làm việc đó vì e sợ sẽ làm giảm vinh quang của cha mình1. Tất cả những điều Nero đã làm là tiếp nhận vương quốc của Pontus, mà đã được Polemon nhượng lại cho ông, và vùng Alps2, sau cái chết của Cottius, thành một xứ của La Mã.
1. Claudius đã nhận được sự quy phục của một vài tộc người Briton. Xem CLAUDIUS, mục xvii. Dưới triều đại của Nero, tướng quân Suetonius Paulinus đã tấn công Mona hoặc Anglesey, thủ phủ của các Druid, và trừ khử họ một cách vô cùng tàn bạo. Những thành công của Boadicea, nữ hoàng của người Iceni, cư dân vùng Derbyshire, có là nguyên nhân khiến Nero muốn rút các quân đoàn ra khỏi Britannia. Bà đã chinh phạt London, Colchester, và Verulam, giết chết 70.000 người La Mã và các đồng minh người Briton. Tuy nhiên, Boadicea, cuối cùng, lại bại trận dưới tay Suetonius Paulinus, người đã bị triệu hồi vì tính tàn bạo của ông ta. Xem Tacit. Agric. xv. 1, xvi. 1; và Annal. xiv. 29.
2. Lãnh thổ của Cottius bao trọn các thung lũng nằm trong dãy Alps, rồi mở rộng đến khu vực nằm giữa Piedmont và Dauphiny, được những người La Mã gọi là Cottian Alps. Xem TIBERIUS, mục xxxvii.
XIX. Chỉ có hai lần Nero có ý định mở cuộc viễn chinh, một lần là tới Alexandria, và một lần tới Achaia; nhưng với cuộc chinh phạt Alexandria, ông buộc phải từ bỏ vào đúng ngày khởi hành do nhận được những điềm báo xấu và chuyến hải hành quá mạo hiểm. Bởi vì trong thời gian đó, khi đi vòng quanh các đền thờ, rồi nghỉ ngơi ở đền thờ thần Vesta, lúc đứng lên, vạt áo choàng của hoàng đế đã bị mắc lại; và ông ngay lập tức cảm thấy bị mờ mắt tới mức không thể nhìn thấy khoảng sân ngay trước mặt. Ở Achaia, Nero đã cố gắng xây dựng kênh đào qua Isthmus1; và, sau khi có một bài diễn thuyết cổ vũ các vệ quân thực hiện việc này, với dấu hiệu đưa ra là tiếng kèn trumpet, ông cũng chính là người khởi công với một chiếc xẻng và mang trên vai một sọt đầy đất. Hoàng đế cũng đã chuẩn bị cho cuộc viễn chinh tới hẻm núi Caspia2; xây dựng một quân đoàn mới đã tuyển được ở Italia, gồm các binh lính có chiều cao khoảng một mét tám, mà ông gọi là đội hình phalanx của Alexander Đại đế. Tôi gộp chung vào một phần những hành động của hoàng đế Nero mà phần thì không thể chê trách được, phần thì được đánh giá cao, để tách biệt chúng với cách cư xử tai tiếng và tàn nhẫn của ông mà tôi sẽ đề cập ở phần sau.
XX. Trong số những môn khoa học khai phóng khác mà Nero học khi còn trẻ, ông đã được hướng dẫn về âm nhạc; và ngay sau khi lên ngôi, hoàng đế đã cho triệu kiến Terpnus, một nghệ sĩ đàn hạc3 rất nổi tiếng thời điểm đó. Sau khi ngồi với Terpnus suốt vài ngày sau đó, nghe người nghệ sĩ này ca hát và chơi đàn sau bữa tối, cho tới tận khuya, Nero bắt đầu tự học nhạc cụ này một cách chậm rãi. Ông cũng không bỏ qua bất kỳ phương cách nào mà các nghệ sĩ âm nhạc đã sử dụng để giữ gìn và cải thiện giọng hát. Hoàng đế ngả lưng với tấm chì ở trên ngực, làm sạch dạ dày và ruột của mình bằng cách nôn mửa và thụt hậu môn; đồng thời, không ăn các loại trái cây hoặc thực phẩm không tốt cho giọng. Được khích lệ bởi sự tiến bộ của bản thân, nên mặc dù giọng nói tự nhiên không quá vang hoặc trong trẻo, Nero vẫn muốn được bước lên sân khấu, và vì mục đích đó, giữa bạn bè mình, ông thường nhắc đi nhắc lại một câu thành ngữ Hy Lạp rằng “không có ai quan tâm tới thứ âm nhạc mà họ chưa từng được nghe tới.” Do đó, lần đầu tiên, ông biểu diễn trước công chúng là tại Naples; và mặc dù nhà hát rung lên do trận động đất bất ngờ, Nero vẫn không từ bỏ, cho tới khi hoàn thành bản nhạc mà mình đã bắt đầu. Ông chơi đàn và hát ở địa điểm đó một vài lần, trong nhiều ngày liên tiếp; và chỉ nghỉ ngơi một chút để lấy lại giọng. Dù thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, hoàng đế vẫn có một thói quen là đi từ nhà tắm tới nhà hát; và sau khi ăn tối ở vòng bán nguyệt trước sân khấu, giữa một đám đông vây quanh, ông hứa hẹn với họ bằng tiếng Hy Lạp1 rằng “sau khi ta uống một chút rượu, ta sẽ cho các người thưởng thức một giai điệu có thể làm đôi tai của các người rung lên.” Rất hài lòng với những ca khúc ngợi ca ông của một vài người Alexandria thuộc hạm đội mới cập bến tại Naples2, Nero còn cho vời thêm các ca sĩ đến từ vùng đất này. Đồng thời, hoàng đế còn lựa chọn ra những người trẻ tuổi thuộc tầng lớp kỵ sĩ, và trên 5.000 thanh niên khỏe mạnh từ đám thường dân, với mục đích dạy cho họ nhiều kiểu vỗ tay khác nhau, được gọi là “bombi,” “imbrices,” và “testae”3 mà họ phải thực hiện theo ý thích của ông, bất cứ khi nào ông biểu diễn. Những người này được được chia thành nhiều nhóm, và khá nổi bật với mái tóc đẹp, ăn mặc cực kỳ chỉn chu và đeo chuông ở bàn tay trái. Đội trưởng của các nhóm này được trả công 40.000 sesterce mỗi người.
1. Kế hoạch yêu thích của các Caesars là đào một con kênh mà tàu bè có thể đi lại được, qua eo đất Corinth, tránh phải đi vòng qua cực nam của Morea, giờ là Cape Matapan, nơi mà kể cả trong thời đại của chúng ta, vẫn có nhiều nguy hiểm. Xem JULIUS CAESAR, mục xliv. và CALIGULA, mục xxi.
2. Tiếng Latin: “Caspiae Portae;” sở dĩ nó được gọi như vậy do những khó khăn phát sinh từ hẻm núi nhỏ, hẹp khi đi tới Caucasus từ vùng đất đã bị biển Đen xói mòn, mà giờ gọi là vùng Georgia, nằm giữa Caspia và biển Azof. Caspiae Portae bắt đầu từ một vài dặm ở phía bắc Teflis, và thường là nơi tranh chấp giữa người Russia và các bộ tộc Circassia.
3. “Citharoedus”: từ để chỉ ca sĩ, người vừa hát vừa đệm bằng đàn hạc.
1. Có thể thấy rằng Naples là thuộc địa Hy Lạp, và hệ quả là tiếng Hy Lạp dường như vẫn tiếp tục được sử dụng ở đó với vai trò là ngôn ngữ địa phương.
2. Xem AUGUSTUS, mục xcviii.
3. Đây là những cái tên chỉ những kiểu vỗ tay khác nhau trong nhà hát, đầu tiên là xuất phát từ tiếng vo ve của bầy ong; thứ hai là từ tiếng mưa rơi lộp độp hoặc mưa trên mái nhà; và thứ ba là từ âm thanh của các tàu chiến khi đụng độ nhau.
XXI. Cũng tại Rome, do rất tự hào về giọng hát của mình, hoàng đế Nero đã tổ chức cuộc thi Neronia trước thời gian đã định. Khi tất cả mọi người lúc đó đều nóng lòng nghe “giọng hát thiên thần” của ông, hoàng đế nói với họ rằng “ta trao tặng nó miễn phí cho người khao khát được nghe tại các khu vườn.” Tuy nhiên, sau khi vệ binh ủng hộ yêu cầu của mọi người, hoàng đế hứa sẽ thực hiện mong muốn của họ ngay lập tức, và bằng tất cả trái tim mình. Hoàng đế hạ lệnh đưa tên mình vào danh sách các nghệ sĩ tham gia thi đấu. Ông ném thẻ tên vào bình cùng với những người khác, chờ đến lượt và bước vào; theo sau ông là cây đàn hạc được các đội trưởng cấm vệ quân mang theo, cùng với các giám quân quan, và một vài người bạn thân thiết khác. Sau khi đã yên vị, và hoàn thành phần mở màn như thường lệ, ông hạ lệnh cho Cluvius Rufus, một cựu chấp chính quan, tuyên bố trong nhà hát rằng mình dự định sẽ hát về câu chuyện của Niobe1. Ông thực sự đã làm như vậy, và hát cho tới gần mười giờ, nhưng lại trì hoãn việc nhận phần thưởng và phần còn lại của cuộc thi này cho tới tận năm sau; để có nhiều cơ hội biểu diễn hơn. Quả thực, cơ hội tiếp theo tiếp theo đến không lâu sau đó vì hoàng đế không thể kiềm chế được mong muốn trình diễn trước đám đông. Ông không hề ngần ngại bước lên sân khấu, kể cả khi các cuộc vui đó là do các cá nhân tổ chức; và thông qua một pháp quan, hoàng đế còn đề nghị rằng họ phải trả không ít hơn một triệu sesterce cho màn biểu diễn này. Nero cũng đeo mặt nạ hát các vở bi kịch; mặt nạ của các anh hùng anh thư, các nam thần nữ thần, đều được làm tương đối giống với khuôn mặt của ông, và với bất kỳ người phụ nữ nào mà hoàng đế đem lòng say mê. Trong số các vở mà ông biểu diễn có Canace lâm bồn1, Orestes – Kẻ giết mẹ,Oedipus Mù và Hercules – Kẻ điên loạn. Trong vở bi kịch Hercules – Kẻ điên loạn, người ta kể rằng một lính gác trẻ tuổi, đứng ở cổng sân khấu đã chạy tới giúp đỡ ông, khi nhìn thấy hoàng đế trong trang phục tù nhân và bị xiềng xích theo yêu cầu của vở kịch.
1. Theo thần thoại Hy Lạp, Niobe là hoàng hậu của thành Thebes. Là người có bản tính kiêu ngạo, bà cho rằng mình còn hơn hẳn Leto – mẹ của thần Artemis và Apollo vì có nhiều con cái hơn. Vì điều này, hai vị thần đã lần lượt giết chết những đứa con của Niobe để trừng phạt bà. (ND)
1. Canace là con gái của vị vua vùng Etruria. Nàng có quan hệ loạn luân với anh trai, rồi mang thai. Lúc đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời cũng chính là Canace tự sát. [Bởi vậy] ở Rome có một câu chuyện cười, kể về chuyện khi có người băn khoăn không rõ hoàng đế đang làm gì lúc ông đang diễn vở Canace, một người hài hước khác đã đáp lời rằng: “Hẳn ngài ấy đang đau đẻ.”
XXII. Ngay từ thời thơ ấu, Nero đã có niềm đam mê thái quá với ngựa; và mặc dù bị cấm đoán, chủ đề nói chuyện thường xuyên của ông vẫn là các cuộc đua Circensian. Có lần, giữa đám bạn bè, Nero cảm thấy buồn phiền khi người điều khiển xe của đội xanh lá đã bị kéo lê ở phần đuôi xe khắp trường đua. Khi bị thầy giáo khiển trách về điều này, ông đã viện cớ là mình đang nói chuyện về Hector. Lúc bắt đầu triều đại của mình, Nero thường tiêu khiển bằng các cỗ xe tứ mã, được làm bằng ngà voi. Ông tham dự cả những cuộc trình diễn nhỏ lẻ ở trường đua, đầu tiên là bí mật, nhưng sau là hoàn toàn công khai; nên không còn ai ngạc nhiên khi thấy hoàng đế xuất hiện vào các dịp đó. Nero không hề che giấu mong muốn sẽ tăng số lượng giải thưởng lên gấp đôi; nên số lượng các cuộc thi cũng được tăng lên cho phù hợp, và kéo dài tới tận khuya; dưới triều đại của ông, người đứng đầu các nhóm biểu diễn từ chối tham gia các cuộc thi không kéo dài trọn ngày. Hoàng đế đặc biệt yêu thích việc tự mình điều khiển xe ngựa, thậm chí không buồn che giấu điều này. Sau khi có thử nghiệm đầu tiên trong các khu vườn, giữa đám đông nô lệ và những kẻ tiện dân khác, ông đã trình diễn trong một khoảng thời gian dài trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ở Circus Maximus, trong khi một trong những cựu nô lệ của ông đã ném khăn thay cho các quan tòa để ra dấu bắt đầu cuộc đua. Không hài lòng với việc phô diễn tài năng của mình ở Rome, Nero đã tới Achaia, như tôi đã nói ở trên, chủ yếu vì mục đích này. Một số thành phố, trong đó những cuộc thi âm nhạc từng được tổ chức công khai và trang trọng, đã gửi tới hoàng đế phần thưởng dành cho những người thắng cuộc. Nero đón nhận nó một cách lịch sự đến mức ông không chỉ ngay lập tức tiếp kiến họ, mà còn mời họ tới bàn ăn riêng. Khi bị một vài người trong số đó yêu cầu hát vào bữa tối, và được hoan nghênh một cách nhiệt liệt, Nero đáp lời rằng “người Hy Lạp quả là những người duy nhất biết thưởng thức âm nhạc, và cũng chính là những người duy nhất xứng đáng đánh giá ta và thành tựu của ta.” Không hề chậm trễ Nero khởi hành chuyến đi, và khi đặt chân tới Cassiope1, ông đã tổ chức buổi trình diễn âm nhạc đầu tiên trước điện thờ thần Jupiter Cassius.
1. Một thị trấn ở Corcyra, giờ là Corfu. Cũng có một cảng biển trùng tên ở Epirus.
XXIII. Không lâu sau đó, Nero xuất hiện trong tất cả những hội thi ở Hy Lạp: [và] vì nó được tổ chức theo nhiều năm khác nhau nên Nero gộp vào trong một năm, và với một số trò nhất định, ông tổ chức lần thứ hai trong cùng một năm. Tương tự, tại Olympia, trái với phong tục, Nero đã bày ra một cuộc biểu diễn âm nhạc: và để việc này không bị gián đoạn, khi nhận được thông báo của Helius, một cựu nô lệ, rằng một số công việc ở Rome rất cần sự có mặt của ông, hoàng đế đã đáp lại như sau: “Mặc dù giờ đây tất cả hy vọng và mong ước của ngươi là sự trở về vội vã của ta, nhưng tốt hơn người nên biết rằng ta sẽ chỉ trở về nếu như việc đó xứng đáng mà thôi.” Trong suốt thời gian Nero biểu diễn, không ai được phép rời khỏi nhà hát vì bất kỳ lý do gì, dù là cần thiết; đến mức mà người ta kể lại rằng một số phụ nữ đã sinh con ở đó. Do các cổng thành đều đã đóng, nên nhiều khán giả, sau khi quá mệt mỏi với việc lắng nghe và cổ vũ Nero, đã bí mật trèo tường; hoặc giả vờ đã chết để được đưa ra ngoài làm đám tang. Gần như không thể tin được Nero đã háo hức cực độ với những cuộc thi này tới mức nào, đã khát khao chiếm lấy giải thưởng ra sao, và e sợ ban giám khảo đến mức nào. Nếu như đối thủ ngang tầm với mình, Nero sẽ theo dõi họ rất nghiêm ngặt, bí mật phỉ báng họ, và thỉnh thoảng, khi gặp họ, còn chửi bới rất thậm tệ; hoặc ông sẽ bày trò hối lộ nếu họ có những màn trình diễn tốt hơn hẳn mình. Nero luôn dành cho ban giám khảo những lời lẽ tôn trọng nhất trước khi bắt đầu, luôn nói với họ rằng ông đã làm mọi khâu cần thiết cho việc chuẩn bị nhưng việc ông có vượt qua được thử thách hay không lại nằm trong tay số phận; và chính họ, những con người khéo léo và khôn ngoan, sẽ phải loại bỏ mọi yếu tố ngẫu nhiên, may rủi trong phán quyết của mình. Khi họ khen ngợi ông là một người hăng hái, nhiệt tình, hoàng đế vững vàng hơn, nhưng không hoàn toàn thoát khỏi tình trạng lo lắng; ông cho rằng sự im lặng và kiệm lời của một vài người trong ban giám khảo là gay gắt, thiếu tự nhiên, và thấy nghi ngờ họ.
XXIV. Trong những cuộc thi đấu này, Nero tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt đến mức không bao giờ dám nhổ nước bọt hoặc dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Có lần, khi biểu diễn một vở bi kịch, hoàng đế đánh rơi cây quyền trượng và không thể nhanh chóng nhặt nó lên; ông đã vô cùng sợ hãi, lo mình sẽ bị loại và không thể bình tĩnh lại được cho tới khi một diễn viên nam đứng đó thề rằng giữa những lời tung hô và sự hân hoan của đám đông, chẳng ai buồn để ý đến sai sót đó. Khi giải thưởng được trao tặng cho ông, Nero luôn tự tuyên bố điều đó; và thậm chí còn cùng với các sứ giả công bố tên những người chiến thắng. Để không còn kỷ niệm hoặc tượng đài nào, dù là nhỏ nhất, ghi dấu chiến thắng của bất kỳ ai khác trong các hội thi Hy Lạp thần thánh, hoàng đế hạ lệnh rằng tất cả các bức tượng về những người này phải bị hạ xuống, bị kéo đổ, rồi quẳng xuống các cống nước công cộng. Nero điều khiển cỗ xe với số lượng ngựa khác nhau, và tại các cuộc đua Olympic, số này không bao giờ ít hơn mười con; dù trong một bài thơ của mình, ông đã chỉ trích vua Mithridates vì sự đổi mới đó. Sau khi bị ngã khỏi xe ngựa, hoàng đế một lần nữa ngồi vào vị trí cũ, nhưng cũng không thể giữ được lâu, và buộc phải từ bỏ cuộc chơi trước khi chạm đích. Tuy vậy, ông vẫn được coi là người chiến thắng. Khi khởi hành trở về, ông tuyên bố toàn bộ xứ có quyền tự trị, và còn ban quyền công dân Rome cho các giám khảo của một số cuộc thi, cùng với một số tiền lớn. Tất cả những đặc ân này Nero đều tự công bố, từ giữa khán đài, trong suốt nghi thức trang nghiêm của các hội thi Isthmus.
XXV. Khi trở về từ Hy Lạp, rồi tới Naples, nơi ông đã bắt đầu sự nghiệp của một nghệ sĩ biểu diễn, hoàng đế Nero bước vào thành phố này trên một cỗ xe ngựa trắng, đi xuyên qua lỗ hổng ở tường thành, theo tập tục của những người đã giành được chiến thắng trong các hội thi Hy Lạp thần thánh. Và với cách thức tương tự, ông đặt chân lên Antium, Alba, và Rome. Khi bước vào thành, Nero ngồi trên chính cỗ xe mà Augustus đã dùng trong lễ khải hoàn, mặc chiếc áo chẽn màu tím, và một chiếc áo choàng có thêu những ngôi sao vàng, đầu đội vương miện chiến thắng đã giành được tại Olympia, tay phải mang phần thưởng đã được trao tặng cho ông tại hội thi Parthia: phần còn lại được mang theo trong đám rước trước mặt ông, với các dòng chữ khắc cho thấy: hoàng đế đã giành chiến thắng ở đâu, đã đánh bại những ai, đã biểu diễn các vở kịch hoặc bản nhạc nào; theo sau ông là đám đông gào thét và hô lớn rằng “chúng ta là tùy tùng, là binh lính trong lễ khải hoàn của hoàng đế.” Sau khi một mái vòm của Circus Maximus1 được gỡ xuống, hoàng đế đi qua lỗ hổng ở tường thành, tới Velabrum2 và quảng trường, rồi đến đồi Palatium và đền thờ Apollo. Bất cứ nơi nào ông diễu hành qua, các vật hiến tế đều bị đem giết, đường phố thì trải đầy nghệ tây, chim chóc, các vòng hoa đội đầu và còn mứt thì rải rác. Nero treo những vương miện thiêng liêng trong phòng ngủ, khá gần giường, và còn cho dựng tượng chính ông khi đang mặc trang phục của người biểu diễn đàn hạc, đồng thời khắc chân dung mình, với phục trang tương tự, lên đồng xu. Sau giai đoạn này, hoàng đế luôn tránh mọi điều có thể ảnh hưởng xấu tới giọng hát của mình; ông bảo vệ giọng tới mức không bao giờ nói chuyện với các binh lính mà không dùng tới những người truyền tin, hoặc viện tới một vài người đọc diễn văn hộ khi buộc phải xuất hiện. Hoàng đế không làm bất cứ điều gì dù là đùa cợt hay nghiêm túc mà thiếu người luyện giọng đứng cạnh, nhắc nhở ông không nên gắng sức quá, sẽ tác động xấu tới giọng hát, và đưa cho ông khăn tay che miệng, nếu ông đã trót làm điều gì ảnh hưởng. Nero kết giao bạn bè, hoặc công khai thể hiện lòng hận thù với nhiều người, tùy thuộc vào việc họ hào phóng hay “hà tiện” khi trao tặng những tràng vỗ tay cho ông.
1. Circus Maximus, công trình thường được Suetonius nhắc đến, sở dĩ được gọi tên như vậy là vì nó là trường đua lớn nhất ở Rome. Được Tarquinius Drusus xây dựng một cách thô sơ bằng gỗ, và sau đó được mở rộng và cải tạo cùng với sự lớn mạnh của nền cộng hòa, đến thời các hoàng đế Caesars, nơi này đã trở thành một tòa nhà vô cùng nguy nga tráng lệ. Julius Caesar (mục xxxix.) đã mở rộng Circus Maximus, xây một kênh đào có độ sâu 3 m và có độ rộng tương đương, nhằm bảo vệ khán giả, tránh việc bị sát thương từ các cỗ xe đua. Claudius (mục xxi.) xây dựng lại các “carceres” với đá cẩm thạch, và mạ vàng các cột trụ. Trung tâm rộng lớn này thu hút đông đảo người La Mã, trong các hội thi nhằm mục đích tôn giáo, chính trị và giải trí. Theo như Pliny, nó bao gồm ba sân vận động (190 m) dài, rộng, và chứa được 260.000 khán giả; như Juvenal đã nói:
Totam hodie Romam circus capit. – Sat. xi. 195.
Sự cường điệu có tính thơ ca này cũng được Addision dùng để nói về đấu trường Colosseum.
Mỗi khi ở đấu trường này có các buổi trình diễn công cộng
Rome hoang vắng như chỗ không người. – Thư gửi Huân tước Halifax
Circus Maximus nằm ở thung lũng giữa đồi Palatium và Aventine, nên từ cung điện, các hoàng đế có thể nhìn thấy trường đua rất rõ ràng, đến mức họ có thể ra dấu bắt đầu cuộc đua. Một vài dấu tích của Circus Maximus vẫn còn lại; và từ trường đua Caracalla, nơi được lưu giữ khá tốt, người ta có thể hình dung về một trường đua cổ đại. Chi tiết về phần này, và về các cuộc thi đấu thể thao đã diễn ra ở đây, xemBurton’s Antiquities, tr. 309, ...
2. Velabrum là một đường phố ở Rome. Xem JULIUS CAESAR, mục xxxvii.
XXVI. Sự nóng nảy, thói tà dâm, ưa xa hoa, tham lam và độc ác, ban đầu, Nero thể hiện với sự dè dặt và bí mật, như thể chúng bộc phát là do thói ngông cuồng của tuổi trẻ; tuy nhiên, sau đó, tất cả mọi người đều thống nhất rằng những điều xấu xa đó hoàn toàn là bản tính của vị hoàng đế này, và không phụ thuộc vào tuổi tác của ông. Khi trời đã tối hẳn, Nero thường ngụy trang bằng việc đội mũ hoặc đội tóc giả để tới các quán rượu, và dạo chơi phố phường, những việc vốn không thể tránh khỏi [các] mối nguy hại.
Ông thường đánh đập những người gặp khi trên đường về nhà sau bữa tối; và nếu họ có bất kỳ sự phản kháng nào, ông khiến họ bị thương, rồi quẳng họ xuống cống nước công cộng. Nero đập phá và cướp bóc các cửa hàng; rồi sau đó lại mở hẳn một buổi đấu giá tại nhà để bán những đồ cướp được. Trong các cuộc ẩu đả diễn ra vào những dịp này, ông từng suýt mất đi đôi mắt, và thậm chí, suýt mất mạng: Nero từng bị một nguyên lão đánh cho thừa sống thiếu chết vì dám sàm sỡ vợ ông ta một cách khiếm nhã. Sau cuộc “phiêu lưu” đó, Nero không bao giờ dám lang thang vào buổi đêm, mà không có một vài giám quân quan tháp tùng phía sau ông một đoạn không xa. Ban ngày, ông thường cải trang, đi kiệu tới nhà hát, rồi ngồi ở phía trên sân khấu, nơi ông không những chứng kiến các vụ cãi cọ nổ ra liên quan tới các buổi biểu diễn, mà còn khuyến khích chúng. Khi các diễn viên bắt đầu đánh nhau, dùng đá và những chiếc ghế hỏng để tấn công, thì giữa đám đông, ông cũng hăng hái đáp trả và có lần còn làm vỡ đầu một pháp quan.
XXVII. Khi thói hư tật xấu của bản thân ngày một trở nên tệ hại, Nero đã gạt sang bên các câu nói đùa, cùng tất cả lớp “ngụy trang;” những tội ác khủng khiếp vỡ lỡ, mà không có bất kỳ nỗ lực nào, dù là nhỏ nhất, để che giấu chúng. Các buổi tiệc tùng chè chén thường kéo dài từ trưa tới nửa đêm, trong lúc hoàng đế thường xuyên làm mình tỉnh táo lại bằng cách tắm nước ấm; và vào mùa hè là bằng nước lạnh và tuyết. Nero thường ăn tối ở nơi công cộng, cho đóng các lối vào, tại Naumachia hoặc ở Campus Martius, hoặc ở Circus Maximus, khi những gái điếm bình dân trong thành phố, các nghệ sĩ thổi kèn strumpet người Syria, và các vũ nữ đang đợi sẵn tại bàn ăn. Ông cũng hay xuôi dòng Tiber xuống Ostia, hoặc theo đường biển, đi qua vịnh Baiae, nơi rất nhiều chỗ vui chơi giải trí như các nhà thổ và hàng ăn, được dựng lên dọc bờ biển và các bờ sông; trong khi những phụ nữ, như các Tú bà, các chủ quán trọ, đứng vẫy gọi ông cập bến. Nero cũng có một thói quen nữa là tự mời mình tới dự bữa tối cùng bạn bè; và một trong những người này từng chi không ít hơn bốn triệu sesterce cho các vòng hoa đội đầu, và còn tốn hơn nữa, nếu dùng hoa hồng.
XXVIII. Bên cạnh việc lạm dụng các cậu bé1, và sự sa ngã của nhiều phụ nữ đã có chồng, Nero còn cưỡng hiếp Rubria, một Trinh nữ Vestal. Khi có ý định kết hôn với Acte2, một cựu nô lệ, ông đã mua chuộc một vài cựu chấp chính quan để họ thề rằng Acte thuộc dòng dõi hoàng gia. Ông cho hoạn một cậu bé tên là Sporus, và cố gắng biến cậu ta thành một phụ nữ. Nero còn đi xa tới mức quyết định cưới cậu, với tất cả những thủ tục thông thường cho một cuộc hôn nhân, với tấm mạng che màu hồng dành cho lễ cưới và rất đông tùy tùng hộ tống. Khi nghi lễ kết thúc, ông đối xử với Sporus đúng như đối với một cô dâu tại nhà riêng, và coi cậu ta như vợ mình1. Một vài người còn đùa cợt rằng “nếu cha của Nero có một người vợ như vậy, thì hẳn tốt cho nhân loại biết bao.” Nero để Sporus ngồi cùng kiệu với mình đi quanh các cuộc hội họp trang nghiêm và những hội chợ của người Hy Lạp, và sau đó, đi qua phố Sigillaria2 tại Rome, đồng thời cho Sporus phục sức như một nữ hoàng; hôn cậu ta hết lần này đến lần khác khi họ cưỡi ngựa cùng nhau. Cũng có nhiều người tin rằng Nero có niềm đam mê sai trái, có tính loạn luân với mẹ của mình3, nhưng lại thấy nhụt chí trước kẻ thù của bà, những người e sợ rằng người phụ nữ kiêu ngạo và hống hách này, bằng sự nuông chiều, sẽ khiến Nero hoàn toàn quỵ lụy trước mình, và chiếm lấy mọi thứ; đặc biệt là sau khi hoàng đế đưa vào hậu cung một gái điếm, người mà được cho là có ngoại hình rất giống Agrippina4.
1. Bản tiếng Anh ghi là “freeborn boys” chỉ các cậu bé không sinh ra trong cảnh nô lệ. (ND)
2. Acte là một nô lệ được mua ở châu Á. Bà sở hữu một vẻ đẹp mê đắm đến mức Nero phải mua về, và ngày một gắn bó gần gũi. Việc Acte là vợ lẽ của Nero đã được thánh Chrysostom nhắc đến, và bà đã được thánh Paul cải đạo trong thời gian ông cư trú ở Rome. Các tông đồ cũng thường nói về “vị thánh trong gia đình của Caesar.” – Phil. iv. 22.
1. Xem Tacitus, Annal. xv. 37.
2. Một đường phố nhiều người lui tới ở Rome. Xem CLAUDIUS, mục xvi.
3. Người ta nói rằng Agrippina đã làm rất nhiều chuyện, với sự lẳng lơ rõ ràng, chỉ để đảm bảo quyền lực của mình với Nero. Xem Tacitus, Annal. xiv. 2, 3.
4. Tiếng Latin: “Olim etiam, quoties lectica cum matre veheretur, libidinatum inceste, ac maculis vestis proditum, aﬃrmant.”
XXIX. Nero đã hủy hoại sự thuần khiết của bản thân đến mức mà sau khi làm ô uế mọi chỗ trên thân thể mình với đủ các trò hư hỏng, trái với tự nhiên, cuối cùng, vị hoàng đế này còn bày ra một thú tiêu khiển dị thường; trong đó, người chơi khoác lên mình bộ da của động vật hoang dã, phải tìm cách thoát ra khỏi một căn phòng nhỏ; sau đó, phải tấn công những bộ phận riêng tư nhất của cả đàn ông lẫn phụ nữ, trong lúc họ bị buộc vào các cọc trói. Sau khi thỏa mãn dục vọng điên cuồng, Nero hoàn thiện trò chơi bằng việc ăn nằm với cựu nô lệ Doryphorus1, người mà ông đã cưới về đúng theo cách thức đã cưới Sporus; bắt chước những tiếng la hét và kêu gào của những trinh nữ trẻ tuổi, khi họ bị chiếm đoạt. Tôi cũng có nhiều nguồn thông tin cho thấy Nero tin chắc rằng chẳng người nào trên thế gian này là trong trắng, hoặc không có bất kỳ phần nào trong con người là không ô uế cả; chẳng qua hầu hết mọi người đều che giấu thói xấu này, và đủ khôn ngoan để giữ bí mật về điều đó. Bởi vậy, với những người thẳng thắn thừa nhận thói tà dâm đáng ghê tởm của mình, Nero lại sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi khác của họ.
XXX. Theo quan điểm của Nero, không có cách nào khác để sử dụng của cải và tiền bạc ngoài cách tiêu xài nó một cách phung phí; hoàng đế coi tất cả những người chi tiêu tiết kiệm là những kẻ bần tiện đáng thương; còn những ai vung tay quá trán mới đích thị là những người có tâm hồn cao quý và hào phóng. Ông ca ngợi và ngưỡng mộ bác mình là hoàng đế Caius2, không vì lý do gì khác ngoài việc vị này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã tiêu xài hết gia tài khổng lồ mà Tiberius để lại. Do đó, Nero đã sống hoang phí đến mức vượt qua mọi giới hạn. Hoàng đế tiêu tốn cho vua Tiridates 800.000 sesterce mỗi ngày, một con số không thể tin nổi; và khi vị này rời đi, còn tặng cho ông ta hơn một triệu sesterce3. Với Menecrates – một nghệ sĩ chơi đàn hạc, và Spicillus – một đấu sĩ, ông cũng ban tặng cho họ một khối lượng tài sản và dinh thự tương đương với những người từng được nhận niềm vinh dự của một lễ khải hoàn. Hoàng đế làm giàu cho một gã chuyên cho vay nặng lãi tên là Cercopithecus Panerotes bằng những bất động sản ở Rome và các xứ; ông tổ chức cho y một lễ tang mà sự sang trọng và lộng lẫy của nó chỉ thua kém một chút so với lễ tang của hoàng gia. Nero không bao giờ mặc một bộ trang phục đến hai lần. Ông nổi tiếng với việc đặt cược 400.000 sesterce cho một lần ném xúc xắc. Hoàng đế cũng có thói quen đánh cá bằng một cái lưới bằng vàng, với những dây kéo bằng lụa màu tím hoặc đỏ tươi. Người ta cũng kể rằng ông không bao giờ đi du lịch với ít hơn 1.000 xe chở hành lý; các con la của hoàng đế đều được bịt móng bằng bạc, và người điều khiển xe mặc áo ngoài màu đỏ, được làm từ loại vải Canusium1 tốt nhất, theo sau là vô số các bộ binh và lính Mazacan2, tay đeo vòng và cưỡi trên những chú ngựa được phục sức lộng lẫy.
1. Tacitus gọi người này là Pythagoras, nên có thể đây mới là tên chính xác của anh ta; Doryphorus là tên gọi của một vị trí trong chính quyền, mà tương đương với vai trò của người phát chẩn. Xem Annal. B. xv.
2. Hoàng đế Caligula là anh trai của mẹ Nero, tức Agrippina.
3. Xem mục xiii. Tiridates có chín tháng lưu lại Rome hoặc khu vực lân cận, và tiền giải trí toàn bộ thời gian đó đều được tính vào phần chi tiêu của hoàng đế.
1. Canusium, giờ là Canosa, là một thị trấn ở Apulia, gần cửa sông Aufidus, nổi tiếng với loại len rất tốt. Điều này đã được Pliny nhắc đến, và danh tiếng của nó vẫn còn cho tới thời trung cổ, như chúng ta thấy trong tác phẩm của Orderic Vitalis. [Orderic Vitalis (1075 – 1142): thầy tu, nhà sử học người Anh – ND].
2. Mazacan là một tộc người châu Phi, sống ở các sa mạc sâu trong nội địa. Họ nổi tiếng với việc sở hữu những chú ngựa dũng mãnh, cũng như sức mạnh bền bỉ, và kỹ năng ném phi tiêu.
XXXI. [Tuy nhiên] không có điều gì khiến Nero tốn kém hơn các tòa dinh thự. Hoàng đế xây dựng cung điện của mình bằng cách kéo dài nó từ điện Palatium tới tận đồi Esquilinus; ban đầu ông gọi nó là “Hành lang” nhưng sau khi tòa nhà này bị thiêu rụi và phải xây dựng lại, nó có tên là “Cung điện vàng”3. Về kích thước và nội thất, chỉ một vài chi tiết sau chắc cũng đủ để hình dung: mái vòm cao đến mức có thể đặt một bức tượng Nero khổng lồ, có chiều cao tới 40 m; và không gian bên trong cũng rất rộng rãi, với dãy cột ba [triple porticos]1 có độ dài một dặm, và một hồ nước rộng như biển, bao quanh là các tòa nhà đại diện cho thành phố. Trong đó còn có các cánh đồng ngũ cốc, vườn nho, đồng cỏ, và rừng cây, với một số lượng lớn các loài động vật, cả hoang dã và đã được thuần hóa. Một số khu vực khác của cung điện đều được dát vàng, trang trí bằng đá quý và khảm trai. Các phòng ăn tối đều được uốn vòm, và phần ngăn giữa trần nhà, khảm bằng ngà voi, được thiết kế để có thể xoay được, và rắc hoa xuống; chúng cũng có các ống dẫn để tưới dầu thơm lên các vị khách. Phòng dự tiệc chính có hình tròn, và có thể xoay liên tục, cả ngày lẫn đêm, bắt chước chuyển động của các thiên thể. Nước cung cấp cho phòng tắm được lấy từ biển và sông Albula. Sau khi hoàn thiện tòa nhà tráng lệ này và đem hiến tặng nó, tất cả những gì Nero nói là tỏ ý tán thành, rằng “giờ đây ta cũng có một nơi ở xứng đáng với con người.” Hoàng đế khởi công xây dựng một hồ nước, để tiếp nhận tất cả các suối nước nóng từ Baiae, mà đã được dẫn qua một cầu máng kéo dài từ Miseum tới hồ Avernian, với các phòng trưng bày xung quanh; ông cũng xây một kênh đào, từ Avernum tới Ostia, để tàu thuyền có thể đi qua đây mà không cần phải trải qua một chuyến hải hành. Độ dài của kênh đào dự kiến là 160 dặm; và bề rộng dự tính đủ cho tàu thuyền năm tầng chèo có thể đi qua được. Để thực hiện các thiết kế này, hoàng đế ra lệnh đem tất cả tù nhân, từ khắp mọi nơi trong đế chế, đến Italia; và ngay cả với những người bị kết án các tội ác khủng khiếp nhất, thay vì áp dụng hình phạt khác, đều bị kết án lao động khổ sai ở các công trình đó. Nero được khuyến khích làm tất cả những kế hoạch phung phí điên rồ này, không chỉ bởi nguồn ngân khố dồi dào của đế chế La Mã, mà còn bởi những hy vọng bất ngờ về một kho báu bí ẩn mà nữ hoàng Dido, trong lần trốn chạy khỏi Tyre, đã mang theo tới tận châu Phi. Kho báu này, một kỵ sĩ La Mã đã vờ vịt khẳng định với Nero rằng, vẫn được giấu trong một vài hang động sâu ở khu vực đó, và có thể dễ dàng tìm thấy mà không nhọc công gì.
3. Cung điện của các Caesar, trên đồi Palatium, được Augustus mở rộng từ kích thước của một ngôi nhà tư (xem AUGUSTUS, mục xxix., lvii.) Tiberius đã thêm vào một số phần, còn Caligula đã mở rộng nó tới tận Quảng trường (CALIGULA, mục xxxi.) Tacitus có một ghi chép tương tự với Suetonius về kích thước và vẻ tráng lệ của các công trình do Nero xây dựng, Annal. xv. c. xlii. Kéo dài từ đồi Palatium tới đồi Esquilinus, nó bao phủ toàn bộ một khoảng không gian rộng lớn, nơi hiện là đấu trường Colosseum. Cung điện này thậm chí còn được tiếp tục mở rộng dưới thời Domitian, xem mục xv. phần tiểu sử của ông trong cuốn sách này.
1. Các dãy cột ba được dựng song song với nhau. (ND)
XXXII. Tuy nhiên sau khi ảo tưởng về kho báu hoàn toàn sụp đổ, và vấp phải nhiều khó khăn vì thiếu thốn tiền bạc đến mức buộc phải trì hoãn việc trả lương cho quân đội, cũng như phần thưởng cho các cựu binh; Nero tìm cách đáp ứng nhu yếu phẩm cá nhân thông qua việc cáo buộc sai trái và cướp bóc. Đầu tiên, hoàng đế ra lệnh rằng nếu có bất kỳ cựu nô lệ nào, không cần lý do đầy đủ, mang tên họ của dòng tộc mà ông có liên quan thì năm phần sáu tài sản của họ, thay vì một nửa [như trước kia]1, sẽ bị sung công: tài sản của những người mà trong di chúc của họ không nhắc đến hoàng đế cũng sẽ bị tịch thu; những người biện hộ đã viết hoặc thông qua các di chúc này đều có thể bị trừng phạt. Tương tự, Nero quy định rằng mọi từ ngữ và hành động, mà bất cứ tay chỉ điểm nào có thể vin vào đó để tố cáo, đều được coi là mưu phản. Hoàng đế đòi hỏi các phần thưởng tương đương với những gì các thành bang ở Hy Lạp đã trao tặng ông, tại bất kỳ thời điểm nào, trong các hội thi được tổ chức trọng thể. Sau khi cấm mọi người sử dụng thạch anh tím và màu tím hoàng tộc [Tyrian purple], Nero bí mật cử người đi rao bán một vài ounce thạch anh tím vào ngày Nundinae1, sau đó đóng cửa tất cả cửa hàng của các thương gia, viện cớ là họ đã vi phạm đạo luật mà ông ban ra. Người ta còn kể rằng khi đang diễn kịch và ca hát trên sân khấu, quan sát thấy một phụ nữ đã kết hôn, mặc trang phục màu tím mà mình đã cấm, hoàng đế đã chỉ chỗ của cô ta cho các trợ tá của mình; vị phu nhân này ngay lập tức bị kéo ra khỏi ghế, và không những bị lột hết áo quần, mà còn bị tước đoạt toàn bộ tài sản. Nero không bao giờ đề cử bất cứ ai vào vị trí nào trong chính quyền mà không nói với người đó rằng, “Ngươi biết ta cần gì mà; và như vậy, chẳng ai còn nợ nần gì nhau nữa.” Cuối cùng, hoàng đế cướp phá nhiều món đồ cúng tế đắt tiền mà các đền thờ đã giữ lại, cho nung chảy tất cả các bức tượng bằng vàng và bạc, trong đó có cả các bức tượng gia thần2, mà Galba sau này đã khôi phục lại.
1. Câu này trong bản dịch tiếng Anh là “the half, instead of three fourths, of his estate should be brought into the exchequer at his decease” – “hoàng đế lấy một nửa, thay vì ba phần tư tài sản của những cựu nô lệ của dòng tộc mà ông liên quan...” Tuy nhiên, dịch giả bản tiếng Anh này đã có chút nhầm lẫn. Đối chiếu với một bản dịch tiếng Anh khác của cuốn này của J. C. Rolfe thì là: “ First of all he made a law, that instead of one-half, five-sixths of the property of deceased freedmen should be made over to him, if without good and suﬃcient reason they bore the name of any family with which he himself was connected.” (ND)
1. Theo lịch La Mã, ngày Nundinae là ngày tổ chức các hội chợ, buôn bán giao dịch. (ND)
2. Các gia thần [penates] được thờ cúng tại tận phía trong cùng của ngôi nhà, nên nơi đó thường được gọi là “penetralia,” nghĩa là “chính điện.” Cũng có một vài vị gia thần chung, được thờ cùng ở điện Capitol, và được coi là những người giám hộ của thành phố và các đền thờ. Một vài người cho rằng các thần Lar và các gia thần như nhau; và đôi khi họ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, hai khái niệm này là khác biệt. Các gia thần được cho là có nguồn gốc thần thánh; trong khi các thần Lar vốn có nguồn gốc là con người. Một số cá nhân nhất định được thờ phụng với vai trò của các thần Lar, nhưng không có ai được tôn lên làm các gia thần. Một điểm nữa là các gia thần, như trên đã nói, chỉ được thờ cúng ở phần phía trong cùng của ngôi nhà, nhưng các thần Lar lại được thờ cúng ở các trục đường công cộng, trong doanh trại hoặc trên biển.
XXXIII. Nero bắt đầu thực hành việc giết người bằng chính việc đầu độc cha nuôi là Claudius; mặc dù không phải là người gây ra cái chết của vị hoàng đế này, nhưng Nero cũng biết về âm mưu này. Ông chẳng những không hề giữ bí mật về điều này; mà sau đó còn thừa nhận, bằng một câu thành ngữ Hy Lạp, rằng nấm là thức ăn cho các vị thần, vì Claudius đã qua đời vì thứ này. Nero phỉ báng cha nuôi bằng cả lời nói lẫn hành động một cách thô thiển nhất, lúc thì buộc tội Claudius là gã ngốc, lúc thì nói ông ta là một kẻ tàn bạo. Vì có lần Nero nói đùa rằng Claudius không còn sống [morari]1 giữa những người phàm, và cố tình kéo dài âm tiết đầu của từ này; ông cũng bác bỏ nhiều đạo luật và sắc lệnh của cha nuôi, coi đó là sản phẩm của một lão già ngu dốt lẩm cẩm. Quanh khu vực hỏa thiêu thi hài của Claudius, Nero cũng chỉ cho xây một bức tường thấp, thô sơ. Ông còn cố đầu độc Britannicus, phần nhiều vì ghen tị vì vị hoàng thân này có giọng nói ngọt ngào hơn ông, và một phần vì lo lắng về chuyện có thể xảy ra nếu dân chúng yêu mến Britannicus hơn khi nhớ về Claudius. Vì mục đích này, Nero đã thuê một người phụ nữ tên là Locusta, người từng đứng ra làm chứng chống lại một vài người bị buộc tội chế độc dược. Tuy nhiên, chất độc mà Locusta trao cho hoàng đế lại có tác dụng chậm hơn ông mong muốn, và chỉ gây ra tình trạng giống như uống phải thuốc xổ, Nero đã cho triệu kiến người phụ nữ này, tự tay đánh đập cô, và buộc tội cô đã giao cho ông một loại thuốc giải độc chứ không phải độc dược; khi Locusta khăng khăng giải thích rằng cô đã cho Britannicus uống một liều độc dược đã gia giảm để tránh bị nghi ngờ, Nero nói, “Ngươi nghĩ là ta e ngại luật Julian sao;” và buộc cô phải chuẩn bị, ngay trong phòng ngủ của ông và ngay trước mắt ông, một liều thuốc có tác dụng nhanh nhất và mạnh nhất có thể. Hoàng đế đem liều thuốc này thử nghiệm lên một con dê non: nhưng khi thấy con vật vẫn còn sống được năm giờ rồi mới chết hẳn, ông bắt Locusta phải pha chế lại. Khi cô xong việc, hoàng đế tiếp tục thử thuốc với một con lợn, và khi thấy con vật chết ngay lập tức, ông ra lệnh mang độc dược này tới phòng ăn và trao nó cho Britannicus, trong khi vị hoàng thân này dùng bữa tối cùng với ông. Ngay khi nếm phải thuốc độc, Britannicus đã ngã vật xuống sàn, trong khi Nero, nói dối với khách khứa rằng đó chẳng qua là do phát bệnh đột ngột. Hôm sau, Nero đem chôn Britannicus, một cách sơ sài và vội vã, dưới những cơn mưa tầm tã. Ông tha tội cho Locusta, tặng cho cô ta một lượng lớn bất động sản, và còn gửi một vài môn sinh tới để theo học về pha chế thuốc độc.
1. Một cách chơi chữ dựa trên từ “moros” của Hy Lạp có nghĩa là “gã khờ,” trong khi từ “morari” trong tiếng Latin, xuất phát từ từ gốc “moror” nghĩa là “sống” hoặc “còn tiếp tục.”
XXXIV. Thân mẫu của Nero là người từng giám sát rất chặt chẽ những điều ông nói hoặc làm, và dùng đặc quyền của phụ huynh để khiển trách ông, khiến cho Nero cảm thấy bị xúc phạm đến mức ông đẩy bà đến chỗ bị dân chúng ghét bỏ, bằng cách thường xuyên giả vờ là sẽ rút khỏi ngai vàng, về nghỉ hưu ở Rhodes. Không lâu sau đó, Nero tước bỏ mọi danh hiệu và quyền lực của mẹ mình, loại bỏ các vệ binh La Mã và German của bà, trục xuất bà ra khỏi cung điện cũng như khỏi giới thượng lưu, ngoài ra còn tìm mọi cách bức hại bà; Nero thuê người quấy rầy bằng các vụ kiện cáo khi bà còn ở Rome, làm phiền bà bằng những lời lẽ thô tục và ghê tởm nhất trong thời gian bà rời khỏi thành phố để tĩnh dưỡng; theo sát bà bằng cả đường bộ lẫn đường biển. Sau khi thấy kinh hãi trước những lời đe dọa và tinh thần mạnh mẽ của mẹ mình, Nero quyết tâm giết chết bà, và ba lần đã thử sức bằng độc dược. Tuy nhiên, nhận thấy rằng bà luôn tự bảo vệ mình bằng thuốc giải độc, hoàng đế chuyển sang dùng một hệ thống máy móc, mà với nó, trần phòng ngủ của mẹ ông sẽ đổ sập xuống khi bà đi ngủ vào buổi tối. Sau khi âm mưu này cũng thất bại, do sự thiếu thận trọng của những người ủ mưu, Nero lại lên kế hoạch tiếp theo, là thiết kế một con tàu có thể dễ dàng bị phá hủy, với hy vọng có thể giết chết mẹ mình hoặc bằng cách để bà chết đuối, hoặc để boong tàu phía trên buồng ngủ cùa bà nghiền nát thân thể bà khi nó đổ xuống. Do đó, viện cớ hòa giải, Nero viết cho mẹ mình một lá thư rất tình cảm, mời bà tới Baiae, cùng ông tham dự lễ hội Minerva. Hoàng đế cũng bí mật ra lệnh cho các thuyền trưởng tàu galley đi đón tiếp bà, rồi sau đó tìm cách nhấn chìm con tàu, nhưng phải ra vẻ là nó bị đắm vì tai nạn. Nero kéo dài màn giải trí, nhằm tìm kiếm cơ hội thuận lợi hơn để thực hiện âm mưu vào ban đêm; và khi mẹ ông trở về Bauli1, thay vì dùng con tàu cũ đã chở bà tới Baiae, ông dùng ngay con tàu đã thiết kế cho mục đích giết chết bà. Nero hộ tống mẹ tới tàu trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ, và khi tạm biệt, ông hôn lên ngực bà; đêm đó ông thức rất muộn, nóng lòng chờ đợi xem âm mưu của mình có thành công hay không. Tuy nhiên tin tức báo về lại trái ngược hoàn toàn với mong đợi của hoàng đế, mẹ ông đã thoát chết nhờ biết bơi – gần như tuyệt vọng, khi cựu nô lệ của bà là Lucius Agerinus vui mừng đến báo tin rằng bà đã an toàn, Nero đã bí mật quẳng một con dao găm gần người này. Sau đó, ông hạ lệnh bắt anh ta tống vào ngục, viện cớ là mẹ ông thuê người ám sát ông; đồng thời, hoàng đế cũng ra lệnh xử tử mẹ mình, tuyên bố rằng bà, do không muốn bị trừng phạt vì tội ác của mình, đã tự tử. Những tình tiết khác, kinh khủng hơn cũng đã được ghi chép lại dựa trên nguồn cứ liệu xác tín; rằng Nero đã tới xem xác của mẹ mình, sờ nắn tứ chi của bà, chỉ ra một vài nhược điểm, và bình luận một vài điểm khác nữa; trong suốt cuộc này, ông khát nước đến mức phải kêu mang đồ uống tới. Tuy vậy, sau đó, Nero không bao giờ thoát khỏi sự dằn vặt của lương tâm vì hành động tàn ác này, kể cả khi luôn được động viên bằng những lời chúc tụng của quân đội, Viện Nguyên lão và dân chúng. Hoàng đế thường xuyên khẳng định rằng linh hồn của mẫu thân vẫn truy đuổi ông; còn các nữ thần Báo thù thì tra tấn ông bằng đòn roi và những ngọn đuốc cháy sáng rực. Không những thế, Nero còn phải viện đến những nghi lễ thần bí, gọi linh hồn của mẹ ông lên dương thế, và van nài bà bớt giận. Khi còn ở Hy Lạp, hoàng đế không dám tham gia các nghi lễ Eleusinian bí ẩn, bởi vì ngay từ đầu, sứ thần đã cảnh báo rằng những kẻ nghịch đạo và tàn ác không nên đến gần các lễ hội này1. Ngoài việc giết mẹ đẻ, Nero còn đẩy cả người bác tới chỗ chết. Chuyện là, khi người phụ nữ này phải nằm liệt giường do bệnh đường ruột, Nero đã tới thăm bà; [lúc đó] ông đã khá cao lớn, và người bác vuốt chiếc cằm lún phún râu của Nero, nói với ông một cách dịu dàng trìu mến rằng: “Ta mong sống được tới ngày cháu cạo râu lần đầu tiên2, rồi sau đó có phải chết, ta cũng cam lòng.” Tuy nhiên, Nero đã quay sang những người đứng quanh đó, nói đùa rằng, vậy thì ông sẽ cạo râu ngay lập tức; đồng thời, hạ lệnh cho các thầy thuốc cho bác mình uống những liều thuốc xổ mạnh hơn. Ông chiếm toàn bộ tài sản của bà trước khi bà qua đời, rồi che giấu di chúc để có thể một mình độc chiếm gia tài.
1. Một cảng biển nhỏ giữa vịnh Baiae và mũi Misenum.
1. Xuất phát từ câu “Procul, O procul este profani!” của một nhà thơ; cảnh báo này [sau đó] được dùng để nói về các nghi lễ huyền bí của Ki-tô giáo.
2. Xem mục xii.
XXXV. Ngoài Octavia, Nero có hai người vợ khác: một là Poppaea Sabina, con gái của một người từng giữ chức quan coi quốc khố, và cô trước kia từng kết hôn với một kỵ sĩ La Mã; hai là Statilia Messalina, chắt của Taurus3, người đã hai lần làm chấp chính quan, và từng nhận được niềm vinh dự của một lễ khải hoàn. Để có được Statilia Messalina, Nero đã bức tử chồng của cô là Atticus Vestinus, người lúc đó đang làm chấp chính quan. Ông nhanh chóng chán ghét Octavia, [thậm chí] không còn ân ái với cô; và khi bị bạn bè chỉ trích vì điều này, ông đáp lời: “Octavia nên biết hài lòng với địa vị và danh phận của hoàng hậu.” Không lâu sau đó, Nero đã vài lần cố gắng siết cổ vợ mình nhưng vô ích. Sau đó, ông ly dị cô vì không có con cái. Tuy nhiên, khi dân chúng, phản đối vụ ly dị này, và còn chỉ trích vụ việc một cách nghiêm khắc, hoàng đế quyết định trục xuất Octavia1. Cuối cùng, ông xử tử cô vì tội ngoại tình, một cách trơ tráo và giả dối đến mức khi tất cả mọi người bị đem đi tra tấn đều cực lực phủ nhận điều đó, Nero mua chuộc thầy giáo của mình là Anicetus, để vị này khẳng định rằng đã bí mật dan díu và quan hệ với hoàng hậu. Nero cưới Poppaea mười hai ngày sau khi ly dị Octavia2, và yêu cô say đắm; nhưng, chính ông đã giết chết cô với một cú đá khi cô đang mang bầu, và ở trong tình trạng sức khỏe kém, chỉ vì cô buộc tội ông về nhà muộn sau một cuộc đua xe ngựa. Hoàng đế có với Poppaea một cô con gái, Claudia Augusta, nhưng cô bé đã qua đời từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Không một ai có mối liên hệ với Nero thoát được tính cách tàn bạo phi lý và vô cùng độc ác của ông. Viện cớ trừng phạt kẻ có âm mưu ám sát hoàng đế, Nero bức tử Antonia, con gái Claudius, người đã từ chối kết hôn với ông sau cái chết của Poppaea. Tương tự, ông hủy hoại tất cả những người có quan hệ họ hàng thân tộc với mình, hoặc qua huyết thống hoặc qua việc kết hôn; trong số đó có Aulus Plautinus Trẻ. Đầu tiên, Nero buộc cậu phải phục tùng dục vọng sai trái của mình; rồi khi đem cậu ra hành hình, ông hét lớn rằng: “Hãy để mẹ ta tới ôm hôn kẻ ô uế này, kẻ đã được chọn là người kế vị ngai vàng của ta;” cho rằng Aulus Plautius là nhân tình của mẹ ông, và được bà động viên, khuyến khích trở thành người đứng đầu đế chế. Với Rufinus Crispinus, con trai riêng của Poppaea, mặc dù còn đang ở tuổi vị thành niên, ông hạ lệnh cho các nô lệ dìm chết cậu ở biển trong khi đang câu cá, vì nghe kể là khi chơi cùng bạn bè, cậu hay sắm vai tướng lĩnh hoặc hoàng đế. Nero trục xuất Tuscus, con trai người bảo mẫu của ông, vì khi làm đại diện cho hoàng đế ở Ai Cập, vị này đã sử dụng các nhà tắm được xây dựng để đón tiếp hoàng đế. Ông ép Seneca, thầy giáo của mình, phải tự tử1, mặc dù khi vị này bày tỏ mong muốn được lui về an dưỡng, và trao lại toàn bộ tài sản, Nero đã trang trọng thề rằng, “không có gì lý do gì để nghi ngờ hoàng đế cả, và ông thà tự làm mình bị thương còn hơn là làm gì tổn hại đến người thầy.” Sau khi hứa hẹn với đội trưởng cấm vệ quân, Burrhus, về một liều thuốc chữa viêm họng, Nero gửi cho ông ta một liều thuốc độc. Một vài cựu nô lệ giàu có của Claudius, những người trước kia không những đã tác động để Nero trở thành con nuôi của hoàng đế, mà còn là công cụ đắc lực để ông thăng tiến trong chính quyền, Nero đều loại bỏ họ bằng cách cho thuốc độc vào đồ ăn hoặc đồ uống của họ.
3. Statilius Taurus; người sống dưới thời Augustus, và đã xây dựng một đấu trường được đặt tên theo tên ông. AUGUSTUS, mục xxiv. Nhân vật này cũng được Horace nhắc đến, Epist. i. v. 4.
1. Octavia đầu tiên bị đuổi tới Campania, dưới sự giám sát của binh lính, và sau khi cô được triệu hồi, hệ quả từ những lời than phiền của quần chúng nhân dân [với hành động của hoàng đế], vì dân chúng rất yêu mến vị hoàng hậu này, Nero đã trục xuất Octavia tới đảo Pandataria.
2. Năm 813 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Seneca bị buộc tội đồng lõa với âm mưu của Caius Piso. Tacitus cung cấp một vài chi tiết thú vị về tình huống mà triết gia bình tĩnh đón nhận số phận của mình, khi tin tức này được thông báo đến ông trong bữa ăn tối cùng bạn bè, tại biệt thự của ông ở gần Rome. – Tacitus, b. xiv. xv.
XXXVI. Với những người không thuộc dòng tộc của mình, Nero cũng không hề nương tay. Một ngôi sao sáng, mà thường được dân gian coi là dấu hiệu báo trước sự hủy diệt của các hoàng đế và hoàng thân, đã xuất hiện ở phía trên đường chân trời suốt nhiều đêm liền2. Cảm thấy vô cùng lo lắng về hiện tượng này, và được một nhà chiêm tinh tên là Babilus, cho biết rằng những điềm báo như vậy từng được hóa giải bằng cách làm lễ hiến tế những nhân vật lỗi lạc, và để đảo ngược hiểm nguy đã được báo trước, cần phải trả bằng đầu của các thủ lĩnh, Nero đã quyết giết hại những quý tộc hàng đầu ở Rome. Hoàng đế được khích lệ nhiều hơn để làm điều này, do phát hiện ra hai âm mưu ám hại mình, ông có lý do chính đáng để xử tử nhiều người: âm mưu đầu tiên và nguy hiểm hơn là của Piso1, và được phát hiện tại Rome; còn âm mưu thứ hai là của Vinicius2, tại Beneventum. Những kẻ chủ mưu bị xiềng xích mang tới phiên xét xử. Một vài người thành thật thú nhận tội lỗi; một vài người khác công khai nói rằng họ nghĩ âm mưu giết hại hoàng đế là một đặc ân mà Nero đã trao cho họ, bởi vì không có điều gì ngoài cái chết có thể cứu rỗi một kẻ khét tiếng độc ác. Con cái của những người bị kết án, đều bị trục xuất khỏi thành phố, và sau đó hoặc bị hạ độc hoặc bị bỏ đói cho đến chết. Người ta còn khẳng định rằng một vài người trong số đó, cùng với những người giám hộ và những nô lệ có nhiệm vụ mang cặp da cho chủ3, tất cả đều đã bị đầu độc trong một bữa ăn tối; trong khi những người khác không được phép kiếm sống hằng ngày.
2. Sao chổi này, cũng như ngôi sao đã xuất hiện vào năm Claudius qua đời, đã được Seneca mô tả, Natural. Quaest. VII. mục xvii. và xix; và Pliny, II. mục. xxv.
1. Xem Tacitus, Annal. xv. 49-55.
2. Quyển XVI trong tác phẩm của Tacitus, mà có thể có ghi chép về âm mưu của Vinicius, đã bị thất lạc. Sự việc này được Plutarch nhắc đến một cách vắn gọn.
3. Họ được gọi theo tiếng Latin là “capsarii,” những người có nhiệm vụ mang theo sách vở của chủ nhân, được đựng trong hộp hoặc túi da. (ND)
XXXVII. Kể từ giai đoạn này, Nero tàn sát, không hề phân biệt hay nhân nhượng, tất cả những người mà ông nghĩ là đối tượng cho sự tàn ác của mình; và dựa vào những lý do hết sức phù phiếm. Ở đây, tôi sẽ nhắc đến một vài trường hợp: Salvidienus Orfitus bị buộc tội đã mở rộng ba quán rượu vốn là một phần ngôi nhà của ông tại Quảng trường tới một số thành phố để phục vụ các sứ thần tại Rome. Nero kết án Cassius Longinus, một người biện hộ mù lòa, vì trong số những bức tượng bán thân của tổ tiên, vị này còn giữ một bức tượng của Caius Cassius, người có liên quan đến cái chết của Julius Caesar. Tội lỗi duy nhất mà Paetus Thrasea mắc phải là ông có nét mặt u buồn, giống hệt một thầy giáo. Đối với những người bị ban cho cái chết, hoàng đế không cho họ quá một giờ đồng hồ để để tự kết liễu đời mình; và, để tránh việc trì hoãn, ông gửi các thầy thuốc tới, để “cứu chữa ngay lập tức, nếu như mấy kẻ đó cứ lần lữa, vượt quá thời gian quy định;” bằng cách để họ chảy máu cho đến chết. Thời đó, có một người Ai Cập cực kỳ phàm ăn, có thể ăn cả thịt sống hoặc bất cứ thứ gì người ta đưa cho. Có một nguồn cứ liệu đáng tin tiết lộ rằng Nero rất mong muốn cung cấp cho kẻ này những người sống, để anh ta xé xác và ăn thịt họ. Tự hào với thành công lớn của bản thân trên phương diện gây ra tội ác, Nero tuyên bố rằng “không một bậc quân vương nào trước ta biết được quyền lực có thể được mở rộng đến mức nào.” Hoàng đế đưa ra những thông báo rõ ràng, rằng ông không những sẽ không bao giờ tha cho các nguyên lão còn sống sót, mà còn diệt trừ tận gốc tầng lớp này, đặt các xứ và quân đội vào tay của các kỵ sĩ La Mã và các cựu nô lệ của ông. Điều hiển nhiên là Nero không bao giờ ban tặng hoặc chiếu cố một nụ hôn mang tính tập tục cho bất kỳ ai, kể cả khi khởi hành lẫn khi trở về, hoặc thậm chí đáp lại một lời chào. Và tại lễ khởi công một công trình, cắt ngang qua eo đất Isthmus1, Nero, cùng với giọng nói lớn, giữa đám đông xung quanh đó, thốt ra lời cầu nguyện, rằng “công trình này chứng minh phúc lành cho ta và cho nhân dân La Mã” mà không hề nhắc đến, dù là một chút, tới Viện Nguyên lão.
1. Xem mục xix.
XXXVIII. Ngoài ra, Nero không hề nương tay với nhân dân La Mã, lẫn thủ đô của đế chế này. Khi có người trong lúc trò chuyện nói rằng:
Emou thanontos gaia michthaeto pyri
Nghĩa là:
Khi tôi chết đi, hãy để ngọn lửa hủy diệt thế giới này
Nero nói, “Không, ta sẽ để điều đó xảy ra khi ta còn sống” [emou xontos]. Và đúng là hoàng đế đã làm điều đó: viện cớ chán ghét các tòa nhà cũ kỹ, còn đường phố thì nhỏ hẹp và quanh co, Nero đã công khai dìm cả thành phố trong biển lửa đến mức có nhiều cựu chấp chính quan bắt gặp gia nhân của hoàng đế mang theo tài sản của họ, cùng với những ngọn đuốc trong tay, nhưng không dám ngăn cản. Gần Cung điện Vàng có một vài kho thóc nằm trên khu đất mà hoàng đế rất muốn được sở hữu, chúng bị tàn phá như thể chịu tổn thất bởi các vũ khí chiến tranh, còn các bức tường đá thì chìm trong biển lửa. Trong suốt sáu ngày bảy đêm cuộc tàn phá khủng khiếp này diễn ra, người dân đã phải lánh nạn tại các lăng mộ và đài tưởng niệm. Trong khi đó, một số lượng lớn các tòa nhà sang trọng, nhà của các tướng lĩnh đã được vinh danh trong thời gian trước đấy, và thậm chí, vẫn còn được trang trí với các chiến lợi phẩm, đều tan thành tro bụi; chịu cảnh tương tự là đền thờ các vị thần từng được vinh danh và hiến tặng bởi các vị hoàng đế La Mã, sau này là trong chiến tranh Punic và chiến tranh xứ Gaul, hay nói một cách ngắn gọn, mọi điều nổi bật và đáng kính đã tồn tại vượt qua thời gian1 đều không thoát khỏi số phận bi đát. Quan sát ngọn lửa này từ một tòa tháp trong nhà của Mecaenas, Nero cảm thấy “vô cùng thoải mái, dễ chịu,” ông nói, “với những hiệu ứng tuyệt đẹp của một đám cháy lớn,” và đọc một bài thơ về sự đổ nát của thành Troy, trong trang phục của một vở bi kịch mà ông từng mặc trên sân khấu. Để biến thảm họa này thành có lợi cho mình thông qua việc tước đoạt và cướp bóc, hoàng đế hứa di dời thi thể của những người chết trong cơn hỏa hoạn, và dọn dẹp thành phố bằng chi phí riêng; đồng thời, không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào phần tài sản còn lại của họ. Tuy nhiên, Nero không chỉ nhận, mà còn đòi hỏi các khoản đóng góp khắc phục hậu quả, cho đến khi bòn rút đến cạn kiệt cả các xứ lẫn các cá nhân.
1. Vụ hỏa hoạn có tính hủy diệt này diễn ra vào cuối tháng Bảy, hoặc đầu tháng Tám, vào năm 816 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 64. Những tín đồ Ki-tô giáo bị đổ lỗi là những kẻ gây ra sự việc này, và bị hành hạ, như đã được nhắc đến ở mục xvi., và phần chú thích.
XXXIX. Ngoài những thảm họa tồi tệ và đáng xấu hổ mà Nero gây ra cho cộng đồng, còn một số tai họa do số phận mang đến. Trong đó có một dịch bệnh, mà chỉ trong một mùa thu, đã cướp đi sinh mạng của không ít hơn 30.000 người, theo như ghi chép ở đền thờ Libitina; một thảm họa lớn ở Britannia1, nơi hai thị trấn thuộc địa quan trọng của người La Mã bị cướp bóc; một cuộc tàn phá chết chóc giữa binh lính La Mã và đồng minh; một thất bại thảm hại của quân đội ở phương Đông; nơi mà ở Armenia, các quân đoàn đã buộc phải nhượng bộ, và phải rất khó khăn mới giữ được Syria. Giữa tất cả những tai họa này, điều lạ lùng, và quả thực, đặc biệt đáng chú ý là hoàng đế Nero rất kiên nhẫn trước những lời sỉ nhục và chế nhạo, chỉ trích được thốt ra từ miệng của tất cả mọi người, [và] đặc biệt khoan dung với những người công kích ông bằng lời chửi rủa thậm tệ và những bài văn châm biếm. Nhiều câu trong các bài văn này đã được dán khắp thành phố, hoặc đã được công bố, cả bằng tiếng Hy Lạp và Latin, chẳng hạn:
Neron, Orestaes, Alkmaion, maetroktonai.
Neonymphon1 Neron, idian maeter apekteinen.
Nghĩa là:
Orestes2, Alcaeon3 – và Nero, đều là những kẻ giết mẹ đẻ của mình
Trong đám người đó, Nero dâm đãng là kẻ tồi tệ hơn hết thảy
Quis neget Aeneae magna de stirpe Neronem?
Sustulit hic matrem: sustulit4 ille patrem.
Nghĩa là:
Là dòng dõi nhà Aeneas, đạo đức, thông minh và vĩ đại,
Ai nói Nero là kẻ suy đồi?
Để an toàn vượt qua những ngọn lửa, người loại bỏ hoàng đế
Kẻ để bảo vệ chính mình, giết cả người mẹ dấu yêu
Lần để bảo vệ chính mình, giết cả người mẹ dấu yêu
Dum tendit citharam noster, dum cornua Parthus,
Noster erit Paean, ille Ekataebeletaes.
Nghĩa là:
Khi hoàng đế Nero của chúng ta chơi đàn lia
Những mũi tên của người Parthia đã băng qua đồng bằng
Hoàng đế của chúng ta sẽ gọi tên thần Paean, người cai quản những thanh âm dìu dặt
gọi ngài là Phoebus, Trong khi ngài còn mang tên Phoebus, vị thần của những cú ném tầm xa.1
Roma domus fiet: Vejos migrate, Quirites,
Si non et Vejos occupat ista domus.
Nghĩa là:
Cả Rome dần trở thành một ngôi nhà: khiến thành cổ Veii phải di chuyển,
Nếu không sớm muộn Rome cũng trải dài tới đó.2
1. Cuộc nổi loạn ở Britannia nổ ra vào năm 813 kể từ khi Rome được thành lập. Xiphilinus (lxii. tr. 701) cho rằng nguyên nhân của vụ này là do sự hà khắc khi truy thu các khoản tiền lớn đã được hoàng đế Claudius ứng trước cho người Briton và Seneca đòi hỏi phải hoàn thành việc này quá gấp gáp. Tacitus thêm vào nguyên nhân khác, đó là do họ không thể chịu đựng nổi tên bạo chúa Nero và sự tham lam của các bách nhân đội, cũng như binh lính. Prasutagus, vua của người Iceni, [trong di chúc của mình] đã viết tên Nero là người thừa kế. Người vợ góa của ông là Boadicea và các cô con gái bị cưỡng hiếp, họ hàng của ông bị giáng xuống làm nô lệ, và toàn bộ vương quốc bị tàn phá, khi người Briton nổi loạn. Xem mục xviii., và phần chú thích.
1. Neonymphon; ám chỉ đám cười lạ lùng của Nero với Sporus hoặc Pythagoras. Xem mục xxviii. và xxix. Nó cũng có thể là “neonymphos” [nghĩa là tuần trăng mật].
2. Theo thần thoại Hy Lạp, Orestes đã giết mẹ để báo thù cho cha. (ND)
3. Chính xác phải là Alcmeon. Trong thần thoại Hy Lạp, Alcmeon là con trai của Amphiaraus và Eriphyle. Có nhiều phiên bản khác nhau về nhân vật này, nhưng cơ bản đều thống nhất ở một điểm: ông đã giết mẹ mình. (ND)
4. “Sustulit” có hai nghĩa, vừa có nghĩa là mang đi, mang theo vừa có nghĩa là trừ khử, giết hại.
1. Thần Apollo, với vai trò là vị thần của âm nhạc, được gọi là Paean; còn khi là thần chiến tranh được gọi là Ekataebaletaes.
2. Theo lời Pliny, Cung điện Vàng của Nero dần nuốt chửng toàn bộ Rome. Veii, một thành phố cổ xưa của người Etrusca, ban đầu còn nhỏ hơn, sau này, như Dionysius thuật lại với chúng ta (lib. ii. p. 16), đã có diện tích tương đương với Athens. Về một khảo sát rất chính xác về các di tích của thành Veii, xem tác phẩm đáng ngưỡng mộ của Gell có nhan đề Địa hình của Rome và khu vực lân cận [Topography of Rome and its vicinity] tr. 436, bản do Nxb. Bohn phát hành.
Tuy nhiên, Nero không thực hiện một cuộc điều tra nào để tìm kiếm các tác giả, kể cả khi một vài kẻ chỉ điểm đã tố cáo một số người trước Viện Nguyên lão, ông vẫn không thông qua hình phạt nặng nề dành cho họ. Isidorus, triết gia theo chủ nghĩa yếm thế, đã nói rất to với Nero, khi ông băng qua đường, rằng: “ngài hát về những điều bất hạnh của Nauplius3 thì hay đấy, nhưng chính ngài lại cư xử chẳng ra gì.” Và Datus, một diễn viên hài, khi nhắc lại những từ sau trong một đoạn kịch, “Vĩnh biệt, cha! Vĩnh biệt mẹ!,” đã mô phỏng động tác uống nước và bơi, ám chỉ cái chết của Claudius và Agrippina: và cuối cùng, thốt ra câu:
Orcus vobis ducit pedes;
Nghĩa là:
Thời khắc này đây, ngươi đang đứng trên miệng vực của thần Orcus1.
Với sự ám chỉ rõ ràng về vị trí bấp bênh của Viện Nguyên lão. Tuy nhiên, hoàng đế chỉ trục xuất vị triết gia và người diễn viên này khỏi thành phố và xứ Italia; hoặc là vì bản thân đã không còn biết xấu hổ là gì, hoặc do hiểu rõ rằng dù ông có khó chịu đi chăng nữa, người đời vẫn không ngừng chỉ trích ông.
3. Nauplius là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Ông có người con trai rất tài năng là Palamedes. Nổi tiếng thông minh, Palamades đã ép được Odysseus tham gia cuộc chiến thành Troy; nhưng cũng vì việc này mà bị Odysseus thù ghét, dẫn đến mất mạng. Tìm kiếm công lý cho con trai mình, nhưng Nauplius không được ai lắng nghe. Ông thề báo thù Agamemnon và nhiều thủ lĩnh người Hy Lạp khác... (ND)
1. Vị thần cai quản địa ngục. (ND)
XL. Thế giới, sau khi chịu đựng vị hoàng đế này gần mười bốn năm, cuối cùng cũng có thể chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này; dân xứ Gaul, do Julius Vindex dẫn đầu, người lúc đó đang cai quản một xứ với vai trò là cựu pháp quan [pro-praetor]2, đã bắt đầu nổi dậy. Trước đây, các nhà chiêm tinh đã nói với hoàng đế rằng một ngày nào đó cả thế giới sẽ quay lưng với ông; và vào dịp đó, Nero đã có câu nói nổi tiếng, “Một nghệ sĩ có thể sống ở bất kỳ đâu;” nghĩa là trước lời buộc tội ông về việc chơi đàn, ông tự biện minh rằng nó không chỉ là thú vui giải trí của ông khi là một hoàng đế, mà chắc chắn sẽ là nguồn sống khi ông bị giáng xuống làm một công dân bình thường. Một vài nhà chiêm tinh đã dự báo cho Nero, khi hoàng đế trong trạng thái suy sụp, về sự thống trị của phương Đông, và có một số còn nói cụ thể là vương quốc Jerusalem. Tuy nhiên, phần đông tán tụng hoàng đế với những lời khẳng định rằng ông đã lấy lại được vận may của mình. Có khuynh hướng tin vào lời tiên đoán đó, sau khi mất Britannia và Armenia, Nero nghĩ rằng mình đã đi qua tất cả những nỗi bất hạnh mà định mệnh giáng xuống. Khi tham khảo ý kiến của nhà tiên tri ở đền Apollo tại Delphi và được khuyên nên cẩn thận với tuổi bảy mươi ba, Nero nghĩ rằng đó là tuổi của ông chứ không hề nghĩ tới tuổi của Galba1, nên đã tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng, không chỉ về việc mình sẽ sống sót trong những năm tiếp theo, mà còn thường xuyên nhận được nhiều may mắn, đến mức khi mất đi một số tài sản có giá trị lớn như đắm tàu chẳng hạn, hoàng đế không ngần ngại nói giữa bạn bè mình, rằng “các loài cá sẽ mang những con tàu đó trở lại với ta.” Tại Naples, Nero nghe về cuộc nổi loạn ở xứ Gaul, vào ngày giỗ của mẹ ông, và tiếp nhận nó một cách rất thờ ơ, đến mức người ta ngờ rằng hoàng đế thực sự thấy vui mừng vì điều đó, bởi giờ đây ông đã có lý do hợp lý để cướp bóc những xứ giàu có theo luật chiến tranh. Ngay lập tức đi tới phòng tập thể dục, Nero quan sát cuộc thao diễn của các đô vật một cách cực kỳ vui vẻ. Khi bữa tối bị gián đoạn bởi các lá thư thông báo những tin tức tồi tệ hơn, hoàng đế không bày tỏ sự tức giận gì hơn việc đe dọa những kẻ nổi loạn. Trong suốt tám ngày, ông không hề cố gắng trả lời bất kỳ lá thư nào, cũng không hề đưa ra mệnh lệnh, chỉ muốn chôn vùi toàn bộ sự việc trong im lặng.
2. Cựu pháp quan có quyền hạn tương đương với tổng trấn. (ND)
1. Galba là người kế vị Nero sau khi hoàng đế này tự sát. (ND)
XLI. Cuối cùng, bị kích động bởi vô số những tuyên ngôn của Vindex, nhắm vào ông với những lời lăng mạ và sỉ nhục, trong một lá thư gửi Viện Nguyên lão, Nero thúc giục họ báo thù cho ông và những đại diện của nền cộng hòa; đồng thời, mong muốn họ tha thứ cho việc mình không xuất hiện ở Viện Nguyên lão, do đang bị cảm lạnh. Tuy nhiên, dường như không có điều gì khiến hoàng đế thấy khó chịu hơn việc ông bị mắng nhiếc là một tay chơi đàn hạc kém cỏi, và bị gọi là Aenobarbus thay vì Nero: Aenobarbus là tên họ của ông, [và] vì từng bị quở trách về tên gọi này, ông tuyên bố sẽ khôi phục nó, và gạt sang một bên cái tên mà ông được đặt khi nhận nuôi. Bỏ qua những cáo buộc khác như thể chúng hoàn toàn vô căn cứ, Nero chỉ khăng khăng bác bỏ chuyện thiếu tài năng trong bộ môn nghệ thuật mà ông đã dày công khổ luyện và gần đạt đến độ hoàn hảo; hoàng đế thường hỏi mọi người rằng “liệu các ngươi có biết nghệ sĩ nào xuất sắc hơn ta không?” Tuy nhiên, sau khi hết người truyền tin này đến người truyền tin khác cảnh báo về tin tức không lấy gì làm tốt lành ở xứ Gaul, Nero trở lại Rome trong nỗi kinh hoàng. Trên đường, tâm trí ông phần nào bớt căng thẳng, do thấy một điềm báo khá vớ vẩn, khi thấy hình ảnh một người lính xứ Gaul đã bị một kỵ sĩ La Mã đánh bại và túm tóc kéo đi được khắc ở đài tưởng niệm. Điều này khiến ông nhảy lên vì vui mừng, và tạ ơn trời đất. Sau đó, ông thậm chí không kêu gọi Viện Nguyên lão hay quần chúng nhân dân, mà chỉ tập trung một vài nhân vật hàng đầu tại nhà riêng, vội vàng tham vấn họ về những vấn đề hiện tại của nhà nước, và trong suốt phần còn lại của ngày, đưa họ đi xem một vài nhạc cụ được chơi bằng nước1 dựa trên một sáng chế mới, rồi giảng giải về các bộ phận, các nguyên tắc cũng như khó khăn khi vận hành chúng; Nero nói với họ ông dự định bố trí các nhạc cụ này trong nhà hát, nếu được Vindex cho phép.
XLII. Không lâu sau đó, Nero nhận được tin tình báo rằng Galba và xứ Tây Ban Nha đã tuyên chiến với ông; lúc đó, hoàng đế đã ngất xỉu, mê man, nằm im lặng một thời gian dài, đến mức tưởng chừng như đã chết. Ngay sau khi hết sững sờ kinh ngạc, ông xé quần áo của mình, đập đầu và kêu lên rằng; “Thế là hết tất cả rồi!” Nhũ mẫu của Nero cố gắng an ủi ông, và nói rằng những chuyện tương tự cũng từng xảy ra với những hoàng đế khác trước ông, Nero đáp lời, “Trường hợp của ta là tồi tệ hơn tất thảy, bởi vì ta đã đánh mất đế chế của mình khi còn đang sống.” Tuy nhiên, hoàng đế không hề giảm bớt sự xa hoa và vẫn thờ ơ với chính sự. Không những thế, khi nhận được tin tốt lành từ các xứ, trong một cuộc giải trí xa xỉ tốn kém, hoàng đế đã vui vẻ hát một vài câu châm biếm được công bố rộng rãi về các thủ lĩnh của cuộc nổi loạn; ngoài ra, ông còn trình diễn chúng với một vài cử chỉ kèm theo. Sau khi tới nhà hát một cách bí mật, hoàng đế gửi lời tới một diễn viên đang được khán giả vỗ tay khen ngợi, rằng “người đã có tất cả theo cách của riêng mình, vì hôm nay ta không xuất hiện trên sân khấu.”1
1. Ở đây, Suetonius dùng từ “organa hydralica,” và chúng dường như là một loại nhạc cụ được làm dựa trên cùng một nguyên lý, giống như đàn ống ngày nay, và nước chỉ có tác dụng khuếch đại âm thanh. Vitruvius (iv. ix.) nói rằng nhạc cụ này là phát minh của Ctesibus ở Alexandria. Nó cũng được Tertullian mô tả kỹ lưỡng trong De Anima, mục xiv. Bộ khí dường như sau này cũng đã được cải thiện. Trước đó, chúng ta đã có một huy hiệu có gờ nổi, của Caracalla, trong bộ sưu tập của ngài W. S. Bohn, có hình một trong những nhạc cụ này. Trên mặt phải là hình bức tượng bán thân của hoàng đế, mặc giáp, được trao thưởng, với dòng chữ khắc AURELIUS ANTONINUS PIUS AUG. BRIT. (tên hiệu cuối cùng của Nero). Ở mặt trái là hình nhạc cụ; một hộp thuôn dài với các ống dẫn phía trên, và có số được treo ở mỗi bên.
1. Nero không muốn ai khác, ngoài mình, là trung tâm của sự chú ý. (ND)
XLIII. Ngay khi tin tức về những rắc rối này bắt đầu lộ ra, người ta tin rằng hoàng đế đã có nhiều kế hoạch tàn ác, mặc dù những điều đó không có gì trái ngược với bản chất của ông. [Cụ thể] Nero sẽ bố trí các tổng trấn và chỉ huy mới cho các xứ và quân đội, đồng thời thuê các sát thủ giết hại tất cả những người cũ đã đồng lòng tham gia âm mưu chống lại ông; thảm sát những người lưu vong ở khắp mọi nơi và toàn bộ dân xứ Gaul ở Rome; nhóm thứ nhất hoàng đế muốn triệt hạ là vì sợ họ phản loạn; nhóm thứ hai là vì lo họ bí mật đồng lõa với đồng hương, và sẵn sàng hỗ trợ những người này; ngoài ra, Nero cũng sẽ để mặc cho quân đội của mình tàn phá và cướp bóc xứ Gaul; đầu độc toàn bộ Viện Nguyên lão trong một bữa tiệc; thiêu rụi toàn bộ thành phố, và sau đó thả thú hoang để chúng tấn công mọi người, không cho phép họ ngăn đám cháy lan rộng ra. Tuy nhiên, Nero đã không thực hiện được những ý định này, phần nhiều không phải do cắn rứt lương tâm, mà do không có cách nào tiến hành, và khi quyết định rằng mở một cuộc viễn chinh tới xứ Gaul là cần thiết, hoàng đế cách chức các chấp chính quan trước thời hạn; và tự mình thế vào vị trí của họ mà không bổ nhiệm thêm đồng sự, như thể định mệnh đã quyết định rằng xứ Gaul sẽ không bao giờ khuất phục, trừ phi La Mã chỉ có một chấp chính quan. Sau một màn vui chơi giải trí tại cung điện, khi nhận lấy biểu trưng quyền lực [của chấp chính quan], hoàng đế rời khỏi phòng, dựa vào vòng tay của một vài người bạn, rồi tuyên bố rằng ngay khi đến xứ Gaul, ông sẽ xuất hiện giữa các hàng quân, không hề vũ trang gì, và chỉ làm một việc duy nhất là khóc lóc: rằng sau khi khiến những kẻ nổi loạn phải hối hận, ngay ngày hôm sau, trong lễ hội ăn mừng, ông sẽ hát những khúc khải hoàn, mà giờ đây, để đỡ tốn thời gian, ông đã phải tự sáng tác luôn.
XLIV. Để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh này, mối quan tâm đầu tiên của hoàng đế là tìm kiếm các cỗ xe để chuyên chở nhạc cụ và đạo cụ dùng cho sân khấu; tóc của một số người tình mà ông mang theo, cho mặc trang phục đàn ông; và giao cho họ các cây rìu chiến, và khiên của người Amazon. Nero triệu tập các tộc người trong thành phố đến ghi danh; nhưng do không có người xuất sắc nào xuất hiện, ông hạ lệnh cho tất cả các chủ gia đình phải gửi đến một số nô lệ nhất định, kể cả quản gia và thư lại. Hoàng đế yêu cầu một số tầng lớp trong xã hội phải đóng góp một phần tài sản nhất định, vì họ có tên trong danh sách điều tra dân số; còn tất cả những người thuê nhà và biệt thự, ngay lập tức, phải trả tiền thuê nhà một năm vào ngân khố1; và với sự khắc nghiệt chưa từng có, chỉ nhận đồng tiền mới, được đúc từ bạc và vàng nguyên chất; khi hầu hết tất cả mọi người đều từ chối đóng góp, và nhất loạt gào khóc, Nero đã buộc những kẻ chỉ điểm phải trả lại những phần thưởng từng được trao cho họ.
1. Thay vì trả cho chủ đất. Nero dùng cách này với những người thuê trọ vì tên của họ không có trong danh sách điều tra dân số. (ND)
XLV. Sự thù ghét Nero, nói chung, ngày một gia tăng là do việc khan hiếm ngũ cốc, và một sự kiện có liên quan tới việc này. Bởi vì, trong thời gian đó, có một con tàu từ Alexandria, được cho là đã chuyên chở cát cho các đô vật của hoàng đế1,2. Việc này khiến dân chúng phẫn nộ đến mức không tiếc lời xúc phạm và sỉ nhục Nero. Trên đầu một trong những bức tượng của hoàng đế, họ vẽ hình một cỗ xe với một dòng chữ khắc bằng tiếng Hy Lạp, “Giờ thì ngài đã có một cuộc đua; hãy đi đi.” Một bức tượng khác bị buộc một cái túi nhỏ, với một mẩu giấy có dòng chữ; “Chúng tôi có thể làm gì chứ?” – “Thực sự tất cả những gì ngài đáng được nhận là một cái bao tải”3. Một vài người cũng đã viết lên các hàng cột ở quảng trường rằng “hoàng đế thậm chí đã đánh thức cả lũ gà trống4 với giọng hát của ngài.” Và nhiều lần, trong đêm, họ viện cớ tìm lỗi của các đầy tớ, để kêu gọi sự giúp đỡ của Vindex5.
1. Cát mịn ở sông Nile, tương tự với cát Puzzuolo, được rải ở sân vận động; các đô vật cũng lăn lộn ở đó, khi cơ thể họ được bôi trơn với dầu hoặc lúc nhễ nhại mồ hôi.
2. Ở đoạn này trong bản dịch tiếng Anh nói chưa rõ. Những con tàu này được dùng để chở ngũ cốc, nhưng hoàng đế lại sử dụng nó cho mục đích riêng. Hành động này, trong thời điểm khan hiếm ngũ cốc, đã khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ. (ND)
3. Câu đầu tiên được viết trên mẩu giấy treo ở cổ bức tượng của hoàng đế được cho là một “prosopopea,” do chính ông ta nói ra. Lời đáp là của Agrippina hoặc của nhân dân. Nó ám chỉ đến hình phạt dành cho Nero vì tội giết cha mẹ của mình. Bởi theo luật La Ma, kẻ giết cha mẹ hoặc bất kỳ người họ hàng gần nào, sau khi bị phạt đòn rất nặng, sẽ bị khâu trong một cái bao tải, cùng với một con chó, một con gà trống, một con rắn lục và một con vượn, rồi quẳng xuống biển hoặc một dòng sông sâu.
4. Gallos vừa có nghĩa là gà trống, vừa có nghĩa là dân xứ Gaul.
5. Rất khó có thể nhận ra rằng Vindex là tên của cựu pháp quan đã châm ngòi cho cuộc nổi loạn ở xứ Gaul. Từ này còn có nghĩa là người báo thù cho các sai lầm, người đòi lại lẽ công bằng; do đó mới có các từ “vindicate” [minh oan], “vindictive” [báo thù]...
XLVI. Hoàng đế Nero cũng rất sợ hãi trước những cảnh báo rõ ràng, cả cũ lẫn mới, xuất hiện trong các giấc mơ, cũng như trong thuật xem bói và các điềm báo. Ông chưa bao giờ mộng mị trước khi giết mẹ mình. Sau sự kiện đó, ông thường mơ thấy mình đang lái một con tàu, và bánh lái bị hỏng: rằng ông bị vợ mình, Octavia, ném vào một nơi tối tăm mù mịt; có lúc, bị bao phủ toàn bộ với một đàn kiến cánh, và lúc khác, lại bị vây quanh bởi những bức tượng của quốc đế chế từng được đặt ở gần nhà hát Pompey, và ngăn cản ông tiến xa hơn; rằng con ngựa Tây Ban Nha mà ông yêu thích, đã biến đổi một số phần ở sau, gần giống với các bộ phận của một con vượn; chỉ có phần đầu ngựa là không thay đổi gì, hí vang lên những tiếng rất êm tai. Các cánh cửa tại lăng mộ của Augustus tự mở, [và] bên trong vang lên một tiếng nói, gọi tên Nero. Các thần Lar được trang trí với các vòng hoa tươi vào ngày calends tháng Một, đã rơi xuống khi mọi người đang chuẩn bị lễ hiến tế. Trong khi Nero hỏi về các dấu hiệu, Sporus tặng cho ông một chiếc nhẫn, với viên đá được lấy từ hang động nơi diễn ra vụ Hãm hiếp Proserpine1. Khi đông đảo mọi người, theo mệnh lệnh, đã tập trung lại, trong một nghi lễ trang trọng để thực hiện lời thề trước các vị thần, họ đã mất một khoảng thời gian khá lâu trước khi tìm thấy chìa khóa của điện Capitol. Và khi trong một bài phát biểu của Nero chống lại Vindex trước Viện Nguyên lão, có những dòng như sau, “những kẻ tồi tệ phải bị trừng phạt và sẽ sớm nhận được kết thúc xứng đáng,” thì mọi người đều gào lên, “Ngài sẽ làm thế, thưa Augustus.” Tương tự, vở bi kịch cuối cùng mà Nero biểu diễn là Oedipus tha hương, và hoàng đế đã bị ngã khi đọc đi đọc lại câu thơ sau:
Thanein m’ anoge syngamos, maetaer, pataer.
Nghĩa là:
Vợ ta, mẹ ta, cha ta, đẩy ta tới kết cục này.
1. Theo thần thoại La Mã, nữ thần Proserpine [trong thần thoại Hy Lạp là Persephone] là con gái của nữ thần nông nghiệp Demeter. Cô bị thần địa ngục bắt cóc về làm vợ. (ND)
XLVII. Trong khi đó, lúc nhận tin tức về việc phần còn lại của quân đội đã tuyên bố chống lại hoàng đế, Nero đã xé tan những bức thư được gửi tới cho ông vào bữa tối, lật bàn, đập vỡ hai chiếc cốc yêu thích, mà ông gọi là cốc của Homer, vì trên đó có khắc một số câu thơ của tác giả này. Sau đó, Nero lấy từ Locusta một liều thuốc độc, đặt nó vào một chiếc hộp bằng vàng, rồi đi tới khu vườn Servilian, và từ đó sai một cựu nô lệ thân tín đi tới Ostia, mang theo mệnh lệnh chuẩn bị sẵn sàng một hạm đội, cố gắng thuyết phục một vài giám quân quan và bách nhân đội trưởng của cấm vệ quân hộ tống ông trên đường trốn chạy; nhưng bọn họ, người thì tỏ ra phân vân, kẻ thì hoàn toàn từ chối, và có một người trong đó thét lớn,
Usque adeone mori miserum est?
Nghĩa là:
Đáng buồn là, sau đó sẽ là cái chết phải không?
Nero cực kỳ bối rối, không biết nên quy phục Galba hay nên viện tới sự cứu trợ của người Parthia, hoặc mặc tang phục, xuất hiện trước mặt dân chúng và đứng trước bục diễn thuyết, trong bộ dạng thảm thương nhất, nài xin sự tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ, và trong trường hợp không thể thuyết phục được, ông sẽ cầu xin họ cho phép mình chí ít là được cai quản xứ Ai Cập. Một bài diễn văn cho mục đích này sau đó đã được tìm thấy trên bàn làm việc của hoàng đế. Tuy nhiên, có phỏng đoán rằng Nero không dám mạo hiểm thực hiện kế hoạch này, vì sợ sẽ bị xé thành trăm mảnh, trước khi có thể đi đến Quảng trường. Do đó, hoàng đế đã trì hoãn việc đưa ra giải pháp của mình cho tới tận hôm sau. Khi tỉnh giấc vào khoảng nửa đêm, và thấy các vệ binh đều đã rời đi, ông nhảy khỏi giường và đi tìm kiếm bạn bè. Nhưng khi không một ai trong số họ hạ cố trả lời bất kỳ lời nhắn nhủ nào, Nero cùng với một số tùy tùng đã tìm tới tận nhà những người này. Cửa đóng ở mọi nơi, và không ai đáp lời, hoàng đế trở về phòng ngủ; nơi những người có nhiệm vụ ở đó đều đã tháo chạy; một vài người thậm chí còn mang theo cả bộ đồ ngủ và hộp thuốc độc của hoàng đế. Sau đó, Nero đã cố gắng đi tìm Spiciullus, một đấu sĩ hoặc ai đó để giết chết ông; nhưng không thể kiếm được người nào, “Cái quái gì vậy!” ông nói, “phải chăng ta không có cả bạn bè lẫn kẻ thù?” và ngay lập tức chạy ra ngoài, như thể ông sẽ ném mình xuống sông Tiber.
XLVIII. Tuy nhiên, khi cơn giận dữ này nguôi dần, Nero ao ước có nơi nào đó riêng tư, nơi ông có thể tập trung suy nghĩ; và cựu nô lệ của hoàng đế là Phaon đã đề cập đến biệt thự ngoại ô của ông ta, nằm giữa đường Salaria1 và Nomentana2, cách Rome khoảng bốn dặm. Hoàng đế để chân trần, cưỡi ngựa, và khoác chiếc áo tunic, mặc vội chiếc áo choàng bẩn, cũ; che kín phần đầu, và che mặt bằng một chiếc khăn tay; theo sau ông chỉ có bốn người hộ tống, mà một trong số đó là Sporus. Ông đột ngột cảm thấy kinh hãi bởi một trận động đất, và e sợ ánh sáng của tia chớp có thể làm lộ mặt ông, [đồng thời] còn nghe thấy từ doanh trại gần đó1 những tiếng hô hoán của binh lính, thề sẽ tiêu diệt ông và cầu chúc cho sự thịnh vượng của Galba. Ông cũng nghe thấy một du khách gặp trên đường, nói rằng: “Họ đang truy đuổi Nero” và một người khác thì hỏi, “Có tin tức gì ở thành phố về hoàng đế không?” Không thể che mặt khi con ngựa của mình sợ hãi do ngửi thấy mùi xác chết ở vệ đường, Nero bị một người lính già, người ông từng đuổi ra khỏi đội vệ quân, nhận ra và cất tiếng chào. Khi đi vào một con đường nhỏ rẽ vào biệt thự, hoàng đế và đám tùy tùng bỏ lại ngựa, và phải rất khó khăn, Nero mới đi lách qua các bụi cây, và cây thạch nam, rồi đi dọc một con đường đầy lau sậy, mà tùy tùng đã trải áo choàng của mình lên để hoàng đế có thể bước qua. Ngay khi chạm tới bức tường đằng sau biệt thự, lúc Phaon khuyên hoàng đế nên giấu mình một lúc trong hố cát; ông đáp lời: “Ta sẽ không chui xuống đó khi ta còn sống.” Trong khi chờ tiến hành những công đoạn chuẩn bị để bí mật đưa mình vào biệt thự, Nero dùng tay lấy một ít nước từ bồn chứa cạnh đó để uống, và nói rằng, “Đây chính là nước cất của Nero.”2 Sau đó, do áo choàng của ông đã bị các bụi gai cào rách, ông gỡ các gai nhọn vướng vào đó. Cuối cùng, sau khi bò qua lỗ hổng ở trên tường đã được làm cho mình, Nero nằm gục ngay trong căn phòng đầu tiên ông tìm thấy, trên một chiếc nệm rơm tồi tàn, với khăn phủ giường cũ kỹ; và vừa đói vừa khát, nên mặc dù từ chối mấy chiếc bánh mì thô được mang đến, ông vẫn uống một chút nước ấm.
1. Đường Salaria được gọi như vậy vì người Sabine thường dùng con đường này để vận chuyển muối từ bờ biển. Từ Rome, nó dẫn về phía bắc, gần những khu vườn của Sallust, cạnh một cái cổng có tên tương tự như vậy, cũng được gọi với các tên khác như Quirinalis, Agonalis, và Collina. Đây cũng chính là con đường vua Alaric thâm nhập vào Rome. [Alaric sinh vào khoảng năm 370, là vua của người Visigoth, nổi tiếng vì cuộc công chiếm thành Rome năm 410 – ND]
2. Đường Nomentana mang tên này vì nó dẫn tới Nomentum, một thị trấn của người Sabine, giao với đường Salaria tại Heretum trên sông Tiber. Nó cũng được gọi là Ficulnensis. Đường này dẫn vào Rome qua cổng Porta Viminalis, giờ được gọi là Porta Pia. Bằng chính con đường này, vua Hannibal đã tấn công Rome. Biệt thự ngoại ô của Phaon, cựu nô lệ của hoàng đế, nơi Nero trải qua những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, nằm gần đường Anio, nằm ở phía nhà thờ hiện tại của thánh Agnese, nơi mà từng là biệt thự của dòng họ Spada mà giờ, chúng tôi tin rằng, thuộc sở hữu của Torlonia.
1. Mô tả này vừa chính xác vừa sống động. Với Nero, rất dễ dàng để đi tới cổng gần nhất, cổng Nomentana, từ khu Esquilinus của cung điện, mà không phải quan sát gì nhiều; và nếu xuất phát từ đó (vào khoảng sau nửa đêm, chẳng hạn), những kẻ trốn chạy sẽ phải đi qua doanh trại của cấm vệ quân nằm rất gần đó, ở phía bên tay phải họ, đến mức họ có thể nghe rất rõ tiếng hô hoán của binh lính.
2. Decocta. Pliny thuật lại rằng nước uống Nero thường được đun sôi, loại bỏ các tạp chất, và sau đó được làm mát bằng băng tuyết.
XLIX. Khi tất cả những người xung quanh hoàng đế đều thúc giục ông phải cố cứu lấy mình khỏi những điều sỉ nhục đã sẵn sàng đánh gục ông, Nero hạ lệnh cho họ đào một cái hố, ngay trước mặt ông, vừa với kích cỡ cơ thể, và phần đáy được bao phủ bằng cách đặt cạnh nhau những miếng đá cẩm thạch mà mọi người tìm thấy trong căn biệt thự; nước và gỗ1, để sẵn sàng xử lý thi thể của ông ngay lập tức; khi mọi chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa, hoàng đế òa khóc và thường nói rằng: “Đáng thương thay cho một nghệ sĩ sắp phải lìa đời!” Trong lúc đó, một người hầu của Phaon mang các lá thư tới, Nero giật chúng ra khỏi tay anh ta; và được biết rằng ông đã bị Viện Nguyên lão tuyên bố coi là kẻ thù, một cuộc tìm kiếm ông đã được tổ chức, và ông sẽ bị trừng phạt theo phong tục cổ xưa của người La Mã. Sau đó, hoàng đế có dò hỏi xem đó là hình phạt nào; và khi được kể là ông sẽ bị lột trần truồng, và bị đánh cho tới chết, trong khi cổ bị buộc chặt với một cái cọc trói hình chạc, hoàng đế sợ hãi đến mức nắm chặt hai con dăm găm mang bên người, và sau khi cảm thấy phần sắc nhọn của con dao, ông đặt chúng xuống, nói rằng: “Giờ tử vẫn chưa đến.” Có lúc, Nero nài xin Sporus nên bắt đầu khóc lóc và than thở; và lúc khác, hoàng đế lại khẩn khoản mong họ làm mẫu cho ông bằng cách tự tử; và lúc khác nữa, ông chỉ trích việc mình không thể đưa ra quyết định bằng những câu sau: “Ta chưa bao giờ sống trong cảnh xấu hổ và nhục nhã thế này. Điều này không dành cho Nero. Nó không thể dành cho Nero. Các ngươi trong hoàn cảnh như thế này càng phải trở nên quả cảm. Nào, dũng cảm lên, các chiến binh!”2 Các kỵ binh nhận lệnh bắt sống ông, lúc đó vừa đi tới căn nhà. Ngay khi nghe thấy họ bước vào, hoàng đế thốt lên với một giọng nói run run câu thơ sau:
Hippon m’ okupodon amphi ktupos ouata ballei;1
Nghĩa là:
Tiếng ồn ào của vó chiến mã tàn phá đôi tai ta;
Hoàng đế dùng dao găm đâm thẳng vào cổ họng, với sự hỗ trợ của thư ký của ông là Epaphroditus. Một bách nhân đội trưởng xông vào ngay khi Nero đang ở trong tình trạng hấp hối, lấy áo choàng bịt vào vết thương của ông. Cho rằng anh ta tới để giúp đỡ, hoàng đế không nói gì ngoài câu, “Ngươi đến quá trễ;” và “Ngươi có phải là kẻ tôi tớ trung thành với ta không?” Ngay sau khi thốt ra những câu này, hoàng đế tắt thở, với đôi mắt trợn trừng khiến cho tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều khiếp sợ. Nero đã yêu cầu các tùy tùng của mình, coi đó như ân huệ cuối cùng, là họ sẽ không cho phép ai lấy đầu của ông, và bằng mọi cách phải hỏa thiêu xác ông một cách nguyên vẹn. Điều này đã được Icelus, một cựu nô lệ của Galba chấp thuận. Người này chỉ vừa mới được thả khỏi nhà tù mà anh ta bị tống vào ngay khi cuộc nổi loạn mới bắt đầu nổ ra.
1. Gỗ là để đun ấm nước lau sạch thi thể, và để dùng cho lễ hỏa thiêu.
2. Những câu nói giận dữ này được hoàng đế nói bằng tiếng Hy Lạp, phần còn lại bằng tiếng Latin. Cả hai thứ tiếng này đều được sử dụng rộng rãi [ở La Mã]. Việc sử dụng lẫn lộn cả tiếng Hy Lạp lẫn Latin, có lẽ, cho thấy tình trạng rối loạn về mặt tâm trí của Nero.
1. II. x. 535.
L. Chi phí cho đám tang của Nero vào khoảng 200.000 sesterce; chiếc giường nơi thi thể hoàng để được đặt lên và đưa ra giàn thiêu được che phủ bởi những chiếc áo choàng trắng, đều thêu với vàng, mà ông đã mặc trong ngày calends tháng Một. Các nhũ mẫu của ông, Ecloge và Alexandra, cùng với vợ lẽ là Acte, đã gửi tro cốt của hoàng đế vào lăng mộ thuộc quyền sở hữu của dòng họ Domitia, nằm trên đỉnh đồi của Các khu vườn2, và có thể quan sát thấy từ Campus Martius. Trong di tích đó, có một quan tài bằng đá pocfia, một điện thờ bằng cẩm thạch Luna nằm ở phía trên, và vây quanh nó là một bức tường được xây dựng từ loại đá được mang tới từ Thasos.1
2. Collis Hortulorum; sau này được gọi là đồi Pincia, theo tên một dòng họ, những người đã phát triển rực rỡ dưới thời đế chế suy tàn. Dưới thời của các Caesar, ngọn đồi này là nơi có các khu vườn và biệt thự của những người giàu có và sang trọng; trong số đó, các khu vườn của Sallust là nổi tiếng nhất. Một số những bức tượng đẹp nhất cũng được tìm thấy trong các di tích ở đây; trong đó, có bức “Dying Gladiator.” Vị trí này rất thoáng, mát, có góc nhìn đẹp, và cho đến giờ, vẫn là khu phố dễ chịu nhất ở Rome.
1. Antiquarians giả định rằng một số di tích mộ cổ của dòng họ Domitian, trong đó có cất giữ tro cốt của Nero, đã được bảo quản trong các bức tường thành mà Aurelian, khi vị này mở rộng thành phố, đã băng qua “Collis Hortulorum.” Những di tích cổ xưa này, nằm nghiêng từ trục giao, được gọi là Muro Torto. – Đá cẩm thạch Lunan được mang đến từ các mỏ đá gần một thị trấn có tên này, ở Etruria. Không còn tồn tại nữa, nhưng trước đây, nó nằm trên một bờ biển mà ngày nay được gọi là vịnh Spezzia. – Thasos, một hòn đảo ở thuộc quần đảo Cyclades. Nơi đây sản xuất ra một loại đá cẩm thạch màu xám, có nhiều vân, nhưng không nổi tiếng lắm.
LI. Về tầm vóc, Nero thấp hơn chiều cao trung bình một chút; làn da xấu và lốm đốm; tóc thiên về màu vàng; các đường nét của ông trông ưa nhìn hơn là đẹp trai; đôi mắt Nero có màu xám và không được tinh cho lắm, cổ to, bụng lồi, đôi chân mảnh khảnh, thể chất khỏe mạnh. Bởi vậy, mặc dù sống xa hoa cực độ, Nero, trong suốt mười bốn năm trị vì, chỉ có ba lần đổ bệnh; và đều ốm nhẹ đến mức không hề bị cấm sử dụng rượu hay phải thay đổi một điều gì trong chế độ ăn uống hằng ngày. Về trang phục, và chăm lo cho bản thân, hoàng đế bất cẩn đến mức thường cắt tóc thành các hình tròn, lớp này trên lớp kia; và khi ở Achaia, ông nuôi dài phần tóc ở đằng sau; nói chung, ông thường xuất hiện ở nơi công cộng trong trang phục thoải mái2 mà ông hay mặc ở bàn ăn, với chiếc khăn trên cổ, và không hề có thắt lưng hay giày.
2. “Synthesina” hoặc “synthesis” là một chiếc áo choàng làm từ lụa sáng màu, được khoác hờ khi dùng bữa tối, trong suốt lễ Saturnalia. Áo choàng của Nero đã được Dio mô tả là “chiếc áo choàng ngắn, có hoa với cổ áo làm từ vải muxơlin.” (ND)
LII. Ngay từ khi là một cậu bé, Nero đã được học về các nguyên lý cơ bản của hầu hết các môn khoa học khai phóng; nhưng mẹ ông đã tách ông ra khỏi việc nghiên cứu triết học, vì nó không phù hợp với người đã được số mệnh quyết định trở thành một hoàng đế; và thầy giáo của ông, Seneca, khuyến khích Nero đọc những biện giả cổ xưa, để ông có thể giữ lòng sùng kính với thầy lâu hơn. Do đó, sau khi chuyển hướng sang thơ ca, Nero sáng tác thơ ca thoải mái và dễ dàng; nhưng không hề mạo nhận một số tác phẩm của người khác là của mình như nhiều người nghĩ. Tôi có một vài cuốn sách bỏ túi, và một vài tờ giấy có bản viết tay một vài câu thơ nổi tiếng của Nero, và chúng được viết theo một cách thức cho thấy bằng chứng rất rõ ràng, từ vết mực khô và hằn giấy, rằng chúng không phải được chép lại từ một bản sao, hoặc được đọc ra để người khác chép lại. Chúng chắn chắc chỉ có thể được viết bởi chính người sáng tác mà thôi.
LIII. Tương tự, Nero cũng có gu thẩm mỹ rất tốt với việc sáng tác hội họa, cũng như việc điêu khắc các bức tượng bằng thạch cao. Nhưng trên tất cả, ông vô cùng thèm khát danh tiếng, làm bất cứ điều gì để được trở thành đối thủ của tất cả những người từng giành được các tràng vỗ tay của mọi người. Nói chung, người ta đều tin rằng sau những phần thưởng chiến thắng mà Nero giành được nhờ việc biểu diễn trên sân khấu, ông quyết định năm năm tiếp theo sẽ so tài với các đô vật ở các hội thi Olympic. Vì thế, Nero đã liên tục tập luyện bộ môn này; ông cũng không xem các cuộc thi đấu thể thao nào ở trên đất Hy Lạp nếu không ngồi ngay ở sân vận động, như các trọng tài vẫn thường làm. Và nếu một cặp đô vật nào chệch ra khỏi vòng đấu, ông sẽ tự tay lôi họ trở lại trung tâm vòng tròn. Do được cho là có tài âm nhạc không kém gì thần Apollo, và tài điều khiển xe sánh ngang với thần mặt trời, Nero cũng thường bắt chước các thành tựu của Hercules. Người ta nói rằng luôn có một con sư tử sẵn sàng để ông giết chết, hoặc là với một cây gậy, hoặc bằng một cái siết chặt, trước mặt tất cả mọi người ở đấu trường; và ông biểu diễn màn đó khi hoàn toàn trần truồng.
LIV. Khoảng cuối đời, Nero công khai tuyên bố rằng nếu quyền lực trong nhà nước của ông được tái thiết lập một cách chắc chắn, trong các buổi trình diễn ông dự định sẽ tổ chức để ăn mừng chiến thắng này, ông sẽ có một màn biểu diễn đàn ống1, cũng như sáo và đàn túi, và, vào ngày cuối cùng của các hội thi đấu, ông sẽ diễn kịch, và diễn vai Turnus2, như chúng ta đã thấy trong tác phẩm của Virgil. Và vấn đề này, có người cho rằng hoàng đế đã giết diễn viên Paris do coi anh ta là đối thủ đáng gờm.
LV. Nero có một ham muốn tột bậc là khiến tên tuổi mình trở nên bất tử, và có được danh tiếng lưu truyền hậu thế; nhưng điều đó đã đi theo chiều hướng xấu. Cũng chính vì mong muốn này, hoàng đế bỏ đi tên gọi cũ của một vài thứ và một vài địa điểm, và đặt cho chúng những cái tên mới, bắt nguồn từ chính tên của ông. Nero gọi tháng Tư là Neroneus, và dự định đổi tên Rome thành Neropolis.
LVI. Hoàng đế coi thường các nghi lễ tôn giáo ngoại trừ các nghi lễ của Nữ thần Syria3, nhưng sau cùng, cũng ít dành sự tôn kính cho vị thần này đến mức đổ nước lên bức tượng của bà; trong khi lại là người duy nhất kiên trì theo đuổi một cách bướng bỉnh với một kiểu nghi lễ khác. Khi được một vài thường dân xa lạ tặng cho một bức tượng nhỏ của một cô gái, như một cách chống lại các âm mưu, và sau đó ngay lập tức phát hiện ra một kế hoạch chống lại mình, Nero liên tục thờ phụng vị nữ thần hộ mệnh tưởng tượng của mình như người vĩ đại nhất trong số các vị thần, hiến tế cho bà ba lần mỗi ngày. Nhờ sự hỗ trợ của vị thần này, hoàng đế cũng hy vọng rằng có thể biết về các sự kiện sắp xảy đến. Một vài tháng trước khi chết, ông tham dự một lễ hiến tế, theo các nghi lễ của người Etruria, nhưng không hề nhận được những điềm báo thuận lợi.
LVII. Nero mất vào năm ba mươi hai tuổi1, trùng với ngày ông từng đẩy Octavia đến cái chết; và vào dịp đó, dân chúng vui mừng đến mức họ thường chạy khắp thành phố với mũ2 ở trên đầu. Tuy nhiên, một vài người vẫn trang trí lăng mộ của ông với những loài hoa mùa xuân và mùa hè trong suốt một thời gian dài. Đôi khi, họ đặt tượng ông lên bục diễn thuyết, cho khoác chiếc áo choàng của nguyên lão; và một dịp khác, họ đưa ra những tuyên bố dưới tên ông, như thể ông vẫn còn sống; và không bao lâu sẽ trở lại Rome, đáp trả tất cả các kẻ thù. Vologesus, vua của người Parthia, khi cử các sứ thần sang Viện Nguyên lão để thắt chặt mối liên minh giao hảo với La Mã, đã thiết tha đề nghị rằng phải vinh danh Nero; và cuối cùng, hai mươi năm sau đó, vào thời điểm tôi đã là một chàng trai3, một người xa lạ tuyên bố rằng anh ta tên là Nero, cái tên đó vẫn được rất nhiều người Parthia yêu thích, đến mức họ ủng hộ anh ta một cách sốt sắng, và phải khó khăn lắm mới miễn cưỡng giao nộp anh ta.
1. Xem mục xii.
2. Turnus là chiến binh huyền thoại của người Rutuli. Trong Aeneid của Virgil, nhân vật này xuất hiện nhiều trong phần thứ hai của tác phẩm. (ND)
3. Có giả thuyết cho là nữ thần Syria chính là Semiramis. Các nghi lễ cúng tế vị thần này đã được Florus, Apuleius, và Lucian nhắc đến.
1. Năm 821 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 69.
2. “Pileum,” “pilles” là một loại mũ phớt, thường được trao cho các cựu nô lệ, như một dấu hiệu của tự do. (ND)
3. Ở đây, chúng ta có một trong những thông báo ngẫu nhiên rất có giá trị về sử gia, khi liên hệ bản thân ông với chính thời điểm mà ông viết tác phẩm. Xem thêm mục lii.
***
Mặc dù hồi đó chưa từng thông qua một điều luật nào về việc chuyển giao quyền lực bá quyền, âm mưu chiếm lĩnh nó qua huyết thống trực hệ đã ngầm ẩn trong việc nhận con nuôi. Theo nguyên tắc truyền ngôi này, Britannicus, con trai của Claudius, là người kế thừa ngai vàng hợp pháp; nhưng cậu đã bị thay thế bởi những âm mưu của mẹ kế, người muốn chiếm lấy ngôi vua cho con trai mình là Nero. Từ thời đại của Augustus, đã thành thông lệ là bất cứ ai nắm giữ vương quyền đều bắt đầu triều đại của mình theo hướng chiếm lấy cảm tình của quần chúng, tuy nhiên sau đó tất cả đều xuống dốc từ chính những khởi đầu bóng bẩy đó. Cho dù không thể xác định được điều này được tiến hành hoàn toàn theo một chính sách hay vì bản chất người ta không thể tránh khỏi việc bị suy đồi trước một quyền lực không thể kiểm soát; nhưng sau đó, họ đã vượt quá những giới hạn đến mức chúng ta gần như không thể loại trừ bất cứ ai trong số họ, có lẽ ngoài Claudius, khỏi bản chất đồi bại dâm dục. Bản tính phóng đãng của Tiberius được cho là thừa hưởng từ mẹ đẻ của ông là Livia; sự suy đồi của Caligula hiển nhiên là từ những người ở quanh ông khi ông còn là một đứa trẻ ẵm ngửa; Claudius dường như một cách tự nhiên đã có một xu hướng thiên về sự yếu đuối hơn là đồi bại; tuy nhiên bản tính ác độc bẩm sinh của Nero đã được thầy giáo của ông là Seneca phát hiện ra từ rất sớm. Thậm chí kể cả khi vị hoàng đế này đã bắt đầu triều đại của mình bằng cách mua lấy sự đồng thuận. So với những hoàng đế La Mã đã trị vì tới thời điểm đó, Nero dường như đã bị hủy hoại hoàn toàn do sủng ái những kẻ phóng đãng, những kẻ tán tụng những hành động điên rồ, độc ác của Nero, để nâng cao vị trí của mình. Trong số những người đó có Tigellinus1, kẻ cuối cùng cũng nhận được số phận xứng đáng với hắn ta.
1. Tigellinus là vệ quân của Nero. Sau khi hoàng đế này qua đời, ông chuyển qua phục vụ Galba. Không may là, Otho đã lên thay thế Galba sau một vài tháng, và ra lệnh xử tử Tigellinus. (ND)
Một số triều đại sau khi Augustus qua đời đã cho chúng ta thấy những cảnh tượng vô cùng tàn ác và kinh dị; nhưng chỉ triều đại Nero mới trưng ra cho toàn thế giới thấy hành động tàn bạo của một hoàng đế chủ ý giết hại mẹ mình.
Julia Agrippina là con gái của Germanicus, bà kết hôn với Domitius Aenobarbus, và Nero là kết quả của cuộc hôn nhân đấy. Khi hoàng hậu Messalina qua đời, Julia đã là một góa phụ; và hoàng đế Claudius, chú của bà, có ý định kết hôn một lần nữa, Julia đã khao khát có mối quan hệ loạn luân với ông, [và] ganh đua với Lollia Paulina, một người phụ nữ xinh đẹp và mưu mẹo, người từng kết hôn với hoàng đế Caius. Hai tình địch này đều nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phe phái của họ; nhưng Agrippina, do được các sủng thần của hoàng đế yêu thích hơn, và sự gần gũi mà mối quan hệ họ hàng gần giữa bà và Claudius đem đến cho bà nhiều ưu thế hơn; đám cưới lạ lùng của hoàng đế và cháu gái đã được tổ chức trang trọng, công khai trong cung điện. Điều gì đã thúc đẩy Julia dùng sự lẳng lơ rõ ràng để giành được vị trí này? Tham vọng cá nhân hay mong muốn giành ngai vàng cho con trai mình là điều chưa rõ ràng; nhưng chắc chắn, bà đã loại bỏ Claudius bằng độc dược, với mục đích như đã đề cập ở trên. Ngoài Claudius, bà còn lên kế hoạch hạ sát L. Silanus, và loại bỏ anh trai ông ta, Junius Silanus, cũng bằng cách dùng thuốc độc. Julia dường như được ông trời hào phóng ban cho rất nhiều điều, nhưng tính cách bà luôn sẵn âm mưu, bạo lực, sự kiêu ngạo và sẵn sàng hi sinh mọi nguyên tắc đạo đức, trong việc theo đuổi quyền lực tối cao hoặc thỏa mãn nhục dục. Vì bà giống Livia về phương diện tham vọng của một người mẹ, và những cách thức để biến tham vọng đó thành hiện thực, nên bà cũng giống Livia ở chỗ nhận lấy sự vô ơn của một đứa con trai độc ác, và phạm tội giết người sinh ra mình. Bà được cho là đã để lại một số hồi ký, mà Tacitus đã sử dụng làm tư liệu để viết các cuốn Biên niên sử.
Trong triều đại này, Britannia vẫn tiếp tục là đối tượng chính cho cuộc viễn chinh, và Suetonius Paulinus đã được trao quyền trở thành chỉ huy quân đội La Mã để thực hiện nhiệm vụ này. Với đảo Mona, giờ là Anglesey, vốn là thủ phủ của các Druid, vị tướng này quyết tâm bắt đầu công việc của mình, bằng cách tấn công một vị trí được coi là trung tâm của mê tín dị đoan, và là nơi những người Briton bại trận rút lui về đó như là nơi nương náu cuối cùng của tự do. Các cư dân đã cố gắng, bằng vũ lực lẫn những nỗi sợ hãi tôn giáo, để cản trở Suetonius đặt chân lên hòn đảo thiêng liêng này. Phụ nữ và các Druid đã tập hợp lại, không hề phân biệt, cùng với binh lính ở bờ biển, nơi họ chạy quanh đó một cách hỗn loạn, với những ngọn đuốc sáng trên tay, gào lên những từ kinh khủng nhất, và khiến người La Mã khiếp đảm. Tuy nhiên, Suetonius đã động viên binh lính của mình, tấn công người dân, dồn đuổi họ trên mặt trận, và thiêu các Druid với chính những ngọn lửa mà các vị tư tế này đã chuẩn bị để chấm dứt cuộc đời của những kẻ xâm lược; đồng thời phá hủy toàn bộ những lăng mộ và điện thờ linh thiêng trên hòn đảo này. Do đó, sau khi Suetonius đánh bại tôn giáo của người Briton, ông tự tán dương mình với hy vọng sớm chinh phục được tộc người này. Tuy nhiên, người Briton, được khuyến khích nhờ sự vắng mặt của Suetonius và dưới sự lãnh đạo của Boadicea, nữ hoàng của người Iceni, người đã bị các bảo dân quan La Mã lăng nhục một cách tàn tệ, đã thực sự đánh đuổi được những kẻ xâm lược đầy hận thù ra khỏi một vài khu vực cư trú của họ. Suetonius đã vội vã bảo vệ London, lúc đó là một thuộc địa thịnh vượng của người La Mã; nhưng khi đến nơi, ông nhận thấy rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm bảo vệ nơi này đều sẽ phải đi kèm với rủi ro tối đa cho quân đội. Do đó, London đã tan thành tro bụi; và người La Mã, cùng nhiều người xa lạ khác, khoảng 70.000 người, đã cùng chiến đấu, [trong khi] người Briton dường như quyết tâm cho kẻ thù thấy rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào khác ngoài việc quân đội La Mã phải hoàn toàn rút khỏi đảo. Tuy nhiên, Suetonius đã báo thù cho cuộc thảm sát này trong một cuộc giáp chiến mang tính quyết định, nơi người ta nói rằng có 80.000 người Briton đã bỏ mạng; sau đó, Boadicea, để tránh rơi vào tay những kẻ thắng trận xấc láo, đã tự kết liễu đời mình bằng thuốc độc. Khi nhận một lời xét đoán không hề khôn ngoan rằng Suetonius không nên tiếp tục cuộc chiến chống lại một dân tộc, thứ sẽ khiến ông bị thù ghét bởi sự tàn nhẫn của mình, vị tướng này được triệu hồi, và Petronius Turpilianus được chỉ định làm người thay thế. Vị trí này sau đó liên tiếp được trao cho Trebellius Maximus và Vettius Bolanus; nhưng kế hoạch mà các vị tướng này theo đuổi chỉ là duy trì, bằng một chính sách hòa giải, những khu vực của Britannia đã quy phục quân đội La Mã.
Trong khi những chuyện này diễn ra ở Britannia, thì ở Rome hoặc một vài xứ khác, Nero tổ chức các cuộc ăn chơi sa đọa đến mức khó tin. Có nơi, hoàng đế ghi tên mình vào danh sách những người thi đấu đua ngựa; ở nơi khác, ông tranh tài với những nhạc sĩ bình dân trên sân khấu; ban ngày, Nero công khai mở cuộc truy hoan với những gái điếm phóng đãng nhất và những gã đàn ông hèn hạ nhất; còn ban đêm, ông cướp phá các cư dân hiền lành ở thành phố; sống sa đọa với thứ dục vọng đáng khinh, hoặc khiến máu chảy thành sông trên khắp các đường phố, cung điện, và nhà riêng của các gia đình; và, đỉnh cao của những tội ác khủng khiếp này là việc hoàng đế đốt toàn bộ thành Rome, còn mình ca hát trong vui sướng khi chứng kiến vụ hỏa hoạn khủng khiếp. Sẽ vô vọng, nếu lịch sử tìm kiếm một nhân vật tương đương với vị hoàng đế này, người đã “hợp nhất” tất cả những thói hư tật xấu hèn hạ nhất với sự tự cao tự đại ngông cuồng nhất, tính bần tiện đáng khinh nhất với tham vọng mạnh mẽ nhưng phi lý tột cùng; toàn bộ cuộc đời Nero là một chuỗi liên tiếp của sự hèn hạ, say đắm nhục dục, cướp bóc, tàn ác và điên rồ. Tacitus đã mô tả một cách rõ ràng rằng “Nero, sau khi giết hại nhiều nhân vật lừng lẫy, đã bộc lộ mong muốn diệt trừ tận gốc chính [những] phẩm chất tốt đẹp.”
Trong số những tội ác dã man dưới triều đại của Nero, người ta thường nhắc đến những hình phạt khủng khiếp nhằm chống lại các tín đồ Ki-tô giáo ở nhiều nơi thuộc đế chế này, nơi mà những hành động phi nhân tính của vị hoàng đế bẩm sinh tàn ác đã bị kích động bởi những thành kiến và chính sách có chủ đích của [các] tư tế theo đa thần giáo.
Nero bạo chúa đã không ngần ngại đổ tội cho họ đã đốt chảy thành Rome; và ông trút cơn thịnh nộ lên các tín đồ Ki-tô bằng những sự sỉ nhục chưa từng có trong lịch sử. Họ phải khoác lên mình những tấm da thú hoang, và bị chó xé xác; họ bị đóng đinh trên cây thập tự, rồi đem hỏa thiêu, đến mức bị coi như những vật chiếu sáng vào ban đêm. Nero dùng các khu vườn của mình để làm việc đó, và tổ chức các hội thi ở Đấu trường bằng chính thứ ánh sáng chết chóc này. Đôi khi, các tín đồ Ki-tô bị phủ đầy sáp và các chất liệu dễ cháy khác, sau đó có một vật sắc nhọn được đặt ngay dưới cằm họ, để họ đứng thẳng, sau đó bị thiêu sống, làm đèn chiếu sáng cho khán giả.
Về con người của Nero, như Suetonius nhận xét, dòng dõi Caesar đã dần tuyệt diệt; một dòng dõi lẫy lừng với vị hoàng đế đầu tiên và thứ hai, nhưng những người kế vị họ thì thật đáng hổ thẹn. Sự chuyên quyền của Julius Caesar, mặc dù hống hách và độc đoán, vẫn còn tự do và nhân đạo: La Mã dưới sự cai trị của Augustus, nếu chúng ta loại trừ một vài trường hợp liên quan đến trả thù cá nhân, là ôn hòa và dễ chịu; nhưng triều đại của Tiberius, Caligula, và Nero (vì chúng ta đã loại trừ Claudius khỏi lời chỉ trích này), mỗi người lại “nổi bật” nhờ những hoàn cảnh đặc biệt, mà ở đó, họ bộc lộ những hành động vô liêm sỉ nhất của thói trụy lạc và một thứ quyền lực suy đồi. Những dục vọng ghê tởm nhất, sự xa hoa đến cực độ, lòng tham không giới hạn, và sự tàn bạo phi nhân tính nhất, tất cả những điều đó đã hợp thành đặc điểm chung của những vị bạo chúa tính khí thất thường và đáng ghê tởm. Điều lặp đi lặp lại đó rõ ràng đã bác bỏ quan điểm của Augustus, rằng ông đã đem lại cho người La Mã một hình thức chính quyền tốt nhất: tuy nhiên, trong khi chúng ta đưa ra nhận định này, sẽ phù hợp hơn để bình luận rằng, kể cả khi Augustus khôi phục nền cộng hòa, vẫn có lý do để tin rằng La Mã, một lần nữa, vẫn sẽ sớm bị rối loạn bởi những chia rẽ nội bộ, và rơi vào tình trạng nội chiến liên miên. Cách hành xử của một dân tộc đã trở nên quá phóng đãng đến mức không thể bị kiềm chế bởi quyền lực của các pháp quan được bầu chọn và mang tính tạm thời; và người La Mã đã nhanh chóng đi đến thời kỳ diệt vong khi tệ tham nhũng đã lên tới đỉnh điểm, và song hành cùng với nó là sự bạc nhược về ý chí, khiến họ dễ dàng trở thành con mồi cho bất kỳ đội quân xâm lược nào.
Tuy nhiên, chính quyền đáng ghê tởm của các hoàng đế không phải là đối tượng duy nhất cho những mối bất bình của người dân lao động sống trong những giai đoạn bất hạnh đấy: sự tham lam của giới quý tộc, song hành với sự tàn bạo của bá quyền đã làm gia tăng nỗi thống khổ của cả dân tộc. Các nguyên lão, kể cả dưới thời kỳ nền cộng hòa, đã công khai tham nhũng nhưng lại được pháp luật miễn trừ; và dưới sự cai trị của các hoàng đế, sự lạm dụng nguy hiểm này thậm chí còn ở mức độ lớn hơn. Tầng lớp này, cũng như các công dân La Mã khác, phụ thuộc vào vương quyền, ý thức của họ về nghĩa vụ và vinh dự đã mai một dần bởi những phẩm chất tốt đẹp cũ đã không còn; sau khi bị cắt bỏ phần việc cai quản các xứ, phần việc “màu mỡ” mà trước đây, dưới thời cộng hòa được kế nhiệm hằng năm thông qua bầu cử luân phiên, họ đã bù đắp vào phần lương bổng bị cắt giảm bằng cách bán rẻ một cách không giới hạn các quyết định của tòa án ở quảng trường. Mọi nguồn phúc lợi của quốc gia đều bị phá hủy theo cách này. Việc sở hữu tài sản trở nên bấp bênh; ngành thủ công nghiệp, ở tất cả các nhánh, theo pháp lý, đều không được khuyến khích, và “amor patriae” [tình yêu quê hương đất nước], mà trước đây vốn là nguyên tắc sống của một dân tộc, hầu như cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Điều tương đối lạ lùng khi so sánh với triều đại hiện nay, là vẫn có một vài tài năng văn chương nở rộ dưới triều đại của Nero, và tác phẩm của họ vẫn được truyền lại cho hậu thế, [trong đó] hai người đã bị kết liễu theo mệnh lệnh của hoàng đế, còn người thứ ba, là tự sát do phẫn nộ trước hành vi của Nero. Ba nạn nhân bất hạnh đó là Seneca, Petronius Arbiter, và Lucan.
SENECA ra đời vào khoảng năm thứ sáu trước Công nguyên, và sớm bộc lộ những tài năng hiếm có. Cha ông, người đã đi từ Corduba tới Rome, là một học giả, đặc biệt yêu thích nghệ thuật diễn thuyết mà ông đã dạy con trai mình, và vì mục đích nghiên cứu triết học, ông đã đặt mình dưới sự hướng dẫn của các triết gia khắc kỷ nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Hồi trẻ, Seneca, người đã tiếp nhận được những nguyên lý của học thuyết Pythgore, kiêng ăn thịt động vật, cho đến khi Tiberius đe dọa trừng phạt một vài người Do Thái và Ai Cập, những người kiêng ăn một số loại thịt nhất định, ông bị cha thuyết phục từ bỏ việc thực hành giáo lý Pythagore. Seneca đã thể hiện tài năng của một biện giả; nhưng lo sợ sự ghen tị của hoàng đế Caligula, người luôn mong muốn có thể đạt được sự xuất sắc tương đương [Seneca] về lĩnh vực này, nên ông nghĩ nên từ bỏ nghệ thuật này và chuyển hướng sang việc theo đuổi các niềm vinh dự và các vị trí trong nhà nước. Do đó, ông đã giành được chức quan coi quốc khố, rồi sau khi vướng ồn ào tình ái với Julia Livia, ông đã bị đuổi khỏi Rome, và bị hoàng đế Claudius trục xuất tới Corsia.
Sau khi Claudius kết hôn với Agrippina, Seneca được triệu hồi từ Corsia, nơi ông ở đó gần tám năm trời, và được chỉ định làm thầy giáo cho Nero, người lúc đó đã được chọn kế vị ngai vàng. Với vai trò là một người thầy, Seneca đã hoàn thành nhiệm vụ với năng lực và danh tiếng của mình; mặc dù ông đã bị nhiều kẻ thù buộc tội rằng chính ông là người đã khơi mào cho học trò mình những thói hư tật xấu khủng khiếp làm hổ thẹn cả triều đại của Nero. Quả thực nếu Seneca đã có những hành vi vô đạo đức như vậy, ông sẽ không dễ dàng đánh mất sự yêu thích của vị hoàng đế này; và sẽ hợp lý hơn khi giả định rằng việc Seneca không tán thành cách cư xử của Nero là nguyên nhân thực sự cho sự ghét bỏ mà sau đó nhanh chóng đã được minh chứng bằng án tử hình dành cho ông. Nhờ những kẻ thù lỗi lạc và có biệt tài chưa bao giờ thất bại trong việc kích động tại một triều đình phóng đãng, Seneca bị buộc tội đã có trao đổi thư từ trái phép với Agrippina dưới triều của Claudius; tuy nhiên, tác giả chính của lời vu khống này là Suilius, người đã bị trục xuất khỏi Rome theo đề nghị của Seneca. Ông cũng bị cho là đã tích lũy quá nhiều tài sản quý giá, xây dựng nhiều biệt thự tráng lệ, nhiều vườn hoa lộng lẫy, trong suốt bốn năm làm thầy giáo cho Nero. Với Seneca, lời buộc tội này chính là điểm khởi đầu cho việc đẩy ông đến chỗ chết; điều mà mà để né tránh nó, nếu có thể, ngay tại tòa án, Seneca đã thỉnh cầu hoàng đế nhận lấy những vật phẩm quý giá, cùng những tài sản mà ông sở hữu, đồng thời nài xin ngài cho phép mình được rút lui an dưỡng tuổi già, tìm thú vui trong sách vở. Nero, sau khi che giấu những động cơ bí mật của mình, đã từ chối đề nghị này; và Seneca, để ngăn chặn tất cả những nghi ngờ hoặc để tự bảo vệ, đã lấy cớ khó ở để ở nhà một thời gian.
Khi âm mưu của Piso vỡ lở, trong đó có dính líu tới một vài nguyên lão hàng đầu của La Mã, Natalis, người phát hiện ra kế hoạch này, đã nhắc đến tên của Seneca, với vai trò là kẻ đồng lõa. Tuy nhiên, không có bằng chứng thỏa đáng nào cho thấy Seneca hay biết gì về âm mưu này. Piso, theo như khẳng định của Natalis, phàn nàn rằng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy Seneca; và Seneca, trong câu trả lời của mình, đã nói rằng họ không có lợi ích gì chung để gặp nhau thường xuyên. Seneca cũng viện cớ sức khỏe kém, và nói rằng cuộc sống riêng của ông phụ thuộc vào sự an toàn của Piso. Tuy nhiên, Nero lại lấy làm vui mừng trước cơ hội đem hiến tế vị triết gia này cho lòng ghen tị ngấm ngầm của bản thân. Hoàng đế hạ lệnh ép Seneca phải tự tử. Khi người đưa tin mang mệnh lệnh này tới, Seneca đang ngồi ở bàn, cùng với vợ là Paulina và hai người bạn. Ông nghe mệnh lệnh của hoàng đế không chỉ với sự bình thản của một triết gia, mà thậm chí còn với những biểu hiện của niềm vui, bình luận rằng thật là một vinh dự mà ông mong đợi rất lâu từ một người đàn ông đã ám sát tất cả bạn bè, và hạ sát cả mẹ đẻ. Yêu cầu duy nhất của ông, là được phép phân chia tài sản theo ý mình; nhưng bị từ chối. Ngay lập tức Seneca quay sang bạn bè mình, những người lúc đó đang gào khóc cho số phận bi thảm của ông, nói rằng bởi vì ông không thể để lại những thứ ông coi là tài sản riêng, ít nhất ông cũng để lại cho họ một tấm gương để noi theo; rằng họ có thể học theo cách sống ngay thẳng của ông, và qua đó, danh tiếng của họ sẽ sống mãi. Ông bình thản quở trách họ vì đã rơi những giọt nước mắt vô ích và buông những tiếng than van, ông hỏi họ, chẳng lẽ mọi người không học được điều gì tốt hơn để chống lại những cú đánh bất ngờ của số phận, và sự tàn bạo của một tên bạo chúa hay sao?
Trước những cơn xúc động của vợ, Seneca cố gắng giúp bà khuây khỏa bằng những lời an ủi mang tính triết học; và khi bà bộc lộ mong muốn được chết cùng ông, ông nói, ta rất vui khi tấm gương của ta được học theo với nhiều dũng cảm đến vậy. Hai người cùng cắt tĩnh mạch một lúc; nhưng mệnh lệnh của Nero chỉ giáng xuống Seneca, nên Paulina được cứu sống; và, theo một vài tác giả, Paulina không tỏ ra bất mãn gì khi hành động tự tử của mình bị ngăn cản. Máu của Seneca chảy rất chậm, trong những khoảnh khắc cuối đời, ông có cơ hội có một hành động cao thượng, mang tính triết học tương tự như với triết gia Socrates1; và dường như cuộc trò chuyện của Seneca trong suốt khoảng thời gian trang trọng đó cũng được duy trì với một sự điềm tĩnh trang nghiêm. Để chấm dứt định mệnh dai dẳng, Seneca đã uống một liều thuốc độc; nhưng vì nó không hiệu quả, ông hạ lệnh cho tùy tùng mang mình đặt vào một bồn tắm có nước ấm, để máu chảy từ tĩnh mạch nhanh hơn. Khi ý đồ này cũng bất thành, và những người lính chứng kiến vụ hành quyết theo lệnh của hoàng đế bắt đầu gào thét bắt Seneca phải lìa đời, ông được chuyển tới bếp lò, và [sau đó] chết vì ngạt thở. Seneca qua đời ngày 12 tháng Tư, vào năm 65 theo Công nguyên, thọ năm mươi ba tuổi. Thi thể của ông được đem đi hỏa thiêu, và tro bụi được xử lý theo cách riêng, theo như bản di chúc mà ông đã viết trong thời gian được Nero rất yêu mến và nể trọng.
1. Triết gia Socrates, vào năm bảy mươi tuổi, đã bị Hội đồng Thành quốc Athens kết tội tử hình vì đã hủ hóa thanh niên, coi thường thần linh. Socrates đã điềm nhiên uống thuốc độc, đi vào cõi bất tử. (ND)
Seneca viết rất nhiều tác phẩm, và viết đa dạng các chủ đề. Cuốn sách đầu tiên của ông, đề tặng Novacus, có tên là Về cơn giận dữ, và gồm ba quyển. Sau khi đưa ra một mô tả sống động về loại xúc cảm này, ông thảo luận vô số các câu hỏi liên quan tới nó: [trong đó] ông cực lực phản đối việc cho rằng giận dữ là hữu ích, điều tương phản với triết lý Aristotle; đồng thời khuyên nhủ mọi người nên hạn chế cơn giận, bằng cách đưa ra nhiều cân nhắc hợp lý và sắc sảo. Trong đề cương của cuốn sách, luận thuyết này được coi là sự khuếch đại triết học đoạn thơ sau của Horace:
Ira furor brevis est: animum rege; qui, nisi paret,
Imperat: hunc fraenis, hunc tu compesce catena. – Epist. I. ii.
Nghĩa là:
Tức giận là một cơn điên thất thường: hạn chế trí khôn,
Chinh phục tên bạo chúa, và những xiềng xích vô hình,
Hoặc chính ta sẽ trở thành nô lệ.
Chuyên luận tiếp theo của Seneca là về Lời an ủi, đề tặng mẹ ông là Helvia, và được viết trong thời gian lưu đày. Trong đó ông nói với thân mẫu của mình rằng ông đã chịu đựng cảnh lưu vong với lòng dũng cảm, và mong rằng bà cũng sẽ có hành động tương tự. Seneca nhận xét rằng, về phía ông, việc phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác, chịu đựng cảnh nghèo đói, ô nhục, và bị khinh bỉ, không phải là điều tồi tệ nhất; rằng có thể mẹ ông có hai lý do để thấy lo lắng; trước hết là vì ông không có mặt cạnh bà nên bà đã mất đi sự bảo vệ, chở che; và thứ hai, là sự tự mãn ngày một gia tăng từ phía bè bạn ông; để ứng phó với cả hai điều này Seneca đưa ra một loạt các nhận xét phù hợp. Trước luận thuyết này còn có một số bài thơ trào phúng viết về chuyện Seneca lưu đày, nhưng chúng có do chính ông viết ra hay không, lại là một điều chưa chắc chắn.
Ngay sau tác phẩm này là một chuyên luận khác, cũng có tên là Lời an ủi, đề tặng một trong những cựu nô lệ của Claudius, tên là Polybius, hình như sau này là một sử gia danh tiếng. Trong tác phẩm mà đã thất lạc một vài phần này, tác giả cố gắng an ủi Polybius, người vừa mới mất đi anh trai. Những quan điểm và lời khuyên nhủ đều được đưa ra nhằm mục đích này; nhưng chúng được trộn lẫn với những lời khen ngợi thái quá với một gia nhân của hoàng đế, khiến cho phẩm chất của tác giả có phần giảm sút, và người ta cho rằng ông không có động cơ gì hơn ngoài việc được hoàng đế triệu hồi, thông qua sự quan tâm của Polybius.
Luận thuyết thứ tư về Lời an ủi dành cho Marcia, một phu nhân đáng kính và giàu có, con gái của Cremutius Cordus, người mà cái chết của ông đã ảnh hưởng rất lớn tới bà. Tác giả, bên cạnh nhiều lời động viên an ủi, đề xuất một vài ví dụ để bà học theo, để có thể vượt qua nỗi đau quá lớn, điều là hệ quả của một tâm hồn quá nhạy cảm. Đề tài này được khai thác một cách khéo léo, mà không quên việc đôi khi còn đan cài vào một vài lời tâng bốc tinh tế, phù hợp với tính cách của người được đề tặng.
Sau những lời an ủi này là một luận thuyết về Thượng đế, trong đó tác giả bộc lộ rõ sự quan tâm với những quan điểm có căn cứ nhất và có tính triết học về đề tài này. Seneca suy luận về sự tồn tại tất yếu của một Thượng đế từ tính hợp thức và liên tục quan sát được về việc cai quản vũ trụ, nhưng đề tài chính của ông là cho thấy tại sao, dựa trên nguyên tắc tồn tại của Thượng đế, người tốt lại phải chịu đựng nhiều điều xấu xa, tồi tệ. Giả thuyết này được tiến hành với rất nhiều những nhận xét sắc sảo, và luận điểm chắc chắn; qua đó, tác giả chứng minh sự tốt đẹp và trí thông minh của Đấng toàn năng, tương đồng với những quan điểm được ủng hộ nhiều nhất của tôn giáo tự nhiên.
Luận thuyết tiếp theo, về sự Tĩnh lặng của tâm trí, dường như được viết ngay sau khi Seneca lưu vong trở về. Có một sự nhầm lẫn trong việc biên soạn cuốn sách này; nhưng nó vẫn hàm chứa nhiều nhận xét chính xác, và được coi là một tác phẩm có giá trị.
Sau đó là tác phẩm về Tính kiên trì của nhà thông thái. Một số người cho rằng tác phẩm này là một phần của luận thuyết trước; nhưng chúng rõ ràng rất khác biệt. Đây là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Seneca, cả về mặt nội dung lẫn hình thức. Nó chứa đựng một kho tư tưởng đạo đức, phù hợp để tôi luyện tâm trí dưới áp lực của những tai họa bất ngờ.
Tiếp theo, chúng ta có tác phẩm viết về Lòng khoan dung, gồm hai quyển, đề tặng Nero. Cuốn sách này dường như được viết khi triều đại Nero mới bắt đầu, [trong đó] tác giả dành cho hoàng đế rất nhiều lời khen ngợi tâng bốc, điều mà vào thời điểm đó, dường như không phải không có cơ sở. Diễn văn này chứa đựng nhận xét sắc sảo, có thể áp dụng cho tất cả mọi người; và nếu nó được áp dụng bởi chính vị hoàng đế điên khùng, có thể đã ngăn chặn được các hành vi tàn ác, mà cùng với những điều ngông cuồng khác, đã khiến Nero ô danh đến muôn đời.
Kế tiếp là tác phẩm viết về Sự ngắn ngủi của cuộc đời, đề tặng Paulinus. Trong chuyên luận xuất sắc này, tác giả nỗ lực chứng minh rằng lời phàn nàn về sự ngắn ngủi của cuộc đời là không có nền tảng: rằng chính con người đã khiến cuộc sống trở nên ngắn ngủi, hoặc bằng cách để nó trôi qua trong sự lười biếng, hoặc tiêu phí nó một cách không đúng đắn. Ông công kích thói lười nhác, xa xỉ, và tất cả những trò tiêu khiển vô công rồi nghề; [đồng thời] cho rằng cách tốt nhất để sử dụng thời gian là nghiên cứu trí tuệ, điều mà qua đó có thể khiến cuộc đời có thể được trả lại độ dài hợp lý của nó.
Tác phẩm tiếp theo bàn về Cuộc sống hạnh phúc, đề tặng Gallio. Seneca dường như có ý định dùng tác phẩm này để biện hộ cho chính mình, chống lại những kẻ thường phỉ báng ông vì những vật phẩm xa xỉ và lối sống. Seneca cho rằng một cuộc sống chỉ có thể được coi là hạnh phúc nếu nó phù hợp với các tiêu chuẩn về đức hạnh; tuy nhiên, nó cũng hoàn toàn không loại bỏ sự giàu có, với việc tích lũy tài sản. Tác giả biện hộ cho trường hợp của mình bằng một tài năng hiếm có, cũng như với lý lẽ thuyết phục. Việc tự bào chữa của Seneca ở nhiều phần trong tác phẩm rất hay, và song hành với nó là những quan điểm, ý kiến đáng ngưỡng mộ, về các nghĩa vụ đạo đức cũng như đời sống đức hạnh. Phần cuối của tác phẩm không có điểm gì tương đồng về kết cấu với các phần trước, và rõ ràng là một sản phẩm giả mạo.
Kế tiếp là một tác phẩm viết về Việc an dưỡng tuổi già của một nhà thông thái. Phần đầu của tác phẩm này bị mất; nhưng ở phần tiếp theo, tác giả bàn luận về một câu hỏi đã khiến rất nhiều triết gia khắc kỷ và các triết gia theo chủ nghĩa hưởng lạc băn khoăn rất nhiều, đó là liệu một nhà thông thái có nên bận tâm tới những vấn đề của quần chúng hay không. Cả hai trường phái triết học đều cho rằng đời sống hưu trí vô cùng phù hợp với một người đàn ông thông thái, nhưng họ lại đưa ra quan điểm khác nhau về việc tình huống nào có thể làm lệch hướng hoàn toàn việc an dưỡng tuổi già; một bên thì cho rằng sự trệch hướng đấy là sự thận trọng, khi nó tồn tại như là động cơ duy nhất cho việc hưu trí, trong khi nhóm khác cho rằng điều này xảy ra khi không có lý do thuyết phục nào để chống lại nó. Seneca coi cả hai quan điểm này, vốn được coi là nền tảng để xây dựng những nguyên lý cơ bản, đều không đủ để thúc đẩy cả niềm vui chung và hạnh phúc cá nhân, điều mà dường như luôn là mục đích cuối cùng cho những suy xét về đạo đức.
Tác phẩm cuối cùng của Seneca, đề tặng Aebucius, là về Lợi ích, gồm bảy quyển. Ông bắt đầu bằng việc than vãn về thói vô ơn thường diễn ra giữa con người, một tội lỗi mà ông đã chỉ trích một cách nặng lời. Sau một vài nhận xét ban đầu liên quan đến bản chất của lợi ích, Seneca từng bước cho thấy nên thương thảo lợi ích theo cách thức nào, và với nhóm người nào. Phần lớn tác phẩm này dành để trả lời những câu hỏi trừu tượng liên quan đến lợi ích, theo cách của Chrysippus1; trong đó tác giả nói rõ về các tranh luận hai chiều, và xuất phát từ việc suy xét chúng một cách cẩn thận, đồng thời đưa ra những kết luận hợp lý.
1. Chrysippus xứ Solis (279 – 206 TCN): triết gia khắc kỷ người Hy Lạp (ND).
Thư từ của Seneca gồm 124 bức, tất cả đều nói về các vấn đề đạo đức. Cuốn Những câu hỏi tất yếu của ông gồm bảy quyển, trong đó tác giả tập hợp các giả thuyết của Aristotle và các triết gia cổ đại khác. Theo sau đó là lời tâm sự có phần bất thường về cái chết của hoàng đế Caligula. Các tác phẩm còn lại của Seneca gồm bảy quyển về Thuyết phục, năm quyển về Các cuộc bút chiến, và mười quyển Căn bản về nghệ thuật diễn thuyết.
Từ sự đa dạng, phong phú trong các tác phẩm của Seneca, điều hiển nhiên là bất chấp việc ông từng nói rằng cuộc sống xa hoa đã dẫn dắt ông, Seneca vẫn là người dốc sức cống hiến cho văn chương, một xu hướng mà rất có thể đã được khẳng định bằng chính việc ông bị trục xuất gần như suốt tám năm ròng ở đảo Corsia, nơi ông đã bị tách biệt tương đối với mọi trò vui chơi giải trí để rèn luyện tâm trí. Tuy nhiên bất kể việc Seneca từng thụ hưởng một đời sống xa hoa sang trọng như thế nào, dường như ông chưa bao giờ cho phép mình sa đà quá độ vào việc hưởng thụ. Tương tự, vị thế của ông tại triều đình La Mã, một vị trí đáng tôn kính và quan trọng, không thể không có nhiều lợi ích, không chỉ vì sự thừa thãi dư dật của đế chế thời điểm đó, mà còn từ nhiều khoản lợi lộc bất ngờ mà ông nhận được từ các mối quan hệ sâu rộng và người bảo trợ. Seneca sinh ra trong một tầng lớp đáng kính, quen giao du với những người xuất sắc nhất, và trong thời gian phụng sự Nero, nếu ông đã sở hữu một khối tài sản lớn, thì cũng không có một lời trách cứ đích đáng nào nhằm vào cách cư xử vẫn luôn giữ được sự mến khách, thanh lịch của ông. Tai tiếng về đời sống xa xỉ đã bị gán cho Seneca vốn là chủ ý của hai nhóm, một là từ bè lũ phóng đãng của Nero, những kẻ mà việc nhắc đến một người như Seneca là một nỗi xấu hổ cho sự phóng túng cực độ của họ; và bởi những người ghen tị với sự giàu có và phẩm chất cao quý của ông. Tuy nhiên, lời buộc tội này chỉ được hỗ trợ từ một sự khẳng định mơ hồ, và không hề đáng tin cậy bởi mọi nhận định đánh giá lẽ ra phải có sức nặng trong việc xác định sự thật về tính cách con người. Nó dường như hoàn toàn không phù hợp với một người sáng tác văn chương, với những quan điểm đạo đức mà ông hăm hở duy trì ở mọi nơi và sự kính trọng mà mọi người dành cho ông vì sự hiểu biết sâu rộng, trong vai trò một triết gia và một nhà đạo đức.
Các tác phẩm của Seneca gần như đều đã chịu sự phỉ báng không kém lối sống của ông, mặc dù với cả hai, ông đã luôn khẳng định được niềm đam mê, theo khuôn mẫu của thời đại. Seneca nghiên cứu tỉ mỉ về nghệ thuật ngôn từ nhiều hơn các tác giả dưới triều Augustus; và xu hướng mô phạm, mà ông thể hiện hầu hết trong việc theo đuổi các đề tài của mình, khiến ông thường đưa ra [các] châm ngôn; nhưng cách thể hiện suy nghĩ của vị triết gia này không bị yếu kém đi bởi sự tô điểm câu chữ, cũng không rơi vào sự khó hiểu do súc tích, ngắn gọn. Seneca không quá chú ý đến nghệ thuật ngôn từ so với khuyên răn về đạo đức. Ông bị buộc tội phỉ báng những nhà văn, nhà thơ thời trước, để mình trở nên nổi bật hơn; một lời buộc tội, mà dường như xuất phát từ các tác phẩm của ông, và dựa trên chứng cứ tiêu cực hơn tích cực. Ông cố gắng không xây dựng danh tiếng của mình bằng bất kỳ sự ra vẻ đặc biệt nào về lý thuyết; và trong khi im lặng bỏ qua nhiều tên tuổi lừng lẫy, ông lại sử dụng đánh giá từ những nguồn giá trị nhất để làm giàu thêm tính triết học của họ. Nói chung, Seneca là một tác giả mà những nguyên tắc của ông không những có thể được áp dụng một cách an toàn, mà còn đem lại lợi ích lớn; và tác phẩm của ông xứng đáng nhận được những đánh giá cao hơn so với những gì chúng từng nhận được trong giới văn chương cho tới nay.
Seneca, bên cạnh các tác phẩm văn xuôi, còn là tác giả của một số bi kịch. Các vở Medea, Troas, và Hippolytus được cho là do ông sáng tác. Người ta tin rằng cha của Seneca là tác giả của các vở Hercules Furens, Thyestes, Agamemnon, và Hercules Oetaeus. Ba vở bi kịch còn lại là Thebais, Oedipus, và Octavia, thường được công bố trong cùng một tuyển tập với bảy tác phẩm trước, bị nghi ngờ là sản phẩm của các tác giả khác, nhưng họ là ai vẫn là một ẩn số. Một vài phần của những tác phẩm này được viết theo một phong cách thanh nhã; cốt truyện và các nhân vật được sắp xếp với sự lưu tâm tới chuyện có thể xảy ra và tính tự nhiên: nhưng không một tác phẩm nào trong số đó trở nên quá khiên cưỡng, về tính bi kịch, nhằm đẩy cảm xúc của người đọc lên cao độ.
PETRONIUS là một kỵ sĩ La Mã, và dường như sở hữu một khối lượng tài sản đáng kể. Thời trẻ tuổi, ông dốc sức theo đuổi một thứ văn phong tao nhã, mà trong đó ông đã có được một khiếu thẩm mỹ tinh tế, cũng như một sự thanh lịch trong sáng tác. Ngay từ khi dấn thân vào những cuộc giải trí ồn ào trong một cuộc đời giàu sang phú quý, Petronius đã ưa thích nhục dục, điều khiến ông dễ dàng “đồng hành” với sự phóng đãng và xa xỉ. Triều đình của Claudius, suốt một khoảng thời gian hoàn toàn do một tay hoàng hậu Messalina cai quản, đã trở thành trung tâm của khoái lạc; và ở đây Petronius không thể không nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, nhẹ nhàng lịch lãm thay vì quá đam mê nhục dục, ông thích tham dự vào mấy trò ăn chơi phung phí hơn là nhúng tay vào những tội ác nơi cung điện. Để thay đổi cuộc sống không có biến động gì đến mức không thể đem lại cho mình sự mãn nguyện, ông nhận chức tổng trấn Bithynia, và đi tới xứ này, nơi ông đã hoàn thành nhiệm vụ với danh tiếng lẫy lừng. Khi Petronius trở về Rome, hoàng đế Nero, người lúc đó đã kế vị Claudius, bổ nhiệm ông làm chấp chính quan, như là một phần thưởng cho sự cống hiến. Chức vị mới này, bằng cách trao cho Petronius cơ hội gặp gỡ hoàng đế thường xuyên, đã tạo ra một mối quan hệ thân mật giữa họ, mà ngày một làm khăng khít thêm tình bằng hữu và lòng kính trọng về phía Nero, qua những màn giải trí thanh lịch mà Petronius thường dâng lên hoàng đế. Trong một thời gian ngắn, cặp đôi ưa khoái lại này được yêu thích trong triều đến mức không có gì đáng được tán thành ngoài những gì Petronius đã ủng hộ, và uy quyền mà ông có được, bằng cách làm người phân xử trong tất cả các sự vụ liên quan tới các trò giải trí đồng tính, đã giúp ông được nhân danh hiệu “Arbiter elegantiarum1.” Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như vậy khi hoàng đế Nero giữ được chừng mực, giới hạn; và Petronius giữ vai trò như một người chăm lo cho những thú vui khoái lạc của hoàng đế, ra lệnh tổ chức các buổi biểu diễn, các trò chơi, các vở hài kịch, nhạc hội, tiệc tùng, và tất cả những gì có thể khiến cho những giờ vui chơi giải trí thêm phần dễ chịu; đồng thời, thêm vào những trò vô hại mà ông dâng lên Nero với mọi sự thu hút có thể có, để ngăn vị hoàng đế này khỏi việc tìm kiếm các thú vui có thể gây nguy hại cho đạo đức lẫn nền cộng hòa. Tuy nhiên, Nero lại có khuynh hướng riêng, một khuynh hướng đồi bại bẩm sinh, mà theo thời gian đã làm thay đổi cách hành xử của hoàng đế, không chỉ trong chuyện cai quản cả một đế chế, mà còn ở con người ông. Nero bắt đầu lắng nghe những lời khuyên của kẻ khác hơn là những lời khuyên nhủ của Petronius nhằm hạn chế những nhục dục mà sau này đã nhấn chìm hoàng đế trong đống đổ nát. Sủng thần mới của Nero là Tigellinus, một gã đàn ông vô cùng dâm đãng, người không từ một thứ gì chỉ để thỏa mãn những ham muốn vô độ của hoàng đế, bất chấp tất cả [những] lễ nghi phép tắc và đạo đức. Trong suốt thời gian đó, Petronius đã trút sự phẫn nộ của mình một tác phẩm châm biếm có nhan đề Satyricon. Tuy nhiên việc ông hoàn toàn rút lui khỏi triều đình không bảo vệ ông khỏi những mưu mẹo của Tigellinus, kẻ đã lạm dụng tất cả quyền lực trong tay mình để hủy hoại người mà gã đã phải dùng mọi cách để thay thế vị trí sủng thần của ông trong lòng hoàng đế. Với ý định này, Tigellinus đã bóng gió nói với Nero rằng Petronius giao du quá thân thiết với Scevinus đến mức không thể không dính líu vào âm mưu của Piso; và vì hoàng đế có mặt trong buổi tra khảo một trong những nô lệ của Petronius, người đã bị mua chuộc một cách bí mật để chống lại chủ nhân của mình, lời vu khống này lại càng trở nên đáng tin. Sau việc này, tất cả quyền tự biện hộ của Petronius bị tước bỏ, phần lớn gia nhân của ông bị tống vào ngục tối. Hoàng đế Nero vui mừng nắm lấy cơ hội loại bỏ một người đàn ông mà ngài biết rằng vốn hoàn toàn coi thường những điều đang diễn ra trong triều, và nhanh chóng ban lệnh bắt giữ Petronius. Tuy nhiên, khi cả Nero lẫn Scevinus còn đang mất thời gian cân nhắc xem nên tuyên án tử hình cho một người đàn ông đáng kính mà không hề có những bằng chứng rõ ràng hơn về lời buộc tội được gán cho hay không, Petronius đã cảm thấy ghê tởm khi phải sống dưới sự cai trị của một tên bạo chúa đáng ghét và đồng bóng đến mức ông tự tìm đến cái chết. Vì mục đích này, [và] sau khi lựa chọn cùng một cách thức tự tử mà Seneca đã làm, Petronius cắt tĩnh mạch, nhưng sau đó lại cầm máu một lát để có thời gian trò chuyện cùng bè bạn, những người tới thăm ông trong những thời khắc cuối cùng. Người ta thuật lại rằng Petronius mong muốn bạn bè làm mình vui, không phải với những bài diễn văn về sự bất tử của linh hồn, hoặc với lời an ủi mang tính triết lý, mà với những câu chuyện thú vị và những chuyện tán tỉnh yêu đương thơ mộng. Phớt lờ việc theo gương những kẻ hèn nhát, những kẻ phải chết theo mệnh lệnh của Nero, dù đã chọn hoàng đế làm người thừa kế của họ, và viết đầy trong di chúc của họ những lời khen ngợi tên bạo chúa và những sủng thần của ông ta, Petronius đã đập vỡ thành từng mảnh chiếc cốc đá quý, ngoài những chiếc cốc mà ông thường vẫn uống, và Nero, người ông biết rõ sẽ chiếm lấy nó sau khi ông mất, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được niềm vui dùng chiếc cốc đó nữa. Vì chỉ có một món quà duy nhất phù hợp với hoàng đế, Petronius gửi tặng cho Nero, dưới lớp vỏ bọc được niêm phong, cuốn Satyricon của ông, được viết với mục đích chống lại hoàng đế; và sau đó đập vỡ con dấu của mình, để sau khi ông chết, nó không trở thành công cụ buộc tội chống lại người cất giữ chúng.
1. Danh hiệu này trong tiếng Latin cũng có nghĩa là trọng tài, người phân xử, không chỉ trong các trò vui chơi giải trí mà còn trong cách hành xử xã hội. (ND)
Satyricon của Petronius là một trong những tác phẩm gây tò mò nhất trong ngôn ngữ Latin. Một cuốn tiểu thuyết trong bản chất, và không có bất kỳ tác phẩm tương đương nào trong thời cổ đại, đến mức người ta tưởng rằng nó là một tác phẩm giả mạo, được hình thành trong khoảng thời gian Phục hưng châu Âu. Tuy nhiên, phỏng đoán này vừa thiếu cơ sở, vừa mâu thuẫn với bằng chứng gián tiếp liên quan tới tính xác thực của tác phẩm. Những người khác, sau khi thừa nhận Satyricon được viết dưới triều Nero, đã đặt ra câu hỏi tác phẩm này được viết ra với mục đích gì, và do đó, đã gán cho tác giả một ý đồ vô cùng đồi bại. Một vài bối cảnh, tình tiết, và nhân vật khác thường đến mức việc mô tả về những điều đó, mà không đặt vào một trường hợp cụ thể, có thể được coi là cực kỳ lạ lùng, và tác phẩm, bất chấp sự xuất sắc của nó, đã bị quên lãng hoàn toàn: tuy nhiên lịch sử đã biện hộ cho niềm tin rằng, trong triều đại của Nero, những điều phi lý đã được Petronius nhắc tới là có thực ở một mức độ nhất định. Tính cách không thể trộn lẫn của Trimalchio, một kẻ lún sâu trong sự nhu nhược, vô cùng đồi bại, là lấy hình mẫu từ Nero; và chúng ta chắc chắn rằng có một số huy chương trước đó của vị hoàng đế này, một mặt có dòng chữ “C. Nero August. Imp.” và mặt còn lại có chữ “Trimalchio.” Các nhân vật khác nhau được khu biệt khá rõ ràng, và rất hợp lý. Chưa bao giờ một sự phóng túng trong mô tả lại hợp nhất được với sự duyên dáng bên ngoài đến như vậy. Sức mạnh của nghệ thuật châm biếm, mỉa mai không nằm ở sự chua cay trong quan điểm, ý kiến, mà nằm ở sự nhạo báng ngày một gia tăng từ sự dị thường, từ việc mô tả một cách đặc trưng và trung thành những đối tượng được đề cập. Việc Nero thấy e ngại về sự chính xác của nhân vật được mô tả trong cuốn sách1, hiển nhiên xuất phát từ sự bất mãn mà ông bộc lộ khi hiểu rằng Petronius quá quen với sự tham lam vô độ đầy tai tiếng của hoàng đế. Sau khi san bằng nghi ngờ cho tất cả những người có thể đã phản bội mình, cuối cùng Nero chọn vợ của một nguyên lão, tên là Silia, người từng là một phần trong những trò tiêu khiển của hoàng đế, và là bạn thân của Petronius rồi đột ngột đẩy bà đi lưu đày. Giữa vô số những chất liệu pha tạp trong tác phẩm này có một vài phần là thơ, được viết bằng một phong cách thanh lịch. [Trong đó] bài thơ về cuộc nội chiến giữa Caesar và Pompey khá hay và sinh động.
1. Ở đây có thể hiểu là Nero cảm thấy e ngại về việc nhân vật chính trong cuốn sách của Petronius được mô tả rất giống mình với những chi tiết chính xác như ngoài đời thực. (ND)
Mặc dù các nàng thơ gần như đã hoàn toàn “im hơi lặng tiếng” kể từ thời của Augustus, chúng ta vẫn nhận thấy ở Petronius Arbiter, người đã bộc lộ bút pháp xuất sắc trong suốt triều đại Nero, rằng thơ ca vẫn luôn là đối tượng theo đuổi của người La Mã, và quả thực, nó dường như đã trở thành thiên hướng của cả một dân tộc.
Ecce inter pocula quaerunt
Romulidae saturi, quid dia poemata narrent. – Persius, Sat. i. 30.
Nghĩa là:
Không, còn nhiều hơn thế! Giới quý tộc của chúng ta, ngốn thức ăn và nốc đầy rượu vang,
Vẫn cứ đòi tổ chức yến tiệc chỉ vì sự thần thánh thế tục! – Giﬀord.
Hoạt động này được nuôi dưỡng như một kiểu mốt thời thượng, với những nỗ lực ngắn ngủi và rời rạc, trong đó tham vọng chính là tạo ra [những] câu thơ ứng khẩu. Chúng được các tác giả đọc công khai một cách vô cùng phô trương; và đánh giá có lợi từ khán giả, mặc dù thiên vị, và thường có được hoặc bằng mưu mẹo hoặc qua hối lộ, đã được nhiều kẻ vờ vịt diễn giải thành một phán quyết thực sự về danh tiếng của thi ca.
Thói quen công khai đọc các thi phẩm, với mong muốn nhận được những chia sẻ của người nghe, và cũng vì điều đó, Augustus đã xây dựng Đền thờ thần Apollo, là những điều vốn được thực hiện để trau dồi khiếu thẩm mỹ, cách nhận định đánh giá [các tác phẩm nghệ thuật], cũng như khuyến khích sự cạnh tranh [trong sáng tác]; tuy nhiên, chính cách thực hành kiểu đó thời bấy giờ đã dẫn đến một sự suy thoái trong thơ ca. Sự thô tục trong ngôn ngữ, lệch lạc trong khiếu thẩm mỹ, là hệ quả tự nhiên của thói quen công khai các bài thơ, trong khi đánh giá của đám đông hoặc là mù quáng hoặc dễ bị mua chuộc, và sự thừa nhận công khai đã “cấp phép” cho sự thô lậu của việc sáng tác vội vàng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này cũng sản sinh ra một vài ứng cử viên cho vòng nguyệt quế, những người mà nỗ lực của họ đã vượt ra ngoài những giới hạn nhỏ hẹp của tập tục và việc thiếu vắng tài năng được gắn cho sáng tác thơ ca của những người cùng thời với họ. Trong số đó có Lucan và Persius.
LUCAN là con trai của Annaeus Mela, một triết gia, anh trai của Seneca. Ông sinh tại Corduba, nơi cư trú đầu tiên của gia đình, nhưng sớm chuyển tới Rome, và chính ở nơi đây, với tài năng đầy hứa hẹn và sự bảo trợ của người chú, Lucan đã nhận được sự ưu ái của hoàng đế Nero; và cũng nhờ sự cất nhắc của hoàng đế, Lucan được đảm nhiệm vai trò của một nhà tiên tri và một quan coi quốc khố trước khi đạt đến độ tuổi theo lệ thường. Bị thôi thúc bởi tham vọng thể hiện những năng lực về chính trị, ông đã bất cẩn tham gia vào một cuộc cạnh tranh với người bảo trợ uy quyền. Đề tài Nero chọn là số phận bi kịch của Niobe; và đề tài của Lucan là về Orpheus1. Việc Lucan dễ dàng giành chiến thằng trong cuộc thi đã kích động lòng ghen tị của hoàng đế, người rắp tâm làm nản lòng thiên tài đang lên này. Với mục đích trên, Nero ngày ngày đều sỉ nhục Lucan, cho tới lúc sự phẫn nộ của nhà thơ này bị kích động một cách dữ dội đến mức ông tham gia vào âm mưu của Piso nhằm hạ sát tên bạo chúa. Sau khi âm mưu bị phát hiện, Lucan bất hạnh không có chút hy vọng được tha thứ nào: và ông chọn cùng một cách kết liễu cuộc đời giống như người chú ruột của mình [tức Seneca]; Lucan cắt tĩnh mạch, trong khi đang ngồi trong bồn tắm nước ấm, và trước khi qua đời còn đọc những câu sau trong tác phẩm Pharsalia của mình với giọng nhấn nhá tuyệt vời:
Scinditur avulsus; nec sicut vulnere sanguis
Emicuit lentus: ruptis cadit undique venis;
Discursusque animae diversa in membra meantis
Interceptus aquis, nullius, vita perempti
Est tanta dimissa via. – Lib. iii. 638.
Nghĩa là:
Gã đàn ông văng ra thành từng mảnh
Dường như không chỉ có duy nhất một vết thương
Nơi những giọt đỏ thẫm đã tuôn ra như suối;
Mà từ khe hở tồi tệ và rộng mở ấy
Một ngàn tàu chiến đổ vào thủy triều giận dữ;
Một khi dòng kênh quanh co bị phá vỡ,
Nơi hành trình sinh mệnh bắt đầu. – Rowe
1. Orpheus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Ông là con trai của vua Oeagrus xứ Thrace và nữ thần thi ca Calliope. Cũng có truyền thuyết kể rằng Orpheus là con trai của thần Apollo và Calliope. Có nhiều giả thuyết cho rằng Orpheus là một trong những đại thi hào, nhạc sĩ thuở sơ khai của Hy Lạp cổ đại. (ND)
Một vài sử gia nói rằng Lucan đã để lộ ra tính nhát gan trong thời khắc giã từ cuộc sống, rằng để cứu mình thoát khỏi hình phạt, ông đã buộc tội mẹ mình có liên quan tới âm mưu. Tuy nhiên, chi tiết này không được những người khác nhắc đến, trái lại họ đã thuật lại rằng Lucan đã đón nhận cái chết một cách bình thản và dũng cảm. Lúc đó ông chỉ mới hai mươi sáu tuổi đời.
Lucan đã gần tới tuổi dậy thì khi ông viết bài thơ về cuộc đụng độ giữa Hector và Achilles. Thời thanh niên, ông cũng viết một bài thơ về việc thiêu cháy thành Rome; nhưng tác phẩm duy nhất còn lại là Pharsalia, viết về cuộc nội chiến giữa Caesar và Pompey. Trường ca này, bao gồm mười quyển, vẫn còn dở dang, và danh tiếng của nó không hề thua kém bất kỳ tác phẩm nào của thời cổ đại. Khi viết trường ca này, tác giả có ý định sẽ bám sát các sự kiện khác nhau trong cuộc nội chiến, [và] bắt đầu câu chuyện của mình bằng đoạn Caesar vượt sông Rubicon. Ông không viện đến các Nàng thơ, cũng không “gán” bất kỳ vị thần nào để lý giải cho cuộc tranh chấp; ông chỉ cố gắng đem đến chất sử thi [cho trường ca này] bằng xúc cảm mạnh mẽ, và mô tả tráng lệ. Những nỗi khiếp sợ của cuộc nội chiến, và tầm quan trọng của một cuộc đụng độ đã quyết định số phận thành Rome và một đế chế của thế giới, đã được thể hiện với sự đa dạng về sắc thái và vô cùng sinh động. Lúc mô tả các cảnh tượng, và thuật lại những hành động anh hùng, Lucan bộc lộ một trí tưởng tượng phong phú và sống động; trong khi ở những phần khác của tác phẩm, chẳng hạn bàn đến sự hiểu biết hay những đam mê, xúc cảm, người ta lại tìm thấy ở tác giả sự rõ ràng, cách viết giàu hình tượng và đầy sức sống. Lạm dụng quá nhiều sự cường điệu hóa, Lucan có khuynh hướng rườm rà; nhưng trong tất cả những lần trệch hướng đó, ông đều thể hiện sự hăng hái, thanh nhã, ấn tượng và tài năng. Thi pháp của ông không có sự mềm mại mà chúng ta thường ngưỡng mộ trong các sáng tác của Virgil, và ngôn ngữ của Lucan thường gắn liền với sự phức tạp của cấu trúc câu: tuy nhiên với tất cả những nhược điểm đó, cái hay cái đẹp của Lucan vẫn nhiều không kể xiết; đồng thời, ông cũng đem đến một giá trị cao hơn so với đa số các tác phẩm của một nhà thơ hai mươi sáu tuổi – vào thời điểm mà ông từ giã cõi đời.
PERSIUS sinh ra tại Volaterrae, vào khoảng giai đoạn đầu của Công nguyên. Mất cha khi sáu tuổi, Persius sống trong sự bao bọc của người mẹ. Với bà, cùng như với các chị gái của mình, Persius luôn thể hiện tình cảm ấm áp, nồng nhiệt nhất. Ông tới Rome năm mười hai tuổi, nơi mà sau khi tham dự một khóa học về ngữ pháp và thuật hùng biện của các bậc thầy, ông trở thành học trò của Annaeus Cornutus, một triết gia khắc kỷ nổi tiếng thời bấy giờ. Giữa thầy và trò đã có một tình bạn khăng khít đến mức khi qua đời ở tuổi hai mươi chín, Persius để lại cho thầy mình một khoản tiền khá lớn và thư viện của ông. Tuy nhiên, Cornutus chỉ đồng ý nhận sách vở, còn tiền bạc giao lại cho các chị em gái của Persius.
Priscian, Quintilian, và nhiều tác giả cổ đại khác, nói rằng các tác phẩm châm biếm của Persius đều được tập hợp trong một cuốn sách mà không có bất kỳ sự phân chia nào. Tuy nhiên, nhìn chung, họ đã chia chúng thành sáu tác phẩm châm biếm khác nhau, [và] với một vài người là năm tác phẩm. Đề tài của những sáng tác này là sự phù phiếm của các nhà thơ cùng thời với ông; sự tụt hậu của giới trẻ trong việc trau dồi đạo đức; sự thờ ơ và bất cẩn trong quản lý nhà nước, chủ yếu là ám chỉ đến sự cai trị của Nero: tác phẩm châm biếm thứ năm được viết nhằm thuyết phục rằng một người đàn ông thông thái là một người tự do; để thảo luận vấn đề này, tác giả phỏng theo các nhận xét mà Horace đã bàn tới khi luận về cùng một đề tài. Tác phẩm châm biếm cuối cùng của Persius là đả kích thói tham lam. Trong tác phẩm thứ năm, chúng tôi thấy có một lời đề tặng trang trọng dành cho Cornutus, người mà tác giả luôn ngợi ca những phẩm chất đáng mến của ông, và tài năng đặc biệt dành cho việc giảng dạy. Những câu thơ sau đây, vừa cho thấy hai thầy trò đã siêng năng ra sao trong suốt một ngày học hành, nghiên cứu về đạo đức, vừa đem đến một bức tranh tươi tắn hơn về sự thoải mái, dễ chịu trong ngôi nhà và thú vui triết học, hơn là những gì người ta nghĩ về gia đình của một triết gia khắc kỷ cứng nhắc:
Tecum etenim longos memini consumere soles,
Et tecum primas epulis decerpere noctes.
Unum opus, et requiem pariter disponimus ambo:
Atque verecunda laxamus feria mensa. – Sat. v.
Nghĩa là:
Liệu con có thể quên được bao nhiêu ngày hè
Dành để trò chuyện với người?
Hoặc làm thế nào, trong khi lắng nghe với niềm vui không ngừng
Con đã trộm từ những bữa yến tiệc những giờ ban đầu của buổi đêm? – Giﬀord.
Các tác phẩm châm biếm của Persius đều được viết theo cách tự do, rõ ràng phải trái, và có tính tranh luận; chúng có sự chính xác, công bằng trong quan điểm như các sáng tác của Horace, nhưng lại được viết theo cách chế nhạo. Nhiều người coi các tác phẩm của Persius là khó hiểu; nhưng hẳn điều này phần nhiều là hệ quả của việc người ta không quen thuộc với các nhân vật và cách hành xử mà tác giả ám chỉ hơn là từ bất kỳ điều kỳ quặc nào trong ngôn ngữ hoặc trong sáng tác. Thi pháp của Persius là hài hòa; và ngoài những nhận xét tương tự với những tác giả Latin khác, chúng ta chỉ có thể nhận định rằng mặc dù Persius nổi tiếng cả về phẩm chất đạo đức và khiêm tốn, bài châm biếm thứ tư có một vài đoạn không thể được chuyển ngữ một cách hoàn chỉnh. Đó là sự tự do của người La Mã trong việc sử dụng một vài cách biểu hiện, một sự tinh tế mà giờ đây không còn nữa.
Một nhà thơ khác trong thời kỳ này là FABRICIUS VEIENTO, người đã viết một tác phẩm châm biếm nghiêm khắc, chống lại các vị tư tế cùng thời với ông; và cũng là tác giả của một tác phẩm khác giễu cợt các nguyên lão vì sự kém cỏi trong năng lực tư pháp của họ. Cả hai tác phẩm này đều không còn được lưu giữ cho tới ngày nay; nhưng, chính vì tác phẩm nhằm vào các nguyên lão mà Fabricius Veiento đã bị Nero trục xuất.
Thời này còn có một nhà thơ trữ tình nổi tiếng, CAESIUS BASSUS, người Persius đề tặng tác phẩm châm biếm thứ sáu của ông. Người ta nói rằng Caesius Bassus là người kế tục Horace, trở thành nhà thơ trữ tình xuất sắc nhất trong số các tác giả La Mã; nhưng số lượng tác phẩm phong phú của ông, nay cũng chỉ còn giữ lại được một vài phần không đáng kể.
Ngoài hai nhà thơ được nhắc ở trên, cần phải thêm vào POMPONIUS SECUNDUS, một người đàn ông thuộc hàng ngũ xuất sắc trong quân đội, và từng giành được một lễ khải hoàn cho chiến thắng trước một tộc người ngoại bang ở Germania. Ông đã viết một vài vở bi kịch, mà theo đánh giá của Quintilian, là những sáng tác hay.



VII 
Sergius Sulpicius Galba 
I. Với Nero, dòng dõi Caesar đã tuyệt diệt; đã có nhiều dấu hiệu báo trước sự kiện này, hai trong số đó đặc biệt đáng chú ý. Trước đó, lúc Livia, sau khi kết hôn với Augustus, tới thăm biệt thự của bà tại Veii1, một con đại bàng bay ngang qua, đánh rơi vào lòng Livia một con gà mái, mỏ của nó ngậm một nhành nguyệt quế. Livia hạ lệnh chăm sóc con gà mái này cẩn thận, và đem trồng nhành nguyệt quế; con gà mái đó đã sản sinh ra rất nhiều lứa gà, đến mức tòa biệt thự, cho đến nay, vẫn được gọi là Biệt thự của những cô gà mái [Villa of the Hens]. Cây nguyệt quế2 cũng phát triển rất tốt, nên các Caesar thường lấy cành và lá của nó để đội lên đầu trong các lễ khải hoàn của họ. Họ cũng có một thói quen bất di bất dịch là trồng những nhánh cây nguyệt quế khác ở cùng một chỗ, ngay sau một lễ khải hoàn; và người ta nhận thấy rằng, không lâu, trước cái chết của mỗi một vị hoàng đế, cây nguyệt quế do chính vị đó trồng sẽ chết theo. Tuy nhiên, vào năm cuối cùng của triều đại Nero, toàn bộ vườn ươm nguyệt quế đã tàn úa đến tận gốc, và toàn bộ gà mái cũng chết hết. Cũng chính thời gian đó, đền thờ các Caesar1 bị sét đánh, đầu của các bức tượng bị rơi xuống cùng một lúc; còn cây quyền trượng ở bức tượng Augustus đã bị vỡ ngay trong tay ông.
II. Người kế vị Nero là Galba2, không có mối liên hệ xa xôi nào với dòng dõi Caesar, nhưng, chắc chắn, cũng thuộc hàng quý tộc, hậu duệ của một dòng họ vĩ đại và cổ xưa; do trên chân đế các bức tượng của mình, Galba luôn đặt giữa các danh hiệu khác dòng thông báo ông là chắt của Q. Catulus Capitolinus. Và khi trở thành hoàng đế, ông đã đặt các bức tượng tổ tiên mình ở hành lang3 của cung điện; theo những dòng chữ khắc ở trên đó, về bên nội, Galba là hậu duệ của của thần Jupiter; còn bên ngoại, ông là con cháu của Pasiphae, vợ của Minos.
1. Veii; xem NERO, phần chú thích mục xxxix.
2. “Laurel” là từ chỉ một loài cây mà gần như mọi người đều biết, [chẳng hạn] “Cây nguyệt quế, phần thưởng cho những người chinh phục vĩ đại
Và những nhà thơ khôn ngoan,”
– Nữ hoàng trong thế giới thần tiên của Spenser
Và từ này được nhắc nhiều lần trong suốt bản dịch. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng trong thời cổ đại, loài cây hoặc cây bụi này có sự khác biệt rõ ràng, “laurus nobilis,” “Daphne” của người Hy Lạp là giống cây họ nguyệt quế bản địa ở Italia, Hy Lạp và phương Đông, sau đó du nhập vào Britannia vào khoảng năm 1562. Còn giống cây nguyệt quế này lại là một nhánh rất khác biệt, “Prunes lauro-cerasu,” quê hương bản địa của nó là ở khu vực cận Đông bán đảo Crimea [một bán đảo của Ukraine, nằm giữa biển Azov và biển Đen – ND], du nhập vào Britannia muộn hơn so với “laurus nobilis.”
1. Nói chung, người ta tin rằng Đền thờ của các Caesar được Julius Caesar thánh hiến lên nữ thần Venus Genitrix, vị thần mà dòng họ Caesar luôn cho rằng là tổ tiên của họ. Xem JULIUS CAESAR, mục lxi.; AUGUSTUS, mục ci.
2. Năm 821 kể từ khi Rome được thành lập.
3. “Atrium,” hoặc “Aula,” là sân hoặc hành lang của một ngôi nhà, từ cửa chính dẫn vào. Nó dường như là một khuôn viên hình chữ nhật, rộng rãi, bao quanh là các phòng trưng bày có mái che hoặc mái vòm. Ba mặt của “Atrium” có các dãy cột, mà thời sau này, đều được làm từ cẩm thạch. Mặt đối diện với cổng được gọi là Tablinum; còn hai mặt còn lại gọi là Alae. Tablinum chứa các cuốn sách, và các ghi chép về những gì từng thành viên trong gia đình đã làm được trong thời gian làm pháp quan. Ở Atrium, một trường kỷ dành cho hôn lễ được dựng lên; và đây chính là nơi bà chủ gia đình, cùng với các cô hầu gái, xe và kéo sợi, điều mà trong thời La Mã cổ đại, được coi là công việc chính của họ.
III. Tóm tắt về toàn bộ dòng họ này, kể cả khi đã rút gọn, cũng là một việc khá tẻ nhạt. Bởi vậy, tôi sẽ chỉ lưu ý một chút về một nhánh của dòng họ mà Galba là hậu duệ. Tại sao, hoặc xuất phát từ đâu người đầu tiên trong nhà Sulpicia lại có tịnh danh Galba là chuyện chưa rõ. Một vài người cho rằng sở dĩ có chuyện đó vì vị này đã đốt cháy một thành phố ở Tây Ban Nha, sau một khoảng thời gian dài tấn công nó không vì mục đích gì, bằng những ngọn đuốc nhúng vào một loại nhựa cây được gọi là Galbanum: những người khác thì nói rằng ông sử dụng tên đó là do trong một trận ốm kéo dài, ông đã phải dùng Galbanum như một vị thuốc, được bọc trong lông cừu: những người khác lại cho rằng vì ông quá to béo, mà một người như thế thường được gọi là Galba theo ngôn ngữ ở xứ Gaul; hoặc, ngược lại, bởi vì ông rất gầy, trông giống như những con côn trùng sinh sản trong một loại gỗ sồi, vốn được gọi là Galbae. Sergius Galba, một người từng làm chấp chính quan1, đồng thời là người có tài hùng biện xuất sắc nhất trong thời đại của ông, đã làm rạng danh dòng họ. Lịch sử thuật lại, khi là tổng trấn Tây Ban Nha, ông đã thảm sát 30.000 người Lusitania một cách xảo trá, từ đó châm ngòi cho cuộc chiến của Viriatus2. Cháu trai của Sergius Galba, khi là chỉ huy quân đoàn của Julius Caesar tại xứ Gaul, đã tạo phản cùng với Cassius và Brutus do bất mãn với thủ lĩnh sau thất bại về chức chấp chính quan3. Sau đó, ông bị kết án theo luật Pedian. Hậu duệ của vị này là ông nội và cha của hoàng đế Galba. Ông nội của Galba nổi tiếng về học vấn hơn là vì bất cứ vị trí nào ông từng nắm giữ trong chính quyền, bởi chức vị của ông không vượt quá chức pháp quan, nhưng ông lại là tác giả của một cuốn sử đồ sộ và hấp dẫn. Cha của hoàng đế thì từng làm chấp chính quan1: ông có vóc dáng nhỏ bé và có bướu ở sau lưng, nhưng là một biện giả khá, và một người biện hộ chuyên cần. Ông kết hôn hai lần: người vợ đầu là Mummia Achaica, con gái2 của Catulus, và chắt của Lucius Mummius, người đã cướp phá thành Corinth3; và người vợ thứ hai là Livia Ocellina, một phụ nữ rất giàu có và xinh đẹp, người mà bị ngờ rằng đã quyến rũ cha của Galba chỉ vì dòng máu quý tộc của ông. Họ nói rằng bà đã được khuyến khích tiến xa hơn bằng một chi tiết cho thấy sự chân thật rõ ràng trong ý định của ông. Khi bà đưa ra đề nghị kết hôn, ông đã nắm bắt cơ hội, lúc họ ở cùng nhau, ông cởi áo toga của mình, và cho bà thấy khiếm khuyết của cơ thể ông, rằng ông không muốn lừa gạt bà. Ông có với Achaica hai người con trai, Caius và Sergius. Người con trai cả, Caius4, sau khi đã tiêu tốn rất nhiều tài sản của ông, đã rút khỏi thành phố, và đã tự tử do bị Tiberius gạt khỏi chức tổng trấn trong năm của mình5.
1. Ông là chấp chính quan cùng với L. Aurelius Cotta vào năm 610 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Năm 604 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Năm 710 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Năm 775 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Trong bản dịch tiếng Anh do J.C. Rolfe chuyển ngữ, đoạn này viết Mumma Achaica là cháu gái của Catulus. (ND)
3. Năm 608 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Caius Sulpicius Galba, anh trai của hoàng đế, làm chấp chính quan vào năm 774 kể từ khi Rome được thành lập.
5. Trong bản dịch cuốn sách này của J.C. Rolfe có giải thích rõ hơn. Năm đó là năm sau khi Caius làm chấp chính quan. Tiberius đã nghi ngờ Caius có tham vọng làm giàu từ những khoản tiền thuế thu ở các xứ. (ND)
IV. Hoàng đế Sergius Galba chào đời vào năm M. Valerius Messala, và Cn. Lentulus làm chấp chính quan, vào ngày thứ chín của calends tháng Một [ngày 24 tháng Mười Hai]6 tại một biệt thự nằm trên một ngọn đồi gần Terracina, ở phía bên trái đường tới Fundi1. Nhờ được mẹ kế2 nhận nuôi, ông được mang tên Livius, với tịnh danh Ocella, và thay đổi tiền danh của mình; vì sau đó ông dùng tên Lucius, thay vì Sergius, cho đến khi trở thành hoàng đế. Có một câu chuyện nổi tiếng kể về việc Galba từng đứng giữa những cậu bé tầm tuổi ông, bày tỏ lòng kính trọng với Augustus, và vị hoàng đế này đã véo má Galba và nói bằng tiếng Hy Lạp, “Cậu bé này cũng có dáng dấp đế vương đấy chứ!” Tiberius khi được nghe thuật lại rằng Galba sẽ trở thành hoàng đế, nhưng khi vị này đã cao tuổi, tuyên bố rằng: “Cứ để ông ta sống, vì điều đó chẳng phiền gì đến ta cả!” Khi ông nội của Galba làm một lễ hiến tế để ngăn chặn điềm báo xấu từ một tia sét, bộ lòng của con vật hiến tế đã bị một con đại bàng giật khỏi tay ông, đem đến chỗ một cây sồi đầy quả. Vào dịp đó, các nhà tiên tri đã nói rằng dòng họ này sẽ trở thành chủ nhân của toàn đế chế, nhưng phải đợi tới nhiều năm sau: ông nội của Galba lúc đó mỉm cười và đáp rằng, “Có thể lắm, một con la cũng có thể sinh ra một con ngựa chứ.” Khi Galba lần đầu tiên tuyên bố chống lại Nero, không có điều gì khiến ông tự tin hơn về việc mình sẽ thành công bằng chuyện một con la thời đó đột nhiên sinh ra một con ngựa. Và trong khi tất cả những người khác đều thấy choáng váng về điều này, coi đó là điềm báo vô cùng bất lợi, chỉ có mình Galba coi đó là dấu hiệu của vận may, khi nghĩ đến lễ hiến tế năm nào và lời nói của ông nội mình. Ở tuổi trưởng thành, Galba từng mơ thấy nữ thần May mắn nói với ông rằng, “Ta mệt mỏi vì đứng đợi trước cửa nhà ngươi; và nếu không đón nhận ta một cách nhanh chóng, ta sẽ rơi vào tay người đầu tiên bắt được ta.” Galba tỉnh dậy, và khi cánh cửa nhà mở ra, ông tìm thấy một bức tượng bằng đồng của nữ thần, cao khoảng một cubit [45 cm], được đặt gần ở cửa. Galba đã mang bức tượng này tới Tusculum, nơi ông thường trải qua mùa hè ở đó; và sau khi thánh hiến bức tượng này ở một phòng trong biệt thự, ông thường làm lễ hiến tế hằng tháng, và dành một ngày thức khuya để cầu nguyện mỗi năm. Kể từ khi còn rất trẻ, Galba đã giữ một phong tục cổ xưa, lỗi thời mà lúc đó không có ở bất cứ nơi nào, ngoại trừ trong gia đình ông, tức là các cựu nô lệ và nô lệ phải tập hợp thành nhóm trước ông hai lần mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối, để gửi lời chào.
6. Năm 751 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Giờ là Fondi, mà cùng với Terracina, vẫn giữ nguyên tên gọi ban đầu của nó, nằm trên đường tới Naples. Xem TIBERIUS, mục v. và xxxix.
2. Livia Ocellina, đã được nhắc đến trước đó.
V. Trong tất cả những ngành khoa học khai phóng, Galba tập trung nghiên cứu luật pháp. Ông kết hôn với Lepida1, và có với nàng hai người con; nhưng sau khi tất cả vợ và con đều qua đời, Galba sống cuộc đời của một người đàn ông góa bụa; dù không phải ông chưa từng được thuyết phục nên kết hôn lần nữa, thậm chí kể cả với Agrippina, người khi đang cô đơn sau cái chết của Domitius, đã dùng mọi lời nịnh nọt để quyến rũ ông, trong lúc Galba vẫn là người đàn ông đã có gia đình; đến mức mẹ của Lepida, cùng với một vài phu nhân, đã khiển trách người đàn bà này vì chuyện đó, và còn đi xa hơn khi ra tay tát cô ta. Sau tất cả, Galba cầu thân với hoàng hậu Livia2, người mà nhờ sự sủng ái của bà, trong lúc bà còn sống, ông đã trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng, và suýt nữa trở nên giàu có nhờ vào bản di chúc mà Livia để lại sau khi qua đời; trong đó, bà khiến ông trở nên đặc biệt hơn những người thừa kế khác khi để lại cho ông 50 triệu sesterce. Tuy nhiên, vì số tiền này được viết thành số, không được viết thành chữ, nên đã bị người thừa kế của Livia là hoàng đế Tiberius giảm xuống còn 500.000 sesterce: và kể cả khoản đó, Galba cũng không bao giờ được nhận.3
1. Năm 751 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Người vợ góa của hoàng đế Augustus.
3. Suetonius dường như đã quên rằng, theo chính lời kể của ông, gia sản này, cũng như những gia sản khác mà Tiberius để lại, đều đã được Caligula trả lại. “Legata ex testamento Tiberii; quamquam abolito, sed et Juliae Augustae, quod Tiberius suppresserat, cum fide, ac sine calumnia repraesentate persolvit.” CALIGULA, mục xvi.
VI. Nắm giữ những chức vụ quan trọng trước khi đủ yêu cầu về tuổi tác theo luật pháp, trong suốt thời gian làm pháp quan, khi tổ chức các hội thi đấu vinh danh nữ thần Flora, ông đã cho công chúng thưởng lãm một màn trình diễn mới: voi đi trên dây thừng. Sau đó, Galba trở thành tổng trấn của xứ Aquitania trong gần một năm, và không lâu sau đó đã giữ chức chấp chính quan theo tiến trình thông thường1, và ở vị trí này trong sáu tháng2. Tình cờ là người tiền nhiệm của Galba cho chức chấp chính quan này là L. Domitius, cha của Nero, còn người kế nhiệm ông là Salvius Otho, cha của vị hoàng đế cũng mang cái tên này; như một dấu hiệu báo trước tương lai việc Galba sẽ nắm giữ đế chế giữa hai triều đại của hậu duệ hai vị này. Được Caius Caesar chỉ định làm người nắm vai trò chỉ huy, thay cho Gaetulicus, một ngày sau khi tham gia vào các quân đoàn, ông đặt dấu chấm hết cho những tràng vỗ tay của họ tại các buổi trình diễn công cộng, bằng cách ban hành mệnh lệnh, rằng “họ nên giữ tay dưới lớp áo choàng.” Ngay sau khi sự việc đó, câu thơ sau đã trở nên vô cùng nổi tiếng ở doanh trại:
Disce, miles, militare: Galba est, non Gaetulicus.
Nghĩa là:
Nào những người lính, giờ hãy học cách sử dụng đôi tay,
Bởi vì Galba, chứ không phải Gaetulicus, là chỉ huy của chốn này.
Với sự nghiêm khắc tương tự, ông không chấp nhận bất cứ một thỉnh cầu nào xin vắng mặt khỏi doanh trại. Ông đã rèn luyện những người lính, cả già lẫn trẻ, bằng việc tập luyện liên tục; và sau khi nhanh chóng đẩy lùi về biên giới các tộc người ngoại bang đã xâm nhập vào xứ Gaul, khi Caius1 tới Germania, Galba đã khiến hoàng đế phải thừa nhận rằng trong số rất nhiều đội quân tập hợp từ tất cả các xứ của đế chế, không một ai đáng được khen thưởng cao hơn hoặc nhận được những phần thưởng lớn hơn Galba và quân đội của ông. Ông cũng trở nên nổi bật khi dẫn đầu đoàn hộ tống, với một tấm khiên trong tay2, và chạy bên cạnh cỗ xe của hoàng đế suốt hai mươi dặm.
1. Ý là ông nhận chức này vào đúng ngày calends tháng Một. (ND)
2. Năm 786 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Vị hoàng đế này đã trao quyền chỉ huy các quân đoàn ở Germania cho Galba.
2. “Scuto moderatus;” là một cách nói khác về một từ tương đương đã được Tacitus sử dụng là “scuto immodice oneratus,” nghĩa là mang theo một lá chắn nặng nề.
VII. Sau khi nghe tin hoàng đế Caius qua đời, mặc dù nhiều người sốt sắng thúc giục Galba nắm lấy cơ hội trở thành người nắm giữ vương quyền, ông vẫn thiên về phương án im lặng. Bởi vậy, ông ủng hộ nhiệt liệt Claudius, và sau khi được xếp vào hàng bạn bè của vị này, ông được đánh giá cao đến mức chuyến viễn chinh tới Britannia3 đã phải hoãn một thời gian, vì Galba đột ngột bị ốm nhẹ. Ông cai quản châu Phi, với vai trò tương đương tổng trấn, trong hai năm; và được bổ nhiệm ngoài tiến trình thông thường, nhằm khôi phục trật tự của xứ này, nơi lúc đó đang hết sức hỗn loạn do các xung đột nội bộ, và nguy cơ về các tộc người ngoại bang. Galba nổi tiếng với kỷ luật cao và tính công bằng, thậm chí cả trong những vấn đề ít tầm quan trọng. Trong cuộc hành quân, lúc ngũ cốc vô cùng khan hiếm, một người lính đã bị buộc tội bán một giạ lúa mì, là tất cả những gì anh ta dành dụm được, để lấy 100 denarius, Galba cấm mọi người giúp đỡ người này khi chính anh ta lâm vào cảnh thiếu thốn; và bởi vậy, người lính này đã chết vì đói. Khi xét xử tại tòa, một vụ án đã được đệ trình lên ông liên quan tới một vài gia súc chở hàng, và có đến hai người tuyên bố là chủ sở hữu của chúng; khi nhận thấy bằng chứng cả hai bên đưa ra đều không đủ sức thuyết phục, và rất khó để tìm ra sự thật, Galba hạ lệnh dẫn con vật này, với cái đầu bị bịt kín, tới chỗ cái hồ mà nó thường hay uống nước, và sau khi phần bịt đầu này được bỏ ra, nó tự nguyện đi theo người nào sau khi uống nước xong thì người đó chính là chủ nhân thực sự của nó.
3. Dường như Galba đã đồng hành cùng với Claudius trong cuộc viễn chinh của vị hoàng đế này tới Britannia; sự kiện này đã được thuật lại trước đó, CLAUDIUS, mục xvii.
VIII. Với những thành tích này, cả lúc ở châu Phi, và trước đó là ở Germania, Galba đã nhận được những biểu trưng chiến thắng, và ba lần bổ nhiệm vào các vị trí liên quan đến tôn giáo, một trong số đó là thành viên của nhóm Mười lăm1, lần thứ hai là vào nhóm tư tế của Titius, và lần thứ ba là trở thành một tư tế của Augustus; và từ thời gian đó cho tới giữa triều đại của Nero, Galba chủ yếu sống trong cảnh hưu trí. Ông không bao giờ đi ra ngoài để thay đổi không khí mà không mang theo một rương hành lý, trong đó có sẵn một triệu sesterce bằng vàng; cuối cùng, ông sống ở thị trấn Fundi, một xứ mà Hispania Tarraconensis đã dâng lên ông. Sau khi đặt chân đến xứ này, trong lúc Galba đang làm lễ hiến tế ở đền thờ, tóc một cậu bé mang lư hương theo hộ tống, đột ngột chuyển sang màu hoa râm. Chi tiết này được nhiều người diễn giải là dấu hiệu của một cuộc cách mạng sắp xảy đến trong chính quyền, và một người già sẽ nối ngôi một người trẻ: điều đó có nghĩa là Galba sắp kế vị Nero. Không lâu sau đó, một tia sét đánh xuống hồ ở Cantabria2, mười hai chiếc rìu được tìm thấy ở đó là một dấu hiệu rõ ràng cho vương quyền.
1. Một trong mười lăm vị tư tế chịu trách nhiệm nghiên cứu các cuốn sách Sybilline. (ND)
2. Điều này đã được ghi nhận trước đó, là Cantabria của người xưa giờ là khu vực Biscay.
IX. Trong suốt tám năm làm tổng trấn, sự cai trị của Galba là không ổn định và thất thường. Ban đầu, ông tích cực, hăng hái và quả thực có phần nghiêm khắc thái quá trong việc trừng phạt những kẻ phạm lỗi. Với một kẻ cho vay nặng lãi đã thừa nhận gian dối trong kinh doanh, ông cho cắt cả hai tay và đóng đinh chúng lên quầy thu tiền của anh ta. Với một người khác, kẻ đã đầu độc một trẻ mồ côi mà anh ta bảo trợ, và sau đó thừa kế gia sản của đứa trẻ, Galba cho đóng đinh y lên cây thập tự. Khi kẻ phạm tội này van xin sự bảo trợ của pháp luật, gào khóc rằng mình là một công dân La Mã, Galba giả vờ an ủi anh ta, và giảm nhẹ hình phạt bằng một dấu hiệu vinh danh. Ông hạ lệnh dựng một cây thập tự cao hơn thường lệ, và sơn màu trắng, dành riêng cho kẻ này. Tuy nhiên, Galba đã dần sa vào một cuộc sống lười biếng và trì trệ, vì lo sợ sẽ khiến Nero ghen tị, và bởi vì, như ông thường nói, “Không một ai có thể bị buộc tội vì những giờ thư nhàn của họ.”1 Galba đang xử án trên đường kinh lý tại Tân Carthage2, khi ông nhận được tình báo về cuộc nổi dậy ở xứ Gaul3; và trong lúc chỉ huy quân đoàn ở Aquitania khẩn khoản viện tới sự giúp đỡ của ông, Vindex gửi thư cho ông, kêu gọi ông “khẳng định quyền lợi của quần chúng nhân dân, và nên lãnh đạo họ thoát khỏi sự thống trị của bạo chúa Nero.” Không ngần ngại quá lâu, Galba chấp nhận lời đề nghị này trong một tâm trạng trộn lẫn giữa sợ hãi và hy vọng. Bởi vì ông đã phát hiện ra những mệnh lệnh bí mật mà Nero gửi cho các đại diện cho hoàng đế ở xứ để xử tử ông; [trong khi đó] ông còn được khuyến khích tham gia vào việc làm táo bạo này bởi nhiều sự bảo trợ, điềm báo cũng như bởi lời tiên tri của một phụ nữ trẻ xuất thân trong gia đình dòng dõi. Điều này lại càng trở nên đáng tin bởi vì vị tư tế của thần Jupiter ở Clunia1, sau khi được báo mộng, đã phát hiện ra trong các hốc tường của đền thờ một vài câu thơ tương tự với những gì đã được nhắc đến trong lời tiên tri. Chúng cũng đã được một cô gái trong cơn thần hứng, khoảng 200 năm trước, thốt lên. Đó là câu, “Đã đến lúc, Tây Ban Nha trao cho thế giới một ông hoàng, một người thống trị.”
1. Ở đây có thể hiểu là “nếu ngươi không làm gì thì chẳng ai có thể buộc tội được người.” (ND)
2. Giờ là Carthagena.
3. Năm 821 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Giờ là Corunna.
X. Do đó, sau khi ngồi ghế quan tòa, như thể ở đó chẳng có việc gì làm ngoài giải phóng nô lệ, Galba cho dựng tượng những người đã bị Nero kết án tử hình, cho đặt trước mặt ông, trong khi đứng cạnh ông là một quý tộc trẻ tuổi, một người đã bị trục xuất, và được ông cố ý triệu tập từ một trong những hòn đảo Balearic; và sau khi than vãn về thời đại, và được mọi người đồng tâm nhất trí chào bằng danh hiệu Hoàng đế, Galba công khai tuyên bố chính ông là “người lãnh đạo duy nhất của Viện Nguyên lão và nhân dân La Mã.” Đóng cửa các tòa án, Galba tuyển binh cho các quân đoàn và các đội quân phụ trợ ở các xứ, bổ sung cho đội cựu binh vốn gồm một quân đoàn, hai cánh kỵ binh, và ba đội quân. Từ các chỉ huy quân đội nổi bật nhất về tuổi tác và sự khôn ngoan, Galba xây dựng một kiểu Viện Nguyên lão, đưa ra lời khuyên về tất cả các vấn đề quan trọng bất cứ khi nào cần đến. Ông cũng chọn ra một vài người trẻ tuổi thuộc tầng lớp kỵ sĩ, cho phép họ có đặc quyền được đeo nhẫn vàng, và gọi họ là “Quân dự bị” [The Reserve]2, những người này sẽ canh gác trước phòng ngủ của ông, thay cho lính của quân đoàn. Tương tự, Galba cũng đưa ra các tuyên bố khắp các xứ của đế chế, kêu gọi mọi người cầm vũ khí đồng lòng nổi dậy, và hỗ trợ cho đại nghĩa này bằng tất cả những gì họ có trong tay. Đồng thời, khi làm vững chắc thêm các phòng tuyến của thị trấn, nơi ông chọn lựa ngẫu nhiên để xây dựng một chốt quân sự, người ta đã tìm thấy một chiếc nhẫn, được chế tác theo lối cổ xưa, trong đó viên đá của chiếc nhẫn này có khắc hình nữ thần Chiến thắng cùng với chiếc cúp. Ngay sau đó, một con tàu từ Alexandria đã cập bến Dertosa1, chất đầy vũ khí mà không có ai cầm lái, thậm chí không có bất kỳ thủy thủ hay hành khách nào trên tàu. Từ sự kiện này, ai cũng tin rằng cuộc chiến mà họ dấn thân vào là chính nghĩa và vinh quang, ngoài ra còn được các vị thần ủng hộ; khi toàn bộ âm mưu bất ngờ rơi vào nguy cơ đối diện với thất bại. Một trong hai cánh quân kỵ binh, ăn năn vì đã vi phạm lời thề của họ với hoàng đế Nero, đã bỏ mặc ông khi Galba đang trên đường tới doanh trại, và phải khó khăn lắm mới ngăn chặn được vụ này. Một vài tùy tùng được một cựu nô lệ của Nero tặng cho Galba, với mục đích ám sát ông, đã định giết vị tướng này khi ông băng qua con đường nhỏ hẹp để tới nhà tắm. Sau khi nghe được có kẻ khuyến khích một người khác đừng bỏ lỡ cơ hội, đám nô lệ này bị đem đi chất vấn; và khi bị tra tấn, cuối cùng họ cũng đã thú tội.
2. Trong bản gốc tiếng Latin, các binh lính này được gọi là “Evocati,” nghĩa là những người ngoài thời gian phục vụ theo yêu cầu của quân đội, lại được mời tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ. (ND)
1. Tortosa, bên bờ sông Ebro.
XI. Sau những mối hiểm nguy này là cái chết của Vindex, điều khiến Galba cảm thấy vô cùng chán nản, như thể vận may đã thực sự bỏ rơi ông, Galba đã nghĩ tới chuyện chấm dứt cuộc sống của mình; tuy nhiên sau khi những người đưa tin từ Rome báo rằng Nero đã bị giết, và tất cả mọi người đã thề lập ông làm hoàng đế, Galba gạt sang một bên danh hiệu chỉ huy quân đoàn, và lấy danh hiệu của Caesar. Bắt đầu hành quân với chiếc áo choàng của một vị tướng, một con dao găm đeo trên cổ phía trước ngực, ông không dùng đến áo toga cho tới khi Nymphidius Sabinus, chỉ huy cấm vệ quân ở Rome, cùng với hai chỉ huy quân đoàn là Fonteius Capito ở Germania, và Claudius Macer ở châu Phi, những kẻ ngáng đường ông, đều bị lật đổ.
XII. Những tin đồn về sự tàn bạo và tham lam của Galba đã tới Rome trước cả khi ông đặt chân tới đó; rằng ông đã trừng phạt một vài thành phố ở xứ Tây Ban Nha và xứ Gaul vì đã không sẵn sàng “hợp tác” với ông trong việc đặt ra các khoản thuế nặng nề, và tường thành một vài nơi [thậm chí] còn bị san phẳng; rằng Galba giết chết các tổng trấn và đại diện của hoàng đế cùng vợ con của họ; [và] tương tự, khi một vương miện bằng vàng, nặng khoảng 15 pound, bị dân xứ Tarracona lấy khỏi đền thờ thần Jupiter, để dâng lên Galba, ông đã nung chảy nó và nói rằng sẽ lấy từ đám người này ba ounce vàng để bù vào chỗ còn thiếu. “Danh tiếng” này của Galba đã được khẳng định và ngày một ồn ào, ngay khi ông bước vào Rome. Với một vài thủy thủ đã rời khỏi hạm đội, và được Nero ghi danh trong số các binh lính, Galba bắt họ phải trở lại vị trí cũ; và khi họ từ chối tuân mệnh, và ngoan cố giữ lấy vị trí vinh dự hơn, dưới các con chim đại bàng và các biểu trưng của quân đoàn, ông không những đã dùng một đội kỵ binh để xua đuổi họ, mà còn ra tay sát hại những người này. Galba cũng đã giải tán một đội quân Germania từng được các hoàng đế trước xây dựng để thành lập đội vệ quân, và trong nhiều dịp đã chứng minh được sự trung thành của họ; ông gửi những người này trở lại quê hương, mà không trao cho họ bất kỳ khoản tiền thưởng khi giải ngũ nào, viện cớ là họ có ý ủng hộ Cneius Dolabella, người có những khu vườn gần chỗ họ đóng quân, hơn là đứng về phía ông. Người ta còn kể lại nhiều câu chuyện nực cười khác về Galba; dù tôi không rõ chúng có thực hay không; chẳng hạn, khi một màn giải trí tốn kém hơn thường lệ được trưng ra, ông thường bực mình lẩm bẩm; rằng khi một trong những quản gia trình lên ông các khoản phí tổn, ông đưa cho vị này một đĩa quả đậu từ bàn của mình, coi đó là phần thưởng cho sự tận tụy và chuyên cần của ông ta; và khi nghệ sĩ thổi sáo Canus chơi nhạc đến khi Galba hài lòng, ông đã tự tay tặng thưởng cho người này năm denarius lấy trong túi áo.
XIII. Bởi vậy, sự xuất hiện của Galba ở thành Rome không được mọi người chào đón; và điều này đã được thể hiện tại buổi trình diễn công cộng sau đó. Vì khi các diễn viên trong một trò vui cất cao giọng hát một bài ca rất nổi tiếng:
Venit, io, Simus1 a villa:
Nghĩa là:
Nhìn xem! Clodpate từ ngôi làng của ông ta đã đặt chân đến nơi này rồi đấy;
thì tất cả khán giả, đồng thanh, cùng hát phần còn lại, vừa nhắc đi nhắc lại khổ thơ đầu đến mấy lần vừa dùng đến cử chỉ mô tả.
1. “Simus,” theo nghĩa đen, mũi thẳng, là một tiếng lóng, dùng để nói về một gã hề; Galba bị chế nhạo vì sự chất phác của mình, hệ quả của việc rút về an dưỡng quá dài. Xem mục viii. Quả thực, dân La Mã gọi Tây Ban Nha là nông trại của Galba.
XIV. Việc Galba giành lấy vương quyền được ủng hộ và tin cậy hơn là việc ông quản lý cả một đế chế, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy vị tướng này là một ông hoàng xuất chúng: tuy nhiên những điều đó không đủ làm hài lòng mọi người, vì hành vi sai trái của ông đã khiến họ chướng mắt. Galba chịu ảnh hưởng rất lớn của ba sủng thần, những người mà vì sống trong cung điện, và thường xuyên vây quanh ông, nên đã trở thành “thầy giáo” của hoàng đế. Ba người đó là Titus Vinius, người từng làm chỉ huy quân đoàn cho Galba ở Tây Ban Nha, và là một kẻ tham lam vô độ; Cornelius Laco, người, mà từ vị trí hội thẩm viên của hoàng đế, đã thăng tiến, trở thành chỉ huy cấm vệ quân, một kẻ mà cả sự kiêu ngạo lẫn lười biếng đều đã ở mức không thể chấp nhận được; và [người thứ ba là] cựu nô lệ của Galba, tên là Icelus, người mà không lâu trước khi có được đặc quyền đeo nhẫn vàng và dùng tịnh danh Martianus, đã được đề bạt làm ứng cử viên cho vị trí cao nhất mà một kỵ sĩ có thể đạt được1. Galba hoàn toàn phó mặc bản thân vào tay ba sủng thần này, những người đã chèo lái mọi thứ theo sự thất thường của dục vọng và tâm trạng; vương quyền của Galba cũng bị nhóm ba người này lạm dụng đến mức cách hành xử của ông cũng không hề thống nhất. Có lúc, Galba nghiêm khắc và keo kiệt, có lúc lại lãng phí và cẩu thả so với vai trò là một hoàng đế được nhân dân lựa chọn, và ngày một sa đà. Ông kết tội một vài người xuất sắc nhất thuộc tầng lớp nguyên lão và kỵ sĩ, dù chỉ có một thoáng nghi ngờ và không hề qua xử án. Ông hiếm khi ban tặng quyền công dân La Mã cho bất kỳ ai; đặc quyền này vốn dành cho những người có ba con, giờ chỉ dành cho người có một hoặc hai con; và phải rất khó khăn mới có được nó, cũng như chỉ được áp dụng trong một thời gian giới hạn. Khi các quan tòa đề nghị phải thêm vào nhóm thứ sáu [một nhóm gồm mười người], Galba không những khước từ họ mà còn xóa bỏ luôn kỳ nghỉ mà hoàng đế Claudius đã ban cho họ vào mùa đông, và lúc bắt đầu năm mới.
1. Tức là chỉ huy cấm vệ quân.
XV. Người ta cho rằng Galba cũng có ý định giảm bớt nhiệm kỳ cho các chức vụ do các nguyên lão và những người thuộc tầng lớp kỵ sĩ nắm giữ xuống còn hai năm liên tiếp; và chỉ ban các chức vụ này cho những người không sẵn sàng đón nhận hoặc đã khước từ. Tất cả những gì Nero từng ban thưởng, Galba đều thu hồi và giảm xuống một phần mười. Vì mục đích này, hoàng đế đã ủy quyền cho năm mươi kỵ sĩ La Mã, với mệnh lệnh rằng nếu có bất kỳ diễn viên hoặc đô vật nào bán đi những gì trước kia đã được ban cho họ, và trong trường hợp họ chắc chắn đã tiêu mất món tiền đó, và không thể hoàn trả được, khoản này sẽ được đòi lại từ người mua. Nhưng mặt khác, ông lại cho phép đám tùy tùng và cựu nô lệ của mình bán hoặc ban tặng các khoản thuế của nhà nước hoặc quyền miễn trừ thuế, quyền trừng phạt những người vô tội hoặc miễn truy cứu trách nhiệm, tùy theo ý thích. Không những thế, khi người La Mã kêu gọi trừng phạt Halotus và Tigellinus, hai kẻ độc ác nhất trong số những tay sai của Nero, Galba lại bảo vệ chúng, và thậm chí còn chọn Halotus làm một trong những quản gia quan trọng nhất. Và với Tigellinus, ông thậm chí còn khiển trách dân chúng tàn ác thông qua một sắc lệnh.
Những người chỉ huy các đội quân đã lấy tên Galba để hứa hẹn với binh lính một phần thưởng lớn hơn bình thường, khi họ thề trung thành với vị hoàng đế này trước cả khi ông đặt chân tới Rome; [tuy nhiên] Galba bác bỏ chuyện đó, [và] thường khoe khoang rằng, “ta có thói quen tuyển quân, chứ không mua chuộc họ.” Bởi vậy, binh lính giận dữ chống lại Galba ở khắp mọi nơi. Với các cấm vệ quân, vị hoàng đế này đối xử một cách bất công và khiến họ thấy e ngại; ông đuổi nhiều người trong số đó, do cho rằng họ bất mãn với chính quyền và về phe Nymphidius. Tuy vậy, trên tất cả, việc quân đội ở vùng Thượng Germania tỏ ra hết sức phẫn nộ với Galba, là do ông đã lừa gạt về phần thưởng cho những gì họ đã làm trong cuộc nổi dậy của dân xứ Gaul dưới sự lãnh đạo của Vindex. Bởi vậy, họ là những người đầu tiên liều lĩnh khởi đầu cuộc phiến loạn, khi vào ngày calends tháng Một đã từ chối thực hiện bất kỳ lời thề trung thành nào, trừ lời thề với Viện Nguyên lão; họ cũng ngay lập tức gửi các sứ thần tới các đội cấm vệ quân, để họ biết rằng “họ chẳng yêu thích gì vị hoàng đế sinh ra ở Tây Ban Nha này,” và bày tỏ mong muốn “sẽ chọn một vị hoàng đế khác, người được toàn quân ủng hộ.”
XVII. Khi nhận được tin tình báo về việc này, [đồng thời] cho rằng mình bị xem thường phần nhiều không phải do tuổi tác, mà vì không có con cái, Galba ngay lập tức chọn ra trong số những thanh niên trẻ tuổi vẫn thường đến thăm hỏi ông, Piso Frugi Licinianus, một chàng trai có xuất thân quý tộc và có nhiều tài năng xuất chúng, người mà trước đó đã được ông rất yêu thích, làm người thừa kế tài sản và tên gọi của ông. Galba gọi cậu là con trai, và đưa cậu tới doanh trại, nhận cậu làm con nuôi ngay trước sự hiện diện của các binh lính đang tập trung ở đó, nhưng không có một lời nào nhắc đến việc ban thưởng. Tình huống này đã tạo ra một cơ hội dễ dàng hơn cho Marcus Salvius Otho, giúp vị này đạt được mục đích trong vòng sáu ngày sau khi việc Galba nhận con nuôi diễn ra.
XVIII. Nhiều dấu hiệu tiên tri rõ ràng đã xuất hiện ngay từ khi triều đại của Galba bắt đầu, báo trước cho ông về định mệnh sắp xảy đến. Trong tất cả các thành phố, thị trấn mà vị hoàng đế này đi qua từ Tây Ban Nha tới Rome, người ta đem hiến tế các con vật ở cả hai bên đường; trong số đó, một con bò mộng, sau khi nổi điên vì một nhát rìu, đã giật đứt dây trói và lao thẳng vào cỗ xe ngựa của Galba, hai chân trước chồm lên, làm vấy máu lên người ông. Tương tự, khi Galba xuống xe, một trong các vệ binh, do bị đám đông xô đẩy, đã suýt làm ông bị thương với cây giáo của mình. Khi bước vào thành phố, rồi sau đó là cung điện, Galba được “đón chào” bằng một trận động đất, và một âm thanh ồn ào nghe như tiếng kêu của gia súc. Tiếp theo những dấu hiệu xấu này còn là những sự việc khác, rõ ràng hơn. Trong tất cả các kho báu của mình, Galba đã chọn ra một chuỗi ngọc trai và đá quý, để tô điểm cho bức tượng nữ thần May mắn của ông tại Tusculum. Tuy nhiên, ông lại đột ngột thay đổi suy nghĩ, rằng nó phù hợp với một nơi uy nghi hơn, nên đã đem thánh hiến chuỗi hạt cho nữ thần Capitoline Venus; và ngay tối hôm sau, ông mơ thấy nữ thần May mắn xuất hiện, phàn nàn rằng món quà dành cho bà đã bị lấy mất, đồng thời đe dọa rằng sẽ lấy lại tất cả những gì bà ban cho ông. Quá hoảng sợ trước lời buộc tội này, lúc rạng sáng, Galba đã cử một vài người tới Tusculum, để chuẩn bị cho lễ hiến tế nhằm xoa dịu sự bất mãn của nữ thần; và khi đích thân đi tới nơi, ông không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài một vài viên than hồng trên điện thờ, và một ông già mặc trang phục màu đen, đứng cạnh đó, giữ một ít trầm hương trong đĩa thủy tinh, và một ít rượu trong chiếc bình bằng đất nung. Người ta cũng thuật lại rằng trong khi Galba làm lễ hiến tế vào ngày calends tháng Một, vòng hoa đội đầu đã rơi xuống, và khi ông thỉnh cầu các điềm báo bằng các con gà mái tơ, chúng đã bay đi mất. Ngoài ra, vào ngày nhận nuôi Piso, khi ông tới kêu gọi binh lính, ghế ngồi mà ông thường dùng vào những dịp này, do sự chểnh mảng của các tùy tùng, đã không được đặt tại tòa án theo đúng như phong tục; và ở tòa nhà nghị viện, chiếc ghế curule của ông cũng bị xoay ngược.
XIX. Trước ngày bị giết hại, khi Galba làm lễ hiến tế vào buổi sáng, các nhà tiên tri đã cảnh báo hết lần này tới lần khác về sự an toàn của ông, vì hoàng đế có nguy cơ bị ám sát, và những kẻ này đang ở rất gần. Không lâu sau đó, Galba được thông báo rằng Otho đã chiếm doanh trại của vệ quân. Và mặc dù hầu hết các bạn bè đã khuyên Galba nên tới đó ngay lập tức, với hy vọng rằng ông có thể dập tắt sự hỗn loạn bằng uy quyền và sự hiện diện của mình, Galba đã chẳng làm gì hơn việc quanh quẩn trong cung điện, và phó mặc sự an nguy của bản thân cho các vệ binh của quân đoàn, những người đóng quân ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố. Galba khoác một chiếc áo bằng vải lanh, đồng thời tuyên bố rằng nó chắc chẳng có tác dụng gì mấy khi đối diện với đao kiếm. Tuy nhiên, sau khi bị xúi giục bởi những báo cáo sai lệch, mà các gián điệp đã loan tin có chủ đích để khiến vị hoàng đế phải ra ngoài – một vài người xung quanh ông đã vội vã khẳng định rằng tình cảnh hỗn loạn đã chấm dứt, những kẻ chống đối đã bị bắt giữ, và phần còn lại đang tới để chúc mừng, tiếp tục trung thành với ông – Galba đã vô cùng tự tin đi tới gặp họ, đến mức mà khi một người lính khoác lác rằng anh ta đã giết chết Otho, ông hỏi, “Do ai ủy quyền thế?” và tiếp tục đi tới tận Quảng trường. Ở đó có các kỵ sĩ, được chỉ định ám sát Galba, đã mở đường giữa đám đông dân chúng, và khi nhìn thấy ông từ xa, đã dừng lại một lúc; sau đó, họ phi nước kiệu tới chỗ hoàng đế, người lúc đó đã bị toàn bộ tùy tùng bỏ mặc, rồi giết chết ông.
XX. Một vài người thuật lại rằng, khi nhóm người đầu tiên ập đến, Galba đã hét lớn, “Các ngươi muốn gì, hỡi những chiến hữu? Ta thuộc về các ngươi, và các ngươi cũng thuộc về ta,” đồng thời hứa hẹn trao thưởng cho họ: tuy nhiên, nhìn chung các sử gia đều viết rằng Galba chìa cổ họng của mình về phía đám người này, nói rằng, “Hãy làm công việc của các ngươi đi, hãy ra tay đi vì đó là những gì các ngươi mong muốn.” Điều đáng chú ý là không ai có mặt ở đó ra tay giúp đỡ hoàng đế; và tất cả những người được mời đến, đều khước từ lời triệu tập, trừ đội quân Germania. Để đáp lại lòng tốt gần đây của Galba khi quan tâm đặc biệt tới họ trong khoảng thời gian dịch bệnh hoành hành khắp doanh trại, họ đã chạy tới giúp hoàng đế. Tuy nhiên, do chưa thông thuộc thành phố này, họ đã đi theo đường vòng và tới quá trễ. Galba bị sát hại gần hồ Curtian1, và bị bỏ lại đó, cho tới khi một người lính bình thường trên đường nhận phát chẩn ngũ cốc trở về, ném bao tải mà anh ta đang vác xuống, cắt lấy đầu của hoàng đế. Vì đầu của Galba không có tóc, nên để giữ được nó, người lính này đã giấu nó trong áo của mình; sau đó dùng ngón tay móc vào hàm của người chết, rồi cứ thế mang nó đến chỗ Otho, người đã trao đầu của Galba cho các lao dịch và nô lệ đi cùng các binh lính; và họ, sau khi cắm nó vào đầu ngọn giáo, đã mang nó diễu khắp doanh trại, đồng thanh thét lớn, “Giờ thì ông được tận hưởng niềm vui tuổi già rồi nhé.” Họ bị kích động với trò đùa thô lỗ này là vì theo một tin tức được lan truyền vài ngày trước đó, thuật lại rằng, khi một vài người khen ngợi Galba là vẫn còn tươi như hoa và khỏe mạnh, hoàng đế đã đáp lời rằng,
Eti moi menos empedoi estin.1
Nghĩa là:
Sức khỏe của ta cũng chưa sa sút bao giờ.
1. Ở Quảng trường. Xem AUGUSTUS, mục lvii.
1. II. v. 254.
Một cựu nô lệ của Petrobius, người từng thuộc sở hữu của gia đình Nero, đã chuộc lại đầu của Galba với giá 100 miếng vàng, và quẳng nó vào nơi mà theo lệnh của Galba, chủ nhân của ông ta đã bị hành quyết ở đấy. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian, Argius, quản gia của Galba, đã chôn phần đầu đó, cùng với phần còn lại của thi hài, trong các khu vườn của vị hoàng đế này ở gần đường Aurelia.
XXI. Về ngoại hình, Galba là một người có chiều cao trung bình, phần đầu phía trước bị hói, mắt xanh và mũi khoằm; chân và tay ông đã bị biến dạng vì bệnh gút, đến mức ông không những không đi nổi giày, mà còn không lật và cầm được sách. Ông cũng có một cục u ở phía bên phải, nó bị kéo xuống đến mức rất khó để cố định bằng băng gạc.
XXII. Người ta kể rằng Galba có sức ăn rất tốt, và vào mùa đông, thường ăn bữa sáng trước lúc rạng đông. Vào bữa tối, ông ăn rất nhiệt tình, còn dùng tay trao những phần còn lại cho các tùy tùng. Về tình dục, Galba thiên về tình dục đồng giới, và họ đều là những người đã trưởng thành. Theo lời đồn đại, thì lúc ở Tây Ban Nha, khi Icelus – một cậu điếm trai cũ của ông, tới báo tin về cái chết của Nero, Galba không những đã hôn anh ta một cách trìu mến trước mặt mọi người, mà còn nài xin Icelus hãy khỏa thân, rồi đem anh ta về tư gia.
XXIII. Galba qua đời năm bảy mươi ba tuổi, và vào tháng thứ bảy trị vì1. Viện Nguyên lão, ngay khi có được sự an toàn, đã hạ lệnh đặt một bức tượng của ông giữa dãy cột hải quân2, tại khu vực Quảng trường nơi ông bị sát hại. Tuy nhiên, Vespasian đã hủy bỏ sắc lệnh này, vì nghi ngờ rằng Galba từng phái các sát thủ từ Tây Ban Nha tới Judaea để ám sát ông.
1. Năm 822 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Một dãy cột được trang trí bằng các mỏ neo. (ND)
***
GALBA, về phương diện cá nhân, là người giàu có nhất trong tất cả những người từng khao khát giành được vương quyền. Ông hãnh diện về việc là hậu duệ của dòng họ Servia, nhưng phần nhiều vẫn dựa trên mối quan hệ họ hàng của ông với Quintus Catulus Capitolinus, một người nổi tiếng về sự ngay thẳng và đức hạnh. Galba cũng có mối liên hệ xa xôi với Livia, vợ của Augustus; [và] nhờ sự quan tâm của bà, ông mới được cất nhắc từ vị trí ông đang nắm giữ trong triều tới chức chấp chính quan; bà cũng là người để lại cho một khối tài sản lớn sau khi qua đời. Cách sống tiết kiệm của Galba, và mối ác cảm của ông với tất cả sự phung phí hoặc quá độ, được hiểu thành thói hám lợi ngay say khi ông trở thành hoàng đế; do đó Plutarch nhận định rằng sự kiêu căng, tự phụ mà Galba thể hiện qua sự điều độ và tiết kiệm là không hợp thời. Trong khi cố gắng sửa đổi việc vung tay quá trán trong [các] khoản chi công cộng, điều rất phổ biến trong triều đại của Nero, ông đã chuyển sang một thái cực khác; và nhiều sử gia cho rằng Galba bị ghét bỏ vì ông thậm chí đã không duy trì vương quyền ở một mức độ phù hợp với khuôn phép lễ nghi. Ông không đủ chu đáo với sự an toàn riêng của bản thân lẫn với sự yên ổn của nhà nước khi từ chối trả cho những người lính phần thưởng mà ông đã hứa với họ. Việc bội tín này dường như là hành động duy nhất trong đời Galba đã làm ảnh hưởng tới tính cách chính trực của ông; và nó góp phần hủy hoại vị hoàng đế này nhiều hơn cả những tai tiếng ông vướng phải bởi tính chất dễ bị mua chuộc và lòng tham vô đáy được các sủng thần của ông thể hiện một cách công khai, đặc biệt là Vinius.



VIII 
A. Salvius Otho 
I. Tổ tiên của hoàng đế Otho bắt nguồn từ một dòng họ cổ xưa và danh giá ở thị trấn Ferentum, và quả thực đó là một trong những dòng họ lẫy lừng nhất Etruria. Ông nội của vị hoàng đế này, M. Salvius Otho (có cha là một kỵ sĩ La Mã, nhưng mẹ có xuất thân bình dân, vì người ta không chắc rằng bà sinh ra đã là người tự do hay không) đã được nuôi dạy tại nhà của Livia Augusta. Và nhờ vào sự sủng ái của bà, ông trở thành nguyên lão, nhưng không bao giờ vượt quá vị trí pháp quan. Cha của Otho, Lucius Otho, đã liên minh với nhiều dòng họ lớn khác nhờ vào xuất thân quý tộc bên họ ngoại; ông có nhiều đặc điểm ngoại hình giống với Tiberius và được vị hoàng đế này yêu mến đến mức hầu hết mọi người đều tin rằng ông chính là con trai của Tiberius. Lucius Otho là người hành xử rất nghiêm khắc và tàn nhẫn, không chỉ trong khoảng thời gian giữ chức ở Rome, mà còn cả lúc làm tổng trấn châu Phi, và cả khi đảm nhiệm các vai trò chỉ huy đặc biệt trong quân đội. Ông đã kiên quyết trừng phạt một vài người lính cho đến chết ở Illyricum, những người mà trong cuộc nổi loạn của Camillus, đã hồi tâm chuyển ý, ra tay giết chết những vị tướng chỉ huy mà vốn là những kẻ xúi giục chống lại hoàng đế Claudius. Lucius Otho hạ lệnh xử tử họ ngay trước doanh trại1, và ngay trước mắt ông; mặc dù hiểu rõ rằng họ đã được chính Claudius cất nhắc, đưa lên những vị trí cao hơn trong quân đội cũng vì lý do này. Vì hành động đó, ông trở nên nổi tiếng nhưng trong triều, lại bớt phần được sủng ái; tuy nhiên, Lucius Otho nhanh chóng giành lại điều này nhờ vào việc phát hiện ra âm mưu ám sát Claudius của một kỵ sĩ La Mã1 thông qua một vài nô lệ của ông ta. Bởi vậy, Viện Nguyên lão đã hạ lệnh dựng tượng của Lucius Otho trong cung điện; một vinh dự mà trước ông, chỉ có một vài người được trao tặng. Khi đưa Lucius lên hàng ngũ quý tộc, Claudius đã không tiếc lời khen ngợi ông, và kết lại bằng những từ sau: “Ta thậm chí không có mong muốn gì hơn là con cháu ta cũng có thể trở thành một người đàn ông như vậy.” Lucius Otho có hai con trai với một phụ nữ xuất thân từ một dòng họ rất cao quý, Albia Terentia; cụ thể là Lucius Titianus, và cậu con trai út được gọi là Marcus, người có cùng một tịnh danh với ông. Ngoài ra, vị này cũng có một cô con gái, đính hôn với Drusus, con trai của Germanicus, trước khi cô đủ tuổi thành gia lập thất.
1. Địa điểm này thường được dựng làm nơi ngắm cảnh, dạo mát [esplanade], nơi các tín đồ tôn giáo sùng kính. Xem chú thích ở mục vi. Tội phạm thường bị xét xử bên ngoài Vallum, và trước mặt một bách nhân đội trưởng.
1. Có thể một trong hai người đã được nhắc đến trong phần về cuộc đời CLAUDIUS, mục xiii.
II. Hoàng đế Otho sinh vào ngày thứ tư của calends tháng Năm [ngày 28 tháng Tư], khi Camillus Aruntius và Domitius Aenobarbus2 làm chấp chính quan. Ngay từ những năm đầu đời, Otho đã phóng túng và hoang dã đến mức thường bị cha phạt đòn rất nặng. Người ta kể rằng ông thường bỏ đi vào khoảng nửa đêm, và túm lấy bất cứ ai, hoặc trong tình trạng say rượu hoặc quá yếu đuổi đến mức không thể chống cự, và quẳng anh ta đi trong một tấm chăn3. Sau khi cha mất, để tranh thủ sự yêu mến của một cựu nô lệ trong cung điện, người lúc đó đang rất được sủng ái, Otho đã giả vờ si mê bà, cho dù lúc đó người phụ nữ này đã già và khá lọm khọm. Nhận được nhiều ân huệ của Nero thông qua người này, Otho nhanh chóng trở thành một trong những người được hoàng đế yêu thích nhất, nhờ sự tương đồng trong tính cách của hai người, hoặc như một vài người nói, là dựa trên một mối quan hệ sa đọa1. Otho có sức ảnh hưởng to lớn trong chính quyền La Mã đến mức khi một cựu chấp chính quan bị buộc tội hối lộ, ông ta đã đút lót Otho một khoản tiền lớn để được tha bổng; [và] trước khi vụ việc được dàn xếp ổn thỏa, Otho đã không do dự giới thiệu ông ta vào Viện Nguyên lão2 để đáp lễ.
2. Năm 784 hoặc năm 785 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Tiếng Latin: “Distento sago impositum in sublime jactare.”
1. Đoạn này, trong bản dịch tiếng Anh, mô tả mối quan hệ giữa Otho và Nero là “reciprocal practice of mutual pollution,” nghĩa là làm ô uế lẫn nhau, có thể ám chỉ tới việc quan hệ đồng tính. (ND)
2. Hình phạt của việc hối lộ là bị trục xuất khỏi Viện Nguyên lão. (ND)
III. Sau khi tham dự vào tất cả những phi vụ bí mật của hoàng đế, thông qua cựu nô lệ [đã được nhắc đến ở phần trên], Otho, vào ngày Nero lên kế hoạch giết mẹ mình, đã cùng vị hoàng đế này tổ chức một bữa tiệc rất xa hoa, để ngăn chặn nghi ngờ. Với Poppaea Sabina, người mà Nero thèm khát đến mức đã tách nàng khỏi người chồng3, rồi giao phó [việc đó] cho Otho, ông chấp thuận, và giả vờ kết hôn với người phụ nữ này. Không bằng lòng với việc giành được cảm tình của nàng, Otho đã yêu Poppaea Sabina đến mức không thể kiên nhẫn chịu đựng việc Nero chính là tình địch của mình. Người ta tin rằng ông không những đã từ chối những người được hoàng đế cử tới để đón Poppaea Sabina, mà có lần, còn đóng cửa, để mặc Nero đứng ngoài, van lơn và đe dọa vô ích, đòi lại những gì đã giao phó cho Otho. Do đó, sau khi cuộc hôn nhân giả này bị bãi bỏ, Otho bị cử làm chỉ huy quân đoàn ở Lusitania. Các hành xử này được cho là khắc nghiệt vừa đủ, bởi vì một hành động tàn nhẫn hơn rất có thể sẽ khiến Otho công khai toàn bộ trò hề, điều mà cuối cùng cũng lộ ra, cho tất cả đều biết qua hai câu thơ sau:
Cur Otho mentitus sit, quaeritis, exul honore?
Uxoris moechus caeperat esse suae.
Nghĩa là:
Vì sao Otho lại bị trục xuất ư? Các người nên hiểu rằng
Lý do nằm ngoài ranh giới của các bộ luật tầm thường.
[Khi] Chống lại tất cả những luật lệ của đời sống,
Một tay ba que xỏ lá dám ngủ với vợ mình.
Otho cai quản xứ trong vai trò của một quan coi quốc khố suốt mười năm, với sự khoan dung và công bằng nổi tiếng.
3. Xem NERO, mục xxxv.
IV. Ngay khi có cơ hội báo thù, Otho đã sẵn sàng gia nhập phe Galba; đồng thời, hy vọng giành lấy vương quyền cho riêng mình. Ông được khuyến khích rất nhiều do tình trạng đế chế thời điểm đó, nhưng hơn cả là nhờ vào những lời khẳng định của Seleucus, một nhà chiêm tinh mà trước đó từng nói rằng Otho sẽ sống lâu hơn Nero; vị này tới gặp Otho một cách rất bất ngờ, một lần nữa hứa hẹn rằng ông sẽ là người kế vị ngai vàng, và chuyện đó sẽ xảy đến sớm thôi. Otho, vì vậy, đã không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lấy lòng mọi người. Mỗi lần mời Galba tới dùng bữa tới, Otho đều cho mỗi người trong đội vệ quân của hoàng đế một miếng vàng; đồng thời cũng cố gắng lôi kéo những binh lính còn lại bằng cách này hay cách khác. Sau khi được một người đang có tranh chấp đất đai với hàng xóm chọn làm người phân xử, Otho đã mua mảnh đất đó rồi trao lại cho anh ta; nên thời điểm đó mọi người đều nghĩ và nói rằng ông là người duy nhất xứng đáng kế vị ngai vàng.
V. Otho nuôi hy vọng được Galba nhận làm con nuôi, và mong đợi điều đó từng ngày. Tuy nhiên, sau khi hy vọng này bị dập tắt do Piso được yêu mến hơn, Otho đã tính tới việc giành lấy ngai vàng bằng bạo lực; và điều thúc đẩy ông vừa là khoản nợ nần chồng chất, vừa là vì phẫn nộ trước cách hành xử của Galba đối với mình. Bởi vậy, ông không che giấu tham vọng của mình, rằng “ta sẽ không đứng trên mảnh đất này trừ phi trở thành hoàng đế, và việc ta chết trong tay kẻ thù ở chiến trường hay dưới tay chủ nợ ở Quảng trường cũng không có gì khác biệt.” Một vài ngày trước đó, Otho tống tiền một trong những nô lệ của hoàng đế một triệu sesterce cho vị trí quản gia; và đó là toàn bộ số tiền ông dùng để thực hiện việc lớn1. Đầu tiên, kế hoạch chỉ được giao phó cho năm vệ binh, nhưng sau đó, thêm mười người khác, do mỗi người trong nhóm năm người lại tìm thêm hai người. Họ được trả 10.000 sesterce mỗi người, và được hứa hẹn thêm 50.000 sesterce nữa. Thông qua những nhân vật này, những người khác cũng bắt đầu bị lôi kéo vào vụ việc, nhưng không nhiều; tuy nhiên, Otho tin chắc rằng khi mọi chuyện tới hồi quyết định, nhiều người khác sẽ dự phần.
VI. Ý định ban đầu của Otho là ngay sau chuyến khởi hành của Piso, sẽ chiếm lấy doanh trại, và tấn công Galba trong khi hoàng đế đang dùng bữa tối tại cung điện; nhưng lại bị cản trở bởi một nhóm binh lính đang làm nhiệm vụ vào lúc đó, do lo ngại sẽ mang tiếng xấu; vì trước đó, khi Caius bị giết hại và Nero bị ruồng bỏ, cũng đều là do đội quân này canh gác. Trước đó một khoảng thời gian, Otho cũng do dự vì nhiều điềm báo cũng như lời khuyên của Seleucus. Cuối cùng, vào ngày đã chốt để thực hiện kế hoạch, sau khi thông báo cho các chiến hữu chờ mình ở Quảng trường gần đền thờ thần Saturn, tại cột đá mạ vàng1, Otho đã rời đi vào buổi sáng để bày tò lòng kính trọng với Galba; và sau khi nhận được nụ hôn như thường lệ, ông hộ tống hoàng đế tới lễ hiến tế, và nghe những lời tiên đoán của nhà tiên tri2. Một cựu nô lệ của Otho, sau đó đã tới chỗ ông với lời nhắn rằng các cựu nô lệ đã tới, tín hiệu cho thấy mọi chuyện diễn ra thuận lợi; Otho rút lui như thể có ý định đi xem một ngôi nhà đang được rao bán, và đi bằng cửa sau của cung điện để tới nơi hẹn. Một vài người nói rằng Otho đã giả vờ lên cơn sốt đột ngột, rồi hạ lệnh cho những người đứng cạnh xin phép hộ mình, nếu có ai đó hỏi đến. Sau khi nhanh chóng giấu mình trong một chiếc kiệu dành cho phụ nữ, Otho vội vã tới doanh trại. Tuy nhiên, khi những người khiêng kiệu thấm mệt, ông rời xe và bắt đầu chạy. Do đôi giày bị lỏng, Otho dừng lại một lần nữa, nhưng sau khi ngay lập tức được những người tùy tùng kiệu lên vai, và nhất loạt chào ông bằng danh xưng HOÀNG ĐẾ, giữa những lời tung hô chúc phúc và những thanh gươm được tuốt ra, Otho đi tới khu vực Principia1 của doanh trại; tất cả những người gặp ông đều gia nhập vào đoàn cưỡi ngựa, như thể họ là đồng phạm trong âm mưu này. Vào lúc đó, sau khi gửi một vài người đi hạ sát Galba và Piso, Otho đã không nói gì với binh lính để chiếm lấy cảm tình của họ, ngoài câu: “Ta sẽ bằng lòng với bất cứ thứ gì các anh em để lại cho ta.”
1. Ý là việc soán ngôi Galba. [ND)
1. Milliare Aureum là một cây cột đá được đặt ở đỉnh của Quảng trường mà từ đó, tất cả những con đường quân sự lớn bắt đầu tỏa đi khắp Italia, khoảng cách tới các thị trấn chủ chốt cũng được đánh dấu bằng cây cột này. Dio (lib. liv.) nói rằng nó được hoàng đế Augustus dựng lên, khi ông là người chăm lo, quản lý việc đường sá.
2. Haruspex, Auspex, hoặc Augur, đều chỉ những người có khả năng báo trước tương lai, hoặc giải thích các điềm báo. Ở Rome có một nhóm các vị tư tế, hoặc một giáo phái, cũng có tên gọi như vậy, [trong chính quyền] có nhiệm vụ dự báo trước các sự kiện, chủ yếu là từ việc quan sát đường bay, tiếng kêu chiêm chiếp, hoặc việc nuôi dưỡng của các loài chim, và nhiều dấu hiệu khác nữa. Họ có quyền lực lớn nhất trong nhà nước La Mã; vì không một sự việc quan trọng nào trong chính quyền, dù trong nước hay nước ngoài, trong thời bình hay chiến tranh, mà không cần tham vấn họ. Việc diễn giải các điềm báo của người La Mã vốn có nguồn gốc từ người Toscan; và thời xa xưa, những người trẻ tuổi đều được dạy dỗ cẩn thận về môn học này, cũng như sau này họ được đào tạo tỉ mỉ về văn học Hy Lạp. Vì mục đích trên, một số lượng nhất định các cậu bé, con trai của những người đàn ông lỗi lạc tại Rome đã được gửi tới mười hai thành bang của Etruria đề tầm sư học đạo.
1. Xem chú thích mục i. Principia là một không gian rộng, nơi phân biệt phần thấp và phần cao hơn trong một doanh trại La Mã, và khu vực này được mở rộng theo toàn bộ chiều dài của doanh trại. Tòa án quân sự của tướng quân được đặt ở đây, hoặc để xét xử hoặc để diễn thuyết trước toàn quân. Đây cũng là tòa án của các giám quân quan, và nơi thực hiện các hình phạt. Các biểu trưng chính của quân đoàn, mà đã được nhắc đến trước đó, đều được đặt ở Principia; nơi nay cũng có điện thờ các vị thần, và tượng của các hoàng đế, mà các binh lính thường viện đến khi thề nguyền.
VII. Vào khoảng cuối ngày, Otho tới gặp Viện Nguyên lão, và sau khi trình bày một bài diễn văn ngắn trước họ, viện cớ rằng ông bị mắc kẹt ở ngoài đường phố, và đã phải dùng bạo lực để nắm lấy vương quyền, điều mà ông có ý định thực hiện cùng với họ, Otho rút về cung điện. Bên cạnh những lời khen ngợi mà ông nhận được từ đám người đổ xô đến để chúc mừng và tâng bốc, Otho được đám đông gọi là Nero, và rõ ràng không có ý định từ chối tên gọi đó. Không những thế, một vài tác giả còn thuật lại rằng ông còn sử dụng tên này trong các sắc lệnh của chính quyền, và trong những lá thư đầu tiên gửi tới các tổng trấn. Otho chấp nhận khôi phục lại tất cả các bức tượng của Nero, và phục chức cho các cố vấn cũ và các cựu nô lệ. Và văn bản đầu tiên mà Otho ký khi làm hoàng đế là hứa hẹn dùng 50 triệu sesterce để hoàn thành Cung điện vàng2. Người ta kể rằng Otho rất sợ hãi vào ban đêm, khi đi ngủ, và rên rỉ rất nhiều; và khi được tìm thấy đang nằm trên sàn, trước giường ngủ bởi những người chạy đến xem có chuyện gì vừa xảy ra, Otho đã cố gắng dùng mọi cách để xoa dịu hồn ma của Galba, điều đã khiến ông bị văng mạnh ra khỏi giường. Ngày hôm sau, khi nói về các điềm báo, một cơn bão lớn xuất hiện, và kéo theo đó là một mùa thu ảm đạm, Otho tự lẩm nhẩm những câu sau hết lần này đến lần khác:
Ti gar moi kai makrois aulois;1
Nghĩa là:
Ta không biết phải làm gì khi tiếng kèn trumpet cất lên!
2. Xem NERO, mục xxxi. Tổng số tiền cần thiết, theo ước tính, để hoàn thành nó rơi vào khoảng 2.187.500 bảng Anh.
1. Hai từ cuối, dịch theo nghĩa đen, là một loại trumpet dài, thường được sử dụng trong các lễ hiến tế. Do đó, nghĩa của câu này là: “Khi đôi bàn tay ta đã dính máu, ta biết phải làm gì với những nghi lễ thiêng liêng đây!”
VIII. Cũng trong khoảng thời gian đó, các lực lượng quân đội ở Germania đã lập lời thề, tôn Vitellius làm hoàng đế. Khi nhận được tin tình báo này, Otho đã khuyên Viện Nguyên lão nên cử các sứ thần tới đó, để thông báo với họ rằng ngai vàng đã có chủ; và thuyết phục họ giữ lấy hòa khí và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, qua thư từ và những người đưa tin, ông lại đề nghị Vitellius cùng chia sẻ vương quyền với mình, và trở thành con rể ông. Dẫu vậy, một cuộc chiến là không thể tránh khỏi, và [khi] các tướng lĩnh và binh lính của Vitellius tiến quân, Otho đã có bằng chứng về sự tận tụy và lòng trung thành của cấm vệ quân, điều gần như đã tuyên bố án tử hình cho tầng lớp nguyên lão. Quyết định sau đó là đưa một vài vũ khí ra khỏi các kho lưu trữ, và để hải quân chuyển tới hạm đội. Trong khi nhóm này được huy động để chuyển vũ khí khỏi doanh trại trong đêm, một vài vệ quân lại nghi ngờ đó là hành động phản bội, nên đã kích động nổi loạn; và đột ngột, không hề có bất kỳ chỉ huy nào dẫn đầu, một nhóm người đã chạy tới cung điện, yêu cầu giết chết toàn bộ Viện Nguyên lão; sau khi đẩy lùi một số giám quân quan cố gắng ngăn cản họ, và giết hại một số người khác, nhóm này với tất cả vết máu dính trên người, đã xông vào phòng tiệc, truy tìm hoàng đế; tuyên bố sẽ không rời khỏi đó cho tới khi nhìn thấy ông. Lúc đó, Otho đang sốt sắng thực hiện cuộc viễn chinh chống lại Vitellius một cách quá vội vàng, mà không quan tâm tới những tình thế bất lợi đi cùng với nó. Bởi vì mười hai tấm khiên Ancile1 đã được mang ra khỏi đền thờ thần Mars, cho đám rước thường lệ, nhưng chưa hề được trả lại vào vị trí cũ; trong suốt nhiều năm, điều này được coi là dấu hiệu không may mắn cho việc tham chiến. Ông cũng tiến quân vào ngày mà những người thờ phụng Mẹ của các vị thần2 bắt đầu than van và khóc lóc. Ngoài ra, còn có nhiều dấu hiệu xui xẻo khác xuất hiện. Bởi vì, trong một vật hiến tế lên Cha Dis3, ông tìm thấy những dấu hiệu mà trong tất cả những dịp khác thường được coi là điềm lành; tuy nhiên, trong lễ hiến tế này, các dấu hiệu trái ngược mới được cho là thuận lợi. Vào ngày đầu tiên tiến quân, Otho buộc phải dừng chân do sông Tiber ngập lụt; và cách thành phố hai mươi dặm, đường đi đã bị chặn lại do các tòa nhà sụp đổ.
1. Ancile là một tấm khiên tròn; người ta kể là tấm khiên này từ trên trời rơi xuống trong thời gian hoàng đế Numa trị vì, và được cho là tấm khiên của thần Mars. Nó được giữ hết sức cẩn thận trong thánh địa của đền thờ vị thần này, như một biểu tượng cho sự trường tồn của đế chế La Mã; và để tấm khiên này không bị đánh cắp, người ta đã làm ra mười một tấm khiên khác, giống nó y hệt.
2. Vị thần này, người đã được nhắc đến trước đó, trong phần về cuộc đời AUGUSTUS, mục lxviii., là nữ thần Cybele, vợ của thần Saturn; và còn được gọi với nhiều cái tên khác như Rhea, Ops, Vesta, Magna, Mater... Bà thường được khắc họa trong dáng vẻ của một phu nhân, mang vương miện là các tòa tháp, và ngồi trên một cỗ xe do các con sư tử kéo. Một bức tượng về bà, được mang từ Pessinus ở Phrygia tới Rome, trong chiến tranh Punic II, đã được vinh danh ở đó. Các vị tư tế của nữ thần Cybele, với tên gọi là Galli và Corybantes, đều bị hoạn; và thờ cúng nữ thần cùng với âm thanh của tiếng trống, tabor [một loại trống nhỏ – ND], tiếng sáo, và chũm chọe. Các nghi lễ của vị nữ thần này bị ghét bỏ, do quá sỗ sàng.
3. Hay còn được gọi là Orcus, Pluto, Jupiter Infernus, và Stygnis. Vị thần này là anh trai của thần Jupiter, và là vua của địa ngục. Vợ ông là Proserpine, con gái của thần Ceres, người mà ông đã bắt cóc khi nàng đang hái hoa trên các cánh đồng ở Enna, ở Sicily. Các con vật hiến tế lên các vị thần địa ngục đều phải có màu đen: chúng bị giết khi cúi mặt xuống; [và] con dao phải đâm từ phía dưới lên, còn máu được đổ xuống rãnh.
IX. Mặc dù ý kiến chung đều cho rằng việc kéo dài chiến tranh là hợp lý hơn cả, khi kẻ thù kiệt sức bởi nạn đói và sự chật hẹp của nơi đóng quân, Otho vẫn nóng lòng ép quân địch giáp chiến càng sớm càng tốt; điều này hoặc xuất phát từ tính thiếu kiên nhẫn khi phải lo lắng kéo dài, và hy vọng giải quyết được chuyện này trước khi Vitellius đến, hoặc vì ông không thể chịu đựng nổi nhuệ khí của đám binh lính, những người quá ồn ào trong cuộc chiến. Tuy nhiên, Otho không tham dự bất kỳ trận đánh nào, mà chỉ ở lại phía sau tại Brixellum1. Ông giành thắng lợi trong ba trận đánh nhỏ, gần dãy Alps, Placentia, và một nơi được gọi là Castor2; nhưng lại thất bại trong trận đánh cuối cùng và lớn nhất, tại Bedriacum3 do chiến thuật gian xảo của kẻ thù. Ôm hy vọng về một cuộc đàm phán, và trong khi binh lính của Otho đã rút lui để nghe tuyên bố về các thỏa thuận cho hòa bình, thì một cách rất bất ngờ, và giữa những tiếng chào hỏi lẫn nhau, họ buộc phải đứng vào hàng ngũ chiến đấu4. Ngay sau sự việc này, Otho tự tử, như nhiều người suy đoán và hoàn toàn hợp lý, là vì ông xấu hổ khi cố chấp theo đuổi một cuộc chiến giành ngai vàng đến mức phải mạo hiểm lợi ích chung và quá nhiều mạng người, hơn là vì tuyệt vọng, hoặc không tin tưởng binh lính của mình. Bởi vì ngay cả khi đội quân thất trận chán nản, không sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để trả thù cho sự ô nhục của họ, vị hoàng đế này vẫn có cơ hội đảo ngược tình thế, và còn nguyên lực lượng, những người ông đã luôn giữ bên mình trong lần thử sức thứ hai với vận may, và những đội quân khác nữa sẽ tới từ Dalmatia, Pannonia, và Moesia.
1. Thị trấn nằm giữa Mantua và Cremona.
2. Đền thờ thần Castor, cách Cremona khoảng 12 dặm. Sử gia Tacitus có nói thêm một số chi tiết về hành động này. Hist. ii. 243.
3. Hai tác giả người Hy Lạp và Latin có cách phát âm khác nhau cho địa danh này, [trong đó] các phụ âm đầu tiên được viết là Beb, Bet và Bret. Hiện tại, nó là một ngôi làng nhỏ, có tên là Labino, nằm giữa Cremona và Verona.
4. Nghĩa là bị quân thù đánh úp. (ND)
X. Cha tôi, Suetonius Lenis1, cũng có mặt trong trận chiến này, và vào thời điểm đó, đang là giám quân quan thuộc tầng lớp kỵ sĩ [angusticlavian tribune] ở quân đoàn thứ mười ba. Ông thường nói rằng, Otho, trước khi giành được vương quyền, đã rất ghét nội chiến, rằng có lần trong lúc tiệc tùng, khi nghe một ghi chép về cái chết của Cassius và Brutus, ông đã run rẩy, rằng ông không bao giờ muốn đụng độ với Galba khi không chắc rằng có thể thừa kế ngai vàng mà không cần tới một cuộc chiến. Hơn nữa, lúc đó, Otho đã không còn để tâm đến tính mạng qua tấm gương của một người lính bình thường khi đưa tin bại trận. Khi nhận ra không một ai tin tưởng mình, [thậm chí] còn bị mắng nhiếc là dối trá và hèn nhát, như thể anh ta đã chuồn khỏi chiến trường, người lính này đã rút gươm tự sát dưới chân Otho. Cha tôi kể rằng khi chứng kiến cảnh này, hoàng đế đã gào khóc, “rằng ông không còn muốn đem hiểm nguy đến cho những người đàn ông dũng cảm như vậy, những người hoàn toàn xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn.” Do đó, sau khi khuyên nhủ anh trai, cháu trai và số bạn bè còn lại giữ an toàn tốt nhất có thể, Otho ôm hôn rồi tạm biệt họ; ông một mình rút về phòng riêng, viết một lá thư an ủi chị mình, gồm hai trang. Ông cũng gửi một lá thư khác cho Messalina, vợ góa của hoàng đế Nero, người mà ông có dự định kết hôn, ủy thác cho bà việc giữ gìn các di vật và đài tưởng niệm ông. Sau đó, Otho đốt tất cả những lá thư của mình, để ngăn người thắng cuộc [có thể] giáng bất kỳ nỗi hiểm nguy hoặc bất hạnh nào lên đầu những người đã thư từ qua lại với ông. Với số tiền sẵn có, ông đem phân phát cho các người hầu.
1. Lenis là một cái tên có ý nghĩa tương tự với tên của Tranquillus của con trai ông, tác giả của công trình này. Theo sử gia Tacitus, chúng ta được biết rằng trong số những tướng lĩnh của Otho, trong trận chiến này, có một người khác cũng có tên Suetonius, và có tịnh danh là Paulinus; tuy nhiên, hai người đó hoàn toàn khác nhau. Lenis chỉ là một giám quân quan của quân đoàn thứ mười ba, vị trí này trong trận chiến đã được Tacitus nhắc đến, Hist. xi. 24, và là một “angusticlavius” [một vị trí trong quân đoàn, thường do những thanh niên thuộc đằng cấp kỵ sĩ đảm nhiệm – ND], chỉ mang một dải sọc hẹp, và không thuộc tầng lớp nguyên lão; trong khi ít nhất, Paulinus cũng là một vị tướng, chỉ huy quân đoàn, và là một chấp chính quan; tức là từng đảm nhiệm vị trí này vào năm 818 kể từ khi Rome được thành lập. Dường như, có thể chắc chắn rằng Suetonius Paulinus chính là vị tướng danh tiếng do những chiến công và sự tàn bạo của ông ở Britannia. [Xem phần về cuộc đời NERO, mục xviii. và chú thích]. Để chú thích này không dài dòng thêm, chúng tôi có thể nói ngắn gọn là trong cuốn sách này, tác giả đã nhắc đến ông nội (Xem phần về cuộc đời CALIGULA, mục xix.); bên cạnh các nguồn tư liệu khác của mình. Ông cũng kể rằng lúc đó, ông chỉ là một đứa trẻ. Và ở đây, chúng ta lại gặp một đoạn văn ông nhắc đến sự kiện lịch sử mà cha ông có tham dự. Những chú thích ngẫu nhiên này, do các sử gia để lại, thường có một giá trị nhất định giúp chúng ta đánh giá tính xác thực trong câu chuyện của họ, với các sự kiện đương thời hoặc xảy ra gần đó.
XI. Lúc đó, sau khi đã chuẩn bị và sẵn sàng cho việc tự kết liễu đời mình, Otho lại bị cản trở bởi một cuộc nổi loạn lớn nổ ra ở doanh trại. Khi thấy một vài người lính bỏ trốn bị bắt lại và bị kết tội đào ngũ, ông nói, “Cứ để họ được sống qua đêm nay.” Đó chính xác là tất cả những gì ông nói.
Hoàng đế hạ lệnh không được phép dùng bạo lực với bất kỳ ai; đồng thời, mở cửa phòng ngủ của mình tới tận đêm muộn, cho phép tất cả mọi người có thể thoải mái tới gặp ông. Cuối cùng, sau khi dập tắt cơn khát bằng cách uống nước lạnh, Otho lấy hai con dao găm, và sau khi đã kiểm tra độ sắc nhọn của chúng, ông đặt một trong số hai con dao đó ở dưới gối, đóng cửa phòng, rồi ngủ một giấc rất sâu cho tới tận khi thức giấc vào bình minh, Otho đã tự dùng dao đâm vào phía dưới ngực trái. Khi một vài người xông vào phòng lúc nghe thấy những tiếng rên rỉ đầu tiên, có lúc hoàng đế che giấu nó, có lúc ông lại để lộ vết thương trước sự chứng kiến của những người đứng xem, và nhanh chóng trút hơi thở cuối cùng. Tang lễ của Otho được tổ chức một cách vội vã, theo mệnh lệnh của ông, vào năm ông ba mươi tám tuổi, và vào ngày trị vì thứ chín mươi lăm.1
XII. Ngoại hình của Otho không có chút tương xứng nào với tinh thần lớn lao mà ông đã thể hiện trong dịp này; vì ông được cho là có vóc người thấp bé, chân vòng kiềng và bàn chân bẹt. Tuy vậy, ông lại có thói quen chăm chút ngoại hình chẳng kém gì phụ nữ: ông nhổ trụi lông trên cơ thể; và bởi vì hơi hói, nên vị hoàng đế này đội một kiểu tóc giả, rất hợp với gương mặt của ông đến mức không một ai nghi ngờ gì. Ông cạo râu hằng ngày, và chà xát mặt với bánh mì đã ngâm nước; ông làm việc này ngay khi cọng râu đầu tiên xuất hiện, để ngăn không cho chúng mọc lên. Người ta cũng kể rằng Otho tổ chức các lễ hiến tế thần Isis2 một cách công khai, mặc trang phục vải gai mà thường được những tín đồ của vị thần này sử dụng. Tôi nghĩ những chi tiết này khiến tất thảy đều ngạc nhiên khi cái chết của Otho không có gì phù hợp với tính cách của ông lúc sinh thời. Nhiều người trong số các binh lính có mặt ở đó, sau khi hôn tay và hôn chân hoàng đế với những giọt nước mắt lã chã, ngợi ca ông là “người đàn ông lịch thiệp nhất, và là một vị vua không ai có thể so sánh được,” đã ngay lập tức tự sát, không xa quan tài của Otho.
Nhiều người ở xa, khi nghe tin Otho qua đời, trong phút đau đớn tuyệt vọng, bắt đầu xông vào đánh nhau, cho tới khi họ đoạt được mạng của kẻ khác. Kết luận: nhìn chung mọi người, mặc dù ghét bỏ Otho khi ông còn sống, nhưng vẫn hết lời ca ngợi vị hoàng đế này khi ông qua đời; đến mức có quan điểm phổ biến cho rằng “ông chủ đích giết chết Galba, phần nhiều không phải để kế vị ngai vàng, mà là để khôi phục nền tự do dân chủ trước kia của Rome.”
1. Năm 823 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Thần Jupiter, để người khác không phát hiện ra tình yêu của ông với Io, con gái thần sông Inachus, đã biến bà thành một con bò cái; dưới hình dạng này, Io được Juno đặt dưới sự cai quản của Argus; nhưng khi đi sang Ai Cập, người trông giữ Io đã bị Mercury giết chết, bà trở lại hình dạng con người, và kết hôn với Osiris. Chồng của bà, sau này, trở thành vị thần của người Ai Cập, và bà trở thành một nữ thần, dưới tên gọi là thần Isis. Bà thường được mô tả với mũ miện trên đầu, một tay cầm một chiếc sừng [“cornucopia,” hay tiếng Latin là “cornu copae, là một chiếc sừng đựng đầy các sản vật, hoa hoặc các loại hạt. Nó được coi là biểu tượng của sự giàu có, sung túc – ND], và một tay cầm sistrum (một loại nhạc cụ).
***
Trong số mệnh của hoàng đế Otho, điểm nổi bật là ở ông có sự trộn lẫn của phẩm chất cao quý và kết thúc bi thảm đến mức không thể tách rời trong bất cứ việc gì mà ông tham gia; đầu tiên, là trong những hoàn cảnh liên quan đến tiền bạc, và sau đó, là về chính trị. Như chúng ta biết, Otho không phải là người theo trường phái triết học biện minh, hay thậm chí khuyến khích việc tự sát, trong những trường hợp đặc biệt: tuy nhiên ông đã hành động với sự bình tĩnh và quyết tâm phi thường; và điều ấn tượng không kém là vị hoàng đế này đã thú nhận mình làm vậy vì lợi ích chung. Sau trường hợp của Otho, suốt nhiều năm sau khi ông qua đời, “không một ai từ giã cõi đời theo kiểu như vậy.”



IX 
Aulus Vitellius 
I. Có nhiều ghi chép rất khác nhau về nguồn gốc của dòng họ Vitellia. Một vài người cho rằng đó là một dòng họ cổ xưa và cao quý, những người khác lại nói đó là một dòng họ mới xuất hiện và ít người biết đến, thậm chí, còn là một dòng họ cực kỳ thấp kém. Về phần tôi, tôi thiên về xu hướng cho rằng những điều này là “sản phẩm” của những kẻ tán dương và ghét bỏ Vitellius, sau khi ông trở thành hoàng đế, trừ phi vận mệnh của dòng họ này đã có nhiều thăng trầm biến đổi từ trước. Hiện vẫn còn một cuốn sách, do Quintus Eulogius gửi tới Quintus Vitellius, quan coi quốc khố của Augustus, trong đó nói rằng dòng họ Vitellia là hậu duệ của Faunus, vua của các thổ dân, và Vitellia1, người được thờ phụng nhiều nơi như một nữ thần. Tác phẩm này cũng cho biết trước đây họ từng cai trị toàn bộ Latium: tất cả những thành viên còn lại của dòng họ này đã rời vùng lãnh thổ của người Sabine tới Rome, và đều được ghi danh trong hàng ngũ quý tộc: một vài di tích của dòng họ này vẫn tồn tại trong một khoảng thời gian dài; như Đường Vitellian, nối liền Janiculum với biển, và một thuộc địa cùng tên, nơi mà trong thời xa xưa, họ đã đề nghị chính quyền cho phép đánh đuổi Aequicolae1 bằng một đội quân do chính dòng họ này gây dựng: tương tự, trong thời gian chiến tranh với người Samnites, một vài người nhà Vitellia, những người đi cùng với những binh lính được tuyển mộ để bảo vệ sự an toàn của Apulia2, đã đóng quân tại Nuceria3, và hậu duệ của họ, một thời gian dài sau đó, quay trở lại Rome một lần nữa, và được thừa nhận là tầng lớp quý tộc. Mặt khác, điểm chung của các tác giả là đều viết rằng tổ tiên của dòng họ này là một cựu nô lệ. Theo Cassius Severus4 và một số người khác, vị này là một thợ đóng giày, và con trai ông sau khi có được một khối tài sản đáng kể nhờ vào việc môi giới và buôn bán tài sản bị tịch thu, đã kết hôn với một gái giang hồ, con gái của một thợ bánh tên là Antiochus; hai người có với nhau một đứa con mà sau này trở thành kỵ sĩ La Mã. Có rất nhiều ghi chép khác nhau về việc này, độc giả buộc phải đưa ra lựa chọn của mình.
1. Faunus được cho là vị vua thứ ba, trị vì những cư dân đầu tiên ở các khu vực trung tâm của Italia, còn Saturn là vị vua đầu tiên. Theo Virgil, tên vợ của Faunus là Marica:
Hunc Fauna, et nympha genitum
Laurente Marica Accipimus. – Aen. vii. 47.
Tên của bà có thể đã thay đổi sau khi được phong thần; nhưng chúng tôi không có ghi chép nào khác hơn những thông tin được Suetonius đưa ra, về một vài truyền thống được lưu truyền từ những thế hệ vàng son thuộc dòng họ Vitellia.
1. Aequicolae có thể là một tộc người sinh sống tại vùng cao ở khu vực lân cận Rome. Virgil cũng đã mô tả về họ, Aen. vii. 746.
2. Một vùng thuộc Nam Italia. (ND)
3. Nuceria, giờ là Nocera, một thị trấn gần Mantua; tuy nhiên Livy, khi nói về cuộc chiến với người Samnites, lại luôn nhắc đến Luceria, tên gọi mà Strabo dùng để chỉ một thị trấn ở Apulia.
4. Cassius Severus đã được nhắc đến trước đó, trong phần về cuộc đời AUGUSTUS, mục lvi.; CALIGULA, mục xvi...
II. Tuy nhiên, điều chắc chắn rằng Publius Vitellius xứ Nuceria, dù là hậu duệ của bất kỳ dòng họ cổ xưa nào hay vốn có xuất thân thấp kém, vẫn là một kỵ sĩ La Mã, và là người thừa hành của Augustus. Ông có bốn người con trai, tất cả đều giữ vị trí cao trong chính quyền, họ có chung một tịnh danh, nhưng tiền danh lại khác nhau, là: Aulus, Quintus, Publius, và Lucius. Aulus mất khi đang giữ chức chấp chính quan1, vị trí mà ông được bổ nhiệm cùng với Domitius, cha của Nero Caesar. Ông có lối sống xa hoa, và nổi tiếng chi tiêu phung phí cho việc vui chơi giải trí. Quintus bị tước bỏ tầng lớp nguyên lão sau kiến nghị của Tiberius, một sắc lệnh đã được đưa ra nhằm thanh lọc Viện Nguyên lão, loại bỏ những người không có đủ điều kiện để có được niềm vinh dự đó. Publius, người bạn thân thiết, đồng thời là tùy tùng của Germanicus, đã khởi kiện Cneius Piso, kẻ thù và kẻ giết chủ nhân mình, và khiến người này bị kết án. Sau khi giữ chức pháp quan, ông bị bắt giữ trong số những kẻ đồng lõa với Sejanus, và bị giam giữ tại nhà dưới sự giám sát của anh trai. Publius đã dùng một con dao nhỏ cắt tĩnh mạch với ý định tự tử. Tuy nhiên, ông lại chấp nhận để người ta băng bó vết thương và cứu chữa cho mình, phần nhiều không phải cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân, mà vì bị thuyết phục bởi sự van nài của họ hàng. Sau đó, ông có một cái chết tự nhiên, trong thời gian bị giam giữ. Lucius, sau khi làm chấp chính quan2, đã được bổ nhiệm làm tổng trấn Syria3, và bằng sự khôn khéo về chính trị, ông không những đã thuyết phục được Artabanus, vua của người Parthia, tới tiếp kiến, mà còn thờ phụng những biểu trưng của quân đoàn La Mã. Sau đó, Lucius đã hai lần làm chấp chính quan4, và hai lần làm giám quan5 cùng với hoàng đế Claudius. Trong thời gian vị hoàng đế này vắng mặt vì chuyến viễn chinh tới Britannia1, việc cai quản đế chế La Mã được giao cho ông, một người nổi tiếng thanh liêm và mẫn cán. Tuy nhiên, danh tiếng của ông cũng ít nhiều bị giảm sút vì đam mê một người phụ nữ – một cựu nô lệ phóng đãng, đến mức ông thường dùng nước bọt của người này trộn với mật ong để thoa vào cổ họng và quai hàm của mình, như một phương thuốc giảm đau; Lucius không làm việc này một cách giấu giếm, bí mật hay thi thoảng, mà [trái lại] ông làm việc đó công khai hằng ngày. Ông tỏ ra tâng bốc thái quá, và là người đầu tiên thờ phụng hoàng đế Caius như một vị thần; khi trở về từ Syria, Lucius không dám lại gần hoàng đế, trừ phi phần đầu của ông đã được che phủ, rồi xoay người, và quỳ rạp dưới đất. Khi không có cách nào chiếm lấy cảm tình của Claudius, người hoàn toàn bị chi phối bởi các bà vợ và các cựu nô lệ của ông ta, Lucius nài xin hoàng hậu Messalina ban cho ông đặc ân lớn nhất là được để ông cởi giày cho bà; khi xong việc, Lucius đã lấy chiếc giày bên phải của hoàng hậu, sau đó, thường xuyên giữ nó ở giữa áo toga và áo tunic, rồi hết lần này đến lần khác, hôn chiếc giày này. Ông cũng thờ phụng các bức tượng vàng của thần Narcissus và thần Pallas cùng với các vị gia thần. Cũng chính ông là người mà khi Claudius tổ chức hội thi Secular, giữa vô vàn những lời chúc tụng hoàng đế đã nói câu: “Cầu cho ngài thường xuyên tổ chức hội thi này.”2
1. Năm 785 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Năm 787 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Nhân vật này thường được Josephus ca ngợi vì lòng nhân từ với người Do Thái. Cụ thể, xem Antiq. VI. xviii.
4. Năm 796, 800 kể từ khi Rome được thành lập.
5. Năm 801 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Năm 797 kể từ khi Rome được thành lập. Xem CLAUDIUS, mục xvii.
2. Theo thông lệ, hội thi Secular 100 năm mới tổ chức một lần nên có thể đây là một lời cầu chúc trường thọ. (ND)
III. Ông qua đời do bị đột quỵ, vào ngày thứ hai chống chọi với nó, để lại hai người con trai, kết quả của hôn nhân của ông với người phụ nữ vô cùng tuyệt vời và đáng kính, Sextilia. Lúc sinh thời, ông đã chứng kiến cả hai con trai làm chấp chính quan, cùng một năm và trong suốt toàn bộ năm đó; người em kế nhiệm người anh sáu tháng cuối1. Viện Nguyên lão vinh danh Lucius sau khi ông qua đời bằng cách lo chi phí cho tang lễ, và đặt tượng ông ở bục diễn thuyết, với dòng chữ khắc này ở phần chân đế: “Một người đã hết lòng trung thành với vị vua của mình.” Hoàng đế Aulus Vitellius, con trai của vị Lucius này, sinh vào ngày thứ tám của calends tháng Mười [ngày 24 tháng Chín], hoặc, như vài người nói rằng vào ngày thứ bảy của ides tháng Chín [ngày 7 tháng Chín] trong thời gian Drusus Caesar và Norbanus Flaccus2 làm chấp chính quan. Cha mẹ ông đã rất kinh hãi trước những lời tiên đoán của các nhà chiêm tinh khi ông ra đời đến mức lúc sinh thời, cha ông đã cố gắng hết sức để ông không được bổ nhiệm làm tổng trấn ở bất kỳ xứ nào. Mẹ ông, khi ông được cử tới các quân đoàn3 và được tôn làm hoàng đế, đã ngay lập tức than thở như thể con trai mình hoàn toàn bị hủy hoại. Thời trẻ, ông sống giữa các cậu điếm trai của Tiberius tại Capri, và chính ông cũng thường làm ô danh mình với cái tên Spintria4, và được cho là giúp cha mình thăng tiến, bằng cách hiến mình cho dục vọng trái tự nhiên của hoàng đế.
1. Năm 801 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Năm 767 kể từ khi Rome được thành lập; một năm sau khi hoàng đế Augustus qua đời; từ đó, có thể suy luận rằng dường như Vitellius nhiều hơn Otho mười bảy tuổi, [và] cả hai đều đã cao tuổi khi giành được vương quyền.
3. Ông được Galba cử tới Germania.
4. Xem TIBERIUS, mục xliii.
IV. Trong phần tiếp theo của cuộc đời, với tai tiếng hết sức ồn ào, Vitellius trở thành sủng thần trong triều; ông rất thân thiết với hoàng đế Caius vì yêu thích điều khiển xe ngựa, và với Claudius vì ham mê cờ bạc. Tuy nhiên, Vitellius được Nero tán thưởng hơn cả, không chỉ vì những đặc điểm trên, mà còn vì một nhiệm vụ đặc biệt ông đã làm cho hoàng đế. Khi Nero chủ trì các hội thi do chính mình mở ra, mặc dù vị hoàng đế này rất muốn được biểu diễn giữa những nghệ sĩ chơi đàn hạc, nhưng tính đúng mực sẽ không cho phép ông ta làm điều đó mà không có sự khẩn khoản của thần dân. Khi Nero rời khỏi sân khấu, Vitellius mời ông trở lại, lấy cớ là đại diện cho mong muốn của nhân dân, và trao cho hoàng đế cơ hội đáp lại lời cầu xin của họ.
V. Được cả ba vị hoàng đế yêu thích, Vitellius không những đã được tiến cử vào những chức vụ cao trong chính quyền, mà còn đảm nhiệm vị trí cao nhất trong các vị tư tế; sau đó, ông làm tổng trấn ở châu Phi, và giám sát các công trình công cộng, trong đó cách hành xử và danh tiếng của ông [khi đảm nhiệm hai vị trí này] rất khác nhau. Bởi vì Vitellius đã cai trị xứ với sự thanh liêm hiếm có trong suốt hai năm, sau thời gian đó, ông trở thành người đại diện cho em trai, người kế nhiệm ông ở vị trí này. Tuy nhiên, trong thời gian làm quan ở Rome, ông được cho là đã cướp bóc các cống vật và đồ trang trí trong đền thờ, và còn tráo vàng bạc bằng đồng và thiếc.1
1. Julius Caesar, cũng được cho là, đã tráo vàng bằng đồng ở điện Capitol, Junius, mục liv. Thiếc mà chúng tôi thấy được dùng ở Rome, có lẽ được mang đến từ Cassiterides, giờ là đảo Scilly, hoặc nó là sản phẩm trao đổi, buôn bán của người Phoenicia và Carthage từ rất lâu đời.
VI. Ông kết hôn với Petronia, con gái của một cựu chấp chính quan, và có với bà một cậu con trai tên là Petronius, người bị mù một mắt. Người phụ nữ này mong muốn chỉ định con trai làm người thừa kế, với điều kiện cậu phải được giải thoát khỏi quyền lực của người cha; do đó, Vitellius đã giải phóng cho cậu; nhưng ngay sau đó, người ta tin rằng ông đã giết chết Petronius, buộc tội cậu có âm mưu sát hại ông, và lấy cớ rằng cậu, khi nhận thức về tội lỗi của mình, đã uống thuốc độc đã được chuẩn bị để giết cha. Không lâu sau đó, Vitellius kết hôn với Galeria Fundana, con gái của một cựu pháp quan, và có với bà nhiều con trai lẫn con gái. Trong số các con trai có một người bị tật nói lắp khi diễn thuyết đến mức cậu ta chỉ ước phải chi mình bị câm.
VII. Vitellius được Galba cử tới vùng Hạ Germania1, trái với kỳ vọng của ông. Người ta cho rằng sở dĩ, ông được hỗ trợ để giành được sự bổ nhiệm trên nhờ sự quan tâm của Titus Junius, một người có ảnh hưởng rất lớn thời điểm đó; tình bạn giữa họ đã tồn tại khá lâu trước đó, do cùng yêu thích một đội đua xe ngựa trong hội thi Circensian. Tuy nhiên, Galba công khai tuyên bố rằng không một ai vô hại hơn những kẻ suốt ngày chỉ quan tâm tới việc ăn uống, và kể cả với một người tham ăn như Vitellius cũng phải hài lòng với sự giàu có của xứ này; nên hiển nhiên là ông được lựa chọn vì khinh rẻ hơn là vì yêu thích. Điều chắc chắn là khi khởi hành, Vitellius đã không có đủ kinh phí cho chuyến đi; thời gian đó, ông ở trong cảnh túng thiếu đến mức buộc phải để lại vợ con ở Rome, trong một nơi ở tạm bợ, nghèo nàn mà ông đã thuê cho họ, để ông cho thuê nhà riêng của mình trong suốt phần còn lại của năm; ngoài ra, ông đã phải cầm cố một viên ngọc trai lấy từ hoa tai của mẹ mình để lấy tiền trang trải cho chuyến đi. Khi đám đông các chủ nợ đã đợi để chặn đường, và trong số đó có người Sineussa và Formia, những người mà ông đã dùng tiền thuế của họ cho mục đích riêng, ông đã né tránh, bằng cách cảnh báo họ với một lời buộc tội giả mạo. Tuy nhiên, Vitellius đã kiện một cựu nô lệ, người khá ồn ào trong việc yêu cầu ông trả một món nợ, viện cớ rằng người này đã đá ông; và ông sẽ không rút đơn kiện trừ phi anh ta đưa cho ông 50.000 sesterce. Khi Vitellius đặt chân tới xứ Hạ Germania, quân đội đang bất mãn với Galba, và đang trong thời cơ chín muồi cho cuộc nổi dậy. Họ đã nồng nhiệt chào đón ông2 như thể ông được các vị thần phái xuống chỗ họ. Yếu tố không nhỏ khiến họ yêu mến Vitellius là vì ông là con trai của một người đã ba lần làm chấp chính quan; ông đang ở độ tuổi rực rỡ, và là người dễ tính và hào phóng. Quan điểm này, mà đã tồn tại từ trước về Vitellius, đã được ông khẳng định bằng một vài hành động sau đó: hôn tất cả những người lính bình thường ông gặp trên đường, và ân cần một cách thái quá trong các nhà trọ và chuồng ngựa với những người dắt la và lữ khách; hỏi han vào buổi sáng rằng họ đã ăn sáng hay chưa, và còn để họ thấy, bằng cách ợ hơi, rằng ông đã ăn khẩu phần của mình rồi.
1. Năm 821 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Trong bản dịch tiếng Anh có viết: “received him with open arms,” dịch theo nghĩa đen là “chào đón ông với những bàn tay mở rộng” thì vẫn hơi khó hiểu. Trong bản tiếng Latin, hành động này là “supinis manibus,” tức là với hai bàn tay nâng lên, giống như khi người ta thể hiện lòng biết ơn, sự sùng kính đối với các vị thần. (ND)
VIII. Sau khi tới doanh trại, Vitellius không từ chối yêu cầu của bất kỳ ai, và tha thứ cho tất cả những người bị phạt vì hành vi đáng xấu hổ hoặc những thói quen vô tổ chức. Bởi vậy, khi chưa đầy một tháng trôi qua, không quan tâm tới thời điểm đó là ngày nào hoặc mùa nào, Vitellius được binh lính vội vã khiêng ra khỏi giường, dù lúc đó là ban đêm, trong lúc ông chưa hề thay trang phục, và đồng lòng chào ông bằng danh hiệu Hoàng đế1. Sau đó, ông được rước vòng quanh những thị trấn nổi bật nhất ở khu vực lân cận, với thanh kiếm của Julius Thần thánh trong tay; vật phẩm mà một vài người đã lấy ra khỏi đền thờ thần Mars và đem tặng cho Vitellius trong lần đầu tiên ông được chào là hoàng đế. Vitellius đã không trở lại khu lều của chủ tướng [pretorium], cho tới tận khi phòng ăn của ông bị bốc cháy do bắt lửa từ bếp lò. Trước tai nạn này, khi tất cả mọi người đều kinh hãi, và coi đó là dấu hiệu thiếu may mắn, Vitellius đã thét lớn, “Dũng cảm lên, các chàng trai! Nó tỏa sáng rực rỡ cho chúng ta kìa.” Và đó là tất cả những gì ông nói với binh lính. Khi lực lượng quân đội Thượng Germania, mà trước đó đã tuyên bố chống lại Galba, ủng hộ Viện Nguyên lão, cũng gia nhập vào nhóm, Vitellius rất háo hức chấp nhận tịnh danh Germanicus mà hai lực lượng này đồng lòng trao cho ông, nhưng lại trì hoãn việc nhận tịnh danh Augustus, và từ chối tịnh danh Caesar.
1. Năm 822 kể từ khi Rome được thành lập.
IX. Tin tức Galba qua đời nhanh chóng ập đến sau đó, khi Vitellius đang đóng quân tại Germania, nơi ông chia quân của mình thành hai đội, với dự định cử một đội tiến quân trước ông, chống lại Otho, còn một đội do đích thân ông dẫn đầu. Đội quân ông cứ đi trước được chào đón bằng một điềm báo may mắn; khi một con chim đại bàng bất ngờ bay về phía họ từ bên phải, và bay lượn xung quanh các biểu trưng của quân đoàn, rồi nhẹ nhàng bay trước dẫn đường. Tuy nhiên, khi Vitellius bắt đầu hành quân, tất cả các bức tượng kỵ sĩ, được dựng lên vinh danh ông ở một vài nơi, đã đột ngột đổ sụp xuống với chân tượng bị gãy; và vòng nguyệt quế, mà ông đã đội trên đầu như một biểu trưng cho vận mệnh tốt lành, đã rơi xuống sông. Không lâu sau đó, tại Vienne1, khi ông đang xử án tại tòa, một con gà trống đã nhảy lên vai ông, và sau đó là lên đầu. Chuyện diễn ra cũng tương ứng với những điềm báo này; vì Vitellius không có khả năng giữ được giang sơn mà các chỉ huy quân đoàn đã trao cho ông.
X. Vitellius nghe tin thắng trận ở Bedriacum2, và cái chết của Otho, trong khi vẫn còn đang ở xứ Gaul, và không hề do dự, bằng một tuyên bố duy nhất, ông đã giải tán toàn bộ đội vệ quân, bởi những âm mưu phản loạn lặp đi lặp lại của họ đã tạo ra một tấm gương xấu cho toàn bộ quân đội; hạ lệnh cho họ bàn giao vũ khí cho các giám quân quan. Ngoài ra, với 120 vệ binh trong số đó, những người mà ông đã tìm thấy những bản kiến nghị họ viết gửi lên Otho, đòi hỏi phần thưởng cho vụ ám sát Galba, ông hạ lệnh tìm kiếm và trừng phạt họ. Cách hành xử này của ông nhận được sự tán thành xứng đáng, và khiến người ta hy vọng rằng ông sẽ trở thành một vị hoàng đế xuất sắc, rằng ông sẽ xử lý những sự vụ khác theo phẩm cách của một đế vương hơn là theo thiên hướng cá nhân, và lối sống cũ của ông. Vì, sau khi bắt đầu hành quân, Vitellius đã cưỡi ngựa đi qua tất cả các thành phố nằm trên đường đi của đám rước khải hoàn; và đi khắp các con sông trên những con tàu hết sức xa hoa, và được trang trí với vô vàn các loại vòng hoa, giữa những màn vui chơi giải trí tốn kém nhất. Gia nhân và binh lính của Vitellius thiếu kỷ cương nề nếp và phóng đãng đến mức khi không hài lòng với đồ ăn mà mọi nơi cung cấp cho họ bằng chi phí công, họ đã cướp bóc và sỉ nhục tất cả các công dân, trả tự do cho bất kỳ nô lệ nào họ thích; và nếu có bất kỳ ai dám ngăn cản, đám người này đáp trả bằng bạo lực và gièm pha, thường xuyên gây ra thương tích, và đôi khi giết người. Khi Vitellius tới những vùng đồng bằng, nơi các trận chiến đã diễn ra1, một vài người xung quanh ông khó chịu với mùi các thi thể đang rữa nát trên mặt đất, ông đã trơ tráo động viên họ bằng một bình luận hết sức đáng ghê tởm, “Mùi xác của kẻ thù chẳng khó chịu chút nào, nhất là khi chúng lại là đồng bào của ta.” Tuy nhiên, để làm nhẹ bớt mùi hôi thối, ông công khai uống cạn một chén rượu, và cùng với sự phù phiếm và xấc láo tương tự, ông đem chia một lượng rượu lớn cho các binh lính. Khi thấy một hòn đá có dòng chữ khắc nhằm tưởng niệm Otho, ông nói: “Đó quả là một lăng mộ tốt cho một vị hoàng đế như vậy.” Ông cũng gửi con dao, mà Otho đã dùng để tự sát, tới thuộc địa của Agrippina1, để dâng lên thần Mars. Khi tới núi Appenninus, ông đã tổ chức một lễ hội Bacchus2.
1. Vienne là một thành phố rất cổ xưa thuộc xứ Narbonne, nổi tiếng trong lịch sử giáo hội với vai trò là trụ sở đầu tiên của một giám mục tại Gaul.
2. Xem OTHO, mục ix.
1. Xem OTHO, mục ix.
1. Agrippina, vợ của Nero và mẹ của Germanicus, đã xây dựng một thuộc địa trên dòng Rhine tại đúng nơi bà ra đời. Tacit. Annal. b. xii. Nó trở thành một thành phố rất phát triển, tên gọi gốc của nó có lẽ vẫn còn lưu lại dấu vết trong tên gọi ngày nay là Cologne.
2. Thần Bacchus của La Mã tương đương với thần rượu nho Dionysus của Hy Lạp. “Bacchanalian festival” thường là để chỉ một bữa tiệc xuyên đêm, chè chén ồn ào, và có thể gắn liền với các cuộc truy hoan. [ND]
XI. Cuối cùng, Vitellius bước vào Rome cùng với âm thanh của tiếng kèn trumpet, trong chiếc áo choàng tướng quân, và đeo một thanh kiếm, giữa sự phô trương các biểu trưng quân đoàn và phấp phới cờ hiệu; tất cả các tùy tùng của ông đều mặc quân trang, và gươm của binh lính đều được tuốt ra khỏi vỏ. Sau khi ngày càng có nhiều hành động công khai vi phạm tất cả các điều luật, của thần linh lẫn con người, Vitellius giữ chức giáo trưởng tối cao, vào đúng ngày dân La Mã từng thất thủ thê thảm tại Allia3; tổ chức tuyển chọn các quan tòa cho mười năm tới; và tự bầu mình giữ chức chấp chính quan trọn đời. Để không một ai nghi ngờ mẫu hình mà ông dự định sẽ đi theo khi gây dựng chính quyền, Vitellius tổ chức các lễ hiến tế lên Nero giữa Campus Martius, và theo sau hộ tống ông là tất cả các vị tư tế trong chính quyền. Tại một buổi tiệc sang trọng, hoàng đế mong muốn nghệ sĩ chơi đàn hạc, người lúc đó được đám đông rất mến mộ, hát một vài câu ca ngợi Domitius; và khi người này bắt đầu một vài ca khúc của Nero, trước sự hiện diện của tất cả mọi người, Vitellius bắt đầu đứng lên và không ngừng khen ngợi anh ta, bằng cách vỗ tay.
XII. Sau khi bắt đầu nghiệp đế vương như vậy, Vitellius đã cai trị đế chế La Mã, trong phần lớn triều đại của mình, hoàn toàn dựa vào lời khuyên và định hướng của những kẻ đê tiện nhất trong số đám diễn viên và những người điều khiển xe ngựa, đặc biệt là cựu nô lệ Asiaticus. Người này, khi còn trẻ, đã có quan hệ trái tự nhiên với Vitellius, nhưng sau khi chán nản chuyện này, đã bỏ đi. Sau đó một thời gian, Vitellius bắt gặp Asiaticus tại Puteoli, [lúc đó] đang bán một loại rượu gọi là Posca1, bèn nhốt người này lại, nhưng cũng nhanh chóng thả tự do, và đón nhận anh ta như trước. Tuy nhiên, do ngày càng mệt mỏi trước sự thô lỗ và cứng đầu của Asiatius, Vitellius bán anh ta cho ông chủ của các đấu sĩ lưu động; sau đó, khi Asiatius được giữ lại để góp mặt vào đoạn cuối cuộc biểu diễn của các đấu sĩ, Vitellius đột ngột mang anh ta đi, và trả tự do cho nô lệ này trong thời gian ông được cử đến vùng Hạ Germania. Ngày đầu tiên trong triều đại của mình, Vitellius ban cho Asiatius những chiếc nhẫn vàng tại bữa tối, mặc dù vào buổi sáng, khi tất cả những người xung quanh ông cầu xin đặc ân này cho Asiatius, hoàng đế đã tỏ ra ghét cay ghét đắng đến mức coi đó là vết nhơ của tầng lớp kỵ sĩ.
3. “A dies non fastus,” một ngày đen đủi trong lịch của người La Mã, là ngày kỷ niệm thất bại thê thảm của người La Mã trước dân xứ Gaul trên sông Allia. Thảm họa này xảy ra vào ngày thứ mười sáu của calends tháng Tám [ngày 17 tháng Bảy].
1. Posca là một loại rượu chua, hoặc giấm pha với nước, thường được lính La Mã sử dụng như một loại đồ uống phổ biến. Nó còn có tác dụng xử lý các bệnh lở loét. [Nguyên văn trong chú thích bản dịch tiếng Anh là “putrid diseases,” có thể là các bệnh về viêm nhiễm, lở loét hoặc hoại tử. Ngoài ra, còn có từ “putrid fever” nghĩa là “sốt phát ban.” Tuy nhiên, với đặc tính của rượu hoặc giấm, Posca hẳn là hợp để chữa các chứng viêm nhiễm hơn là sốt phát ban – ND].
XIII. Vitellius chủ yếu sa đà vào những tội ác của thói xa hoa và tàn bạo. Vị hoàng đế này luôn ăn ba bữa mỗi ngày, đôi khi bốn bữa: bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, và sau cùng là một bữa chè chén ồn ào. Sở dĩ ông có thể dễ dàng “tải” được lượng thức ăn này là do thói quen thường xuyên nôn mửa. Với một số bữa, ông sẽ có nhiều cuộc hẹn khác nhau tại nhà của bạn bè trong cùng một ngày. Không một ai được thiết đãi ông với chi phí thấp hơn 400.000 sesterce2. Nổi tiếng nhất là buổi thiết đãi hoàng đế do em trai ông tổ chức, mà người ta kể rằng tại đó, phục vụ không ít hơn 2.000 lựa chọn cho món cá, và 7.000 lựa chọn cho món chim. Tại đây, chính Vitellius cũng lần đầu tiên giới thiệu một món ăn được làm riêng cho ông, và do kích cỡ lớn khác thường của nó, ông gọi món ăn này là “Tấm khiên của Minerva.” Trên chiếc đĩa này, người ta bày lên cùng lúc lá gan của cá hồi chấm, não của chim trĩ và chim công, cùng với lưỡi của chim hồng hạc, ruột của cá mút đá, mà đã được vận chuyển đến bằng tàu chiến tận biển Carpathia, và các eo biển Tây Ban Nha. Vitellius không chỉ là người tham ăn vô độ mà còn tìm cách thỏa mãn sở thích đó ngay cả khi trái mùa, và với bất kỳ thứ gì ông bắt gặp trên đường; bởi vậy, tại lễ hiến tế, ông sẽ vồ lấy thịt và bánh ngọt trên bệ thờ, rồi ăn ngay tại đó. Khi đi du ngoạn, vị hoàng đế cũng hành động tương tự với các nhà trọ ven đường, dù thịt vừa mới được bày bán và còn nóng, hoặc còn sót lại từ ngày hôm trước, và đã bị ăn mất một nửa.
2. Số tiền này có giá trị lớn hơn 4.000 bảng Anh.
XIV. Vitellius rất thích trừng phạt, và kể cả khi đó là án tử hình, mà không có bất kỳ sự phân biệt tầng lớp nào và vào bất kỳ dịp nào. Với một vài quý tộc, bạn học và tùy tùng, được ông mời đến hoàng cung, ông đối xử với sự âu yếm, tâng bốc đến mức dường như để bày tỏ thiện ý muốn chia sẻ vương quyền với họ; tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, Vitellius đều đẩy những người này tới đường chết. Có người ông tự tay đưa cho thuốc độc, trong một cốc nước lạnh ông yêu cầu mang tới cho người bị sốt. Hoàng đế gần như không tha cho bất kỳ ai trong số những kẻ cho vay nặng lãi, những người công chứng, và những người thu thuế, đã yêu cầu ông phải trả nợ ở Rome, hoặc bất kỳ loại thuế qua trạm hoặc thuế quan nào trên đường. Một trong những người đó, trong khi tới chào Vitellius, đã bị ông hạ lệnh xử tử, nhưng sau đó, ngay lập tức, lại cho vời người đó quay lại; khi tất cả những người xung quanh hoàng đế tán tụng sự nhân từ của hoàng đế, Vitellius hạ lệnh phải đem kẻ kia xử tử ngay trước mặt ông, và nói rằng: “Ta muốn được chứng kiến tận mắt.” Hai người con trai cầu xin tha cho cha mình, ông cũng đem xử tử cùng một lượt. Một kỵ sĩ La Mã, khi bị lôi ra để hành hình, đã gào khóc với Vitellius rằng, “Ngài chính là người thừa kế của tôi,” hoàng đế để ông ta trình di chúc của mình: và khi nhận thấy người này để ông là đồng thừa kế cùng với cựu nô lệ của ông ta, Vitellius đã hạ lệnh rằng cả ông ta lẫn người cựu nô lệ kia đều phải bị cắt cổ. Hoàng đế xử tử một vài dân thường vì đã lớn tiếng chửi rủa phe Xanh da trời trong hội thi Circensian; cho rằng họ làm điều đó vì khinh thường chính ông, và mong đợi một cuộc cách mạng trong chính quyền. Không có người nào bị hoàng đế đối xử tàn bạo như các nghệ sĩ sân khấu1 và các nhà chiêm tinh; và ngay khi có bất kỳ ai trong số họ bị buộc tội, ông đều xử tử mà không cần đến một phiên tòa hình thức. Vitellius hết sức giận dữ với đám người này bởi vì sau khi ông ra tuyên bố yêu cầu tất cả các nhà chiêm tinh đều phải rời nhà, cũng như rời khỏi Italia trước ngày calends tháng Mười, một yết thị đã ngay lập tức được dán khắp thành phố, với những câu sau: – “LƯU Ý:2 Các Chaldaean3 cũng tuyên bố rằng Vitellius Germanicus sẽ qua đời, trước ngày calends tháng Mười.” Vị hoàng đế này cũng bị nghi ngờ là đồng phạm dẫn đến cái chết của mẹ đẻ, bằng cách không cung cấp thức ăn cho bà khi bà đau ốm; một phù thủy người German1, người mà ông tin rằng là một nhà tiên tri, đã nói với ông rằng: “Ông sẽ yên ổn trị vì La Mã trong suốt một thời gian dài nếu ông sống lâu hơn cha mẹ mình.” Tuy nhiên, những người khác lại nói rằng, do quá mệt mỏi với nhiều vấn đề, và lo lắng về tương lai, mẫu thân của Vitellius đã không gặp khó khăn gì khi cầu xin con trai mình một liều độc dược.
1. Trong bản dịch tiếng Anh là “juggler” nghĩa là nghệ sĩ tung hứng, nhà ảo thuật. Đặt trong văn cảnh này, có vẻ không logic lắm. Trong bản dịch tiếng Anh khác của cuốn này [bản của J. C. Rofle], từ này được dịch là “writters of lampoons,” nghĩa là những tác giả viết châm biếm, đả kích. Còn trong bản gốc tiếng Latin, từ được nhắc đến là “Vernaculus.” Từ này từng được nhà thơ La Mã Marcus Valerius Martialis dùng với nghĩa là “anh hề.” Bởi vì đoạn sau giải thích cho hành động của Vitellius chỉ nhắc đến các nhà chiêm tinh nên có thể hiểu là trong các bài châm biếm, đả kích của những người diễn trò mua vui có thể có nội dung dự đoán tương tự về số phận của Vitellius. (ND)
2. Bắt chước hình thức các sắc lệnh của chính quyền, thường bắt đầu với từ BONUM FACTUM, nghĩa là “lưu ý,” “chú ý.”
3. Ý chỉ các nhà chiêm tinh. (ND)
1. Catta muliere: Catti là một tộc người German, hiện sinh sống tại các quốc gia của Hesse hoặc Baden. Tacitus, De Mor. Germ., cho biết rằng người German luôn có niềm tin mãnh liệt vào những thần hứng có tính tiên tri mà họ thường gắn cho phụ nữ.
XV. Vào tháng thứ tám trị vì, các đội quân cả ở Moesia lẫn Pannonia đều nổi loạn, chống lại Vitellius; tương tự, trong số lực lượng ở ngoài biển, ở Judaea và Syria, có một số đã thề trung thành, một lòng tôn Vespasian làm hoàng đế trước sự hiện diện của ông ta, và một số khác là khi vị này vắng mặt. Do đó, để giữ được sự ủng hộ và yêu mến của dân chúng, Vitellius đã ban tặng không tiếc tay tất cả những gì ông có trong phạm vi quyền lực của mình, cả công khai lẫn riêng tư, theo cách thức xa hoa nhất. Ông cũng tập trung binh lính trong thành phố, và hứa hẹn với tất cả những người tình nguyện ghi danh, không chỉ cho phép họ giải ngũ sau khi giành được chiến thắng, mà còn trao tất cả các phần thưởng cho những cựu binh đã hoàn thành thời gian phục vụ trong quân ngũ. Do quân địch lúc đó đang tiến công cả bằng đường biển lẫn đường bộ, một mặt Vitellius cử em trai chặn đường họ với một hạm đội, những đội quân mới tuyển, và một nhóm các đấu sĩ; mặt khác, cắt cử binh lính và tướng lĩnh tham chiến tại Bedriacum. Tuy nhiên, sau khi bị đánh bại hoặc bị phản bội ở cả hai hướng, Vitellius thỏa thuận với Flavius Sabinus, anh trai của Vespasian, rằng sẽ thoái vị với điều kiện được giữ lại mạng sống, và cấp cho ông 100 triệu sesterce; và ông ngay lập tức, tại bậc thang của cung điện, công khai tuyên bố với một nhóm đông binh lính đang tụ tập ở đó rằng, “ta đã thoái vị, một cách miễn cưỡng;” nhưng khi tất cả bọn họ đều phản đối, ông trì hoãn việc ký kết thỏa thuận. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, Vitellius đi xuống Quảng trường trong bộ dạng khốn khổ, nước mắt lã chã tuôn rơi, nhắc lại tuyên bố từ một văn bản mà ông giữ trong tay; tuy nhiên, khi binh lính và dân chúng một lần nữa ngắt lời, và khuyến khích vị hoàng đế này đừng bỏ cuộc, mà hãy dựa vào sự ủng hộ nhiệt tình của họ, Vitellius lấy lại được dũng khí, và buộc Sabinus, cùng với những người còn lại thuộc phe Flavian mà lúc đó cho rằng mình đang được an toàn, phải rút lui vào điện Capitol. Sau đó, tất cả những người này đều bỏ mạng vì Vitellius cho đốt đền thờ thần Jupiter, trong khi quan sát cuộc chiến và đám cháy từ cung điện của Tiberius1, nơi ông đang tiệc tùng. Không lâu sau đó, cảm thấy ăn năn vì những gì đã làm, và đổ lỗi cho những người khác, Vitellius triệu tập một cuộc họp, và thề thốt rằng “không có điều gì đáng quý với ta hơn là hòa bình;” đồng thời, buộc những người tham dự cuộc họp phải thực hiện lời thề tương tự. Sau đó, ông lấy ra một con dao găm, đầu tiên đưa nó cho chấp chính quan, và khi vị này từ chối, ông trao nó cho các pháp quan, và sau đó là lần lượt từng nguyên lão một; nhưng không một ai trong số họ sẵn lòng chấp nhận nó, ông bỏ đi, như thể có ý định đặt con dao vào đền thờ Concord; tuy nhiên, khi một vài người gào lớn lên với ông rằng, “Ngài chính là hiện thân Hòa bình”1, Vitellius quay trở lại một lần nữa, và nói rằng ông không chỉ giữ lại vũ khí của mình, mà trong tương lai, sẽ sử dụng tịnh danh của nữ thần Concordia.
1. Suetonius không hề nhắc đến bất kỳ ghi chép nào về phần kiến trúc mà Tiberius đã bổ sung vào cung điện của các Caesar trên đồi Palatium, mặc dù, như chúng ta thấy, ông đã nhắc hoặc mô tả các công trình xây dựng của Augustus, Caligula, và Nero. Phòng dự tiệc được nhắc đến ở đây hẳn là dễ dàng quan sát được điện Capitol, xuyên qua thung lũng hẹp ở giữa. Flavius Sabinus, anh trai của Vespasian, là tổng trấn của Rome.
1. Trong bản dịch tiếng Anh là “You are Concord.” Từ “Concord” vừa có nghĩa là hài hòa, hòa hợp, vừa nhắc đến nữ thần Concordia, biểu tượng của sự hòa hợp trong hôn nhân và sự yên ổn trong xã hội. (ND)
XVI. Vitellius khuyên Viện Nguyên lão cử các sứ thần, đi cùng với các Trinh nữ Vestal, để bày tỏ mong muốn hòa bình, hoặc ít nhất, thỉnh cầu về thời gian thương thảo. Ngày hôm sau, trong khi đang đợi câu trả lời, ông nhận được tin tình báo từ một lính trinh sát, rằng quân địch đang tới gần. Do đó, ngay lập tức, vị hoàng đế này leo lên một chiếc kiệu nhỏ, chỉ với hai tùy tùng, một là thợ làm bánh, hai là một đầu bếp, bí mật rút về nhà cha đẻ ở đồi Aventine, dự định từ đó sẽ tìm đường tháo lui tới Campania. Tuy nhiên, khi có thông tin vô căn cứ được lưu truyền, rằng đối phương sẵn lòng thương thảo, hoàng đế tự cho phép mình trở lại hoàng cung. Nhận ra không có ai ở đó, và tất cả những người đi cùng ông đều đã bỏ chạy, ông đã quấn quanh thắt lưng một dây đầy vàng miếng, rồi chạy tới chỗ nghỉ của người khiêng kiệu, buộc con chó trước cửa, và chồng giường, đệm lên để chặn cửa.
XVII. Cũng trong khoảng thời gian đó, những người tiên phong trong quân đội của đối phương đã đột nhập vào cung điện, và khi không thấy bất kỳ ai, lẽ đương nhiên, họ lục lọi từng góc một. Khi bị đám người này lôi ra khỏi phòng, hỏi “ngươi là ai?” (vì họ không nhận ra ông) và “ngươi có biết Vitellius đang ở đâu không?” thì ông đã lừa gạt họ. Nhưng cuối cùng, khi bị phát hiện, vị hoàng đế này nài xin họ giam giữ ông một thời gian, kể cả trong tù; viện cớ là có điều cần nói liên quan tới sự an toàn của Vespasian. Dù vậy, ông vẫn bị kéo lê trong tình trạng bán khỏa thân tới Quảng trường, bị trói gập hai tay ra sau lưng, dây thừng quấn quanh cổ, và quần áo bị xé rách, giữa sự sỉ nhục kinh khủng nhất, cả bằng lời nói lẫn hành động, dọc đường Sacra; hoàng đế bị túm tóc ngược về phía sau, theo cách người ta vẫn đối xử với tội phạm, và mũi nhọn của một thanh kiếm được đặt dưới cằm Vitellius, để ông phải luôn ngẩng mặt lên cho mọi người nhìn thấy; trong khi đó, một vài người trong đám đông ném bùn và phân vào người ông, còn một số người khác lại gọi Vitellius là “kẻ đốt nhà, quân tham ăn.” Họ cũng chế giễu các khiếm khuyết trên cơ thể ông, vì vị hoàng đế này cao đến mức kỳ quái, và có một gương mặt thường đỏ bừng vì rượu nặng, bụng to, và một chân khập khiễng do có lần bị xe ngựa va phải, khi hộ tống hoàng đế Caius, trong lúc vị này đang điều khiển xe. Cuối cùng, ở Scalae Gemoniae, ông bị hành hình và qua đời sau khi bị tra tấn kéo dài, sau đó bị quẳng xác xuống sông Tiber.
XVIII. Vitellius từ giã cuộc đời cùng với em trai và con trai1, ở tuổi năm mươi bảy2, và đúng như lời tiên đoán, mà xuất phát từ một điềm báo xảy đến với Vitellius ở Vienne, mà đã được thuật lại trước đó3, rằng ông sẽ bị một người đàn ông ở xứ Gaul bắt làm tù binh. Bởi vì, Vitellius bị bắt bởi tay Antoninus Primus, thủ lĩnh của quân tiên phong, một người sinh ra tại Toulouse, và khi còn là một cậu bé, có tịnh danh là Becco4, có nghĩa là mỏ của con gà trống.
1. Lucius và Germanicus, em trai và con trai của Vitellius, đều bị giết gần Terracina; [trong đó] em trai của Vitellius đã hành quân tới giải cứu vị hoàng đế này.
2. Năm 822 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Mục ix.
4. Becco, hoặc từ “bec” của tiếng Pháp, và từ “beak” của tiếng Anh; có thể là tên của dòng họ Bec hoặc Bek. Nhân vật tỉnh lẻ lỗi lạc này, với tên Latin là Antoninus Primus, đã chỉ huy quân đoàn thứ bảy ở xứ Gual. Tính cách của ông cũng được Tacitus, với văn phong súc tích thường thấy, mô tả khá tốt, Hist. XI. 86. 2.
***
Sau sự tuyệt chủng của dòng tộc Caesar, visệc sở hữu vương quyền trở nên cực kỳ bấp bênh; và việc có tầm ảnh hưởng lớn trong quân đội, lúc này, đã trở thành phương tiện chắc chắn dẫn đến ngai vàng. Sau khi những người lính đã tự cấp cho mình quyền đề cử hoàng đế, họ hoặc đồng tâm nhất trí chọn lấy một người, hoặc nhiều phe phái khác nhau, lần lượt, hỗ trợ cho người họ ủng hộ, từ đó dấy lên sự tranh chấp, mà thường được quyết định bằng sự kêu gọi lực lượng, và theo sau là kế hoạch ám sát của bên thất bại. Vitellius, bằng cách dựa hơi các vị hoàng đế từ Tiberius tới Nero, đã giành được một vị trí cao trong quân đội, mà nhờ đó, cùng với sự liều lĩnh, và những lời hứa hẹn hậu hĩnh với binh lính, đã dễ dàng nắm lấy quyền kiểm soát chính quyền, trong khi họ còn đang dao động dưới sự lãnh đạo của Otho. Tham vọng của Vitellius đã thúc đẩy ông cố gắng, và sự táo bạo của ông đã thành công. Khi phục vụ dưới trướng bốn vị hoàng đế trước, Vitellius đã nhiễm những thói hư tật xấu tồi tệ nhất của họ: nhưng điều chủ yếu khiến ông trở nên khác biệt là sự phàm ăn thái quá, điều, mà mặc dù ông thường xuyên nuông chiều tật xấu này với sự sang trọng vô cùng, nó vẫn chỉ có thể thỏa mãn với những thứ tầm thường nhất, gớm ghiếc nhất. Sự hèn nhát mà vị hoàng đế này để lộ khi ông mất, tạo ra một sự tương phản nổi bật với cách hành xử anh hùng của Otho.



X 
T. Flavius Vespasianus Augustus 
I. Đế chế La Mã, mà từ lâu đã bị ném vào tình trạng hỗn loạn và bất ổn, bởi nổi loạn và cái chết đầy bạo lực của ba người cai trị gần nhất, cuối cùng đã khôi phục được nền hòa bình và ổn định nhờ dòng họ Flavia, một dòng họ mà nguồn gốc thực sự mơ hồ, và không có gì để khoe khoang về danh tiếng của tổ tiên; nhưng không có lý do gì để xấu hổ về phẩm giá; mặc dù có ý kiến phổ biến cho rằng Domitian đã gặp báo ứng cho sự tham lam và độc ác của mình. Titus Flavius Petro, một thị dân Reate1, không rõ là một bách nhân đội trưởng hoặc là một evocatus2 dưới trướng Pompey trong cuộc nội chiến, đã trốn khỏi trận Pharsalia và trở về nhà; sau khi được tha tội và giải ngũ, ông trở thành một người thu các khoản tiền có được nhờ các buổi bán đấu giá công khai. Con trai ông, Sabinus, không bao giờ tham gia vào quân đội, mặc dù có người nói rằng vị này là một bách nhân đội trưởng, còn người khác lại nói rằng khi nắm giữ vị trí này, ông đã giải ngũ do sức khỏe kém: vị Sabinus này, theo tôi biết, là một người thu thuế, và chịu trách nhiệm thu thuế xu thứ bốn mươi1 ở châu Á. Và tại thời điểm dòng họ này hưng thịnh, vẫn còn một vài bức tượng do dân xứ này dựng lên vinh danh ông, với dòng chữ khắc: “Dành cho người thu thuế trung thực.”2 Sau đó, ông chuyển sang cho vay nặng lãi trong cộng đồng người Helvetii, và sau đó qua đời, để lại người vợ là Vespasia Polla, và hai người con trai; người con cả, Sabinus, đã trở thành tổng trấn của Rome, và người con thứ, Vespasian, trở thành hoàng đế. Polla, hậu duệ của một gia đình dòng dõi, tại Nursia3, do cha của bà là Vespasius Pollio, đã ba lần được bổ nhiệm làm giám quân quan, và cuối cùng, là một trong những chỉ huy cao cấp của quân đoàn; còn anh trai bà là một nguyên lão, giữ chức pháp quan. Ngày nay, cách Nursia khoảng sáu dặm, trên đường tới Spoletum, vẫn có một địa danh nằm trên đỉnh một ngọn đồi được gọi là Vespasiae, nơi vẫn còn một vài công trình tưởng nhớ nhà Vespasia, một bằng chứng rõ ràng cho thấy danh tiếng và sự lâu đời của dòng họ này. Tôi sẽ không phủ nhận việc một vài người cho rằng, cha của Petro là dân bản địa vùng Gallia Transpadana4, rằng công việc của ông là thuê mướn những người lao động, di cư hằng năm từ vùng đất của người Umbria sang lãnh thổ của người Sabine, để phụ họ làm nông5; tuy nhiên, cuối cùng, ông lại định cư ở một thị trấn của Reate, và cưới vợ ở đó. Về việc này, tôi chưa tìm thấy chút bằng chứng nào, dù đã nghiên cứu rất kỹ càng.
1. Reate, trung tâm đầu tiên của dòng họ Flavia, là một thành phố của người Sabine. Tên hiện tại của nó là Rieti.
2. Hiện chưa rõ là một evocatus được xếp vào cấp bậc nào trong quân đội La Mã. Họ được Suetonius nhắc đến ba lần, nhưng điều đó cũng không giúp chúng ta có nhiều thông tin hơn. Caesar, cũng giống như tác giả của cuốn sách này, hợp nhất các evocatus với các bách nhân đội trưởng. Cụ thể, xem De Bell. Civil. I. xvii. 4.
1. Theo cuốn Commentaries On Roman-Dutch Law, loại thuế này có nghĩa là cứ mỗi khi mua hay bán một món hàng, cứ đến đồng xu thứ bốn mươi thì đồng xu đó được trả cho chính quyền. Nó rơi vào khoảng 2,5 % trên tổng số tiền. (ND)
2. Dòng chữ khắc này được viết bằng tiếng Hy Lạp, “kalos telothaesanti.”
3. Nursia nằm ở Umbria cổ đại, sau đó trở thành phần đất công của thành phố Spoleto; tên hiện tại của nó là Norcia.
4. Bên kia xứ Gaul, phía bắc sông Po, giờ là Lombardy.
5. Chúng tôi nhận thấy rằng cuộc di cư hằng năm của người lao động trong ngành nông nghiệp là rất phổ biến trong thời cổ đại cũng như thời hiện đại. Hiện nay, có hàng ngàn lao động công nghiệp, vào mùa hè, đều đi từ vùng đất công của Parma và Modena, nơi giáp ranh với khu vực mà Suetonius nhắc đến, tới đảo Corsia; và quay trở lại lục địa khi việc thu hoạch kết thúc.
II. Vespasian sinh ra trên đất của người Sabine, ở ngoài Reate, trong một ngôi làng nhỏ tên là Phalacrine, vào buổi tối ngày thứ năm của calends tháng Mười hai [ngày 27 tháng Mười một], khi Quintus Sulpicius Camerinus và Caius Poppaeus Sabinus làm chấp chính quan, năm năm trước khi Augustus qua đời1; và được bà nội là Tertulla chăm sóc, tại một khu đất thuộc sở hữu của dòng họ tại Cosa2. Sau khi trở thành hoàng đế, Vespasian thường tới thăm nơi ông đã trải qua cả thời thơ ấu; và tòa biệt thự vẫn được giữ nguyên vẹn, để Vespasian thấy mọi thứ xung quanh ông vẫn như thuở ban đầu. Ông cũng luôn tôn kính kỷ niệm với bà nội đến độ, vào những dịp trang trọng và các ngày lễ, vị hoàng đế luôn uống rượu bằng chiếc cốc bạc mà [trước kia] bà nội ông thường sử dụng. Sau khi khoác lên mình trang phục của một người đàn ông trưởng thành, Vespasian có một thời gian dài không thiết tha gì với việc trở thành một nguyên lão, mặc dù anh trai ông thuộc tầng lớp này; [và] cũng không có ai khác ngoài mẹ ông, có thể thuyết phục ông thỉnh cầu niềm vinh dự này. Bà thúc giục ông, phần nhiều bằng những lời chế nhạo và sỉ nhục hơn là những lời thuyết phục ân cần và uy quyền của một người mẹ, liên tục gọi ông, theo cách châm chọc, là người hầu của anh trai ông. Vespasian từng là giám quân quan ở Thrace. Khi đươc bổ nhiệm làm quan coi quốc khố, ông bốc thăm được xứ Crete và Cyrene. Vespasian là ứng cử viên cho chức quan thị chính, và không lâu sau đó là chức pháp quan, nhưng thất bại trong việc trở thành quan thị chính; mặc dù, cuối cùng, với rất nhiều nỗ lực, ông đã đứng ở vị trí thứ sáu trong danh sách bầu chọn. Tuy nhiên, trong cuộc bầu chọn cho vị trí pháp quan, ông trở thành một trong những người có nhiều lá phiếu nhất. Sau khi nổi giận với Viện Nguyên lão, và khao khát, bằng mọi cách có thể, phải giành được ân sủng của hoàng đế Caius, ông xin phép được tổ chức các hội thi đặc biệt1, mừng chiến thắng của hoàng đế tại Germania, và đề nghị trừng phạt nặng những kẻ gián điệp, âm mưu sát hại hoàng đế bằng cách không chôn cất thi thể của họ. Ông cũng tạ ơn hoàng đế trong một cuộc họp mặt trang nghiêm, vì niềm vinh dự được dùng bữa với người.
1. Năm 762 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 10.
2. Cosa là một địa danh nằm ở lãnh thổ của tộc người Volsci; mà Anagni có thể là thủ phủ của khu vực này. Nó nằm cách Rome khoảng 37 dặm về phía đông bắc.
1. Những hội thi đặc biệt này do các pháp quan tổ chức và nằm ngoài các thông lệ bình thường.
III. Trong thời gian đó, Vespasian kết hôn với Flavia Domitilla, người chỉ được hưởng một số quyền lợi công dân, và trước đây, từng là người tình của Statilius Capella, một kỵ sĩ La Mã ở Sabrata, châu Phi; không lâu sau đó, người phụ nữ này được tuyên bố là một công dân La Mã với đầy đủ quyền lợi, trong một phiên toà do cha bà là Flavius Liberalis khởi kiện; ông này là dân bản địa Ferentum, nhưng chỉ là thư ký cho quan coi quốc khố. Vespasian có với Domitilla những người con sau: Titus, Domitian, và Domitilla. Ông sống lâu hơn vợ và con gái của mình; cả hai đều qua đời trước thời gian Vespasian trở thành hoàng đế. Sau cái chết của vợ, ông quay lại với người vợ lẽ2 trước kia là Caenis, cựu nô lệ và cũng là người biên chép1 của Antonia, và đối xử với người phụ nữ này, kể cả sau khi ông đã giành được vương quyền, ở mức độ gần như coi bà là người vợ chính thức của mình.2
IV. Trong triều đại của hoàng đế Claudius, nhờ sự quan tâm cất nhắc của Narcissus, Vespasian được cử sang Germania, làm chỉ huy một quân đoàn; nơi mà từ đó ông được chuyển tới Britannia và giáp chiến với quân thù trong ba mươi trận đánh. Ông đã thu phục về cho La Mã hai tộc người rất hùng mạnh, và trên hai mươi thị trấn lớn, cùng với Đảo Wight, nằm gần biên giới của Britannia; một phần, dưới sự lãnh đạo của Aulus Plautius, cũng là một chỉ huy quân đoàn, và một phần, dưới trướng của chính Claudius3. Nhờ thành tích này, Vespasian nhận được nhiều biểu trưng khải hoàn, và sau đó một thời gian ngắn, ông giữ hai chức tư tế, bên cạnh chức chấp chính quan trong suốt hai tháng cuối năm1. Khoảng thời gian từ thời điểm đó cho tới khi giữ chức tổng trấn, Vespasian dành để an dưỡng và nghỉ ngơi, do e sợ Agrippina, người vẫn còn sức ảnh hưởng tới con trai và vốn căm ghét tất cả bạn bè của Narcissus mà lúc đó đã trở thành người thiên cổ. Sau đó, nhờ rút thăm, ông được giao cho xứ Phi châu, nơi ông đã cai quản với danh tiếng lẫy lừng, ngoại trừ một lần, trong cuộc nổi dậy tại Adrumetum, ông đã bị ném củ cải vào người. Chắc chắn là khi từ xứ này trở về, Vespasian chẳng giàu có gì; vì tài sản của ông ít ỏi đến mức buộc phải thế chấp toàn bộ tài sản cho anh trai, và sa sút đến độ phải nhờ đến việc buôn bán la để trang trải cuộc sống; cũng vì lý do này, ông thường được gọi là “Người dắt la.” Người ta cũng nói rằng Vespasian bị buộc tội tống tiền một chàng trai 200.000 sesterce để kiếm cho anh ta dải sọc rộng, trái với mong muốn của người cha, và bị khiển trách rất nặng nề vì việc này. Trong khi hộ tống Nero ở Achaia, ông thường xuyên rời khỏi nhà hát lúc vị hoàng đế này đang biểu diễn, và nếu ở lại thì thường ngủ gật, điều này bị công kích nhiều đến mức Vespasian không những bị loại ra khỏi tầng lớp thượng lưu mà còn bị tước quyền được chào đón nơi công cộng. Vì việc này, ông rút về một thị trấn nhỏ, hẻo lánh, nơi ông sống ẩn dật trong nỗi sợ hãi thường trực, cho tới khi người ta giao cho ông cai quản một xứ và một lực lượng quân đội.
2. “Revocavit in contubernium.” Do sự khác biệt về phong tục tập quán, không có từ tiếng Anh này diễn tả được chính xác ý nghĩa của từ “contubernium;” một từ mà theo nghĩa quân sự, người La Mã dùng để nói về quan hệ gắn kết giữa những người lính trong chiến tranh, những người ăn cùng với nhau và sống gần gũi, thân thiết trong cùng một căn lều. Do đó, dẫn tới chuyện họ kết hôn với cùng một người phụ nữ, một người có vị trí cao hơn một người thiếp, nhưng, vì một lý do nào đó, không thể có những quyền lợi hợp pháp của một người vợ, chẳng hạn, do người đó là nô lệ. Một người đàn ông cao quý không được kết hôn với một nô lệ hoặc một cựu nô lệ, dù có gắn bó với người đó đến mức nào.
1. Người được thuê để ghi chép các bản thảo (ND).
2. Những cụm từ này được Suetonius gần như dùng lại hoàn toàn khi nói về Drusilla, xem CALIGULA, mục xxiv., và tương tự, được sử gia Herodian sử dụng khi nói về Marcella, người thiếp của Commodus trong I. xvi. 9., khi ông nói rằng người phụ nữ này có tất cả những niềm vinh dự của một hoàng hậu, ngoại trừ việc người ta không dâng hương trầm lên bà. Những mối quan hệ này rất giống với các cuộc hôn nhân tay trái [the left-hand marriages] của các hoàng thân Germania. [Các cuộc hôn nhân tay trái chỉ cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối giữa người trong hoàng tộc và con gái của một gia đình bình dân. Trong đó, thay vì đưa tay phải ra để đón lấy cô dâu trong khi làm lễ cưới, vị hôn phu dùng tay trái. Trong các cuộc hôn nhân kiểu này, người vợ và bất kỳ đứa con nào được sinh ra trong cuộc hôn phối đều không được thừa hưởng tước hiệu và đặc quyền nào của người chồng. (ND)]
3. Cuộc viễn chinh tới Britannia đã được nhắc đến trước đó trong phần về cuộc đời CLAUDIUS, mục xvii. và chú thích; xem thêm ib. xxiv. Valerius Flaccus, i. 8, và Silius Italicus, iii. 598, đã ca ngợi những chiến thắng của Vespasian tại Anh. Tuy nhiên, trong khi mô tả Vespasian là người đã đem quân tới chỗ các tộc người Caledonia, họ lại chuyển qua tán dương hoàng đế vì vinh quang của các chiến thắng giành được nhờ vào công của người đồng nhiệm với Vespasian là Agricola. Các cuộc chinh phạt của riêng Vespasian, trong thời gian ông tiếp quản công việc ở Britannia, chủ yếu là ở vùng lãnh thổ của người Brigantes, nằm ở phía bắc cửa sông Humber, và bao gồm các tỉnh hiện tại của York và Durham.
1. Năm 804 kể từ khi Rome được thành lập.
Từ lâu, đã có một niềm tin vững chắc lan rộng ra toàn bộ phương Đông2, rằng số phận của toàn thế giới, thời điểm đó, được giao phó cho một người đến từ Judaea. Theo sự kiện diễn ra, lời tiên đoán này ám chỉ hoàng đế La Mã; tuy nhiên, dân Do Thái, những người nghĩ lời tiên tri đó là dành cho họ, đã nổi loạn, và sau khi đánh bại và giết hại tổng trấn1, họ tới chỗ một chỉ huy quân đoàn của Syria2, một cựu chấp chính quan đang trên đường tới hỗ trợ vị tổng trấn, và lấy đi một con chim đại bàng, biểu trưng sức mạnh của một trong những quân đoàn của vị này. Việc đàn áp cuộc nổi dậy của người Do Thái rõ ràng đòi hỏi phải có một lực lượng mạnh mẽ hơn và một tướng quân có tài ứng biến tốt hơn, người có thể đảm đương nhiệm vụ hết sức quan trọng này. Vespasian được lựa chọn, thay vì những ứng cử viên khác, một phần là do đã qua thử thách, và một phần là do ít người biết đến gốc gác và danh tính của ông, Vespasian là người ít bị ghen tị nhất trong số đã được đề cử. Bởi vậy, sau khi bổ sung hai quân đoàn, tám đội kỵ binh, và mười đội quân khác vào lực lượng có sẵn ở Judaea, và phong cho con trai cả làm một chỉ huy, thì ngay khi đặt chân tới xứ, Vespasian đã thu hút sự chú ý của các xứ lân cận, do nhanh chóng khôi phục được kỷ luật doanh trại, và giáp chiến với quân địch một hoặc hai lần với sự kiên quyết đến mức trong cuộc tấn công vào một lâu đài1, đầu gối của ông đã bị thương do trúng đá, còn tấm khiên thì chi chít mũi tên.
2. Tacitus, Hist. V. xiii. 3., có nhắc đến lời tiên đoán cổ xưa này, và nó được lưu truyền khắp phương Đông, với những từ ngữ gần giống với những gì đã được Suetonius nói đến. Quyền lực mới, trong cả hai ví dụ trên, đều được viết ở số nhiều, “profecti;” nghĩa là “họ sẽ đến;” và Tacitus cho rằng đó là dành để nói về cả Titus lẫn Vespasian. [Tuy nhiên] lời tiên tri thường được cho là có liên quan tới một đoạn trong Micah, v. 2, “Rời khỏi nơi đây (tức là Bethlehem-Ephrata) – Người đó sẽ cai trị Israel.” Những gợi ý có tính tiên đoán sớm hơn về cùng một nhân vật, và nói rằng người đó sẽ thống trị một lãnh thổ rộng lớn hơn, cũng đã được nhắc đến trong các sách thánh của người Do Thái; và có lý do để tin rằng những cuốn sách đấy, thời điểm đó, là hoàn toàn vô danh trong giới ngoại giáo, nhất là ở Alexandria, và thông qua phiên bản Septuagint [bản dịch tiếng Hy Lạp của kinh Cựu ước (ND)]. Những tiên đoán này, về nghĩa đen, ám chỉ việc thiết lập một nền dân chủ rộng lớn mà sẽ phát triển mạnh mẽ ở Judaea. Người Do Thái hy vọng người thực hiện điều này là một người thuộc dân tộc của họ, một Messiah [một vị cứu tinh (ND)] trong truyền thuyết, mà thời đó có rất nhiều kẻ giả danh. Các môn đồ của chúa Jesu, trong suốt thời gian truyền đạo, tin rằng Jesu sẽ đảm nhiệm việc đó. [Trong khi đó] những người La Mã lại cho rằng lời tiên tri này để nói về Vespasian và Titus, người được vời về từ Judaea để trị vì đế chế. Những kỳ vọng này được người Do Thái ấp ủ, và một cách tự nhiên đã được những người đầu tiên cải đạo sang Ki-tô giáo tiếp nhận sau đó, không dựa trên co sở nào. Những lời tiên tri, sau đó, được giải thích là chỉ có ý nghĩa tinh thần.
1. Gessius Florus, thời gian đó, là tổng trấn Judaea, với tước hiệu và tầng lớp của một “prepositus” [có thể hiểu là đội trưởng, người đứng đầu...]; Judaea không phải là một xứ thông thường, vì các hoàng thân bản địa vẫn nắm giữ một vài phần của khu vực này, dưới sự bảo trợ và liên minh của người La Mã. Gessius là người kế nhiệm Florus Albinus, còn vị này lại giữ chức tổng trấn Judaea sau Felix.
2. Cestius Gallus là chỉ huy quân đoàn tại Syria.
1. Xem chú thích mục vii.
V. Sau cái chết của Nero và Galba, trong khi Otho và Vitellius tranh giành vương quyền, Vespasian nuôi hy vọng giành lấy đế chế, điều mà từ lâu ông đã ấp ủ trước khi được thỏa mãn hư danh, từ những điềm báo sau. Tại một ngôi nhà thuộc sở hữu của dòng họ Flavia ở vùng lân cận Rome, có một cây sồi già được thánh hiến cho thần Mars mà ba lần Vespasia [mẹ của Vespasian] hạ sinh, ba lần cây sồi này đều trổ một nhánh mới; tiên báo rõ ràng về số phận tương lai của đứa trẻ. Nhánh đầu tiên yếu ớt, và nhanh chóng héo tàn; do đó, cô con gái đầu lòng cũng vắn số qua đời. Nhánh cây thứ hai phát triển mạnh mẽ, báo trước một tương lai rực rỡ; còn nhánh thứ ba thì giống hệt một cái cây. Cha của Vespasian, Sabinus, sau khi được khích lệ trước những điềm báo mà vốn đã được các nhà tiên tri khẳng định, đã nói với mẹ mình rằng, “cháu trai của bà sẽ trở thành hoàng đế La Mã;” còn bà thì cười hiền, lấy làm ngạc nhiên mà nói rằng “trong khi ta còn minh mẫn thì con trai đã lú lẫn mất rồi.”
Không lâu sau, trong thời gian làm quan thị chính, Vespasian bị hoàng đế Caius trách phạt. Vị hoàng đế này, nổi giận vì Vespasian không giữ sạch sẽ đường phố, đã hạ lệnh cho binh lính bôi đầy bùn đất lên ngực áo choàng của ông, điều này khiến một vài người trong thời gian đó coi là dấu hiệu cho thấy chính quyền, sau khi bị chà đạp dưới chân và bị bỏ mặc cho những rối loạn dân sự, sẽ được đặt vào tay Vespasian và được ông bảo vệ. Một lần, trong khi Vespasian đang dùng bữa trưa, một chú chó lạ, thường lang thang ngoài phố, đã mang theo bàn tay của một người đàn ông1, và đặt nó dưới bàn. Vào một dịp khác, trong khi ông đang ăn tối, một con bò chuyên dùng cho việc cày bừa, đã thoát khỏi cái ách trên vai, xông vào phòng, và sau khi làm kinh hãi tất cả tùy tùng của Vespasian, đột ngột, như thể đã mệt mỏi, nó quỳ dưới chân Vespasian và cúi đầu, khi ông vẫn còn ngồi ở trường kỷ. Tương tự, một cây bách ở trong khu đất của dòng họ, bị bật rễ, nằm rạp trên mặt đất, khi chẳng hề có cơn gió mạnh nào cả; nhưng ngày hôm sau, nó lại mọc lên tươi tốt và mạnh mẽ hơn cả trước đó.
Khi ở Achaia, Vespasian từng nằm mộng thấy rằng vận may của ông và gia đình sẽ bắt đầu khi Nero bị mất một chiếc răng; và điều đó xảy ra vào ngay ngày hôm sau, một thầy thuốc đi tới hành lang, chỉ cho ông thấy chiếc răng mà vị này vừa mới nhổ cho hoàng đế Nero. Ở Judaea, khi thỉnh cầu lời tiên đoán của các vị thần tại Carmel2, câu trả lời lạc quan đến mức khẳng định rằng Vespasian sẽ thành công với bất cứ điều gì ông dự tính, bất kể việc đó lớn lao hoặc có tầm quan trọng tới mức nào. Và Josephus3, một trong những tù nhân [của Vespasian] có xuất thân cao quý, lúc đó đang trong cảnh gông xiềng, vẫn tự tin khẳng định rằng mình sẽ sớm được phóng thích trong một khoảng thời gian ngắn, cũng bởi chính Vespasian, có điều lúc đó ông đã trở thành hoàng đế1. Một vài điềm báo cũng được nhắc đến trong các tin tức đến từ Rome, và nhiều nguồn khác nữa, rằng Nero, trong những ngày cuối đời, đã nằm mơ được chở đi trong cỗ xe thần thánh của thần Jupiter, đi từ đền thờ của vị thần này tới nhà của Vespasian, rồi từ đó đi tới trường đua. Cũng không lâu sau đó, khi Galba chuẩn bị tới cuộc bầu cử mà ông được trao cho chức chấp chính quan lần thứ hai, một bức tượng của Julius Thần thánh2 đã quay về phía đông. Và trên chiến trường Bedriacum3, trước khi trận chiến nổ ra, mọi người đều chứng kiến cảnh hai con chim đại bàng đụng độ; và khi một trong hai con bị đánh bại, thì một con chim thứ ba, từ phía đông xuất hiện, hạ gục kẻ chiến thắng.
1. Bàn tay phải được coi là tượng trưng của vương quyền, và như mọi người đều biết, hình ảnh của nó có trên cây quyền trượng, một trong số những biểu trưng của quân đoàn.
2. Tacitus nói rằng, “Carmel vừa là tên của một vị thần vừa là tên của một ngọn núi; nhưng ở đây chúng tôi không tìm thấy bức tượng hay đền thờ nào theo truyền thống cổ xưa; mà chỉ có án thờ và nỗi kinh sợ mang tính tôn giáo.” – Hist. xi. 78, 4. Dường như, từ ghi chép này, có thể thấy rằng Vespasian đã làm lễ hiến tế ở núi Carmel, nơi Basilides, nhắc đến sau đó, mục vii., dự đoán thành công của Vespasian nhờ việc quan sát bộ lòng của những con vật được hiến tế.
3. Josephus, sử gia nổi tiếng người Do Thái, người đã tham gia vào cuộc chiến này, sau khi bị bắt, đã bị giam ở nhà ngục tại Jotapata, lâu đài đã được nhắc ở chương trước, nơi Vespasian bị thương khi giao chiến. – De Bell. cxi. 14.
1. Lời tiên đoán của Josephus dựa trên những lời tiên tri Do Thái đã được nhắc ở chú thích cho mục iv., mà ông, cùng giống như nhiều người khác, cho rằng nó ám chỉ đến Vespasian.
2. Julius Caesar, sau khi được phong thần, luôn được tác giả gọi với cái tên Divus Julius, tức là Julius Thần thánh.
3. Trận chiến ở Bedriacum đã củng cố cho đế chế của Vitellius. Xem OTHO, mục ix.; VITELLIUS, mục x.
VI. Tuy nhiên, Vespasian không thực hiện bất cứ một nỗ lực nào để giành lấy vương quyền, dù bạn bè ông sẵn sàng hỗ trợ, và thậm chí thúc ép, cho đến khi ông được khích lệ bởi một sự trợ giúp tình cờ từ những người không quen biết và cách ông khá xa. Hai ngàn người, sau khi rút khỏi ba quân đoàn thuộc quân đội Moesia, đã được cử tới để hỗ trợ Otho. Trong khi đang trên đường hành quân, họ hay tin Otho đã bại trận và tự sát; mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục hành quân tới tận Aquileia, viện cớ rằng họ thấy tin tức đó không đáng tin. Ở đó, do bị cám dỗ trước cơ hội bày ra trước mắt do sự bất ổn thời thế, đội quân này đã tự ý cướp bóc và tàn phá vùng đất này; cho tới khi lo sợ bị triệu hồi và bị trừng phạt vì việc này, họ quyết định lựa chọn và tìm ra một vị hoàng đế. “Bởi vì chúng ta đâu có điểm nào thua kém đội quân từng đưa Galba lên làm hoàng đế, hay cấm vệ quân đã hỗ trợ Otho giành lấy vương quyền, càng không hề lép vế trước quân đội ở Germania, những kẻ đã trao cả một đế chế vào tay Vitellius.” Do đó, tên tuổi của tất cả những chỉ huy quân đoàn lần lượt được cân nhắc, và hết người này đến người khác bị loại bỏ vì nhiều lý do khác nhau; cuối cùng chỉ còn quân đoàn ba, mà chỉ trước khi Nero mất ít lâu đã bị di dời từ Syria sang Moesia, hết lời ca ngợi Vespasian; và sau khi tất cả mọi người đều nhất trí, tên của ông ngay lập tức được viết lên các biểu trưng của họ. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị dẹp bỏ, còn các đội quân được đem tới trình diện Vitellius không lâu sau đó.
Tuy nhiên, khi tin tức này lan rộng, Tiberius Alexander, tổng trấn Ai Cập, lần đầu tiên buộc các quân đoàn dưới quyền chỉ huy của ông thề một lòng tôn Vespasian làm hoàng đế của họ, vào ngày calends tháng Bảy, ngày mà sau này được coi là ngày khởi đầu đế chế Vespasian; và vào ngày thứ năm của ides tháng đó [ngày 11 tháng Bảy], quân đội ở Judaea, nơi Vespasian đang ở đó, cũng thề trung thành với ông. Điều góp phần mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sự việc này là việc lưu truyền bản sao một lá thư, không rõ là thực hay giả mạo; người ta nói rằng lá thư đó được hoàng đế Otho gửi cho Vespasian trước khi qua đời, thúc giục ông bằng những lời tha thiết nhất rằng “hãy báo thù cho cái chết của ta,” và khẩn nài ông hãy cứu lấy đất nước; tương tự, cũng có một tin tức được lan truyền rộng rãi, rằng Vitellius, sau chiến thắng trước Otho, có ý định thay đổi nơi đóng quân mùa đông của các quân đoàn, và chuyển quân đội ở Germania tới khu vực ít nguy hiểm hơn và có khí hậu ấm áp hơn. Ngoài ra, trong số các tổng trấn ở các xứ, có Licinius Mucianus, người đã quyết định bỏ qua mối hận thù phát sinh từ lòng ghen tị với Vespasian một cách không giấu giếm cho tới thời điểm đó, hứa hẹn gia nhập lực lượng của ông cùng với quân đội Syria, còn về phía các vị vua đồng minh, Volugesus, vua của người Parthia, cũng đã đề nghị hỗ trợ Vespasian 40.000 cung thủ.
VII. Do đó, sau khi bước vào cuộc nội chiến, và cắt cử các tướng lĩnh và lực lượng vào Italia, thì trong thời gian đó, đích thân Vespasian băng qua vùng Alexandria, giành lấy quyền nắm lấy khu vực trọng yếu của Ai Cập1. Cũng chính ở nơi này, một mình ông, không mang theo bất kỳ người hộ tống nào, đã tới đền thờ Serapis để hỏi về các điềm báo liên quan tới việc thiết lập quyền lực cá nhân, và sau khi nỗ lực hết sức để làm vui lòng thần linh, lúc quay trở lại, [cựu nô lệ của ông] Basilides2 đã xuất hiện trước mặt, dâng lên Vespasian những chiếc lá đã được thánh hóa, các vòng hoa và bánh, theo phong tục ở đó, dù không một ai cho phép ông bước vào, và bản thân Basilides cũng đã phải chịu đựng chứng thấp khớp suốt một thời gian dài, điều khiến ông ta gần như không thể đi bộ vào đền thờ được; ngoài ra, đường đi cũng quá xa. Ngay sau sự việc đó, các lá thư cùng với tin tức mật báo cập bến, cho biết quân đội Vitellius đã bị đánh bại tại Cremona, còn ông ta đã bị giết hại tại Rome. Vespasian, tân hoàng đế, người được đưa lên ngai vàng một cách hết sức bất ngờ từ tầng lớp thấp, muốn có một điều gì đó có thể khiến ông có vẻ ngoài uy nghi thần thánh và quyền lực. Điều đó, giờ cũng đã được thêm vào. Một người đàn ông nghèo khó, mù lòa, và một người khác bị què, cả hai cùng tới cầu kiến hoàng đế Vespasian khi ông đang ngồi ở tòa án, nài xin ông chữa lành cho họ1; hai người này kể rằng họ đã được thần Serapis báo mộng nhất định phải đến tìm Vespasian cầu xin giúp đỡ, rằng hoàng đế sẽ đem ánh sáng trở lại cho người đàn ông mù lòa bằng cách dùng nước bọt xức lên mắt của người này, và đem sức mạnh trở lại cho chân què của người còn lại, chỉ bằng cách dùng gót chân chạm vào nó. Thoạt đầu, ông gần như không thể tin rằng chuyện này có thể thành công, nên có phần do dự không muốn mạo hiểm thực hiện. Tuy nhiên, sau một thời gian, theo lời khuyên của bạn bè, ông cố gắng làm việc này một cách công khai, trước sự hiện diện của đám đông, và thành công trong cả hai trường hợp2. Cũng trong khoảng thời gian này, tại Tegea ở Arcadia, theo lời chỉ dẫn của các thầy bói, một vài tàu chiến cổ đã được đào lên từ nơi thánh hiến, [và] trên đó, có một bức tượng rất giống Vespasian.
1. Alexandria vừa là khu vực trọng yếu của Ai Cập vừa là vựa lúa của Rome. Khu vực này được Vespasian ưu tiên bảo vệ khi đó.
2. Tacitus mô tả Basilides là một người đàn ông cao quý trong số những người Ai Cập, và dường như ông cũng là một vị tư tế, vì chúng ta thấy ông tiến hành các nghi lễ tại núi Carmel, mục v. [Tuy nhiên] Điều này lại không phù hợp với thân phận cựu nô lệ La Mã của Basilides, mà những người bình chú đã “đồng lòng” chú giải cho từ “libertus” dù trong tất cả các bản sao còn tồn tại tới ngày nay, vẫn lẫn vào một số lỗi do vô ý của người sao chép ban đầu. Có lẽ Basilides, giống như Philo Judaeus, một người cùng thời, có một nửa dòng máu Hy Lạp, một nửa dòng máu Do Thái, và là người của giáo phái Platonic rất nổi tiếng ở Alexandria.
1. Tacitus thuật lại rằng chính Vespasian tin rằng Basilides, thời điểm đó, không những ở trong tình trạng sức khỏe kém mà còn đang trong chuyến đi kéo dài vài ngày xuất phát từ Alexandria. Nhưng (vì để hài lòng hơn), Vespasian tra hỏi kỹ càng các vị tư tế xem liệu Basilides đã vào đền thờ ngày hôm đó hay chưa: ông dò xét tất cả những người ông đã gặp, xem liệu họ có thấy Basilides trong thành phố hay không; không những thế, ông còn phái những người đưa tin, cưỡi ngựa, đi xác nhận rằng rằng tại thời điểm đó, Basilides còn cách Alexandria hơn 80 dặm. Sau đó, Vespasian hiểu rằng sự xuất hiện của Basilides, và câu trả lời cho những lời cầu nguyện của ông được gửi đến thông qua ông ta, là sự sắp xếp của thần thánh. Tacit. Hist. iv. 82. 2.
2. Ghi chép của Tacitus về những phép lạ của Vespasian đầy đủ hơn ghi chép của Suetonius, nhưng không khác biệt nhiều về chi tiết, ngoại trừ, trong phiên bản về câu chuyện này, Tacitus mô tả ông lão, bị què tay thay vì bị què chân hoặc bị thương ở đầu gối, và thêm vào một chi tiết quan trọng trong trường hợp của người mù, rằng ông ta là “notus tabe occulorum,” là một người nổi tiếng vì bệnh ở mắt. Ông cũng kết thúc câu chuyện bằng câu sau: “Cả hai người xuất hiện, thuật lại việc họ được chữa bệnh, ngay tại thời điểm đó, khi không điều gì có thể lừa dối được.” Khi sự việc này diễn ra khoảng một vài năm, cả hai sử gia đều còn sống nhưng nhưng tác phẩm của họ không được công bố cho tới tận khi họ đã cao tuổi. Lời bình luận ở đoạn cuối câu chuyện của Tacitus dường như ngụ ý rằng, ít nhất, ông cũng tin tưởng vào ghi chép của mình; và với Suetonius, những trang viết của ông mô tả nhiều điều lạ lùng, được thuật lại với mục đích rõ ràng, như một biên niên sử của các thầy tu thời Trung đại. Câu chuyện được quan tâm hơn, như là một trong những ví dụ về một sự lừa gạt thành công, đã được Hume tuyển chọn trong Luận về những điều kỳ diệu [Essay on Miracles]; và lời đáp của nó là cuốnKi-tô giáo chứng nghiệm luận [Evidences of Christianity] của Paley mà hầu hết các độc giả đều quen thuộc. Những người bình chú cho tác phẩm của Suetonius đồng ý với Paley trong toàn bộ sự việc mà có vai trò như những mánh khóe lừa gạt giữa các vị tư tế, những người bệnh và chắc hẳn, với hoàng đế. Tuy nhiên, điều có lẽ khiến độc giả chú ý nhất là sự trùng hợp lạ lùng giữa câu chuyện này với các ghi chép về một vài phép lạ của Thiên Chúa; do đó, người ta giả định rằng đã có sự bắt chước tình tiết giữa họ. Tranh luận của Dr. Paley không đề cập đến vấn đề này; và câu chuyện minh họa ngắn gọn của chúng ta bị hạn chế một cách chặt chẽ trong giới hạn của khảo cứu lịch sử. Tôn trọng nguyên tắc này, chúng ta có thể chỉ ra rằng nếu ý tưởng về việc bắt chước là đúng, nó đã được củng cố từ chi tiết được tác giả Suetonius thuật lại từ đoạn trước, có thể coi đó là một cảnh khác trong cùng một vở kịch, nơi chúng ta thấy Basilides xuất hiện trước mặt Vespasian tại đền thờ Serapis, với bối cảnh khiến người ta không thể không nhớ đến việc chúa Jesu đột ngột xuất hiện giữa các tông đồ, “khi các cánh cửa đều đã đóng.” Chi tiết này, cũng được nhắc lại nhiều trong lịch sử kinh Phúc âm. Tuy nhiên, nếu sự giống nhau lạ lùng của hai câu chuyện này có thể được giải thích, thì điều đáng chú ý là trong khi các vị tư tế ở Alexandria, hoặc có thể chính Vespasian, người từng sống ở Judaea, mang những đặc điểm giống nhau về hai trong số những phép lạ của chúa Jesu – nếu không tính tới tình tiết nổi bật thứ ba trong tiểu sử của ngài – chúng ta sẽ không tìm thấy sự ám chỉ xa xôi trong các tác phẩm của các tác giả đương thời như Tacitus và Suetonius, về một trong những sự việc kỳ diệu vừa mới diễn ra tại xứ sở mà người La Mã vẫn còn mối liên hệ thân thiết. Danh tiếng của hai tác giả khiến chúng ta do dự khi thừa nhận rằng, sự khinh thường hoặc hoài nghi sẽ khiến họ bỏ qua những sự việc như vậy, như thể nó không đáng để chú ý; và chỉ có một suy luận khác từ sự im lặng của họ, rằng họ chưa bao giờ nghe đến những chuyện này. Tuy nhiên, vì gần như khó có thể liên hệ việc bắt chước này với Vespasian hoặc các tư tế người Ai Cập, nên an toàn hơn cả là kết luận rằng sự trùng hợp này, dù lạ lùng, chỉ là tình cờ. Cũng có thể nói thêm rằng Spartianus, người viết về cuộc đời của Adrian và các hoàng đế kế vị ông, cũng đưa ra một ghi chép về phép lạ tương tự khi vị hoàng đế này chữa lành cho một người mù.
VIII. Quay trở lại Rome, dưới những điềm lành này, và danh tiếng lẫy lừng, sau khi tận hưởng lễ khải hoàn dành cho những người đã chiến thắng quân Do Thái, Vespasian đã lần thứ tám đảm nhiệm chức chấp chính quan1. Ông cũng giữ chức giám quan, và trong suốt thời gian quản lý, hoàng đế không có mối bận tâm nào lớn hơn ngoài việc khôi phục trật tự trong chính quyền, điều gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn, và sau đó là cải tổ bộ máy. Các binh lính, người thì được khích lệ bởi chiến thắng, kẻ thì ê chề nhục nhã sau thất bại, tất thảy đều buông thả trong sự trụy lạc và xấc láo. Không những thế, các xứ và các thành phố tự trị, cùng một vài vương quốc liên minh với Rome đều ở trong tình trạng hỗn loạn. Vì vậy, Vespasian đã cho giải ngũ nhiều binh lính của Vitellius, và trừng phạt nhiều người khác; thậm chí, hoàng đế không những không dành bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào cho những người chia sẻ thắng lợi cùng với ông, mà còn chậm trả tiền thưởng cho họ theo yêu cầu luật pháp. Để không sót một cơ hội nào trong việc khôi phục kỷ luật quân đội, khi có một chàng trai sực nức mùi dầu thơm tiếp kiến Vespasian để cảm tạ ông đã bổ nhiệm anh ta làm chỉ huy một đội kỵ binh, hoàng đế đã ngoảnh mặt đi, tỏ ra hết sức phẫn nộ, nghiêm khắc nhắc nhở vị này rằng, “ta thực lòng mong ngươi có mùi tỏi hơn,” [và] rút lại quyết định bổ nhiệm. Khi các binh lính trong hạm đội lần lượt tuần hành từ Ostia tới Puteoli, rồi tới Rome, kiến nghị tăng lương, dưới danh nghĩa tiền mua giày, cho rằng hoàng đế sẽ không để họ đi khi chưa có câu trả lời, Vespasian hạ lệnh tốt nhất họ nên đi chân trần; và kể từ đó, binh lính của hạm đội này đã làm như vậy. Ông đã tước bỏ quyền tự do của Achai, Lycia, Rhodes, Byzantium, Samos; và hạ chúng xuống thành các xứ; tương tự với Thrace và Cilicia, cũng như Comagene, mà thời điểm đó vẫn dưới quyền cai trị của các vị vua. Vespasian cắt cử một vài quân đoàn đóng quân tại Cappadocia để ngăn chặn sự xâm lấn thường xuyên của các tộc người ngoại bang, và thay vì một kỵ sĩ La Mã, ông chỉ định một cựu chấp chính quan làm tổng trấn xứ này. Với tàn tích của các ngôi nhà đã bị hỏa hoạn từ trước, làm mất mỹ quan thành phố, hoàng đế tuyên bố trao quyền sở hữu và xây dựng trên khu đất đó cho bất kỳ ai nếu chủ sở hữu do dự không thực hiện công việc của họ. Ông bắt đầu xây dựng lại điện Capitol, và là người đầu tiên bắt tay vào việc loại bỏ các vật vô giá trị, [thậm chí] còn tự mang vác một vài thứ trong số đó. Hoàng đế Vespasian cũng cho khôi phục 3.000 chiếc bàn bằng đồng bị hủy hoại cùng với điện Capitol trong trận hỏa hoạn; ông tìm kiếm ở tất cả mọi nơi toàn bộ những bản sao các ghi chép bí ẩn và cổ xưa, trong đó có những sắc lệnh của Viện Nguyên lão, gần như là từ thời Rome được sáng lập, cùng các đạo luật của Hội đồng nhân dân, liên quan đến các liên minh, hiệp ước và đặc quyền đã được ban cho bất kỳ ai.
1. Năm 823 – 833, hoặc khoảng năm 826 – 831 kể từ khi Rome được thành lập.
IX. Ông cũng cho xây dựng một vài công trình mới, cụ thể là đền thờ Hòa bình1, gần Quảng trường, đền thờ của Claudius trên đồi Coelian, do Agrippina khởi công, nhưng đã bị Nero2 tàn phá gần như hoàn toàn; và một đấu trường1 nằm ở trung tâm thành phố, khi nhận thấy Augustus từng có kế hoạch tương tự. Ông thanh lọc tầng lớp nguyên lão và kỵ sĩ, vốn đã suy yếu rất nhiều bởi sự tàn phá giữa những người thuộc tầng lớp này một vài lần, và sa vào cảnh tai tiếng do bị bỏ bê. Sau khi trục xuất những kẻ tồi tệ nhất, ông thế vào chỗ họ những nhân vật đáng kính nhất Italia và các xứ. Và để mọi người hiểu rằng hai tầng lớp này không có khác biệt về đặc quyền và về sự danh giá, hoàng đế tuyên bố một cách công khai, khi có một vài tranh cãi qua lại giữa một nguyên lão và một kỵ sĩ La Mã, rằng “không nên dùng những từ ngữ thô bỉ để đối đáp với các nguyên lão, trừ phi họ là những kẻ gây hấn, và việc đáp trả họ [trong trường hợp đó] là công bằng và hợp pháp.”2
1. Đền thờ Hòa bình, được xây dựng vào năm 71, khi kết thúc cuộc chiến tranh với người German và người Do Thái, là đền thờ lớn nhất ở Rome. Vespasian và Titus đã gửi vào ngôi đền này các tàu chiến được thánh hiến và những chiến lợi phẩm khác được mang về trong lễ khải hoàn, sau khi chinh phạt Jerusalem. Chúng đã bị tàn phá, và đền thờ, nếu không bị phá hủy hoàn toàn, thì cũng bị hư hại nặng vào cuối triều đại Commodus, năm 191. Ở quảng trường, người ta tìm thấy một vài dấu vết của một công trình quy mô lớn, mà vẫn thường được coi là một phần của đền thờ Hòa bình, cho tới khi Piranesi tranh luận rằng chúng là di tích Cung điện Vàng của Nero. Một số người khác lại cho rằng đó là phần còn sót lại của mái vòm Basilica. Một hàng cột Corinthia tuyệt đẹp, cao 14 m, đã được di dời khỏi nơi này, và giờ được đặt ở trước nhà thờ S. Maria Maggiore, cũng giúp người ta hình dung được về vẻ tráng lệ của công trình kiến trúc ban đầu.
2. Đền thờ này đã được giáo hoàng Simplicius chuyển thành nhà thờ Ki-tô giáo. Ông nổi tiếng vào khoảng năm 464 – 483 và là người gìn giữ nhiều nét cổ xưa cho kiến trúc này. Hiện nay, đền thờ được gọi là San Stefano ở Rotondo, do kiến trúc hình tròn của nó; 34 hàng cột, cùng với các nhịp từ hàng cột này sang hàng cột khác, nhằm nâng đỡ các mái vòm, vẫn chứng minh được quy mô hoành tráng trước đây của nó.
1. Đây chính là đấu trường Colosseum nổi tiếng, được Trajan khởi công và Titus hoàn thiện. Sẽ là không cần thiết khi mô tả chi tiết một công trình mà di tích khổng lồ của nó đã được quá nhiều người biết đến.
2. Nghĩa là các công dân bình thường cũng hoàn toàn có quyền đáp trả bất kỳ nguyên lão hay kỵ sĩ La Mã nào, khi họ lạm quyền và cư xử không phù hợp với tầng lớp cao quý của họ. (ND)
X. Công việc của tòa án bị dồn lại rất nhiều, một phần do các vụ kiện cáo cũ tồn đọng lại khi việc thi hành luật pháp bị gián đoạn [do nội chiến], vẫn còn chưa được quyết định, và một phần do phát sinh các kiện cáo mới trong thời kỳ loạn lạc. Bởi vậy, Vespasian đã lựa chọn ra các ủy viên, thông qua bốc thăm, để lo hoàn trả những vật đã bị cưỡng đoạt trong suốt cuộc chiến, và những người có thẩm quyền đặc biệt khác, xử lý các vụ án vốn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Một trăm, và giảm số lượng các vụ án xuống ít nhất có thể, vì để giải quyết xong chừng đó vụ, thì dù các đương sự có dùng cả đời cũng không đủ thời gian để theo đuổi việc tố tụng.
XI. Lối sống sa đọa và lãng phí, mà từ lâu đã thắng thế, cũng đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Do đó, hoàng đế đã đưa ra một sắc lệnh của Viện Nguyên lão, tuyên bố rằng một phụ nữ, từng quan hệ qua lại với nô lệ của người khác, cũng nên tự coi mình là nô lệ; và những người cho vay nặng lãi không được phép kiện tụng để lấy lại khoản tiền đã cho một thanh niên khác vay trong khi họ đang sống cùng cha, thậm chí kể cả khi cha họ đã qua đời1.
XII. Trong những công việc khác, từ khi bắt đầu tới khi chấm dứt triều đại của mình, Vespasian đã luôn hành xử với sự khiêm tốn tuyệt vời và lòng khoan dung, độ lượng. Hoàng đế không bao giờ che giấu nguồn gốc xuất thân không lấy gì làm vẻ vang của mình, thậm chí còn thường xuyên nhắc đến điều đó. Khi một vài người có ý định kết nối phả hệ của ông với những người sáng lập thành Reate, và là cộng sự của Hercules2, mà tượng đài của họ vẫn còn được thấy ở trên đường Salaria, ông cười nhạo họ. Vespasian không tha thiết gì với những trò hoa mỹ và ngoại lai, đến mức, vào ngày lễ khải hoàn của mình3, sau khi đã khá mệt với sự dài dòng và nhạt nhẽo của đám rước, ông không ngần ngại cất lời, “việc này quả thực khiến ta nghĩ rằng ta chẳng khác gì một gã già nua, ngốc nghếch đến mức cứ thiết tha đòi có một lễ khải hoàn; như thể nó hoặc dành cho tổ tiên của ta, hoặc chỉ là từng được chính ta mong đợi.” Trong suốt một thời gian dài, ông đã không đón nhận quyền lực của tòa án [tribunitian authority], hay danh hiệu Quốc phụ. Còn về tập tục tập hợp mọi người tới chúc sức khỏe ông, hoàng đế đã bãi bỏ nó ngay trong thời gian nội chiến.
1. Đoạn này, từ “young men” của bản dịch tiếng Anh nói chưa rõ nghĩa. Trong bản tiếng Latin có từ “filii familiarum” nghĩa là những cậu con trai vẫn còn dưới quyền bảo trợ của người cha, bất kể tuổi tác của họ. (ND)
2. Người ta kể là Hercules, sau khi chinh phục Geryon ở Tây Ban Nha, đã tới khu vực thành Reate của Italia. Một trong những cộng sự của người anh hùng này, người được cho là đã sáng lập thành Reate, có thể có tên là Flavus.
3. Vespasian và con trai ông là Titus đã có lễ khải hoàn chung cho chiến thắng Judaea, mà đã được mô tả chi tiết trong Josephus, De Bell. Jud. vii. 16. Những đồng tiền của Vespasian với hình người Judaea bị bắt làm tù binh (Judaea capta), có lẽ đã trở nên quen thuộc với độc giả. Xem Harphrey’s Coin Collector’s Manual, tr. 328.
XIII. Hoàng đế chịu đựng với sự nhẫn nại vô cùng sự suồng sã của bạn bè, những lời nói bóng gió, châm biếm của những người biện hộ, và sự nóng nảy của các triết gia. Với Licinius Mucianus, người bị kết tội bởi thói dâm ô tai tiếng, nhưng lại quá tự phụ vì những đóng góp của mình, đã luôn đối xử với Vespasian rất thô lỗ, hoàng đế chỉ quở trách riêng; và khi phàn nàn về cách cư xử của vị này với một người bạn chung của cả hai, ông kết luận bằng những lời này: “Ít nhất ta cũng là một người đàn ông.”1 Salvius Liberalis, khi biện hộ cho một người đàn ông giàu có trong một vụ kiện tụng, đã tự tin nói rằng, “Điều này thì có nghĩa lý gì với hoàng đế, nếu Hipparchus có tới hàng trăm triệu sesterce?”2 Vespasian đã khen ngợi vị này vì điều đó. Khi Demetrius, một triết gia thuộc giáo phái Cynic3, người bị kết án lưu đày, gặp ông trên đường, và từ chối đứng dậy hoặc chào hỏi ông, không những thế, còn cằn nhằn với những từ ngữ thô tục, hoàng đế chỉ gọi ông ta là một kẻ hèn nhát.
XIV. Vespasian ít khi có ý định ghi nhớ những lời nhục mạ hoặc tranh cãi, cũng không thù hận bất kỳ ai vì điều đó. Ông đã tổ chức một đám cưới cực kỳ lộng lẫy cho con gái của Vitellius, kẻ thù của ông, và hơn nữa, còn tặng cho cô của hồi môn và đoàn tùy tùng phù hợp. Lúc Vespasian vô cùng sợ hãi sau khi bị Nero đuổi khỏi triều, và phải hỏi ý kiến những người xung quanh rằng mình nên làm gì, hoặc nên đi đâu, một trong những người có nhiệm vụ đưa mọi người tới chỗ hoàng đế đã xô ngã ông, tuyên bố rằng ông nên tới Morbonia1. Tuy nhiên, sau đó, khi chính người này tới nài xin tha thứ, Vespasian chỉ trút nỗi oán giận của mình gần như trong cùng một câu nói. Vị hoàng đế này chưa từng vì nghi ngờ hay sợ hãi mà giết hại bất kỳ ai, đến mức khi bạn bè khuyên ông nên cẩn thận với Metius Pomposianus, vì tin rằng người này sinh ra đã có số đế vương, ông bổ nhiệm Metius Pomposianus làm chấp chính quan, tin tưởng rằng ông ta sẽ không quên ân huệ đã được ban tặng.
1. Ngụ ý rằng Mucianus là một gã ẻo lả và dâm đãng. (ND)
2. Vespasian là một người rất mê tiền. (ND)
3. Demetrius, người sinh ra tại Corinth, dường như là người bạn thân thiết của Diogenes, người sáng lập giáo phái. Sau khi tới Rome để nghiên cứu triết học dưới sự hướng dẫn của Apollonius, ông bị Vespasian trục xuất tới các hòn đảo, cùng với các triết gia khác.
1. Không có nơi nào được gọi là Morbonia; và cái tên này được giả định có nguồn gốc từ từ “morbus,” bệnh tật, [trong khi] một vài người cho rằng địa danh đó là để chỉ Anticyra, nơi trú ẩn của những người bị bệnh không thể chữa được, (xem CALIGULA, mục xxix.); tuy nhiên, chắc hẳn là cách nói đó của một thị vệ hoàng gia chỉ là phiên bản lịch sự của một câu nói không còn phổ biến nữa.
XV. Gần như không thể tìm thấy bất kỳ người vô tội nào bị trừng phạt dưới triều đại của Vespasian, trừ lúc ông vắng mặt, và không biết chuyện, hoặc, ít nhất, đi ngược lại mong muốn của ông, và khi ông buộc phải làm thế. Mặc dù khi hoàng đế trở về từ Syria, Helvidius Priscus2 là người duy nhất mạo muội chào ông bằng tên riêng là Vespasian, và, khi trở thành pháp quan, vị này đã bỏ qua việc vinh danh ông, hoặc thậm chí không hề nhắc đến ông trong các sắc lệnh của mình, hoàng đế cũng không hề giận dữ, cho tới khi Helvidius tiếp tục công kích ông bằng những lời nhục mạ đê tiện nhất. Mặc dù Vespasian quả thực đã trục xuất người này, và sau đó còn ban cái chết cho ông ta, hoàng đế vẫn sẵn lòng giữ lấy mạng sống cho Helvidius, và cử sứ giả tới rút lại lệnh xử tử; và lẽ ra ông đã làm được điều đó, nếu như không bị nhầm lẫn bởi một thông tin sai lệnh rằng Helvidius đã chết. Hoàng đế chưa bao giờ vui mừng trước cái chết của bất kỳ người nào; thậm chí, ông còn rơi nước mắt, và thở dài khi phải trừng phạt kẻ phạm tội.
2. Helvidius Priscus, người nổi tiếng với vai trò một triết gia và một chính khách, đã được Tacitus, Xiphilinus, và Arrian nhắc tới.
XVI. Điều duy nhất đáng để chê trách về Vespasian là tình yêu của ông với tiền bạc. Vì không thỏa mãn với việc khôi phục các khoản thuế nhập hàng đã được bãi bỏ dưới triều của Galba, ông còn đặt ra các loại thuế mới và nặng nề, tăng khoản cống nạp của các xứ, và với một số nơi, còn tăng gấp đôi. Hoàng đế còn công khai tham gia buôn bán, một điều được coi là đáng xấu hổ1 thậm chí đối với một người bình thường, [tức là] mua vào một lượng lớn hàng hóa, chỉ để bán lại kiếm lời. Không những thế, Vespasian còn không ngần ngại bán các vị trí cao trong chính quyền cho các ứng cử viên, và tha bổng cho những người đang bị khởi kiện, dù họ có tội hay không. Người ta tin rằng Vespasian đã cố ý đưa tất cả những kẻ tham lam nhất trong số các đại diện của hoàng đế tới các vị trí cao nhất, với ý định tống tiền sau khi họ đã trở nên giàu có. Vespasian cũng thường nói rằng, “phải dùng họ như những miếng bọt biển,” vì chúng ta có thể nói rằng công việc của ông là nhúng những miếng bọt biển đó vào nước, và sau đó, vắt kiệt chúng. Vị hoàng đế này cũng được cho là một người cực kỳ tham lam từ trong bản chất; ông từng bị chế giễu bởi một người chăn gia súc cao tuổi khi từ chối trả tự do cho người này một cách miễn phí mặc cho ông ta tha thiết nài xin, rằng “con cáo có thể thay đổi bộ lông, nhưng không thể thay đổi bản chất của nó.” Mặt khác, một vài người đưa ra quan điểm rằng sở dĩ Vespasian bị đẩy tới chỗ trở thành một kẻ tham lam là do túng thiếu, và tình trạng bần cùng đến mức báo động của kho bạc và ngân khố, điều mà ông đã thông báo công khai ngay khi bắt đầu triều đại; khi tuyên bố rằng “ít nhất, ta cũng cần tới 400.000 triệu sesterce để vận hành chính quyền này.” Điều này phần nhiều là sự thật vì ông đã sử dụng tất cả tiền bạc ông kiếm được bằng những cách thức không lấy gì làm tự hào để dùng cho những mục đích tốt nhất.
1. Cicero nói rõ hơn về sự tham lam trong việc bán lẻ hàng hóa – Oﬀ. i. 24.
XVII. Tuy nhiên, sự hào phóng của Vespasian với mọi tầng lớp trong xã hội là thái quá. Ông bù vào phần tài sản mà một số nguyên lão phải có theo yêu cầu của luật pháp để đủ điều kiện đứng trong tầng lớp này; giúp đỡ những cựu chấp chính quan khó khăn, với khoản trợ cấp hằng năm là 500.000 sesterce1; và cho xây dựng lại, theo cách thức tốt hơn trước đó, một vài thành phố mà đã bị tàn phá bởi động đất hoặc hỏa hoạn tại nhiều nơi khác nhau trong đế chế La Mã.
XVIII. Vespasian là người luôn khuyến khích việc học hành và nghiên cứu các ngành khoa học khai phóng. Ông là người đầu tiên thiết lập một khoản tiền lương hằng năm là 100.000 sesterce2 cho những thầy giáo dạy nghệ thuật hùng biện bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp; và khoản này được trích từ tiền túi của ông. Hoàng đế bỏ tiền ra mua lấy tự do cho các nhà thơ và các nghệ sĩ xuất chúng3, và ban thưởng xứng đáng cho người đã phục chế tác phẩm Coan Venus1 và cho một nghệ sĩ khác đã bỏ công sửa chữa các bức tượng Colossus2. Khi có người đề nghị chuyển một vài cây cột lớn vào điện Capitol với mức chi phí nhỏ nhờ một sáng chế về cơ khí, hoàng đế ban thưởng cho anh ta rất hậu vì phát minh này, nhưng từ chối sử dụng, ông nói, “Ta muốn cứu giúp những người nghèo.”3
1. Một sesterce trị giá khoảng 2 pence và 0,5 xu tiền Anh, mức lương của một nguyên lão La Mã, làm tròn số, là 5.000 bảng Anh một năm; và của một thầy giáo; như đã được nhắc đến trong phần kế tiếp, là 1.000 bảng Anh. Từ tỉ lệ này, những tính toán tương tự về tiền bạc có thể dễ dàng được thực hiện trong ghi chép của Suetonius hết lần này đến lần khác. Dường như có một vài nhầm lẫn về số tiền được ghi lại ở mục xvi trước đó, vì số tiền quá lớn, có phần khó tin kể cả khi đó là một món nợ đọng, hay tiền thu hằng năm của một đế chế.
2. Xem AUGUSTUS, mục xliii. Phần trước sân khấu của các nhà hát thời cổ đại là một phần cố định, chắc chắn, không thể di dời và thay đổi như sân khấu của chúng ta.
3. Nhiều tác giả xuất sắc người La Mã vốn là nô lệ, như Terence và Phaedrus; và những nghệ sĩ, thầy thuốc, và các thợ thủ công là nô lệ còn nhiều hơn. Nhờ tài năng, họ được giải phóng, và trở thành cựu nô lệ của chủ cũ. Vespasian, theo mô tả của Suetonius [trong đoạn này], đã mua lại sự tự do của một vài người tài thuộc tầng lớp này.
1. Coan Venus là kiệt tác của Apelles, dân bản địa đảo Cos, ở Archipelago. Tài năng của ông nở rộ dưới thời Alexander Đại đế. Nếu đó chính là bức tranh gốc mà thời điểm đó được đem ra phục chế, nó chắc chắn phải được bảo quản rất tốt.
2. Có lẽ là bức tượng khổng lồ của Nero (xem NERO, mục xxxi.) mà sau đó được đặt ở đấu trường của Vespasian, nơi sau này gọi là đấu trường Colosseum. Tên gọi đó xuất phát từ tên của bức tượng là Colossus.
3. Lý lẽ thông thường ở mọi thời đại khi chống lại việc phát minh ra máy móc.
XIX. Trong các hội thi được tổ chức khi sân khấu của của nhà hát Marcellus4 đang sửa chữa, hoàng đế Vespasian khôi phục các màn biểu diễn âm nhạc trước kia. Ông ban cho Apollinaris, một nhà viết bi kịch, 400.000 sesterce và cho Terpinus và Diodorus, nghệ sĩ chơi đàn hạc, 200.000 sesterce; cho một số người khác 100.000 sesterce; và ít nhất, cũng thưởng cho các nghệ sĩ biểu diễn 40.000 sesterce, bên cạnh những vương miện bằng vàng. Ông liên tục tổ chức các bữa tiệc, với quy mô lớn và rất xa xỉ, nhằm thúc đẩy thương mại. Vào dịp lễ Saturnalia, ông tặng quà cho những người đàn ông đi cùng với người tham dự, và làm điều tương tự với phụ nữ vào ngày calends tháng Ba5; mặc dù vậy, hoàng đế vẫn không xóa được tai tiếng về thói keo kiệt trước kia của mình. Những người Alexandria thường xuyên gọi ông là Cybiosactes; cái tên mà họ dùng để gọi một trong những ông vua bủn xỉn, tham lam từng trị vì họ trước kia. Không những thế, tại đám tang của vị hoàng đế này, Favo, một diễn viên có biệt tài bắt chước, đã giả dạng ông, và giống như các diễn viên vẫn làm, mô phỏng lại cách nói chuyện và cử chỉ của Vespasian, lớn tiếng hỏi các đại diện hoàng đế, “Lễ tang và đám rước của ta tiêu tốn hết bao nhiêu?” Và sau khi nghe câu trả lời “mười triệu sesterce,” vị này gào lên, “chỉ tiêu 100.000 sesterce thôi, và các ngươi muốn quẳng xác ta xuống sông Tiber cũng được.”
4. Xem AUGUSTUS, mục xxix.
5. Tại lễ hội Saturnalia của đàn ông, một bữa tiệc được tổ chức vào tháng Mười hai với nhiều trò tiêu khiển, các chủ nhân sẽ phục vụ nô lệ của họ; và tại lễ hội Saturnalia của phụ nữ, được tổ chức vào ngày calends tháng Ba, phụ nữ sẽ hầu hạ các hầu gái, người mà thông qua họ, các tiểu thư và phu nhân sẽ gửi quà tặng cho bạn bè.
XX. Vespasian là có vóc người cân đối, chân tay khỏe mạnh và nét mặt của ông khiến người ta nghĩ tới một người đàn ông đang căng thẳng. Hệ quả là, một trong những nhà thông thái của thành phố, trước mong muốn của hoàng đế là “nói chuyện gì đó hài hước về ta xem sao,” đã trả lời một cách hài hước rằng, “Thần sẽ làm điều đó, thưa hoàng đế, nhưng ngài phải đi vệ sinh trước đã.”1 Vespasian có sức khỏe tốt, mặc dù ông không dùng biện pháp nào khác để bảo vệ sức khỏe ngoài việc lặp đi lặp lại việc xoa bóp, nhiều hết mức có thể, ở cổ và nhiều phần khác trên cơ thể, ở sân chơi tennis2 được xây liền với nhà tắm, [và] ăn chay một ngày trong tháng.
XXI. Nhìn chung, đó cũng là cách sống của Vespasian. Khi trở thành hoàng đế, ông luôn dậy rất sớm, thông thường là trước bình minh. Sau khi đọc qua các lá thư, và các tóm tắt của tất cả các cơ quan chính quyền, ông tiếp bạn bè; và trong khi nhận những lời chúc tụng của họ, hoàng đế tự đi giày, và mặc quần áo. Xử lý xong các công việc đã được tấu trình, ông đi dạo, rồi nghỉ ngơi một lát, ngả lưng trên chiếc trường kỷ cùng với một trong những tình nhân mà ông đã giữ lại sau cái chết của Caenis1. Rời khỏi nhà riêng, Vespasian tới nhà tắm, sau đó tới phòng ăn. Người ta kể rằng hoàng đế chưa bao giờ tốt bụng và khoan dung hơn lúc này; và bởi vậy, tùy tùng của ông luôn nắm lấy cơ hội đó, khi có bất cứ điều gì muốn cầu xin.
XXII. Vào bữa tối, và quả thực, vào những thời điểm khác, hoàng đế Vespasian cực kỳ thoải mái và hài hước. Ông khôi hài, nhưng theo kiểu thô tục, và đôi khi thường dùng những từ ngữ không đứng đắn khi nói chuyện với các cô gái trẻ chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, có một vài câu chuyện về vị hoàng đế này lại nói ông có khiếu hài hước tinh tế; trong đó có câu chuyện sau đây. Một lần bị Mestrius Florus nhắc nhở rằng từ “plaustra” phù hợp hơn từ “plostra,” hôm sau Vespasian đã chào vị này bằng tên Flaurus2. Với một phu nhân giả vờ say mê ông một cách tuyệt vọng, hoàng đế đưa nàng vào giường; và sau khi đã đáp ứng nguyện vọng của nàng, ông đưa cho vị phu nhân này3 400.000 sesterce. Và khi người quản gia của hoàng đế muốn biết phải viết chi tiêu cho số tiền đó như thế nào trong các ghi chép của mình, Vespasian đáp lời, “Số tiền đó là để trả cho người đã bị Vespasian quyến rũ.”
1. Bất chấp sự huy hoàng, tráng lệ, và thậm chí, ở nhiều khía cạnh là sự tinh tế, lịch sự của vương triều, ngôn ngữ cũng như các phong tục tập quán của các tầng lớp cao quý nhất tại Rome dường như lại thường xuyên được mô tả rất thô lỗ, và mọi học giả đều biết rằng nhiều tác giả không hề tinh tế trong những lời nói bóng gió của họ. Chẳng hạn, trong một ghi chép khôi hài, về chiến tranh, vẫn còn những câu rất thô lậu: Utere lactucis, et mollibus utere malvis:
Nam faciem durum Phoebe, cacantis habes. – iii. 89.
2. Có nhiều bằng chứng cho thấy những hình thức sơ khai của môn tennis đã có ở thời cổ đại ở Ai Cập, Hy Lạp và La Mã. (ND)
1. Xem mục iii. và chú thích.
2. Có lẽ hoàng đế chưa hoàn toàn mất đi, hoặc vẫn còn chịu ảnh hưởng của phương ngữ địa phương của những người đồng hương với ông là dân Sabine; vì những người nông dân vẫn phát âm “au” thành “o,” chẳng hạn “plostrum” thay vì “plaustrum,” nghĩa là “xe chở hàng;” và nói “orum” thay vì “aurum,” nghĩa là “vàng.” Lời bắt bẻ lại của hoàng đế rất thú vị, Flaurus bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “vô giá trị,” trong khi tên chính xác của chấp chính quan, người đã phê bình ông là Florus, một cái tên có ý nghĩa đẹp hơn nhiều.
3. Một vài nhà phê bình người Đức cho rằng đoạn này nói đến tiền thưởng do vị phu nhân đưa cho Vespasian, vì một người keo kiệt như vị hoàng đế này sẽ không thể chi một khoản tiền cỡ 400.000 sesterce chỉ vì sự sủng ái của một phụ nữ.
XXIII. Vespasian dùng thơ Hy Lạp một cách rất dí dỏm; [chẳng hạn] khi nói về một người đàn ông cao lớn, khổng lồ:
Makxi bibas, kradon dolichoskion enchos;
Nghĩa là:
Kể cả khi đã bước qua, cây giáo dài của anh ta vẫn còn lay động.
Và với Cerylus, một cựu nô lệ, người mà sau khi đã trở nên giàu có, đã gian dối rằng mình là một người tự do, để tránh phải sung công tài sản sau khi qua đời, và đổi tên mình thành Laches, ông nói:
O Lachaes, Lachaes,
Epan apothanaes, authis ex archaes esae Kaerylos1.
Nghĩa là:
Ôi, Laches, Laches! Khi ngươi chẳng còn trên đời nữa
Ngươi sẽ lại được gọi là Cerylus, như trước kia mà thôi.
Vespasian thường phải tỏ ra hài hước khi nói đến những cách kiếm tiền đáng xấu hổ của mình, nhằm giảm bớt sự dè bỉu bằng một vài câu nói, và biến nó thành trò bông đùa. Khi một trong những cận thần được ông hết sức sủng ái hỏi xin chức quản gia cho một người khác, với danh nghĩa là xin cho anh trai, hoàng đế Vespasian đã trì hoãn đáp ứng nguyện vọng này; đồng thời, cho triệu tập ứng viên đó đến, và chỉ khi vòi được đúng số tiền mong muốn, ông mới ngay lập tức bổ nhiệm anh ta. Không lâu sau, khi vị cận thần nhắc lại lời thỉnh cầu của mình, hoàng đế nói; “Ngươi phải tìm cho mình một người anh trai khác; vì người anh nuôi ngươi nhắc đến lần trước hóa ra lại là anh trai nuôi của ta.”
Có lần, trong một chuyến du ngoạn, khi nghi ngờ người phu xe bước xuống đóng móng cho con la, chỉ để một người đang dính vào một vụ kiện tụng có cơ hội được tiếp kiến hoàng đế, Vespasian hỏi anh ta, “ngươi có được bao nhiêu tiền cho mỗi lần đóng móng la như vậy?” và khăng khăng đòi chia phần lợi nhuận. Khi con trai ông, Titus, buông lời trách móc cha vì ông thậm chí đã đánh thuế cả nước tiểu, Vespasian đưa một phần tiền thuế ông nhận được trong đợt thu tiền đầu tiên đưa lên mũi cậu, và hỏi, “Có thấy hôi không?” Và khi cậu đáp không, ông nói, “Phải, nhưng nó có từ nước tiểu đấy!”
Khi một vài sứ thần tới gặp Vespasian để thông báo rằng một bức tượng lớn, với chi phí đáng kể từ công quỹ, sẽ được dựng lên vinh danh ông, hoàng đế yêu cầu họ nên hạ nó xuống ngay lập tức, ông xòe lòng bàn tay ra và nói rằng, “ở đây có sẵn đế của bức tượng rồi đây.” Ngay cả khi cận kề cái chết, Vespasian cũng không thôi hài hước. Bởi vì khi biết rằng trong số nhiều điềm báo khác, có điềm báo về việc lăng mộ của các Caesar đột nhiên mở toang, và một ngôi sao sáng rực xuất hiện trên bầu trời, hoàng đế cho rằng điềm báo đầu tiên liên quan đến Julia Calvina, một thành viên trong dòng tộc của Augustus1; còn điềm báo thứ hai là nhắc đến vua của người Parthia, người có mái tóc dài. Và khi cơn đau đầu tiên ập đến, Vespasian còn nói rằng, “Ta nghĩ ta sẽ sớm trở thành một vị thần.”2
1. Một trích đoạn trong vở kịch của Menander, nhà viết kịch người Hy Lạp. (ND)
1. Dòng họ Flavia có lăng mộ riêng. Xem DOMITIAN, mục v. Lời tiên đoán này, do đó, không ám chỉ Vespasian. Về lăng một của dòng họ Julian, xem AUGUSTUS, mục ci.
2. Ám chỉ việc phong thần của các vị hoàng đế.
XXIV. Trong lần đảm nhiệm chức chấp chính quan lần thứ chín, sau khi bị ốm nhẹ ở Campania rồi ngay lập tức trở về Rome, không lâu sau hoàng đế lại đi từ đó tới Cutiliae3, và tới các bất động sản của ông tại khu vực gần Reate, nơi ông thường xuyên nghỉ dưỡng vào mùa hè. Ở đây, mặc dù bệnh tật ngày một nặng hơn, và ruột của ông bị tổn thương do dùng quá nhiều nước lạnh, Vespasian không bao giờ ngừng làm việc, thậm chí còn tiếp kiến các sứ giả khi ông đang nằm trên giường. Cuối cùng, sau khi bị tiêu chảy tới mức lả đi, ông gào lên, “Một vị hoàng đế nên chết khi đứng thẳng mới đúng.” [Và] trong nỗ lực đó, Vespasian chết trong tay những người cố gắng giúp ông đứng dậy, vào ngày thứ tám của calends tháng Bảy [ngày 24 tháng Sáu]1, thọ sáu mươi chín tuổi, một tháng và bảy ngày.
3. Cutiliae là một cái hồ nhỏ, cách Reate 3/4 dặm, giờ được gọi là Lago di Contigliano. Nó là một hồ nước rất sâu, và nước trong hồ bắt nguồn từ các con suối ở những ngọn đồi lân cận. Nước sạch và lạnh đến mức những người bệnh thường tới đây với mong muốn lấy lại được sinh lực. Bất động sản của cha mẹ Vespasian nằm ở khu vực lân cận với Reate. Xem mục i.
1. Năm 832 kể từ khi Rome được thành lập.
XXV. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng Vespasian rất tự tin vào lá số tử vi của mình và các con trai đến mức, sau vài âm mưu chống lại ông, ông nói với Viện Nguyên lão rằng, hoặc các con trai sẽ kế nghiệp ông hoặc không ai cả. Tương tự, người ta nói rằng ông từng thấy trong giấc mơ một chiếc cân nằm ở giữa cổng vòm điện Palatium và đã được đặt ở trạng thái thăng bằng một cách chính xác nhất; một đĩa cân có Claudius và Nero, và đĩa cân còn lại có ông và các con trai. Lịch sử đã diễn ra giống như điềm báo này; vì thời gian trị vì đế chế La Mã của hai bên là hoàn toàn bằng nhau2.
2. Mỗi triều đại [ở hai bên cán cân (ND)] đều kéo dài hai mươi tám năm. Claudius và Nero, mỗi người trị vì mười bốn năm; còn nhà Flavius có Vespasian trị vì mười năm, Titus ba năm và Domitian mười lăm năm.
***
Không có quan hệ họ hàng hay được nhận nuôi như trước kia, giờ đây, có ảnh hưởng lớn trong quân đội mới là đường dẫn tới ngai vàng. Không một ai có thể khẳng định điều này tốt hơn Titus Flavius Vespasian. Ông không chỉ nổi tiếng trong cả hai cuộc chiến ở Britannia và Judaea, mà dường như còn chưa hề nhiễm phải thói hư tật xấu nào có thể làm lệch lạc cách hành xử của ông khi quản lý chính quyền dân sự của một đế chế. Tuy nhiên, có lẽ Vespasian bị thúc giục phần nhiều bởi sự thuyết phục của bạn bè, hơn là bởi tham vọng cá nhân, trong việc tiếp tục theo đuổi vương quyền. Để việc làm táo bạo này thành công hơn, cần phải trông cậy tới một mưu mẹo mới và đặc biệt, đó là trong khi cung cấp cho thói mê tín dị đoan của dân La Mã, phải tạo ấn tượng cho họ rằng chân mệnh thiên tử của Vespasian đã được khẳng định bởi những dấu hiệu siêu nhiên. Tuy nhiên, sau khi ông giành được ngai vàng, chúng ta không nghe được bất cứ thành tựu phi thường nào của ông nữa.
Cuộc viễn chinh ở Britannia, thứ đã bị hoãn lại trong nhiều năm, đã được Vespasian đảm nhiệm; và ông cử tới đó Petilius Cerealis, người mà bằng lòng dũng cảm của mình đã mở rộng đường biên giới cho đế chế La Mã. Dưới thời Julius Frontinus, người kế nhiệm sau Petilius Cerealis, những kẻ xâm lược đã tiếp tục tiến xa hơn trong quá trình chinh phục hòn đảo: nhưng vị tướng cuối cùng đã thiết lập sự thống trị của đế chế La Mã ở Britannia là Julius Agricola, một người mà các thành tựu quân sự cũng nổi bật không kém sự thận trọng trong quản lý dân sự. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình việc chinh phạt Bắc Wales, từ đó đi tới đảo Anglesey, nơi đã nổi loạn từ thời Suetonius Paulinus, [và] thu phục xứ đó một lần nữa. Sau khi hành quân về phía bắc cùng đội quân chiến thắng, Julius Agricola đánh bại người Briton trong tất cả các cuộc giáp chiến, chiếm lấy toàn bộ vùng lãnh thổ phía nam của hòn đảo, và trục xuất những người từ chối quy hàng quân đội La Mã, thâm nhập cả vào các khu rừng và các ngọn núi của Caledonia. Vị tướng này đánh bại những người bản địa dưới trướng thủ lĩnh của họ là Galgacus trong một trận đấu quyết định; và sau khi điều chỉnh phòng tuyến của các đơn vị đồn trú giữa cửa sông Clyde và Forth, Julius Agricola bảo vệ xứ La Mã khỏi các cuộc đột kích của những người cư trú ở phần khác của hòn đảo ở bên kia biên giới. Ở bất cứ nơi nào thiết lập được quyền lực La Mã, ông đều đem luật pháp và văn minh đến với các cư dân, và dùng tất cả các cách thức hòa giải để lấy được cảm tình và đảm bảo sự tuân phục của họ.
Cuộc chiến ở Judaea, vốn đã được bắt đầu dưới triều đại cũ, nay lại được tiếp tục dưới triều Vespasian; nhưng ông để việc vây hãm Jerusalem cho con trai là Titus, người đã bộc lộ lòng dũng cảm tuyệt vời và tài năng quân sự trong việc thực hiện các sự vụ táo bạo. Người Do Thái đã cố chấp phòng vệ đến mức thành phố, nơi nổi tiếng với những cuốn sách thánh, cuối cùng đã bị phá hủy; bản thân ngôi đền lộng lẫy, niềm tự hào của thế giới, cũng tan thành tro bụi; tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái với mong muốn của Titus, người đã cố hết sức để dập tắt ngọn lửa.
Lối sống của người La Mã, thời này, đã đạt tới đỉnh cao của sự đồi bại, do sự trụy lạc không giới hạn; và hoàng đế Vespasian là người có lòng nhiệt huyết rất lớn trong việc thực hiện một cuộc cải cách trên toàn đế chế. Cẩn thận, tích cực và kiên trì, ông đã làm việc không mệt mỏi, dậy trước bình minh kể cả vào mùa đông để tiếp kiến quần thần. Tuy nhiên, nếu việc áp đặt phi lý thuế nước tiểu là có thực, chúng ta không thể tán thành bất kỳ đánh giá cao nào, hoặc về tài năng của Vespasian với vai trò là người nắm “tay hòm chìa khóa,” hoặc quản lý những nguồn lực của đế chế La Mã. Bằng việc cổ vũ khoa học, hoàng đế thể hiện một tư tưởng tự do, điều chưa từng có tiền lệ dưới thời các vị hoàng đế trước đó, kể từ thời của Augustus. Pliny Già lúc này đã ở đỉnh cao của danh tiếng và được Vespasian rất yêu mến; và có thể một phần không nhỏ là nhờ vào lời khuyên của vị cận thần đó mà hoàng đế mới bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt với các nhà văn. Một tác giả khác cũng thường được Pliny nhắc tới và cũng sống dưới triều đại này là Licinius Mucianus, một kỵ sĩ La Mã: ông nghiên cứu về lịch sử và địa lý của các quốc gia phương Đông. Juvenal, người bắt đầu viết thơ châm biếm vài năm trước đó, tiếp tục phê phán các thói hư tật xấu của thời đại; nhưng chỉ có duy nhất một tác giả mà chúng ta buộc phải nhắc đến tác phẩm của ông trong triều đại này; đó là một nhà thơ của một giai cấp khác biệt.
***
C. VALERIUS FLACCUS đã viết một tác phẩm thơ gồm tám quyển, về Cuộc viễn chinh của những thủy thủ đoàn Argonaut1; một đề tài được ca ngợi nhiều nhất sau cuộc chiến thành Thebes và Troy trong thời cổ đại. Về cuộc đời của tác giả, những người viết tiểu sử đã không ghi chép lại một cách cụ thể; nhưng chúng ta có thể đoán được ông sinh ra dưới triều đại của hoàng đế Tiberius, trước khi tất cả các cây bút xuất sắc nhất dưới thời Augustus qua đời. Valerius Flaccus yêu mến những tia nắng của vầng dương đã lặn, thứ ánh sáng từng soi chiếu một thời đại huy hoàng, và ông luôn thể hiện mong muốn gợi nhớ lại vẻ rực rỡ đỉnh cao ấy. Vì tác phẩm thơ còn dang dở do tác giả qua đời, chúng ta chỉ có thể đánh giá một phần bố cục và tính thống nhất chung của câu chuyện: tuy nhiên, khi nhận thấy rằng phần khó khăn nhất đã được thực hiện mà không có bất kỳ lỗ hổng nào để chỉ trích, phê bình thắng thắn, chúng ta có thể giả định rằng kể cả nếu không được tán thưởng thì phần tiếp của tác phẩm lẽ ra sẽ được hoàn thành cùng với một đam mê tương tự. Các giai thoại quen thuộc liên quan tới cuộc viễn chinh của các Argonaut đã được đưa vào tác phẩm một cách hợp lý, và được tô điểm cùng với vẻ duyên dáng của những chi tiết hư cấu thi vị. Khi mô tả những cảnh cảm động, ngòi bút của Valerius Flaccus lâm ly một cách tài tình, và giữa trận chiến, văn phong của ông cũng không kém phần sinh động. Những so sánh của ông đem đến những hình dung đẹp đẽ, và không chỉ là để minh họa, chúng còn làm phong phú cho đề tài. Chúng tôi nhận thấy ở Flaccus có một vài cách thể hiện mà các tác gia Latin nổi tiếng nhất không chấp nhận. Tuy nhiên, ngôn ngữ của ông, nhìn chung, là trong sáng; dù không phải lúc nào cũng được trau chuốt tỉ mỉ. Văn phong tao nhã, mặc dù không hoàn toàn thống nhất hài hòa; bên cạnh đó, tinh thần sử thi thấm đẫm toàn bộ sáng tác này của Flaccus, điều thường được gán cho tác phẩm của Orpheus, hoặc Apollonius khi viết về cùng một chủ đề.
1. Truyền thuyết về người anh hùng Jason và bộ lông cừu vàng. (ND)



XI 
Titus Flavius Vespasianus Augustus 
I. Titus, người có cùng tịnh danh với cha mình, nghĩa là “người được yêu mến và là niềm vui của nhân loại.” Ông sở hữu tài năng bẩm sinh, hoặc vận may nhiều đến mức dễ dàng giành được sự ủng hộ của tất cả. Tuy nhiên, điều này cũng hết sức khó khăn vì sau khi trở thành hoàng đế, cũng như trước đó, kể cả dưới triều đại của cha ông là Vespasian, Titus cũng chuốc lấy nhiều sự ghét bỏ và chỉ trích của công chúng. Ông sinh vào ngày thứ ba của calends tháng Một, [ngày 30 tháng Mười hai] trong một năm đáng nhớ với cái chết của hoàng đế Caius1, gần Septizonium2, trong một ngôi nhà đơn sơ và ở một căn phòng rất nhỏ và tối, mà ngày nay vẫn còn được lưu giữ và trưng bày cho những người hiếu kỳ.
II. Titus được dạy dỗ trong cung điện cùng với Britannicus3, học cùng các môn học và cùng các thầy giáo với vị hoàng thân này. Trong khoảng thời gian đó, người ta nói rằng một thầy tướng số đã được Narcissus, một cựu nô lệ của Claudius, mời vào để xem tướng cho Britannicus, đã tuyên bố một cách hết sức rõ ràng là người này sẽ không bao giờ trở thành hoàng đế, nhưng Titus, cậu bé đứng cạnh, thì có thể. Titus và Britannicus rất thân thiết, đến mức người ta tin rằng khi ngồi cạnh Britannicus tại bàn ăn, Titus cũng đã nếm thử thứ thuốc độc đã giết chết bạn mình và sau đó, đau ốm suốt một thời gian dài. Để ghi nhớ tất cả những điều này, Titus sau này đã dựng một bức tượng Britannicus bằng vàng ở Palatium, và dâng lên người bạn thơ ấu một bức tượng kỵ sĩ bằng ngà voi mà ông thường đi sau hộ tống nó tại đám rước Circensian. Bức tượng này cho đến giờ vẫn được mang đi trong đám rước.
1. Titus sinh vào năm 794 kể từ khi Rome được thành lập; vào khoảng năm 49.
2. Septizonium là một tòa nhà hình tròn, gồm bảy tầng. Phần còn lại của Septimus Severus, nằm ở phía đồi Palatium, vẫn còn tồn tại cho tới tận thời Giáo hoàng Sixtus V., người đã xóa bỏ nó, và dùng 38 cây cột của công trình này để trang hoàng cho nhà thờ Thánh Peter. Điều không chắc chắn là Septizonium được nhắc đến ở đây, dưới thời Titus, có ở cùng một vị trí đó hay không.
3. Britannicus, con trai của Claudius và Messalina.
III. Khi còn là một cậu bé, Titus đã nổi tiếng về tài năng xuất chúng cả về thể lực lẫn trí tuệ; và khi trưởng thành, những điều này ngày một trở nên rõ ràng hơn. Ông đẹp trai, là một sự hòa trộn tuyệt vời giữa sự uy nghi và duyên dáng; rất khỏe mạnh, dù không cao, và có phần hơi mập mạp. Được ban cho trí nhớ thiên phú, và có năng khiếu về tất cả các nghệ thuật hòa hoãn và gây chiến; ông là bậc thầy sử dụng vũ khí và cưỡi ngựa; thông thạo cả tiếng Latin và Hy Lạp, cả thơ ca lẫn văn xuôi; Titus sử dụng hai ngôn ngữ này khéo léo đến mức ông có thể diễn thuyết và làm thơ ứng khẩu. Không hề xa lạ với âm nhạc, vị hoàng đế này còn có thể ca hát và chơi đàn hạc một cách ngọt ngào và khéo léo. Tôi cũng được nghe nhiều người thuật lại rằng Titus có khả năng viết tốc ký xuất sắc, ông thường thi đấu, một cách vui vẻ và hài hước, cùng với các thư ký của mình trong việc bắt chước bất kỳ văn bản viết tay nào ông đã thấy, và thường nói rằng “ta có tài năng giả mạo tuyệt vời.”
IV. Titus đảm nhiệm một cách xuất sắc vị trí giám quân quan ở Germania và Britannia, nơi ông tự rèn luyện tối đa với sự khiêm tốn và danh tiếng; bằng chứng hiển nhiên là có rất nhiều các bức tượng của ông, cùng với các dòng chữ khắc bày tỏ lòng kính trọng được dựng lên ở nhiều nơi của cả hai xứ này. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, ông thường lui tới các tòa án, nhưng vì sự tán dương hơn là sự chuyên cần. Cũng trong khoảng thời gian đó, Titus kết hôn với Arricidia, con gái của Tertullus, người chỉ là một kỵ sĩ, nhưng trước đó từng là chỉ huy đội cấm vệ quân. Sau khi Arricidia qua đời, ông kết hôn với Marcia Furnilla, một người xuất thân trong một gia đình rất danh giá, nhưng sau đó, ông ly dị bà, mang theo cô con gái đã có với người phụ nữ này. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ quan coi quốc khố, Titus được bổ nhiệm làm chỉ huy một quân đoàn1, và chinh phạt hai thành phố kiên cố của Tarichaea và Gamala, ở Judaea; và khi ngựa của ông bị hạ trong một trận chiến, Titus đã cưỡi một con ngựa khác, sau khi giáp chiến và giết chết chủ nhân của nó.
V. Không lâu sau đó, khi Galba trở thành hoàng đế, Titus được cử tới chúc mừng, và ở bất cứ nơi nào ông bước tới, ánh mắt của mọi người đều dõi theo ông; tất cả mọi người đều nghĩ rằng hoàng đế cho vời Titus đến với ý định sẽ nhận ông làm con nuôi. Tuy nhiên, khi nhận thấy mọi chuyện một lần nữa lại rơi vào hỗn loạn, ông quay trở về; tới đền thờ thần Venus tại Paphos để hỏi về chuyến đi của mình, và nhận được lời khẳng định rằng chắc chắn ông sẽ giành được vương quyền. Những hy vọng đó nhanh chóng được củng cố, và tạm thời được gác lại để tập trung cho việc quy phục Judaea, trong trận tấn công cuối cùng ở Jerusalem, Titus đã giết bảy người bảo vệ thành, bảy cung thủ và coi đó là món quà mừng sinh nhật con gái2. Niềm vui và sự gắn bó của binh lính với Titus lớn đến mức, trong những lời chúc tựng, họ đồng loạt chào ông bằng danh xưng Hoàng đế1; và khi ông rời khỏi xứ không lâu sau đó, họ đã cản đường, nài nỉ ông một cách tha thiết, và còn kèm theo lời đe dọa “hoặc là ở lại, hoặc là mang theo tất cả binh lính đi cùng.” Sự việc này làm dấy lên lời đồn đoán rằng Titus có ý định nổi loạn chống lại cha mình, và tự giành lấy quyền cai trị phương Đông; và nghi ngờ này càng tăng lên, khi trên đường tới Alexandria, Titus đội vương miện trong lễ tế thần Bò mộng Apis tại Memphis; và, mặc dù ông chỉ làm điều đó thuận theo nghi lễ tôn giáo cổ xưa của xứ này, vẫn có nhiều điều tiếng xung quanh sự việc. Do đó, sau khi vội vã trở về Italia, trước hết, Titus tới Rhegium, và từ đó, tới Puteoli bằng một tàu buôn, rồi đến Rome nhanh nhất có thể. Đột ngột diện kiến cha mình, Titus cất lời chào, theo cách hoàn toàn trái ngược với những bản báo cáo lạ lùng liên quan tới ông, rằng: “Con đã về rồi đây, thưa cha, con đã về rồi đây.”
1. Năm 820 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Titus đã hạ thành, cướp phá và thiêu đốt Jerusalem sau hai năm vây hãm, vào ngày 8 tháng Chín, năm 821 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 69; vào ngày Sabbath. Sự việc này diễn ra vào năm thứ hai Vespasian trị vì, lúc đó ông sáu mươi tuổi, còn Titus ba mươi tuổi, theo như lời ông thuật lại. Chi tiết về cuộc vây thành, xem Josephus, De Bell. Jud. vi. và vii.; Hegesippus, Excid. Hierosol. v.; Dio, lxvi.; Tacitus, Hist. v.; Orosius, vii. 9.
1. Về lý do vì sao trong hoàn cảnh này, Titus lại được binh lính chào đón với danh xưng Hoàng đế; xem JULIUS CAESAR, mục lxxvi.
VI. Từ thời điểm đó, Titus luôn sát cánh cùng với cha mình, và quả thực, không khác gì quan nhiếp chính của đế chế La Mã. Ông góp phần trong chiến thắng2của cha mình, cùng gánh vác công việc của giám quan1; và không những thế, còn là người đồng nhiệm với cha khi Vespasian giữ quyền lực của tòa án2 và trong cả bảy lần làm chấp chính quan3. Tự mình xử lý và kiểm tra mọi công việc trong chính quyền, Titus trả lời thư, viết các tuyên bố nhân danh cha mình, và đọc các bài diễn văn trước Viện Nguyên lão thay cho quan coi quốc khố. Ông cũng giữ luôn chức chỉ huy cấm vệ quân, mặc dù trước đó, vị trí này chỉ dành cho kỵ sĩ La Mã. Khi nắm giữ chức vụ này, Titus đã hành xử vô cùng ngạo mạn và độc ác, ông loại bỏ mà không ngần ngại hay do dự tất cả những người ông thấy nghi ngờ nhất, sau khi bí mật cử các phái viên tới các nhà hát và doanh trại, yêu cầu, như thế đó là mong muốn chung của tất cả mọi người, rằng những kẻ bị tình nghi phải được đưa đến đó để trừng phạt. Trong số đó, ông từng mời A. Caecina, một cựu chấp chính quan tới dùng bữa tối; sau đó, hạ lệnh đâm vị này trên đường trở về, ngay khi Caecina vừa mới rời khỏi phòng. Sở dĩ Titus có hành xử như vậy là do bị kích động trước mối nguy hiểm lớn lao, khi phát hiện ra một văn bản viết tay của Caecina có âm mưu xúi giục binh lính. Bằng những hành động này, mặc dù đảm bảo sự vững chắc cho tương lai của mình, nhưng ở thời điểm đó, Titus khiến quần chúng nhân dân vô cùng phẫn nộ, đến mức gần như không có một ai từng giành được vương quyền bị ghê tởm hoặc ghét bỏ nhiều như ông.
2. Lễ khải hoàn chung của Vespasian và Titus, tổ chức vào năm 824 kể từ khi Rome được thành lập, đã được Josephus mô tả đầy đủ trong De Bell. Jud. vii. 24. Để tưởng nhớ chiến thắng này, Viện Nguyên lão và nhân dân La Mã đã xây dựng một công trình kỷ niệm khải hoàn, gọi là Cổng vòm Titus, sau khi ông qua đời, và nó vẫn đứng dưới chân đồi Palatium, trên đường đi từ đấu trường Colosseum tới Quảng trường, và là một trong những hình mẫu đẹp nhất và thú vị nhất về nghệ thuật La Mã. Cổng vòm này bao gồm bốn tầng, với ba kiểu kiến trúc, kiến trúc Corinthian được lặp lại ở hai tầng cao nhất. Một vài bức phù điêu, vẫn còn được giữ gìn tốt, mô tả chiếc bàn
phát bánh mì, giá nến bảy nhánh làm bằng vàng, lư hương, và bảy chiếc kèn trumpet bằng bạc, mà Titus đã lấy từ Đền thờ ở Jerusalem, cùng với sách Luật [book of the law], bức trướng của ngôi đền, và nhiều chiến lợi phẩm khác, được mang về trong lễ khải hoàn. Số phận của những thánh tích này cũng khá thú vị. Josephus nói rằng bức trướng và các cuốn sách luật được gửi vào điện Palatium, phần chiến lợi phẩm còn lại được để ở Đền thờ Hòa bình. Khi đền thờ này bị hỏa hoạn, dưới triều Commodus, những báu vật này được cứu thoát, và sau đó bị Genseric lấy mất, đem tới châu Phi. Belisarius lấy lại chúng, và mang tới Constantinople, vào năm 520. Procopius thuật lại rằng, một người Do Thái quen thân với hoàng đế, khi thấy những báu vật này, nói với rằng không nên mang chúng tới cung điện tại Constantinople, vì không một nơi nào trên thế giới có thể giữ các thánh tích này, ngoại trừ nơi Solomon đã đặt chúng. Vị này nói, đó là nguyên cớ tại sao Genseric lấy cắp được chúng từ Cung điện ở Rome, và quân đội La Mã, tới lượt mình, lấy lại chúng từ tay các vị vua Vandal. Vì điều này, hoàng đế hoảng sợ đến mức ông gửi lại toàn bộ thánh tích tới các nhà thờ Ki-tô giáo tại Jerusalem.
1. Năm 825 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Năm 824 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Năm 823, 825, 827 – 830, 832 kể từ khi Rome được thành lập.
VII. Ngoài sự tàn ác, Titus còn bị nghi ngờ có lối sống xa xỉ, vì thường tổ chức tiệc tùng kéo dài tới tận nửa đêm cùng với những kẻ phóng đãng nhất trong đám bạn bè. Tương tự, việc Titus là một kẻ dâm dục là chuyện không có gì phải bàn cãi, vì đám điếm trai và hoạn quan luôn vây quanh ông, cũng như vì mối tình nổi tiếng với nữ hoàng Berenice1, người mà theo kể lại đã nhận được lời hứa hôn của ông. Không những thế, Titus còn bị cho là một kẻ tham lam; vì chắc hẳn, trong những vụ án sẽ được đệ trình lên cha mình, ông thường đem ảnh hưởng của mình ra để kiếm lời, và ăn hối lộ. Nhìn chung, mọi người đều công khai bộc lộ sự ghét bỏ đối với Titus và nói rằng ông sẽ là một Nero thứ hai. Tuy nhiên, định kiến này cuối cùng lại trở thành lợi thế của Titus, và khiến người ta không tiếc lời ca ngợi ông khi vị hoàng thân này cho thấy ông không những không có khuynh hướng đồi bại nào, mà trái lại, còn sở hữu nhiều phẩm chất cao quý. Những trò vui chơi giải trí của Titus vui vẻ, dễ chịu hơn là ngông cuồng; và xung quanh ông là những người bạn xuất sắc đến mức các hoàng đế kế vị phải thừa nhận rằng đó chính là những người hữu ích nhất cho họ và cho nhà nước. Titus ngay lập tức để Berenice rời khỏi thành phố, điều phần nhiều trái với ý muốn của cả hai. Với một vài hoạn quan già, vốn là những vũ công khéo léo đến mức không gì ngăn nổi việc họ làm chủ sân khấu, ông không còn dành cho họ bất kỳ sự yêu mến đặc biệt nào, đồng thời cũng ít tới xem những màn trình diễn của họ ở chỗ nhà hát đông người. Titus không vi phạm quyền riêng tư; và nếu có bất kỳ người nào từng kiềm chế để không cư xử bất công thì đó chính là ông; hơn nữa, Titus không chấp nhận các lễ vật nào, kể cả được phép nhận và đúng theo phong tục. Không những thế, về mức độ hào phóng, ông không thua kém bất kỳ hoàng đế tiền nhiệm nào. Sau khi hiến tặng một đấu trường1, và xây dựng một vài nhà tắm nước nóng2 gần đó với khoản chi phí khổng lồ, Titus khoản đãi tất cả dân chúng bằng những buổi trình diễn công cộng vô cùng hoành tráng. Ông cũng tái hiện một cuộc hải chiến trên Naumachia cũ, bên cách cuộc thi đấu của các đấu sĩ; và trong một ngày, đã mang tới nhà hát 5.000 thú hoang, đủ các loại.1
1. [Julia] Berenice, hay còn được tác giả của chúng ta và nhiều người khác viết là Beronice, là con gái của Agrippa Đại Đế. Vị này là con trai của Aristobulus, cháu trai của Herod Đại đế. Berenice hứa hôn với Mark, con trai của Alexander Lysimachus, nhưng người này qua đời trước khi họ thành vợ chồng, và Agrippa gả Berenice cho Herod, anh trai của Mark, vì người này đã giành được vương quốc Chalcis từ tay hoàng đế Claudius. Sau đó, Herod cũng qua đời, Berenice trở thành góa phụ, sống cùng với anh trai mình là Agrippa, và bị nghi ngờ có quan hệ loạn luân. Cũng trong thời gian đó, trên đường tới hoàng cung tại Rome, họ tới thăm Festus, tại Caesarea, và có mặt ở đó khi Thánh Paul trả lời những kẻ buộc tội ông một cách hùng hồn trước tòa án của tổng trấn. Berenice có sức quyến rũ lớn đến mức để bảo vệ mình khỏi tội loạn luân, bà đã thuyết phục Polemon, vua của Cilicia, chịu làm lễ cắt bao quy đầu, trở thành một người Do Thái và kết hôn với bà. Cuộc hôn nhân đó cũng không tránh nổi bất hạnh, Berenice dường như đã trở lại Jerusalem, và sau khi quyến rũ Vespasian bằng những tài năng thiên phú, và khiến Titus trẻ tuổi say mê mình nhờ vẻ đẹp tuyệt trần, bà theo họ tới Rome, khi chiến tranh Do Thái kết thúc, và có các biệt thự tại cung điện, nơi bà sống với Titus, “với vai trò là vợ của ông, trong tất cả mọi lần xuất hiện,” như Xiphilinus thuật lại; và dường như chắc chắn rằng Titus sẽ kết hôn với mình, nhưng lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân La Mã, với hôn nhân ngoại tộc. Suetonius đã kể cho chúng ta về nỗi đau chia cách mà họ phải gánh chịu.
1. Đấu trường Colosseum: công trình này mất tới bốn năm để xây dựng. Xem. Xem VESPASIAN, mục ix.
2. Các nhà tắm của Titus nằm trên đồi Esquilinus, trên khu đất từng là những khu vườn của Mecaenas. Những di tích đáng kể của nó vẫn còn được tìm thấy giữa các vườn nho; nhưng căn phòng mái vòm có kích thước rất lớn, một vài phòng trong số đó còn được trang trí bằng các bức tranh Ả rập, mà hiện vẫn được bảo quản rất tốt. Titus dường như đã xây dựng một cung điện cho chính ông, ở ngay cạnh đó; vì bức tượng Laocoon, mà Pliny kể là được đặt trong khuôn viên của cung điện này, đã được tìm thấy trong các khu di tích gần đó.
1 Nếu những lời tuyên bố này không được chứng thực, chúng ta chắc hẳn sẽ nghi ngờ về số lượng những loài thú hoang được tập hợp cho các buổi trình diễn công cộng mà dân La Mã rất nhiệt tình đóng góp. Ghi chép sớm nhất mà chúng tôi có về một buổi trưng bày như vậy là vào năm 502 kể từ khi Rome được thành lập, khi có 142 con voi, lấy từ Sicily, được đem ra trình diện. Pliny, người cung cấp thông tin này, tuyên bố rằng sư tử lần đầu tiên xuất hiện nhưng không xác định được số lượng, vào năm 652 kể từ khi Rome được thành lập; nhưng có thể số này đã không được thả đi. Năm 661, Sylla, khi là pháp quan, đã mang về 100 con sư tử. Năm 696, ngoài sư tử, voi và gấu, 150 con báo cũng được đem ra trưng bày lần đầu tiên. Tại lễ khánh thành Nhà hát Pompey, đã có một cuộc trưng bày thú hoang chưa từng có; bao gồm 17 con voi, 60 con sư tử, mà đã bị giết trong năm ngày, 410 con báo... Lần đầu tiên, tê giác được đem ra trưng bày. Đó là vào năm 701 kể từ khi Rome được thành lập. Nghệ thuật thuần hóa các loài thú hoang này đã đạt độ hoàn hảo tới mức Marcus Antonius thực sự đã đặt ách lên vai chúng, để chúng kéo xe cho mình. Julius Caesar, trong thời gian giữ vị trí nhà độc tài lần thứ ba, vào năm 708 kể từ khi Rome được thành lập, đã trưng bày một số lượng lớn thú hoang, trong đó có 400 con sư tử và một con hươu cao cổ phương Bắc. Một con hổ cũng được đem ra trưng bày lần đầu tiên vào ngày hiến tặng Nhà hát Marcellus, vào năm 743 kể từ khi Rome được thành lập. Nó được giữ trong lồng. Sau đó, Claudius cho trưng bày bốn con hổ cạnh nhau. Buổi trưng bày của Titus, vào ngày hiến tặng đấu trường Colosseum, được Suetonius nhắc đến ở đây, dường như là lớn nhất từ trước cho tới thời điểm đó; Xiphilinus thậm chí còn kể thêm rằng số lượng các con thú, bao gồm các loài thú hoang dã, sếu và nhiều loài động vật khác, không ít hơn 9.000 con đã bị giết hại. Dưới triều đại của các vị hoàng đế kế tiếp, một đặc điểm mới đã được thêm vào cho những buổi trình diễn này, đó là đấu trường sẽ được trang trí thành một khu rừng tạm, bằng cách trồng các cây lớn, trong đó các loài thú hoang dã được thả rông, và mọi người được phép đi vào rừng và lấy bất kỳ thứ gì họ muốn. Trong trường hợp này, cuộc thi đầu chủ yếu bao gồm săn bắt thú hoang; và có một lần, 1.000 con hươu đực, 1.000 con dê núi, cừu hoang (những con cừu của đảo Sardinia?), và nhiều loài động vật ăn cỏ khác, chưa kể tới 1.000 con heo rừng, cùng 1.000 con đà điểu, đã được hoàng đế Gordian phóng thích.
VIII. Titus, bẩm sinh, là người rất nhân từ; bởi vì trong khi tất cả các hoàng đế sau Tiberius, đi theo tấm gương mà ông ta đã đặt ra cho họ, là sẽ không thừa nhận bất kỳ ân huệ nào mà hoàng đế tiền nhiệm ban cho người khác, trừ phi những người này nhận được sự phê chuẩn riêng của hoàng đế đương nhiệm, thì Titus lại phê chuẩn tất cả bằng một sắc lệnh chung, mà không chờ bất kỳ ai phải đệ đơn xin xét duyệt. Với tất cả những người cầu xin ân sủng, ông không để ai ra về trong thất vọng. Và khi những trợ tá của ông nhắc nhở rằng ông đã hứa hẹn nhiều hơn những gì có thể thực hiện, Titus đáp lời, “Không nên để một ai chán nản sau khi diện kiến hoàng đế.” Một lần, vào bữa ăn tối, khi nhận ra rằng đã không làm được bất cứ việc gì vào ngày hôm đó, Titus đã thốt lên một câu đáng nhớ và đáng ngưỡng mộ rằng, “Các bằng hữu thân mến, vậy là ta đã lãng phí một ngày.”1 Đặc biệt hơn, hoàng đế đối xử rất lịch sự với mọi người trong tất cả các dịp, đến mức khi xuất hiện trước họ với một buổi biểu diễn của các đấu sĩ, ông tuyên bố, “Ta tổ chức cuộc vui này, không phải theo ý thích cá nhân, mà thuận theo mong muốn của khán giả,” và quả thực, đã làm đúng như vậy. Hoàng đế chẳng khước từ đám đông điều gì, và thành thật khuyến khích họ yêu cầu những gì họ thích. Ủng hộ phe Thrace trong số các đấu sĩ, ông thường xuyên cùng đám đông thể hiện sự yêu thích với nhóm này, nhưng không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng tới phẩm giá của mình hoặc cư xử bất công. Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giành được sự yêu mến của dân chúng, đôi khi, hoàng đế đích thân tới tắm tại những nhà tắm do ông xây dựng, mà không đuổi dân thường ra ngoài. Dưới triều đại của Titus, cũng xảy ra một số tai nạn khủng khiếp; một vụ núi lửa phun trào ở ngọn Vesuvius2, Campania, và hỏa hoạn ở Rome, kéo dài suốt ba ngày ba đêm1; ngoài ra, còn có một dịch bệnh mà gần như chưa ai từng biết đến trước đó. Giữa những thiên tai dịch bệnh khủng khiếp như vậy, Titus không chỉ thể hiện sự quan tâm mà người ta mong đợi ở một vị hoàng đế mà còn là tình cảm của một người cha, đối với dân chúng; lúc thì an ủi họ bằng những sắc lệnh, lúc thì làm giảm gánh nặng cho họ hết sức có thể. Thông qua bốc thăm, Titus lựa chọn trong số các cựu chấp chính quan những ủy viên chịu trách nhiệm khắc phục những tổn thất ở Campania. Với tài sản của những người đã qua đời do núi lửa Vesuvius phun trào, và không có người kế thừa, ông dùng để sửa chữa các thành phố bị tàn phá. Với những tòa nhà công cộng bị hủy hoại do hỏa hoạn ở Rome, hoàng đế tuyên bố “không ai, ngoài ta, nên gánh chịu tổn thất này.” Bởi vậy, Titus đã dùng tất cả các đồ trang trí trong cung điện để tô điểm cho các đền thờ, và sử dụng cho mục đích chung; đồng thời, chỉ định một vài người thuộc tầng lớp kỵ sĩ giám sát công việc này. Về việc cứu trợ cho dân chúng trong suốt thời gian dịch bệnh hoành hành, hoàng đế đã viện tới tất cả những biện pháp cho cả con người lẫn thần linh, bằng các lễ hiến tế2 và dược liệu. Trong số những tai họa của thời đại đó còn có những kẻ chỉ điểm và thuộc hạ của chúng; một nhóm những kẻ hèn hạ đã được dung dưỡng từ những triều đại trước. Những người này Titus thường hạ lệnh đem đánh bằng roi hoặc gậy ở Quảng trường, và sau đó, buộc họ phải đi quanh đấu trường như trong một buổi trình diễn công cộng, tuyên bố đem bán họ làm nô lệ hoặc trục xuất họ tới một vài hòn đảo hoang vắng. Và để làm nản lòng những kẻ muốn hành nghề chỉ điểm trong tương lai, bên cạnh những biện pháp khác, hoàng đế nghiêm cấm việc tố tụng liên tiếp cùng một vụ việc theo nhiều bộ luật khác nhau; cũng như việc xử lý các vụ kiện cáo liên quan tới người đã chết sau một số năm nhất định.
1. “Diem perdidi.” Câu nói đáng nhớ này được nhiều sử gia khác ghi lại, và được Eusebius khen ngợi trong các cuốn Biên niên sử của ông.
2. Năm 832 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 79. Về sự kiện này, không thể không nhắc đến tác phẩm nổi tiếng: cuốn Thư từ [Epistles] của Pliny Trẻ, vi. 16 và 20, trong đó có ghi chép về lần phun trào đầu tiên của ngọn Vesuvius; trong dịp đó, sử gia Pliny đã bỏ mạng. Xem thêm ở phần sau.
1. Trận hỏa hoạn lớn ở Rome diễn ra vào năm thứ hai Titus trị vì. Nó đã thiêu đốt phần lớn thành phố, và trong số các công trình công cộng bị hủy hoại có các đền thờ thần Serapis và Isis, đền thờ thần Neptune, các nhà tắm của Agrippa, tòa Septa, các nhà hát của Balbus và Pompey, các tòa nhà và thư viện của Augustus trên đồi Palatium, và đền thờ Jupiter trên đồi Capitol.
2. Khi dịch bệnh nổ ra, người ta thường làm các lễ hiến tế, xin các vị thần bớt giận vì tin rằng dịch bệnh là do thần linh gây ra để trừng phạt con người. (ND)
IX. Sau khi tuyên bố chấp nhậm chức giáo trưởng tối cao chỉ với mục đích giữ cho bàn tay mình không bị hoen ố, Titus đã thực hiện lời hứa của mình một cách trung thực. Bởi vì sau thời gian đó, ông không bao giờ, trực tiếp hoặc gián tiếp, dính líu tới cái chết của bất kỳ ai, dù đôi khi ông có lý do chính đáng để làm việc đó. Hoàng đế thề rằng “ta thà tự giết chính mình, còn hơn phải lấy đi mạng sống của người khác.” Với hai đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc bị buộc tội có âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, Titus chỉ khuyên họ nên chấm dứt, ông nói “vương quyền thuộc về ai, số phận đã sắp đặt cả rồi,” đồng thời hứa hẹn rằng, nếu họ muốn cầu xin thứ gì khác, ông sẽ ban nó cho họ. Hoàng đế cũng ngay lập tức cử người báo tin cho mẹ của một trong hai người này, mà lúc đó đang ở rất xa, và đang hết sức lo lắng cho con trai, để bà biết chắc rằng con trai bà đã được an toàn. Ông không chỉ mời họ dùng bữa tối cùng với mình, mà ngày hôm sau, tại buổi biểu diễn của các đấu sĩ, còn chủ ý sắp xếp họ ngồi cạnh ông; và còn trao cho họ vũ khí của các đấu sĩ dâng lên ông để kiểm tra1. Người ta cũng kể rằng sau khi xem lá số tử vi cho họ, hoàng đế khẳng định rằng, “có một tai họa lớn sắp ập đến với cả hai, nhưng không phải từ ta, mà từ bàn tay của kẻ khác.” Mặc dù em trai của Titus thường xuyên có âm mưu chống lại ông, gần như công khai kích động quân đội nổi loạn, và trù mưu tính kế cho việc này, hoàng đế không bao giờ chịu kết án tử hình hoặc trục xuất anh ta; cũng không hề đối xử với người này ít kính trọng hơn trước đó. Trái lại, ngay từ ngày đầu lên ngôi, Titus không ngừng tuyên bố rằng em trai ông chính là người cùng cai quản vương quốc, và sẽ là người kế vị ông; đôi khi, trong cuộc trò chuyện riêng tư, ông nài xin em trai cùng với những giọt nước mắt, rằng “hãy đáp trả tình cảm của ta dành cho em.”
1. Vũ khí của các đấu sĩ thường xuyên được người phụ trách hoặc người tổ chức các hội thi kiểm tra xem có đủ sắc nhọn hay chưa. (ND)
X. Giữa những điều kiện thuận lợi đó, Titus qua đời một cách đột ngột, để lại sự mất mát cho nhân loại nhiều hơn cho chính ông. Khi kết thúc các màn trình diễn công cộng, Titus khóc lóc thảm thiết trước mặt tất cả mọi người, rồi sau đó rút về nghỉ ngơi ở xứ Sabine1, hơn là tiếp tục u sầu, vì con vật hiến tế đã trốn thoát trong khi ông đang hành lễ, và mọi người đều nghe thấy tiếng sấm rền vang trong khi bầu không khí rất thanh bình. Tại trạm nghỉ đầu tiên trên đường, hoàng đế bị sốt, và khi được rước đi trên kiệu, người ta kể rằng ông đã kéo rèm cửa, ngước nhìn lên bầu trời, và than thở rằng, “cuộc sống của ta đã bị tước đoạt, dù ta không đáng bị như vậy; cả cuộc đời ta, duy chỉ có một điều khiến ta hối hận mà thôi.” Điều đó là gì, Titus không hề tiết lộ, và chúng ta cũng không dễ dàng đoán ra. Có người cho rằng hoàng đế ám chỉ tới mối liên hệ trước đây giữa ông và vợ của em trai. Tuy nhiên, Domitia đã trang trọng phủ nhận điều đó bằng một lời thề; rằng bà không bao giờ biết được liệu có bao nhiêu sự thật trong lời đồn đoán đó; hơn nữa, vì Domitia luôn khoe khoang về những mối tình tai tiếng của mình, nếu lời đồn là sự thực, bà sẽ lấy làm hãnh diện về điều đó.
XI. Titus qua đời chính tại biệt thự nơi cha ông trút hơi thở cuối cùng, vào ngày ides tháng Chín [ngày 13 tháng Chín]; hai năm, hai tháng, và hai mươi ngày sau khi kế vị cha; thọ bốn mươi mốt tuổi1. Ngay khi tin Titus băng hà được công bố, tất cả mọi người đều tới bày tỏ lòng thương tiếc đối với ông, như thể vừa mất đi một người họ hàng thân thiết. Viện Nguyên lão vội vã tập trung, trước khi họ được triệu tập qua một sắc lệnh, và trước hết, khóa cửa tòa nhà nghị viện, nhưng sau đó lại mở ra, gửi tới hoàng đế Titus những lời cảm tạ và không tiếc lời ngợi ca ông, dù giờ đây ông đã không còn nữa, vì họ chưa bao giờ làm việc đó khi ông còn sống và hiện diện giữa họ.
1. Xem VESPASIAN, mục i. và xxiv. Tình yêu của vị hoàng đế này cùng với con trai ông là Titus với việc nghỉ ngơi ở nơi thôn dã, trên mảnh đất quê hương của họ ở vùng Sabine country, đã tạo nên một sự tương phản nổi bật với sự quyến luyến một cách sa đọa của những bạo chúa như Tiberius và Caligula với những cảnh sang trọng ở Baiae, hoặc những cuộc truy hoan dâm đãng ở đảo Capri.
1. Năm 834 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 82.
***
TITUS FLAVIUS VESPASIAN là hoàng đế đầu tiên kế vị ngai vàng nhờ cha truyền con nối; thường xuyên đóng vai trò là người đồng nhiệm với cha trong việc cai trị vương quốc, sau khi trở về từ Judaea, ông dường như đã có đủ năng lực, nhờ trải nghiệm, cũng như tài năng để trị vì La Mã. Tuy nhiên, những mong mỏi của người dân về khuynh hướng tự nhiên cũng như hành vi đạo đức [của một hoàng đế] đã không được như kỳ vọng. Titus sa đà vào một cuộc sống sang trọng quá mức; ông bộc lộ xu hướng bạo lực mạnh mẽ; và sống trong cảnh dâm dục, vừa trái tự nhiên, vừa vô độ. Song, cùng với quyết tâm tu sửa đạo đức chưa từng thấy trong lịch sử, không lâu sau, Titus không những đã nhanh chóng nắm trong tay toàn bộ vương quyền mà còn từ bỏ mọi thói hư tật xấu. Thay vì chìm đắm trong sự xa hoa như trước kia, ông trở thành một mẫu hình của sự chừng mực, điều độ; thay vì bạo lực, hoàng đế cho thấy những bằng chứng rõ ràng nhất về sự độ lượng và nhân ái; và thay cho thói dâm dục, ông cho thấy mình đã chuyển sang sống một cuộc đời giản dị, đức hạnh, không hề có tì vết. Tóm lại, đó là một thay đổi bất ngờ và vĩ đại chưa bao giờ được biết đến về phương diện đạo đức; và hoàng đế Titus đã có niềm vinh quang đặc biệt khi được vinh danh là “người được yêu mến và là niềm vui của nhân loại.”
Dưới sự trị vì của một hoàng đế như vậy, chính quyền đã gắn bó chặt chẽ nhất với phúc lợi cộng đồng. Việc cải cách, bắt đầu vào cuối triều đại, đã được Titus thực hiện hết sức hăng hái; và, nếu ông có thể sống lâu hơn, rất có thể uy quyền và tấm gương của ông sẽ có ảnh hưởng tốt nhất tới cách sống của người La Mã.
Trong suốt thời gian trị vì của vị hoàng đế này, vào năm 79 theo Công nguyên, đã xảy ra vụ phun trào đầu tiên của ngọn Vesuvius, nơi mà kể từ đó trở thành một ngọn núi lửa trứ danh. Trước thời gian này, Vesuvius, được các tác giả cổ đại, mô tả là nơi được bao phủ bởi các cây ăn quả và vườn nho, còn phần ở giữa khô ráo và cằn cỗi. Lần phun trào này kéo theo một trận động đất đã tàn phá một số thành phố của Campania, đặc biệt là Pompeii và Herculaneum; trong khi dung nham, đổ xuống từ ngọn núi như những dòng nước lũ, theo nhiều hướng khác nhau, đã chôn vùi nhiều đồng bằng gần đó. Tro bụi của nó không chỉ bao phủ khu vực láng giềng, mà còn lan tới tận các bờ biển của Ai Cập, Libya và kể cả Syria. Trong số những người được cho là thiệt mạng bởi lần phun trào khủng khiếp này, có Pliny, một nhà tự nhiên học xuất sắc, người mà vì tò mò muốn quan sát hiện tượng tự nhiên đến mức ông đã tới gần khu vực nguy hiểm, và sau đó không thể chạy thoát.
PLINY, có tên hiệu là “Già” [the Elder], sinh tại Verona trong một gia đình quý tộc. Sớm nổi danh nhờ những thành tựu quân sự trong cuộc chiến ở Germania, ông đã được nhận chức vị Augur, ở Rome, và sau đó, được bổ nhiệm làm tổng trấn Tây Ban Nha. Trong tất cả các chức vụ mà ông đảm nhiệm, Pliny đều giành được danh tiếng lẫy lừng, và nhận được sự kính trọng của các vị hoàng đế. Sự chuyên cần mà Pliny dành cho việc thu thập thông tin, hoặc vì tò mò hoặc vì thấy chúng hữu ích, vượt qua tất cả các tiền lệ. Từ sớm tinh mơ cho tới tận tối muộn, ông gần như luôn dành để giải quyết công việc ở nhiệm sở, đọc sách hoặc để những viên thư lại đọc sách cho ông nghe, và rút ra từ đó những thông tin đáng lưu ý nhất. Kể cả khi đang dùng bữa, và lúc đang ngồi kiệu, trong các chuyến đi công vụ, ông vẫn tiếp tục thẩm tra và biên soạn tài liệu với lòng nhiệt tâm và sự chuyên cần không chút ngơi nghỉ. Chưa một ai từng bộc lộ một cách thuyết phục đến thế về giá trị của thời gian, hoặc tận dụng thời gian một cách chăm chỉ đến thế. Pliny coi mỗi khoảnh khắc trôi qua mà không dành cho việc nghiên cứu văn chương đều là lãng phí. Những cuốn sách mà Pliny viết, với số lượng rất lớn và phong phú về đề tài, mà vốn là kết quả của nỗ lực không biết mệt mỏi này, đã được để lại cho cháu ông là Pliny Trẻ. Bảng liệt kê mục lục của chúng như sau: một cuốn sách về các Cung thủ kỵ sĩ, trong đó cho thấy nhiều kỹ năng của nghệ thuật này; cuốn Cuộc đời của Q. Pomponius Secundus; 20 quyển về Những cuộc chiến với Germania; và một luận thuyết hoàn chỉnh về Đào tạo một biện giả với sáu tập; tám quyển về Các diễn ngôn mơ hồ, phần cuối được viết dưới triều Nero, khi mọi hình thức thảo luận về đạo đức đều đi kèm với hiểm nguy; cùng với 160 quyển tập hợp những lời bình luận của Pliny về các tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau đã được ông nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Chỉ với tác phẩm cuối cùng mà chúng ta vừa nhắc đến, và trước khi nó được hoàn thiện, người ta kể rằng Pliny đã được Largius Licinius tặng cho 3.200 bảng Anh; một số tiền khổng lồ cho bản quyền một cuốn sách trước khi phát minh ra in ấn! Tuy nhiên, tác phẩm duy nhất còn lại tới ngày nay của tác gia này là cuốn Lịch sử tự nhiên gồm 37 quyển, biên soạn từ tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau, với những đề tài rộng lớn và thú vị.
Nếu chúng ta có thể ước tính công trình vĩ đại này hoặc bằng tính xác thực của thông tin mà nó chứa đựng, hoặc bằng đóng góp của nó trong việc thúc đẩy sự phát triển các môn nghệ thuật và khoa học, chúng ta sẽ không coi nó là đối tượng của bất kỳ lời tán tụng phi thường nào; tuy nhiên, khi chúng ta nhìn nhận tác phẩm này là một tượng đài văn chương, trong đó thể hiện toàn bộ kiến thức của thời cổ đại, liên quan tới Lịch sử tự nhiên, được tập hợp trong khoảng thời gian bảy mươi năm, từ thời triết gia Thales xứ Miletus, nó chứa đựng lời xác nhận chính xác cho sự quan tâm của tất cả những nhà nghiên cứu. Điều không có gì đáng ngạc nhiên là sự tiến bộ trí tuệ của nhân loại, về khoa học luân lý [moral sciences]1, thứ từng phát triển rất nhanh ở Hy Lạp lẫn La Mã, sau buổi bình minh đầu tiên của việc nghiên cứu, đã chậm lại trong việc mở rộng các nhánh kiến thức vốn phụ thuộc hoàn toàn vào việc quan sát và thực tế đời sống, điều quả thực rất khó có thể đạt được. Kiến thức tự nhiên chỉ có thể đạt đến độ hoàn thiện thông qua việc không ngừng thẩm tra ở các vùng khí hậu khác nhau, và bằng cách chia sẻ các khám phá, phát hiện giữa những nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, không một nghiên cứu nào có thể được thực hiện, không một phát hiện nào có thể được chia sẻ thành công, trong khi phần lớn thế giới đang trong thời kỳ mông muội, việc di chuyển còn chậm chạp, hạn chế, và công nghệ in ấn còn chưa được biết đến. Cân nhắc những điều kiện này sẽ đem đến một lời biện hộ thuyết phục cho sự thiếu hoàn thiện của khoa học tự nhiên trong thời cổ đại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đưa ra một bản tóm tắt về phạm vi nghiên cứu của họ, qua tác phẩm biên soạn của Pliny.
1. Khoa học luân lý bao gồm các ngành khoa học xã hội và triết học. (ND)
XI Tác phẩm này được chia thành 37 quyển; cuốn đầu tiên bao gồm Lời nói đầu, đề tặng hoàng đế Vespasian, có lẽ là Vespasian cha, người mà tác giả bày tỏ lòng ngưỡng mộ lớn lao. Quyển II bàn về thế giới, các nguyên tố và các vì sao. Về thế giới hoặc đúng hơn là vũ trụ, quan điểm của tác giả trùng khớp với một số triết gia thời cổ đại, nghĩa là tồn tại một Thượng đế, có sẵn, vô hạn và vĩnh hằng. Tuy nhiên, như chúng ta có thể dự đoán, những khái niệm đó, về một chủ đề hết sức khó hiểu, là mơ hồ, rối rắm và không hoàn chỉnh. Trong chương tiếp theo cũng của cuốn sách này, nơi bản chất của Thượng đế được bàn tới cụ thể hơn, những khái niệm của tác giả về quyền uy vô hạn nghèo nàn đến mức, để an ủi cho nguồn sức mạnh hữu hạn của con người, ông nhận xét rằng có rất nhiều điều, thậm chí, còn vượt ra ngoài quyền uy của Thượng đế; ví dụ như khả năng tự hủy diệt bản thân; đến đây, tác giả còn nói thêm về quyền lực của việc đem lại sự bất tử cho người phàm, và của việc gọi người chết sống dậy. Điều này xứng đáng được lưu ý, khi trạng thái tương lai của trao thưởng và trừng phạt đã được những triết gia lỗi lạc nhất trong thời cổ đại bàn tới, nhưng việc làm thây ma sống vẫn là một học thuyết hoàn toàn xa lạ với họ.
Sau đó tác giả bàn về các hành tinh và chu kỳ xoay vòng của từng hành tinh một; bàn về các vì sao, sao chổi, gió, sấm, sét và các hiện tượng tự nhiên khác, liên quan tới tất cả những gì Pliny đưa ra về các khái niệm có tính giả thiết mà người cổ đại đã duy trì, và đề cập đến vô số những sự kiện khác thường xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Quyển III bao gồm hệ thống địa lý nói chung, kéo dài liên tục tới quyển IV, V và VI. Quyển VII là về việc thụ thai, và sự ra đời của loài người, cùng với vô số những quan sát lộn xộn, không liên quan gì tới chủ đề chung. Quyển VIII bàn về các loài thú bốn chân; quyển IX là về các loài động vật dưới nước; quyển X về loài chim; quyển XI nghiên cứu về côn trùng và các loài bò sát; quyển XII bàn về thực vật; quyển XIII về thuốc mỡ và các loài cây mọc gần bờ biển; quyển XIV về cây nho; quyển XV nói về cây ăn quả; quyển XVI bàn về cây rừng; quyển XVII nói về việc trồng cây; quyển XVIII về nông nghiệp; quyển XIX về đặc tính của xơ vải, sợi gai và những sản phẩm tương tự khác; quyển XX nói về đặc tính chữa bệnh của rau củ quả được trồng trong vườn; quyển XXI, về hoa; quyển XXII, về thuộc tính của các loài thảo mộc; quyển XXIII, về các dược liệu thu thập được từ cây trồng; quyển XXIV, về các phương thuốc từ cây rừng; quyển XXV, về thuộc tính của các loài thảo mộc hoang dã, và căn nguyên cách sử dụng; quyển XXVI, các phương pháp chữa bệnh khác và cách chữa một số loại bệnh mới; quyển XXVII, các loài thảo mộc khác nhau; quyển XXVIII, XXIX và XXX, là về các phương thuốc có nguồn gốc từ động vật; quyển XXXI và XXXII, về các phương thuốc có nguồn gốc từ các loài động vật dưới nước, cùng với một vài sự thật khó tin có liên quan tới đề tài này; quyển XXXIII, về đặc tính của kim loại; quyển XXXIV, về đồng, sắt, chì, và thiếc; quyển XXXV, về hội họa và những đánh giá liên quan tới hội họa; quyển XXXVI, về đặc tính của đá và cẩm thạch; quyển XXXVII về nguồn gốc của đá quý. Ngoài nội dung của từng quyển, Pliny còn thêm vào danh sách các tác giả của những quan sát, nhận định mà ông đã sưu tầm.
Nói về những tài năng của Pliny với vai trò là một tác giả, dường như sẽ quá tự tin khi xây dựng một quan điểm rõ ràng chỉ xuất phát từ cuốn Lịch sử tự nhiên của ông, một tác phẩm đã được công khai thừa nhận là công trình biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau, và được thực hiện phần nhiều dựa vào nội dung hơn là sự khéo léo của việc biên soạn. Tuy nhiên, nếu tính đến độ cả tin, điều phổ biến với nhân loại trong giai đoạn sơ khai của những nghiên cứu vật lý, Pliny đã tiến xa so với sự thiếu sót trình độ cơ bản của một người viết lịch sử tự nhiên. Những mô tả của ông có vẻ chính xác, quan sát tỉ mỉ, cách viết nhìn chung là dễ hiểu, và ông thường diễn giải các chủ đề bằng sự linh hoạt trong suy nghĩ, cũng như bằng việc thay đổi cách diễn đạt một cách khéo léo. Nỗ lực làm mới những khảo cứu xưa cũ của Pliny cũng ngang bằng với xác nhận những nghiên cứu mới. Ông đã loại bỏ sự cổ lỗ, xua đi sự tăm tối đã bao trùm lên học thuyết của nhiều nhà tự nhiên học cổ đại; [và] không những thế, với tất cả sự lưu tâm và chuyên cần, ông ít sai sót hơn, và đã thanh lọc một số lượng lớn những quan điểm đáng ngờ so với việc đi theo nghiên cứu khách quan và nghiêm khắc.
Pliny qua đời lúc năm mươi sáu tuổi; cái chết của ông được cháu trai, Pliny Trẻ lịch lãm, thuật lại một cách chính xác trong một lá thư gửi Tacitus, người có dự định viết về cuộc đời của nhà tự nhiên học này.



XII 
Titus Flavius Domitianus 
I. Domitian sinh vào ngày thứ chín của calends tháng Mười Một [ngày 24 tháng Mười]1, khi cha ông được chọn làm chấp chính quan, (chuẩn bị nhậm chức vào tháng sau), ở khu thứ sáu của Rome, tại Pomegranate [Thạch lựu]2, trong một ngôi nhà mà sau này, Domitian đã chuyển thành đền thờ cho dòng họ. Người ta kể rằng vị hoàng đế này đã trải qua thời niên thiếu trong cảnh thiếu thốn và ô nhục đến mức không có nổi một đồng bạc; ngoài ra, có một câu chuyện rất nổi tiếng là Clodius Pollio, một cựu pháp quan từng bị Nero chế giễu bằng một bài thơ vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, với nhan đề là Luscio3, vẫn giữ một bản viết tay của Domitian, mà thi thoảng vị này lại trình ra, trong đó hoàng đế hứa hẹn sẽ chia phần với ông ta khi đạt được những mục đích xấu xa nhất. Tương tự, cũng có vài người nói rằng Domitian đã có quan hệ đồi bại với Nerva, người kế vị ông. Trong cuộc chiến tranh với Vitellius, ông đã chạy trốn vào điện Capitol cùng với chú ông là Sabinus, và một phần quân đội họ có trong thành phố1. Tuy nhiên, quân địch đã tấn công vào, điện thờ bị đốt phá, Domitian đã giấu mình suốt đêm cùng với người giữ đồ thờ thánh; và sáng hôm sau, ông giả dạng làm tín đồ của thần Isis, trà trộn vào các tư tế của nhóm người mê tín nhàn rỗi này, và vượt sông Tiber2 chỉ với duy nhất một tùy tùng, tới ngôi nhà của một phụ nữ vốn là mẹ của một người bạn học, và được che giấu ở đây tốt đến mức, mặc dù quân địch, những người đã theo sát gót Domitian, đã tìm kiếm ông hết sức nghiêm ngặt, nhưng vẫn không hề phát hiện ra. Cuối cùng, sau khi công khai lộ diện lúc đã giành được thắng lợi, và được mọi người đồng loạt gọi là Caesar, ông giữ chức pháp quan của Rome, cùng với quyền chấp chính quan, nhưng trên thực tế không có thực quyền; vì quyền lực pháp lý ông đã chuyển giao cho chấp chính quan kế nhiệm. Tuy nhiên, Domitian đã sử dụng quyền lực tối cao của mình một cách phóng túng đến mức sau đó, ông đã bộc lộ rõ ràng hình mẫu hoàng đế mà mình sẽ trở thành. Không đi quá sâu vào chi tiết, sau khi quan hệ phóng túng với vợ của nhiều người đàn ông danh giá, Domitian chiếm đoạt Domitia Longina từ tay người chồng, Aelias Lamia, rồi kết hôn với cô; và trong một ngày, ông sắp xếp trên hai mươi chức vụ trong thành phố và các xứ; về việc này, Vespasian đã tuyên bố nhiều lần, rằng “ta băn khoăn tại sao con vẫn chưa sắp xếp người kế vị cho ta.”
1. Năm 804 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Một con phố, nằm ở khu thứ sáu của Rome; sở dĩ nó được gọi là “Pomegranate” có lẽ là do có một hình mẫu vượt trội của loài cây bụi xinh đẹp này đã phát triển tự do trên khu đất.
3. Nghĩa là người đàn ông một mắt. (ND)
1. Xem VITELLIUS, mục xv.
2. Tacitus (Hist. iii.) khác với Suetonius, cho rằng Domitian đã chạy trốn cùng với một khách hàng của cha mình, ở gần thung lũng Velabrum. Có lẽ ông nghĩ rằng nơi đó sẽ an toàn hơn để vượt sông Tiber.
II. Domitian cũng có ý định chinh phạt xứ Gaul và Germania3, dù điều đó là không cần thiết và trái ngược với lời khuyên từ bạn bè của vua cha; ông chỉ muốn làm vậy để sánh ngang với anh trai trong thành tựu quân sự và danh tiếng. Về việc này, Domitian đã bị khiển trách nặng nề, và để nhắc nhở ông một cách hiệu quả hơn về tuổi tác1 và vị trí, ông buộc phải sống cùng với cha mình, và kiệu của ông phải đi sau kiệu của cha và anh trai, mỗi khi họ xuất hiện ở bên ngoài; tuy nhiên, Domitian cũng được cưỡi ngựa trắng, hộ tống họ trong lễ khải hoàn dành cho cuộc chinh phạt Judaea2. Trong số sáu lần Domitian làm chấp chính quan, chỉ có một lần diễn ra theo cách thông thường; và ông giành được nó chỉ nhờ sự nhượng quyền và lưu tâm của anh trai. Domitian cũng thường giả vờ cư xử khiếm tốn, và hơn cả, là có năng khiếu thơ ca; đến mức ông đã tập luyện để biểu diễn trước công chúng, mặc dù đó là một môn nghệ thuật trước đây ông ít trau dồi, và sau đó còn khinh miệt và ruồng bỏ. Dù tận tâm tận lực theo đuổi thơ ca vào thời điểm đó, nhưng khi Vologesus, vua của người Parthia, cầu xin viện trợ để chống lại người Alani3, và xin một trong số những người con trai của Vespasian chỉ huy họ, Domiatian đã cố gắng hết sức để được cử đi. Khi kế hoạch thất bại, ông lại dùng quà cáp và những lời hứa hẹn để thuyết phục những vị vua phương Đông khác đưa ra thỉnh cầu tương tự. Sau khi vua cha qua đời, suốt một khoảng thời gian, Domitian băn khoăn về việc có nên cấp cho binh lính một khoản tiền thưởng gấp đôi so với của anh trai mình và không hề do dự khi thường xuyên nói rằng “ta mới là người được thừa kế vương quyền, nhưng di chúc của cha ta đã bị đánh tráo.” Từ thời điểm đó, Domitian không ngừng lên kế hoạch chống lại anh trai, cả công khai lẫn riêng tư; khi Titus bị ốm nặng, Domitian hạ lệnh cho tất cả tùy tùng bỏ mặc anh trai mình, viện cớ vị hoàng đế này đã chết, trước khi ông thực sự trút hơi thở cuối cùng; và khi Titus qua đời, Domitian cũng không dành cho anh mình niềm vinh dự nào hơn ngoài việc ghi danh ông vào giữa các vị thần; và thường chê bai ký ức về ông, cả trong các bài diễn văn lẫn sắc lệnh, bằng những lời chế nhạo và ám chỉ bóng gió.
3. Một trong nhưng đồng xu của Domitian, ở mặt trái có hình một nữ tù binh và một người lính, cùng với dòng chữ GERMANIA DEVICTA.
1. Lúc đó Domitian mới mười tám tuổi. (ND)
2. Xem VESPASIAN, mục xii; TITUS, mục vi.
3. Người Alani, hay còn gọi là người Alan, là tộc người du mục cổ xưa, cư trú ở khu vực thảo nguyên phía đông bắc biển Đen. (ND)
III. Khi bắt đầu triều đại của mình, Domitian thường dành mỗi ngày một giờ ngồi riêng một mình, trong suốt thời gian đó, ông không làm gì ngoài việc bắt ruồi, rồi đâm xuyên qua cơ thể chúng với một chiếc đinh ghim sắc nhọn. Bởi vậy, khi có người hỏi ông, “không rõ có ai ở cùng với hoàng đế [lúc đó] hay không,” Vibius Crispus đã trả lời một cách đầy ẩn ý là, “Không, ngay cả một con ruồi.” Không lâu sau khi lên ngôi, người vợ Domitia đã sinh cho ông một cậu con trai khi ông giữ chức chấp chính quan lần thứ hai, và năm sau đó, được ông phong tặng tên gọi Augusta, [tuy nhiên] bà đã chết mê chết mệt một diễn viên tên là Paris. Domitian ly dị vợ; nhưng không lâu sau, vì không thể chịu nổi sự xa cách, ông đưa Domitia trở lại, viện cớ thuận theo thỉnh cầu của nhân dân. Suốt một thời gian, việc cai trị của Domitian là sự pha trộn kỳ lạ giữa đức hạnh và tội ác, cho tới khi, cuối cùng, những phẩm chất tốt đẹp của ông cũng thoái hóa thành tội ác; khuynh hướng tự nhiên này, như chúng ta có thể suy đoán một cách hợp lý từ tính cách của Domitian, là sự tham lam do thiếu thốn mà ra, và sự tàn bạo sinh ra từ nỗi sợ hãi.
IV. Domitian thường cho dân chúng thưởng ngoạn những buổi trình diễn vô cùng hoành tráng và tốn kém, không chỉ ở đấu trường, mà còn ở trường đua; nơi mà ngoài những cuộc đua thông thường cùng với những cỗ xe hai hoặc bốn ngựa kéo, ông cho tái hiện cuộc giáp chiến của cả kỵ binh lẫn bộ binh, và một cuộc hải chiến ở đấu trường. Dân chúng cũng được thưởng thức cuộc đua của các loài thú hoang và cuộc chiến của các đấu sĩ, kể cả vào ban đêm, dưới ánh đuốc. Không chỉ có đàn ông chiến đấu trong các màn trình diễn này, mà còn có cả phụ nữ. Hoàng đế cũng thường xuyên mời các quan coi quốc khố tham gia các hội thi đấu, điều được bỏ đi một thời gian, nhưng đã được ông khôi phục; và vào những dịp này, luôn cho phép mọi người tùy ý yêu cầu hai cặp đấu từ trường riêng của ông, những người, cuối cùng, sẽ xuất hiện trong bộ đồng phục ở sàn đấu. Bất cứ khi nào tới dự các buổi biểu diễn của đấu sĩ, đứng cạnh chân hoàng đế sẽ có một cậu bé, mặc đồ đỏ, đầu cậu bé nhỏ một cách lạ lùng. Domitian thường nói chuyện với cậu rất nhiều, và đôi khi, bàn những chuyện rất nghiêm túc. Chúng tôi được đảm bảo chắc chắn rằng, người ta từng nghe lỏm thấy hoàng đế hỏi cậu bé, “người có biết lý do tại sao trong lần bổ nhiệm gần nhất, ta lại chọn Metius Rufus làm tổng trấn Ai Cập không?” Domitian cho trình diễn các cuộc hải chiến, được thực hiện bởi những hạm đội gần như thường xuyên được huy động trong các cuộc giao chiến thực sự; hoàng đế cũng cho đào một cái hồ lớn gần sông Tiber1, xây dựng các ghế ngồi xung quanh đó, rồi tự mình chứng kiến chúng trong suốt một cơn mưa nặng hạt. Domitian cũng tổ chức các hội thi Secular2, [và] tính thời gian không phải kể từ năm chúng được Claudius tổ chức, mà từ thời lễ hội này diễn ra dưới thời Augustus. Trong đó, vào dịp diễn ra các hội thi Circensian, có đủ 100 cuộc đua được thực hiện, Domitian đã giảm thời gian của mỗi cuộc đua từ bảy vòng xuống năm vòng đua. Để vinh danh thần Jupiter Capitolinus, hoàng đế cũng tổ chức một hội thi âm nhạc rất trang trọng, cứ năm năm một lần; ngoài ra còn có đua ngựa, thể dục thể thao, cùng với nhiều giải thưởng hơn cả ngày nay. Để có một buổi trình diễn công cộng về ngâm thơ, bằng cả tiếng Hy Lạp lẫn Latin, bên cạnh các nhạc sĩ hát cùng đàn hạc, còn có những người chơi hòa tấu hoặc độc tấu mà không có hát đệm. Những cô gái trẻ cũng tham gia vào các cuộc đua ở sân vận động [Stadium], nơi hoàng đế làm chủ tọa; ông xuất hiện với đôi sandal, khoác một chiếc áo choàng màu tím, được làm theo kiểu của người Hy Lạp, và đội trên đầu vương miện bằng vàng, có hình thần Jupiter, Juno, và Minerva; cùng với tư tế của thần Jupiter, và một nhóm các vị tư tế khác ngồi bên cạnh, mặc cùng một kiểu trang phục; chỉ khác một điều mũ miện của họ có hình của hoàng đế. Hằng năm, trên núi Alban, Domitian cũng tổ chức lễ hội vinh danh nữ thần Minerva và lựa chọn một nhóm các vị tư tế cho nữ thần, mà từ đó, thông qua bốc thăm, sẽ có người được chọn làm tổng trấn; sẽ có người buộc phải làm vui lòng mọi người bằng những trò rượt đuổi phi thường với thú hoang, và các vở kịch, chưa kể tới những màn thi hùng biện và sáng tác thơ để giành giải thưởng. Hoàng đế đã ba lần phát chẩn tiền cho dân chúng, mỗi người 3.000 sesterce; và tại một buổi trình diễn công cộng của các đấu sĩ, thiết đãi họ một bữa tiệc rất phong phú. Tại lễ hội Bảy ngọn đồi1, Domitian đã đem phát những giỏ lớn lương thực cho những người thuộc tầng lớp nguyên lão và kỵ sĩ, và giỏ nhỏ cho dân thường, đồng thời khuyến khích họ ăn bằng cách tự mình làm gương. Ngày hôm sau, ông ném vô số bánh ngọt và nhiều cao lương mỹ vị khác để mọi người giành giật; và vì phần lớn chúng rơi xuống chỗ ngồi của dân thường, ông hạ lệnh ném 500 phiếu2 xuống hàng ghế của tầng lớp nguyên lão và kỵ sĩ.
1. Việc đào hồ [để tái hiện các cuộc hải chiến nổi tiếng – ND] tương tự cũng đã được Julius và Augustus (AUGUSTUS, mục xliii.) thực hiện, và ghế ngồi cho khán giả được trang bị với cây gỗ theo cách rất thô sơ. Đó là ở bờ bên kia của sông Tiber. Còn Naumachia của Domitian nằm phía tòa Piazza d’Espagna hiện tại; công trình của vị hoàng đế này cũng rộng hơn và được trang trí đẹp hơn.
2. Năm 841 kể từ khi Rome được thành lập. Xem AUGUSTUS, mục xxxi.
1. Bữa tiệc này được tổ chức vào tháng Mười hai. Plutarch thuật lại rằng nó được tổ chức nhân kỷ niệm ngọn đồi thứ bảy đã nằm trong biên giới của thành phố.
2. Trong bản tiếng Anh ghi là “ticket,” nhưng có thể nó ám chỉ tới “tesserae nummulariae,” những thẻ bài nhỏ, hoặc là những quả bóng rỗng, hình tròn, được đánh số. Người nhận được các thẻ bài này có thể đổi lấy ngũ cốc, dầu, hoặc rất nhiều vật dụng khác, tùy theo số thứ tự. (ND)
V. Domitian xây dựng lại nhiều dinh thự quý giá đã bị thiêu hủy, trong số đó có điện Capitol, nơi đã bị hỏa hoạn đến hai lần1; nhưng tất cả các dòng chữ khắc đều ghi tên ông, mà không hề nhắc đến những người xây dựng ban đầu. Hoàng đế cũng dựng một đền thờ mới ở điện Capitol cho thần Jupiter Custos, và một quảng trường, giờ được gọi là quảng trường Nerva2, cùng một đền thờ dòng họ Flavia3, một sân vận động4, một nhà hát5, và một hồ lớn6; lấy đất đá ở đó để xây dựng lại các cạnh của trường đua Circus Maximus đã bị thiêu rụi trước đó.
1. Điện Capitol đã bị cháy lần thứ ba, trong trận hỏa hoạn lớn đã được nhắc đến ở phần về cuộc đời TITUS, mục viii. Trận hỏa hoạn đầu tiên diễn ra trong cuộc chiến Marian, sau đó, điện Capitol đã được Pompey xây dựng lại; trận hỏa hoạn thứ hai xảy ra dưới triều Vitellius.
2. Quảng trường này, do Domitian khởi công và được Nerva hoàn thiện, nối liền Quảng trường La Mã và quảng trường của Augustus, đã được nhắc đến ở mục xxix. trong phần về vị hoàng đế này. Do thông với hai quảng trường khác, nên nó còn được gọi là Transitorium. Một phần bức tường bao quanh quảng trường này vẫn còn tồn tại, với chiều cao đáng kể, và dài 144 bước chân [“paces long,” bước chân cũng là một đơn vị đo chiều dài. Nó có thể là một bước chân thông thường, xấp xỉ 0,75 mét, hoặc là một bước đôi, xấp xỉ 1,5 mét – ND]. Nó bao gồm các khối đá vuông, rất lớn, mà không có một chút xi măng nào; và không đi theo một đường thẳng, mà tạo thành ba hoặc bốn góc, như thể có một số tòa nhà đã chắn lối của bức tường này.
3. Nơi ở của dòng họ Flavia đã được chuyển thành đền thờ. Xem mục i.
4. Sân vận động được xây dựng theo kiểu trường đua, và thường được sử dụng để tổ chức các cuộc chạy đua cho người và ngựa.
5. Nhà hát được xây dựng cho các buổi trình diễn âm nhạc. Có bốn nhà hát như vậy ở Rome.
6. Xem mục iv.
VI. Domitian đã tiến hành vài cuộc viễn chinh, có cuộc do lựa chọn, và có cuộc do hoàn cảnh thúc ép. Cuộc chiến nhằm vào người Catti1 là vô cớ; nhưng cuộc chinh phạt người Sarmatia là cần thiết; toàn bộ một quân đoàn, cùng với người chỉ huy, đã bị tộc người này xóa sổ. Domitian đã hai lần mở cuộc viễn chinh đánh người Dacia; lần đầu tiên là vào dịp Oppius Sabinus, một cựu chấp chính quan, thất thủ; lần thứ hai là khi Cornelius Fuscus, chỉ huy cấm vệ quân, người mà hoàng đế tin tưởng giao cho việc chỉ huy cuộc chiến, bị đánh bại. Sau một vài trận đánh trước người Catti và Daci, hoàng đế tổ chức một lễ khải hoàn kép. Tuy nhiên, sau những thắng lợi trong chiến tranh với người Sarmatia, ông chỉ đội vòng nguyệt quế trong đám rước đi tới đền thờ Jupiter Capitolinus. Cuộc nội chiến, khởi nguồn từ Lucius Antonius, tổng trấn Thượng Germania, đã bị Domitian dập tắt, mà không cần phải đích thân hiện diện ở đó, với sự may mắn đáng kể. Bởi vì, vào khoảnh khắc quyết định của trận chiến, dòng Rhine đột nhiên tan băng, khiến những đội quân thuộc các tộc người ngoại bang sẵn sàng gia nhập phe L. Antonius không thể vượt sông. Về chiến thắng này, hoàng đế đã sớm đoán biết được từ một số điềm báo, trước khi những người đưa tin đến nơi. Bởi vì, ngay vào ngày trận chiến diễn ra, một con chim đại bàng dũng mãnh đã dang rộng đôi cánh quanh bức tượng của Domitian tại Rome, kêu lên những âm thanh vui vẻ nhất. Và không lâu sau đó, tin đồn đã trở thành sự thực, rằng Antonius đã bị giết; không những thế, nhiều người còn khẳng định chắc chắn rằng họ đã nhìn thấy đầu của vị này được mang về Rome.
VII. Domitian đã có nhiều đổi mới trong các thông lệ chung. Ông loại bỏ Sportula2, và khôi phục việc thường xuyên tổ chức các bữa tối. Ngoài bốn đội tham gia thi đấu tại các hội thi Circensian như trước kia, hoàng đế thêm vào hai đội mới, là đội vàng và đỏ. Ông cấm các diễn viên được trình diễn ở nhà hát, nhưng lại cho phép họ diễn tại nhà riêng. Domitian còn cấm hoạn nam giới; và giảm giá các hoạn quan vẫn còn trong tay những kẻ buôn bán nô lệ. Vào một dịp thừa thãi rượu vang, trong khi khan hiếm ngũ cốc, vì cho rằng đất đai đã bị lãng phí quá nhiều vào việc trồng nho, hoàng đế tuyên bố cấm trồng mới bất kỳ vườn nho nào trên đất Italia, và hạ lệnh chặt bỏ vườn nho ở các xứ, chỉ cho phép giữ lại không quá một nửa1. Tuy nhiên, ông đã không sống đủ lâu để thực hiện kế hoạch này. Hoàng đế ban một vài vị trí cao nhất trong nhà nước cho các cựu nô lệ và binh lính của mình. Ông cấm hai quân đoàn đóng quân tại cùng một doanh trại, và không cho phép binh lính ký gửi hơn 1.000 sesterce; bởi vì người ta tin rằng Lucius Antonius đã kích động âm mưu phản loạn là nhờ vào số tiền ký gửi của hai quân đoàn mà ông ta chỉ huy tại nơi đóng quân chung vào mùa đông. Hoàng đế cũng thêm vào một khoản phụ cấp cho binh lính, gồm ba miếng vàng mỗi năm.
1. Xem VESPASIAN, mục xiv.
2. Xem NERO, mục xvi.
1. Sắc lệnh vô lý này đã nhanh chóng bị thu hồi. Xem phần sau, mục xiv.
VIII. Về việc thực thi công lý, Domitian siêng năng và tận tâm; hoàng đế thường xuyên tham dự các vụ xử án ở Quảng trường, để hủy bỏ phán quyết được đưa ra dựa trên cảm tình cá nhân hoặc vì lợi ích riêng của tòa án thuộc Ủy ban Một trăm. Thi thoảng, ông cũng nhắc nhở các quan tòa về việc khôi phục lại sự cẩn trọng khi quá dễ dàng chấp thuận những thỉnh cầu về tự do được đệ trình lên họ. Ông khắc dấu hiệu ô nhục lên các quan tòa bị buộc tội hối lộ; cũng như hội thẩm viên. Hoàng đế cũng khuyến khích các bảo dân quan khởi tố một quan thị chính tham nhũng, và mong muốn Viện Nguyên lão chỉ định quan tòa cho vụ án này. Domitian cũng có sự lưu tâm về mặt pháp lý như vậy đối với việc trừng phạt các quan tòa trong thành phố, và tổng trấn các xứ phạm tội hối lộ, đến mức họ chưa bao giờ liêm khiết và trung thực hơn giai đoạn này. Hầu hết những người đó, sau triều đại của Domitian, như chúng ta thấy, đều bị khởi kiện vì những tội lỗi khác. Sau khi đích thân điều chỉnh các cách hành xử chung, hoàng đế rút lại quyền của thường dân ngồi lẫn với các kỵ sĩ trong nhà hát. Những lời phỉ báng tai tiếng, được công bố với mục đích bôi nhọ những nhân vật danh giá, cả đàn ông lẫn phụ nữ, Domitian đều cho xóa bỏ, và còn khắc dấu hiệu ô nhục lên tác giả. Hoàng đế đuổi một cựu quan coi quốc khố khỏi Viện Nguyên lão, vì tập bắt chước và nhảy múa. Ông cấm những phụ nữ tai tiếng dùng kiệu; đồng thời tước bỏ quyền nhận tài sản hoặc kế thừa đất đai. Ông loại một kỵ sĩ La Mã ra khỏi danh sách pháp quan vì vị này đã tái hôn với vợ, sau khi ly dị và buộc tội vợ ngoại tình. Ông xử phạt một vài người thuộc tầng lớp nguyên lão và kỵ sĩ, theo luật Scantinian1. Thói tà dâm của các Trinh nữ Vestal, điều mà cha ông và anh trai ông đã bỏ qua, Domitian trừng phạt rất nặng, nhưng theo nhiều cách khác nhau; cụ thể, với những lỗi phạm phải trước thời gian ông trị vì, ông xử tử, còn với những tội xảy ra sau đó, ông trừng phạt theo phong tục cổ xưa. Trong trường hợp của hai chị em Ocellatae, hoàng đế cho phép họ tự chọn cách kết liễu cuộc đời, và trục xuất những tình nhân của họ. Tuy nhiên, với Cornelia, người đứng đầu các Trinh nữ Vestal, người từng bị buộc tội hoang dâm vô độ, [và] sau một thời gian dài lại bị tố cáo và kết án một lần nữa, Domitian hạ lệnh thiêu sống; còn những người tình của bà bị đánh bằng gậy đến chết ở Comitium; ngoại trừ một cựu pháp quan, vì ông ta đã thú nhận sự thật, trong khi những người khác còn do dự, và sau khi không đủ chứng cớ, dù đã tra tấn các nhân chứng, vị này nhận án lưu đày. Để bảo vệ sự thuần khiết và không làm ô uế sự tôn kính đối với các vị thần, hoàng đế hạ lệnh cho binh lính phá hủy một lăng mộ, mà một trong những cựu nô lệ của ông xây dựng cho con trai mình từ những phiến đá được dành cho đền thờ thần Jupiter Capitolinus, rồi ném toàn bộ tro cốt được chôn trong lăng mộ xuống biển.
1. Đó là một bộ luật cổ xưa, nhằm trừng phạt tội ngoại tình và những hành vi dâm dục khác; tên của bộ luật được đặt theo tên tác giả của nó là Caius Scatinius, một bảo dân quan. Về việc trừng phạt cùng nhóm đối tượng này, còn có luật Julian. Xem AUGUSTUS, mục xxxiv.
IX. Lần đầu tiên nắm quyền lực trong tay, Domitian từng cảm thấy ghê tởm việc đổ máu đến mức, trước khi cha ông trở lại Rome, khi nhớ tới câu thơ của Virgil,
Impia quam caesis gens est epulata juvencis,1
Nghĩa là:
Những kẻ vô thần muốn tránh cảnh chìm trong bể máu,
Bắt đầu bữa tiệc bằng những con bò đực đã bị giết,
ông đã có ý định công bố một sắc lệnh, “tránh hiến tế bò đực.” Trước lúc kế vị vương quyền, và trong một khoảng thời gian sau đó, Domitian gần như không bao giờ để lộ ra bất kỳ bằng chứng nào để người ta có thể nghi ngờ ông là kẻ tham lam hoặc hám lợi; mà, ngược lại, thường xuyên chứng minh mình không những công tâm mà còn hào phóng. Với những người xung quanh mình, Domitian là người rộng rãi tới mức hơi quá đà, và thường không yêu cầu họ điều gì quá thúc ép ngoài chuyện tránh cư xử keo kiệt. Ông không nhận tài sản thừa kế của những người đã có con cái. Hoàng đế cũng gạt sang một bên tài sản được để lại cho ông theo di chúc của Ruscus Caepio, người đã yêu cầu “ai thừa kế gia sản của ta, đều phải tặng quà hằng năm cho các nguyên lão vào buổi đầu tiên gặp mặt.” Domitian cũng miễn nợ trong ngân khố cho tất cả những người bị khởi tố từ hơn năm năm trước; và không cho phép gia hạn các vụ tố tụng, trừ phi nó được thực hiện trong một năm, và với điều kiện, bên nguyên sẽ bị trục xuất nếu không đưa ra được bằng chứng xác đáng. Với các thư ký của quan coi quốc khố tham dự vào việc buôn bán, điều bình thường nhưng trái với luật Clodian1, ông tha tội cho họ về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Với những phần đất đai bị bỏ hoang khi phân chia cho các cựu binh, ông trả lại nó cho các chủ cũ, bằng cách thông qua sắc lệnh về sở hữu đất. Ông đặt dấu chấm hết cho những cáo buộc giả dối về công quỹ, bằng cách trừng phạt nặng nguyên đơn; và thường nhắc nhở rằng “một hoàng đế mà không trừng phạt những kẻ chỉ điểm thì khác gì khuyến khích chúng.”
1. Geor. xi. 537.
1. Xem Livy, xxi. 63, và Cicero phản đối Verres, v. 18.
X. Tuy nhiên, Domitian chẳng kiên trì lâu với chính sách khoan hồng và công bằng, dẫu cho vị hoàng đế này sớm sa chân vào sự tàn ác hơn là tham lam. Ông xử tử một học trò của Paris, một diễn viên kịch câm2, dù cậu còn nhỏ tuổi, và lúc đó đang đau ốm, chỉ vì ngoại hình và cách biểu diễn của cậu khiến ông nhớ tới Paris; Domitian cũng làm điều tương tự với Hermogenes của Tarsus vì một vài câu cạnh khóe trong cuốn sử của ông ta; không những thế, còn cho đóng đinh những người đã sao chép tác phẩm. Khi chủ một nhóm các đấu sĩ tình cờ nói rằng, “Thrax hợp để đấu cặp trong một trận Marmillo3, nhưng không phù hợp để làm chủ hội thi đấu,” Domitian đã hạ lệnh lôi người này ra khỏi ghế ở đấu trường, và quẳng vào giữa bầy chó, cùng với một dòng chữ dán trên người, “Một Parmularian4 phạm lỗi ăn nói bất kính.” Ông xử tử nhiều nguyên lão, và trong số họ, có nhiều người là cựu chấp chính quan. Trong số đó, có Civica Cerealis, khi vị này đang là tổng trấn ở châu Phi, Salvidienus Orfitus, và Acilius Glabrio đang bị trục xuất, viện cớ rằng những người này có mưu đồ nổi loạn chống lại ông. Phần còn lại, hoàng đế trừng phạt vì những lỗi rất vặt vãnh; như Aelius Lamia vì có biểu cảm hài hước, dù đó là chuyện đã cũ, và hoàn toàn vô hại; vì khi hoàng đế khen giọng nói của Aelius Lamia sau khi đã cướp vợ của vị này1, Aelius Lamia đáp, “Ơn trời! Thần vẫn giữ được lưỡi của mình.” Và khi Titus khuyên ông ta nên lấy một người vợ khác, ông nói: “Chuyện gì vậy thưa ngài? Lẽ nào ngài cũng có ý định kết hôn chăng?” Salvius Cocceianus bị xử tử vì giữ ngày sinh nhật của người chú là hoàng đế Otho. Domitian hạ lệnh giết Metius Pomposianus vì người ta đồn rằng người này có mệnh đế vương2, và mang theo người bản đồ thế giới bằng da, cùng với những bài phát biểu của các ông vua và các tướng lĩnh lấy từ Titus Livius; và còn lấy tên Mago và Hannibal3 đặt cho các nô lệ của mình; xử tử Sallustius Lucullus, chỉ huy quân đoàn ở Britannia, vì đã cho phép để tên những ngọn giáo mới được sáng chế là “Lucullean;” còn Junius Rusticus bị trừng phạt vì đã công bố một luận thuyết ca ngợi Paetus Thrasea và Helvidius Priscus, và gọi cả hai là “những người đàn ông chính trực nhất.” Vào dịp đó, hoàng đế Domitian cũng trục xuất tất cả các triết gia khỏi Rome và Italia. Ông xử tử Helvidius Trẻ, vì tội viết một vở kịch vui, trong đó có nhân vật Paris và Oenone mà ông cho là ám chỉ chuyện ông ly dị vợ. Flavius Sabinus, một trong những người anh em họ hàng của hoàng đế, cũng không tránh khỏi cái chết, vì vào ngày vị này được chọn làm chấp chính quan, đám đông đã hét lớn, do nhầm lẫn, tuyên bố rằng ông là hoàng đế, chứ không phải chấp chính quan do nhân dân lựa chọn. Domitian thậm chí đã trở nên tàn ác hơn sau chiến thắng trong cuộc nội chiến. Hoàng đế dốc sức tìm kiếm những thành viên đã bỏ trốn của phe chống đối: ông hành hạ nhiều người với kiểu tra tấn mới được phát minh, dí lửa vào phần kín của họ; và chặt tay một số người khác. Trong số đó, Domitian chỉ tha cho hai người, một giám quân quan mang dải sọc hẹp1, và một bách nhân đội trưởng; những người này để chứng minh mình hoàn toàn không dính líu gì tới bất kỳ âm mưu phản loạn nào, đã phải nhận là phạm tội mại dâm, và do đó, không thể có bất kỳ ảnh hưởng nào tới tướng lĩnh hay binh lính.
2. Xem VESPASIAN, mục iii.
3. Những tên gọi theo kiểu tiếng lóng dành cho các đấu sĩ.
4. Phe ủng hộ nhóm “Thrax.”
1. Xem DOMITIAN, mục i.
2. Xem VESPASIAN, mục xiv.
3. Tên của các vị tướng La Mã nổi tiếng. (ND)
1. Trang phục của người La Mã, đặc biệt là nam giới, thể hiện rất rõ tầng lớp của họ. Thông thường, những người mang áo choàng có một dải sọc hẹp là thuộc tầng lớp kỵ sĩ. (ND)
XI. Những hành động tàn ác của Domitian không những quá đáng, mà còn xảo quyệt và bất ngờ. Một ngày trước khi đóng đinh người thu tiền thuê nhà cho mình, hoàng đế cho vời vị này tới phòng ngủ, cho ngồi trên giường ngay bên cạnh ông, và để vị này rời đi với vẻ mãn nguyện, và được đảm bảo an ninh cực kỳ chặt chẽ, một điều khó có thể tưởng tượng được nếu suy đoán từ cách đối đãi của Domitian; [chưa kể tới chuyện] hoàng đế còn ban cho người này một đĩa thức ăn từ bữa tối của mình. Khi Domitian có ý định xử tử Aretinus Clemens, một cựu chấp chính quan, và là một trong những người bạn và phái viên của ông, hoàng đế vẫn giữ cách đối xử với vị này như trước hoặc thậm chí còn ưu ái hơn cả trước kia; cho tới lúc cuối cùng, khi họ cùng ngồi trên một chiếc kiệu, khi thấy người đàn ông đã báo tin tố cáo Aretinus Clemens, ông nói, “Ngươi có sẵn lòng nếu ngày mai, chúng ta cùng nghe tên nô lệ hèn hạ đó tấu trình chứ?” Lợi dụng một cách khinh miệt sự kiên nhẫn của mọi người, hoàng đế luôn mở đầu thông báo về một hình phạt tàn nhẫn bằng những từ ngữ đem lại hi vọng được khoan hồng; bởi vậy, sẽ không có dấu hiệu rõ ràng nào về việc tuyên án tử hình ngoài những lời nói đầu nhã nhặn. Domitian đã mang tới trước Viện Nguyên lão một vài người bị buộc tội phản quốc, với lời tuyên bố, “ngày hôm nay, ta sẽ chứng minh rằng ta được các thành viên của Viện Nguyên lão yêu mến đến mức nào;” và tác động tới họ đến mức Viện Nguyên lão tuyên án các bị cáo phải bị trừng phạt theo hình thức cổ xưa1. Sau đó, như thể lo sợ trước sự tàn ác cực độ của hình phạt này, [và] để giảm nhẹ sự ghê tởm cho việc thi hành án, hoàng đế thêm vào những từ này; vì nó không xa lạ gì với mục đích trao cho những kẻ phạm tội những gì xứng đáng với chúng: “Thưa các thành viên của Viện Nguyên lão, dù yêu cầu này dường như có vẻ lạ lùng, nhưng cho phép ta dùng sự yêu mến của các vị để đặc cách cho những kẻ tử tù này được chết theo cách chúng muốn. Làm như vậy, các vị sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng đó, và mọi người sẽ hiểu rằng ta đã can thiệp trước Viện Nguyên lão để xin giảm hình phạt cho họ.”
1. Hình phạt tàn ác này đã được mô tả trong NERO, mục xlix.
XII. Sau khi làm cạn kiệt ngân khố do đổ tiền vào xây dựng các tòa nhà cũng như các buổi trình diễn công cộng, cùng với việc gần nhất là tăng lương gấp đôi cho quân đội, Domitian đã cố gắng cắt giảm số binh lính, nhằm giảm bớt chi phí quân sự. Tuy nhiên, khi nhận thức rằng làm như vậy, ông sẽ tự phơi bày bản thân mình trước những lời sỉ nhục của các tộc người ngoại bang trong khi sẽ không đủ lực lượng để cứu ông thoát khỏi tình trạng xấu hổ này, Domitian đã viện tới cách bóc lột thần dân của mình bằng mọi thủ đoạn tống tiền. Các bất động sản của cả người sống lẫn người chết đều bị tịch thu tạm thời nếu có bất kỳ lời cáo buộc nào, từ bất kỳ ai, được đưa ra. [Trong khi đó] không một cáo buộc nào, của bất kỳ ai, dù là lời nói hay hành động, xúc phạm tới phẩm giá của hoàng đế, được ủng hộ. Các tài sản thừa kế, mà hoàng đế không có một chút quyền đòi hỏi chính đáng nào, cũng đều bị tịch thu khi chỉ cần tìm thấy một người nói rằng từng nghe người quá cố “chọn hoàng đế làm người thừa kế.” Bên cạnh việc tống tiền các nhóm người khác, thuế thân nhắm vào người Do Thái cũng ngày một khắt khe chưa từng thấy, cả với những người sống theo phong tục tập quán của người Do Thái ở Rome, những người không công khai thừa nhận đức tin của mình1, và cả với những người, bằng cách che giấu nguồn gốc, đã tránh được việc cống nạp các khoản tiền áp đặt lên họ. Tôi vẫn nhớ, khi còn là một chàng trai, tôi từng chứng kiến2 một người đàn ông chín mươi tuổi bị lột trần giữa một phiên tòa đông đúc, chỉ để quan tòa chắc chắn rằng liệu ông đã cắt bao quy đầu hay chưa3.
Ngay từ những năm đầu đời, Domitian đã không phải là một người lễ phép, và càng về sau, càng bộc lộ rõ tính cách này, và ngông cuồng trong cả lời nói lẫn hành động. Khi Caenis, người tình của cha ông, vào dịp bà trở về từ Istria, đề nghị được hôn Domitian như thường lệ, ông chìa tay ra cho bà4. Phật lòng khi thấy con rể của anh trai mình cũng có những người hầu mặc đồ màu trắng5, ông tuyên bố,
ouk agathon polykoiraniae6.
Nghĩa là:
Quá nhiều hoàng thân chẳng có gì hay ho.
1. Đây là những người mới nhập đạo Do Thái; hoặc có thể là những thành viên Ki-tô giáo hay bị nhầm lẫn với nhóm người người này. Xem TIBERIUS, chú thích mục xxxvi. Mức thuế đánh vào người Do Thái là hai drachma một người, và nhìn chung, được áp dụng trên toàn đế chế.
2. Chúng ta đã có những hồi tưởng của Suetonius, thông qua ký ức của người ông và người cha của tác giả, CALIGULA, mục xix.; OTHO, mục x. Giờ đây, chúng ta có hồi tưởng của chính ông, bắt đầu từ khi ông còn nhỏ tuổi.
3. Đây chính là điều mà Martial gọi là “Mentula tributis damnata.”
4. Một hành động tỏ vẻ bề trên. (ND)
5. Y phục cho người hầu của các hoàng thân là màu trắng và vàng.
6. Xem CALIGULA, mục xxi., có một phần của câu thơ này được trích dẫn, “eis koiranos esto.”
XIII. Sau khi trở thành hoàng đế, Domitian tự tin khoác lác giữa Viện Nguyên lão rằng “ta đã ban tặng đế chế này cho cha ta và anh trai, còn họ đã trao trả nó cho ta.” Và khi kết hôn với vợ mình một lần nữa, sau khi ly dị, hoàng đế tuyên bố thông qua một sắc lệnh, rằng “ta đã triệu hồi nàng trở lại với pulvinar của ta.”1 Ông cũng rất vui sướng, khi nghe những lời tung hô của mọi người ở đấu trường trong ngày lễ hội, “Cầu chúc hoàng đế và hoàng hậu mọi điều hạnh phúc.” Tuy nhiên, trong suốt lễ tổ chức cuộc thi tài ở điện Capitol, khi tất cả đám đông tụ tập đồng lòng nài xin hoàng đế khôi phục vị trí cho Palfurius Sura ở Viện Nguyên lão, nơi ông ta đã bị đuổi ra từ trước đó rất lâu – và vào dịp đó, vị này cũng đã đánh bại các đối thủ khác để giành giải thưởng về tài hùng biện; Domitian không những đã không trao cho họ bất kỳ câu trả lời nào, mà còn yêu cầu đám đông im lặng, qua lời rao của một tên mõ. Với sự kiêu ngạo tương tự, khi quyết định hình thức một bức thư để các đại diện của mình sử dụng, Domitian bắt đầu như thế này: “Chủ nhân của chúng ta, chúa trời của chúng ta hạ lệnh...” Từ đó, nó trở thành một nguyên tắc khiến không một ai gọi tên ông theo cách khác, kể cả trong văn bản lẫn khi nói chuyện. Hoàng đế không chấp nhận một bức tượng nào của ông được đặt ở điện Capitol, trừ phi chúng được làm bằng vàng và bạc, và có một cân nặng nhất định. Ông cho xây dựng nhiều cổng và mái vòm tráng lệ, bao phủ lên chúng bằng những hình vẽ các cỗ xe bốn ngựa kéo, và nhiều vật trang trí khải hoàn khác, ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố, đến mức đã có một người tinh nghịch viết lên một trong những mái vòm bằng tiếng Hy Lạp: “Axkei,” nghĩa là “Thế là đủ rồi đấy!”1 Domitian giữ chức chấp chính quan mười bảy lần, một điều mà trước ông chưa một ai làm, và bảy lần giữa là giữ chức này trong bảy năm liên tiếp; tuy nhiên, hiếm khi có lần nào trong số đó ông làm gì hơn ngoài việc giữ lại danh hiệu này; vì ông không bao giờ tiếp tục làm công việc này vượt quá ngày calends tháng Năm, và phần lớn chỉ làm việc đến ngày ides tháng Một [ngày 13 tháng Một]. Sau hai lễ khải hoàn, Domitian được nhận tịnh danh của Germanicus, ông gọi tháng Chín và tháng Mười là tháng Germanicus và Domitian, theo tên của mình, vì vị hoàng đế này bắt đầu triều đại vào tháng Chín, và sinh ra vào tháng Mười.
1. Một sự thừa nhận về thần tính, vì “pulvinar” là chiếc giường đã được thánh hiến, nơi đó, tượng của các vị thần được đặt lên để nghỉ ngơi.
1. Một cách chơi chữ dựa trên sự đồng âm, vì từ “axkei” tiếng Hy Lạp là “đủ rồi,” đồng âm với một từ tiếng Latin có nghĩa là “mái vòm.”
XIV. Sau khi khiến người ta sợ hãi và ghê tởm bằng những cách thức này, cuối cùng, Domitian lại bị giết hại bởi âm mưu của chính bạn bè và những cựu nô lệ mà ông yêu thích, cùng với sự thông đồng của vợ ông2. Hoàng đế từ lâu đã có linh cảm về năm và ngày mình qua đời, thậm chí cả giờ mất và cách chết của mình; tất cả những điều đó ông học từ các Chaldaean, khi ông còn rất trẻ. Cha ông, Vespasian, có lần từng cười nhạo Domitian vì ông từ chối không ăn nấm, nói rằng, nếu ông thực sự biết rõ số phận của mình, thì lẽ ra nên thấy sợ đao kiếm hơn mới phải. Do thường xuyên sợ hãi và lo lắng, ông để tâm tới cả những nghi ngờ nhỏ nhất, đến mức mà người ta nghĩ rằng Domitian đã rút lại sắc lệnh phá hủy các vườn nho, chủ yếu chỉ vì các bản sao của nó, khi được loan báo, có những dòng sau viết ở trên:
Kaen me phagaes epi rizanomos epi kartophoraeso,
Osson epispeisai Kaisari thuomeno.1
Nghĩa là:
Cho dù người có nhổ tận gốc rễ,
Thì nước ép của ta cũng đủ để tưới lên đầu Caesar vào lễ tế.
Cũng chủ yếu xuất phát từ nỗi sợ hãi tương tự, hoàng đế từ chối nhận một vinh dự mới, được Viện Nguyên lão nghĩ ra và trao tặng cho ông, dù rất khao khát nhận được sự ca tụng kiểu như vậy. Đó là “bất cứ khi nào hoàng đế giữ chức chấp chính quan, các kỵ sĩ La Mã, được lựa chọn thông qua bốc thăm, sẽ đi trước ông, họ mặc trang phục Trabea, với giáo trong tay, đứng giữa những người khiêng kiệu và các viên thừa lại.” Khi thời điểm của hiểm nguy mà Domitian cảm nhận được đang đến gần, tâm trí ông ngày càng trở nên bất ổn; đến độ ông đem lót các bức tường tại các cổng vào mà ông thường đi bộ qua với một loại đá được gọi là Phengites2, để nhờ sự phản chiếu của chúng, ông có thể nhìn thấy mọi thứ đằng sau lưng. Hoàng đế hiếm khi nghe tội phạm trình bày, trừ phi người đó bị tách riêng một mình và đích thân ông giữ dây xích của họ ở trong tay. Để thuyết phục những gia nhân của mình rằng không được phép tước đoạt cuộc sống của chủ nhân với bất kỳ lý do nào, dù nó có chính đáng đi chăng nữa, ông kết án tử hình Epaphroditus, viên thư ký của mình, chỉ vì người ta tin rằng vị này đã dốc hết sức để hỗ trợ Nero tự tử.
2. Domitia, người vợ đã bị ruồng bỏ vì tội dan díu với Paris, một diễn viên; nhưng sau đó, tái hôn.
1. Các dòng này, với một chút chỉnh sửa, được vay mượn từ nhà thơ Evenus, Anthol. i. vi. i.. Evenus đã viết những dòng này để nói về loài dê, kẻ thù của các vườn nho. Do đó, Ovid, Fasti, i. 357, đã chú giải như sau:
Rode caper vitem, tamen hinc, cum staris ad aram,
In tua quod spargi cornua possit erit.
2. Theo Pliny, loại đá này được mang đến từ Cappadocia, cứng như cẩm thạch, có màu trắng và trong mờ, cxxiv. c. 22.
XV. Nạn nhân cuối cùng của Domitian là Flavius Clemens1, anh em con chú con bác ruột, một gã đàn ông đáng khinh vì thiếu sinh lực, người mà các con trai của ông ta, dù lúc đó rất nhỏ tuổi, đã được Domitian công khai định đoạt sẽ là người kế vị ngai vàng sau này, loại bỏ tên gọi cũ của chúng, hạ lệnh gọi một người là Vespasian, và một người khác là Domitian. Mặc dù vậy, hoàng đế vẫn xử tử người anh họ một cách rất bất ngờ, và vì một vài lỗi rất nhỏ nhặt2, gần như chỉ trước khi kết thúc nhiệm kỳ làm chấp chính quan của mình. Bằng tội ác đó, Domitian đã nhanh chóng đi tới tự hủy diệt bản thân mình. Trong suốt tám tháng liền, có nhiều tia sét ở thành Rome đến mức khi những ghi chép về hiện tượng này được đệ trình từ nhiều khu vực khác nhau, hoàng đế thét lớn, rằng “Giờ hãy để thần linh tấn công vào người mà họ muốn.” Điện Capitol bị sét đánh, đền thờ dòng họ Flavia, cung điện Palatium và phòng ngủ riêng của hoàng đế cũng chung số phận. Bản bia khắc đặt ở chân bức tượng khải hoàn của hoàng đế cũng bị một cơn bão dữ dội cuốn phăng, và ném sang một đài tưởng niệm gần đó. Cái cây mà trước khi Vespasian lên ngôi hoàng đế đã cong xuống đất và tươi tốt trở lại3, đột ngột đổ rạp xuống mặt đất. Nữ thần May mắn xứ Praeneste, vị thần mà vào ngày đầu năm mới, Domitian thường tới để xin phúc lành cho đế chế vào năm sau, và là người luôn ban cho ông câu trả lời thuận ý, năm đó lại đáp lời hoàng đế một cách buồn bã, dù không hề đề cập tới chuyện đổ máu. Hoàng đế nằm mơ thấy nữ thần Minerva, người ông đã thờ phụng đến mức mê tín quá độ, đã rời khỏi nơi tôn nghiêm của bà, tuyên bố rằng bà không thể bảo vệ ông được nữa, vì đã bị thần Jupiter tước đi vũ khí. Tuy nhiên, không gì ám ảnh Domitian hơn là câu trả lời của nhà chiêm tinh Ascletario và số phận của ông ta sau này. Người này từng bị buộc tội chống đối, và sau khi thừa nhận việc đã đoán trước một số sự kiện tương lai, dựa trên các nguyên lý của chiêm tinh học, Ascletario thú nhận mình có tài tiên đoán. Domitian hỏi ông ta rằng “liệu ngươi có biết điều gì sắp xảy đến với mình không?” [Và] sau khi nghe Ascletario đáp lời rằng “Thần sẽ sớm bị lũ chó xé xác,” hoàng đế ngay lập tức lôi ông ta ra xử tử và cho chôn cất cẩn thận1, nhằm chứng minh chiêm tinh học chỉ là trò phù phiếm. Tuy nhiên, trong khi chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh này, giàn thiêu bị một cơn bão bất ngờ làm sập xuống, và thi thể mới thiêu được một nửa của Ascletario đã bị lũ chó xé xác; Latinus, một diễn viên hài kịch, tận mắt chứng kiến việc này, khi tình cờ đi ngang qua đó, [và] đã kể lại cho hoàng đế nghe vào bữa tối, giữa những tin tức khác trong ngày.
1. Xem chú thích mục xvii.
2. Tội được gán cho họ là vô thần và theo Do Thái giáo hoặc Ki-tô giáo. Dion, lxvii. 1112.
3. Xem VESPASIAN, mục v.
1. Nghĩa là bao gồm cả việc hỏa thiêu, để ngăn mọi chuyện xảy ra đúng theo lời tiên đoán. (ND)
XVI. Một ngày trước khi qua đời, Domitian hạ lệnh mang vài quả chà là2 tới tận bàn, để giữ tới tận ngày hôm sau, cùng với lời nhắn, “Nếu ta may mắn được ăn chúng.” Sau đó quay sang nói với những người đang đứng gần ông nhất, “Ngày mai, mặt trăng ở Aquarius sẽ úa máu, thay vì nước, và một sự kiện sẽ diễn ra, và nó sẽ được nói đến trên toàn thế giới.” Khoảng nửa đêm, hoàng đế Domitian kinh hãi đến mức nhảy khỏi giường. Sáng hôm sau, ông cố gắng xử lý và thông qua hình phạt cho một thầy bói được gửi tới từ Germania, người cho rằng hiện tượng sét đánh xảy ra gần đây là dấu hiệu cho việc thay đổi chính quyền. Khi cào xước một khối loét trên trán khiến máu chảy xuống mặt, hoàng đế nói, “Phải chăng tất cả những thứ này sắp đổ lên đầu ta!” Sau đó, khi ông hỏi tùy tùng bây giờ là mấy giờ rồi, thì thay vì trả lời là 5 giờ, thời khắc mà hoàng đế rất sợ hãi, họ đã trả lời là 6 giờ. Quá vui mừng trước thông tin này; như thế mọi nguy hiểm đều đã qua, Domitian vội vã tới nhà tắm, thì quan thị vệ Parthenius chặn lại, nói rằng có người đang đợi bẩm báo một chuyện rất quan trọng, và không thể trì hoãn hơn được nữa. Vì việc này, sau khi đã hạ lệnh cho mọi người rút lui, hoàng đế trở về phòng ngủ, và bị giết ở đó.
2. Columella (R. R. xi. 2.) liệt kê các loại hoa quả nước ngoài được trồng ở Italia: cherry, quả chà là, mơ và hạnh nhân; còn Pliny, xv. 14, thuật lại rằng Sextus Papinius là người đầu tiên nhập khẩu cây chà là vào Italia, mang nó về từ châu Phi vào những ngày cuối cùng của triều đại Augustus.
XVII. Về kế hoạch ám sát Domitian và cái chết của ông, có ghi chép chung như sau. Khi những kẻ chủ mưu đang băn khoăn không biết nên tấn công hoàng đế khi nào và bằng cách nào, khi ông đang trong nhà tắm hay đang dùng bữa tối, thì Stephanus, quản gia của Domitilla1, người lúc đó đang bị nghi ngờ lừa dối chủ nhân của mình, đã cho họ lời khuyên và hỗ trợ họ; và sau khi băng bó cánh tay trái của mình, như thể bị thương, trong len và băng gạc suốt vài ngày, để tránh nghi ngờ, [và] khi tới giờ chỉ định, Stephanus sẽ bí mật giấu một con dao găm trong đó. Viện cớ phát hiện ra một âm mưu phản loạn, và nhờ lý do đó mà được tiếp kiến hoàng đế, Stephanus tới dâng lên Domitian một vật kỷ niệm, và trong khi hoàng đế còn đang đọc nó trong sự sững sờ kinh ngạc, Stephanus đâm ông một nhát. Tuy nhiên, khi Domitian, dù lúc đó đã bị thương, vẫn cố chống trả, Clodianus, một trong những vệ quân, Maximus, cựu nô lệ của Parthenius, Saturius, thị vệ chính, cùng với một vài đấu sĩ nữa, đã tấn công hoàng đế và đâm ông bảy nhát. Một cậu bé có nhiệm vụ chăm lo cho các thần Lar trong phòng ngủ của hoàng đế đã bước vào phòng như thường lệ, đưa ra những thông tin cụ thể hơn, rằng: cậu đã được Domitian, sau khi nhận nhát đâm đầu tiên, hạ lệnh đưa cho ông con dao găm nằm dưới gối, và gọi các gia nhân tới; tuy nhiên, cậu không tìm thấy gì ở đầu giường, ngoại trừ cán của một con dao, và tất cả các cửa đều đã đóng chặt: trong lúc đó, hoàng đế đã túm lấy Stephanus, và đẩy gã này xuống mặt đất, và vật lộn một lúc lâu; có lúc, ông đã cố hết sức để giật lấy con dao găm từ tay đối thủ, lúc khác, bất chấp việc những ngón tay của mình đã bị cắt đến mức thảm thương, ông vẫn cố gắng móc mắt của Stephanus. Hoàng đế Domitian bị giết vào ngày thứ mười bốn của calends tháng Mười [ngày 18 tháng Chín], khi bốn mươi lăm tuổi, và vào năm thứ mười lăm của triều đại1. Ông được những người khuân vác công cộng mang đi trong một chiếc quan tài bình thường, và được bảo mẫu của ông là Phyllis chôn cất tại biệt thự ngoại ô của hoàng đế nằm trên đường Latin. Tuy nhiên, sau đó, bà đã bí mật mang tro cốt của Domitian tới đền thờ của dòng họ Flavia2, và trộn lẫn chúng với tro cốt của Julia, cháu gái của Titus, cũng chính là người bà từng nuôi nấng.
1. Một vài người cho rằng Domitilla là vợ của Flavius Clemens (mục xv.), cả hai người đều bị hoàng đế Domitian kết án vì tội “nghịch đạo,” điều đó có nghĩa là họ bị nghi ngờ ưu ái người Ki-tô giáo. Sử gia Eusebius lại cho rằng Flavia Domitilla là cháu gái của Flavius Clemens, và nói rằng bà đã bị trục xuất tới Ponza, vì đã trở thành một tín đồ Ki-tô giáo. Clemens Romanus, giám mục thứ hai ở Rome, được cho là thành viên của dòng họ này.
1. Năm 849 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Xem mục v.
XVIII. Domitian có vóc người cao ráo, gương mặt nhỏ nhắn và rất hồng hào; ông có đôi mắt to, nhưng bị mờ; vị hoàng đế này sở hữu vẻ duyên dáng bẩm sinh, đặc biệt là khi còn trẻ, ngoại trừ một điểm duy nhất là những ngón chân của ông có phần hơi cụp lại vào phía trong. Sau này, ông xấu hơn nhiều do đầu hói, béo và đôi chân mảnh khảnh, điều còn trở nên tệ hơn sau một trận ốm kéo dài. Domitian có ý thức rất rõ ràng về việc vẻ mặt dịu dàng, nhã nhặn khiến ông được người khác yêu mến như thế nào, đến mức có lần, hoàng đế khoe khoang điều này trước Viện Nguyên lão, “Các vị đã hết sức tán thưởng ta, cả về tính cách lẫn ngoại hình.” Việc hói đầu ảnh hưởng không nhỏ tới Domitian, đến độ ông coi đó là một sự sỉ nhục, nếu có bất kỳ ai khác bị châm chọc vì điều đó, dù là trêu đùa hay thực lòng; trong một cuốn sách nhỏ mà hoàng đế công bố, viết tặng cho một người bạn, “về việc bảo vệ tóc,” ông dùng những từ sau để an ủi lẫn nhau:
Ouch oraas oios kago kalos te megas te;
Seest thou my graceful mien, my stately form?
Nghĩa là:
“Số phận mái tóc của ta đang chờ đợi ta; tuy đã chịu đựng việc mất đi chúng khi vẫn còn trai trẻ. Hãy nhớ rằng không có điều gì quyến rũ hơn vẻ đẹp, nhưng cũng không có gì tồn tại ngắn ngủi hơn thế.”
XIX. Bị co rút chân sau một trận ốm, Domitian gần như không bao giờ đi bộ trong thành phố. Trong các cuộc viễn chinh và khi hành quân, ông cũng ít cưỡi trên lưng ngựa; mà chủ yếu di chuyển trên kiệu. Hoàng đế không quan tâm tới việc tập luyện binh khí, nhưng lại là một cao thủ bắn cung. Nhiều người từng chứng kiến Domitian bắn chết 100 con thú hoang, đủ loại, tại nơi nghỉ dưỡng ở Alban, và có thể bắn tên khéo léo đến mức hai mũi tên sẽ cắm vào đầu chúng như một cặp sừng. Đôi khi, hoàng đế cũng hướng mũi tên của mình nhằm vào bàn tay đang xòe ra như tấm bia của một cậu bé đứng ở một khoảng xa, với độ chính xác đến mức tất cả các mũi tên đều bay qua kẽ tay mà không hề khiến cậu bé bị thương.
XX. Khi bắt đầu triều đại của mình, Domitian từ bỏ việc nghiên cứu các môn khoa học khai phóng, mặc dù đã chú ý cho khôi phục các thư viện bị thiêu rụi bằng một khoản tiền rất lớn; tập hợp các bản viết tay từ mọi nơi, và gửi những người sao chép bản thảo tới Alexandria1, để sao lưu hoặc chỉnh sửa chúng. Tuy nhiên, hoàng đế không bao giờ bận tâm tới chuyện đọc sách lịch sử hay thơ cả, hoặc cầm bút, thậm chí cho những mục đích cá nhân. Domitian không đọc gì ngoài Những bình chú và các Đạo luật của hoàng đế Tiberius. Thư từ, các bài diễn văn, và sắc lệnh của ông, tất cả đều do người khác viết; mặc dù ông có thể trò chuyện rất lịch thiệp, và đôi khi, thể hiện tình cảm một cách tinh tế và đáng nhớ. Có lần, vị hoàng đế này nói, “Ta ước gì có thể sở hữu vẻ ngoài đẹp trai như Metius vẫn thường tự nghĩ về ông ta.” Và khi thấy đầu một người đàn ông, tóc phần có màu đỏ, phần có màu xám, ông nói, “tóc của nhà ngươi giống như tuyết rắc lên rượu mật ong vậy.”
XXI. Domitian từng bình luận, “Có nhiều ông hoàng rất đáng thương, vì không một ai tin rằng họ đã phát hiện ra một âm mưu phản loạn, cho tới tận khi họ bị giết hại.” Khi có thời gian rảnh rỗi, ông thường tự giải trí với trò xúc xắc, kể cả khi đó không phải là ngày lễ hội, và vào buổi sáng. Hoàng đế thường đi tắm sớm, và ăn một bữa trưa rất no đủ, đến mức hiếm khi ăn tối nhiều hơn một quả táo Matian2, và một ít rượu từ một cái bình nhỏ. Ông thường tổ chức các màn giải trí rất lộng lẫy, nhưng thường kết thúc sớm, vì không bao giờ kéo dài chúng sau khi mặt trời lặn, và không thích thú gì các tiệc rượu sau đó. Bởi vậy, cho tới tận giờ đi ngủ, ông không làm gì ngoài việc tha thẩn một mình trong phòng riêng.
1. Thư viện nổi tiếng ở Alexandria với nguồn tư liệu được Ptolemy Philadelphus tập hợp đã bị thiêu rụi bởi một sự cố trong chiến tranh. Tuy nhiên, từ đoạn trích này của Suetonius, chúng ta biết rằng một phần của thư viện đã được cứu, hoặc người ta đã tập hợp được được những bộ sưu tập mới. Theo Seneca (de Tranquill. c. ix. 7), 40.000 quyển sách đã bị cháy; còn Gellius cho biết trong thời của ông, số lượng sách ở thư viện này là khoảng gần 70.000 quyển.
2. Loại táo được ưa chuộng này đã được Columella và Pliny nhắc đến. Nó được gọi là Matian là do được gọi theo tên của C. Matius, một kỵ sĩ La Mã, và là bạn của Augustus, người đầu tiên mang loại táo này trồng ở Italia. Pliny còn nói rằng Matius cũng chính là người đầu tiên khiến việc cắt xén lùm cây trở nên phổ biến.
XXII. Domitian là người hoang dâm vô độ, ông coi việc quan hệ tình dục với phụ nữ không khác gì một kiểu luyện tập thể dục thể thao, “klinopalaen,” nghĩa là đấu vật trên giường; người ta còn kể rằng Domitian thường bứt tóc các thê thiếp của mình, và bơi lội cùng với những gái mại dâm mạt hạng nhất. Con gái của anh trai Domitian1 [Julia] đã được đề nghị hứa hôn với ông khi còn là một trinh nữ; nhưng thời điểm đó, do đang say mê Domitia, ông từ chối nàng một cách ngoan cố. Tuy nhiên, không lâu sau đó, khi Julia được gả cho một người khác, Domitian lại quay sang quyến rũ nàng, kể cả khi anh trai ông, hoàng đế Titus, còn sống. Khi nàng mất đi cả cha lẫn chồng, Domitian yêu nàng một cách say đắm và không hề che giấu; nhiều đến mức ông chính là nguyên nhân khiến nàng bỏ mạng, chỉ vì ép nàng bỏ thai, trong khi đang mang bầu đứa con của ông.
1. Julia, con gái của Titus.
XXIII. Dân chúng ít tỏ ra quan tâm về cái chết của hoàng đế Domitian, nhưng binh lính thì hết sức phẫn nộ, và ngay lập tức tôn ông lên hàng ngũ các vị thần. Họ cũng sẵn sàng báo thù cho mất mát này, nếu có bất kỳ ai đứng lên lãnh đạo. Tuy nhiên, họ cũng nhanh chóng thực hiện được điều này, bằng cách kiên quyết đòi trừng phạt tất cả những kẻ liên quan tới vụ ám sát hoàng đế. Một mặt, Viện Nguyên lão vui mừng khôn xiết đến mức vội vã triệu tập, và khi đã đầy đủ các thành viên, họ mắng nhiếc Domitian bằng những từ ngữ cay đắng nhất; hạ lệnh cho mang thang vào, gỡ bỏ các tấm khiên cùng các bức tượng của hoàng đế quá cố ngay trước mắt mình, nghiền nát chúng thành từng mảnh vụn ngay trên sàn của tòa nhà nghị viện, đồng thời tước bỏ mọi danh hiệu của Domitian ở mọi nơi và xóa bỏ mọi ghi chép về ông. Một vài tháng trước khi Domitian bị sát hại, có một con quạ ở điện Capitol đã thốt lên những từ này: “Tất cả mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.” Có một vài người đã đưa ra lời giải thích cho điềm báo này:
Nuper Tarpeio quae sedit culmine cornix.
“Est bene,” non potuit dicere; dixit, “Erit.”
Nghĩa là:
Từ đỉnh Tarpaia, một con quạ lên giọng khàn khàn
“Mọi chuyện, dẫu không phải bây giờ, rồi sẽ ổn thôi.”
Họ cũng kể rằng hoàng đế Domitian từng mơ thấy có một chiếc bướu bằng vàng mọc sau lưng ông, điều ông cho là dấu hiệu chắc chắn về những ngày hạnh phúc cho đế chế sau khi ông qua đời. Một sự đổi thay tốt đẹp, quả thực, đã diễn ra không lâu sau đó, nhờ vào công lý và sự tiết chế của các hoàng đế kế vị.
***
Nếu chúng ta nhìn Domitian ở nhiều góc độ biểu hiện khác nhau, trong lúc sinh thời, cũng như khi ông qua đời, tính cách và cách hành xử của vị hoàng đế này, nhìn chung, bộc lộ một sự đa dạng lớn hơn nhiều khi quan sát các đối tượng lịch sử. Tuy nhiên, việc mô tả tính cách sau khi qua đời luôn là công bằng nhất, [và] phán quyết quan trọng của nó cung cấp một tiêu chuẩn chắc chắn nhất, mà nhờ đó, vị hoàng đế “nhiều màu sắc” này phải chịu sự đánh giá của hậu thế công tâm. Cũng theo nguyên tắc đó, điều chắc chắn không còn phải nghi ngờ là thói hư tật xấu của Domitian vượt trội hơn nhiều so với những phẩm chất tốt đẹp của ông: và khi chúng ta đi theo ông bước vào phòng riêng, một thời gian sau khi ông kế vị ngai vàng vào lúc ba mươi tuổi, sự phù phiếm trong việc làm hằng ngày của ông, trong việc giết ruồi, biểu lộ sự phung phí thời gian hơn tất thảy hoàng đế tiền nhiệm. Tuy nhiên, sự khích lệ mà trước kia Vespasian dành cho văn chương nghệ thuật, vẫn được tiếp tục trong triều đại của Domitian; và chúng ta cùng chiêm ngưỡng những trái ngọt đầu tiên của ảnh hưởng tốt lành này trong luận thuyết quan trọng của QUINTILIAN.
Danh tiếng lẫy lừng nhưng cuộc đời của tác gia nổi tiếng này lại ít người biết đến. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết được rằng ông là con trai của một người biện hộ từng phục vụ những vị hoàng đế tiền nhiệm, và được sinh ra ở Rome, dù việc ông sinh ra dưới thời chấp chính quan hay vị vua nào là hoàn toàn không thể xác định được. Ông kết hôn với một phụ nữ thuộc gia đình quý tộc, và có với bà hai người con trai. Bà qua đời khi đang còn trẻ, còn hai con trai ông ở xa nhau một thời gian, khi Quintilian thăng tiến trong nhiều năm. Thời điểm chính xác khi ông qua đời cũng không thể xác định được, như ngày sinh của ông; chúng ta cũng không thể dựa vào một tác giả thiếu tin cậy, người nói rằng Quintilian đã trải qua phần cuối cuộc đời trong tình trạng túng thiếu, mà ít nhiều đã được giảm bớt nhờ sự hào phóng của một học trò là Pliny Trẻ. Quintilian đã mở trường dạy hùng biện ở Rome, nơi ông không những đã lao động miệt mài cùng với sự tán thưởng lớn lao, trong suốt hơn hai mươi năm, mà còn là người biện hộ trước tòa, và là người đầu tiên được nhà nước trả lương để đảm nhiệm vai trò của một thầy giáo cộng đồng. Quintilian cũng được Domitian bổ nhiệm làm thầy giáo cho hai hoàng tử trẻ mà hoàng đế này có ý định chọn làm người kế vị ngai vàng.
Sau khi rút khỏi vị trí của thầy giáo, Quintilian chuyên tâm nghiên cứu văn học, và đã viết một luận thuyết về Những nguyên nhân dẫn đến sự sai lạc trong nghệ thuật hùng biện. Do sự nài xin tha thiết của bạn bè, sau đó, ông đã bị “xúi giục” soạn cuốn Nghệ thuật hùng biện [Institutiones Oratoriae], phương pháp hùng biện phức tạp nhất hiện còn tồn tại ở bất kỳ ngôn ngữ nào. Tác phẩm này được chia thành 12 quyển, trong đó tác giả luận giải với độ chính xác cao về phẩm chất của một biện giả hoàn hảo; giải thích không những về những nguyên tắc cơ bản của hùng biện, trong sự liên kết với hệ thống tổ chức trong tâm trí con người mà còn chỉ ra, bằng cả lập luận và quan sát, phương pháp luyện tập thành công nhất môn nghệ thuật đáng ngưỡng mộ này, để có thể chinh phục được nó. Quintilian đã nghiên cứu đề tài này hết sức tỉ mỉ và mở rộng thành một kế hoạch lớn đến mức đã phác họa được cả một hệ thống giáo dục phù hợp cho một biện giả xuất sắc, kể từ khi còn nằm nôi cho tới khi đạt được danh tiếng, trong các công việc ở tòa, hoặc nói chung, trong bất kỳ cuộc hội họp công cộng nào. Hoàn toàn có thể nói rằng để viết tác phẩm phức tạp này, Quintilian đã huy động toàn bộ hiểu biết chính xác và toàn diện của chính ông, sự sắc sảo của Aristotle, sự duyên dáng tinh tế của Cicero; tất cả những quan sát, trải nghiệm và thực hành; và nói tóm lại, đó là toàn bộ những nỗ lực đã được tích lũy của một thiên tài thời xưa về chủ đề hùng biện. Đây có thể coi là một hoàn cảnh lạ thường trong tiến trình phát triển khoa học, khi tài năng của một biện giả hoàn hảo chỉ được trưng ra cho toàn thế giới, khi thật nguy hiểm để sử dụng tài năng đó cho những mục đích quan trọng mà thoạt đầu khiến người ta ham mê. Và điều đáng chú ý không kém là dưới sự bạo lực và thất thường của chế độ chuyên chế độc tài mà người La Mã đã nếm trải, sự nhạy cảm, tinh tế của họ đối với việc thưởng thức các tác phẩm thơ ca vẫn không hề suy giảm; như thể nó được dùng để an ủi dân tộc này sau khi vĩnh viễn mất đi nền tự do dân chủ. Từ nguồn tiêu sầu khiển muộn này, họ đã gặt hái được nhiều niềm vui trong triều đại hiện tại hơn là những gì họ đã làm kể từ thời Augustus trị vì. Các nhà thơ của thời đại này có Juvenal, Statius, và Martial.
JUVENAL sinh tại Aquinum, nhưng năm sinh chưa được xác định; mặc dù vậy, từ một chi tiết, ông dường như sinh dưới triều của Augustus. Một vài người nói rằng Juvenal là con trai của một cựu nô lệ, trong khi những người khác, không nói cụ thể về địa vị của cha ông, mà chỉ thuật lại rằng nhà thơ được một cựu nô lệ nuôi dưỡng. Lúc còn ít tuổi, Juvenal đã tới Rome, nơi ông diễn thuyết suốt nhiều năm trời, và biện hộ cho nhiều vụ án ở quảng trường trong sự tán thưởng nhiệt liệt; tuy vậy, cuối cùng, ông lại đam mê viết thơ châm biếm, và trở nên vô cùng nổi tiếng. Một trong những đối tượng đầu tiên và thường xuyên nhất trong thơ ông, chính là Paris, một diễn viên kịch câm, nhân vật được hoàng đế Nero, và sau này là Domitian rất yêu mến. Dưới thời Nero, không có sự ghét bỏ nào nhắm vào nhà thơ; nhưng tới triều Domitian, Juvenal không được may mắn miễn tội như thế; khi để trục xuất ông khỏi Rome, hoàng đế đã cử ông, trên danh nghĩa là làm tổng trấn tận vùng biên giới của Ai Cập, nhưng thực chất là đi lưu đày trong danh dự. Theo một số tác giả, Juvenal chết trong bất mãn ở xứ ấy: nhưng điều đó không đáng tin, và có thể là một sự nhầm lẫn: vì trong một số bài thơ trào phúng của Martial, dường như viết sau khi Domitian qua đời, Juvenal được nhắc đến như một người vẫn còn cư trú tại Rome. Người ta còn nói rằng ông sống tới hơn tám mươi tuổi.
Những tác phẩm còn lại của tác giả này là 16 bài thơ châm biếm, tất cả đều nhằm chống lại việc tiêu xài phung phí và những tội ác khủng khiếp đang thống trị tại Rome trong thời đại của ông. Các đối tượng phê bình khác nhau đã được khắc họa bằng những gam màu dữ dội nhất, và đặt trong những điểm nhìn dễ thấy nhất. Sau khi nới lỏng những dây cương cho công lý và sự phẫn nộ về mặt luân lý, Juvenla ở bất cứ nơi nào cũng sôi nổi, hăng hái, nóng nảy, và không ngừng gay gắt. Coi thường những kiểu chỉ trích nhẹ nhàng hơn [của các nhà làm thơ châm biếm khác], hoặc tuyệt vọng vì thành công của họ, ông không bao giờ chấp nhận lời giễu cợt của Horace, hay sự chế giễu của Persius, mà chỉ truy đuổi tội ác và những hành động điên rồ với tất cả sự nghiêm khắc trong tư tưởng, tình cảm, và cách thể hiện. Đôi khi, nhà thơ bộc lộ sự pha trộn giữa hài hước và những lời mắng nhiếc; tuy nhiên, đó là sự hài hước, phần nhiều, song hành cùng với một cơn giận dữ khủng khiếp hơn là gắn liền với kiểu trêu đùa, vui vẻ; rõ ràng, chân thật nhưng thô tục và hiếu chiến, thơ của Juvenal tấn công trực diện vào lối sống trụy lạc. Những tác phẩm của ông có rất nhiều châm ngôn mang tính triết học; và khi chúng không bị vấy bẩn bởi những mô tả dâm dục, chúng tạo nên một chỉnh thể thống nhất cùng với sự thanh nhã của đạo đức. Giữa sự mỉa mai quá độ, những câu thơ của Juvenal vẫn rất hài hòa. Sau khi lòng nhiệt tâm cho phép nhà thơ hướng nguồn cảm hứng sôi nổi của ông vào việc châm biếm, và nỗ lực khiến người ta xấu hổ vì tội ác, về sự điên rồ của những thời đại trụy lạc, truy đồi, đến mức mà ông làm nặng nề thêm nhận thức về tội lỗi hơn là khơi dậy sự ăn năn, ông đã đẩy thơ châm biếm tới mức độ cao nhất, cả về sự xuất sắc trong văn chương và tính hữu ích về mặt đạo đức. Với mỗi sự thiếu hụt để đạt tới độ hoàn hảo, chúng tôi có phần do dự khi đặt Juvenal làm người đứng đầu dòng thơ đòi hỏi nhiều nỗ lực này.
Về STATIUS, không có chi tiết cụ thể nào còn sót lại ngoài việc ông sinh ra tại Naples; cha ông tên là Statius vùng Epirus, còn mẹ là Agelina; ông mất vào khoảng cuối thế kỷ đầu tiên của Công nguyên. Một số người phỏng đoán rằng Statius kiếm sống nhờ việc viết kịch bản sân khấu, nhưng điều này không đủ bằng chứng xác minh; và nếu ông từng sáng tác các vở kịch, chúng chắc hẳn đã bị thất truyền. Các tác phẩm của Statius, hiện còn lại tới ngày nay, gồm hai thi phẩm, cụ thể là Thebais và Achilleis, ngoài ra còn có một tuyển tập, có nhan đề là Silvae.
Thi phẩm Thebais gồm 12 quyển, và chủ đề của nó là về chiến tranh thành Thebes, đã xảy ra 1.236 năm trước Công nguyên, hậu quả của vụ tranh chấp giữa Eteocles và Polynices, hai người con trai của Oedipus và Jocasta. Hai anh em đã thỏa thuận mỗi người tuần tự, luân phiên nhau, trị vị một năm; và người anh là Eteocles sẽ giữ ngai vàng trước. Vị hoàng tử này đã từ chối thoái vị khi kết thúc năm, và Polynices đã bỏ trốn sang Argos, nơi chàng kết hôn với Argia, con gái của Adrastus, vua của xứ sở này. Polynices đã viện tới sự hỗ trợ của cha vợ, để thực hiện cam kết đã giao ước với anh trai là Eteocles. Những người Argos đã hành quân dưới sự chỉ huy của bảy vị tướng tài, những người đã chia nhau ra tấn công bảy cổng thành Thebes. Sau khi quá nhiều máu đã đổ xuống mà không có hiệu quả gì, cuối cùng, hai bên đi đến thỏa thuận là hai anh em sẽ giải quyết tranh chấp bằng một trận đấu duy nhất. Trong cuộc giao chiến đáng sợ diễn ra sau đó, cả hai đều thiệt mạng; và sau khi được hỏa táng trên cùng một giàn hỏa thiêu, người ta kể rằng tro cốt của họ đã tách ra, như thể là hậu quả của lòng oán giận không đội trời chung mà họ dành cho người kia.
Nếu chúng ta không tính đến Aeneid, thì đây là tác phẩm bằng tiếng Latin duy nhất, dưới hình thức sử thi, còn tồn tại; và nó cũng tiến đến rất gần giá trị của Aeneid, thi phẩm trứ danh mà Statius dường như luôn có tham vọng ganh đua. Về sự thống nhất và vĩ đại trong hành động, cuốn Thebais phù hợp với những nguyên tắc của sử thi; nhưng câu chuyện bị cho là khiếm khuyết trong một vài chi tiết cụ thể, dù điều đó phát sinh phần nhiều từ bản chất của đề tài hơn là từ sai lầm của nhà thơ. Sự khác biệt của người anh hùng không đủ nổi bật; và bài thơ không có nhiều tình tiết cần thiết để hướng tư tưởng, tình cảm của người đọc khi đưa đến cuộc quyết đấu. Với điều này, tác giả có thể bổ sung về nước da kém tự nhiên của dòng dõi loạn luân đã khuếch tán một kiểu u sầu, ảm đạm che mờ đi vẻ rực rỡ của tâm trí, và kiềm chế niềm đam mê cuồng nhiệt và dễ đồng cảm với một số chuyến du ngoạn táo bạo nhất của nhà thơ. Tuy nhiên, xét về độ hùng vĩ và sự sinh động trong tư tưởng tình cảm và mô tả, cũng như sự hài hòa của các câu thơ, Thebais rõ ràng là vô cùng nổi bật, và xứng đáng được đánh giá cao hơn nhiều so với mức nó thường đạt được. Về sự khéo léo được thể hiện trong một số đoạn thơ, và bộc lộ nhiều lần qua cách diễn đạt, Statius đã ít nhiều quan tâm tới phong cách của Virgil. Người ta cũng kể rằng ông mất mười hai năm để hoàn thành thi phẩm này; và chúng ta có đủ thẩm quyền để khẳng định rằng Statius đã trau chuốt nó với tất cả sự lưu tâm và chuyên cần, không kém các nhà thơ dưới thời Augustus:
Quippe, te fido monitore, nostra
Thebais, multa cruciata lima,
Tentat audaci fide Mantuanae
Gaudia famae. – Silvae, lib. iv. 7.
Nghĩa là:
Dưới sự hướng dẫn của ngài, cùng với sự lưu tâm trước sau như một
Tôi đã chỉnh sửa “Bài ca về thành Thebes” và dám chắc rằng
Đã chia sẻ niềm vinh quang với những thi sĩ ở Mantua1
Trong sự cạnh tranh không nhỏ.
1. Một thành phố nằm ở Lombarday của Italia. (ND)
Achilleis kể về cùng một vị anh hùng từng được Homer vinh danh trong sử thi Iliad; nhưng phần đời trước đó của Achilles, trước khi người anh hùng này tham gia vào cuộc chiến thành Troy, mới là đề tài thi phẩm của Statius. Khi người anh hùng trẻ tuổi Achilles vẫn sống dưới sự bảo trợ của nhân mã Chiron, nữ thần biển cả Thetis đã tới thăm chốn lưu ẩn của người thầy giáo này. Và để cứu Achilles, con trai bà, khỏi số phận đã định trước là sẽ bỏ mạng tại thành Troy, nếu chàng tới vây thành, bà hạ lệnh cho chàng phải giả dạng làm một cô gái, rồi gửi chàng tới sống trong gia đình Lycomedes, vị vua của Scyros. Tuy nhiên, vì thành Troy sẽ không bao giờ được hạ nếu thiếu sự hỗ trợ của Achilles, Ulysses, cùng với Diomedes, đã được người Hy Lạp cử làm sứ giả, đi tới Scyros, và từ đó, mang Achilles tới doanh trại Hy Lạp. Mưu kế mà nhờ đó, vị sứ giả khôn ngoan phát hiện ra Achilles giữa những người bạn gái, là đặt trước mặt họ vô số hàng hóa, trong đó có một vài bộ giáp. Achilles nhanh chóng nhận ra những thứ này, đến mức chàng háo hức cầm ngay lấy thanh kiếm và tấm khiên, đồng thời bộc lộ những xúc cảm mạnh mẽ nhất của sự hăng hái khác thường, và để lộ ra giới tính thật. Sau khi bịn rịn chia tay con gái vua Lycomedes là nàng Deidamia, người lúc đó đang mang thai con trai của mình, Achilles đã giong buồm cùng với các thủ lĩnh người Hy Lạp, và trong suốt chuyến hải hành, kể lại cho họ nghe việc chàng được một nhân mã dạy dỗ như thế nào.
Thi phẩm này bao gồm hai quyển, mang tầm vóc của một sử thi, và được viết với khiếu thẩm mỹ và đam mê. Các nhà bình chú đưa ra quan điểm cho rằng Achilleis được để lại trong tình trạng dang dở do tác giả qua đời; tuy nhiên, điều này là không thể xảy ra, từ nhiều chi tiết khác nhau và dường như chỉ dựa vào từ “Hactenus,” trong phần cuối của tác phẩm thơ:
Hactenus annorum, comites, elementa meorum
Et memini, et meminisse juvat: scit caetera mater.
Nghĩa là:
Thưa những người bạn đồng hành, đến đây cùng niềm vui được mọi người chú ý
Tôi đã kể về những chiến công tuổi trẻ của mình; còn phần còn lại chỉ mẹ tôi mới có thể tiết lộ.
Với bất kỳ sự ám chỉ nào được suy ra từ từ “hactenus,” với tôi, dường như đều mâu thuẫn một cách rõ ràng với những từ ngay sau đó, là “scit caetera mater.” Statius không có ý định viết tiếp về cuộc đời Achilles, vì câu chuyện chung về chàng đã được nhắc đến trong quyển I của thi phẩm. Chuyến hải hành từ Scyros tới bờ biển thành Troy, diễn ra mau lẹ, nhanh chóng phù hợp với mục đích của nhà thơ, không có một chi tiết nào đòi hỏi phải mô tả hoặc thuật lại: và sau khi các thủy thủ đã tới doanh trại của người Hy Lạp, sẽ là hợp lý để đặt ra giả định rằng đó chính là lúc hành động trong sử thi Iliad được bắt đầu. Tuy nhiên, việc Statius không có ý định mở rộng câu chuyện về anh hùng Achilleis vượt quá giai đoạn này đã được tuyên bố một cách rõ ràng trong lời mở đầu của thi phẩm:
Magnanimum Aeaciden, formidatamque Tonanti
Progeniem, et patrio vetitam succedere coelo,
Diva, refer; quanquam acta viri multum inclyta cantu
Maeonio; sed plura vacant. Nos ire per omnem
(Sic amor est) heroa velis, Scyroque latentem
Dulichia proferre tuba: nec in Hectore tracto
Sistere, sed tota juvenem deducere Troja.
Nghĩa là:
Xin hãy giúp ta, hỡi vị nữ thần! Trong khi ta đang ngợi ca một anh hùng
Người đã làm rung chuyển ngai vàng của thần Sấm sét, và vì tội lỗi đó
Đã bị tước quyền lợi trên bầu trời;
Aeacides vĩ đại. Dòng dõi Maeonia.
Người đã làm nên những chiến công hiển hách, người đã trở thành khúc hát vinh quang;
Câu chuyện về người vẫn còn tiếp diễn; nhưng phần việc thú vị của ta
Chỉ là lần theo sự nghiệp của người anh hùng thời trẻ
Không phải lúc chàng kéo Hector sau cỗ xe ngựa chiến,
Mà là lúc chàng ngụy trang ở Scyros, kỹ lưỡng giấu mình,
Cho tới khi để lộ ra những cánh tay nam tính, do bị kích động bởi tiếng kèn xung trận,
Và Ulysses hiền nhân dẫn chàng tới bờ biển Troy.
Silvae là một tuyển tập các bài thơ, gần như hoàn toàn viết theo thể anh hùng ca, được chia làm năm quyển, và phần lớn là thơ ứng khẩu. Chính Statius khẳng định, trong Lời đề tặng Stella, rằng không một tác phẩm nào trong tuyển tập này ông viết nhiều hơn hai ngày; tuy nhiên, nhiều bài trong số chúng bao gồm khoảng từ 100 tới 200 dòng thơ lục ngôn. Chúng tôi thấy có một bài 216 câu; một bài 234 câu; một bài 262 câu; và một bài 277 câu; một tốc độ sáng tác gần đạt tới khả năng của nhà thơ Lucilius mà Horace từng nhắc tới. Không phải là một lời tán dương quá đáng khi nhận xét rằng xét về thơ ứng khẩu, mặt bằng chung trong tuyển tập này vượt xa lời chỉ trích về giá trị, cả về tư tưởng tình cảm hay cách thể hiện; và nhiều bài trong số đó có những đoạn thơ xứng đáng được chúng ta tán thưởng.
Nhà thơ MARTIAL, cũng có tịnh danh là Coquus, sinh ra tại Bilbilis, ở Tây Ban Nha, cha mẹ chưa rõ. Ở tuổi hai mươi mốt, ông tới Rome, nơi ông sống suốt ba mươi lăm năm dưới triều đại của các vị hoàng đế: Galba, Otho, Vitellius, hai Vespasian, Domitian, Nerva và giai đoạn bắt đầu của triều đại Trajan. Ông là người ca tụng của một vài hoàng đế trong số đó, [và] nhờ họ, ông được ban thưởng rất hậu hĩnh, được đưa lên tầng lớp kỵ sĩ, và còn được hoàng đế Domitian hứa hẹn một chức bảo dân quan; tuy nhiên, sau khi bị hoàng đế Trajan đối xử lạnh nhạt và thờ ơ, Martial trở về quê hương, và vài năm sau đó, qua đời ở tuổi bảy mươi lăm.
Ông đã sống ở Rome trong sự sang trọng và sung túc tuyệt vời; cũng như được quý trọng vì tài năng thơ ca; tuy nhiên, khi trở về Bilbilis, người ta kể rằng ông đã phải chịu đựng sự đảo ngược của số phận, và chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ những khoản tiền ủng hộ của Pliny Trẻ, người ông đã ca ngợi trong một vài bài thơ trào phúng.
Các tác phẩm thơ của Martial bao gồm 14 quyển, tất cả đều được viết theo thể thơ trào phúng, một kiểu sáng tác thơ, du nhập từ người Hy Lạp, mà Martial có năng khiếu đặc biệt. Giữa vô số những câu thơ trào phúng, phong phú về đề tài, thường được sáng tác ứng khẩu, và nhiều bài trong số chúng, chắc hẳn được viết trong những phút chè chén ồn ào, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy rằng phần lớn các bài thơ đều không xứng với tài năng của tác giả. Sự tinh tế, và thậm chí vẻ thanh nhã, thường bị lấn át trong các tác phẩm của Martial. Nắm bắt tất cả mọi ý nghĩ thoáng qua, kể cả cái bóng của sự khéo léo, ông mở ra một lãnh địa không giới hạn để thi triển một trí tưởng tượng tích cực và hiệu quả. Về bố cục, Martial cũng bị chê trách. Có lần, ông thấy mỏi mệt, và lần khác, ông trêu ngươi độc giả với sự dông dài và khó hiểu ở phần mở đầu. Ẩn ý ban đầu của nhà thơ đôi khi hơi xa vời, và không trùng với sự chuyển điệu tự nhiên để trở thành tâm điểm của một bài thơ trào phúng. Khi khen ngợi hay chỉ trích, Martial dường như thường bị chi phối bởi thiên kiến và sự khôn khéo, hơn là vì lẽ công bằng và sự thật; và ông cũng chú ý thường xuyên hơn tới việc đem đến một tác phẩm trí tuệ hơn là để cải thiện đạo đức.
Tuy nhiên, trong khi bàn đến những hạn chế và khiếm khuyết của nhà thơ này, chúng ta cũng phải thừa nhận những thành tựu phi thường của ông. Về sáng tác, nhìn chung, Martial thanh nhã và chuẩn xác; và ở những chỗ đề tài có khả năng kết nối được với tình cảm, sự khéo léo đầy sáng tạo của ông không bao giờ thất bại trong việc lấy ra từ đó tinh chất của niềm vui và sự bất ngờ. Trí tưởng tượng của Martial mở ra vô số những hình ảnh đẹp đẽ, và ông sở hữu một sự khéo léo tài tình trong việc sắp xếp những hình ảnh này để đạt được hiệu quả cao nhất. Ông ban tặng lời khen với sự duyên dáng không thể bắt chước, và châm biếm với một năng lực tương đương. Giữa những người dí dỏm thông minh, Martial đánh bại tất cả các tác giả khác; và mặc dù dường như có tất cả những cay đắng trong đời, nhưng ông cũng không thiếu sự ngay thẳng. Martial dường như thông thuộc mọi thi pháp; và mặc dù bình thản, có lẽ là quá dễ tính trong nhiều dịp, với sự trụy lạc của thời đại, chúng ta có thể liều lĩnh đánh cược, từ những dấu hiệu rõ ràng để tuyên bố rằng với vai trò là một nhà đạo đức, những nguyên tắc căn bản của Martial vẫn là phẩm hạnh. Nhận xét về Martial, Pliny Trẻ từng nói rằng rằng mặc dù các sáng tác của nhà thơ này có thể không đạt được đến sự bất tử, ông vẫn viết như thể chúng sẽ đạt được điều đó. [Aeterna, quae scripsit, non erunt fortasse: ille tamen scripsit tanquam futura.] Đặc điểm mà Martial muốn đem đến cho các bài thơ trào phúng của mình là sự xứng đáng và toàn diện.
Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura,
Quae legis: hic aliter non fit, Avite, liber.
Nghĩa là:
Một số câu hay, một số câu bình thường, và một số câu thậm chí vẫn còn dở;
Nhưng, Avitus, ông sẽ nhận thấy như vậy mới là chuyện thường tình của việc làm thơ.



Cuộc đời của những nhà ngữ pháp học xuất chúng 
I. Ngữ pháp học1 trong thời cổ đại không thịnh hành ở Rome; quả thực, nó ít được sử dụng khi xã hội còn thiếu văn minh, dân chúng dấn thân vào những cuộc chiến liên tục, và không có nhiều thời gian dành cho việc nghiên cứu các môn khoa học khai phóng2. Ngay từ đầu, những kỳ vọng của môn khoa học này cũng rất ít ỏi, vì những người đầu tiên nghiên cứu nó, vừa là nhà thơ vừa là biện giả, dường như đều mang một nửa dòng máu Hy Lạp: tôi muốn nói đến Livius3 và Ennius4, những người được biết là đã giảng dạy cả hai ngôn ngữ ở Rome cũng như ở nhiều khu vực ở nước ngoài1. Tuy nhiên, họ chỉ dịch từ tiếng Hy Lạp, và nếu những người này có sáng tác bất cứ thứ gì bằng tiếng Latin, nó chỉ là từ những gì họ đã đọc trước đó. Vì mặc dù có nhiều người nói rằng vị Ennius này đã xuất bản hai cuốn sách, một là Chữ cái và âm tiết, và một cuốn khác về Vần luật, Lucius Cotta đã chứng minh một cách thỏa đáng rằng chúng không phải là tác phẩm của nhà thơ Ennius, mà của một tác giả khác cùng tên, người cũng đã được cho là tác giả của cuốn Những nguyên tắc của thuật xem bói.
1. Cần phải hiểu rằng thuật ngữ “ngữ pháp” [Grammar] và “nhà ngữ pháp học” [Grammarian] có nội hàm rộng hơn hai khái niệm này theo cách dùng của thời hiện đại. Xem phần đầu của mục iv.
2. Ghi chép của Suetonius về tình trạng dã man và mù chữ trong những giai đoạn đầu ở Rome, phù hợp với điều chúng ta có thể suy ra, và cùng với những ghi chép được truyền lại cho chúng ta, còn có thể thấy đó là một cộng đồng bao gồm những kẻ táo bạo và liều lĩnh nhất bị các tộc người láng giềng ruồng bỏ, và nghề nghiệp duy nhất của họ là cướp bóc và gây chiến. Tuy nhiên, theo Cicero, mầm mống của việc tu dưỡng tinh thần giữa những người La Mã, tồn tại rất lâu trước giai đoạn mà Suetonius nhắc tới, có từ thời Pythagoras, người đã tới thăm các thành phố Hy Lạp ở bờ biển Italia dưới thời Tarquinius Superbus trị vì. – Tusc. Quaest. iv. 1.
3. Livius, người có tịnh danh là Andronicus, có bố mẹ đều là người Hy Lạp. Ông bắt đầu giảng dạy ở Rome khi Claudius Cento, con trai của Appius Caecus, và Sempronius Tuditanus làm chấp chính quan, tức năm 514 kể từ khi Rome được thành lập. Ông chắc chắn không thể bị nhầm lẫn với sử gia Titus Livius, người nổi tiếng dưới triều hoàng đế Augustus.
4. Ennius là dân bản địa vùng Calabria. Ông sinh sau năm Claudius Cento và Sempronius Tuditanus làm chấp chính quan, và ít nhất, cũng sống đến năm bảy mươi sáu tuổi, vì Gellius kể rằng năm đó, Ennius đã viết bộ Biên niên sử gồm 12 quyển của ông.
1. Porcius Cato đã gặp Ennius ở Sardinia, khi ông chinh phạt hòn đảo này trong suốt thời gian giữ chức pháp quan. Ông theo Ennius học tiếng Hy Lạp ở đó, và trong chuyến trở về Rome, đã mang người thầy này theo cùng. Ennius dạy tiếng Hy Lạp tại Hy Lạp suốt một thời gian dài. Một trong những học trò của ông là M. Cato.
II. Do đó, theo quan điểm của chúng tôi, CRATES xứ Mallos2 mới là người đầu tiên mang ngữ pháp học tới Rome. Ông sống cùng thời với Aristarchus3, và được vua Attalus cử làm đặc sứ ngoại giao tới Viện Nguyên lão La Mã vào khoảng giữa hai cuộc chiến tranh Punic II và III4, không lâu sau khi Ennius qua đời5, [và] không may ngã xuống một cái cống mở ở khu Palatium của thành phố, và bị gãy chân. Sau đó, trong suốt thời gian làm đại sứ và dưỡng bệnh, ông thường xuyên diễn thuyết, hết sức nỗ lực hướng dẫn người nghe, và để lại cho chúng ta một tấm gương đáng để học theo. Từ hoạt động này, những bài thơ, cho tới thời điểm đó, ít người biết đến, những tác phẩm hoặc của bạn bè đã qua đời hoặc của những tác giả được đánh giá cao khác, đều được mang trở lại, được đọc, được bình luận, và giải thích cho nhiều người khác. Do đó, Caius Octavius Lampadio đã chỉnh sửa lại Chiến tranh Punic của Naevius1, vốn được viết thành một quyển mà không có bất kỳ đoạn ngưng nghỉ nào trong bản thảo, rồi chia nó thành bảy quyển. Sau đó, Quintus Vargonteius bắt tay vào xử lý cuốn Biên niên sử của Ennius, mà ông đọc vào một số ngày cố định trước đám đông thính giả. Tiếp theo, Laelius Archelaus, và Vectius Philocomus, đọc và bình luận các bài thơ châm biếm của một người bạn chung, là Lucilius2, hình thức này chính là điều mà Lenaeus Pompeius, một cựu nô lệ, nói với chúng ta là học dưới sự hướng dẫn của Archelaus; và Valerius Cato, nghiên cứu dưới sự chỉ dạy của Philocomus. Có hai nhân vật khác cũng giảng dạy và phát triển ngữ pháp học thành nhiều nhánh, cụ thể là Lucius Aelius Lanuvinus, con rể của Quintus Aelius, và Servius Claudius, cả hai người đều là kỵ sĩ La Mã, và có đóng góp rất nhiều cho cả nền giáo dục lẫn nền cộng hòa.
2. Mallos nằm gần Tarsus, Cilicia. Crates là con trai của Timocrates, một triết gia khắc kỷ, người mà nhờ tài năng phê bình của mình mà có tịnh danh là Homericus.
3. Aristarchus nổi tiếng tại Alexandria, dưới triều của Ptolemy Philometer; con trai của vị vua này là do Aristarchus dạy dỗ.
4. Năm 535 – 602 hoặc 605 kể từ khi Rome được thành lập.
5. Theo Cicero (De Clar. Orat. c. xx., De Senect. c. v. 1), Ennius qua đời vào năm 584 kể từ khi Rome được thành lập, dựa theo một số căn cứ khác; tuy nhiên, nó lại khác biệt so với thông tin được đưa ra ở chú thích trước.
1. Lịch sử cuộc chiến Punic I của Naevius đã được Cicero nhắc đến, De Senect, c. 14.
2. Lucilius, nhà thơ, sinh vào khoảng năm 605 kể từ khi Rome được thành lập.
III. LUCIUS AELIUS có tịnh danh kép, vì ông vừa được gọi là Praeconius, do có cha là một sứ giả; vừa được gọi là Stilo, do ông thường viết các bài diễn văn cho hầu hết những diễn giả thuộc tầng lớp cao nhất; quả thực, Lucius Aelius là người ủng hộ mạnh mẽ phe quý tộc đến mức ông đi hộ tống Quintus Metellus Numidicus3 trong chuyến lưu đày. Servius1 đã bí mật lấy cuốn sách của cha vợ trước khi nó được công bố, nhưng lại không thừa nhận hành động dối trá này. Sự việc khiến ông đau khổ đến mức chìm đắm trong nỗi xấu hổ và buồn bã, rồi rời khỏi Rome. Khi bị bệnh gút, do thiếu kiên nhẫn, Servius đã bôi một loại thuốc mỡ có độc tính lên chân mình, điều khiến ông dở sống dở chết, đến độ kể cả khi thoát nạn, chân của ông vẫn bị hoại tử. Giai đoạn này, ngữ pháp học đã được quan tâm nhiều hơn, và giành được sự yêu mến của công chúng nên có nhiều người thuộc tầng lớp cao nhất cũng không do dự viết một vài điều về chủ đề này; người ta thuật lại rằng, đôi khi, có đến không ít hơn hai mươi môn sinh danh giá ở Rome. Danh tiếng của các nhà ngữ pháp học càng lớn, tưởng thưởng càng nhiều, nên Lutatius Daphnides, người mà Lenaeus Melissus trêu đùa gọi là “sứ giả của thần Pan”2, đã được Quintus Catullus mua về với giá 200.000 sesterce, và không lâu sau đó được trả tự do; còn Lucius Apuleius, người được Epicius Calvinus, một kỵ sĩ La Mã giàu có, trả mức lương hằng năm là 10.000 curon [crown]3, cũng có nhiều môn sinh. Ngữ pháp học cũng bắt đầu thâm nhập vào các xứ, và một vài người nổi tiếng nhất trong số các học giả đã giảng dạy môn học này ở nước ngoài, cụ thể là ở Gallia Togata. Trong số đó, chúng ta có thể nhắc đến Octavius Teucer, Siscennius Jacchus, và Oppius Cares4, người vẫn kiên trì giảng dạy cho tới tận lúc đã cao tuổi, khi ông không những không thể đi bộ mà mắt cũng đã mù.
3. Q. Metellus giành được tịnh danh Numidicus, nhờ vào lễ khải hoàn sau chiến thắng Jugurtha, vào năm 644 kể từ khi Rome được thành lập. Aelius, thầy dạy của Varro, đã đi cùng với ông tới Rhodes hoặc Smyrna, khi ông bị trục xuất một cách bất công vào năm 653 kể từ khi Rome được thành lập.
1. Servius Claudius (còn được gọi là Clodius) đã được Cicero khen ngợi, Fam. Epist. ix. 16, còn cái chết lạ lùng của ông đã được Pliny nhắc đến, xxv. 4.
2. Người ta kể Daphnis, một người chăn cừu, con trai của thần Mercury, đã được thần Pan nuôi dưỡng. Sự hài hước mà Lenaeus nhằm vào tịnh danh của Lutatius là không rõ ràng. “Daphnides” là số nhiều của “Daphnis;” có nghĩa là một đội, một nhóm, “agaema;” còn Pan là vị thần của những người chân quê, và là vị thần tạo ra cây sáo.
3. Đồng curon, tiền Anh, bằng năm shilling. (ND)
4. Theo Macrobius, Oppius Cares là người đã viết một cuốn sách về các loại cây trong rừng.
IV. Tên gọi “nhà ngữ pháp học” là vay mượn từ tiếng Hy Lạp; còn ban đầu, trong tiếng Latin, họ được gọi là “literati.” Cornelius Nepos, trong cuốn sách của mình, nơi ông chỉ ra sự khác biệt giữa “literate” [một người có học thức] và “philologist” [nhà ngữ văn], cũng nói rằng, theo nghĩa phổ thông, những người được gọi là “literati” là những người xuất sắc trong kỹ năng nói hoặc viết cùng với sự cẩn trọng và chính xác, còn các nhà ngữ pháp học phải được hiểu theo nghĩa là người “phiên dịch” các nhà thơ, và trong tiếng Hy Lạp, từ đó là “grammarian.” Dường như, họ cũng được là “literator” [nhà văn], do Messala Corvinus trong một lá thư của mình, khi viết “không thể không nhắc đến Furius Bibaculus, cũng như Sigida, và Cato, nhà văn [literator],”1 chắc chắn điều đó có nghĩa là Valerius Cato vừa là một nhà thơ vừa là một nhà ngữ pháp học danh tiếng. Cũng có một số người chỉ ra sự khác biệt giữa “literati” và “literator,” cũng như sự khác biệt giữ “grammarian” và “grammatist” trong tiếng Hy Lạp, trong đó, từ đầu tiên là để nói về những người thực sự uyên bác, còn từ sau chỉ những người mà hiểu biết của họ chỉ ở mức độ trung bình; quan điểm này cũng được Orbilius ủng hộ bằng nhiều ví dụ. Chẳng hạn, ông nói trong thời xa xưa, khi một nhóm các nô lệ bị một ai đó đem ra rao bán, sẽ là lạ lùng, mà không có lý do chính đáng gì, để mô tả một trong hai bên là “literati,” mà chỉ nên gọi họ là “literator,” tức là họ không phải là chuyên gia về chữ nghĩa, mà chỉ có kiến thức nông cạn mà thôi.
1. Quintilian liệt kê Bibaculus với vai trò là một nhà thơ La Mã, trong cùng một dòng với Catullus và Horace, Institut. x. 1. Về Sigida thì chúng ta không biết được gì; ngay cả cái tên cũng bị ngờ là không chính xác. Apuleius từng nhắc tới một người tên Ticida, mà cũng đã được Suetonius lưu ý tới ở phần sau, khi ông nói về Valerius Cato.
Những nhà ngữ pháp học đầu tiên cũng dạy hùng biện, và chúng ta có nhiều luận thuyết của họ, viết về cả môn khoa học này; tôi cho rằng chính vì điều đó, mà trong các giai đoạn sau, mặc dù hai môn học này ngày một trở nên khác biệt, tập tục cũ vẫn được giữ lại hoặc các nhà ngữ pháp học đã nhập môn bằng một vài yếu tố đòi hỏi phải diễn thuyết trước công chúng, ví dụ như bàn luận về vấn đề, cách nói vòng vo, cách lựa chọn từ ngữ, mô tả đặc tính, và những thứ tương tự như vậy; để không chuyển học trò của mình thành các biện giả, vốn không khác gì các cậu bé bất trị. Tuy nhiên, tôi nghĩ những bài học đó giờ đây đã bị bỏ đi trong một số trường hợp, vì thiếu tính ứng dụng hoặc trong những năm đầu của môn sinh, vì tôi không tin rằng việc bãi bỏ này xuất phát từ bất cứ sự ghét bỏ nào trong giảng dạy. Tôi vẫn nhớ khi tôi còn là một cậu bé, theo thường lệ, một trong những nhà ngữ pháp học có tên là Princeps, sẽ dạy luân phiên từng ngày một về hùng biện và tranh luận; và đôi khi ông sẽ dạy tranh luận vào buổi sáng, hùng biện vào buổi chiều, khi đã gỡ bỏ bục giảng. Tôi cũng biết được, thậm chí nhờ vào những câu chuyện của cha tôi, rằng một số học trò của các nhà ngữ pháp học sẽ được chuyển trực tiếp từ trường học tới tòa án, và có lần, từng giữ vị trí cao trong hàng ngũ những người biện hộ xuất sắc nhất. Các thầy giáo, thời gian đó, quả thực là những người có danh tiếng lẫy lừng, một vài người trong số đó tôi sẽ nói rõ hơn trong các chương sau.
V. SAEVIUS1 NICANOR, ban đầu, nổi tiếng nhờ việc giảng dạy; và ngoài ra, ông còn làm các bình chú, dù phần lớn trong số chúng được cho là vay mượn. Ông cũng viết thơ châm biếm, trong đó ông cho chúng ta biết rằng mình là một cựu nô lệ, và có tịnh danh kép, qua những câu thơ sau:
Saevius Nicanor Marci libertus negabit,
Saevius Posthumius idem, sed Marcus, docebit.
Nghĩa là:
Điều mà Saevius Nicanor, cựu nô lệ của Marcus, phủ nhận,
Thì chính Saevius, hay còn gọi là Posthumius Marcus, sẽ khẳng định.
Người ta kể rằng do hậu quả một vài điều ô nhục gắn liền với tính cách cá nhân, Saevius rút về ẩn cư ở Sardinia, và qua đời ở đó.
1. Có thể là Suevius, người mà Macrobius thuật lại là tác giả nổi tiếng của một bài thơ điền viên, có nhan đề là Lùm cây dâu tằm; Macrobius nhận xét như sau: “tuyệt phẩm mà Suevius nhắc đến là một loại cây quả hạnh, chứ không phải một loại táo.”
VI. AURELIUS OPILIUS1, cựu nô lệ của một số người theo thuyết Hưởng lạc, đầu tiên dạy triết học, sau đó là hùng biện, và cuối cùng, là ngữ pháp. Sau khi đóng cửa trường học, ông đi theo Rutilius Rufus, khi vị này bị trục xuất tới châu Á, và bầu bạn cùng nhau đến già trên mảnh đất đấy. Ông cũng viết một số tác phẩm với nhiều chủ đề uyên bác khác nhau, trong đó có chín quyển ông phân biệt bằng cách đánh số và đặt theo tên của chín Nàng thơ; vì như ông nói, nhất định phải lý do gì đó mà họ mới trở thành người bảo trợ cho các nhà văn và nhà thơ. Tôi quan sát thấy trong một vài thư mục, nhan đề của những cuốn sách này thường chỉ được nhắc đến với một chữ cái duy nhất, nhưng tác giả đã dùng tới hai chữ cái trong nhan đề một cuốn sách được gọi là “Pinax.”
VII. MARCUS ANTONIUS GNIPHO2, một người tự do, dân bản địa của xứ Gaul, đã bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, và sau đó, nhận được quyền tự do từ cha nuôi; người ta kể rằng ông theo học tại Alexandria, và có bạn đồng môn là Dionysius Scytobrachion1. Tuy nhiên, tôi thấy điều này không đáng tin, vì thời điểm họ nổi tiếng gần như không đồng nhất. Marcus được cho là người rất tài năng, có trí nhớ phi thường, đọc thông cả tiếng Hy Lạp và Latin, và là một người hết sức tốt bụng và đáng mến, người không bao giờ mặc cả về thù lao, mà thường dùng nó để trả tự do cho các môn sinh của mình. Ban đầu, ông dạy học trong nhà của Julius Caesar2 khi nhà độc tài tương lai, lúc đó, vẫn còn là một cậu bé, và sau đó, là dạy ở nhà riêng của vị này. Ông cũng dạy về hùng biện, những nguyên tắc diễn thuyết trong tất cả các ngày, nhưng chỉ đăng đàn hùng biện vào ngày lễ. Nhiều người đàn ông xuất chúng được cho là đã theo học ở trường của Marcus – và, trong số đó, có Marcus Cicero, trong suốt thời gian giữ chức pháp quan3. Marcus Antonius Gnipho viết nhiều tác phẩm, mặc dù sống không quá năm mươi tuổi; tuy nhiên Atteius, một nhà ngữ văn4, nói rằng ông chỉ để lại hai quyển, “De Latino Sermone;” còn những tác phẩm khác được gán cho ông, thực chất lại do các môn sinh của ông sáng tác, dù tên của Marcus đôi khi cũng được tìm thấy trong đó.
1. Aurelius Opilius đã được Symmachus và Gellius nhắc đến. Người bạn, người cùng thời với ông, Rutilius Rufus, sau khi làm giám quân quan dưới trướng Scipio trong chiến tranh Numantine, đã viết một cuốn sử về nó. Ông làm chấp chính quan vào năm 648 kể từ khi Rome được thành lập, và đã bị đày ải một cách bất công, trước sự thương tiếc của quần chúng nhân dân, vào năm 659 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Quintilian đã nhắc đến Gnipho, Instit. i. 6. Chúng ta được biết là Cicero cũng là một trong những môn đồ của Gnipho. Thời gian giữ chức pháp quan của ông, được nhắc đến ở phần sau, trùng khớp với thời gian Gnipho nổi tiếng.
1. Tịnh danh lạ lùng này được cho là bắt nguồn từ từ “cork arm,” thế chỗ cho một người cũng có tên là Dionysius đã qua đời. Ông là nhà thơ của vùng Mitylene.
2. Xem JULIUS CAESAR, mục xlvi.
3. Năm 687 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Suetonius đã nói về cuộc đời của nhân vật này ở mục x.
VIII. M. POMPILIUS ANDRONICUS, người bản địa Syria, mặc dù luôn tự nhận là nhà ngữ pháp học, nhưng lại được coi là môn đồ nhàn rỗi của phái Hưởng lạc, và không có đủ phẩm chất để trở thành một người giảng dạy trong trường học. Bởi vậy, khi nhận ra rằng, ở Rome, không chỉ Antonius Gnipho, mà kể cả các thầy giáo khác ít được chú ý hơn cũng được yêu mến hơn mình, M. Pompilius rút về Cumae, nơi ông sống trong cảnh nhàn rỗi; và, mặc dù đã viết vài cuốn sách, ông thiếu thốn, và sa sút tới cảnh bần cùng đến mức đã buộc phải bán đi tác phẩm ít nhiều xuất sắc của ông là Mục lục các Biên niên sử, với giá 16.000 sesterce. Orbilius thuật lại rằng ông đã cứu tác phẩm này khỏi sự lãng quên mà nó sa vào, và sẽ quan tâm để xuất bản nó với tên của tác giả.
IX. ORBILIUS PUPILLUS xứ Beneventum, trở thành trẻ mồ côi sau cái chết của bố mẹ, những người đã trở thành vật hiến tế cho âm mưu của kẻ thù vào cùng một ngày. Ban đầu, ông là người biện hộ cho các quan tòa. Sau đó, ông gia nhập quân đội ở Macedonia, nơi lần đầu tiên ông được đội mũ giáp gắn lông vũ1, và sau đó được đưa lên làm kỵ binh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông quay trở lại với việc nghiên cứu, công việc mà ông theo đuổi với sự chuyên cần không nhỏ từ khi còn trẻ tuổi; sau khi đã trở thành một thầy giáo suốt một thời gian dài ở quê hương mình, vào thời gian Cicero làm chấp chính quan, Orbilius đã tới Rome, nơi ông giảng dạy vì danh tiếng hơn là lợi nhuận. Trong một tác phẩm của mình, ông viết “ta khi đó đã quá già, và sống trong một gác xép.” Orbilius cũng xuất bản một cuốn sách có nhan đề Perialogos; chứa đựng những lời phàn nàn về sự thóa mạ mà ông phải chịu đựng, khi không thể nào tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của cha mẹ. Tính tình hay cáu gắt của Orbilius đã tự bộc lộ, không chỉ trong các tranh luận với những nhà ngụy biện đối lập, những người mà ông công kích vào mọi dịp, mà còn nhằm vào các môn sinh, vì như chúng ta biết, Horace gọi Orbilius là “một kẻ hay đánh đập” [a flogger]2, còn Domitius Marsus1, viết về ông như sau:
Si quos Orbilius ferula scuticaque cecidit.
Nghĩa là:
Orbilius dùng roi hoặc thước kẻ để đánh đập.
1. Một cấp bậc hạ sĩ quan trong quân đội La Mã mà hiện chưa có hình dung chính xác nào.
2. Horace cũng nói về chủ đề này một cách tình cảm: Memini quae plagosum mihi parvo Orbilium tractare. Epist. xi. i. 70. Nghĩa là:
Tôi vẫn còn nhớ rõ khi tôi còn trẻ,
Orbilius già nua đã đánh tôi như thế nào.
1. Domitius Marsus đã viết nhiều bài thơ trào phúng. Ông đã được Ovid và Martial nhắc đến.
Và không một người đàn ông nào thoát khỏi những lời thóa mạ của Orbilius; vì trước khi ông trở nên nổi tiếng, có lần ông tình cờ trở thành nhân chứng trong một tòa án đông đúc, Varo, người biện hộ cho phe bên kia, đã hỏi Orbilius rằng, “Ông đã làm gì và kiếm sống nhờ cách nào?’ Orbilius đáp lời, “Ta sống nhờ việc di chuyển những kẻ gù lưng từ ánh sáng vào bóng tối,” ám chỉ tới khiếm khuyết của nhà Muraena. Ông sống tới gần trăm tuổi; nhưng theo như câu thơ của Bibaculus, từ lâu, nhà ngữ pháp học này đã mất đi trí nhớ:
Orbilius ubinam est, literarum oblivio?
Nghĩa là:
Hỡi Orbilius, con tàu chìm của tri thức, nay đâu?
Bức tượng của ông được trưng bày ở Capitol tại Beneventum. Nó nằm ở phía bên tay trái, và được điêu khắc từ đá cẩm thạch2, mô tả cảnh ông đang ngồi, mặc chiếc áo choàng rộng, với hai túi đựng đồ viết lách ở trong tay. Orbilius có một người con trai, cũng tên là Orbilius, và cũng theo nghề của cha, trở thành một thầy giáo dạy ngữ pháp.
2. Đây không phải là lần duy nhất Suetonius nhắc đến các bức tượng được dựng lên để vinh danh các học giả ở nơi họ sinh ra hoặc nơi họ trở nên nổi tiếng. Orbilius, với vai trò là một thầy giáo, đã được dựng một bức tượng đang ngồi, và khoác chiếc áo của các triết gia Hy Lạp.
X. ATTEIUS, nhà ngữ văn, một cựu nô lệ, sinh ra tại Athens. Về nhân vật này, Capito Atteius1, một nhà luật học nổi tiếng nói rằng Atteius là một biện giả giữa các nhà ngữ pháp học, và là một nhà ngữ pháp học trong số các biện giả. Asinius Pollio2, trong một cuốn sách chỉ ra sai sót từ các văn bản của Sallust do sử dụng nhiều các từ cổ, đã nói: “Trong tác phẩm này, trợ lý chính của Sallust là một người tên Atteius, một người có địa vị xã hội, một nhà ngữ pháp học Latin tài năng, người hỗ trợ, người hướng dẫn cho những môn sinh về diễn thuyết; người đó tự xưng tịnh danh của mình là Philologus.” Trong thư gửi cho Lucius Hermas, Atteius tiết lộ mình “tinh thông văn học Hy Lạp, và có chút hiểu biết về tiếng Latin; từng là môn đồ của Antonius Gnipho, và Hermas3; sau đó, bắt đầu giảng dạy cho những người khác.” Ngoài ra, trong đám học trò của ông có nhiều thanh niên xuất chúng, trong đó có hai anh em, Appius và Pulcher Claudius, mà ông thậm chí đã đi cùng về xứ của họ. Atteius dường như được gọi là Philologus, bởi vì, giống như Eratosthenes4, người đầu tiên nhận tịnh danh này, ông là người nổi tiếng nhờ kiến thức phong phú và đa dạng; điều, quả thực, đã được thể hiện rất rõ ràng qua các bình chú của ông, mặc dù chỉ còn một ít trong số đó còn được lưu giữ cho tới ngày nay. Trong một lá thư khác, cũng gửi cho Lucius Hermas, ông tiết lộ về khối lượng tác phẩm đồ sộ của mình, “Nhớ giới thiệu cho mọi người những bản thảo đã được tập hợp của chúng ta, mà như ông biết đấy, nó bao gồm đủ các đề tài, trong 800 quyển.” Sau đó, Atteius có mối quan hệ thân thiết với Caius Sallustius, và sau khi vị này qua đời, ông trở thành bạn thân với Asinius Pollio; và khi họ bắt tay viết một cuốn sử, có lần ông đã cung cấp một phần biên niên sử ngắn về La Mã, từ đó lựa chọn những gì ông thích; lần khác, ông đưa ra những quy tắc về nghệ thuật viết lách. Do đó, tôi lấy làm ngạc nhiên khi Asinius Pollio bị ngờ rằng có thói quen sử dụng cổ ngữ và cách thể hiện rườm rà khi hỗ trợ Sallust, trong khi lời khuyên của chính ông là sử dụng ngôn ngữ quen thuộc, giản dị và phù hợp; và trên tất cả những điều đó, cần phải tránh sự khó hiểu trong phong cách của Sallust và sự tự do thái quá trong việc diễn giải của ông ta.
1. Tacitus (Annal. cxi. 75) có nói đến một nhân vật tên là Atteius Capito. Ông là chấp chính quan vào năm 758 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Asinius Pollio; xem JULIUS CAESAR, mục xxx.
3. Việc Hermas là con trai hay môn đồ của Gnipho hiện vẫn chưa rõ.
4. Eratosthenes, một triết gia người Athens, nổi tiếng ở Ai Cập, dưới thời ba vị vua Ptolemy lần lượt trị vì. Strabo thường nhắc tới ông.
XI. VALERIUS CATO, như một vài người cho biết, là cựu nô lệ của một người tên là Bursenus, dân bản địa của xứ Gaul. Ông đã tự tiết lộ, trong một tác phẩm nhỏ có tên là Phẫn nộ [Indignatio], rằng ông sinh ra là người tự do, nhưng trở thành trẻ mồ côi, và đã bị tước bỏ gia sản theo luật lệ dưới thời cai trị Sylla. Việc ông có nhiều môn đồ xuất sắc, và được đánh giá là một thầy giáo ưu tú, đặc biệt phù hợp với những người có năng khiếu thơ ca, dường như đã được mô tả trong những câu thơ ngắn sau:
Cato grammaticus, Latina Siren,
Qui solus legit ac facit poetas.
Nghĩa là:
Cato, vị thi thần người Latin, người giảng dạy ngữ pháp và thơ ca,
Cũng chính là người đọc lại các vần thơ, người tạo nên những thi sĩ.
Bên cạnh cuốn Bàn về Ngữ pháp, Valerius cũng sáng tác một vài bài thơ, trong đó bài “Lydia” và “Diana” được yêu thích nhất. Ticida đã nhắc đến bài thơ “Lydia” như sau:
Lydia, doctorum maxima cura liber.
Nghĩa là:
“Lydia,” tác phẩm dành cho những người có học thức.
Còn Cinna1 đã nhắc đến “Diana” như sau:
Secula permaneat nostri Diana Catonis.
Nghĩa là:
Bài ca về Dian của Cato sẽ trở thành bất tử.
1. Cornelius Helvius Cinna là một nhà thơ trào phúng, cùng thời với Catullus. Ovid đã nhắc tới ông, Tristia, xi. 435.
Valerius Cato sống thọ, nhưng trong cảnh nghèo hèn và thiếu thốn; theo lời Bibaculus, ông đã an nghỉ tuổi già trong một căn nhà nhỏ, sau khi trao biệt thự Tusculan của mình cho các chủ nợ:
Si quis forte mei domum Catonis,
Depictas minio assulas, et illos
Custodis vidit hortulos Priapi,
Miratur, quibus ille disciplinis,
Tantam sit sapientiam assecutus,
Quam tres cauliculi et selibra farris;
Racemi duo, tegula sub una,
Ad summam prope nutriant senectam.
Nghĩa là: “Nếu, tình cờ, có ai đó từng nhìn thấy ngôi nhà của Cato, với những phiến đá cẩm thạch đủ sắc màu, và những khu vườn xứng đáng có Priapus2 làm người bảo vệ, anh ta chắc hẳn phải băn khoăn tại sao Cato, người đã đạt tới một trí tuệ như vậy, lại chỉ có một khẩu phần ăn hằng ngày gồm ba cái bắp cải xoăn, một nửa pound bột, và hai chùm nho, sống dưới một mái nhà nhỏ hẹp, tồn tại qua ngày trong cảnh già nua.”
2. Priapus được tôn sùng là người bảo vệ các khu vườn.
Và ở một đoạn khác, ông viết tiếp:
Catonis modo, Galle, Tusculanum
Tota creditor urbe venditahat.
Mirati sumus unicum magistrum,
Summum grammaticum, optimum poetam,
Omnes solvere posse quaestiones,
Unum diﬃ cile expedire nomen.
En cor Zenodoti, en jecur Cratetis!
Nghĩa là: “Gallus, gần đây, chúng tôi đã thấy biệt thự Tusculan của Cato đã bị các chủ nợ đem ra đấu giá; và băn khoăn rằng bậc thầy vô song của các trường học, nhà ngữ pháp xuất chúng, và nhà thơ tài năng, người có thể giải quyết tất cả các vấn đề, phải chăng đã vấp phải câu hỏi quá khó để trả lời – đó là làm sao để có thể trả hết được nợ nần. Chúng tôi thấy ở ông tài năng của Zenodotus1, và trí tuệ của Crates.”2
XII. CORNELIUS EPICADIUS, cựu nô lệ của nhà độc tài Lucius Cornelius Sylla, là viên thừa lại của tư tế Augural, và được con trai của Sylla là Faustus hết sức yêu mến; đến mức ông thường tự hào nói mình là cựu nô lệ của cả hai [cả Sylla lẫn Faustus]. Cornelius Epicadius đã hoàn thành quyển cuối cùng trong bộ Các bình chú của Sylla, mà chủ nhân để lại trong tình trạng dang dở3.
1. Zenodotus, nhà ngữ pháp học, là thủ thư cho vua Ptolemy I tại Alexandria, và là thầy giáo cho các con trai của nhà vua.
2. Về Crates, xem mục ii.
3. Theo Plutarch, trước khi mất hai ngày, Sylla đã định hoàn thành quyển XXII trong cuốnNhững bình chú của mình; và, như thể đã biết trước số mệnh, ông giao phó tác phẩm này cho Lucullus, người mà cùng với sự hỗ trợ của Epicadius, đã hiệu đính và sắp xếp chúng. Epicadius cũng viết anh hùng ca.
XIII. LABERIUS HIERA được chủ nhân mua từ chuồng giam của một kẻ buôn bán nô lệ, và giành được tự do nhờ tận tâm với việc học hành. Người ta kể rằng ông là người không màng danh lợi đến mức dạy miễn phí cho đám con cái của những người đã bị trục xuất dưới thời của nhà độc tài Sylla.
XIV. CURTIUS NICIA là bạn thân của Cneius Pompeius và Caius Memmius; nhưng sau khi chuyển các ghi chép từ chỗ Memmius tới vợ của Pompey1 lúc vị phu nhân này dan díu với Memmius, ông đã khiến Pompey tức giận, và bị đuổi ra khỏi nhà. Curtius Nicia cũng là bạn tâm giao với Marcus Cicero, người mà trong một bức thư gửi Dolabella2, đã viết về ông như sau: “Ta thiết tha mong nhận được thư ngài, hơn là ngài mong tin ta. Vì quả thực, chẳng có điều gì đang diễn ra ở Rome mà ta nghĩ sẽ khiến ngài lưu tâm, ngoại trừ, một chuyện có thể ngài sẽ thích nghe là ta đã được chỉ định làm người phân xử giữa hai người bạn của chúng ta là Nicias và Vidius. Một người, dường như, cáo buộc bằng hai dòng ngắn ngủi là Nicias đã nợ tiền ông ta; người kia, giống hệt như Aristarchus3, khăng khăng tranh cãi vì điều đó. Còn ta, chẳng khác gì một nhà phê bình già nua, ngồi quyết định xem hai dòng đó là của Nicias hay giả mạo.”
Một lần khác, trong thư gửi Atticus4, ông viết: “Vì những gì ngài viết về Nicias, nên không có gì khiến ta dễ chịu hơn là được ở cạnh ông ấy, nếu như ta còn thiết tha với giao thiệp xã hội; nhưng giờ đây, điều ta quan tâm là một nơi trốn nghỉ ngơi, yên tĩnh. Sicca dễ dàng hòa mình vào trạng thái này, và do đó, ta sẽ thích ở cạnh ông ấy hơn. Ngoài ra, ngài cũng biết rất rõ sự yếu đuối, nhu nhược, và lối sống xa hoa của Nicias, bạn của chúng ta. Khi ông ấy chẳng thể đem đến cho ta niềm dễ chịu, thì tại sao ta lại phải khiến ông ấy thấy không mấy hài lòng? Tuy vậy, ta vẫn đánh giá cao ý tốt của ông ấy.”
1. Plutarch, trong Cuộc đời của Caesar, đã nói về hành vi phóng đãng của Mucia, vợ của Pompey, trong suốt thời gian chồng bà vắng nhà.
2. Fam. Epist. 9.
3. Aristarchus xứ Samos (310 – 230 TCN): nhà thiên văn học người Hy Lạp đã khẳng định trái đất quay quanh trục của nó, và quay quanh mặt trời. Ông bị buộc tội nghịch đạo về việc này. (ND)
4. Cicero ad Att. xii. 36.
XV. LENAEUS là cựu nô lệ của Pompey Đại đế, và là tùy tùng của ông trong hầu hết các cuộc viễn chinh. Sau khi Pompey và các con trai qua đời, Lenaeus kiếm sống bằng cách giảng dạy ở một ngôi trường ông mở ở gần đền thờ Tellus, ở Carium, ở khu vực thành phố nơi từng có ngôi nhà của Pompey1. Lenaeus một lòng tôn trọng ký ức về chủ nhân đến mức khi Sallust mô tả Pompey là một kẻ mặt dạn mày dày, vô liêm sỉ, ông đã công kích nhà sử học bằng một bài thơ châm biếm hết sức cay đắng2, gọi ông ta là “một kẻ dâm đãng3, một gã phàm ăn, một tên khoe khoang khoác lác, và một kẻ nghiện rượu, một người mà toàn bộ cuộc đời và tác phẩm đều kỳ quái như nhau.” Ngoài ra, Lenaeus còn buộc tội Sallust là “kẻ ăn cắp vụng về nhất, người đã vay mượn ngôn ngữ của Cato và những tác giả cổ xưa khác.” Người ta thuật lại rằng thời trẻ, sau khi thoát khỏi kiếp nô lệ nhờ mưu kế của một vài người bạn, Lenaeus đã chạy trốn về quê; và sau một thời gian nỗ lực hết mình để nghiên cứu các ngành khoa học khai phóng, ông đề nghị mua lại tự do cho bản thân từ người chủ cũ, nhưng người này, vì ấn tượng trước tài năng và học vấn của ông, đã giải phóng cho Lenaeus mà không lấy một đồng nào.
1. Xem AUGUSTUS, mục v.
2. Lenaeus không phải là người duy nhất chỉ trích Sallust. Lactantius, 11. 12, nói rằng Sallust là một kẻ tai tiếng; còn Horace thì viết như sau:
Libertinarum dico;
Sallustius in quas
Non minus insanit; quam qui moechatur. – Sat. i. 2. 48.
3. Bản dịch tiếng Anh là “a bull’s pizlle,” nghĩa là dương vật của bò đực. (ND)
XVI. QUINTUS CAECILIUS, hậu duệ của một người Epirot1, nhưng sinh ra tại Tusculum, là cựu nô lệ của Atticus Satrius, một kỵ sĩ La Mã, người bạn trao đổi thư từ2 với Cicero. Quintus Caecilius lo việc dạy học cho con gái của chủ nhân3, người được đính hôn với Marcus Agrippa, nhưng sau khi bị nghi ngờ có quan hệ bất chính với cô, và bị đuổi đi vì việc đó, ông đã say mê Cornelius Gallus, và sống cùng với vị này hết sức thân mật, điều mà Augustus, quả thực, coi là một trong những tội lỗi kinh khủng nhất của Gallus. Sau bản án và cái chết của Gallus4, Quintus Caecilius đã mở một trường học, nhưng chỉ có một vài môn đồ, và đều rất trẻ, không một ai trong số đó thuộc tầng lớp trên trong xã hội, trừ con cái của một vài người ông không thể từ chối. Ông được cho là người đầu tiên tổ chức những cuộc tranh luận bằng tiếng Latin, và là người bắt đầu giảng dạy về Virgil và nhiều nhà thơ đương thời khác; điều này đã được chỉ rõ trong câu thơ của Domitius Marcus5:
Epirota tenellorum nutricula vatum.
Nghĩa là:
Epirot, cùng với sự chăm sóc dịu dàng, đã nuôi dưỡng những nhà thơ còn non nớt của chúng ta.
1. Một khu vực thuộc tây bắc Hy Lạp. (ND)
2. Tên của kỵ sĩ La mã nổi tiếng, người bạn thư của Cicero, là Titus Pomponius Atticus. Mặc dù Satrius là tên của một dòng họ tại Rome, không có liên kết nào giữa nó và Titus Pomponius Atticus có thể được tìm thấy. Bởi vậy, văn bản này bị ngờ là đã bị sửa đổi sai lạc đi. [Mặt khác] Atticus có một người chú, người từng nhận nuôi ông, tên là Quintus Caecilius. Người cựu nô lệ được nhắc đến ở chương này có tên giống như người chú này, có thể vì từng là người ăn kẻ ở trong nhà Caecilius; vì thời đó vẫn có tập tục là các nô lệ được trả tự do sẽ được mang tên họ của chủ.
3. Suetonius, TIBERIUS, mục viii. Tên người phụ nữ này là Pomponia.
4. Xem AUGUSTUS, mục lxvi.
5. Nhân vật này đã được nhắc đến ở phần trước, mục ix.
XVII. VERRIUS FLACCUS1, một cựu nô lệ, người đã trở nên nổi tiếng nhờ phương pháp giảng dạy mới; vì để rèn luyện trí tuệ cho học trò, ông đã khuyến khích sự tranh đua giữa họ; không chỉ bằng việc đưa ra các đề tài để họ viết, mà còn tặng thưởng cho những ai giành phần thắng trong cuộc thi. “Chiến lợi phẩm” bao gồm các cuốn sách cổ, đẹp hoặc hiếm. Sau khi được Augustus lựa chọn làm thầy giáo cho các cháu trai, Verrius Flaccus chuyển toàn bộ trường học đến Palatium, cùng với một điều kiện là sẽ không nhận thêm học trò mới. Hành lang trong nhà Catilina, mà thời gian đó đã thuộc khuôn viên của cung điện, được giao cho Verrius Flaccus làm trường học, với mức thù lao hằng năm là 100.000 sesterce. Ông mất vì tuổi cao, dưới triều Tiberius. Giờ vẫn còn bức tượng của ông ở Praeneste, ở vòng bán nguyệt, phần phía dưới của quảng trường, nơi ông đã tự đặt lịch cho mình, và viết trên những phiến đá cẩm thạch.
XVIII. LUCIUS CRASSITIUS, người bản địa vùng Tarentum, là một cựu nô lệ, có tịnh danh là Pasides, nhưng sau đó, ông đổi thành Pansa. Công việc đầu tiên của ông liên quan đến sân khấu, với vai trò là người hỗ trợ cho các tác giả viết hài kịch. Sau đó, Lucius Crassitius giảng dạy trong một phòng trưng bày được xây liền với một ngôi nhà, cho tới khi bình chú của ông về The Smyrna2 được chú ý, nên mới có những vần thơ sau viết về ông:
Uni Crassitio se credere Smyrna probavit.
Desinite indocti, conjugio hanc petere.
Soli Crassitio se dixit nubere velle:
Intima cui soli nota sua exstiterint.
Nghĩa là:
Crassitius chỉ trông mong vào tình yêu của Smyrna,
Khi lời ve vãn của những kẻ mù chữ đều không có tác dụng;
Nàng mở rộng vòng tay yêu thương đón Crassitius,
Vì chỉ mình ông khám phá ra vẻ quyến rũ tiềm ẩn của nàng.
1. Verrius Flaccus đã được Thánh Jerome nhắc đến, trong mối liên hệ với Athenodorus của Tarsus, một triết gia khắc kỷ, vào năm 759 kể từ khi Rome được thành lập; tức năm 9. Ông cũng được Gellius, Macrobius, Pliny, và Priscian ca ngợi.
2. Cinna đã viết một bài thơ, có nhan đề là “Smyrna,” và theo Catullus, 93. 1, bài thơ này mất đến chín năm mới hoàn thành.
Tuy nhiên, sau khi giảng dạy cho nhiều môn đồ, trong đó có nhiều người thuộc tầng lớp cao trong xã hội như Julius Antonius, con trai của một Tam đầu chế, Crassitius thậm chí có thể sánh ngang với Verrius Flaccus, ông đột ngột đóng cửa trường học, và gia nhập giáo phái của triết gia Quintus Septimius.
XIX. SCRIBONIUS APHRODISIUS, nô lệ và học trò của Orbilius, người sau đó đã được mua lại và trả tự do nhờ Scribonia1, cháu gái của Libo, người từng là vợ của Augustus. Scribonius Aphrodisius dạy học cùng thời với Verrius, tác giả của cuốn Phép chính tả được ông sửa chữa lại, mà không quên thêm vào một vài bình luận nặng lời về sự nghiệp và lối sống của vị này.
1. Xem AUGUSTUS, mục lxii. và lxix.
XX. C. JULIUS HYGINUS, cựu nô lệ của Augustus, người bản địa ở Tây Ban Nha, (mặc dù có người nói ông sinh ra tại Alexandria,) và khi thành phố này bị hạ, Caesar đã mang Julius Hyginus, lúc đó còn là một cậu bé, tới Rome. Ông học theo một cách kỹ lưỡng và cẩn trọng từ Cornelius Alexander1, một nhà ngữ pháp học người Hy Lạp, người mà nhờ kiến thức khảo cổ học của mình, đã được một số người gọi là Nhà thông thái, hoặc gọi là Pho sử. Julius Hyginus chịu trách nhiệm chăm lo cho thư viện Palatium; tuy nhiên, ông vẫn có nhiều môn sinh; ông là một trong những người bạn thân thiết nhất của nhà thơ Ovid, và của Caius Licinius, một sử gia, một cựu chấp chính quan2, người đã kể lại rằng Hyginus đã chết trong cảnh nghèo khó, và khi còn sống, đã được vị này hỗ trợ. Julius Modestus3, cựu nô lệ của Hyginus, cũng đi theo bước chân của chủ nhân trong việc học tập và nghiên cứu.
XXI. CAIUS MELISSUS4, người bản địa Spoletum, sinh ra là người tự do, nhưng bị bố mẹ bỏ rơi do hai người này thường xuyên tranh cãi. Ông thụ hưởng một nền giáo dục tốt từ cha nuôi, người mà nhờ vào sự quan tâm và chăm sóc của ông, Caius Melissus đã trưởng thành, rồi diện kiến Mecaenas, với vai trò của một nhà ngữ pháp học. Nhận thấy mình được đánh giá cao và được đối xử như một người bạn, ông vẫn tiếp tục làm nô lệ cho Mecaenas, bằng lòng với thân phận hiện tại của mình hơn là thân phận ban đầu khi sinh ra, bất chấp yêu cầu của người mẹ ruột. Kết quả là, ông nhanh chóng được trả tự do, và thậm chí còn được Augustus yêu mến. Nhờ vào sự bổ nhiệm vị hoàng đế này, Caius Melissus trở thành người phụ trách thư viện tại mái vòm Octavia1; và theo như chính ông tiết lộ thì khi hơn sáu mươi tuổi, ông bắt đầu viết tập Những lời nói dí dỏm mà giờ được gọi là Cuốn sách của những câu nói đùa. Trong đó, ông đã hoàn thành 150 quyển, và sau đó thêm vào một vài quyển nữa. Ông cũng đã sáng tác một kiểu truyện mới về những người mặc áo toga, và gọi nó là “Trabeat.”2
1. Cornelius Alexander, người còn được gọi là Polyhistor, sinh ra tại Miletus, và bị bắt làm tù binh. Ông được Cornelius mua và đem về Rome, rồi trở thành thầy giáo của vị này, được trả tự do, và mang tên của chủ nhân. Cornelius Alexander nổi tiếng dưới thời Sylla, và đã sáng tác một số lượng lớn tác phẩm; trong đó có năm cuốn sách viết về Rome. Suetonius (AUGUSTUS, xxix.) đã nói rằng Cornelius Alexander chính là người chịu trách nhiệm chăm lo cho thư viện ở điện Palatium.
2. Không có chấp chính quan nào tên là Caius Licinius xuất hiện trong Niên biểu; ở đây, tác giả bị cho là nhầm lẫn vị này với C. Atinius, người giữ chức chấp chính quan cùng với Cn. Domitius Calvinus vào năm 713 kể từ khi Rome được thành lập, và viết một cuốn sách về nội chiến.
3. Julius Modestus, người vẫn còn giữ tên họ của nhà Julia, đã được Gellius, Martial, Quintilian, và nhiều người khác nhắc đến với sự tán thành.
4. Melissus đã được Ovid nhắc đến trước đó, De Pontif. iv 16-30.
1. Xem AUGUSTUS, mục xxix. và chú thích.
2. “Trabea” là một chiếc áo choàng trắng, với đường viền tìm, một kiểu biến tấu từ áo toga.
XXII. MARCUS POMPONIUS MARCELLUS một nhà phê bình ngôn ngữ Latin rất nghiêm khắc, người đôi khi cũng tham gia biện hộ tại tòa. Trong một lần biện hộ cho bên nguyên, Marcus Pomponius đã khăng khăng buộc tội đối phương mắc lỗi ngữ pháp, cho tới khi Cassius Severus đề nghị các quan tòa cho hoãn vụ kiện, để khách hàng của ông đi tìm một nhà ngữ pháp học khác tới biện hộ, còn ông không sẵn sàng bước vào một cuộc tranh luận liên quan tới lỗi ngữ pháp, thay vì bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Trong một lần khác, khi Cassius Severus tìm thấy lỗi diễn đạt trong bài phát biểu của Tiberius, Atteius Capito3 khẳng định, “nếu trước đó, nó không phải là một từ trong tiếng Latin, thì ít nhất, từ giờ nó cũng sẽ được coi như vậy;” còn Marcellus gào lên, “Lẽ dĩ nhiên, hoàng đế được phép ban quyền công dân cho bất kỳ ai mà ngài vừa mắt, nhưng ngài không thể làm thế với một từ trong ngôn ngữ của chúng ta.” Asinius Gallus4, trong câu thơ sau, đã cho biết Marcellus từng là một cựu võ sĩ:
Qui caput ad laevam deicit, glossemata nobis
Praecipit; os nullum, vel potius pugilis.
Nghĩa là:
Cúi đầu để tránh nắm đấm của kẻ khác,
Mặc dù ông diễn giải những phương ngôn cũ, nhưng tôi biết rất rõ,
Với chiếc mũi và gương mặt từng bị đánh đập, ông thực ra là một võ sĩ.
3. Xem mục x.
4. Xem CLAUDIUS, mục xii và chú thích.
XXIII. REMMIUS PALAEMON1 xứ Vicentia2, con cháu của một nữ nô lệ, đã có được những kiến thức cơ bản, ban đầu, nhờ vào việc học cùng với con trai một thợ dệt, sau đó là với con trai của ông chủ tại trường học. Sau khi được trả tự do, ông dạy học tại Rome, nơi ông được xếp vào hàng xuất sắc nhất trong số các nhà ngữ pháp học; tuy nhiên, ông cũng là người rất tai tiếng, với đủ các loại tật xấu, đến mức Tiberius và người kế vị là Claudius công khai tuyên bố rằng Remmius không phải là người phù hợp để dạy dỗ các cậu bé cũng như các thanh niên được tin tưởng giao phó cho ông. Tuy vậy, tài năng kể chuyện, phong cách diễn thuyết dễ mến vẫn khiến Remmius vô cùng nổi tiếng; bên cạnh đó, ông còn có tài làm thơ ứng khẩu. Ông cũng viết rất nhiều bài thơ có vần luật đa dạng và khác lạ. Sự xấc xược của nhà ngữ pháp này lớn đến mức, ông gọi Marcus Varro là “con lợn;” và khoác lác rằng “chữ nghĩa được sinh ra và tàn lụi cùng ta;” rằng “không phải ngẫu nhiên mà tên của ta được giới thiệu trong Bucolics3, vì Virgil đã tiên đoán được một ngày nào đó, Palaemon ta sẽ trở thành người đánh giá tất cả các nhà thơ và các bài thơ.” Ông cũng khoe khoang rằng có lần mình đã rơi vào tay bọn trộm cướp, nhưng được chúng tha mạng vì nổi tiếng.
1. Remmius Palaemon dường như xuất hiện cùng thời với Pliny và Quintilian, người đã ca ngợi ông.
2. Giờ là Vicenza.
3. “Audiat haec tantum vel qui venit, ecce, Palaemon.” – Eccl. iii. 50.
Remmius là người thích hưởng thụ đến mức đi tắm nhiều lần trong ngày; và không đủ tiền chu cấp cho sự tiêu pha phung phí của mình, dù trường học đem đến cho ông 40.000 sesterce mỗi năm, và ông nhận được một khoản tương tự từ số tài sản riêng mà ông chăm chút rất cẩn thận. Nhà ngữ pháp này cũng có một cửa hàng bán đồ cũ; nó nổi tiếng nhờ một vườn nho1 do đích thân ông trồng, mang lại 350 vò rượu mỗi năm. Tuy nhiên, tật xấu lớn nhất của Remmius là sự phóng đãng không thể kiềm chế trong quan hệ với phụ nữ, điều mà ông đã đẩy tới mức sỗ sàng tục tĩu2. Có một câu chuyện khôi hài về một người từng gặp Remmius giữa đám đông, và khi ông đề nghị hôn anh ta, người này đã không thể tránh được “hình thức chào hỏi này,” dù đã thốt lên, “Thưa ngài, ngài muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người dẫu chỉ gặp họ trong thoáng chốc thôi sao?”
XXIV. MARCUS VALERIUS PROBUS xứ Berytus3, sau một thời gian dài mong trở thành một bách nhân đội trưởng, cuối cùng mỏi mệt vì chờ đợi, đã hiến mình cho sự nghiệp nghiên cứu. Ông đã tình cờ “gặp” một vài tác giả xưa trong hiệu sách của các xứ, nơi những ký ức về thời cổ đại vẫn còn được lưu giữ, và không hoàn toàn bị quên lãng như ở Rome. Sau khi chuyên tâm nghiên cứu một cách cẩn thận các tác giả này, và sau đó là làm quen với các tác phẩm khác cùng loại, ông thấy mình đã trở thành đối tượng của sự khinh miệt, chưa kể tới chuyện những bài giảng của ông còn bị cười nhạo, thay vì đem lại cho ông danh tiếng hoặc tiền bạc. Tuy vậy, Marcus vẫn kiên trì, nỗ lực hiệu đính, minh họa và thêm vào các chú thích cho nhiều tác phẩm mà ông đã sưu tầm được; những việc ông đã làm rất gần với chuyên ngành của một nhà ngữ pháp học. Nói chung, ông không có môn đồ, mà chỉ có một vài người đi theo. Bởi vì, Marcus không bao giờ giảng dạy theo cách nhằm duy trì đặc điểm của một bậc thầy; mà theo cách nhận một hoặc hai, có thể nhiều nhất là ba và bốn môn đồ; và trong khi ông nằm nghỉ ngơi và trò chuyện thoải mái về các chủ đề cơ bản, ông thi thoảng đọc một vài cuốn sách cho họ, nhưng điều đó không diễn ra thường xuyên. Marcus đã công bố một vài tác phẩm nhỏ về một vài vấn đề tinh tế; ngoài ra, ông còn để lại một bộ sưu tập đồ sộ các nhận xét về ngôn ngữ cổ.
1. Tất cả các ấn bản đều có từ “vitem” [cây nho]; nhưng chúng ta có thể phỏng đoán, từ khối lượng lớn sản phẩm của nó, đó hẳn là nhầm lẫn với từ “vineam,” nghĩa là một vườn nho: trong trường hợp này, từ “vasa” có thể được dịch lại, không phải “chai,” mà là “vò.” Một chiếc vò hai quai [amphora] chứa được tầm 34 lít. Pliny cũng đề cập tới chuyện Remmius đã mua một trang trại gần đoạn rẽ trên đường Nomentan, cách Rome mười cột mốc.
2. “Usque ad infamiam oris.” Xem TIBERIUS, mục xliv.
3. Giờ là Beyrout, ở bờ biển Syria. Đây là một trong những thuộc địa được Julius Caesar thành lập khi ông chuyển 80.000 công dân La Mã tới các vùng đất ở nước ngoài. Xem JULIUS CAESAR, mục xlii.



Cuộc đời của những biện giả xuất chúng 
I. Hùng biện, cũng giống như Ngữ pháp, chưa được du nhập vào La Mã cho tới tận giai đoạn sau này, và thậm chí còn vấp phải nhiều khó khăn hơn, vì như chúng ta đã biết, tại nhiều thời điểm, việc thực hành hùng biện bị cấm đoán. Để chắc chắn về điều này, tôi sẽ trình thêm một tuyên cáo cổ xưa của Viện Nguyên lão, cũng như một một sắc lệnh của các giám quan: “Trong nhiệm kỳ làm chấp chính quan của Caius Fannius Strabo, và Marcus Palerius Messala1, pháp quan Marcus Pomponius đã đệ trình Viện Nguyên lão thông qua một đạo luật liên quan tới các Triết gia và các Biện giả. Về vấn đề này, họ đã tuyên bố như sau: “Pháp quan M. Pomponius được phép thực hiện các biện pháp, cũng như những chuẩn bị cần thiết, vì lợi ích của Nền cộng hòa cũng như vì nghĩa vụ của một pháp quan, để yêu cầu các nhà triết học hoặc các biện giả rời khỏi Rome.”
1. Sắc lệnh này của Viện Nguyên lão được thực hiện vào năm 592 kể từ khi Rome được thành lập.
Sau một khoảng thời gian, giám quan Cnaeus Domitius Aenobarbus và Lucius Licinius Crassus đã ban hành sắc lệnh sau với cùng một chủ đề: “Gần đây, chúng ta được nghe tin báo rằng có một vài người, tự nhận là các biện giả tiếng Latin, đã tới giảng dạy một môn học mới; rằng thanh niên của chúng ta thường lui tới giảng đường của họ, và lãng phí nhiều ngày ở đó. Tổ tiên của chúng ta đã quyết định những gì họ muốn con cháu mình được thụ hưởng, và trường học nào chúng nên tham dự. Những thứ mới mẻ này, đi ngược với phong tục tập quán và lời huấn thị của cha ông, chúng ta không bao giờ chấp nhận, và cũng không bao giờ thấy phù hợp. Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta là thông báo cho các ngươi biết rằng chúng ta không tán thành cả những người giảng dạy lẫn những kẻ theo học môn này.”
Tuy nhiên, dần dần, hùng biện đã tự chứng minh nó là một môn học hữu ích và đáng kính trọng. Ngày càng có nhiều người theo học hùng biện, vừa là để biết cách biện hộ, vừa là để giành được tiếng tăm. Cicero đã diễn thuyết bằng tiếng Hy Lạp cho tới khi ông làm pháp quan; ông vẫn hùng biện bằng tiếng Latin khi đã cao tuổi; và kể cả trong thời gian làm chấp chính quan của Hirtius và Pansa1, những người mà ông gọi là “những học trò tuyệt vời và xuất sắc của tôi.” Một vài sử gia thuật lại rằng Cneius Pompey vẫn tiếp tục thực hành hùng biện, thậm chí, trong suốt cuộc nội chiến, nhằm có sự chuẩn bị tốt hơn khi tranh luận với Caius Curio, một thanh niên tuổi trẻ tài cao, người được phe ủng hộ Caesar hết lòng tin tưởng. Tương tự, cả Marcus Antonius, lẫn Augustus đều tiếp tục học về hùng biện, ngay cả trong chiến tranh Modena. Nero cũng đã diễn thuyết2 kể cả khi ông đã trở thành hoàng đế, vào năm đầu tiên của triều đại, và trước đó cũng đã làm việc này hai lần. Nhiều bài phát biểu của các biện giả cũng đã được xuất bản. Sự ưu ái của công chúng dành cho việc học nghệ thuật hùng biện nhiều đến nỗi có số lượng các thầy giáo và những trí thức hết lòng nghiên cứu môn học này ngày một đông; và nó đã phát triển tới mức độ, có một vài người, nhờ tài hùng biện, mà đã đạt tới tầng lớp nguyên lão và được bổ nhiệm vào những vị trí cao nhất của chính quyền.
1. Hirtius và Pansa làm chấp chính quan vào năm 710 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Xem NERO, mục x.
Tuy nhiên, không có một mô hình giảng dạy chung được tất cả chấp thuận, vì quả thực, mỗi cá nhân đã luôn khu biệt trong một hệ thống riêng, và mỗi người lại có một phương pháp giảng dạy phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh. Bởi vậy, các biện giả đã quen với việc đưa ra luận điểm với tối đa độ rõ ràng, sử dụng số liệu và những lời biện giải, đưa ra các ví dụ minh họa, nếu được yêu cầu, cùng các sự việc có liên quan, có lúc ngắn gọn và súc tích, có lúc, bàn chi tiết hơn và với chủ đề lớn hơn. Nhiều dịp, họ cũng không bỏ qua việc viện tới các bản dịch từ tiếng Hy Lạp, để bàn luận tán thưởng hoặc để chỉ trích sai sót của những nhân vật nổi tiếng. Họ cũng nói về những vấn đề có liên quan tới đời sống hằng ngày, chỉ ra điều gì là hữu ích và cần thiết, điều gì là có hại và vô dụng. Các biện giả cũng thường xuyên tìm cách xác minh tính đáng tin cậy của nhiều tác phẩm nổi tiếng, và rút ra từ đó những câu chuyện lịch sử, một công việc mà người Hy Lạp gọi là “Xác nhận,” “Bác bỏ” và “Chứng thực,” cho đến khi dần cạn kiệt đề tài và bắt đầu chuyển sang tranh luận.
Thời xưa, các đề tài tranh luận thường từ được rút ra từ lịch sử, vì quả thực có một vài trường hợp thậm chí vẫn còn mới mẻ, hoặc từ những chuyện diễn ra gần đây trong thực tế đời sống. Do đó, chúng thường được thuật lại một cách chính xác, với những chi tiết về địa danh. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ thấy đặc điểm này ở các đề tài tranh luận đã được tập hợp lại và công bố; và sẽ dễ dàng hình dung hơn nếu đưa ra một hoặc hai đề tài, thông qua ví dụ cụ thể:
“Có một nhóm thanh niên thành phố, trong một chuyến tham quan Ostia vào mùa hè, đã đi xuống bờ biển và thấy một vài ngư dân đang kéo lưới ở đấy. Sau khi thỏa thuận mua một mẻ lưới, dù có bắt được thứ gì hay không, với một số tiền nhất định, nhóm thanh niên này đã trả đủ tiền và phải chờ đợi một lúc lâu. Cuối cùng, khi mẻ lưới được kéo lên, không có con cá nào trong đó, mà chỉ có một số vàng được cất trong một cái giỏ. Nhóm thanh niên tuyên bố mẻ lưới này thuộc về họ, trong khi các ngư dân cũng khăng khăng khẳng định đó là tài sản của mình.”
Một ví dụ khác: “Sau khi một tàu buôn nô lệ, trong đó có một cậu bé đẹp trai, rất có giá trị, cập bến tại Brundusium, các nhà buôn, để lừa dối hải quan, đã quyết định để cậu mặc trang phục của một thanh niên tự do, với lá bùa [bullum]1 đeo quanh cổ. Trò gian lận nhanh chóng bị phát hiện. Họ bị giải tới Rome; [và] vụ việc trở thành đề tài ở tòa án; vì người ta cho rằng cậu bé đã được trả tự do, do chủ nhân của cậu đã tự nguyện giải phóng cho cậu.”
Trước kia, việc này được gọi bằng một thuật ngữ Hy Lạp là “syntaxeis,” nhưng sau này, được gọi là “các cuộc tranh luận” [controversies]; và chúng hoặc là những tình huống giả tưởng, hoặc là những vụ án đã được xét xử tại tòa. Về những thầy giáo dạy hùng biện xuất sắc, những người mà các ghi chép về họ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, chắc chắn sẽ khó lòng liệt kê được nhiều hơn số người mà tôi nhắc đến sau đây.
1. Về lá bùa [Bullum], xem JULIUS CAESAR, mục lxxxiv.
II. LUCIUS PLOTIUS GALLUS. Về nhân vật này, Marcus Tullius Cicero đã viết cho Marcus Titinnius2 như sau: “Ta vẫn nhớ rất rõ, khi chúng ta còn là những cậu bé, một người tên là Lucius Plotius đã bắt đầu dạy tiếng Latin; rất đông người đổ về trường học của ông ấy, và ai ai cũng thiết tha theo học thầy giáo này, đến mức không được trở thành môn sinh của ông đã trở thành vấn đề lớn đối với ta. Tuy vậy, ta đã bị ngăn cản lại bởi quan điểm dứt khoát của một số học giả danh tiếng, những người cho rằng cách tốt nhất để rèn luyện thiên tư là học tiếng Hy Lạp.” M. Caelius, trong một bài phát biểu mà ông buộc phải thực hiện trước tòa, đã nhắc đến vị Gallus này, vì ông sống rất thọ, với vai trò là người hỗ trợ nguyên cáo, Atracinus1 đệ đơn buộc tội mình. Khi không nhắc rõ tên Gallus, Caelius nói rằng biện giả như vậy thì chẳng khác gì mang bánh mì lúa mạch2 đem so với một ổ bánh mì trắng – nghĩa là rỗng tuếch, như rơm rác và kém chất lượng.
2. Đoạn trích được Suetonius đưa ra là tất cả những gì chúng ta biết về lá thư mà Cicero gửi cho Marcus Titinnius.
1. Xem Bài diễn thuyết của Cicero, khi biện hộ cho Marcus Caelius Rufus, trong đó Atracinus thường xuyên được nhắc đến, đặc biệt ở mục i. và iii.
2. Tiếng Latin: “Hordearium rhetorem.”
III. LUCIUS OCTACILIUS PILITUS được kể là từng là một nô lệ, và theo một tục lệ cổ xưa, đã bị trói ở cửa như một con chó trông nhà3; cho đến khi ông giành được tự do nhờ tài năng cũng như đam mê học hành, và hỗ trợ chủ nhân khởi kiện trong một vụ án mà ông ta là nguyên cáo. Trở thành một thầy giáo môn hùng biện, Lucius đã dạy học cho Cneius Pompey Đại đế, và viết một tác phẩm về những trận chiến của người học trò này, cũng như của cha ông ta. Theo quan điểm của Cornelius Nepos4, Lucius Octacilius Pilitus là cựu nô lệ đầu tiên mạo hiểm viết lịch sử, điều mà trước đó, chỉ được thực hiện bởi những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội.
IV. Trong khoảng thời gian đó, EPIDIUS5, một kẻ tai tiếng do đưa ra một lời buộc tội sai trái, cũng đã mở trường học; và trong số các môn sinh của ông có Marcus Antonius và Augustus. Có lần, Caius Canutius bị hai người này chế nhạo vì đứng về phe của chấp chính quan Isauricus1 khi vị này quản lý nền cộng hòa; lúc đó, Caius Canutius đã đáp lời, “ta thà làm môn đồ của Isauricus còn hơn làm môn đồ của Epidius, một kẻ buộc tội sai sự thật.” Vị Epidius này tuyên bố mình là hậu duệ của Epidius Nuncio, người mà theo những truyền thuyết cổ xưa, đã nhảy xuống đầu nguồn sông Sarnus2, khi những dòng nước tràn xuống, và không lâu sau khi được tìm thấy, đã được coi là một trong những vị thần.
3. Từ cách Suetonius nói về một tập tục cổ xưa, là đem xích một trong những nô lệ hạ đẳng nhất ở ngoài cổng, làm nhiệm vụ thay cho chó giữ nhà, có thể thấy nó dường như đã không còn tồn tại trong thời đại của ông.
4. Tác phẩm mà trong đó Cornelius Nepos đưa ra lời khẳng định này đã bị thất lạc.
5. Pliny từng nhắc tới với sự tán thưởng C. Epidius, người đã viết một vài luận thuyết trong đó cây cối được cho là biết trò chuyện; giai đoạn mà vị này nổi tiếng cũng trùng với thời của biện giả Epidius được Suetonius nhắc đến ở đây. Plin. xvii. 25.
1. Isauricus là chấp chính quan cùng với Julius Caesar II., vào năm 705 kể từ khi Rome được thành lập, và giữ chức này một lần nữa, cùng với L. Antonius, vào năm 712 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Một dòng sông thuộc vùng Campania xưa, giờ được gọi là sông Sarno, và đổ vào vịnh Naples.
V. SEXTUS CLODIUS, dân bản địa vùng Sicily, một thầy giáo dạy hùng biện bằng cả tiếng Hy Lạp và Latin, có đôi mắt lòa và miệng lưỡi khôi hài. Người ta kể rằng ông đã mất đi đôi mắt vì tình bạn với Marcus Antonius, một trong Tam đầu chế3. Có lần khi thấy Fulvia, vợ của Antonius, có một vết sưng trên má, Sextus Clodius đã nói “cô ấy đã quyến rũ ngòi bút của tôi;”4 Antonius không nghĩ bất kỳ điều gì tồi tệ cho Sextus Clodius vì điều đó, nhưng cũng không còn sủng ái ông nữa; tuy nhiên, không lâu sau đó, khi trở thành chấp chính quan5, Antonius thậm chí đã tặng cho Sextus Clodius một mảnh đất rất lớn, điều khiến ông bị Cicero buộc tội trong những bài diễn văn tố cáo của mình [Philippics]6: “Marcus Antonius, ngài đã bảo trợ một thầy giáo chỉ vì trò hề của ông ta, biến một biện giả thành một trong những bạn rượu của mình; [và] cho phép ông ta cợt nhả bất cứ ai ông ta thích; một người đàn ông dí dỏm, hiển nhiên rồi, nhưng nói một vài điều khôn ngoan về ngài và các bằng hữu cũng đâu phải là một chuyện khó khăn? Tuy nhiên, hãy tiếp tục lắng nghe, thưa Viện Nguyên lão, trong khi ta tiết lộ về việc biện giả đó đã được trao tặng những gì, và để những u nhọt của nền cộng hòa được phơi bày ra ánh sáng. Marcus Antonius đã giao 2.000 mẫu đất ở lãnh thổ Leontine1 cho Sextus Clodius, một biện giả, và không những thế, còn miễn thuế cho mảnh đất này. Hãy lắng nghe điều này, thưa các quý vị và tự nghĩ xem từ sự phung phí quá độ trong việc ban tặng đó, Marcus Antonius đã thể hiện bao nhiêu sự khôn ngoan qua những hành động của ngài?”
3. Epidius được cho là bị thương ở mắt do lối sống đồi bại mà ông đã bị tiêm nhiễm khi giao du với Marcus Antonius.
4. Ám chỉ tới “cây bút” hoặc “cái que thăm” [để dò vết thương] đã được các thầy thuốc sử dụng để mở các khối u nhọt.
5. Marcus Antonius là chấp chính quan cùng với Julius Caesar, vào năm 709 kể từ khi Rome được thành lập. Xem JULIUS CAESAR, mục lxxix.
6. Philipp. xi. 17.
1. Leontium, giờ được gọi là Lentini, là một thị trấn ở Sicily, việc sáng lập thị trấn này đã được Thucydides thuật lại, vi. tr. 412. Polybius mô tả các vùng đất Leontine là tệ nhất ở Sicily. Polyb. vii. 1. Xem thêm Cicero, contra Verrem, iii. 46, 47.
VI. CAIUS ALBUTIUS SILUS xứ Novara2, trong thời gian đảm nhiệm chức quan thị chính ở quê, khi đang ngồi xét xử, đã bị nhóm người phản đối phán quyết mà ông đưa ra, kéo sềnh sệch ra khỏi tòa. Hết sức phẫn nộ trước cách hành xử này, ông đã đi thẳng ra cổng của thị trấn, và tới Rome. Tại đây, ông đã được nhận làm bạn đồng môn, và được cho ở cùng với biện giả Plancus3, người thường có thói quen trước khi diễn thuyết trước công chúng, sẽ tìm một vài người đưa ra quan điểm trái ngược để cùng tranh luận. Nhiệm vụ này Albutius đã thực hiện thành công đến mức ông khiến Plancus phải im lặng; vị này sau đó cũng không dám mạo hiểm thi đấu với Albutius nữa. Sau khi được chú ý nhờ sự việc này, Albutius đã tập hợp thính giả cho riêng mình; ông có thói quen đặt câu hỏi khơi mào cho cuộc tranh luận khi đang ngồi; nhưng khi cảm thấy đủ hào hứng với đề tài, ông đứng lên, và kết thúc cuộc tranh luận của mình. Các bài diễn thuyết của Albutius thuộc nhiều loại khác nhau; đôi khi sang trọng và được trau chuốt, đôi khi, vì không muốn chúng bị cho là quá cầu kỳ, học thuật, ông lược bỏ hết những chỗ hoa mỹ, và chỉ sử dụng những cách diễn đạt quen thuộc. Albutius cũng biện hộ tại tòa, nhưng hiếm khi, và chỉ trong những vụ án vô cùng quan trọng; và trong tất cả các trường hợp, ông chỉ đảm nhiệm phần kết luận của bài diễn thuyết.
Về sau này, Albutius ngừng diễn thuyết ở quảng trường, phần vì xấu hổ, phần vì sợ hãi. Vì, trong một vụ xét xử trước Ủy ban Một trăm1, sau khi mắng nhiếc bị cáo là người không có chút tình cảm với cha mẹ, ông đã yêu cầu người này bằng một thứ ngôn ngữ táo bạo, rằng “hãy thề trước tro cốt của cha mẹ ngươi, những người mà giờ vẫn chưa được chôn cất;” sau khi đối phương thực hiện lời đề nghị, còn các quan tòa cau mày vì điều đó, Albutius thua kiện và chuốc phải nhiều chỉ trích. Vào một lần khác, khi biện hộ cho nguyên cáo trong một vụ án giết người tại Milan trước tổng trấn Lucius Piso, biện giả này đã bị kích động đến mức, giữa tòa án đông đúc, ồn ào những tiếng ủng hộ ông, bất chấp những nỗ lực duy trì trật tự của các vệ sĩ, ông đã lớn tiếng than vãn về tình trạng đáng thương của Italia2, nơi đang đứng trước nguy cơ, một lần nữa, bị giáng xuống thành một xứ; lúc đó, Albutius còn quay sang bức tượng Marcus Brutus, được đặt ở Quảng trường, gọi vị này là “người sáng lập, người biện hộ cho các quyền tự do của chúng ta.” Vì sự việc này, ông suýt bị truy tố. Khi tuổi cao sức yếu, đau đớn do một khối u bị loét, Albutius trở về Novara và tập trung mọi người lại, gửi đến họ một bài diễn văn có độ dài đáng kể, giải thích vì sao ông muốn đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của mình: biện giả này quả thực đã làm điều đó bằng cách nhịn ăn.
2. Novara, một thị trấn của người Milan.
3. Thánh Jerom trong Chron. Euseb. mô tả Lucius Munatius Plancus là học trò của Cicero, và là một biện giả danh tiếng. Ông đã xây dựng Lyons trong suốt thời gian ông cai quản khu vực này ở Gaul.
1. Xem AUGUSTUS, mục xxxvi.
2. Ám chỉ Cisalpine Gaul, nơi mà mặc dù về mặt địa lý là một phần của Italia, nhưng phải đến tận sau này mới được hưởng đặc quyền của các vùng lãnh thổ khác đã hợp nhất với Rome, và được đặt dưới quyền cai trị của một pháp quan, với hình thức là một xứ tự trị. Nhờ Tam đầu chế, Cisalpine Gaul đã nhận được các quyền lợi bình đẳng sau cái chết của Julius Caesar. Albutius cho rằng những quyền lợi này, tại thời điểm ông lớn tiếng than vãn tại tòa, đang bị đe dọa.



Cuộc đời của những nhà thơ xuất chúng 
PUBLIUS TERENTIUS AFER, người bản địa vùng Carthage, nô lệ tại Rome của nguyên lão Terentius Lucanus, người mà do ấn tượng với tài năng và vẻ đẹp trai của Terence, không những đã cho phép ông thụ hưởng một nền giáo dục khai phóng khi còn trẻ tuổi, mà còn trao trả tự do cho ông khi đến tuổi trưởng thành. Một vài người nói rằng Terence là tù nhân bị bắt trong chiến tranh, nhưng điều này, như Fenestella1 cho biết, không có cách nào xảy ra, vì nhà thơ sinh ra và qua đời vào thời kỳ nằm giữa hai mốc sự kiện là kết thúc chiến tranh Punic II và mở đầu chiến tranh Punic III2; thậm chí, kể cả khi giả định rằng Terence bị các tộc người Numidia hoặc Getuli bắt làm tù binh, thì ông cũng không thể nào rơi vào tay một tướng quân La Mã, vì không hề có quan hệ giao thương giữa người Italia và người châu Phi cho tới khi Carthage3 sụp đổ. Terence giao thiệp gần gũi với nhiều người có địa vị cao, đặc biệt là với Scipio Africanus, và Caius Delius. Với cả hai người này, Terence bị ngờ là đã giành được sự yêu mến của họ nhờ những cách thức bẩn thỉu nhất. Fenestella bác bỏ lời buộc tội này, viện cớ rằng Terence nhiều tuổi hơn cả Scipio Africanus, và Caius Delius. Cornelius Nepos, tuy nhiên, lại cho biết ba người này xấp xỉ tuổi nhau; còn Porcias bộc lộ sự nghi ngờ họ có quan hệ trái tự nhiên trong đoạn văn sau:
“Trong khi vẫn còn chơi bời phóng đãng với những nhân vật danh giá nhất, và tự hiến mình cho họ bằng vẻ ngoài đàng điếm; trong khi, bằng đôi tai tham lam, vẫn uống cạn những giai điệu thần thánh từ giọng nói của thần Africanus; trong khi vẫn cho rằng mình đã là vị khách quen mặt tại bàn ăn của Furius và Laelius đẹp trai; nghĩ rằng mình được họ hết lòng yêu quý, và thường được vời tới Albanum vì vẻ ngoài trẻ trung đẹp đẽ, Terence thấy mình đã bị tước đoạt hết tài sản, và bị giáng xuống cảnh bần cùng tệ hại nhất. Sau đó, rút lui khỏi thế giới phồn hoa, Terence đi tới Hy Lạp, nơi ông qua đời tại Strymphalos, một thị trấn ở Arcadia. Nhà thơ này đã nhận được gì từ tình bạn với Scipio, Laelius, hay Furius, ba quý tộc giàu có nhất thời đó? Họ đã không hỗ trợ bất cứ điều gì cho Terence; ngay cả điều tối thiểu nhất là một căn nhà cho thuê, nơi nô lệ của nhà thơ có thể trở về thông báo tin ông qua đời cũng không có.”
1. Lucius Fenestella, một sử gia, đã được Lactantius, Seneca, và Pliny nhắc tới. Pliny cho biết sử gia này mất vào cuối triều hoàng đế Tiberius.
2. Chiến tranh Punic II kết thúc vào năm 552 kể từ khi Rome được thành lập, và chiến tranh Punic III nổ ra vào năm 605 kể từ khi Rome được thành lập. Terence có lẽ đã chào đời vào khoảng năm 560 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Carthage trở thành đống đổ nát vào năm 606 hoặc 607 kể từ khi Rome được thành lập, nghĩa là 667 năm sau khi thành này được xây dựng.
Terence viết nhiều vở hài kịch, sớm nhất là vở Andria, mà sau khi được giới thiệu tại các buổi trình diễn công cộng do các quan thị chính1 tổ chức, ông đã được vời đến để đọc nó trước mặt Caecilius2. Được mời đến trong khi Caecilius đang dùng bữa tối, và xuất hiện trong trang phục nghèo hèn, Terence được kể là đã đọc đoạn đầu của vở kịch khi ngồi trên chiếc ghế thấp gần trường kỷ của người đàn ông vĩ đại. Tuy nhiên, sau khi đọc được một vài câu thơ, Terence đã được Caecilius mời tới ngồi cùng bàn, và được dùng bữa với chủ nhà, trong niềm hân hoan tuyệt vời. Vở kịch này và năm vở kịch khác đều được công chúng đón nhận với sự tán thưởng tương tự, mặc dù Volcatius, khi liệt kê các tác phẩm này, đã nói rằng: “Vở Hecyra1 không được tính vào số này.”
1. Những cuộc giải trí này do hai quan thị chính là M. Fulvius Nobilior và M. Acilius Glabrio tổ chức vào năm 587 kể từ khi Rome được thành lập.
2. Thánh Jerom cũng kể lại rằng Terence đã đọc vở Andria trước mặt Caecilius, một nhà thơ trào phúng ở Rome; nhưng đây là một sự nhầm lẫn rõ ràng, vì ông mất hai năm trước giai đoạn này. Do đó, có đề nghị rằng nên sửa lại văn bản này bằng cách thay “Caecilius” thành Acilius, một quan thị chính; việc hiệu đính này được khuyến khích dựa trên bối cảnh, và được Pitiscus và Ernesti ủng hộ.
1. Vở Hecyra, nghĩa là “Mẹ chồng,” là một trong những vở kịch của Terence.
Vở Hoạn quan thậm chí còn được diễn hai lần trong cùng một ngày2, và kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ vở hài kịch của bất kỳ tác giả nào trước đó, cụ thể là 8.000 sesterce3; ngoài ra, một số tiền nhất định đã được trao thêm cho tác giả vì nhan đề vở kịch4. Còn Varro thích phần mở đầu của vở Adelphi5 của Terence hơn là phần mở đầu [vở kịch cùng tên] của Menander. Điều rất hay được nhắc tới là việc Terence, trong các tác phẩm của mình, đã nhận được sự hỗ trợ của Laelius và Scipio6, hai người bạn mà ông vô cùng thân thiết. Terence không dốc sức để bác bỏ điều này, mà chỉ nói về nó một cách nhẹ nhàng; như trong phần mở đầu tác phẩm Adelphi:
Nam quod isti dicunt malevoli, homines nohiles
Hunc adjutare, assidueque una scribere;
Quod illi maledictun vehemens existimant,
Eam laudem hic ducit maximam: cum illis placet,
Qui vobis universis et populo placent;
Quorum opera in bello, in otio, in negotio,
Suo quisque tempore usus est sine superbia.
Nghĩa là:
Khi có nhiều kẻ ác ý nói rằng đã có những nhà quý tộc
Bảo trợ cho nhà thơ và cùng viết với ông ta,
Điều họ coi là một sự sỉ nhục nặng nề,
Nhà thơ lại hết lòng ca ngợi: rằng ông luôn có thể mến yêu
Bất kỳ ai, trong thời chiến cũng như trong thời bình,
Đã hết lòng hỗ trợ mọi người,
Và sẵn sàng nâng đỡ tài năng của họ. – Colman
2. Vở Hoạn quan được công bố năm năm sau khi vở Andria xuất hiện vào năm 592 kể từ khi Rome được thành lập.
3. Khoảng 80 bảng Anh; giá cho hai buổi biểu diễn. Quyền lợi xa hơn của tác giả, đươc nhắc đến ở câu sau, là không rõ ràng.
4. Câu này ở bản dịch tiếng Anh có phần hơi khó hiểu: “The Eunuch was even acted twice the same day, and earned more money than any comedy, whoever was the writer, had ever done before, namely, eight thousand sesterces; besides which, a certain sum accrued to the author for the title.” Dịch giả bản tiếng Anh, trong chú thích trước cũng cho rằng nghĩa của câu gốc không rõ ràng.
5. Vở Adelphi lần đầu tiên được trình diễn vào năm 593 kể từ khi Rome được thành lập.
6. Điều này cũng được Cicero (Ad Attic, vii. 3) nhắc đến, và ông cho rằng người hỗ trợ Terence chính là Laelius Trẻ. Nhân vật Scipio được nhắc đến ở đây là Scipio Africanus, người thời điểm đó khoảng hai mươi mốt tuổi.
Ông dường như không sốt sắng phản đối lại lời sỉ nhục này, vì hiểu rằng điều đó sẽ khiến Laelius và Scipio không hài lòng. Do đó, lời buộc tội lại càng có thêm căn cứ, và càng về sau, càng chiếm ưu thế.
Quintus Memmius, trong một bài diễn văn tự biện hộ cho mình, đã nói “Publius Africanus, người đã mượn từ Terence một danh tính cho những gì ông viết ở chốn riêng tư, và mang nó lên sân khấu cũng dưới tên của người này.” Nepos kể rằng ông đã tìm thấy một vài cuốn sách, trong đó nói rằng, C. Laelius, trong một vài dịp ở Puteoli, vào ngày calends tháng Ba1, khi được vợ yêu cầu dậy sớm, đã xin nàng đừng quấy rầy mình, rằng ông đã ngủ muộn, sau khi viết với cảm giác ưng ý hơn thường lệ. Khi được vợ hỏi xem ông đang viết gì thì C. Laelius nhắc đi nhắc lại những câu thơ được tìm thấy trong Heautontimoroumenos:
Satis pol proterve me Syri promessa – Heauton. IV. iv. 1.
Nghĩa là:
Tôi xin thề! Syrus lươn lẹo là kẻ dối trá vô liêm sỉ
1. Ngày calends tháng Ba là lễ hội của những người phụ nữ đã kết hôn. Xem VESPASIAN, mục xix.
Santra1 đưa ra quan điểm rằng nếu Terence cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào trong các sáng tác của mình2, ông sẽ không viện đến Scipio và Laelius, những người khi đó còn quá ít tuổi, mà sẽ nhờ tới Sulpicius Gallus3, một học giả tài năng, người đầu tiên giới thiệu các vở kịch của ông tại những hội thi đấu do các chấp chính quan tổ chức; hoặc viện tới Q. Fabius Labeo, hoặc Marcus Popilius4, hai cựu chấp chính quan, đồng thời cũng là hai nhà thơ. Có lý do để tin tưởng điều này vì trong lời ám chỉ về sự giúp đỡ mà ông nhận được, Terence không nhắc đến chuyện trợ lý của mình là những người rất trẻ tuổi, mà chỉ nói rằng họ là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong thời chiến cũng như trong thời bình, và nắm giữ các chức vụ trong chính quyền.
1. Santra, người viết tiểu sử cho các nhân vật nổi tiếng, đã được Thánh Jerom nhắc đến như “một người đàn ông có học vấn” trong lời nói đầu cuốn sách viết về các cây bút trong giáo hội.
2. Quan điểm phổ biến cho rằng Terence, gốc gác là một nô lệ châu Phi, không thể nào đạt được một phong cách chuẩn mực khi sáng tác bằng tiếng Latin, điều thường thấy trong các vở kịch của ông, mà không nhận được sự hỗ trợ nào. Tuy nhiên, văn phong của Phaedrus, một nô lệ đến từ đất Thrace, dưới triều Tiberius, cũng có một sự chuẩn mực tương đương, mặc dù không có bất kỳ nghi ngờ nào nhằm vào tác phẩm của ông.
3. Cicero (de Clar. Orat. c. 207) đã đánh giá cao Sulpicius Gallus, coi ông là một biện giả hoàn hảo và là một học giả thanh lịch. Ông là chấp chính quan vào năm vở Andria biểu diễn lần đầu tiên.
4. Labeo và Popilius cũng được Cicero khen ngợi, Ib. cc. 21 và 24. Q. Fabius Labeo là chấp chính quan cùng với M. Claudius Marcellus vào năm 570 kể từ khi Rome được thành lập, còn Popilius giữ chức vụ này cùng với L. Postumius Albinus vào năm 580 kể từ khi Rome được thành lập.
Sau khi giới thiệu các vở hài kịch của mình trước công chúng, vào thời điểm chưa đến ba mươi lăm tuổi, để tránh lời đồn đoán rằng ông đã để cho những người khác công bố tác phẩm dưới tên của mình, hoặc nhằm làm quen với lối sống, với phong tục tập quán của người Hy Lạp, để có thể thể hiện chúng tốt hơn trong các vở kịch của mình, Terence rời khỏi Rome, và không bao giờ trở lại. Volcatius viết về cái chết của Terence như sau:
Sed ut Afer sei populo dedit comoedias,
Iter hic in Asiam fecit. Navem cum semel
Conscendit, visus nunquam est. Sic vita vacat.
Nghĩa là:
Sau khi công bố sáu vở kịch để phục vụ công chúng,
Afer lên tàu tới châu Á; nhưng kể từ khoảnh khắc đó
Nhà thơ này chưa bao giờ xuất hiện trở lại. Vì ông đã qua đời trên đất ấy.
Q. Consentius thuật lại rằng Terence đã mất trên biển, trong chuyến hải hành trở về từ Hy Lạp, và 108 vở kịch ông viết lại từ tác phẩm của Menander1 cũng biến mất cùng với ông. Những người khác lại kể nhà thơ qua đời tại Stymphalos, ở Arcadia, hoặc ở Leucadia, trong thời gian Cn. Cornelius Dolabella và Marcus Fulvius Nobilior2 làm chấp chính quan, sau khi kiệt sức vì đau ốm, và chìm trong nỗi đau buồn, tiếc nuối do mất hành lý mà ông đã gửi đi trước trong một con tàu bị đắm, trong đó có những vở kịch mới của ông.
1. Câu chuyện Terence cải biên thành các vở kịch Latin một số lượng lớn các vở hài kịch của tác giả Hy Lạp Menander là không thể xảy ra, căn cứ vào độ tuổi mà ông qua đời và nhiều chi tiết khác. Quả thực, Menander cũng chưa bao giờ viết tới 108 vở kịch, như đã được thuật lại ở đây.
2. Hai người này là chấp chính quan vào năm 594 kể từ khi Rome được thành lập. Do đó, có thể suy ra Terence qua đời vào năm ba mươi tư tuổi.
Về ngoại hình, Terence được mô tả là thấp, mảnh khảnh, với nước da sẫm màu. Ông có duy nhất một cô con gái, người mà sau đó đã kết hôn với một kỵ sĩ La Mã; nhà thơ cũng để lại hai chục mẫu đất vườn1, trên đường Appia, gần tòa Villa of Mars. Bởi vậy, tôi càng băn khoăn không hiểu sao Porcius có thể viết những câu thơ sau:
... nihil Publius
Scipio profuit, nihil et Laelius, nihil Furius,
Tres per idem tempus qui agitabant nobiles facillime.
Eorum ille opera ne domum quidem habuit conductitiam
Saltem ut esset, quo referret obitum domini servulus.2
Còn Afranius, người coi Terence là người đứng đầu trong tất cả những tác giả viết hài kịch, đã tuyên bố như sau trong Compitalia:
Terentio non similem dices quempiam.
Nghĩa là:
Không bao giờ có thể tìm thấy người ngang tài với Terence.
1. “Hortulorum,” số nhiều. Thuật ngữ này, thường được các tác giả La Mã sử dụng, dùng để mô tả một cách ước chừng số lượng lớn khu đất nhỏ có hàng rào vây quanh, bao gồm vườn nho, vườn cây hoa quả, trồng trái vả, đào... cùng với đất canh tác, trồng ngô, đậu, dưa hấu, bí ngô và nhiều loại rau củ quả khác để bán, ở phía nam châu Âu, đặc biệt là khu vực gần các thị trấn.
2. Suetonius đã trích những câu này ở phần đầu về cuộc đời của Terence. Xem đoạn thơ đã được dịch ở phần trước.
Volcatius đánh giá Terence không những chẳng hề thua kém Naevius, Plautus, và Caecilius, mà còn ngang ngửa với Licinius. Cicero cũng đánh giá rất cao nhà thơ này, trong cuốn Limo của ông:
Tu quoque, qui solus lecto sermone, Terenti,
Conversum expressumque Latina voce Menandrum
In medio populi sedatis vocibus oﬀ ers,
Quidquid come loquens, ac omnia dulcia dicens.
Nghĩa là: “Terence, người duy nhất dịch những vở kịch của Menander sang tiếng Latin, tô điểm, rồi trao tặng chúng cho mọi người; ngài đã đem đến sự tán thưởng tĩnh lặng giữa chốn đông đúc. Duyên dáng trong mỗi dòng thơ, và quyến rũ trong từng câu chữ.” Và hoàng đế Caius cũng đã viết:
Tu quoque tu in summis, O dimidiate Menander,
Poneris, et merito, puri sermonis amator,
Lenibus atque utinam scriptis adjuncta foret vis
Comica, ut aequato virtus polleret honore
Cum Graecis, neque in hoc despectus parte jaceres!
Unum hoc maceror, et doleo tibi deesse, Terenti.
Nghĩa là: “Terence, người đã chia sẻ vinh quang cùng với Menander, sẽ chiếm lấy vị trí của một trong số những nhà thơ xuất sắc nhất, và xứng đáng nhất, vì sự thuần khiết trong phong cách của ông. Một khi lối viết duyên dáng có thể được thêm vào sức mạnh của sự hài hước, tác phẩm của ông có thể sánh ngang với các kiệt tác của Hy Lạp; chi tiết thua kém này không nên bị khiển trách. Đó là điều duy nhất ta thấy đáng tiếc; và Terence, ta lấy làm tiếc phải nói rằng đó cũng là điều mà ông thiếu sót.”
D. JUNIUS JUVENALIS, người hoặc là con trai1 của một cựu nô lệ giàu có, hoặc được người này nuôi nấng, đã diễn thuyết tới tận nửa đời người1, không rõ xuất phát từ sở thích cá nhân hay từ tham vọng sẵn sàng cho trường học hoặc quảng trường2. Tuy nhiên, sau khi sáng tác một bài thơ châm biếm ngắn3, khá khéo léo, về Paris4, một diễn viên kịch câm, và một bài khác về nhà thơ của Claudius Nero, người dương dương tự đắc vì đã giữ một vài vị trí thấp trong quân đội chỉ trong sáu tháng; sau đó, Juvenal cống hiến với nhiều nhiệt huyết hơn cho phong cách sáng tác này. Có lúc, quả thực, ông đã không có đủ dũng khí để đọc chúng, kể cả trước một nhóm nhỏ nhưng không lâu sau, Juvenal đã diễn ngâm những bài thơ châm biếm của ông trước đám đông thính giả, và hoàn toàn thành công; khi làm việc này hai hoặc ba lần, nhà thơ còn chèn thêm các câu thơ mới vào những gì ông đã sáng tác lúc đầu.
Quod non dant proceres, dabit histrio, tu Camerinos,
Et Bareas, tu nobilium magna atria curas.
Praefectos Pelopea facit, Philomela tribunos.
Nghĩa là:
Hãy nhìn xem, một diễn viên được bảo trợ
Có trong tay những cách tiến thân còn chắc chắn hơn cả một lãnh chúa!
Và khi ngài vẫn còn đang ở trong cung điện của Camerino1
Hoặc tới các hành lang của khu nghỉ dưỡng Bareas
Khi Pelopea có thể tạo ra các bảo dân quan
Và Philomela tạo ra các tổng trấn, ai sẽ là người cai trị chính quyền?2
1. Theo một tác giả cổ điển, Juvenal sinh tại Aquinum, một thị trấn của người Volscia. Điều này cũng được chính Juvenal tiết lộ. Sat. iii. 319.
1. Do đó, Juvenal chắc hẳn đã gần bốn mươi tuổi ở thời điểm này, vì ông thọ tới tám mươi tuổi.
2. Có lẽ ám chỉ tới việc chuẩn bị trở thành một thầy giáo hoặc biện giả. (ND)
3. Bài thơ châm biếm số bảy của Juvenal.
4. Nhân vật Paris này dường như không phải là sủng thần của Nero, người cũng đã bị xử tử bởi chính vị hoàng đế này (xem NERO, mục liv.) mà là một người khác, cùng tên, người được hoàng đế Domitian bảo trợ. Tên của nhà thơ được hoàng đế bảo trợ [được nhắc đến trong đoạn này] vẫn chưa rõ. Salmatius nghĩ rằng đó là Statius Pompilius, người đã bán cho Paris, một diễn viên, vở Agave;
Esurit, intactam
Paridi nisi vendat Agaven. – Juv. Sat. vii. 87.
1. Sulpicius Camerinus là tổng trấn ở châu Phi; còn Bareas Soranus là tổng trấn châu Á. Tacit. Annal. xiii. 52; xvi. 23. Cả hai người này đều được cho là những kẻ tham lam, đồi bại; nhà thơ nhắc đến tên hai nhân vật này như là những ví dụ về những người giàu có, có dòng dõi quý tộc, mà tầm ảnh hưởng lại ít hơn so với những diễn viên được hoàng đế sủng ái, hoặc do lòng hám lợi, họ đã không trở thành người bảo trợ cho các nhà thơ.
2. Vở Pelopea là một vở bi kịch viết dựa trên câu chuyện về con gái của Thyestes; cònPhilomela là vở bi kịch về số phận của Itys, người mà tro cốt của cậu đã bị Philomela và chị gái là Progne đem nấu thành bữa ăn cho cha cậu dùng trong bữa tiệc. [Theo thần thoại Hy Lạp, Itys là con trai của vua Tereus và hoàng hậu Progne. Philomela, em gái của Progne, trong một lần tới thăm cung điện, đã bị anh rể hãm hiếp. Vua Tereus thậm chí đã cắt lưỡi của Philomela để nàng không thể tố cáo tội ác này. Tuy nhiên, Philomela đã dệt một tấm thảm về tất cả những chuyện đã xảy ra và đem gửi cho hoàng hậu Progne. Để báo thù cho em gái, Progne đã giết con trai, và đem nấu thành bữa ăn cho chồng... – ND].
Thời gian đó, các diễn viên đang được sủng ái trong triều, và trong số những người từng bợ đỡ Juvenal, có nhiều người đã giành được các vị trí cao trong chính quyền. Do đó, Juvenal bị nghi ngờ ngấm ngầm mỉa mai những sự việc vừa xảy ra, và mặc dù lúc đó đã tám mươi tuổi3, ông vẫn bị trục xuất khỏi thành phố ngay lập tức, dưới hình thức lưu đày danh dự là làm chỉ huy một đội quân, có nhiệm vụ hành quân tới một đồn binh nằm ở vùng biên giới xa xôi của Ai Cập4. Hình phạt kiểu này được lựa chọn, vì nó dường như đủ khắc nghiệt đối với một lỗi lầm có thể tha thứ được, và chỉ đơn thuần là một trò vui. Tuy nhiên, Juvenal đã mất không lâu sau đó, do đau buồn và mệt mỏi.
3. Đó là vào triều Adrian. Juvenal, người đầu tiên viết về triều đại của Domitian và Trajan, đã viết bài thơ châm biếm cuối cùng của mình vào năm thứ ba triều Adrian, năm 872 kể từ khi Rome được thành lập.
4. Syene là một đồn binh nghèo nàn, nằm ở biên giới của quân đội La Mã ở Ai Cập.
AULUS PERSIUS FLACCUS sinh trước ngày nones tháng Mười hai một ngày [ngày 4 tháng Mười hai]1, vào năm Fabius Persicus và Lucius Vitellius làm chấp chính quan. Ông mất vào ngày thứ tám của calends tháng Mười hai [ngày 24 tháng Mười một]2, khi chấp chính quan là Rubrius Marius và Asinius Gallus. Mặc dù sinh ra tại Volterra, ở Etruria, ông là một kỵ sĩ La Mã, và có kết nối thông qua huyết thống và hôn nhân với những người thuộc tầng lớp cao nhất3. Ông qua đời tại một căn nhà thuộc sở hữu của ông, nằm ở cột mốc thứ tám trên đường Appia. Cha ông, Flaccus, mất khi ông mới sáu tuổi, để lại việc chăm lo ông cho những người bảo trợ và cho mẹ ông là Fulvia Silenna, người sau đó đã tái hôn với Fusius, một kỵ sĩ La Mã. Người cha dượng này cũng mất sau đó vài năm. Persius Flaccus đã theo đuổi việc học hành tại Volterra cho tới khi mười hai tuổi, và tiếp tục dùi mài kinh sử tại Rome, dưới sự hướng dẫn của Remmius Palaemon, một nhà ngữ pháp học, và Verginius Flaccus, một biện giả. Khi bước sang tuổi hai mươi mốt, ông kết giao bạn bè với Annaeus Cornutus4 và có một tình bạn bền chặt suốt cả cuộc đời; từ người bạn này, ông học được những kiến thức cơ bản về triết học. Trong số những người bạn đầu tiên của Persius Flaccus có Caesius Bassus1, và Calpurnius Statura, người đã mất khi ông còn trẻ. Với Servilius Numanus2, ông kính trọng như một người cha. Thông qua Cornutus, Persius được giới thiệu với Annaeus, hay còn gọi là Lucan, một người trạc tuổi ông và cũng là môn đồ của Cornutus. Thời gian đó, Cornutus còn là một tác giả viết bi kịch; ông thuộc giáo phái của các triết gia khắc kỷ và để lại một số tác phẩm triết học. Lucan vô cùng yêu mến các tác phẩm của Persius Flaccus, đến mức không thể kiềm chế việc vỗ tay thật lớn khi tác giả đọc chúng, và tuyên bố rằng chúng có tinh thần đích thực của thơ ca. Cuối đời, Persius kết giao với Seneca, nhưng không mấy ấn tượng với tài năng thiên phú của vị này. Tại nhà của Cornutus, ông trở thành bạn bè với hai người đàn ông rất uyên bác và xuất sắc, mà sau đó đã hết lòng cho việc nghiên cứu triết học, cụ thể là Claudius Agaternus, một thầy thuốc đến từ Lacedaemon, và Petronius Aristocrates xứ Magnesia. Cả hai đều là những người mà Persius vô cùng ngưỡng mộ và luôn tìm cách ganh đua trong các nghiên cứu của họ, dù họ chỉ tầm tuổi ông, hoặc thậm chí trẻ hơn. Trong suốt gần mười năm của cuộc đời, Persius được được Thraseas rất yêu mến, đến mức đôi khi, họ đi du ngoạn cùng nhau; và em họ của Thraseas là Arria đã kết hôn với Persius.
1. Năm 786 kể từ khi Rome được thành lập, nghĩa là năm 34.
2. Năm 814 kể từ khi Rome được thành lập, nghĩa là năm 62.
3. Persius là một trong số ít người có tầng lớp cao và giàu có trong số những người La Mã đã giành được vinh quang với vai trò là một người sáng tác; phần lớn họ là các cựu nô lệ, và điều này dường như không chỉ xuất hiện trong phần viết về cuộc đời các nhà thơ, mà còn trong các lưu ý của tác giả Suetonius khi viết về các nhà ngữ pháp học và biện giả. Có một người tên là Caius Persius đã được Livy nhắc đến một cách kính trọng trong chiến tranh Punic II, Hist. xxvi. 39; và một người khác, cùng tên, cũng được Cicero, de Orat. ii. 6, và Pliny nói đến; tuy nhiên, chúng tôi không dám chắc nhà thơ này có phải là hậu duệ của một trong hai người này hay không.
4. Persius đề tặng bài thơ châm biếm thứ năm của mình cho Annaeus Cornutus. Vị này là dân vùng Leptis, ở châu Phi, sống ở Rome dưới triều Nero và bị vị hoàng đế này trục xuất.
1. Caesius Bassus, một nhà thơ trữ tình, nổi tiếng dưới triều Nero và Galba. Persius đã viết bài thơ châm biếm thứ sáu dành tặng ông.
2. “Numanus.” Nhân vật này có thể là Servilius Nonianus, người đã được Pliny nhắc đến, xxviii. 2, and xxxvii. 6.
Persius nổi tiếng với cách cư xử lịch lãm, vì khiêm tốn đến mức rụt rè, rất đẹp trai, và có sự gắn bó với mẹ, chị và dì, một điều đáng được coi là mẫu mực. Ông là người tiết kiệm và giản dị. Ông để lại cho mẹ và chị 20.000 sesterce, yêu cầu mẹ mình, trong một bản bổ sung cho di chúc, đem tặng cho Cornutus, theo như một vài người thuật lại, 100 sesterce, hoặc như một số người khác là 20 pound bạc nén1, bên cạnh khoảng 700 cuốn sách, mà thực ra là toàn bộ thư viện của ông. Cornutus, tuy nhiên, chỉ nhận lấy sách, và trao phần tài sản cho người chị gái2 mà Persius đã chọn làm người thừa kế.
Ông viết ít3 và không nhanh lắm; kể cả tác phẩm chúng tôi có, ông cũng để lại trong tình trạng chưa hoàn thiện. Một số câu thơ bị để trống ở phần cuối cuốn sách4, dù Cornutus đã sửa lại một chút, như thể nó đã được hoàn thành; và khi Caesius Bassus yêu cầu được phép công bố chúng, Cornutus đã giao tác phẩm của Persius cho ông ta. Thời thanh niên, Persius đã viết một vở kịch, một tác phẩm hành trình, cùng với một số câu thơ viết về cha vợ Thraseas và mẹ của Arria5, người đã tự tử trước mặt chồng. Tuy nhiên, Cornutus đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tác động tới mẹ của Persius, thuyết phục bà nên hủy tất cả những tác phẩm này. Ngay khi cuốn Châm biếm của Persius được công bố, cả thế giới bắt đầu ngưỡng mộ ông, và rất háo hức mua nó. Nhà thơ mất vì bệnh dạ dày, ở tuổi gần ba mươi1. Persius đã bộc lộ mong muốn sáng tác thơ châm biếm một cách mãnh liệt ngay khi ông đọc quyển sách thứ mười của Lucilius, ở thời điểm không lâu sau khi rời trường học và tạm biệt các thầy giáo của mình; nhà thơ bắt đầu viết theo cách của ông, trước hết là kết nối những lời công kích dữ dội tới mọi điều xung quanh với rất ít do dự, đến mức ông không hề “nương tay” với các nhà thơ và các biện giả cùng thời, và thậm chí mắng nhiếc cả Nero, người lúc đó đang là hoàng đế. Câu thơ đó như sau:
Auriculas asini Mida rex habet;
Nghĩa là:
Vua Midas với đôi tai lừa;
Nhưng Cornutus đã sửa lại thành:
Auriculas asini quis non hahet?
Nghĩa là:
Ai là người không có đôi tai lừa đây?
Để người ta không nghi ngờ rằng nó được viết ra nhằm ám chỉ Nero.
1. Các nhà bình chú không thống nhất về tổng số tiền này. Trong các bản thảo và ấn bản, số tiền này cũng được ghi chép rất khác nhau.
2. Trong bản dịch tiếng Anh là “the sisters,” các chị em gái; tuy nhiên, đây có thể là một sự nhầm lẫn vì từ đầu tới cuối phần viết về cuộc đời Persius, chỉ thấy nhắc tới duy nhất một người chị gái. (ND)
3. Xem các bình luận của Tiến sĩ Thomson về Persius trong phần trước.
4. Về tác phẩm của Persius được lưu giữ cho tới ngày nay, không có bất kỳ dấu hiệu nào về việc thiếu đoạn cuối ở bài thơ châm biếm thứ sáu của ông; tuy nhiên, người ta phỏng đoán rằng có thể có một bài thơ thứ bảy đã được để lại trong tình trạng dang dở.
5. Ở đây có hai Arrias, một người là mẹ, một người là con gái, Tacit. Annal. xvi. 34. 3.
1. Persius mất khi còn chín ngày là tròn hai mươi chín tuổi.
HORATIUS FLACCUS là người bản địa Venusium2; cha ông, theo như ghi chép của chính Horace, là một cựu nô lệ và là một viên thu thuế, nhưng nói chung, mọi người đều tin rằng, vị này là một nhà buôn thực phẩm ướp muối; vì có người, khi tranh cãi với Horace, đã chế nhạo ông bằng cách nói rằng; “Thử hỏi có bao nhiêu lần ta thấy cha người lấy tay lau mũi chứ?” Trong trận Philippi, Horace giữ chức giám quân quan1, vị trí mà ông đã được bổ nhiệm theo gợi ý của tướng quân Marcus Brutus2; và sau khi được tha thứ, do phe ông thất bại, Horace tiếp tục làm công việc của một người ghi chép cho pháp quan. Không lâu sau khi khéo léo giành được ân sủng của Mecaenas, và sau này là của Augustus, ông nắm giữ một vị trí không nhỏ trong cả hai mối quan hệ này. Trước hết, việc Mecaenas yêu mến Horace như thế nào có thể thấy qua bài thơ trào phúng mà trong đó, ông bộc bạch:
Ni te visceribus meis, Horati,
Plus jam diligo, Titium sodalem,
Ginno tu videas strigosiorem.3
2. Venusium nằm ở biên giới, giáp với lãnh thổ của người Apulia, Lucania, và Samnite.
Sequor hunc, Lucanus an Appulus anceps;
Nam Venusinus arat finem sub utrumque colonus. – Hor Sat. xi. 1. 34. (Sat. i. 6. 45.)
1. Horace có nhắc đến vị trí của mình trong trận chiến này, và không ngần ngại thừa nhận ông đã phải rút chạy vội vàng, “relicta non bene parmula.” – Ode xi. 7-9.
2. Xem Ode xi. 7. 1.
3. Những người biên tập tác phẩm của Suetonius đưa ra rất nhiều phiên bản khác nhau của bài thơ trào phúng này. Nó dường như nhắc đến một vài sự kiện đã xảy ra, và theo cách diễn đạt hiện đại, có thể hiểu nghĩa của bài thơ này như sau: “Nếu ta không yêu mến ông, Horace, tới tận đáy lòng, ông sẽ thấy vị tư tế của Titus còn gầy còm hơn con la của ông ta.”
Tuy nhiên, điều này còn được Augustus thể hiện một cách rõ ràng hơn trong một câu ngắn ngủi thốt lên vào những khoảnh khắc cuối đời: “Hãy lưu tâm tới Horatius Flaccus như các ngươi lưu tâm tới ta vậy!” Augustus cũng đề nghị bổ nhiệm Horace làm thư ký của mình; ông đã bộc bạch mong muốn này với Mecaenas trong một lá thư: “Cho đến nay, ta vẫn luôn muốn được viết thư cho bạn bè; nhưng lúc này lại quá bận rộn và đau ốm. Do đó, ta mong có thể lấy từ tay ngài Horace của chúng ta: hãy để ông ấy rời khỏi chiếc bàn sang trọng của ngài để đến cung điện, giúp đỡ ta viết thư từ.” Và khi Horace từ chối lời đề nghị này, Augustus không hề tỏ ra có chút phật lòng nào, cũng không bớt yêu mến nhà thơ đi một chút nào. Từ những bức thư vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay của vị hoàng đế này, tôi có thể đưa ra một vài trích đoạn chứng minh điều đó: “Nếu như chúng ta sống chung như những người bạn, ông cứ tùy ý làm mọi việc mình thích. Như vậy, ông đã cư xử một cách hoàn toàn đúng đắn, và không làm điều gì bất lịch sự cả; vì ta thực lòng mong muốn mối quan hệ của chúng ta có thể đi tới bước đó, dĩ nhiên, nếu sức khỏe ông cho phép.” Và một lần khác: “Việc ta nhớ ông tới mức nào, ông có thể hỏi qua người bạn chung của chúng ta là Septimius1, vì ta đã vô tình nhắc tới tên ông khi ông ấy ở đây. Và nếu ông có tự hào vì coi thường tình bạn của ta, thì về phần ta, ta cũng không có lý do gì để bớt yêu mến ông cả.” Ngoài ra, trong số những trò trêu đùa khác, Augustus thường gọi Horace là “cậu nhỏ thuần khiết nhất,” hoặc “người đàn ông nhỏ bé quyến rũ của ta,” và để Horace, hết lần này đến lần khác, chứng minh sự rộng lượng của mình. Vị hoàng đế này vô cùng ngưỡng mộ tác phẩm của Horace và luôn tin rằng chúng được lưu danh mãi mãi, đến mức ông yêu cầu nhà thơ sáng tác Bài ca Thế tục [Carmen Seculare], cũng như viết về chiến thắng của hai cậu con riêng của vợ ông là Tiberius và Drusus trước người Vindelici2; và vì mục đích này, đã thúc giục Horace, sau một thời gian dài gián đoạn, viết tiếp tập thơ Odes thứ tư, tiếp nối ba tập đã có từ trước. Sau khi đọc Sermones của Horace, mà không thấy nhắc đến mình, Augustus phàn nàn: “Ông phải biết rằng ta vô cùng giận dữ với ông, vì trong hầu hết tác phẩm của mình, ông chưa từng đề cập trực tiếp đến ta. Phải chăng ông e sợ rằng, thời gian tới, danh tiếng của ông sẽ bị ảnh hưởng; khi người ta phát hiện ra ông là bạn bè thân thiết của ta?” Và hoàng đế ép Horace viết một bài tụng ca bắt đầu như sau:
Cum tot sustineas, et tanta negotia solus:
Res Italas armis tuteris, moribus ornes,
Legibus emendes: in publica commoda peccem,
Si longo sermone morer tua tempora, Caesar. – Epist. ii. i.
Nghĩa là:
Trong khi ngài một mình gách vác trăm công nghìn việc của La Mã
Trong khi ngài đang bảo vệ nền cộng hòa bằng quân đội,
Tô điểm đế chế này bằng đạo đức và cải tạo nó bằng luật pháp;
Một câu thơ tẻ nhạt cũng sẽ bị coi là tội ác,
Khi đánh cắp một khắc thời gian của Caesar. – Francis.
1. Có lẽ là vị Septimius mà Horace đã đề tặng ở phần đầu bài ode này:
Septimi, Gades aditure mecum. – Ode xl. b. i.
2. Xem AUGUSTUS, mục xxi.; và Horace, Ode iv, 4.
Về ngoại hình, Horace thấp và béo, như ông tự mô tả trong các bài thơ châm biếm của mình [Satires]1, và Augustus cũng mô tả ông trong lá thư sau: “Dionysius đã mang đến cho ta cuốn sách nhỏ của ông, một vật phẩm nhỏ nhắn, mà ta sẽ chấp nhận với lòng yêu mến mà không trách móc gì. Hình như ông đang lo ngại dung lượng tác phẩm sẽ lớn hơn chính bản thân mình. Tuy nhiên, dù thấp về vóc dáng, ông cũng đã đủ béo tốt rồi. Do đó, nếu muốn, ông có thể viết trong một cái thùng, cho tới khi kích thước tác phẩm của ông bằng đúng vòng bụng của ông là được.”
Horace được cho là là một người nghiện tình dục một cách quá độ. [Người ta kể là nhà thơ có nhiều bức tranh khiêu dâm được sắp xếp trong phòng ngủ cùng với các tấm gương, để dù ông nhìn vào bất cứ hướng nào, cũng sẽ thấy những hình ảnh nhục dục.]2 Phần lớn thời gian an dưỡng, ông sống ở trang trại riêng1, ở vùng biên giới, tiếp giáp với lãnh thổ của người Sabine và Tiburtine; ngôi nhà của ông nằm ở gần khu rừng nhỏ, không xa Tibur. Có một vài bi khúc được gán cho Horace, và một bức thư bằng văn xuôi, [trong đó] ông tự giới thiệu mình với Mecaenas, là còn được truyền lại cho chúng ta; tuy nhiên, tôi tin rằng chúng không phải là tác phẩm đích thực của Horace; vì các bi khúc đó quá tầm thường, còn bức thư lại thiếu sự rõ ràng, một lỗi rất khó có thể gán cho phong cách của nhà thơ này. Ông sinh vào ngày thứ sáu của ides tháng Mười hai [ngày 10 tháng Mười hai], khi Lucius Cotta2 và Lucius Torquatus làm chấp chính quan; và mất vào ngày thứ năm của calends tháng Mười hai [ngày 27 tháng Mười một], vào năm Caius Marcius Censorinus và Caius Asinius Gallus3; khi tròn năm mươi chín tuổi. Ông lập một di chúc bằng miệng, tuyên bố Augustus là người thừa kế của ông, do một trận ốm nặng, ông đã không thể ký vào một văn bản nào nữa. Nhà thơ được mai táng và chôn cất tại ven đồi Esquilinus, gần lăng mộ của Mecaenas1.
1. Xem Epist. i. iv. xv.
Me pinguem et nitidum bene curata cute vises.
2. Việc các nhà bình chú xuất sắc nhất đều băn khoăn rằng phải chăng những câu trong phần ngoặc vuông là phần tự ý thêm vào trong tác phẩm của Suetonius là điều thỏa đáng. Một số người, trong đó có Bentley, bỏ cả câu trước đó.
1. Các tác phẩm của Horace rất nhiều lần nhắc đến trang trại Sabine của ông, điều đã trở nên rất quen thuộc với nhiều độc giả. Một vài dấu vết của trang trại này vẫn còn, bao gồm một bức tường đổ nát, một đoạn lát đá ở vườn nho, cách Tivoli, nơi được tin là dấu mốc nền móng cũ của công trình này, khoảng tám dặm. Cuối cùng, những mô tả về khu vực lân cận, thường xuyên được nhà thơ phác họa – và vẻ đẹp của chúng – là không thể nhầm lẫn.
2. Aurelius Cotta và L. Manlius Torquatus là chấp chính quan vào năm 688 kể từ khi Rome được thành lập. Horace vui tính, khi nói về loại rượu cũ của ông, cũng “đồng tình” với Suetonius về ngày tháng năm sinh của mình:
O nata mecum consule Manlio Testa. – Ode iii. 21.
Và một lần khác,
Tu vina, Torquato, move Consule pressa meo. – Epod. xiii. 8.
3. Năm 745 kể từ khi Rome được thành lập. Bởi vậy, Horace thọ năm mươi bảy tuổi, không phải năm mươi chín tuổi.
1. Có thể kết luận rằng Horace qua đời tại Rome, dưới mái nhà hiếu khách của người bảo trợ ông là Mecaenas, người có biệt thự và các khu vườn nằm trên đồi Esquilinus; nơi này trước kia vốn là nơi chôn cất của các tầng lớp hạ đẳng; nhưng, như Horace đã nói, Nunc licet Esquiliis habitare salubribus, atque Aggere in aprico spatiare. – Sat. i. 8.
M. ANNAEUS LUCANUS, dân bản địa Corduba2, lần đầu tiên đã thử sức trong một bài tụng ca Nero, tại các hội thi Quinquennial3. Sau đó, ông đã đọc một bài thơ, viết về cuộc nội chiến diễn ra giữa Pompey và Caesar. Lòng tự cao tự đại của nhà thơ này là không có giới hạn, và tùy tiện trong phát ngôn đến mức, trong một vài lời nói đầu, khi so sánh thời đại và những nỗ lực đầu tiên của mình với Virgil, ông đã dám nói như sau: “Và giờ điều còn lại với ta chỉ là đối phó với một con muỗi.”4 Khi còn rất trẻ, sau khi biết cuộc sống của cha mình đã diễn ra như thế nào, sau một cuộc hôn nhân bất hạnh5, ông đã được Nero triệu hồi từ Athens. Vị hoàng đế này đã coi Annaeus Lucanus như bạn bè thân thiết, thậm chí còn bổ nhiệm ông làm quan coi quốc khố; tuy nhiên, nhà thơ không giữ được sự ưu ái này quá lâu. Oán giận vì điều đó, và sau khi công khai chỉ trích Nero vì đã đột ngột rút lui [khỏi một cuộc họp], mà không hề thông báo với Viện Nguyên lão và không có mục đích nào khác là để giải trí, Annaeus Lucanus đã không ngừng tấn công hoàng đế cả bằng những từ ngữ thô tục và với những hành động mà giờ vẫn còn nổi tiếng. Có lần, khi hoàng đế đi đại tiện trong một nhà vệ sinh chung, và có âm thanh ồn ào hơn thường lệ, Annaeus Lucanus đã chỉ trích hành động của Nero là: “Tưởng như sấm đánh dưới đất,” trong những người tới đó vì cùng một mục đích đã bỏ chạy vì sợ hãi1. Cũng trong một bài thơ được mọi người truyền tay, ông mắng nhiếc hoàng đế cùng những cận thần quyền lực nhất của ông ta.
2. Cordova. Lucan là con trai của Annaeus Mella, anh trai của Seneca.
3. Năm năm tổ chức một lần. (ND)
4. Một trong những bài thơ đầu tiên của Virgil là “The Culex,” nghĩa là “muỗi.” (ND)
5. Câu này rất khó hiểu. Ernesti cho rằng văn bản đã bị thiếu.
1. Họ có cơ sở để tin rằng, một người vô lý như bạo chúa Nero, thì việc bị nghi ngờ tham gia vào một nhóm chế nhạo ông ta cũng là một chuyện nguy hiểm.
Sau cùng, Annaeus Lucanus gần như đã trở thành thủ lĩnh tích cực nhất trong âm mưu của Piso2, và trong khi nhắc đi nhắc lại ở nhiều nơi về vinh quang của những người nhúng máu tên bạo chúa, ông bắt đầu công khai nói về những đe dọa bạo lực, và đi xa tới mức khoác lác rằng ông sẽ quẳng đầu của hoàng đế xuống chân của bạn bè mình. Tuy nhiên, khi kế hoạch đổ bể, nhà thơ đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Ông dễ dàng thú tội; tự làm nhục mình với những lời van xin đáng khinh nhất, thậm chí còn khai tên người mẹ vô tội của mình ra như là một trong những kẻ chủ mưu3; hi vọng rằng việc là một kẻ bất hiếu sẽ khiến mình được ưu ái trong mắt của một hoàng đế từng giết mẹ. Được phép tự chọn cách kết liễu cuộc đời4, Annaeus Lucanus viết các ghi chú cho cha mình, bao gồm việc chỉnh sửa một số câu thơ của ông, và sau khi ăn một bữa no, ông để một thầy thuốc tới cắt tĩnh mạch ở tay mình5. Tôi cũng nghe kể rằng những bài thơ của Annaeus Lucanus cũng được đem bán và làm bình chú, không chỉ với sự cẩn trọng và chuyên cần, mà còn theo cách thức vặt vãnh, tầm thường1.
PLINIUS SECUNDUS2, dân bản địa vùng Tân Como3, người đã phục vụ trong quân ngũ với sự quan tâm mật thiết với các nhiệm vụ của mình, trong vai trò một kỵ sĩ; ông nổi tiếng nhờ bản tính chính trực, ngay thẳng khi đảm nhiệm công việc của người đại diện trong suốt một thời gian dài ở một vài xứ do ông phụ trách. Tuy nhiên, ông vẫn dành nhiều tâm trí cho việc theo đuổi văn chương, và kể cả với một người hoàn toàn nhàn rỗi, cũng khó có thể viết được số lượng tác phẩm nhiều hơn ông. Trong 20 quyển sách, ông viết về tất cả những cuộc chiến khác nhau với tộc người German diễn ra trong những giai đoạn kế tiếp nhau. Ngoài ra, ông viết một cuốn Lịch sử tự nhiên, gồm bảy quyển. Ông trở thành nạn nhân của một thiên tai diễn ra ở Campania. Bởi vì, khi chỉ huy hạm đội ở Misenum, lúc Vesuvius có một vụ núi lửa phun trào, ông bắt đầu chuyến hải hành với những chiếc tàu galley của mình với mục đích khám phá nguyên nhân gây ra hiện tượng này ở gần hiện trường1. Do không thể quay lại do ngược gió, ông bị ngạt thở giữa đám bụi đất và tàn tro. Tuy nhiên, một vài người lại cho rằng Pliny, sau khi đau đớn cùng cực vì bị bỏng nặng2, đã nài xin một nô lệ chấm dứt mọi nỗi đau đớn của ông và được toại nguyện.
2. Xem NERO, mục xxxvi.
3. Theo Thánh Jerom (Chron. Euseb.), Lucan mất vào năm thứ mười thuộc triều đại Nero, tương ứng vào năm 817 kể từ khi Rome được thành lập. Chi tiết này cũng đã sửa lại một lỗi sai trong ấn bản này, liên quan tới năm Nero kế vị ngai vàng. Nó phải là năm 807 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 55.
4. Những chi tiết này không được các tác giả khác nhắc đến. Xem ghi chép của Tiến sĩ Thomson về Lucan ở phần trước, trong đó nói rằng nhà thơ này đã chết một cách bình thản.
5. Cũng trong ghi chép của Tiến sĩ Thomson, ông cho rằng Lucan đã qua đời trong khi đang đọc một vài câu thơ trong tác phẩm Pharsalia của mình: về điều này, chúng ta có cứ liệu của Tacitus, Annal. xv. 20. 1. Lucan, dường như, đã dùng những giờ cuối cùng để sửa lại những bài thơ của mình; ngược lại, Virgil, như chúng ta được biết, khi cận kề cái chết, đã đổi ý, yêu cầu tác phẩm Aeneid phải bị đốt bỏ.
1. Câu cuối trong phần văn bản về cuộc đời của Lucan đã bị hư hỏng, và hiện chưa có phương án hiệu đính nào làm câu rõ nghĩa hơn.
2. Mặc dù ghi chép ngắn này về Pliny được thêm vào trong tất cả các ấn bản của Suetonius, người ta vẫn ngờ rằng nó không phải do ông viết ra. Tác giả, dù là ai, đã nhầm lẫn hai Pliny, Pliny chú và Pliny cháu, một sai sót mà Suetonius không thể mắc phải, vì ông khá thân thiết với Pliny Trẻ; ông cũng không thể viết hồi ức về người bạn xuất sắc của mình theo cách qua loa như vậy. Scaliger và nhiều trí thức khác cho rằng tiểu sử của Pliny, được cho là của Suetonius, được viết sau khi sử gia này qua đời bốn thế kỷ.
3. Xem JULIUS CAESAR, mục xxviii. Caius Plinius Caecilius Secundus (Pliny Trẻ) sinh tại Como, năm 814 kể từ khi Rome được thành lập; tức năm 62. Cha của ông là Lucius Caecilius, cũng là người Como, đã kết hôn với Plinia, chị gái của Caius Plinius Secundus, người được cho là dân bản địa vùng Verona, tác giả của cuốn Lịch sử tự nhiên, và chú của Pliny Trẻ, người mà hai hoàng đế Nerva và Trajan tin cậy, và tác giả của nhiều bức thư nổi tiếng.
1. Vụ phun trào đầu tiên của núi Vesuvius xảy ra vào năm 831 kể từ khi Rome được thành lập, tức năm 79. Xem TITUS, mục viii. Pliny Trẻ ở cùng với chú mình tại Misenum tại thời đại đó, và đã kể lại tai nạn thảm khốc này ở một trong những lá thư của ông, Epist. vi. xvi.
2. Về những ghi chép chi tiết hơn về Pliny Già, xem phần thư từ của Pliny Trẻ, B. iii. 5; vi. 16. 20; và các ghi chép của Tiến sĩ Thomson trước đó.
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